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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahäpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


, 


“Sabbadanam dhammadanam jinaii. ` 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại th. 


NÈN-TÁNG-PHẬT-GIÁO 
QUYÉN X 


PHÁP-HẠNH THIÊN-TUỆ 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 
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Tắt cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phát-giáo Nguyên- 
thủy Theraväda về truyền bá trên đất nước 
Việt-Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tắm lòng chân 
thành tôn kính và trỉ ân sâu sắc của tất 


cả chúng con. 
S ⁄ 








PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY 
THERAVADA 
PHẠT-LỊCH 2562 


NÉN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASÄSANA) 


QUYÊN X 
PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 
(VIPASSANABHAVANA) 


(Tái bản lần thứ nhất có sửa và bổ Sung) 


TÈ-KHUƯU HỌ-PHÁP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
(AGG4AMAH.IPANDIT4) 


E=— ` z ? A h 
TG| NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2018 


Lời Nói Đầu 
(Tái bản lần thứ nhất có sửa và bồ sung) 


Tái bản lần thứ nhất “Quyền X: Pháp-Hành Tỉ hiển-Tuệ ” có 
sửa và bồ sung, sắp xếp phần nội dung, để giúp cho độc giả dễ 
hiểu. 

Pháp-Hành Thiên-Tuệ này được là đề tài sâu sắc trong 
Phật-giáo, bắn sư đã cố gắng sưu tâm gom nhặt từ các nguồn 
tài liệu trình bày trong quyên pháp-hành thiên-định này, giúp 
cho độc giả hiểu biết một phân cơ bản của pháp-hành thiên- 
tuệ. 

Tuy bần sư đã có gắng hết sức mình tái bản quyền Pháp- 
Hạnh Thiên-Tuệ lẫn này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả 
năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! 
Bấn sư tin chắc rằng: 


“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bẩn sư. Kính 
mong các bác thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ chân tình. 
Kính xin qHý Vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hoá, sự an-lạc cho phần đông. ” 


Bần sư chân thành biẾt ơn quý vị. 


PL. 2562/DL. 2018 

Rừng Núi Viên Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tâu 
1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandlita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thể-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Panämagäthä 


Tilokekagarun Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanan, 

Øacchãmi saranam aha1m. 
Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammarmmosadham. 
Nibbanapariyosana1m, 
gØacchãmi saranam aha1m. 


Tassa sãvakasainghañca, 
puñnakkhettam anuttara. 
ArahafIapriyosana1, 

Øacchãmi saranam aham. 
Buddham Dhammañca Samghañca, 
abhivandiya sãdara1. 
MMilabuddhasasanan ` tỉ, 

Ayarm gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giỏi, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở phân đâu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ. 
Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tủ-Phát, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hản. 
Đức-Phạt Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nên-Tảng-Phật-Giáo ”. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammnasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


NÉÊN-TÁNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASASANA) 


QUYÊN X 


PHÁP-HẠNH THIÊN-TUỆẸ 
(VIPASSANÄABHAVANA) 


Soạn giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyên. Môi chương được khải 
quát như sau: 


1- Chương I: Ba Ngôi Cao Củ (Tiyagga) 
- Đức-Phát (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhammad). 

- Đức-Tăng (Samgha). 
2- Chương lI: Tam-Bảo (Ratanafayq) 

- Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-báo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 
- Ẩn-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 
- An-Đức Pháp-bảo (Dhammaguna). 
- An-Đức Tăng-bảo (Samghagua). 
4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Bảáo (Tisarana) 
- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 
- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasara). 
- Quy-y Tăng-bảáo (Samghasarana). 
5- Chương Ứ: Pháp-Hành-Giới (Silacard) 
- Giới của người tại gia cứ-sĩ (Gahafthasila). 
- Giới của bậc xuát-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 
6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kammna-kamnaphala) 
- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 
- Bái-thiện-nghiệp (Akusalahamma). 
- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipakq). 
- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 
- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 
7- Chương VIHI: Phước-Thiện (Puñña-Kusalq) 
- 10 nhán phái sinh phước-thiện (Punfakriyavatthu). 
6- Chương VLII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 
- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 
9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 
- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavanđ). 
- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 
9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 


1- Quyền I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gôm có 2 chương 
là chương Ï và chương l1. 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gốm có 2 
chương là chương III và chương T. 

3- Quyển II: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có Ï chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) có 1 
chương là chương VI. 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pärami) l. 

7- Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Päram]) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyển VIHI: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mát (Param]) 1, 2, 3 thuộc về chương VHI 

9- Quyển 1X: Pháp-Hành Thiền-Định 

(Samathabhavana) 
10- Quyển X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ 
(Vipassanabhavana) 

Quyển 1X: Pháp-Hành Tỉ hiển-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nên-T: ảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyên. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

l1- Chương l- Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phật-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là: 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 


- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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2- Chương lI: Tam-Bảo (Ratanafayq) 

- Đức-Phật có 5 đức-tính quỷ bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tính quỷ bảu cao thượng nên gọi 
là Đức- Tăng-bảo (Samgharatand). 

3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguna). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhamnaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Sarnghaguna). 

4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức-Tăng-bdo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức- Tăng, người ây kính xin làm lê thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarann), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 

5- Chương ỨV: Pháp-Hành-Giới (Silacära) 

Các hàng thanh-văn biết hồ-then tội-lỗi, biết ghê-sợ 
lội-lôi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phâm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upãsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upäsika) cân phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahaffhasila). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cân 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuất-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
(Kamma-kammnaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phát, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cân phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảdo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-báo, Đức-Tăng-bdo, tỉn nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bái-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipaka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (Puñna-kusala) 

- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Punfiakriyavatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đê trở thành 
tam-nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkaftha- 
kusalahkamma) đê cho quả tải-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (1ihetuửapugøalq). 

ổ- Chương VLII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Paramni) 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cán phải tạo đây đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát: I0 phảáp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đây đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 


* Để trở thành bậc Thánh T Ối-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đưức-Phát, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tửứ, bác 
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy đếu cần phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bô-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đánh lễ Đức-Phậit, lắng nghe chánh-pháp của Đúc-Phát, 
rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bất- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
Đức-Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng như ý nguyện trong tiên-kiếp quá-khứ của môi vị. 

Trong chương VIHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mát của bộ 
Nên-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyền: 

* Trong quyển VI: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãram1) 1, 
trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bô-thí 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuẩt-gia ba-la-mật. Mỗi pháp- hạnh ba-la-mật có 3 bác, 
mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gofama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mậi mỗi 
bậc ấy, cho nên, 3 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có 9 tích. 


* Trong quyển VII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
2, trình bày I pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có 3 bậc, mỗi 
bậc được lựa chọn l tích tiền-kiếp của Đức-Phát 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ấy, cho nên, có 3 tích. 


* Trong quyền VIII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
3, rình bày 6 pháp-hạụnh ba-la-mật là pháp-hạnh tỉnh- 
tấn ba-la-mật, pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mát, phảáp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp- hạnh ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc 
được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mậi mỗi bậc ấy, 
cho nên, 6 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có lồ tích. 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiên (Bhãvanä) 

Pháp-hành thiên có 2 pháp-hành là: 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhävanä). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhävanä). 

* Hànhgiả là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiển- định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thiển vô- sắc-giới, 5 phép thân- 
thông thể gian, tùy theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 

Nếu hành-giả chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm và 4 bậc thiên vô- -sắc-giới. thiện-tâm, sau khi hành- 
giả chết, chỉ có bậc thiên vô-săc-giới thiện- -nghiệp trong 
bác thiên vồ-săc-giới thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới 
có quyên ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
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vị phạm-thiên trên tầng trời tương xứng với bậc thiên 
vồô-sắc-giới quả-tâm ấy. Các bậc thiên thiện-tâm bậc 
thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiến-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Như vậy, 9 chương của bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nên tảng hỗ-trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cảnh Niết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-H của Đức-Phát. 


Quyển IX: Pháp-Hành Thiên-Định (Samathabhävanä) 
là pháp-hành có trong Phát-giáo và có ngoài Phật-giáo. 

Pháp-hành thiền-định gôm có 40 đê-mục thiên-định: 

Trong 40 đê-mục thiển-định, mà mỗi để-mục thiên- 
định được giảng giải phương pháp thực-hành từ giai 
đoạn ban đầu cho đến giai đoạn cuối dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiên sắc-giới thiện- tám, 4 bậc thiển vô-săc-giới 
thiện-tâm, tùy theo môi đềê-mục thiên-định áy. 

Và đặc biệt còn trình bày phương pháp luyện tập 5 
phóp-thán-thông tam-giới (lokiya-abhinna) đôi với hành- 
giả đã chứng đặc 5 bậc thiên săc-giới thiện-tâm và 4 bậc 
thiên vô-sac-giới thiện-tâm. 

Nếu hành-giả nào chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm gìn giữ cho tới lúc lâm chung. Sau khi hành- 
giả ây chết, chắc chăn sác-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc 
thiên săc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh trong l6 táng 
trời săc-giới phạm-thiên. 
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Nếu hành-giả nào có khả năng chứng đắc đến 4 bậc 
thiên vô-săc-giới thiệntâm. Sau khi hành-giả ấy chết, 
vồ-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiển vồ- sẵc-giới 
thiện-tâm cho quả tải-sinh trong 4 tầng trời vô-săc-giới 
phạm-thiên. 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo có 10 quyển, quyển I: Tam- 
Bảo, quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, quyển HII: Pháp-Hành- 
Giới, quyền IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, quyển V: 
Phước-Thiện, quyền VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãram]) l, 
quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Päram) 2, quyền 
VIH: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Param) 3, quyển LX: 
Pháp-Hành Thiên-Định đã được trình bày xong, tiếp 
theo quyển X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ sẽ được trình bày 
trong quyển này. 


* Quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Trong khoảng thời gian chưa có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác xuất hiện trên thể gian, thì chỉ có pháp-hành 
thiền-định mà không có pháp-hành thiền-tuệ, mãi cho 
đến khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, khi 
ấy, mới có pháp-hành thiền-tuệ. 

Thật vậy, khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian đồng thời pháp-hành thiền-tuệ cũng xuất hiện cùng 
một lục. 


Pháp-hành thiền-tuệ đặc biệt như thế nào? 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama chưa xuất hiện trên 
thế gian, các hành-giả là bậc thiện-trí thực-hành pháp- 
hành-giới, giữ gìn giới cho được trong sạch và trọn vẹn, 
tạo dục-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai, trong 7 cõi thiện dục-giới là cõi 
người hoặc 6 cối trời dục-giới. 
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Nếu hành-giả nào là hạng người tam-nhân (tihetuka- 
puggala) nương nhờ nơi giới trong sạch và trọn vẹn, 
thực-hành pháp-hành thiền-định, có khả năng chứng 
đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm, hành-giả hưởng an-lạc khi nhập bậc thiên 
trong kiếp hiện-tại. Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn 
chỉ có vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm tột đỉnh cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp 
sau (pafisandhikäla) có phi-tưởng-phỉi-phỉi-tưởng-xú-thiền 
quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicia) 
làm phận sự tải-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên 
tột đỉnh có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trải đất lâu dài nhất 
rong tam-giới. 


Vị phạm-thiên hưởng sự an-lạc trên tầng trời này cho 
đến khi hết tuổi thọ, rồi dục-giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau xuống cõi thiện dục-giới là cõi người 
hoặc cối trời dục-giới. 

Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành-giới tạo dục- 
giới thiện-nghiệp, thực-hành pháp-hành thiên-định dù 
đã tạo được 5Š sắc-giới thiện-nghiệp và 4 vồ-săc-giới 
thiện-nghiệp vẫn còn luấn quần trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, chưa giải thoát khổ tử sinh 
luân-hôi trong tam-giới. 


Pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành như thế nào? 


Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thể gian, Đúc-Phát 
thuyết dạy pháp-hành tứ-niệm-xứ trong bài kinh Đại- 
niệm-xứ (Mahasatipafthanasutta), đó là con đường duy 
nhất dẫn đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 
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Tứ-niệm-xứ có 4 pháp: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đối-tượng của cháảnh-Hiệm 
và trí-tuệ tỉnh-giác. Đồi-tượng thân thuộc về sắc-pháp. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đồi-tượng của chánh-niệm và 
trí-tuệ tỉnh-giác. Đồi-tượng thọ thuộc về danh-pháp. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là đối-tượng của chảnh-nHiệm và 
trí-tuệ tỉnh-giác. Đồi-tượng tâm thuộc về danh-pháp. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của chánh-niệm và 
trituệ tính-giác Đối-tượng pháp thuộc vệ sắc-pháp, 
danh-pháp. 


_ Thân, thọ, tâm, pháp hoặc sắc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-pháp, không phải là chê-định-pháp. 


* Pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành có đối-tượng 
thiên-tuệ đó là sắc-pháp, danh-pháp trong bài kinh Đại- 
tứ-niệm-xứ, thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadham- 
ma), không phải là chế-định-pháp (paññattidhamma). 

Như vậy, pháp-hành tú-miệm-vứ với pháp-hành 
thiền-tuệ chỉ có khác nhau về danh từ mà thôi, còn phần 
đối-tượng là hoàn toàn giống nhau. 


Đối-trợng thiền-tuệ đó là sắc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) có thậitánh 
của môi sắc-pháp, môi danh-pháp; có sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp; có 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giỏi. 


Còn chế-định-pháp (paññaHidhamma) là pháp do 
danh từ ngôn ngữ chế định, sụ-thật của chế-định-pháp 
do danh từ ngôn ngữ chế định, nên không có thật-tánh, 
không có sự sinh, sự diệt, nên không có 3 trạng-thái 
chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 
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Cho nên, chế-định-pháp (pañnattidhamma) không 
phải là đối-tượng thiên-tuệ. 

Trước khi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, hành-giả 
nên học hỏi hiểu rõ, phán biệt rõ đối-tượng thuộc về 
chế-định-pháp với đối-tượng thuộc về chân-nghĩa-pháp, 
bởi vì đối-tượng thuộc về chế-định-pháp không có thật- 
tánh, không có sự sinh, sự diệt; không có 3 trạng-thải- 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái 
vồ-ngã, không thể làm đồi-tượng thiên-tuệ được. 

Chỉ có đối-tượng thuộc về chân-nghĩa-pháp mới có 
thật-tánh rõ ràng, có sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh pháp, có 3 trạng-thái-chung: Trạngthái vó- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sàc-pháp, 
danh-pháp mà thôi, nên làm đối-tượng thiền-tuệ được. 


Hành-giả cân phải hiểu rõ “yonisomanasikãra "bởi 
vì đó là pháp hỗ trợ trực tiếp cho pháp-hành thiên-tuệ 
được phát triển. 

* Yonisomanasikaära nghĩa là gì? 

Yoniso +manasi+kãrg: 

- YonisO: VỚI fri-fuỆ, 

- manasi: trong tâm, 

- kãra: nghĩa là sự hiểu biết. 

Yonisomanasikãra nghĩa là sự hiểu biết Ở trong tám 
với trí-tuệ hiểu biết đúng 4 trạng-thải của tất cả mọi sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là: 

- sSăc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-thường 
(anicca) thì trí-tuệ hiểu biết đúng là vô-thường (anicca). 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khô (dukkha) thì 
trí-tuệ hiểu biết đúng là khổ (dukkha). 

- Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-ngã (anatia) 
thì trí-tuệ hiểu biết đúng là vồ-ngã (anaH). 
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- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái bất-tịnh (asubha) 
thì trí-tuệ hiểu biết đúng là bắt-tịnh (asubha). 

Yonisomanasikãra nghĩa là sự hiểu biết ở trong tâm 
với trí-tuệ hiểu biết đúng 4 trạng-thải: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bất- 
tịnh trong tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, làm 
nhân-duyên phát sinh chánh-niệm và trí-tHệ tỉnh-giác, 
hỗ trợ cho hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 

Hành-giả là hạng người tam-nhân (ihetukapuggala) 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có đối- -tượng thiên-tuệ 
là sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), đến khi trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp; thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới; thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sàc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não không còn 
dự sót, trở thành bậc Thánh 4-ra-hún, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* 4yormnisomanasikara nghĩa là gì? 

Trái nghĩa với yonisomanasikära là ayonisomanasihara 

Ayoniso + manasi + kãra: 

- Ayoniso: do si-mê, 

- manasi: trong tâm, 

- kãra: nghĩa là sự biết. 

Ayonisomanasikãra nghĩa là sự biết ở trong tâm do 
si-mê biết sai lầm 4 trạng-thái của tất cả mọi sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới là: 
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- Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-thường (anicca) 
thì do si-mê biết sai lầm cho là thường (nicca). 

- Sắc- pháp, danh-pháp có trạng-thái khổ (dukkha) thì 
do si-mê biết sai lẫm cho là lạc (sukha). 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vồ-ngã (anatiã) 
thì do si-mê biết sai lẫm cho là ngã (aHä). 

- Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái bắt-tịnh (asubha) 
thì do si-mê biết sai lầm cho là tịnh (subha). 


Ayonisomanasikãra nghĩa là sự biết ở trong tâm do 
si-mê biết sai lầm trong tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới cho rằng: Thường, lạc, ngã, tịnh, nên làm 
nhân-duyên phái sinh pháp đảo-điên (vipallasa). 


* Pháp đảo-điên (vipallasa) 


Thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới có 4 trạng-thái: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô- ngã, trạng-thái bát-tịnh, thì pháp 
đảo-điên do si-mê biết sai lâm đảo ngược lại cho là: 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

Pháp đáo-điện (vipallasa) có 3 loại: 

1- Tưởng đảo-điên (sañnavipallasa): Tưởng sai lầm 
nơi săc-pháp, danh-pháp tam-giới cho là: thường, lạc, 
ngã, tịnh. 

2- Tâm đảo-điên (ciavipallasa): Tâm biết sai lâm 
nơi săc-pháp, danh-pháp tam-giới cho là: thường, lạc, 
ngã, tịnh. 

3- Tà-kiễn đảo-điên (dithivipallasa): Tà-kiến thấy 
sai lâm nơi săc-pháp, danh-pháp tam-giới cho là: 
Thưởng, lạc, ngã, tịnh. 

Như vậy, 3 pháp đảo-điên nhân với 4 điểu sai lầm 
(thường, lạc, ngã, tịnh) thành 12 pháp đảo-điên. 
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12 pháp đáo-điên này làm nhân-duyên phái sinh mọi 
tham-ái, mọi phiên- não tùy theo môi đối-tượng làm che 
phủ thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, nên chỉ có yonisomanasikãra hiểu biết ở trong tâm 
với trí-tuệ biết đúng 4 trạng-thái: Trạng-thái vô- thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thải vồ-ngã, trạng-thái bắt-tịnh 
trong tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, mới ngăn 
chặn được 12 pháp đảo-điên này mà thôi. 


Pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-|ÿ tử 
Thánh-đề 


Tứ Thúnh-đế đó là 4 sụ-thật chán-ý mà chư bác 
Thánh-nhân đã chứng ngộ: 

- Khổ Thánh-đề đó là sắc-pháp, danh-pháp là pháp 
nên biêt bằng tri-tuỆ thiên-tuệ tam-giới và là pháp đã 
được biêt băng trí-tuệ thiên-tuỆ siêu-tam-giới. 

-_ Nhân sinh khổ-Thánh-đề đó là tham-ái là pháp 
nên diệt bằng trí-tuệ thiên-tuệ tam-giới và là pháp đã 
được diệt bằng tri-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới. 


- Diệt khổ Thánh-đễ đó là Niễt-bàn là pháp nên 
chứng ngộ bằng tri-tuệ thiên-tuệ tam-giới và là pháp đã 
được chứng ngộ bằng trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giỏi. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-để đó là pháp- 
hành bát-chúnh-đạo là pháp nên tiễn hành bằng trí-tuệ 
thiên-tuệ tam-giới và là pháp đã được tiến hành bằng 
tri-tuệ thiên-tuệ Siêu-tam-giới. 


Quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ này được giảng 
giải về các đổi-tượng thiên-tuệ sắc-pháp, danh-pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramathadhamma), trình 
bày phương pháp thực-hành pháp-hành thiên-tuệ từ khi 
bắt đầu thực-hành cho đến cuối, theo tuần tự trải qua l6 
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loại trí-tuệ thiên-tuệ, từ trí-tuệ thứ nhất đến trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ I3 thuộc vê tri-tuệ thiên tuệ tam-giới 
(lokiyavipassan). 

Tiếp theo 2 trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 và 
thứ 15, chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niêt-bàn. 

Cuối cùng, trí-tuệ thiên-tuệ thứ l6 quán-triệt mỗi 
Thánh-đạo, môi Thánh-quả và Niêt-bàn, phiên-não đã 
diệt tận được và phiên-não chưa điệt được. 


Thực hành pháp-hành thiền-tuệ 


- Hành-giả phàm-nhân nào thuộc hạng người ftam- 
nhân (iihetuhapuggala) đã từng tích-lũy đây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mát, từ vô số kiếp quả-khứ, có 5 pháp- 
chủ (indriya): Tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ. 

Kiếp hiện-tại hành-giả ấy là người có pháp-hành-giới 
trong sạch làm nên tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng phát sinh trí-tuệ 
thiên-tuệ theo tuần tự trải qua l6 loại trí-tuệ thiên-tuệ 
lần thứ nhất, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức- 
Phật, chứng đắc Nháp-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não là tà- 
kiến (ditthi) và hoài-nghi (vicikicchä), không còn dư sói, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


- Hành-giả bậc Thánh Nhập-lưu nào có đây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mát, đặc biệt có 5 pháp-chủ: tín-pháp- 
chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ có nhiều năng thì Bậc Thánh Nhập-lưu ấy 
tiếp tục thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có khả năng phát 
sinh tri-tuệ thiên-tuệ theo tuần tự trải qua l6 loại trí-tuệ 
thiên-tuệ lần thứ nhì, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y 
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theo Đức-Phát, chứng đắc Nhất-lai T hành-đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiên-não 
là sân loại thô (dosa) không còn dự sót, trở thành bậc 
Thánh Nhất-lai. 


- Hành-giả bậc Thánh Nhắt-lai nào có đây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mát, đặc biệt có 5 pháp-chủ: Tĩín-pháp- 
chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ có nhiễu năng lực thì Bậc Thánh Nhắt-lai ấy 
tiếp tục thực-hành pháp-hành thiỀn-tuệ có khả năng 
phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ theo tuần tự trải qua 16 loại 
tríi-tuệ thiển-tuệ lầm thứ ba, chứng ngộ châm-lý tứ 
Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc Bắt-lai Thánh- 
đạo, Bắt-lai Tì hánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiên-não là sân loại vi-tễ (dosa) không còn dự sói, trở 
thành bậc Thánh Bắt-lai. 


- Hành-giả bậc Thánh Bắt-lai nào có đây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mát, đặc biệt có 5 pháp-chủ: Tĩín-pháp- 
chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ có nhiều năng lực thì Bậc Thánh Bắt-lai ấy 
tiếp tục thực-hành pháp-hành thiỀn-tuệ có khả năng 
phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ theo tuần tự trải qua 16 loại 
trí-tuệ thiên-tuệ lần thứ tư, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đề y theo Đức-Phật, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hản Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại 
phiên-não còn lại là tham (lobha), sỉ (moha) ngã-mạn 
(mãna), buôn-chán (thina), phóng-tâm (uddhacca), 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ 
tội-lỗi (anottappa) không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hún cao thượng. 

Môi bậc Thánh-nhân có khả năng giảm dân kiếp tái 
sinh như sau: 


18 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, tuyệt đối không 
côn tải-sinh trong 4 cối ác-giới, mà chỉ có đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là 
patisandhicita: Tải-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau trong cối thiện-giới là cối người, hoặc cối trời dục- 
giới nhiều nhất 7 kiếp mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc 
Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-quảd-tâm gọi là pafisandhi- 
cita: Tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 
cối thiện-giới là cõi người, hoặc cõi trời dục-giới 1 kiếp 
nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Sau khi bậc Thánh Bắt-lai chết, không còn tải-sinh 
trở lại cõi dục-giới, mà chỉ có sắc-giởi thiện-nghiệp 
trong bậc thiên sắc-giới thiệntâm nào cho quả trong 
thời-k} tái-sinh kiếp sau (palisandhikäla) có bậc thiền 
sắc-giới quả-tâm ấy gọi là pafisandhicitta: Sắc-giới tái- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương 
xứng với bậc thiển sắc-giới quả-tâm ấy. Vị phạm-thiên 
Bánr-lai ấy chắc chắn trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh A-ra-hán, ngay kiếp hiện-tại đến khi 
hết tuổi thọ, đông thời tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giỏi. 
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Như vậy, pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo 
mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo, hành-giả 
thuộc về hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) có 
pháp-hành giới trong sạch làm nên tảng, làm nơi nương 
nhờ, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có khả năng dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ý tử Thánh-để y theo Đức-Phật, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Quyển X: Pháp-Hành Ti liền- Tuệ này, bản sư đã cố 
găng hết sức mình sưu tâm, gom nhặt nhiễu nguồn tài 
liệu từ Tam-tạng Pal, Chú-giải PaI, đặc biệt từ bộ 
Visuddhimagea, Visuddhimaggamahdfika, toàn bộ sách 
giáo khoa Paramatthajotika của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saddhammajotika, giảng giải về bộ môn Abhidhamma, 
hiện đang sử dụng giảng dạy trong phán khoa 
Abhidhammdjotikavijalaya của trường đại-học Maha- 
culalongkornrajavjjalaya tại Bangkok, Thái-lan. 


Trong quyển sách “Pháp-Hành T iền- Tuệ ` này, bắn 
sư đã cố găng sưu tâm, gom nhặt những nguôn tài liệu 
có liên quan đến pháp-hành thiên-tuệ chỉ được bấy 
nhiêu thôi! 

Tuy bẵn sư cố gắng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về ˆ pháp-hành thiên-tuệ, song vì khả 
năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những 
điêu sơ suất, thậm chí còn có chô sai ngoài khả năng 
hiểu biết của bẩn sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong 
chư bậc thiện-trí có tám từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 

Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung 
mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bổn phận đóng 
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góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, 
háu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiên hóa, sự an- 
lạc cho phán đông chúng ía. 


Bần sư kinh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kính xin quý 
Ngài ghỉ nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bắn sư. 


Quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ tái bản lấn thứ 
nhất có chỉnh sửa và bô sung được hoàn thành do nhờ 
có nhiêu người giúp đỡ như là Dhammavara Sãmanera 
xem bản thảo, Dhammananda upasika đã tận tâm xem 
kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyển sách; các 
thi-chủ trong nước và ngoài nước có đức-tin trong sạch 
lo ấn hành và đã được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép 
tái bản ấn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả qwJ vị. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (1}- 
khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng phân pháp thí thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tô ông, Vaimsa- 
rakkhitamahathera là sư phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bứu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài 
Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từù-Quang), Ngài Trưởng- 
lão Hộ-Nhân (chùa Thiên-Lâm, Huế) cùng chư Đại- 
Trưởng-lão khác đã dày công đem Phật-giáảo Nguyên- 
thủy (Theraväda) về truyền bá trên quê hương Việt-Nam 
thân yêu, và xin kính dâng phân phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Tháải-Lan, nước 
Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ con về pháp- 
học và pháp-hành. 


Con kính mong quỷ Ngài hoan hỷ. 
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lam no ñãtinatụ hotu, sukhitãä honfH Hãtayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hôi hướng 
đến tất cả bà con thân quyền của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quả-khửứ, cầu mong 
quý vị hoan hỷ nhận phân phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 


Tmam  punnabhagam mãtäpifu-acariya-Tafti- 
mitänañ ceva sesasabbasaffanañca dema, sabbepi te 
puñnapattim laddhana sukhitä hontu, dukkhã muccanfu 
sabbattha. 


Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thây 
tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngạ-guỷ, suc-sinh, nhán-loại, chư- 
thiên trong các cối trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cối trời sắc-giới, ... Xin tất cả quý Vị hoan hỷ nhận 
phân phước-thiện pháp- thí thanh cao này, cầu mong quý 
vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dải 
trong khắp mọi nơi. 


lam me dhammadandụ ãsavakkhayävaham hoíu. 


Phước-thiện pháp-thi thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dân dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiên-não trâm-luân, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hôi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thi thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
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hội cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước-thiện 
thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong cối thiện-giới: cõi người, các cối trời dục- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh- 
pháp của bậc thiện-trí, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trí, cô găng tỉnh-tần thực-hành theo lời giáo-huấn 
của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sớm 
chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, mong điệt tận mọi 
phiên-não trâm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 


Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-lăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con liên phát sinh đại-thiện- 
tâm hý lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đúc- 
Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hấu đảnh 
lễ Đúc-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, cô găng tỉnh-tấn thực- 
hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, để mong chứng 
ngô chân- tứ Thánh- để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi 
tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giởi. 


Nay, chúng con hết lòng thành kinh quy-y Tam-bảo: 
quy-y nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, quy- 
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y nơi Đức-Tăng-bảáo, và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, cầu 
mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được thiện nhân sâu sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù cho được thành tựu quả-bảu ở cõi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đây đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cối người, hoặc dù cho được thành tựu quả-bảu ở cối 
trời (devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong 
cõi trời như thể nào, cũng không đắm say trong cối trời. 

Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-bảu chứng ngộ 
Niễt-bàn (Nibbanasampatfi) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Tcchitam patthitam amha1m, 

khippameva samiJjhafu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như ÿ. 
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Xã Tóc Tiên, Huyện Tán Thành 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lê Đúc-Thê-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hẳn, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


PHÁP-HÀNH-THIÊN-TUỆ 
(VIPASSANABHÄAVANÄ) 


Chương IX: Bhãyanã: Pháp-hành thiền của bộ Nền- 
Tảng Phật-Giáo có 2 quyên: 


- Quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định đã được trình 
bày xong, tiêp theo: 


- Quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


* Pháp-hành thiền-tuệ (Vipassanäabhãvanä) là pháp- 
hành chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có 
ngoài Phật-giáo. Pháp-hành thiên-tuệ có từ khi Đức-Phật 
Chánh-Đắẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật ŒG@otama 
xuất hiện trên thế gian, và giáo pháp của Đức-Phật còn 
đang lưu truyên trên thế gian, do nhờ các hàng thanh-văn 
đệ-tử trí-tuệ của Đức-Phật, đã cố găng tinh-tân theo học 
pháp-học Phát-giáo và theo thực-hành phảp-hành Phát- 
giáo, nhất là thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Theo các Chú-giải, Phật-giáo chỉ được tồn tại trên thế 
gian khoảng 5.000 năm mà thôi, đến nay thời gian đã trải 
qua 2.562 năm, Phật-giáo chỉ còn 2.438 năm. 

Giáo pháp của Đức-Phật sẽ bị suy đôi, bị tiêu hoại dần 
dần theo thời gian, bởi vì các hàng thanh-văn đệ-tử không 
có khả năng trí-tuệ giữ gìn duy trì pháp-học Phát-giáo, 
pháp-hành Phật-giáo nữa, cho nên, pháp-hành thiên-tuệ 
(vipassanabhavanđ) sẽ bị suy đồi, sẽ bị tiêu hoại trước. 
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Pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ chân-|ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhán là 
bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh 
Bắt-lai, bậc Thánh A-ra-hản cao-thượng trong Phật-giáo. 

Vì vậy, pháp-hành thiển- fuệ là pháp-hành vô cùng vI- 
tế, sâu sắc, khó hiểu về phần pháp-học lại càng khó 
thực-hành đúng về phần pháp-hành thiền-tuệ. 

Sở dĩ phần pháp-học của pháp-hành thiên-tuệ khô 
hiểu, là vì những đanh từ ngôn-ngữ chế-định (vijjamäna- 
pañiñati) sắc-pháp, danh-pháp có thật-tánh-pháp. Song thật- 
tánh-pháp (sabhävadhamma) của sắc-pháp, của danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
hoàn toàn không phải là đanh từ ngôn-ngữ chế-định. 

Phần pháp-học này cốt yếu là để hiểu biết, phân biệt 
trạng-thái, tính chất của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, 
cho nên phần pháp-học này là điều thiết yêu đầu tiên đỗi 
với hành-giả fhực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 


Phân thực-hành pháp-hành thiền-tuệ lại càng khó 
hơn, bởi vì các đối-fượng của pháp-hành thiển-tuệ là 
sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp hoặc 
thật-tánh-pháp (sabhavadhamma), hoàn toàn không phải 
là danh từ ngôn-ngữ chê-định. 

Định Nghĩa Vipassanä 

“Ripadi ãrammanesu paññaftiya ca niccasukha affa- 


subhasafnaya ca visesena nămaripabhavena vã 
aniccadli äãkãrena vã passafi 1ì vipassand. ” 


Định nghĩa có 2 phân: 

- Phân đâu là: 

“Ripadi ãrammaiiesu paññaffiya visesena nămaripa- 
bhaãvena passafT Tỉ vipassana. ” 


Định Nghĩa Vipassana 3 





Tri-tuệ đặc biệt nào thấy rõ, biết rõ các đối-tượng 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tiếp xúc nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý đều là sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), thoát ra khỏi 2 loại 
chế-định pháp (paññaHidhamma): Ý-nghĩa chế-định 
(atthapafñfñati) và danh-từ chế-định (saddapaffiani). 

Tri-tuệ ấy gọi là trí-tuệ thiền-tuệ (vipassanäñäna) có 
chỉ pháp là trí-tuệ tâm-sở đông sinh với 4 đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ hoặc 4 đại-duy-tác-tâm họp với tri-tuệ. 


- Phân sau là: 


“Ripadi ãrammanesu nicca-sukha-atIa-subha-sañnaya 
visesena aniccadi akärena passafT Tỉ vipassana. ” 

Tri-tuệ đặc biệt nào thấy rõ, biết rõ các đối-tượng 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tiếp xúc nhãn, nhĩ, f 
thiệt, thân, ý đều là sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp sinh rồi diệt liên tục không ngừng, hiện rõ 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô- 
ngã, trạng-thái bất-tịnh, nên diệt được tưởng đảo-điên 
(sañfñävipalläsa), tâm đảo-điên (citavipalläsa), tà-kiến 
đảo-điển (difthivipallasa), cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Tri-tuệ ấy gọi là trí-tuệ thiền-tuệ (vipassanäñäna) có 
chỉ pháp là trí-tuệ tâm-sở đông sinh với 4 đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ hoặc 4 đại-duy-tác-tâm họp với tri-tuệ. 

Hoặc 


“Pafñcakkhandheswu vividhena qniccadi ãkãrena 
passdaf 1Ì vipassana. ” 

Tri-tuệ đặc biệt nào thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn: Sắc-uẩn, 
thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn sinh rồi diệt, có 
trạng-thái vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, 
trạng-thái bắt-tịnh. 
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Tri-tuệ ấy gọi là trí-tuệ thiền-tuệ (vipassanäfñäna), có 
chỉ pháp là trí-tuệ tâm-sở đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ hoặc 4 đại-duy-tác-tâm họp với tri-tuệ. 

Phần giảng giải 

Sắc-pháp, danh-pháp là những pháp nào? 

* Sắc-pháp: Ripadhammna là pháp bị huỷ hoại do sự 
nóng, sự lạnh, sự đói, sự khát, v.v... Săc-pháp có 28 pháp. 

Mỗi người bình thường không bệnh tật có đầy đủ 27 
sắc-pháp. 

- Nếu là người nam thì trừ sắc-nữ-tính. 

- Nêu là người nữ thì trừ săc-nam-tính. 

- Nếu người nào bị mù mắt, bị tai điếc, v.v... thì trừ 
sắc-pháp liên quan đến bệnh tật của người ấy. 

Sắc-pháp là sắc-uẩn (ripakkhandha). 

* Danh-pháp: Nãmadhamma là pháp hướng tâm biết 
các đôi-tượng. Danh-pháp đó là tâm với tâm-sở. 

- Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Tâm-sở gôm có 52 tâm-sở. 

- Tâm có 89 hoặc 121 tâm thuộc về £hức-uẩn. 

- Tâm-sở có 52 tâm-sở với 4 trạng-thái: 

- Đồng sinh với tâm (ekuppada). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 

- Đồng đồi-tượng với tâm (ekalambamd). 
- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với tâm thuộc về fho-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm thuộc về rởng-uẩm. 

- 50 tâm-sở (trù thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng 
sinh với tâm thuộc vê hành-uân. 
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Như vậy, mỗi /đm nào phát sinh, chắc chắn có một số 
tâm-sở đồng sinh, đồng diệt, động đồi-tượng, đồng nơi 
sinh với tâm áy. 

Trong mỗi tâm đều có đầy đủ 4 uẫn: 

- Thọ tâm-sở (vedanäcetasika) đồng sinh với tâm 
thuộc về £họ-uán (vedanakkhandha). 

- Tưởng tâm-sở (sañfñacetasika) đồng sinh với tâm 
thuộc về øzởng-uẩn (saññãkkhandha). 

- SỐ tâm-sở còn lại (trừ fhọ và tưởng tâm-sở) đồng 
sinh với tâm thuộc về hành-uân (sankharakkhandha). 

- Tâm (cia) ây thuộc về thức-uẩn (viññãnakkhandha). 

* Vatthurupa sắc-pháp là nơi sinh của ứâm với tâm-sở 
thuộc vê sác-uán. 


Sắc-pháp, danh-pháp, ngữ- uấn đều thuộc về chân- 
nghĩa-pháp, là đối-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


* Paramathadhanmuna: Chân-nghĩa-pháp là pháp chân- 
thật, có thật-tánh bât biên thê theo thời gian và không 
gian, nghĩa là chán-nghĩa-pháp nào đã phát sinh trong 
thời quá-khứ như thê nào thì chán-nghĩa-pháp ấy đang 
phát sinh trong thời hiện-tại và sẽ phát sinh trong thời 
vị-lai cũng như thê ây, thật-tánh không hê biên thê. 

Chân-nghĩa-pháp nào phát sinh nơi chúng-sinh này, ở 
nơi này như thê nào, thì chán-nghĩa-pháp áy phát sinh 
nơi chúng-sinh kia, ở nơi kia cũng như thê ây, thật-tánh 
không hê biên thê. 

Paramatthadhanuna: Chán-nghĩa-pháp có 4 pháp: 

1- Cita: Tâm có trạng-thái biết đối-tượng. Tâm gôm 
có 89 hoặc 12] tám. 

2- Cefasikd: Tâm-sở có trạng-thải luôn luôn nương 
nhờ nơi tâm với 4 trạng-thải: Đông sinh với tâm, đồng 
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diệt với tâm, đồng đối-tượng với tâm, đồng nơi sinh với 
tâm. Tâm-sở gốm có 52 tâm-sở. 

Tâm và tâm-sở thuộc về danh-pháp. 

3- Ripadhamma: Sắc-pháp có trạng-thải bị huỷ hoại 
bởi sự nóng, sự lạnh, sự đổi, sự khái, v.v... Săc-pháp 
góm có 28 săc-pháp. 

Tâm, tâm-sở, sắc-pháp đều thuộc về pháp hữu-vi 
(sankhatadhamma). 

4- Nibbãna: Niết-bàn có trạng-thải tịch tịnh, văng 
lặng mọi phiên-não và ngũ-uán, an-lạc tuyệt đôi. 

Niết-Bàn là pháp vô-vi (asankhatadhamma) thuộc về 
danh-pháp đặc biệt, hoàn toàn khác với danh-pháp: 
Tám và tâm-sở. 

* Chế-định-pháp là những pháp nào? 


PaRfñiatidhamma: Chế-định-pháp là danh từ ngôn- 
ngữ do con người chê định, đặt ra đê gọi, diễn tả cho 
người khác hiệu biệt được. 

Chế-định-pháp cần phải nương nhờ nơi chân-nghĩa-pháp, 
đê chê định ra ý nghĩa, hình dạng, ... rôi chê định đặt ra 
danh từ ngôn-ngữ gọi ý nghĩa, hình dạng,... ấy. 

Paññattidhammma: Chế-định-pháp có 2 pháp: 

- Athapafifatti: Ý nghĩa, hình dạng, ... chế định. 

- Saddapañfiati: Danh từ ngôn-ngữ chế-định. 

1- Atthapaiiatti: Ý nghĩa, hình dạng, ... chế định cho 
biệt được sự khác biệt của môi pháp, môi đôi-tượng, có 
rât nhiêu loại. Ví dụ: 

- Nương nhờ nơi //-đại (đất, nước, lửa, gió) kết dính 


liền lại với nhau trở thành khối có hình dạng khác nhau 
như: Mặt đất bằng, núi cao, sông đài, biển rộng, V.V... 
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2- SaddapaRfiati: Danh từ ngôn-ngữ chế-định đặt ra 
danh từ ngôn-ngữ gọi, diễn tả làm cho người nghe biết 
được ý nghĩa, hình dạng của a/hapañaíii ây và hiểu 
biết được ý nghĩa của ahapaññati ây. 


Mỗi ngôn ngữ có danh từ nói, gọi khác nhau, nếu biết 
ngôn ngữ thì hiêu được ý nghĩa của a/(hapañfiatfi ầy. 


Saddapaññatfi hoặc nãmapaññatti“`) 


Saddapafnfiatti hoặc nãmapafinatii có 6 loại: 

1- VIjJjamanapannafi. 

2- Avjjamanapanna11. 

3- ViJJjamanena avi]]amanapannafi. 

4- Ávijamanena vjjamanaDañna1H. 

5- VỊJjamanend vi]]amanaDañndffi. 

6- ÁviJamanena avi]jamanapañnafi. 

Giảng giải 

1- Vijjamãnapaññafi là danh từ ngôn-ngữ chế-định- 
pháp (namapañnaii) có thật-tánh của chân-nghia-pháp 
(paramatthadhamma) làm nên tảng. 

Paramatfthadhantmna: Chân-nghĩa-pháp có 4 pháp là: 

- C¡iữa: Tám có 89 hoặc 121 tâm. 

- Cefasika: Tâm-sở có 52 tâm-Sở. - 

- Rũpadhamma: Săc-pháp có 28 săc-pháp. 

- Nibbãna: Niễt-bàn có 2 hoặc 3 loại”. 

Như vậy, danh từ ngôn-ngữ gọi ca: Tâm, cefasika: 
Tâm-sở, rupadhamma: Săc-pháp, Nibbana: Niêi-bảàn 
không phải là chân-nghia-pháp, mà chỉ là chê-định-pháp 
thuộc vê vử/amanapañnaíiíi mà thôi. 





' Nên xem quyền “Tìm Hiểu Pháp-Hành Thiền-Tuệ” phần chế-định-pháp, 
cùng soạn giả, để hiểu rõ. : 
* Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên I: “Tam-Bảo”, trang 311. 
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Vậy, cifa: Tâm, cc(asika: T1am-sở, rpadhamma: 
Sắc-pháp, Nibbana: Niê-bàn là thậitánh chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) như thê nào? 

- Trạng-thải biết đồi-tượng là thật-tánh chân-nghĩa- 
pháp của cña: Tâm. 

- Trạng-thái đồng sinh với tâm, đông diệt với tâm, 
đông đối-tượng với tâm, đông nơi sinh với tâm, hoặc 
trạng-thải của mỗi tâm-sở là thật-tảnh chân-nghĩa-pháp 
của cefasika: Tám-sở. 

- Trạng-thái huỷ hoại bởi sự nóng, sự lạnh, sự đói, sự 
khát, v.v... là thậttánh chánnghĩapháp của ripa- 
dhamma: Săc-phảp. 

- Trạng-thái tịch tịnh, văng lặng mọi phiên-não và 
ngũ-uân, an-lạc tuyệt đối là thật-tánh chân-nghĩa-pháp 
của Nibbãna: Niễt-bàn. 


Như vậy, thật-tánh của mỗi chán-nghĩa-pháp không 
phải là danh từ ngôn-ngữ chê-định mà là /rạng-thái của 
môi cháản-nghĩa-pháp. 


Để phân biệt sự khác nhau của mỗi chân-nghĩa-pháp, 
cân phải học hỏi 4 pháp trong lakkhanacatukka: Lakkhana, 
rasa, paccupdafthana, pada{thana của môi chân-nghĩa-pháp. 


2- Avijjamãnapañiñafii là danh từ ngôn-ngữ chế-định- 
pháp không có thật-tánh của chán-ngh?a-pháp làm nên tảng. 

Ví dụ: Mặt đất, cái nhà, chiếc xe, con người, người 
nam, người nữ, con voi, v.v...là những danh từ ngôn-ngữ 
không có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm nên tảng. 


3- VIjjamanena avjjamanapaññafíi là danh từ ngôn- 
ngữ chế-định-pháp có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
làm nền tảng với pháp không có thật-tánh của chán- 
nghĩa-pháp làm nền tảng. 
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VỊ dụ: Chajlabhinno, tevjjo, pafisambhidappato, 
Sofãpanno, v.v.... những danh từ ngôn-ngữ Pä]i này ám 
chỉ rằng: Chajabhiñfñapuggala, tevijjapuggala, pafisam- 
bhidappaftapuggala, sotäpannapugsala. 

- Chalabhinnñapuggala: Bậc Thánh A-ra-hán chứng 


.x.~— 


...— 


- Pafisambhidappattapuggala: Bác Thánh A-ra-hản 
chứng đắc tứ-tuệ patisambhidä (4 patisambhidäñana). 

- Sofapannapuggala: Bác Thánh-Nháp-lưu (Sotäpafi- 
phalaciffq), V.V... 

Những danh từ ngôn-ngữ Pãli chế-định-pháp cha- 
Jabhinfo, v.v... này có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
làm nên tảng với pwggala (người) không có thật-tánh 
của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng, nên gọi là vijja- 
manenq avi]]ananaDañnaffi. 


4- Avijamanena vjjarnanapaññatfi là danh từ ngôn- 
ngữ chế-định-pháp không có thật-tánh của chân-nghĩa- 
pháp làm nền tảng với pháp có thật-tánh của chân-nghĩa- 
pháp làm nền tảng. 

Ví dụ: /hisaddo: Âm thanh đàn bà, suvannavanno: 
Màu vàng, pupphagandho: Mùi hương hoa, V.V... 

Danh từ ngôn-ngữ PA|I gọi /h¡: Đàn bà, suvapna: 
Vàng, puppha: Cái hoa, ... là những danh từ ngôn-ngữ 
Pã|i không có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm nền 
tảng: với danh từ ngôn-ngữ Pãli gọi saddo: Âm thanh, 
vanno: Màu sắc, gandho: Mùi hương,... là những danh 
từ ngôn-ngữ Pa|i có thật-tánh của chán-nghĩa-pháp làm 
nên tảng, nên gọi là awijjamänena vijamänapafñiiani. 


3- ViJjamanena vjjamanapaññnafíi là danh từ ngôn- 
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ngữ chế-định-pháp có thật-tánh của chán-nghĩa-pháp 
làm nên tảng với pháp có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
làm nên tảng. 

Vị dụ: Cakkhuviniana: Nhãn-thức-tâm là thức-tâm 
phát sinh do nương nhờ nhãn-tịnh-sắc, cakkhusamphassa: 
Nhãn xúc là xúc tâm-sở động sinh với nhãn-thức-tám, V.V... 

Danh từ ngôn-ngữ PA|I gọi cakkhu đó là cakkhu- 
pasäda: Nhãn-tịnh-sắc, viññãna đô là cita: Tâm; phassa 
đó là phassacefasika: Xúc tâm-sở, ... đều là những danh 
từ ngôn-ngữ Pa|i có thật-tánh của chán-nghĩa-pháp làm 
nên tảng, nên gọi là vjj/amänena vijjamänapañfiadii. 


0- vÙjamanena qavijjamanapaññatfi là danh từ 
ngôn-ngữ chế-định-pháp không có thật-tánh của chán- 
nghĩa-pháp làm nền tảng với pháp không có thật-tánh 
của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng. 

Vị dụ: Ñ4japufto: Hoàng tử của Đức vua, sefthi- 
bhariya: Phu nhân của phú hộ, Jefthabhagimi: Chị cả, 
v.v... Những danh từ ngôn-ngữ PA]I gọi R4/a: Đức vua, 
putto: Hoàng tử, selthi: Phú hộ, bhariya: Phụ nhân; 
Jetha: Lớn, cả, bhagim: Chị, v.v... đều là những danh từ 
ngônngữ Pa|I không có thật-tánh của chán-nghĩa-pháp 
làm nên tảng, nên gọi là avijjjamäãnena avijjamäna- 
pannaHi. 

Paññattidhamma với paramatthadhamma 

* Pañfñattidhamma: Chế-định-pháp luôn luôn nương 
nhờ nơi chân-nghĩa-pháp để chễ định ra danh từ ngôn- 
ngữ gọi, nói chuyện, v.v... 

* Paramafthadhamma: Chán-nghĩa-pháp nương nhờ 
chế-định-pháp (paññattidhamma) đề hiểu biết, phân biệt 
trạng-thái của mỗi chân-nghĩa-pháp. 
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Trong mỗi đối-tượng có thể phân biệt về chế-định- 
pháp và chân-nghĩa-pháp. 

Ví dụ: “Con người” được phân biệt về chế-định- 
pháp và chán-nghĩa-pháp như sau: 

* Paññattidhamma: Chế-định-pháp 

- Danh từ ngôn-ngữ gọi “con người” thuộc về 
saddapafnnatti hoặc nãmapaffiati. 

- Hình dạng toàn thân thể con người thuộc về 
atthapafñfñatri, thuộc về paññattidhamma: Chế-định-pháp. 

* Paramatthadhamma: Chân-nghĩa-pháp 

- “Con người” có đủ ngĩũ-uẩn (sắc-uẩn, thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn), cô 2 pháp là sắc-pháp 
và danh-phảp. 

- “Con người ” có đầy đủ 6 thức (nhãn-thức-tâm, nhĩ- 
thức-tám, tỷ-thức-tâm, thiệt-thức-tâm, thán-thức-tâm, ÿý- 
thức-tâm). 

- “Con người” có đầy đủ 6 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp), v.v... thuộc về chân-nghĩa-pháp. 

- Tất cả ý nghĩa, hình dạng của các pháp có sinh mạng 
và không có sinh mạng, ... thuộc về aithapaffiati. 

- Tất cả danh từ của các loại ngôn ngữ đều thuộc về 
saddapafnnatti hoặc nãmapaffiati. 

- Tất cả thật-tánh của săc-pháp và danh-pháp thuộc về 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


Thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp không hiện 
rõ do nguyên nhân nào? 


Thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp vỗn có thật hiển nhiên, nghĩa là sắc-pháp, 
danh-pháp có sự sinh, sự điệt, có trạng-thải vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã, trạng-thái-bắt-tịnh. 
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Thế mà, khi hành-giả /c-hành pháp-hành thiên-tuệ 
không thấy rõ, biết rõ được fhậf-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp; không thấy rõ, biết rõ được sự sinh, sự diệt 
của săc-pháp, của danh-pháp; không thấy rõ, biết rõ 
được frạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vồ- 
ngã, trạng-thải-bất-tịnh của sắc-pháp, của danh-pháp, 
bởi vì vô-minh (avijja) che phủ thái-tánh của sắc-pháp, 
của danh-pháp, do tham-ái (tanhã) lôi cuốn theo đối- 
tượng ngũ dục: Sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, 
xúc-dục, nên say mê trong các đối-tượng ấy. 

Vì vậy, hành-giả biết sai, thấy sai, tưởng sai chấp lầm 
đảo ngược với thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp, 
nên gọi là wipallasa: Pháp-đảo-điềên như sau: 

- Safiiãävipalläsa: Tưởng đảo-điên tưởng sai, chấp lầm 
nơi sắc-pháp, danh-pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Ciftavipallãsa: Tâm đảo-điên biết sai, chấp lâm nơi 
sắc-pháp, danh-pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Dithivipallãsa: Tù-kiến đảo-điên thấy sai, chấp lầm 
nơi sắc-pháp, danh-pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 


- Do 3 pháp-đảo-điên nên ứưởng sai chấp lâm, biết sai 
chấp lâm, thấy sai chấp lầm nơi sắc-pháp, danh-pháp 
cho là fØhường (nicca), nhưng thật-tánh của sắc-pháp, 
của danh-pháp có trạng-thải vô-thường (anicca). 

- Do 3 pháp-đảo-điên nên ứưởng sai chấp lâm, biết sai 
chấp lầm, thấy sai chấp lầm nơi sắc-pháp, danh-pháp 
cho là /øc (sukha), nhưng fhật-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp có trạng-thái khổ (dukkha). 

- Do 3 pháp-đảo-điên nên ứướng sai chấp lâm, biết sai 
chấp lầm, thấy sai chấp lầm nơi sắc-pháp, danh-pháp 
cho là øgã (z4), nhưng (hậf-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp có trạng-thái vô-ngã (anaffä). 
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- Do 3 pháp-đảo-điên nên ứưởng sai chấp lâm, biết 
sai chấp lâm, thấy sai chấp lâm nơi sắc-pháp, danh- 
pháp cho là tịnh (subha), nhưng thật-tánh của sắc-pháp, 
của danh-pháp có trạng-thải bất-tịnh (asubha). 


- Do 3 pháp-đảo-điên nên ứướng sai chấp lâm, biết sai 
chấp lâm, thấy sai chấp lầm nơi sắc-pháp, danh-pháp 
cho là thường, lạc, ngã, tịnh; làm cho chúng-sinh say 
mê trong săc-pháp, danh- pháp, ngũ-uẫn bên trong của 
mình, và ngũ-uân bên ngoài mình, của người khác; nên 
không thấy rõ, biết rõ /hậf-tánh của sắc-pháp, của danh- 
pháp có trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã, trạng-thái bất-tịnh. 


Pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành mà hành-giả thực- 
hành đề phát sinh frí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ đúng theo 
thật-tánh hiển nhiên của sắc-pháp, của danh-pháp có sự 
sinh, sự diệt liên tục không ngừng, có trạng-thải vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái- 
bát-tịnh của sắc-pháp, của danh-pháp, mới diệt được 3 
pháp-đảo-điên là tưởng đảo-điên, tâm đảo-điên, tà-kiển 
đảo-điên nơi sắc-pháp, danh-pháp cho là fhwờng, lạc, 
nga, tịnh, diệt vô-minh (avjj7a) che phù thật-tánh của 
sắc-pháp, của danh-pháp, diệt tham-ái (tanhã) trong các 
đối-tượng ngũ dục. 


Pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, để phát sinh trí- 
tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 frạng-thái chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, của danh-pháp dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Ti háảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não không 
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còn dư sót, trở thành bậc 7Thánh-A-ra-hán, rồi tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 
* Đối-Tượng Của Pháp-Hành Thiền-Tuệ 
Đối-tượng của pháp-hành thiên-tuệ có 6 loại: 
1- Rữpãramma1a: Đối-tượng sắc đó là các hình dạng. 
2- Saddärammana: Đồi-tượng thanh đó là các 
âm thanh. 
3- Gandhärammana: Đối-tượng hương đó là các mùi 
hương. 
4- Rasãrammana: Đối-tượng vị đó là các thứ vị. 
5- Phofthabbarammana: Đối-tượng xúc đó là cứng 
mêm, nóng lạnh, ... 
6- Dhammarammana: Đối-tượng pháp đó là 81 tam- 
giớitâm (trừ ö siêu-tam-giới-tâm), 52 tâm-sở, 5 tịnh- 
sắc, l6 sắc vi-tễ, Niễt-bàn, (trừ chế-định-pháp). 


Trong 6 đối-tượng này có 5 đối-tượng là đối-tượng 
sắc, đôi-tượng thanh, đôi-tượng hương, đôi-tượng vị 
đồi-tượng xúc thuộc vê săc-php. 

Đối-tượng pháp thuộc về sắc-pháp, danh-pháp. 

Đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp của pháp-hành thiên- 
tuệ chỉ thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
mà thói, không phải là chê-định-pháp (pañnatIidhamma). 

- 6 đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ là đối-tượng 
của ó lộô-frình-tám (vithiciffa) phát sinh do nương nhờ 
nơi 6 môn (dvarg). 

Dvara: Môn (cửa) có 6 môn: 

1- Cakkhudvara: Nhãn-môn đó là cakkhupasada: Nhân- 
tịnh-sắc. 
2- Sotadvara: Nhĩ-môn đó là sotapasäda: Nhĩữ-tịnh-sắc. 
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3- Ghãnadvãra: Tỷ-môn đó là ghãnapasäda: Tỷ-tịnh-sắc. 

4- Jivhãdwara: Thiệt-môn đó là jivhãpasada: Thiệttịnh-sắc. 

5- Kayadvara: Thân-môn đó là kãyapasãda: Thân-tịnh-sắc. 

6- Manodvara: Ý-môn đó là 19 bhavangacita: Hộ- 

kiên-tâm. 

6 môn là 6 cửa vào ra của 6 loại lồ-trình-tâm. 

Lộ-trình-tâm có 6 loại: 

1- Cakkhudvaravithicita: Nhãn-môn lộ-trình-tám. 

2- Sotadvaravithicita: Nhĩ-môn lộô-trình-tâm. 

3- Ghanadvaravithicitta: Tỷ-môn lộ-trình-tâm. 

4- Jivhadvaravithicitta: Thiệt-môn lộô-trình-tâm. 

5- Kayadvaravithicita: Thân-môn lộ-trình-tâm. 

6- Manodvaravithicita: Y-môn lộ-trình-tám. 

Mỗi lộ-trình-tâm phát sinh, gồm có một số tâm, mỗi 
tâm nào sinh làm phận sự của tâm ây, rôi diệt theo tuân tự 
trong lộ-trình-tâm ây. 

PañcadväravIthicitta: Ngũ-môn lộ-trình-tâm 

Ngñ-môn lộ-trình-tâm có 5 lộ-trình-tâm: 

* CakkhUdvaravithiicitta: Nhãn-môn lộ-trình-tám tiếp 
xúc với đổi-fượng sắc hiện-tại (Tipãrammana) rõ ràng, 
gôm có các tâm sinh làm phận sự rôi diệt theo tuân tự 
trải qua đủ 17 sát-na-tâm sinh rôi diệt trong 0hãn-môn 
lộ-trình-tâm như sau: 

- Bhavangacifa: Hộ- kiếp- tâm là quả-tâm làm phận 


sự bảo hộ giữ gìn kiếp của mỗi chúng-sinh, có đổi-tượng 
cũ từ kiếp trước. (viết tắt bha) 


Cakkhudväravrthicitta: Nhãn-môn lộ-trình-tâm 


1- Affabhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm quá-khứ là hộ- 
kiêp-tâm phát sinh l sát-na-tâm vân còn giữ đổi-fượng 
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cũ kiếp trước, dù cô đối-tượng sắc mới hiện-tại xuất 
hiện. (viết tắt atï) 

2- Bhavangacalanacita: Hộ- kiếp-tâm rung động là 
hộ-kiếp-tâm phát sinh l sát-na-tâm bị rung động, khi có 
đối-tượng sắc mới hiện-tại xuất hiện. (viết tắt na) 


3- Bhavangupacchedacitta: Hộ-kiểp-tâm bị cắt đứt 
phát sinh I sát-na-tâm, do đổi-fượng sắc mới hiện tại có 
năng lực làm cho hộ-kiêp-tâm bị cắt đứt cùng với đôi- 
tượng cũ kiệp trước, đê cho ñ0gñ-môn hướng-tám tiêp 
nhận đổi-tượng sắc mới hiện-tại ây. (viết tắt da) 

4- Pañicadvaravajjanacifa: Neũ-môn hướng-tâm phát 
sinh I sát-na-tâm làm phận sự tiêp nhận 5 đôi-tượng mới 
hiện-tại (sắc, thanh, hương, vị, xúc). (viết tắt pañ) 

Trong nhãn-môn lộ-trinh-tâm này, ngũ-môn hướng- 
tâm chỉ tiêp nhận đổi-fượng sắc mới hiện-fại mà thôi. 

5- CakkhuwiiianacHta: Nhãn-thức-tảm phát sinh Ì 
sát-na-tâm làm phận sự nhin thấy đối- -tượng sắc hiện-tại. 
(việt tặt cak) 

6- Sampdficchanacitfa: Tiếp-nhận-tâm phát sinh I 
sát-na-tâm làm phận sự //¿? nhận đổi-tượng sắc hiện-tại 
từ nhãn-thức-tâm. (viết tắt sam). 

7- Sanfranacitta: Suy-xéí-tâm phát sinh TI sát-na-tâm 
làm phận sự suy xét đóï-fượng sắc tốt hoặc xấu. (viết tắt san) 

8- WVoffhabbanacifa: Xác-định tâm, đó là ÿ-môn 
hướng-tâm (manodvaravajjanaciia) phát sinh Ì sát-na- 
tâm làm phận sự xác-định đối-tượng của bát-hiện-tâm 
hoặc đ4¡-£hiện-tâm hoặc đại-duy-tác-táâm, tuỳ theo trình 
độ hiệu biết của chúng-sinh ây. (viết tắt vot) 

9- 15- Javanacitfa: Tác-hành-tâm đó là bắt-thiện-tâm 
hoặc đại-(hiện-tâm hoặc đại-duy-tác-tâm phát sinh liên 
tục 7 sát-na-tâm cùng loại tâm làm phận sự tạo Đái- 
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thiện nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp tuỳ theo trình độ 
hiểu biết của chúng-sinh, hoặc đgi-duy-tác-tâm đổi với 
bậc Thánh A-ra-hán không thành đại-thiện-nghiệp, bắt- 
thiện-nghiệp nào cả. (viết tắt ja) 

16-17- Tadãlambanacifta: Tiếp-đối-tượng-tâm thuộc 
về guả-tâm đặc biệt phát sinh 2 sát-na-tâm làm phận sự 
tiếp đối-tượng sắc hiện-tại từ tác-hành-tâm còn thừa 2 
sát-na-tâm hết tuôi thọ 17 sát-na-tâm của đối-tượng sắc 
hiện-tại, đề châm đứt nhãn-môn lộ-trình-tâm. (viết tắt ta) 

- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm sau phát sinh có đối- 
tượng cũ từ kiếp trước, đồng thời chấm dứt nhãn-môn 
lồ-trình-tâm. 

Đồ biểu nhãn-môn lộ-trình-tâm 


Đối-tượng cũ Đối-tượng sắc hiện tại mới Đối-tượng cũ 
kiệp trước kiệp trước 
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Tương tự như vậy, nÙ?-môn lộ-trình-tám, fÿ-môn lộ- 
trình-tâm, thiệt-môn lộ-trình-tâm, thán-môn lộ-trình-tâm 
có sự diễn tiến lộ-trình-tâm có phần giống như nønhãn- 
môn lộ-trình-tâm, nhưng mỗi lộ-trình-tâm chỉ có khác 
nhau về £hức tâm và đối-tượng như sau: 

- Nếu ngũ-môn hướng-tâm phát sinh T sát-na-tâm làm 
phận sự tiếp nhận đối-tượng âm thanh hiện-tại thì nhĩ- 
thức-tâm phát sinh làm phận sự nghe âm thanh trong 
nhĩ-môn lộ-trình-tâm. 

- Nếu ngñũ-môn hướng-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự tiếp nhận đổi-tượng hương hiện-tại thì tỷ-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự ngửi mùi hương trong fj-môn 
lồ-trình-tâm. 
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- Nếu ngũ-môn-hướng-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự tiêp nhận đóï-fượng vị hiện-tại thì thiệt-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự nêm vị trong /hiệf-môn lộ-trình-tâm. 

- Nếu ngũ-môn-hướng-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự tiếp nhận đổi-tượng xúc nóng lạnh,... hiện-tại 
thì £hán-thức-tâm phát sinh làm phận sự xúc Kn nóng 
lạnh,... trong thán-môn lộ-trình-tâm. 

Ngũ môn lộ-trình-tâm chỉ có thể nhận biết 5 đối-tượng 
săc-pháp: Sắc, thanh, hương, vị, xúc hiện-tại thuộc về 
chán-nghĩa-pháp (oaramatthadhamma) mà thôi. 

Ngũ-môn lộ-trình-tâm hoàn toàn không thể nhận biết 
đồối-tượng chê-định-pháp (paññattidhamma). 

Manodväravithicitta: Ý-môn lộ-trình-tâm 

Y-môn lộ-trinh-tâm là lộ-trình-tâm phát sinh liên tục 
trong ý-môn lộ-trình-tâm, có khả năng biệt đôï-fượng 
chân-nghĩa-pháp hoặc đôi-tượng chê-định-pháp. 

- Nếu khi nào ý-môn lộ-trình-tâm biết đối-tượng chân- 
nghĩa-pháp thì khi ây không biết đôi-tượng chê-định-pháp. 

- Nếu khi nào ý-môn lộ-trình-tâm biết đối-tượng chế- 
định-pháp (paññattidhamma) thì khi ây không biết đôi- 
tượng chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Ý-môn lộ-trình-tâm có 2 loại: 

1- Kãmajavanamanodvaäravithicita: Y-môn lộ-trình- 
tâm có dục-giới tác-hành-tâm. 

2- Appanäjavanamanodvaravithicita: Ý-môn-lộ-trình- 
tâm có săc-giới, vô-săc-giới, siêu-tam-giới tác-hành-tâm. 

Trong phân này chỉ đề cập đến ý-môn lộô-trình-tâm có 
dục-giới tác-hành-tâm mà thôi, đề phân biệt đổïi-tượng 
paramatthadhamma với đôi-tượng paññattidhamma. 
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Ý-môn lộ-trình-tâm dục-giới tác-hành-tâm có 2 loại: 

1- TadanuvaHikamanodvaravithicita hoặc anubandhaka- 
manodvaravithicitta: Y-môn lộ-trình-tâm có dục-giới tác- 
hành-tâm luôn luôn phát sinh theo sau ngũ-môn lộ-trình- 
tâm. Y-môn lộ-trình-tâm này không thê một mình đơn 
phương phái sinh được. 

2- Suddhamanodvaravithicita: Ý-môn lộ-trình-tâm có 
dục-giới tác-hành-tâm đơn thuận phát sinh, không tu) 
thuộc vào ngũ-môn lộ-trình-tâm. 

Giảng giải 

1- Tadanuvattikamanodvaravithicita như thế nào? 


1adamuvatikamanodvaravihicita là ý-môn lộ-trình-tâm 
có dục-giới tác-hành-tám phát sinh liên tiêp theo sau 
ngũ-môn lộ-trình-tám châm đút, theo định luật tự nhiên. 


Sau khi ngũ-môn lộ-trình-tâm châm dứt, liền tiếp theo 
y-môn lộ-trình-tâm này có dục-giới tác-hành-tâm phát 
sinh theo tuần tự 4 ý-môn lộ-trình-tâm làm phận sự biết 
đối-tượng paramatthadharmma quá-khử từ ngũ-môn lộ- 
trình-tâm, và tiếp theo biết đối-tượng paññattidhamma 
từ đổi-tượng paramatthadhamma quả-khứ ấy. 


Tadanuvatftikamanodvaravithicitfa có 4 ÿ-môn lộ- 
trình-tâm như sau: 

1- Affageahanavfhicifa: Ý-môn lộ-trình-tâm tiếp 
nhận đồi-tượng quáả-khứ, phát sinh liên sau ngũ-môn lộ- 
trình-tâm, làm phận sự biết đối-tượng chân-nghĩa-pháp 
quá-khứ từ ngũ-môn lộ-trình-tâm, tiếp theo: 

2- Samihagsgahanavrthicita: Ý-môn lộ-trình-tâm 
liên kết phát sinh sau lộ-trình-tâm afftIaggahanavithicita 
làm phận sự liên kết lại các phần của đối-tượng quá-khứ 
ấy được ghỉ nhớ trong tâm. 
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Hai ý-môn lộ-trình-tâm này cô đối-tượng chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) quá-khử. 

3- Athaggahanavithicitfa: Ý-môn lộ-trình-tâm biết ý- 
nghĩa, hình dạng phát sinh sau lộ-trình-tâm samiuhag- 
gahanavithicita, làm phận sự biết athapafñifñati: Ý-nghĩa, 
hình dạng, v.v... chế định từ đối-tượng của ÿy-môn lộ- 
trình-tâm liên kết ghi nhớ trong tâm. 

4- Nãmaggahanavfhicifa: Ý-môn lộ-trình-tâm biết 
danh từ, ngôn-ngữ chế-định, phát sinh sau lộ-trình-tâm 
atthaggahanavithicita, làm phận sự biết nãmapafñfati: 
Danh từ, ngôn-ngữ chế-định, gọi danh từ (tên) của atha- 
paññiatti ấy. 

Hai ÿý-môn lộ-trình-tâm này có đối-tượng chế-định-pháp. 

Phân biệt đối-tượng paramattha và paññatti 

Theo định luật tự nhiên hễ sau khi øgñ-môn lộ-trình- 
tâm chẫm dứt là liền theo sau có 4 ý-môn lộ-trình-tâm 
tuần tự phát sinh làm phận sự biết đối-tượng chán- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) và tiếp theo biết đối- 
tượng chế-định-pháp (paññattidhamma) từ ngũ-môn lộ- 
trình-tâm ấy. Ví dụ: 

I1- Nhãn-môn lộ-trình-tâm với 4 ý-môn lộ-trình-tâm 
Khi có đổi-tượng sắc mới hiện-tại (rũpãrammana) rõ 
ràng tiếp xúc với nhãn-môn thì nhãn-môn lộ-trình-tâm 
(cakkhudvaravrthicita) có đỗi-tượng sắc-pháp hiện-tại: 
Đồ biểu nhãn-môn lộ-trình-tâm 


Đối-tượng cũ Đối-tượng sắc hiện-tại mới Đối-tượng cũ 
kiệp trước kiếp trước 


Nhãn-môn lộ-trình-tâm 
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Mỗi nhãn-môn lộ-trình-tâm có khả năng thấy và biết 
được đối- -tượng sắc hiện-tại điểm nào, phần nào, rồi 
chấm dứt, liền tiếp theo ý-môn lộ-trình-tâm: 


1- Atfaggahanavithicitta:. Y-môn lộ-trình-tâm tiếp 
nhận đối-tượng sắc quá-khứ ấy phát sinh liền sau nhãn- 
môn lộ-trinh-tâm như sau: 


Đồ biểu atTtaggahanavithicitta 


Đối-tượng cũ Đối-tượng sắc quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiệp trước kiệp trước 
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Y-môn lộ-trình-tâm afffaggahanavithicita phát sinh 
làm phận sự biết đổi-tượng sắc quả-khứ điềm ấy, phần 
ây của nhãn-môn lộ-trình-tâm. 

Như vậy, nếu có bao nhiêu nhãn-môn lộ-trình-tâm 
thấy và biết đối-tượng sắc hiện-tại vừa châm dứt thì 
cũng liền có bấy nhiêu iồ-ìinh-tâm affaggahana- 
vithicitta phát sinh biết đối-tượng sắc quả-khứ của nhãn- 
môn lộ-trình-tâm. 

Sau khi ý-môn lộ-trình-tâm afifageahannavithicitfa vừa 
chấm dứt, liền tiếp theo ý-môn lộ-trình-tâm: 






2- Samihaggahanavithicita: Ý-môn lộ-trình-tâm liên 
kết phát sinh liền sau lô-rinh-tâm afffaggahanavithi- 
cia như sau: 

Đồ biểu samñhaggahanavithicitta 


Đối-tượng cũ Đối-tượng sắc quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiệp trước kiệp trước 
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Y-môn lộ-trình-tâm samuhaggahanavihicita phát 
sinh làm phận sự liên kết lại các phần của đối- -tượng sắc 
quá-khứ của /ô-frinh-tâm affaggahanavithiciffa, rôi ghì 
nhớ trong tâm. 

Như vậy, nếu có bao nhiêu lộ-trình-tâm a/aggahana- 
vithicita biết đối-tượng sắc quá-khứ thì cũng có bây 
nhiêu lộ-trình-tâm samñữhaggahanavfthicitta liên kết lại 
các phần của /6ô-frình-tâm afftlaggahanavithicitta. 

Hai ý-môn lộ-trình-tâm này biết đối-tượng sắc quá- 
khứ chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Sau khi /ô-frinh-tâm samihaggahanavithicita châm 
dứt, liền tiếp theo ý-mônlộ-trình-tâm: 

3- Afthageahanavithicita: Y-môn-lộ-trình-tâm biết ÿ 
nghĩa, hình dạng, phát sinh sau lộ-trình-tâm samuhag- 
gahanavithiciffa như sau: 

Đồ biểu atthaggahanavithicitta 


Đối-tượng cũ Đối-tượng sắc quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiêp trước kiệp trước 
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Y-môn lộ-trình-tâm atthageahanavihicia làm phận 
sự biết atthapaffati: Ý nghĩa, hình dạng, v.v... chế định 
từ đối-tượng sắc quá-khứ của ÿ-môn lộ- trình-tâm 
samihageahanavithicita liên kết lại với nhau, rồi ghi 
nhớ trong tâm, có khái niệm về ý nghĩa, hình dạng nào 
đó như hình dạng con người, chiếc xe, v.v... mà chưa có 
danh từ ngôn-ngữ chế định gọi. 

Như vậy, nếu có bao nhiêu /6-irình-tâm samihagga- 
hanavithicitta liên kết lại các đối-tượng sắc quá-khứ thì 
cũng có bấy nhiêu lộ-trình-tâm a/haggahanavithicitta 
biết ý nghĩa, hình dạng, v.v... 
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4- Nãmaggahanavhicita: Ý-môn lộ-trình-tâm biết 
danh từ, ngôn-ngữ ché-định, phát sinh sau lộ-trình-tâm 
atthaggahanavithicifía như sau: 


Đồ biểu nãmaggahanavithicitta 


Đối-tượng cũ Đối-tượng sắc quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiệp trước kiệp trước 
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Y-môn lộ-trình-tâm nãmaggahanavthiciita làm phận 
sự biết n#mapaññaHi: Danh từ, ngôn ngữ, chế định gọi 
tên của z#hapaññarii ý nghĩa, hình dạng ấy, như hình 
dạng con người, chiếc xe, v.v... được gọi là “con người, 
chiếc xe, V.V...” 





Như vậy, nếu có bao nhiêu iô-#inh-tâm aithag- 
gahanavithicitta biết atthapafññafii thì cũng có bầy nhiêu 
lộ-trình-tâm nãmaggahanavithicita biết nãmapañfatti: 
Danh từ, ngôn ngữ, chê định gọi tên. 

Hai ý-môn lộ-trình-tâm này biết đối-tượng chế-định-pháp. 


Tóm lược nãn-môn lộ-trình-tâm với 4 ÿ-môn lộ- 
trình-tâm theo sau, phân biệt đối-tượng chân- nghĩa-pháp 
(paramathadhamma) và đổitượng chế-định-pháp 
(pañfñattidhammna) như sau: 


Ví dụ: Đối-tượng sắc (rũpãrammana) hình dạng được 
chê định ra tiêng Việt gọi là “con người ”. 
Khi đối- -tđỢng sắc hiện-tại (rupärammana) rõ ràng 


hình dạng tiếp xúc với nhãn-mồn, sự diễn tiễn qua nhãn- 
môn lộ-trình-tâm và 4 ÿý-môn lộ-trinh-tám như sau: 


- Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvaravithicifia) phát sinh 


24 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





thấy và biết đổi-tượng sắc hình dạng hiện-tại, thuộc về 
đối-tượng sắc-pháp paramatthadhamma hiện-tại, tiếp theo: 

- Y-môn lộ-trình-tâm affaggahanavithicitta phát sinh 
liền sau nhãn-môn lộ-trình-tâm, làm phận sự tiếp nhận 
đối-tượng sắc quả-khứử ấy từ nhãn-môn lộ-trình-tâm, 
thuộc về đối-tượng sắc-pháp paramatthadhamma quá- 
khứ, tiếp theo: 

- Ý-môn lộ-trình-tâm samihaggahanavithicita phát 
sinh liền sau ý-môn lộ-trình-tâm afaggahanavHhicitia, 
làm phận sự liên kết lại các phần của đối-fượng sắc quá- 
khứ ấy, thuộc về đổi-tượng sắc-pháp paramattha- 
dhamma quá-khứ, tiếp theo: 

- Y-môn lộ-trình-tâm aithaggahanavihicita phát sinh 
liền sau ÿý-môn lộ-trình-tâm samihagsahanavHhiciHa, 
làm phận sự biết z/hapafññarri, hình dạng con người, 
thuộc về đối-tượng paññattidhamma. tiếp theo: 

- Ý-môn lộ-trình-tâm nãmaggahanavithicitta phát sinh 
liền sau ÿ-môn lộ-trình-tâm atthagsahanavihicitta, làm 
phận sự biết nữmapaññati, gọi danh từ ngôn- ngữ tiếng 
Việt hình dạng con người ây là “con người” thuộc về 
đối-tượng pañfñattidhamma. 


2- Nhĩ-môn lộ-trình-tâm với 4 ý-môn lộ-trình-tâm 
Khi có đối-tượng âm thanh mới hiện-tại (saddarammana) 
rõ ràng tiệp xúc với nhi-môn thì nhỉ-môn lộ-trình-tâm 
(sotadvaravithicitta) có đồi-tượng sác-pháp hiện-fại như sau: 
Đồ biểu sotadväravithicitta 


Đối- -tượng cũ Đối-tượng thanh hiện tại mới Đối-tượng cũ 
kiếp trước kiệp trước 
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Nhĩ-môn lộ-trình-tâm 
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Mỗi nhĩ-môn lộ-trình-tâm có khả năng nghe và biết 
được đối- tượng âm thanh hiện-tại âm thanh nào, rồi 
chấm dứt, liên tiếp theo ý-môn lộ-trình-tâm: 


I- Affaggahapavithicifa: Ý-môn lộ-trình-tâm tiếp 
nhận đồi-tượng âm thanh quá-khứ áy phát sinh liên sau 
nhĩ-môn lô-trình-tám như sau: 

Đồ biểu atTtaggahanavithicitta 


Đối-tượng cũ Đối-tượng thanh quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiệp trước kiệp trước 
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Y-môn lộ-trình-tâm afffaggahanavithicita phát sinh 
làm phận sự biết đối-ượng âm thanh quá-khứ ấy, của 
nhĩ-môn lộ-trình-tâm. 

Như vậy, nếu có bao nhiêu nh?-môn lộ-trình-tâm nghe 
và biết đồi-tượng âm thanh hiện-tại vừa châm dứt thì 
cũng liền có bấy nhiêu iồ-ình-tâm affaggahana- 
vifhicita phát sinh biết đối-tượng âm thanh quá-khứ của 
nhĩ-môn lộ-trình-tám. 






Sau khi ý-môn lộ-trình-tâm atifageahanavithiciffa vừa 
châm dứt, liên tiêp theo ý-zmôn lộ-trình-tâm: 


2- Samihaggahapavithicita: Ý-môn lộ-trình-tâm liên kết 
phát sinh liên sau /ó-nh-fãm affaggahanavithiciffa như sau: 
Đồ biểu samñhaggahanavithicitta 


Đối-tượng cũ Đối-tượng thanh quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiệp trước kiệp trước 
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Y-môn lộ-trìnhtâm samihaggahanavithicita phát 
sinh làm phận sự liên kêt các đôï-fượng ám thanh quả- 
khứ của lộ-trình-tâm aftaggahanavifthiciffa lại với nhau, 
rôi ghi nhớ trong tâm. 

Như vậy, nếu có bao nhiêu lộ-trình-tâm zfaggahana- 
viữhicitta biệt đổi-tượng âm thanh quáả-khứ thì cũng có bầy 
nhiêu lộ-trình-tâm sưmuhaggahanavithicifa liên kêt lại 
các âm thanh của Jô-frinh-tâm afI<Iaggahanavithicitta. 

Hai ý-môn lộ-trình-tâm này có đổi-tượng âm thanh 
quá-khứ chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Sau khi /ô-inh-tâm samihaggahanavithicita châm 
dút, liên tiêp theo ý-znôn lô-trình-tâm: 

3- Nãmaggahanavithicita: Ý-môn lộ-trình-tâm biết 
danh từ, ngôn-ngữ ché-định, phát sinh sau lộ-trình-tâm 
samuhagøahanavithiciffa như sau: 


Đồ biểu nãmaggahanavithicitta 


Đối-tượng cũ Đối-tượng thanh quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiệp trước kiệp trước 
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Y-môn lộ-trình-tâm nãmaggahanavfthicia làm phận 
sự biết nãmapaññati: Danh từ, ngôn ngữ, chế định ra 
tiếng Việt gọi là “Con người ” mà chưa biết ý nghĩa, hình 
dạng con người như thế nào. 






Như vậy, nếu có bao nhiêu jđ-/rnh-tâm samnhaggahana- 
vithicitta liên kết các âm thanh lại thì cũng có bấy nhiêu 
lộ-trình-tâm nãmaggahanavithicita biết nãma-pañiati, 
danh từ, ngôn ngữ, chế định. 
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Sau khi ÿ-môn lộ-trình-tâm nămaggahanavithicita 
biết nãmapafñfñati chấm dứt, liền tiếp theo ÿ-môn lộ- 
trình-tâm: 

4- Athageahanavthicita: Ý-môn lộ-trình-tâm biết ÿ 
nghĩa, hình dạng, phát sinh sau lộ-trình-tâm mnđmag- 
gahanavithiciffa như sau: 


Đồ biểu atthaggahanavithicitta 


Đối-tượng cũ Đối-tượng thanh quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiêp trước kiệp trước 
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Y-môn lộ-trình-tâm althaggahanavithicifa làm phận sự 
biết a“hapafifñaHi: Ý nghĩa, hình dạng chế định ấy gọi nãma- 
paññatti: Danh từ, ngôn ngữ tiếng Việt gọi là “Con người”. 

Như vậy, nếu có bao nhiêu lộ-rinh-tâm nãmag- 
gahanavrthicilta biết nãmapañiiatii: Danh từ, ngôn-ngữ 
chế-định thì cũng có bấy nhiêu atthaggahanavnthicita 
biết atthapafiiatti, ÿ nghĩa, hình dạng. 






Hai ý-môn lộ-trình-tâm này có đối-tượng chế-định-pháp. 

Tóm lược n0?-môn lộ-trình-tâm với 4 ÿ-môn lộ-trình- 
tâm theo sau, phân biệt đổi-fượng chân-nghĩa-pháp và 
đồi-tượng chê-định-pháp như sau: 

Ví dụ: Đối-tượng âm thanh (saddärammana) được 
chê định ra tiêng Pä]I gọi là “Bud-dho ”. 

Khi đối-tượng âm thanh hiện-tại (saddärammana) rõ 
ràng gôm có 2 âm: “Buđ” và “dhoø” tiêp xúc với nhĩ- 
môn, sự diễn tiên qua n?-môn lộ-trình-tâm và 4 ÿý-môn 
lồ-trinh-tâm như sau: 

1- Nhĩ-môn lộ-trình-tâm (sotadvaravthicitta) thứ nhất 
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phát sinh nghe và biết đối-tượng âm thanh hiện-tại | âm 
“Bud” với nhĩữmôn lộ-trình-tâm thứ nhất, bởi vì mỗi 
nhĩ-môn lộ-trình-tâm chỉ nghe và biết được mỗi âm mà 
thôi, thuộc về đổi-tượng sắc-pháp paramatthadhamma 
hiện-tại, tiếp theo: 

- Ý-môn lộ-trình-tâm affageahanavthicitta thử nhất 
phát sinh liền sau nh?-môn lộ-trình-tâm, làm phận sự tiếp 
nhận đối-tượng âm thanh quá-khứ gồm có 1 âm 
“Bud "ây từ nhĩ-môn lộ-trình-tâm thứ nhất, thuộc về đối- 
tượng săc-pháp pararmatthadhamma quá-khứ, tiếp theo: 


- Ý-môn lộ-trình-tâm samihaggahanavithicita thứ 
nhất phát sinh liền sau ý-môn lô-trình-tâm afffaggahana- 
vifhicita, làm phận sự liên kết ghi nhớ I âm “Buđ” của 
đối-tượng âm thanh quá-khứ ấy, thuộc về đối-tượng sắc- 
pháp paramatthadhamma quá-khứ, tiếp theo: 


- Ý-môn lộ-trình-tâm nãmaggahanavithicita thứ nhất 
phát sinh liền sau ý-môn lộ-trình-tâm samnihaggahana- 
vifhicita, làm phận sự biết nãmapafñifiatti, danh từ ngôn- 
ngữ chế định ra tiếng Pali gọi là “Bud” mà chưa biết ý 
nghĩa như thế nảo, thuộc về đốï-tượng paññattidhamma. 


- Ý-môn lộ-trình-tâm athagsahanavrthicitta thứ nhất 
phát sinh liền sau ÿ-môn lộ-trình-tâm nãmaggahana- 
vifhicita, làm phận sự biết adthapafññaHi, ý nghĩa 
“Bud”. Tiếp theo nhĩ-môn lộ-trình-tâm thứ nhì là: 


2- Nhĩ-môn lộ-trình-tâm (sotadvaravithicifa) thử nhì 
phát sinh nghe và biết đối-tượng âm thanh hiện-tại 1 âm 
“dho” với nhĩ-môn lộ-trình-tâm thứ nhì thuộc về đối- 
tượng sắc-pháp paramatthadhamma hiện-tại, tiếp theo: 

- Ý-môn lộ-trình-tâm afflaggahanavnhicita thứ nhì 
phát sinh liền sau nhĩ-môn lộ-trình-tâm, làm phận sự tiếp 
nhận đối-tượng âm thanh quả-khứ gồm có I âm 
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“đho "ấy từ nhĩ-môn lộ-trình-tâm thứ nhì, thuộc về đối- 
tượng sắc-pháp paramatthadhamma quá-khứ, tiếp theo: 

- Ý-môn lộ-trình-tâm samihaggahanavithicita thứ 
nhì phát sinh liền sau ý-môn lộ-trình-tâm afffaggahana- 
vihicifta, làm phận sự liên kết âm “Bud” với âm “dho ” 
của đối-tượng âm thanh quả-khứ ấy, thuộc về đổi-tượng 
sắc-pháp paramatthadhamma quá-khứ, tiếp theo: 

- Ý-môn lộ-trình-tâm nãmaggahanavithicita thứ nhì 
phát sinh liền sau ý-môn lộ-trình-tâm samnihaggahana- 
vifhicita, làm phận sự biết nãmapafñifiatti, danh từ ngôn- 
ngữ chế định ra tiếng Päji gọi là “Bud+dho” mà chưa biết 
ý nghĩa như thế nào, thuộc về đổi-tượng paññattidhamma. 

- ƒ-môn lộ-trìnhtâm atthaggahanavithicita thứ nhì 
phát sinh liền sau ÿ-môn lộ-trình-tâm nãmaggahana- 
vihicia, làm phận sự biết af#hapafñfati, ÿý nghĩa 
“Buddho "nghĩa là Đức-Phật tự mình chứng ngộ chân-]ÿ 
tứ Thánh-để đầu tiên không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh quả và Niếễt-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đâu tiên trong toàn cõi thế giới chúng- 
sinh, gọi là Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc Thánh-đạo nào, Thánh-quả ấy và 
Niễt-bàn tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-phảáp-chủ, tuệ pháp-chủ của hạng Thánh 
Thanh-văn đệ-tử ấy. 

Danh từ Pãli gọi “Buddho” thuộc về đối-tượng 
pannattidhamma. 

Trường hợp ÿý-môn lộ-trình-tâm nãmaggahanavithi- 
cia làm phận sự biết nãmapafññati, danh từ ngôn-ngữ 
chế định ra tiếng Päji gọi là “Buddho”. Nếu không hiểu 
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ý nghĩa thì ÿ-môn lộ-trình-tâm atthaggahanavithicitta 
không phát sinh lên được. 


3-4-5-Tý-môn lộ-trình-tâm, thiệt-môn lộ-trình-tâm, 
thán-môn lộ-trình-tâm với 4 ÿ-môn lộ-trình-fãm, sự 
diễn tiên qua các lộ-trình-tâm tương tự như trường hợp 
nhãn-môn lộ-trình-tám. 

- Khi £-môn lộ-trình-tâm ngửi và biết đối-tượng 
hương, thuộc vê sác-pháp paramatthadhammna hiện-tại. 

- Khi fhiệt môn-lộ-trình-tâm nễm và biết đỗi-tượng vị, 
thuộc vê săc-pháp paramafthadhamma hiện-tại. 

- Khi /hân-môn lộ-trình-tâm xúc giác và biết đối- 
tượng xúc (đât, lửa, g1ó), thuộc vê săc-pháp paramattha- 
dhamma hiện-tại. 


Mỗi lộ-trình-tâm chấm dứt, liền theo sau có 4 ý-mồn 
lộ-trình-tâm tuân tự phát sinh làm phận sự biệt đới- 
tượng chân-nghĩa-pháp và tiềp theo biệt đổi-tượng ché- 
định pháp tù tf-môn-lộ-trìinh-tâm, thiệt-môn-lộ-trình- 
tâm, thân-môn-lộ-trình-tâm ây. 

1- Ý-môn lộ-trình-tâm aifaggahanavithicita 

- Ngửi và biết đối-tượng hương, thuộc về sắc-pháp 
paramatthadhamma quả-khứ. 

- Nếm và biết đối-tượng vị, thuộc về sắc-pháp 
paramatthadhamma quả-khứ. 

- Xúc giác và biết đối-tượng xúc (đất, lửa, gió) ứuộc 
về săc-pháp paramatthadhamna quả-khứ. 

2- Y-môn lộ-trình-tâm samihagsahanavithicitta 


- Liên kết lại các phần hương từ j-môn lộ-trình-tâm 
aftaggahanavthicifa thuộc về sắc-pháp paramattha- 
dhamma quá-khứư. 
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- Liên kết lại các phần vị từ ÿ-môn lộ-trình-tâm 
aftaggahanavthicita, thuộc về sắc-pháp paramattha- 
dhamma quá-khứư. 

- Liên kết lại các phần xúc từ ÿ-môn lộ-trình-tâm 
aftaggahanavthicia thuộc về sắc-pháp paramattha- 
dhamma quá-khứư. 

Hai ÿ-môn lộ-trìnhtâm dailaggahanavihicita và 
samihaggahanavithicita có đối-tượng sắc-pháp para- 
matthadhamma quá-khứư. 

3- Ý-môn lộ-trình-tâm atthaggahanavithicitta biết đỗi- 
tượng athapafññaHli, ý nghĩa chế định từ lộ-trình-tâm 
samihaggahanavithiciHa, liên kết lại các phần ở trong 
tâm, chưa có danh từ ngôn-ngữ gọi. 

4- Ý-môn lộ-trìnhtâm nãmaggahanavnhiciua biết 
đối-tượng nãmapaññatHi, danh từ ngôn-ngữ chế định gọi 
atthapaññati, ý nghĩa của đối-tượng liên kết lại ấy. 

Hai ÿ-môn lộ-trinhtâm daithageahanavithicita và 
nãmaggahanavithicita có đối-tượng paññatidhamma. 


H- Suddhamanodvãravithicitta: Y-môn lộ-trình-tâm 
có dục-giới tdác-hành-tâm đơn thuận nhự thê nào? 


Ý-môn lộ-trình-tâm có dục-giới tác-hành-tâm đơn 
thuần là ý-môn lộ-trình-tâm phát sinh không tuỳ thuộc 
vào ngñ-môn lộ-trình-tâm. 

Ý-môn lộ-trình-tâm đơn-thuân này có khả năng rộng 
lớn nhận biết được ó đối-tượng: Sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp thuộc về chân- nghĩa-pháp trong ở (hời 
(ekalika): Quá-khú, hiện-tại, vị-lai; và đối-tượng Niết- 
bàn, đối-tượng chế-định-pháp thuộc về đối-tượng ngoài 
3 thời (kalavimufta). (không phải quá-khứ, hiện-tại, vị-lai). 

Ý-môn lộ-trình-tâm đơn-thuần rất đặc biệt, do nhiều 
nguyên nhân như sau: 
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- Đã từng biết 6 đồi-tượng. 

- Đã từng có 6 đồi-tượng trong tâm, nên đỗi-tượng ấy 
hiện rõ trong ý-môn lộ-trình-tâm-đơn-thuân. 

Do đó, ý-môn lộ-trình-tâm đơn-thuần không tuỳ thuộc 
vào ngñ-môn lộ-trình-tâm. 


Y-môn lộ-trình-tâm đơn-thuần có nhiêu loại, trong 
phân này chỉ đê cập đên kđmajavanamanodvaravithi- 
citta: Y-môn lộ-trình-tâm có đục-giới tác-hành-tâm. 


* Đối-tượng paramatthadhamma 


- Nếu có ¡ rong 6 đối-tượng thuộc về paramattha- 
dhamma thật rõ ràng nhất hiện rõ trong tâm thì ý-môn lộ- 
trình-tâm đơn-thuần có 12 sát-na-tâm sinh rồi diệt theo 
tuần tự như sau: 


- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm là quả tâm làm phận 
sự bảo hộ giữ gìn kiếp của mỗi chúng-sinh, có đổi-tượng 
cũ từ kiếp trước. (viết tắt bha) 

1- Bhavangacalanacita: Hộ-kiếptâm rung động 
phát sinh 1 sát-na-tâm, khi có I trong 6 đối-tượng mới 
hiện rõ ràng trong tâm, làm cho hộ-kiếp-tâm rung động, 
nhưng vẫn còn giữ đối-tượng cũ kiếp trước. (viết tắt na) 

2- Bhavangupacchedacita: Hó- kiếp-tâm bị cắt đứt 
phát sinh l sát-na-tâm, do đối-tượng mới có năng lực 
làm cho hộ- kiếp- tâm bị cắt đứt cùng VỚI đối- -tượng cũ 
kiếp trước, để cho ý-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
mới ấy. (viết tắt da) 

3- Manodväravajjanacifa: Ý-môn-hướng-tâm phát 
sinh l sát-na-tâm tiếp nhận đối-tượng mới ây, xác định 
đối-tượng của bẩ/-thiện-tâm, hoặc của đại-thiện-tâm, 
hoặc của đgi-đuy-fác-tâm., theo trình độ hiểu biết của 
chúng-sinh Ấy. (viết tắt ma) 
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4- 10- Javanacitfa: Tác-hành-tâm đó là bắt-thiện-tâm 
hoặc đï-/hiện-tâm hoặc đại-duy-tác-ftâm phát sinh liên 
tục 7 sát-na-tâm cùng loại tâm làm phận sự tạo bắt- 
thiện-nghiệp hoặc dục-giới thiện-nghiệp tuỳ theo trình 
độ hiểu biết của chúng-sinh, hoặc đ¡-đuy-tác-tâm đối 
với bậc Thánh A-ra-hán không thành thiện-nghiệp, bất- 
thiện-nghiệp nào cả. (viết tắt ja) 

11-12- Tadãlambanacitta: Tiếp-đối-tượng-tâm thuộc 
về guả-tâm đặc biệt phát sinh 2 sát-na-tâm làm phận sự 
tiếp đổi-tượng từ tác-hành-tâm, đề chấm dứt ý-môn lộ- 
trình-tâm. (viết tắt ta) 

- Bhavahgacitta: Hộ-kiếp-tâm phát sinh có đôi-tượng 
cũ từ kiếp trước, đồng thời chấm dứt ý-môn lộ-trình-tâm. 

Mỗi ý-môn lộ-trình-tâm đơn-thuần chỉ có thể biết một 
đối-tượng nào trong 6 đối-tượng mà thôi, và có thể diễn 
tiến liên tục vô số ý-môn lộ-trình-tâm, để biết rõ đôi- 
tượng ấy, rồi sang đối-tượng khác tuỳ theo nhân-duyên. 


Đồ biểu ý-môn lộ-trình-tâm đơn-thuần 
(đôi-tượng paramatthadhamma) 


Đối-tượng cũ 1 trong 6 đối-tượng paramattha Đối-tượng cũ 
kiệp trước kiệp trước 


G596 XeXSGXĐ6X§XSXS o2 


* Đối-tượng paññattidhamma 






- Nếu có đói-tượng chế-định-pháp (paññattidhamma) 
hiện rõ trong tâm thì ý-môn lộ-trình-tâm đơn-thuần chỉ 
có 10 sát-na-tâm sinh rồi diệt theo tuần tự (trừ 2 sát-na- 
tâm fadalambanacirfa) như sau: 
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- Bhavangacia: Hộ-kiép-tâm là quả-tâm làm phận 
sự g1ữ gìn kiếp của mỗi chúng-sinh, có đối-rượng cũ từ 
kiếp trước. (viết tắt bha) 


1- Bhavangacalanacita: Hộ-kiếệptdâm rung động 
phát sinh 1 sát-na-tâm, khi có đối-tượng mới hiện rõ 
ràng trong tâm, làm cho hộ- -kiếp- tâm rung động, nhưng 
vẫn còn giữ đối-tượng cũ kiếp trước. (viết tắt na) 


2- Bhavangupacchedacita: Hó- kiếp-tâm bị cắt đứt 
phát sinh l sát-na-tâm, do đối-tượng mới có năng lực 
làm cho hộ- kiếp- tâm bị cắt đứt cùng VỚI đối- -tượng cũ 
kiếp trước, để cho ý-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
mới ấy. (viết tắt da) 

3- Manodväravajjanacifa: Ý-môn-hướng-tâm phát 
sinh l sát-na-tâm tiếp nhận đối-tượng mới Ấy, xác định 
đối-tượng của Đár-(hiện-tâm, hoặc của đại-thiện-tâm, 
hoặc của đgi-đuy-fác-fâm, theo trình độ hiểu biết của 
chúng-sinh ẫy. (viết tắt ma) 

4- 10- Javanacitfa: Tác-hành-tâm đó là bắt-thiện-tâm 
hoặc đạï-(hiện-tâm hoặc đại-duy-tác-tâm phát sinh liên 
tục 7 sát-na-tâm cùng loại tâm làm phận sự tạo bất- 
thiện-nghiệp hoặc dục-giới thiện-nghiệp tuỳ theo trình 
độ hiểu biết của chúng-sinh, hoặc đ¡-đuy-tác-tâm đối 
với bậc Thánh A-ra-hán không thành thiện-nghiệp, bất- 
thiện-nghiệp nào cả. (viết tắt ja) 

- Bhavaigacitfa: Hộ-kiếp-tâm phát sinh có đối-tượng 
cũ từ kiếp trước, đồng thời chấm dứt ý-môn lộ-trình-tâm. 
(viết tắt bha) 

Mỗi ý-môn lộ-trình-tâm đơn-thuần chỉ có thể biết một 
đối-tượng nào mà thôi, và có thê diễn tiến liên tục vô số 
ý-môn lộ-trình-tâm, để biết rõ đối-tượng ấy, rồi sang đối- 
tượng khác tuỳ theo nhân-duyên. 
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Đồ biểu ý-môn lộ-trình-tâm đơn-thuần 
(đôi-tượng paññattidhamma) 


Đối-tượng cũ Đối-tượng paññatti Đối-tượng cũ 
kiệp trước kiệp trước 












-O cGỎ cua (0a :12 tụồ Cu Chi (Là LP (ỌẾ GỌP dạ) Gì 


Sự-thật trong đời 


Trong đời sống con người có 2 sự-thật hiện hữu là: 
- Paramatthasacca: Sự-thật chân-nghĩa-pháp. 
- Sammutisacca: Sự-thật ngôn-ngữ chê-định. 


1- Paramatthasacca: Sự-thật chân-nghTa-pháp có 4 
pháp là: 
1- Cita: Tâm có trạng-thải biết đối-tượng. 
2- Cetasika: Tâm-sở có 4 trạng-thái: 
- Đồng sinh với tâm (ekuppad). 
- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 
- Đồng đồi-tượng với tâm (ekalambana). 
- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 
3- Ripadhamma: Sắc-pháp có trạng-thái huỷ hoại do 
nóng lạnh, đói khát, v.V.. 
4- Nibbana: Niắ-bàn có trạng-thải tịch tịnh, văng 
lặng mọi phiên-não, ngũ-uẩn. 


Paramatthadhamma: Chân-nghĩa-pháp có 4 pháp chia 
ra 2 loại: 

1- Sankhatadhammma: Pháp-hữu-vi có 3 pháp là cữta: 
Tâm, cetasika: Tâm-sở, rñpadhamưna: Sắc-pháp là pháp 
được cấu tạo do 4 nhân-duyên là kamưng; nghiệp, cifq: 
Tâm, utu: Thời-tiết, ñhãra: Vật-thực, có thật-tánh-pháp, 
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có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng- -thái khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp. 


2- Asankhatadhantma: Pháp-vô-vi có Ì pháp là 
nibbãna: Niếr-bàn là pháp có thật-tánh-pháp thuộc về 
pháp-vô-ngã (anattä), không bị cấu tạo bởi 4 nhân-duyên 
là kamưna: Nghiệp, củfq: Tâm, Hfu: Tì hời-tiết, ñhãra: 
Vát-thực, không có sự sinh, sự diệt, không có 3 trạng- 
thái- chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã. 

Sựụ-thật chân-nghĩa-pháp hoàn toàn không phải là 
danh từ ngôn-ngữ chế-định, còn danh từ ngôn-ngữ Päli 
gọi là “ciffa, cefasika, ripadhamma, Nibbanga ` mà Đức- 
Phật chế định để thuyết giảng, thuộc về vijamãna- 
pañfiatti là danh từ ngôn-ngữ chế-định-pháp (nãmapañ- 
ña£fi) có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng. 

Khi Đức-Phật sử dụng sự-thật ngôn-ngữ chế-định này 
để thuyết pháp tế độ chúng-sinh hiểu biết rõ được chánh- 
pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành đúng theo chánh-pháp 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để y theo Đức-Phật, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


2- Sammutfisacca: Sụ-thật ngôn-ngữ chế-định có 2 
pháp chính là: 

1- Athapafññatti: Ý nghĩa, hình dạng, ... chế-định. 

2- Saddapañfiati: Danh từ ngôn-ngữ chế-định. 

Hai chế-định-pháp (pannattidhamma) này gọi là sự- 
thát, bởi vì môi dân tộc, mỗi đât nước thường chê định, 
đặt ra danh từ ngôn-ngữ riêng, từ người xưa được lưu 
truyên lại cho đên ngày nay. Mọi người đã có quy ước 
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với nhau cho là /ởi nói thật (saccavaca), đó là sự-thật 
theo danh từ ngôn-ngữ chê-định ở trong đời. 

Vị dụ: Hình dáng toàn thân màu xám có 4 chân, 2 cái 
sừng đang đi ăn cỏ, mà mọi người đã có quy ước với 
nhau gọi là “con frâu ”. 

Nếu người nào có tác-ý nói dối, nói sai sự-thật với 
những điêu đã thây, đã nghe, đã biệt, ... đê lừa dôi người 
khác nói răng: “Cøn bò ” thì người ây đã nói dôi, nói sai 
sự-thật, nói không đúng sự-thật, phạm điêu-giới nói-đôi 
(musãvađ4). 

Sự-thật trong đời đối với các hạng người như sau: 

- Trong đời đối với hạng người phàm-nhân bình 
thường, theo thói quen chỉ biệt sự-£hát ngôn-ngữ chê-định 
(sammufisacca) mà thôi, nghĩa là biệt mọi đôi-tượng 
thuộc vê chề-định-pháp. Còn sự-thật chân-nghĩa-pháp 
tuy có hiện hữu nhưng không biệt được, bởi vì yồ-zminh 
(avử/a) che phủ fhát-tánh của các pháp áy, nên không 
thây rõ, không biệt rõ được các đôi-tượng chân-nghĩa-pháp. 

Cho nên, hạng người phàm-nhân có tà-kiễn thấy sai, 
châp lâm cho là /a, của fa, người, của người, V.V... 


- Đối với các hành-giả khi đang thực-hành đúng 
pháp-hành thiên-tuệ, nêu khi nào trí-tuệ thiên-tuệ phát 
sinh thấy rõ, biết rõ ứhậ/-tánh của sắc-pháp, của danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp thì ngay khi ấy, hành-giả 
có thê thấy rõ, biết rõ được sự-thật chân-nghĩa-pháp. 

Nếu khi hành-giả nghỉ không thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ hoặc thực-hành không đúng pháp-hành thiên- 
tuệ thì chỉ biết sự-thật ngôn-ngữ chế-định mà thôi. 

- Đối với 4 bậc Thánh-nhân đã từng thấy rõ, từng biết 
Tõ sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramaftthasacca), đã chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, đã chứng đắc Thánh-đạo, 
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Thánh-quả và Niết-bàn, đã trở thành bậc Thánh-nhân là 
bậc Thánh Nhập-lưu, hoặc bậc Thánh Nhất-lai, hoặc bậc 
Thánh Bắt-lai, hoặc bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong cuộc sống hằng ngày, 4 bậc Thánh-nhân ấy 
thấy rõ, biết rõ đủ 2 sự-thật: Sự-thật chân-nghĩa-pháp 
và sự-thật ngôn-ngữ chế-định, dù tiếp xúc các đối- "tượng 
chế-định- pháp, vần không bao giờ có tà- kiến “thấy Sa1, 
chấp lầm rằng: “7a, người, chúng-sinh, v.v... ” nữa, bởi 
vì ngay khi chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đã điệt 
tận được sakkäyaditthi: Tà-kiến trong ngũ-uẩn, nghĩa là 
bậc Thánh Nháp-lưu không còn 4 tham-tâm hợp với tà- 
kiến (ditthigatasampayufia) nữa. 


Thật ra, khi nào tâm biết đổi-tượng chế-ấjnh-pháp thì 
khi ây tâm không thê biệt đ6i-fượng chán-nghĩa-pháp, bởi 
vì môi tâm chỉ có thê biệt một đôi-tượng duy nhât mà thôi. 
Và trái lại, khi nào tâm biệt đói-fượng chán-nghĩa-pháp 
thì khi ây tâm không biệt đôi Øượng chế-định-pháp. 

- Khi nào tâm có khái niệm về ahapaññatii: Ý nghĩa, 
hình dạng, v.v... và còn biệt nãmapafnatti: Danh từ 
ngôn-ngữ chê-định gọi atthapañnatii ây, thì khi ây, tâm 
hoàn toàn không biệt đôi-tượng chân-nghĩa-phảp. 

Tâm phát sinh do nhân-duyên 

Tâm (ciffa) có 6 loại phát sinh do nương nhờ nơi ó 
ãrãammana (đồi-tượng) tiêp xúc với 6 vafthuripa (nơi 
sinh của tâm và tâm-sở). 

Citta: Tâm, gồm có 89 (hoặc 121) tâm chia ra 6 loại: 

1- Cakkhuvinnanacitta: Nhãn-thức-tâm có 2 tâm. 

2- Sotavinnanacitta: Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm. 

3- Ghanaviññanacitta: Tỷ-thức-tâm có 2 tâm. 

4- Jivhaviñnñanacitta: Thiệt-thức-tâm có 2 tâm. 


Đối-Tượng Của Pháp-Hành Thiền-Tuệ 39 





5- Kayavinnanacitta: Thán-thức-tám có 2 tám. 

6- Manovinnanacitta: Y-thức-tâm có 75 tâm (trừ 4 vô 
saăc-giới quả tâm không nương nhờ nơi vatthuripa). 

Arãämmana: Đối-tượng thiền-tuệ có 6 loại: 

1- Ripärammana: Đối-tượng sắc, hình dạng. 

2- Saddarammana: Đồi-tượng thanh, âm thanh. 

3- Gandhärammana: Đồi-tượng hương, mùi hương. 

4- Rasãrammana: Đối- -tượng vị, các VỊ. 

5- Phofthabbärammana: Đối-tượng xúc, cứng mêm, 

nóng lạnh, ... 

6- Dhammarammana: Đối-tượng pháp đó là tâm, tâm- 
sở, 5 tịnh sắc, l6 sắc vi-tẽ, Niết-bàn (trừ chê-định-pháp 
không phải là đồi-tượng thiên-tuệ). 


Vatthurupa: Nơi sinh của tâm và tâm-sở có 6 loại: 

1- Cakkhuvatthu đó là cakkhupasada (nhãn-tịnh-sắc). 

2- Sofavatthu đó là sotapasäda (nhĩ-tịnh-sắc). 

3- Ghãnavatthu đó là ghãnapasäda (tỷ-tịnh-sắc). 

4- Jivhävatthu đó là jivhãpasäda (thiệt-tịnh-sắc). 

5- Kãyavatthu đó là kãyapasãda (thân-tịnh-sắc). 

6- Hadayavatthu đó là hadayaripa (sắc-pháp là nơi 
sinh của ÿý-thức-tâm). 


Sắc-pháp, danh-pháp trong 6 vatthurñpa 
Mỗi tâm với tâm-sở phát sinh do nương nhờ mỗi đổi- 
tượng tiếp xúc với mỗi vafthuriipa, phân biệt sắc-pháp, 


danh-pháp theo mỗi tâm, mỗi đốitượng với mỗi 
vafthuripa như sau: 


l1- CakkhUvVinfanacita: Nhãn-thức-tâm có 2 tâm 
phát sinh do nương nhờ đổi-fượng sắc, hình dạng, tiếp 
xúc với cakkhuvatthu (nhãn-tịnh-säc): 
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* Rũpärammana và cakkhupasäda thuộc về sắc-pháp. 

* Cakkhuvinfanacitta thuộc về danh-pháp. 

2- Sofaviiianacitta: Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm phát sinh 
do nương nhờ đổi-fượng thanh, âm thanh, tiêp xúc với 
sofavaftthu (nhĩ-tịnh-säc): 

* Saddärammana và sotapasäda thuộc về sắc-pháp. 

* Sofaviññanacitta thuộc về danh-pháp. 


J- GhãnawiñRanacita: Tỷ-thức-tâm có 2 tâm phát 
sinh do nương nhờ đối- -tượng hương, mùi hương tiếp xúc 
với ghãnavatthu (t-tịnh-sắc): 

* Gandhãrammana và ghãnapasäda thuộc về sắc-pháp. 

* Ghãnaviññanacitta thuộc về danh-pháp. 

4- Jivyhãviñfiianacia: Thiệt-thức-tâm có 2 tâm phát 
sinh do nương nhờ đối-fượng vị, các vị tiếp xúc với 
Jivhävatthu (tÿ-tịnh-sắc): 

* Rasãärammana và jivhäpasäda thuộc về sắc-pháp. 

*.Jivhãviññanacita thuộc về danh-phúp. 

5- Kãyavifiiianacifa: Thán-thức-tâm có 2 tâm phát 
sinh do nương nhờ đồi-tượng xúc, cứng mêm, nóng lạnh, 
tiếp xúc với kãyavatthu (thân-tịnh-sắc): 

* Phofthabbãrammana và kãyapasäda thuộc về sắc-pháp. 

* Kãyaviññanacitta thuộc về danh-pháp. 

6- Manoviññanacita: Ý-thíc-tâm có 75 tâm (irừ 4 
vồ-săc-giới quả-tâm không nương nhờ nơi vatthurupa) 
phát sinh do nương nhờ đối-tượng pháp, tiếp xúc với 
hadayavatthuripa (sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm). 

* Dhammarammana và hadayavathuripa thuộc về 
sắc-pháp, danh-pháp. 

* Manoviññanacitta thuộc về danh-pháp. 


Đối-Tượng Của Pháp-Hành Thiền-Tuệ 41 





Giảng giải 

Tâm với fâm-sở nương nhờ nơi 6 vaffhuruipa, phát 
sinh có 85 tâm”? với 52 tâm-sở tuỳ theo mỗi tâm, cũng 
ví như mặt đât là nơi nương nhờ của tât cả các loài sinh 
vật có sự sông gôm có con người, các loài động vật, thực 
vật, cây cỏ, v.v... phát sinh và tăng trưởng, có sự sinh và 
sự diệt tuỳ theo nhân-duyên của môi vật. 

Cũng như vậy, mỗi tâm với tâm-sở nương nhờ nơi ố 
vafthuripa, phát sinh tuỳ theo nhân-duyên của môi tâm. 

Tâm nào hội đủ nhân-duyên thì tâm ấy phát sinh, nêu 
thiêu nhân-duyên thì tâm ây không thê phát sinh được. 

Những pháp làm nhân-duyên cho /đmn với tâm-sở nương 
nhờ 6 vaffhuripa phát sinh có 3 nhán-đuyên chính là: 

1- Amakamma: Nghiệp quá-khú. 

2-Vatthuripa: Sắc-pháp là nơi sinh của tâm, tâm-Sở. 

3- Ẩrammana: Đối-tượng. 

Nếu khi hội đủ 3 nhân-duyên này thì ứâm với tâm-sở 
nương nhờ vaífhuripa ây phát sinh. 

Như vậy, 6 vafthuripa này chỉ có đối với chúng-sinh 
trong cõi pa7cavokarabhumi, cõi chúng-sinh có ngữ- 
uấn: Săc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn 
mà thôi. Còn đối với chư Phạm-thiên ở trong cối đrời vô- 
sắc-giới, catuyokarabhimi, chư Phạm-thiên này chỉ có 
tứ-uân: Thọ- -uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn mà 
thôi, không có sắc-uân, nên không có ố va/thurñpa. 

Nhân-duyên chính để phát sinh ứâm với tâm-sở nơi 
chư Phạm-thiên trong cõi trời vô-sắc-giới, chỉ có 2 nhân- 
duyên mà thôi là: 





' Tâm gồm có 89-4= §5 tâm, trừ 4 arũpavipäkacitta: vô-sắc-giới-quả-tâm, 
bởi vì chư Phạm-thiên ở trong cõi vô-sắc-giới chỉ có 4 uân, không có sắc- 
uân, nên không có 6 vatthurũpa. 
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1- Amakamma: Nghiệp quá-khú. 
2- Ấrammana: Đồi-tượng. 


Nhân-duyên phát sinh mỗi tâm 
Theo bộ 41bhidhammatthasangaha: Vi-Diệu-Pháp-Yếu 
Nghĩa giảng giải răng: 


* CakkhUvViiianacifa: Nhãn-thức-tâm với 7 tâm-sở 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Cakkhuvafthu đó là cakkhupasäda (nhãn-tịnh-sắc) 
tôt (mắt không bị mù). 

2- Đối-tượng sắc (ruparammaa) hình dạng rõ ràng 
tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc. 

3- Ảnh sáng đủ nhìn thấy. 

4-Pancadvaravajjanacitta: Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp 
nhận đồi-tượng sắc. 

Nếu khi hội đầy đủ 4 nhân-duyên này thì cakkhu- 
vinnanacitta: Nhãn-thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm 
phán sự tháy đồi-tượng sắc áy. 

Nhãn-thức-tâm có 2 tâm: 

- Nhãn-thức-tâm là quả-tâm của bát-thiện-nghiệp, 
nhìn thây đôi-tượng sắc xâu, không đáng hài lòng. 

- Nhãn-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp, 
nhìn thây đôi-tượng sắc tôt, đáng hài lòng. 


* Sofaviiianacita: Nhĩ-thức-tâm với 7 tâm-sở phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Sofavaffhu đó là sotapasada (nhĩ-tịnh-sắc) tốt (tai 
không bị điệc). 

2- Đối-tượng âm thanh (saddarammana) âm thanh rõ 
ràng tiêp xúc với nhĩ-tịnh-săc. 

3- Khoảng trồng không gian không bị vật cản. 
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4- Pañcadvaravajjanacita: Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp 
nhận đồổi-tượng âm thanh. 

Nếu khi hội đầy đủ 4 nhân-duyên này thì so/z- 
vinfianacita: Nhi-thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm 
phán sự nghe đôi-tượng âm thanh ây. 

Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm: 

— Nhĩ-thức-tâm là quả-tâm của báắt-thiện-nghiệp, nghe 
đôi-tượng âm thanh đở, không đáng hài lòng. 

— Nhi-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp nghe 
đôi-tượng âm thanh hay, đáng hài lòng. 

* Ghqanaviiñatacita: Tỷ-thức-tâm với 7 tâm-sở phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1-Ghãnavatthu đó là ghãnapasãda (tỷ-tịnh-sắc) không 
bị bệnh. 

2- Đồi-tượng hương (gaạndhaãrammana) mùi hương rõ 
ràng tiệp xúc với tỷ-tịnh-săc. 

3- Phong đại (gió) thôi đưa mùi hương đêến mũi. : 

4-Pañcadvaravdjjanacita: Ngũ-môn-hướng-tâm tiềp 
nhận đồổi-fượng hương. 

Nếu khi hội đầy đủ 4 nhân-duyên này thì ghãnaviñ- 
ñãnacitta: Tỷ-thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm phận 
sự ngửi đối-tượng hương ấy. 

Tỷ-thức-tâm có 2 tâm: 

_~ Tỷ-thức-tâm là tâm-quả của bắt-thiện-nghiệp, ngửi 
đôi-tượng hương hôi hám, không đáng hài lòng. 

__ 1ỷ-thức-tâm là tâm-quả của đại-thiện-nghiệp, ngửi 
đôi-tượng mùi hương thơm tho, đáng hải lòng. 


* Jjvhaviññiaduacitta: Thiệt-thức-tâm với 7 tâm-sở 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 


1- Jivhävatthu đó là jivhãpasäda (thiệt-tịnh-sắc) tốt. 
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2- Đối-tượng Vị (rasãrammmnaa) VỊ rõ ràng tiếp XÚC 
với thiệt-tịnh-sắc. 

3- Chát nước miêng. 

4-Pañncadvaravajjanacitta: Ngũ-môn-hướng-tâm tiêp 
Tàn, đổi- 0E TT 
citta: Ti hiệt-thức- tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự 
nêm đôi-tượng vị ây. 

Thiệt-thức-tâm có 2 tâm: 

- Thiệt-thức-tâm là quả-tâm của bất-thiện-nghiệp, 
nêm đôi-tượng vị dở, không đáng hài lòng. 

- Thiệt-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp, 
nêm đôi-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

* KayaviNNanaciHfa: Thán-thức-lâm với 7 tâm-sở 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Kãyavatthu đó là kãyapasäda (thân-tịnh-sắc) khỏe 
mạnh (không bị bại liệt). 

2- Đối-tượng xúc (photthabbarammana) cứng mềm, 
nóng lạnh, căng phòng, rõ ràng tiếp xúc với thân-tịnh-sắc. 

3- Địa đại cứng mêm, nóng lạnh, . 

4- PañcadvaravajJjanacitta: Ä»ÿ milllutiesiểm tiêp 
nhận đồi-ftượng xúc. 

Nếu khi hội đầy đủ 4 nhân-duyên này thì kãyaviññãna- 
citta: Thán-thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự 
xúc giác đôi-tượng xúc ây.. 

Thán-thức-tâm có 2 tâm: 

- Thân-thức-tâm là quả-tâm của bắt-thiện-nghiệp, xúc 
giác đôi-tượng xúc xâu, không đáng hài lòng. 

- Thán-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp, xúc 
giác đôi-tượng xúc tôt, đáng hài lòng. 
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* Manoviñiiãnacifa: Ý-thức-tâm với số tâm-sở tùy 
theo mỗi ý-thức-tâm phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

1- Hadayavatthu đó là hadayarũpa: Sắc-pháp là nơi 
sinh của manoviññãna: Ý-thức-tâm. 

2- Đối- -tượng pháp (dhammarammana) là l pháp nào 
Irong số đối-tượng pháp (trừ chế- định-pháp), thật rõ 
ràng tiếp xúc với hadayavatthuripa: Sắc-pháp là nơi sinh 
của manoviññãna: Ý-thức-tâm. 

J-_ ManodVaravajjanacitta: Y-môn-hướng-tâm tiếp 
nhận đối-tượng pháp ây. 

Nếu khi hội đầy đủ 3 nhân-duyên này thì manoviñ- 
ñãnacitta: Y-thức-tâm với số tâm-sở tuỳ theo mỗi ÿý-thức- 
tâm ây phát sinh làm phận sự biết đổi-tượng pháp ây. 

Ý-thức-tâm có 75 tâm gồm có 12 bắt-thiện-tâm + § vô- 
nhân-tâm (trừ ra 10 thức-tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả- 
tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 15 sắc-giới-tâm + 8 vô-sắc-giới- 
tâm (trừ 4 vô-sắc-giới-quả-tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 

* 6 vafthuriipa là nơi sinh của fâm với tâm-sở. 

* 6 dyãra là cửa đề cho tâm với tâm-sở biết đối-tượng 

theo 6 lộ-trình-tám. 


Sắc-Pháp, Danh-Pháp 


Đối-tượng thiên-tuệ đó là sắc-pháp (rũpadhamma), 
danh-pháp (namadhamma) thuộc vê chán-nghĩa-pháp, 
không phải là chế-định-pháp (paññatidhamma). 


1- Rũpadhamma: Sắc-pháp 
Riũpadhamma: Sắc-pháp là pháp có trạng-thái bị huỷ 
hoại do nóng, lạnh, đói, khát, ...(ru2panalakkhanam). 


Riñpadhamma: Sắc-pháp gồm có 28 sắc-pháp, phân 
chia ra 2 loại: 
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- Mahäbhitaripa: Sắc-tứ-đại có 4 sắc-pháp là sắc- 
địa-đại, sắc-thuỷ- đại, sắc-hoả-đại, sắc-phong-đại. 

- Upädäyaripa: Sắc-phụ-thuộc vào sắc-tứ-đại có 24 
sắc-pháp. 

Trong thân thể của mỗi người bình thường không bị 
bệnh tật khiếm khuyết, có đầy đủ 27 sắc-pháp: 

- Nếu là người nam thì trừ ra sắc-nữ-tính. 

- Nếu là người nữ thì trừ ra sắc-nam-tinh. 

- Nếu người nào bị mắt mù, bị tai điếc thì người ấy bị 
giảm số săc-pháp theo bệnh tật ấy. 

Phận sự của sắc-pháp 

Riũpadhamma: Sắc-pháp có 2 phận sự: 

1- Sắc-pháp có phận sự làm đối-tượng của tâm với 
tâm-sở hoặc là đôi-tượng của danh-pháp. Sắc-pháp 
trong thân của chúng-sinh hoàn toàn không thể biết được 
đối-tượng, cũng không có cảm giác nảo cả. 

Sở dĩ, thân con người biết cảm giác nóng, lạnh, đói, khát, 
đau nhức, v.v... là do âm với tâm-sở gọi là danh-pháp. 

Nếu ¿hân của con người không còn ứâm với tâm-sở 
nương nhờ thì trở thành ø# £i không biết cảm giác nóng, 
lạnh, đói, khát, đau nhức, v.v... nào nữa. 

Thân của con người còn hơi thở vào, hơi thở ra, đi, 
đứng, ngồi, nằm, nói năng, v.v... gọi là sắc-pháp phát 
sinh do tâm (cittajaripa) đều do tâm chủ động. 

2- Sắc-pháp đó là 6 vafthuripa trong thân con người 
có phận sự /iếp xúc với 6 đồi-tượng, làm nơi nương nhờ 
để phát sinh âm với tâm-sở hoặc danh-pháp. 

Thật vậy, mắt đó là (cakkhupasadarupa: Nhãm-tịnh- 
sắc) không thể nhìn thấy đối- -tượng săc, hình dạng nào 
cả, mà nhãn-tịnh- -sắc tốt là nơi tiếp xúc của đối-tượng 
sắc, hình dạng, làm nơi nương nhờ để phát sinh nhãn- 
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thức-tâm. Chính nhãn-thức-tâm mới có khả năng làm 
phận sự nhìn thấy đối-tượng sắc, hình dạng ấy mà thôi. 
“Cũng như vậy, nñ-(jnh- sắc, tỷ-tịnh-sắc, thiệt-tịnh- 
sắc, thân-tịnh-sắc, hadayavatthurupa sắc-pháp là nơi 
sinh của manoviññäna: Ý-thức- tâm, chỉ là những nơi tiếp 
xúc của đồi-tượng riêng biệt của mỗi va/frữpa mà thôi. 


2- Namadhamma: Danh-pháp 

Namadhamma. Danh-pháp là pháp có trạng-thải 
hướng tâm biệt đôi-tượng (n„=manalakkhanam). 

Namadhanữna: Danh pháp đó là cñfg: Tám và 
cefasika: Tâm-sở.. 

- Cifa: Tâm gôm có §9 hoặc 12] tâm. 

- Cefasika: Tâm-sở gôm có 52 tâm-sở. 


2.T- Cifaq: Tâm có trạng-thái biết đối-tượng (arammanam 
cintefI tỉ ciffam). 
Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm, phân chia theo cối giới. 
- Dục-giới-tâm gồm có 34 tám. 
- Sắc-giới- -tâm gôm có 15 tâm. 
- Vô-sắc-giới-tâm gồm có 12 tâm. 
- Siểu-tam-giới-tâm gôm có Š hoặc 4U tám. 
* Dục-giới-tâm gồm có 54 tâm như sau: 
- Bất-thiện-tâm có 12 tâm. 
- Vô-nhán-tâm có l8 tâm. 
- Đại-thiện-tâm có ổ tâm. 
- Đại-quả-tám có Š tâm. 
- Đại-duy-tác-tâm có 8 tâm. 
* Sắc-giới-tâm gồm có 15 tâm: 
- Sắc-giới-thiện-tâm có 5 tâm. 
- Säc-giới-quả-tâm có 5 tâm. 
- Sãc-giới-duy-tác-tâm có 5 tâm. 
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* Vô-sắc-giới-tâm gồm có 12 tâm: 
- Vô-sắc-giởi-thiện-tâm có 4 tâm. 
- Vô-săc-giới-qud-tâm có 4 tâm. 
- Vô-săc-giới-duy-tác-tâm có 4 tâm. 

* Siêu-tam-giới tâm gồm có 8 hoặc 40 tâm. 

- Siêu-tam-giới-thiện-tâm đó là Thánh-đạo-tâm có 4 
hoặc 20 tâm. 

- Siêu-tam-giới-quả-tâm đó là Thánh-quả-tâm có 4 
hoặc 20 tâm. 

Đối-tượng thiền-tuệ chỉ có 81 fam-giới-tâm mà thôi, 
bởi vì /am-giới-tâm này thuộc vê khó Thánh-đề là pháp 
nên biết (parinññeyyadhamma). Còn 8 hoặc 40 siêu-ftam- 
giới-tâm không phải đôi-tượng thiên-tuệ, bởi vì không 
phải là pháp nên biệt. 

2.2- Cefasika: Tám-sở luôn luôn nương nhờ nơi tâm, 
không thê tách rời khỏi tâm với 4 trạng-thái: 

- Đông sinh với tâm (ekuppada), khi tâm nào sinh thì 
ắt có số tâm-sở đồng sinh với tâm ấy. 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha), khi tâm nào diệt thì 
ắt có số tâm-sở đồng diệt với tâm ấy. 

- Đồng đối-tượng với tâm (ekalambana), khi tâm nào 
biết đối- tượng nảo thì ặt có số tâm-sở đồng biết đối- 
tượng ây với tâm ẫy. 

- Đồng vatthuripa nơi sinh với tâm (ekavatthuka), khi 
tâm nảo nương nhờ va//hurữpa nào sinh thì ắt có sô tâm- 
sở đông nương nhờ va/fhuripa ầy sinh với tâm ây. 


Cefasika: Tâm-sở gồm có 52 tâm-sở, được phân loại 
như sau? 





' Tìm hiểu chỉ tiết trong quyền Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống. 
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- §abbacittasadharanacetasika: Đông-sinh toàn-tâm 
tâm-sở, có 7 tâm-SỞ. 

7 tâm-sở này đồng sinh với tất cả 89 hoặc 121 tâm. 

- Pakinuakacetasika: Đông-sinh tùy-tâm tâm-sở, có 6 
tâm-sở. 

6 tâm-sở này đồng sinh tuỳ theo tâm, rải rác trong một 
số tâm, trừ 70 fhức-tâm (2 nhãn-thức-tâm, 2 nhĩ-thức-tâm, 
2 f-thức-tâm, 2 thiệt-thức-tâm, 2 thân-thức-tâm). 

- Akusalacetasika: Bát-thiện tâm-sở cô 14 tâm-sở. 

14 tâm-sở đồng sinh rải rác trong 12 bắt-thiện-tâm. 

- §obhanasadharanacetasika: Đồng-sinh toàn-tâm 
tịnh-hảo tâm-sở, có 19 tâm-SỞ. 

19 tâm-sở này đồng sinh với tất cả 59 hoặc 91 tịnh- 
hảo-tâm. 

- VirafIcetasika: Chế-ngự-tâm-sở, có 3 tâm-sở. 

3 tâm-sở này chỉ phát sinh riêng rẽ từng mỗi tâm-sở với 
8 dục-giới thiện-tâm; nhưng 3 tâm-sở này chắc chăn 
đồng sinh cùng một lúc với 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

Như vậy, 3 chế-ngự-tâm-sở này đồng sinh với /6 
hoặc 48 tám. 

- Appamafiiacefasika: Vô-lượng tâm-sở, có 2 tâm-SỞ. 

2 tâm-sở này chỉ sinh riêng rẽ từng mỗi tâm- SỞ VỚI ổ 
dục-giới thiện-tâm, 8 dục-giới duy-tác-tám, 12 sắc-giới- 
tâm trừ ra 3 đệ ngũ thiên sắc-giới-tâm. 

Như vậy, vó-lượng-tâm-sở đồng sinh với 28 tâm. 

- Paññindriyacetasika: Tuệ-chủ tám-sở, có Ì tâm-sở. 

Tuệ-chủ tâm-sở (ri-tuệ tâm-sở) đồng sinh với 4 dục- 
giới thiện tâm hợp với trí-tuệ, 4 dục-giới quả-tâm hợp 
với trí-tuệ, 4 dục-giới duy-tác-tâm hợp với trí-tệ, 15 sắc- 
giới-tâm, 12 vô-sắc-giỏi-tâm, 8 hoặc 40 siêu-tam-giới tâm. 
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Như vậy, fuệ-chủ tâm-sở (irí-tuệ tâm-sở) này đồng 
sinh với 47 hoặc 79 fâm. 
Phận sự của danh-pháp 
Danh-pháp có 2 phận sự: 
1- Danh-pháp làm phận sự chủ thể biết đối-tượng: 
- Nhãn-thức-tâm nương nhờ cakkhuvafthuripa làm 
phận sự nhìn thây đôi-tượng sắc, hình dạng. 
- Nhi-thức-tâm nương nhờ sofavafihurupa làm phận 
sự nghe đôi-tượng thanh, các loại âm thanh. 
- Tỷ-thức-tâm nương nhờ ghánavaffhuruipa làm phận 
sự ngửi đôi-tượng hương, các thứ mùi. 
- Thiệfthức-tâm nương nhờ jivhavatfhuruipa làm 
phận sự nêm đôi-tượng vị, các thứ vỊ. 
- Thân-thức-fâm nương nhờ kãyavatfhuruipa làm 
phận sự xúc giác đối-tượng xúc, cứng mềm, nóng lạnh, . 
- Ÿ-thức-tâm nương nhờ hadayavafthuripa làm phận 
sự biỆt các đồi-tượng pháp: Tám, tâm-sở, 5 tịnh-sắc, ló 
sắc vi-tê, Niết-bàn và chê-định-pháp. 


2- Danh-pháp làm phận sự đối-tượng của pháp-hành 
thiên-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có chánh- 
niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thây rõ, biết rỗ đối-tượng danh- 
pháp đúng theo thật-tánh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp. 

Danh-pháp là đổi-tượng thiên-tuệ đó là 81 tam-giới- 
tâm, 52 tâm-sở. 

* Niết-bàn thuộc về pháp-vô-vi (asankhatadhamma) 
không bị cấu tạo bởi 4 nhân-duyên: Nghiệp, tâm, thời 
tiết, vật thực; cũng thuộc về danh-pháp, nhưng thuộc loại 
danh-pháp đặc biệt chỉ làm đối tượng của siêu-tam-giỏi- 
tâm mà thôi. 
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Danh-pháp Niễt-bàn chỉ là đổi-tượng siêu-tam-giởi 
của 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả- 
faâm mà thôi. 

Phân biệt sắc-pháp, danh-pháp theo vatthurũpa 


Sắc-pháp và danh-pháp phát sinh do nương nhờ nơi 
mỗi vzífhuripa như sau: 

1- CakkhUuvatthuripa: Khi đối-tượng rũpãrammana 
(đối-tượng sắc) tiếp xúc với cakkhuvathuripa đó là 
cakkhupasada, phát sinh tâm cakkhuviñnanacitta: Nhân- 
thức-tâm, cô 2 tâm làm phận sự thấy đối-tượng sắc, hình 
dạng hiện-tại. 

- Cakkhuvatthuripa đó là cakkhupasadaripa và rữpä- 
rammana thuộc về sắc-pháp. 

- Cakkhuviñfñãnacitta thuộc về danh-pháp. 


2- Sofavatthuripa: Khi đối-tượng saddärammana (đối- 
tượng thanh) tiếp xúc với sofavafthuripa đó là sotapasäda, 
phát sinh tâm sø/œviñnanacifta: Nhĩ-thức-tâm, có 2 tâm làm 
phận sự nghe đối-tượng thanh, các âm thanh hiện-tại. 

- Sofavafthuruipa đó là sotapasadaripa và saddaram- 
mana thuộc về sắc-pháp. 


x~— 


- Sofaviññänacifta thuộc về danh-pháp. 


3- Ghñãnavatthuriipa: Khi đối-tượng gandhärammana 
(đối-tượng hương) tiếp xúc với ghãnavafthuripa đó là 
ghanapasada, phát sinh tâm ghanavifñfanacila: Tỷ-thức- 
tâm, có 2 tâm làm phận sự ngửi đổi-tượng hương, các 
thứ hương hiện-tại. 

- Ghanavafthuripa đó là ghaãnapasadaripa và gandha- 
rammana thuộc về sắc-pháp. 

- Ghãnaviññänacitta thuộc về danh-pháp. 


4- Jivhãvatthuriipa: Khi đối-tượng rasãrammana 
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(đối- Tượng vị) tiếp xúc với 1M€iitlcifiieSh đó là JINhã- 
2 tâm làm phận sự nêm đối- -hượng Vị, Các loại vị hiện- vn 

- Jivhävafthuripa đó là jivhãpasadariipa và rasaãram- 
mana thuộc về sắc-pháp. 


.~x~x— 


3- Riyavatfhuripa: Khi đối-tượng si tfi2 Sa 
mana (đối-tượng xúc) tiếp xúc với kãyavatthuripa đó là 
kayapasada, phát sinh tâm kãyavifñfñanacitta: Thân-thức- 
tâm, có 2 tâm làm phận sự xúc giác đổi-tượng xúc, cứng 
mễm, nóng lạnh, căng phông hiện-tại. 

- Kayavafthuripa đó là kãyapasadarupa và phojfhab- 
bãrammana thuộc về sắc-pháp. 

- Kayaviññanacifia thuộc vê danh-phúp. 


5- Hadayavatthuripa: Khi đối-tượng dhammäram- 
mana (đối-tượng pháp) tiếp xúc với hadayavatthurupa 
phát sinh các tâm zm„anoviñfñanacita: Ƒ thức- tâm gôm có 
75 tâm (trừ ra 10 thức-tâm và 4 vô-sắc-giởi-quả-tâm) 
làm phận sự biết các đổi-tượng pháp đó là tâm, tâm-sở, 
5Š tịnh-sắc, l6 sắc vi-tễ trong 3 thời (quá-khư, hiện-tại, 
vị-lai), Niết-bàn và chế-định-pháp ngoài 3 thời (quá- 
khứ, hiện-tại, vị-lai), bởi vì Niết-bàn, chế-định-pháp 
không có sự sinh, sự diệt. 

- Hadayavathuripa và rũpadhammarammana (đổi- 
tượng săc-pháp) thuộc về sắc-pháp. 

- Nãamadhammarammana (đối-tượng danh-pháp) đô 
là tâm, tâm-sở thuộc về danh-pháp. 

- Niết-bàn thuộc về danh-pháp đặc biệt là đối-tượng 
siêu-tam-giới của 8 hoặc 40 siêu-tam-giới tâm. 

- Chế-định-pháp không thuộc về sắc-pháp và danh- 
pháp nào cả. 

- Manoviññänacitta có 75 tâm thuộc về danh-pháp. 
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Nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, danh-pháp 
Mỗi sắc-pháp, mổối danh-pháp phát sinh do hội đủ 


nhân-duyên, nếu thiếu nhân-duyên nào thì sắc-pháp, 
danh-pháp không thê phát sinh được. 

Nhân-duyên phát sinh danh-pháp 

Nhân-duyên phát sinh đanh-pháp đối với các chúng- 
sinh trong tam-giới có sự khác nhau như sau: 

* Danh-pháp đối với các chúng-sinh ở trong I1 cõi 
dục-giới (4 cõi ác-gIới, cõi người, 6 cõi trời-dục-giới), 
những chúng-sinh có đầy đủ ngũ-uẫn, đanh-pháp (âm 
với tâm-sở) phát sinh cần phải nương nhờ nơi 3 pháp: 

l1- Atltakamma: Nghiệp quá-khứ, đó là ác-nghiệp 
hoặc dục-giới thiện-nghiệp quá-khứ. 

2- Vatthuripa: Nơi phát sinh tâm với tâm-sở, có 6 
loại (Cakkhuvatthuripa, Sotavatthuripa, Ghaãnavaffhuriipa, 
Jivhaävatfthuruipa, Kaãyavatthuripa, Hadayavatthuripd). 

3- Arammana: Đối-tượng, đô là 6 đối-tượng (đổi- 
tượng sắc, đồi-tượng thanh, đối-tượng hương, đồi-tượng 
vị, đối-tượng xúc, đồi-tượng pháp). 

* Danh-pháp đỗi với các chư phạm-thiên ở trong 15 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên Vô-tưởng-thiên), chư phạm-thiên có đủ ngũ- 
uẫn, đanh-pháp (tâm với tâm-sở) phát sinh cần phải 
nương nhờ nơi 3 pháp: 

1- Attakamma: Nghiệp quá-khứ, đó là sắc-giới thiện- 
nghiệp quả-khứư. 

2- Vatthuripa: Nơi phát sinh tâm với tâm-sở, chỉ sử 
dụng 3 loại (Cakkhuvatthuripa, Sotavatthuruipa, Hadaya- 
vafthuriipa). '° 





` Mắt đề nhìn Đức-Phật, tai để nghe chánh-pháp của Đức-Phật, tâm đề 
hiệu biệt, còn các vatthurũpa khác không sử dụng. 
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3- Arammana: Đối-tượng, chỉ có 3 đồi-tượng (đối-tượng 
sắc, đối-tượng thanh, đối-tượng pháp) mà thôi. 

* Danh-pháp đối với các chư phạm-thiên ở trong 4 
tầng trời vồ-sdc-giới, chư phạm-thiên này chỉ có 4 uấn 
là /họ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn mà thôi, 
không có sắc-uẩn, nên đdanh-pháp (tâm với tâm-sở) phát 
sinh chỉ cần phải nương nhờ nơi 2 pháp mà thôi: 

1- Atfakamma: Nghiệp quá-khứ, đó là vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp quả-khư. 

2- Ấrammana: Đối-tượng chỉ có I đối-tượng pháp. 


Danh-pháp phát sinh do nương nhờ sắc-pháp 


Danh-pháp đó là tâm với tâm-sở phát sinh do nương 
nhờ nơi sấc-pháp đó là nương nhờ nơi ãramnana: Đỗi- 
tượng và vaffhuripa: Nơi phát sinh tâm với tâm-sở. 


~~— 


Ví dụ: Cakkhuvinfanacitta: Nhãn-thức-fâm phát sinh 
do nương nhờ nơi 7zpãrammana: Đối- -Iượng sắc tiếp 
xúc với mắt cakkhupasädaripa: Nhãn-tịnh-sắc. 

Khi đối- -tượng sắc tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc, do sự 
tiếp xúc ấy, nên phát sinh nhãn-(hc-tđm làm phận sự 
thây đổi-tượng sắc ấy. 


Cũng ví như “#ếng chuồng” phát sinh do cái dùi 
chuông đánh đụng vào cái chuông. 

Thật ra, trong dùi chuông không có tiếng chuông, và 
trong cái chuông cũng không có tiếng chuông. Sở dĩ, tiếng 
chuông phát sinh là do dùi chuông đụng vào cái chuông. 

Cũng như vậy, khi đối-tượng sắc, hình dạng tiếp xúc 
với nhãn-fịnh-sắc, do nhờ nhân-duyên tiếp xúc ấy, nên 
phát sinh nhấn-thức-tâm là fâm phát sinh do nương nhờ 
nhãn-tịnh-sắc, nên gọi là nhãn-fhức-fâm làm phận sự 
thấy đói-tượng sắc ây. 
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Nếu chỉ có riêng mắt (nhãn-tịnh- -sắc) thì không thể 
nhìn thấy đối- -tượng sắc được, và nếu chỉ có riêng fâm 
cũng không thể nhìn thấy đối-tượng sắc được. 


Thật vậy, khi mở mắt mà tâm chăm chú đăm chiêu 
suy nghĩ sâu sắc về điều gì thuộc nội tâm, dù ở mất 
vẫn không thấy rõ hình ảnh gì trước mắt; hoặc chỉ có 
tâm cũng không thê thấy được đối- -tượng sắc, như khi 
nhắm mắt, bịt mắt, dù tâm muốn thây hình ảnh gì cũng 
không thê thấy được, bởi vì, cả 2 trường hợp này không 
hội đủ nhân-duyên để phát sinh nhãn-thức-tâm, nên 
không thê thấy đối-tượng sắc được. 

Để fhấy đối-tượng sắc, hình dạng, thì chỉ có tâm phát 
sinh do nương nhờ nơi mất (nhãn-tịnh-sắc) mà thôi, tâm ấy 
gọi là nhãn-thức-tâm làm phận sự thấy đồi-tượng sắc ây. 

Vì vậy, mắt không thể thấy đối-tượng sắc, và ứâm 
cũng không thể thấy đối-tượng sắc được, mà chỉ có 
nhãn-thức-fâm là tâm phát sinh do nương nhờ nơi 
nhãn-tịnh-sắc, làm phận sự thấy đối-tượng sắc, hình 
dạng mà thôi. 

Ngoài nhãn-thức-fâm ra, người nam, người nữ, chúng- 
sinh, v.v... không có khả năng thấy đối-fượng sắc, hình 
dạng được. 


Nhãn-thức-tâm có 2 tâm, ngoài 2 tâm này ra, không 
có tâm nào khác có khả năng làm phận sự tháy đổi- 
tượng sắc được. 

Tương tự như vậy, nếu chỉ có riêng ứ&i (nhĩ-tịnh-sắc) 
thì không thê nghe đói-fượng thanh, âm thanh được, và 
nêu chỉ có riêng Zđm cũng không thê nghe đôi-fượng thanh 
âm thanh được. 

Thật vậy, khi nằm ngủ say, #ø không nghe biết được 
âm thanh nào, hoặc chỉ có ôm cũng không thê nghe 
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được âm thanh, như khi bịt kín 2 tai lại, dù tâm muốn 
nghe âm thanh gì cũng không thê nghe được, bởi vì, cả 2 
trường hợp này không hội đủ nhân-duyên để phát sinh 
nhĩ-thức-tâm, nên không thê nghe đổi-tượng thanh được. 

Để nghe đối-tượng thanh, âm thanh thì chỉ có tâm 
phát sinh do nương nhờ nơi /zi (nhĩ-fịnh-sắc) mà thôi, 
tâm ây gọi là nhĩ-thức-tâm làm phận sự nghe đối-tượng 
thanh ẫy. 

Vì vậy, /ai không thê nghe đối-tượng thanh, và /đzn 
cũng không thê nghe đối-tượng thanh được, mà chỉ có 
nhĩ-thức-tâm làm phận sự nghe đối-tượng thanh, âm 
thanh mà thôi. 

Ngoài nh?-thức-tâm ra, người nam, người nữ, chúng- 
sinh,... không thê nghe đổi-tượng thanh, âm thanh được. 

INhĩ-thức-tâm có 2 tâm, ngoài 2 tâm này ra, không có 
tâm nào khác có thể /àm phận sự nghe đối-tượng thanh, 
âm thanh được. 

Người ta nói “mất thấy, tai nghe,...” nhưng sự thật, 
mắt không thể thấy, tai không thể nghe, hoặc ta không 
thể thấy, ta không thể nghe, người không thể thấy, người 
không thể nghe, v.v... mà nên hiểu biết đúng /hậi-tánh 
của chân-nghĩa-pháp, chỉ có nhấn-thức-tâm làm phận 
sự thấy đối-tượng sắc, hình dạng, nhĩ-thức-tâm làm 
phận sự nghe đối-tượng thanh, âm thanh mà thôi. 

Tương tự như vậy, 2 fj-(hức-tâm, 2 thiệt-thức-tâm, 2 
thân-thức-tâm, 75 yÿ-thức-tâm đều làm phận sự theo khả 
năng của mỗi tâm. 


Sắc-pháp phát sinh do nương nhờ danh-pháp 


Sắc-pháp trong thân thể của mỗi chúng-sinh phát sinh 
do nương nhờ nơi đanh-pháp (âm). Ví dụ: 
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Iriyäpathapabba: Tú-oai-nghi 


Trong kinh Đại-Miệm-Xứ Mahäsatipatthänasutta,"” 
phần Iriyäpathapabba: Phân tứ-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai- 
nghỉ đứng, oai-nghi ngôi, oai-nghi nằm, và Samajãna- 
pabba các odi-nghỉ phụ như bước tới, bước lui, quay 
bên phải, quay bên trải, co tay, co chân, duối fqÿ, duối 
chân, v.v... đều là những sắc-pháp phát sinh do tâm 
(danh-phảp), gọi là (cittajaripa). 


Nhân-duyên phát sinh 4 oaï-nghi 


Trong Chú-giải bài kinh Mahäsatipatthanasutta, phần 
Iriyäpathapabba giảng giải về nhân-duyên phát sinh 4 
oaI-nghi như sau: 

4 oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, 
odai-nghi nằm là sắc-pháp phát sinh do tâm (citajariipa). 

1-“Oai-nghỉ đi "gọi là “thân đi” hoặc “sắc-ấi” là sắc- 
pháp phát sinh do tâm, qua quá trình diễn biến liên tục 
do nhiều nhân-duyên như sau: 

- Tâm nghĩ “đi”. 

- Do tâm nghĩ đi làm cho phát sinh chất giỏ. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho /oàn £hân cử động. 

- Toàn thân di chuyển bước đi từng bước do năng lực 
của chất gió phát sinh do tâm ấy (ciakiriyaväyodhätu- 
vippharena sakalakäyassa purato abhimharo gamanan tỉ 
vuccafi). 

Do đó, gọi là “fhân đi” hoặc “sắc-đi” là sắc-pháp 
phát sinh do tâm (citaqjaripa). 

2-“Oai-nghi đứng” gọi là “thân đứng” hoặc “sắc- 
đứng” là sắc-pháp phát sinh do tâm, qua quá trình điễn 
biến liên tục do nhiều nhân-duyên như sau: 





' Bộ DI. Mahavaggatthakathä, kinh Mahasatipatthãnasuttavannana. 
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- lâm nghĩ “đứng ”. 

- Do tâm nghĩ đứng làm cho phát sinh chấ: gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho ứoàn thân cử động. 

- Toàn thân từ chân đến đâu đứng yên một chỗ theo 
mỗi dáng đứng, tư thế đứng yên, do năng lực của chất 
gió phát sinh do tâm ấy. 

Do đó, gọi là “hân đứng” hoặc “sắc-đứng” là sắc- 
pháp phát sinh do tâm (citqjaripa). 


J- “Oai-nghi ngôi” gọi là “thân ngôi” hoặc “sắc- 
ngôi ' là sắc-pháp phát sinh do tám, qua quá trình diễn 
biến liên tục do nhiều nhân-duyên như sau: 

- Tâm nghĩ “ngôi ”. 

-_ Do tâm nghĩ ngồi làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho đoàn thân cử động. 

- Toàn thân ngôi: Thân phần trên ngôi yên, thân phần 
dưới co theo mỗi dáng ngồi, tư thế ngồi yên, do năng lực 
của chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Do đó, gọi là “/hân ngôi ' hoặc “sắc-ngôi ” là sắc- 
pháp phát sinh do tâm (citajaripa). 


4- “Oai-nghi nằm ” gọi là “thân năm” hoặc “sắc-nằm” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm, qua quá trình diễn biễn 
liên tục đo nhiều nhân-duyên như sau: 

- Tâm nghĩ “nằm ”. 

- Do tâm nghĩ nằm làm cho phát sinh chát gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho đoàn thân cử động. 

- Toàn thân nằm ngang theo mỗi đáng nằm, mỗi tư thế 
nằm yên, do năng lực của chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Do đó, gọi là “/hân nằm ” hoặc “sắc-nằm” là sắc- 
pháp phát sinh do tâm (citajaripa). 

Nếu trường hợp. thiếu nhân-duyên nào thì sắc-đi, sắc- 
đứng, sắc-ngôi, sắc-nằm không thể phát sinh được. Ví 
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như người bị bại liệt, dù Zâm muốn đi, muốn đứng, muốn 
ngồi, muốn năm, v.v... với tư thế này hoặc tư thế kia 
cũng không thể đi, đứng, ngôi, năm, v.v... theo ý muốn 
của mình được, bởi vì chất giỏ phát sinh do tâm không 
đủ năng lực làm cho toàn thân đất, nước nặng nê cử 
động theo ÿ của họ được. 


Sở đĩ con người bình thường khỏe mạnh đi, đứng, ngồi, 
năm, v.v... cử động được dễ dàng là do nhờ năng lực 
của chất gió phát sinh do tâm có khả năng điều hoà 
được tứ đại, đất, nước, lửa, ø1ó trong thân thê của họ. 


, 


Đức Phật dạy: “Thân ” này ví như một chiếc xe, “tâm ' 
này ví như người lái xe. 

Chiếc xe chạy mau. chạy chậm, rẽ trái, rẽ phải, ngừng 
lại, v.v... đều do người lái xe điều khiến. 

Cũng như vậy, thân này đi, đứng, ngôi, nằm, bước 
tới, bước lui, quay bên phải, quay bên trái, co tay vào, 
co chân vào, đuổi tay ra, duôi chân ra, v.v... đều do tâm 
điều khiển. 

Vì vậy, gọi là sắc-pháp phát sinh do tâm (cilajariipa). 

Sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngồi, sốc-nằm, v.V... được phát 
sinh do nhiều nhân-duyên, nên là pháp-vô-ngã. 


Vai trò quan trọng của danh-pháp, sắc-pháp 


Sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) có vai trò tôi ư quan trọng trong 
pháp-hành thiên-tuệ, bởi vì sắc-pháp, danh-pháp là đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 

Thật vậy, pháp-hành thiền-tuệ có 16 loại trí-tuệ thiền- 
tuệ, mà trí-tuệ đầu tiên gọi là núđmaripapariccheda- 
ñãna: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân tích rõ thật-tánh của 
sắc-pháp, của danh-pháp là pháp-vô-ngã, không phải 
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fq, người, người nam, người nữ, chúng-sinh này, chúng- 
sinh kia, vật này, vật kia, v.v... mà chỉ là sắc-pháp, 
danh-pháp mà thôi. 

Những #ri-fuệ thiên-uệ tiếp theo cũng đều có sắc- 
pháp, danh-pháp làm đỗi-tượng, để trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp; thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: Tì rạng-thái vồ- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp; trí-tuệ thiển-tuệ thấy rõ, biết rỗ tội 
chướng của sắc-pháp, của danh-pháp; tri-tuệ thiên-tuệ 
nhàm chán sắc-pháp, danh-pháp;: tri-tuệ thiên-tuệ muốn 
giải thoát ra khỏi sắc-pháp, danh-pháp, v.v... 

Cho đến #í-uệ thiểntuệ thứ 12 gọi là sưccZ- 
nulomafiata có khả năng buông bỏ được đối- -tượng sắc- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới tiếp đến /rí-tuệ thiên-tuệ 
thứ 13 gọi là gotrabhufiäna tiếp nhận đối-tượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới, tiếp theo tri-tuệ thiển-tuệ siêu- 
tam-giới thứ l4 và 15 gọi là Maggañana và Phalañapa 
đều có đối- “tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Vì vậy, SẮC. -pháp, danh-pháp thuộc về chân- nghĩa-pháp 
có vai trò tối ư quan trọng trong pháp-hành thiên-tuệ. 


Cho nên, hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành 
pháp-hành thiển-tuệ, điều trước tiên cần phải học hỏi, 
hiểu biết rõ rành rẽ, phân biệt TỐ. về mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp như thê nào thuộc về chế-định-pháp (pañ- 
ñattidhamma) và như thê nào thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma). Đó là điều tôi ư quan trọng trước 
tiên của hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Ví dụ như người đọc sách, điều quan trọng là có chữ 
để đọc, người đọc cần phải học hỏi hiểu biết mỗi phụ 
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âm, mỗi nguyên âm, biết cách ráp vần thành chữ để đọc, 
rồi hiểu biết rõ ý nghĩa từng chữ, từng câu, mới hiểu biết 
từng đọan, hiểu được giá trị quyên sách ấy. 

Cũng như vậy, hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, trước tiên, hành-giả cần phải học 
hỏi, hiểu biết rõ rành rẽ, phân biệt rõ về mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp như thế nào thuộc về chế-định-pháp 
(paññattidhamma) và như thê nào thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma), bởi vì tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp thuộc về chán-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) mới là đỗi-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


Đó là điều tối ư quan trọng trước tiên đối với hành-giả 
có ý nguyện muôn thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đê mong 
giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bôn loài. 

Phiền-não nương nhờ nơi sắc-pháp, danh-pháp 


Tất cả mọi phiền-não nhất là fà-kiến (diffhi), tham-ái 
(tanhä), ngã-mạn (mãna) đều nương nhờ nơi sắc-pháp, 
danh-pháp mà phát sinh. 

1- Tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi sắc-pháp, danh-pháp 

Trong đời này, một số người không gần gũi thân cận 
với chư bậc thiện-trí trong Phật-giáo, không có cơ hội 
nghe chánh-pháp, không học hỏi hiểu biết về chân-nghĩa- 
pháp (paramathadhamma), không hiểu biết về môn 
Abhidhamma: Vi-diệu-pháp, nên không hiểu biết về sắc- 
pháp, danh-pháp, không thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
không thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp là pháp-vô-ngã. 

Tà-kiến đó là tà-kiến tâm-sở (difthicetasika) đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến (dilthigatasampa- 
yuftam) thấy sai, chấp lầm nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp 
cho là Zø, là ngã. 
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* Tà-kiến thấy sai, chấp lâm nơi danh-pháp, nơi sắc- 
pháp cho là fa, là ngã như sau: 

- Nếu khi nhãn-thức-tâm thấy đối-tượng sắc, hình 
dạng thì tà-kiến thấy sai, chấp lâm nơi chủ thể “nhãn- 
thức-tâm” cho là “ta thấy” và tà-kiến thấy sai, chấp 
lâm nơi đỗi-tượng sắc ây cho là “người này, hoặc người 
kia, hoặc chúng-sinh, hoặc vật này hoặc vật kia,... ” 

- Nếu khi nhĩ-thức-tâm nghe đối-tượng thanh, âm 
thanh thì tà-kiến thấy sai, chấp lâm nơi chủ thể “nhĩ- 
thức-tâm ” cho là “fa nghe” và tà-kiến thấy sai, chấp 
lâm nơi đối-tượng âm thanh ây cho là “tiếng nói người 
nam, hoặc tiếng nói người nữ, hoặc tiếng Việt, hoặc tiếng 
Anh, tiếng Pháp,... ” 

- Nếu khi Øÿ-£hức-tâm ngửi đối-tượng hương, các 
loại mùi thì tà-kiến thấy sai, chấp lâm nơi chủ thể “fỷ- 
thức-tâm ” cho là “fa ngửi” và tà-kiến thấy sai, chấp 
lâm nơi đối-tượng hương ấy cho là “mùi thơm nước 
hoa, hoặc mùi hồi tứ thị,... ” 

- Nếu khi f£hiệt-thức-tâm nêm đối-tượng vị, các thứ vị 
thì fà-kiến thấy sai, chấp lâm nơi chủ thể “thiệt-thức- 
tâm ” cho là “fa nễm” và tà-kiến thấy sai, chấp lâm nơi 
đối-tượng vị ây cho là “vị ngọt của đường, hoặc vị chua 
của chanh,... ” 

- Nếu khi £hân-thức-tâm tiếp xúc với đối-tượng xúc, 
cứng mêm, nóng lạnh,... thì tà-kiến thấy sai, chấp lâm 
nơi chủ thể “thân-thức-tâm” cho là “fa xúc giác” và 
tà-kiến thấy sai, chấp lâm nơi đối-tượng xúc ấy cho là 
“sắt cứng, vải mêm, hoặc trời nóng, trời lạnh,... ” 

- Nếu khi ý-£hức-tâm biết đồi-tượng sắc-pháp, thì tà- 
kiến thấy sai, chấp lâm nơi chủ thể “ý-thức-tâm ” cho là 
“tạ biết đối-tượng ấy `. 
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- Nếu khi ý-fức-tâm biết đối-tượng danh-pháp thì tà- 
kiến thấy sai, chấp lâm nơi chủ thể “ý-thức-tâm ” cho là 
“fq biết các điều ấy”. 

- Nếu có “#ham-fâm ” phát sinh thì /à-kiến thấy sai, 
chấp lâm nơi tham-tâm ấy cho là “fa tham”, ... 

- Nếu có “sđn-âm” phát sinh thì ứà-kiến thấy sai, 
chấp lâm nơi sân-tâm ấy cho là “fa sân ”,... 

- Nếu có “£âm-sở phóng-tâm ” phát sinh thì tà-kiến 
thấy sai, chấp lâm nơi phóng-tâm tâm-sở ấy cho là “fa 
phóng tâm ”, v.v... 

* Tà-kiến thấy sai, chấp lâm nơi sắc-pháp cho là ta, 
là ngã như sau: 

- Nếu khi fhân đi hoặc sắc-đi thì tà-kiến thấy sai, 
chấp lâm nơi sắc-đi ây cho là “fa đỉ ”. 

- Nếu khi hân đứng hoặc sắc-đứng thì tà-kiến thấy 
sai, chấp lầm nơi sắc-đứng ây cho là “ta đứng”. 

- Nếu khi hân ngôi hoặc sắc-ngôi thì tà-kiến thấy 
sai, chấp lầm nơi sắc-ngồi ây cho là “ta ngôi ”. 

- Nếu khi thân nằm hoặc sắc-nằm thì tà-kiến thấy 
sai, chấp lầm nơi sắc-nằm ấy cho là “fa nằm” v.v... 

Như vậy, có rất nhiều “cái f4”. 

Ta có thật hay không ? 

Đức Phật dạy rằng: 

“Sabbe dhamma anafa... ” 

Tất cả các pháp-hữu-vi, các pháp-vô-vi đêu là 
pháp-vô-ngã. 

- Pháp-hữu-vi đô là sắc-pháp, danh-pháp, ngũ-uẩn, 
12 xứ, 18 tự tảnh (dhatu), v.v... là pháp-vô-ngã. 

- Pháp-vô-vi đô là Niết-bàn gồm cả chế-định-pháp 
cũng là pháp-vô-ngã. 
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Thật vậy, Đức-Phật dạy: 

“Anmicca sbbe sankhara, dukkhanattä ca sankhatä. 

Nibbãnañceva paññati, anat iti nicchayä. ”0 

Tắt cả các pháp-hữu-vi, 

Là săc-pháp, danh-pháp, 

Đều có đu ba trạng-thái, 

Vồ-thường, khó, vô-ngã. 

MNiêi-bàn và chê-đjnh-pháp, 

Đếu thuộc về pháp-vồ-ngã. 

Sắc-pháp, danh-pháp là pháp-vô-ngã, không phải ta, 
không phải người, không phải người nam, không phải 
người nữ, không phải chúng-sinh, không phải ai cả,... 

Nếu có cái ta thật, có cái ngã thật thì cái ta nào, cái 
ngã nào gọi là fa thật sự ? 

“Đúng theo /háí-đánh của sắc-pháp, của danh-pháp 
đêu là pháp-vô-ngã, cho nên không có cải ngã, không có 
cái ta thật sự. 

Nếu không có cái ta thật, không có cái ngã thật thì 
cũng không có phương pháp diệt ngã được! 

Vậy, gọi là “cái ngã, cái fa ” do đầu mà có? 

Sở dĩ có sự chấp thủ cho là “Zø ” là “mgấ”, là vì có fà- 
kiên thấy sai, chấp lâm nơi săc-pháp, nơi danh-pháp 
cho là “øgã ” là “fa 

Như vậy, fà-kiến có thật sự. 

“Trong bộ A4bhidhammatthasangaha: Bộ Vi-diệu-pháp- 
yêu-ngha, chương l  Cilasangaha và chương 2 
Cetasikasangaha trình bày phần bắt-thiện-tâm và phần 
bát-thiện tâm-sở giảng giải như sau: 

Tà-kiễn (ditthi) đó là tà-kiến tâm-sở (dilthicetasika) 





: VinayapItakapälI, Parivarapali, Samutthänas1sasañkhepa, ... 
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đồng sinh với 4 0ham-tâm hợp với tà-kiến (ditthigatasam- 
payuttacitta) tháy sai, chấp lâm nơi săc-pháp, nơi danh- 
pháp cho là ta, là ngã, v.V... 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ fhậf-fánh của mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp đều là pháp-vô-ngã, trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp, trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ biết rõ 3 #rạng-thái- 
chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp, dẫn đến chg ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niêt-bàn, chính Nhập-lưu Thánh- 
đạo-fuệ có khả năng diệt tận (samucchedappahana) 
được 2 loại phiên-não là tà-kiến (ditthi) và hoài-nghỉ 
(vicikicchq) không còn dự sót. 

Như vậy, Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được ứà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiến và hoài-nghỉ tâm-sở đồng sinh với 1 si-tâm 
hợp với hoài-nghi. Bậc Thánh-Nháp-lưu đã diệt tận được 
5 bất-thiện-tâm này không còn dư sót. Chỉ còn lại 7 bất- 
thiện-tâm chưa diệt được. 

Cho nên bậc Thánh Nhập-lwu vĩnh viễn không còn 
thấy sai, chấp lầm nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp cho là 
“ngã” là “ta”, là người, người nam, người nữ, chúng- 
sinh nào nữa. 

2- Tham-ái nương nhờ nơi sắc-pháp, danh-pháp 

Tham-ái (fauha) đó là tham-tâm-sở (lobhacetasika) 
đồng sinh với 8 fham-tâm (lobhacifa) nương nhờ nơi 
sắc-pháp, nơi danh-pháp mà phát sinh. 

Tham-tâm-sở đồng sinh với 8 tham-tâm (lobhacita) 
chắc chắn có sỉ-@m-sở (mohacefasika) nên không biết 
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chân-lý # Thánh-để: Khổ Thánh-để, nhân sinh khổ 
Thánh-để, diệt khổ Thánh-để, pháp-hành dẫn đến diệt 
khô Thánh-để, không biết thật-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp; không biết sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp; không biết 3 #rạng-thái-chung: Trạng- -thái 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc- 
pháp, của danh-pháp; không biết sắc-pháp, danh-pháp 
chỉ có khổ thật sự mà thôi. 

Vì vậy, fham-ái hài lòng, thoả thích, say mê trong 
sắc-pháp, danh-pháp, bởi cho là tốt đẹp, đem lại sự lợi 
ích, sự an-lạc. 

Sở dĩ £ham-ái say mê trong sắc-pháp, danh-pháp cho 
là tốt đẹp, đem lại sự lợi ích, sự an-lạc, là vì không có 
trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, 
của danh-pháp là khổ đề, không có tri-tuệ thiển-tuệ thây 
rõ, biết rõ frạng-thái vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp. 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ khi chứng 
đặc đên 4-ra-hản Thánh-đạo-fuệ mới có khả năng diệt 
tận được âm tham-ái không còn dư sót nữa. 

Như vậy, chỉ có bậc Thánh A-ra-hán mới không còn 
tâm tham-ái mà thôi. 

3- Ngã-mạn nương nhờ nơi sắc-pháp, danh-pháp 


Ngữ-mạn (mang) đó là ngã-mạn tâm-sở (mãna- 
cefasika) đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà- 
kiến (ditthigatavippayutta). Ngã-mạn tâm-sở nương nhờ 
sắc-pháp, danh-pháp mà phát sinh tự cho là: “7ø hơn 
người, ta bằng người, ta kém thua người ”. 

Sở dĩ đâm ngã-mạn tự cho là “a4 hơn người, ta bằng 
người, ta kém thua người” là vì không có tri-tuệ thiên- 
tuệ thây rõ, biết rõ (hật-tánh của sắc-pháp, của danh- 
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pháp là vô-thường; không có trí-tuệ thiển-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của xắc-pháp, của danh-pháp; 
không có #í-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thái vồ- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ khi chứng 
đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ mới có khả năng điệt 
tận được /đm ngã-mạn không còn dư sót nữa. 

Như vậy, chỉ có bậc Thánh A-ra-hán mới không còn 
tâm ngã-mạn mà thôi. 


Tà-kiến thấy sai tự làm khổ mình, khỗ người 


Tù-kiến thấy sai, chấp lầm nơi sắc-pháp, danh-pháp 
cho rằng: “7ø, người, người nam, người nữ, chúng-sinh, 
vát này, vật kia, v.v... ` nên tham-ái phát sinh, tâm ngã- 
mạn phát sinh, và các tâm phiền-não khác cũng có cơ 
hội phát sinh, tự làm khổ mình, làm khổ người, làm khô 
mình khổ người. 

Ví dụ: Ban đêm, một người đi đường nhìn thấy lờ mở 
sợi dây ngoằn ngoèo giông như con rắn nằm giữa 
đường, người ấy nhìn thấy sợi dây ấy, thấy sai, chấp 
lâm, tưởng lâm cho là “con răn độc ” nên phát sinh tâm 
sợ hãi tự làm khổ mình, lại còn nói cho người khác nghe, 
làm cho người khác khổ nữa. 

Cũng như vậy trong đời này, số người là người si-mê 
bị vô-minh che phủ thật-tánh của sắc-pháp, của danh- 
pháp, có tà-kiến thấy sai, chấp lâm nơi sắc-pháp, nơi 
danh-pháp cho là “1a, người, người nam, người Hữ, 
chúng-sinh, vật này, vật kia, v.v... ”. Vì vậy, mọi phiên- 
não có cơ hội phát sinh tự làm khổ mình, làm khổ người, 
làm khổ mình khổ người không chỉ trong kiếp hiện-tại 
mà còn nhiễu kiếp vị-lai nữa. 
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Chánh-kiến-thiền-tuệ không làm khổ mình, khổ người 


Trong đời này, số người thường được gần gũi thân 
cận với bác Thánh-nhán, bác thiện-írí trong Phật-giáo, 
thường được lăng nghe chánh-pháp của Đức- Phật, được 
học hỏi hiểu biết về môn học abhidhamma; vi-diệu- 
pháp, hiểu biết mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp, có cơ hội 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, phát sinh trí-tuệ thiên- 
tuệ thẫy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của danh- 
pháp, có chánh-kiến thiền-tuệ thấy đúng, biết đúng 
thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp là: 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp. 

- Sắc-pháp chỉ là sắc-pháp. 

- Danh-pháp nương nhờ sắc-pháp. 

- Sắc-pháp nương nhờ danh-pháp. 

- Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều là pháp- 
vô-ngã, không phải ta, không phải người, không phải 
người nam, không phải người nữ, không phải chúng- 
sinh, không phải vật này, vật kia, v.v... Tất cả các pháp 
đêu là pháp-vô-ngã. 

Bậc Thánh-thanh-văn có chánh-kiến-thiên-tuệ diệt tận 
được fà-kiến theo chấp ngã (atãnudifthi) đồng thời điệt 
được mọi /ở-kiến khác, nên không bao giờ tự làm khổ 
mình, không làm khổ người, không làm khổ mình khô 
người nữa. 

Ví dụ: Ban đêm, một người đi đường, có người nói 
cho biết có sợi dây ngoằn ngoèo năm giữa đường, người 
ấy tay cẩm đèn chiếu ảnh sáng, nhìn thấy sợi dây ấy chỉ 
là sợi dây, không hê phát sinh tâm sợ hãi, nên không tự 
làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ 
mình khô người. 


Cũng như vậy trong đời này, bậc Thánh Thanh-văn có 
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chánh-kiến thiên-tuệ thấy đúng, biết đúng thật-tánh của 
sắc-pháp, của danh-pháp là: 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp. 

- Sắc-pháp chỉ là sắc-pháp. 

- Danh-pháp nương nhờ sắc-pháp. 

- Sắc-pháp nương nhờ danh-pháp. 

- Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đêu là pháp- 
vô-ngã, nên không bao giờ tự làm khổ mình, không làm 
khổ người, không làm khổ mình khổ người nữa. 


Sắc-pháp, danh-pháp làm đối-tượng thiền-tuệ 


Sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp sinh 
rồi diệt liên tục không ngừng, nên có 3 (Ùhởi: Quá-khứ, 
hiện-tại, vị-lai. 

- Sắc-pháp, danh-pháp đã diệt rôi, thuộc về quả-khứ. 

- Sắc-pháp, danh-pháp đang sinh, thuộc về hiện-tại. 

- Sắc-pháp, danh-pháp chưa sinh, thuộc về vị-lai. 


Sắc-pháp, danh-pháp thuộc về thời nào làm đối-tượng 
thiên-tuệ? 


- Sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ đã sinh rồi đã diệt, 
nên không thể sử dụng làm đối-tượng thiền-tuệ được, 
bởi vì /ri-fuệ thiển-tuệ không thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
điệt của sắc-pháp, của danh-pháp quá-khứ ấy, và frí-tuệ 
thiên-tuệ cũng không thấy rõ, biết rõ frgạng-thái VÔ- 
thường, trạng-thái khổ, trạng thái vô-ngã của sắc- 
pháp, của danh-pháp quá khứ ây được. 


Vì vậy, sắc-pháp, danh-pháp quả-khứ không trực tiếp 
làm đối-tượng thiền-tuệ. 

- Sắc-pháp, danh-pháp vị-lai chưa sinh, chưa diệt, 
nên không thê sử dụng làm đôi-tượng thiên-tuệ được, 
bởi vì /r7-fuệ thiên-tuệ không thây rõ, biệt rõ sự sinh, sự 
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diệt của sắc-pháp, của danh-pháp vị-iai ấy, và trí-tuệ 
thiển-tuệ cũng không thấy rõ, biết rõ rạng-thái VÔ- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc- 
pháp, của danh-pháp v/-/z¡ ây được. 

Vì vậy, sắc-pháp, danh-pháp vị-lai cũng không trực 
tiếp làm đối-tượng thiền-tuệ. 


- Sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại đang sinh, đang diệt, 
nên có thể sử dụng làm đối-tượng thiên-tuệ được, bởi vì 
trí-tuệ thiên-tuệ có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại ấy, và trí-tuệ 
thiển-tuệ cũng có khả năng thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thảái 
vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại ấy được. 


Vì vậy, chỉ có sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại trực tiếp 
làm đối-tượng thiền-tuệ mà thôi. 

Dĩ nhiên, khi frí-uệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp hiện-tại cô sự sinh, sự diệt, thấy rõ, biết 
1õ ứrạng-thái vồô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải-vồ- 
ngã, thì trí-tuệ thiền-fuệ cũng có khả năng thấu triệt, 
thấu suốt được sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ cũng đã có 
sự sinh, sự diệt, cũng đã có trạng-thảái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thải vô-ngã, cũng như sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại này. 


Và trí-tuệ thiỀn-fuệ cũng có khả năng thấu triệt, thấu suốt 
được s¿c-pháp, danh-pháp vị-lai cũng sẽ có sự sinh, sự diệt, 
cũng sẽ có írạng-(hái vô-thường, trạng-thái khô, trạng- 
thái vô-ngã, cũng như sãc-pháp, danh-pháp hiện-tại này. 

Sắc-pháp, danh-pháp là pháp-hữu-vi (sankhatadhamma) 
thuộc vê chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mới cô 
sự sinh, sự diệt, nên sắc-pháp, danh-pháp có 3 thời: 

- Sắc-pháp, danh-pháp đã diệt thuộc về quả-khử. 
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- Sắc-pháp, danh-pháp đang sinh rồi diệt thuộc về 
hiện-tại. 
- Săc-pháp, danh-pháp chưa sinh thuộc về vị-lai. 


Niẵt-bàn (Nibbãna) là pháp-vô-vi (asankhatadhamma) 
tuy cũng thuộc về chân-nghĩa-pháp nhưng không có sự 
sinh, sự diệt thuộc về kãlavimudti: Niết-bàn ngoài 3 thời, 
không có quá-khứ, hiện-tại, vị-lai. Và chế-định-pháp cũng 
thuộc về ngoài 3 thời, không có quá-khưứ, hiện-tại, vị-lai. 


Sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại 


Sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại có 4 loại: 

cl- Addhä paccuppanna: Kiếp hiện-tại là ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp, kê từ khi tái-sinh cho đên khi ñgữ- 
uân, săc-pháp, danh-pháp tan rã (chêU là khoảng thời 
gian hiện-tại của một kiêp hiện-tại. 

2- Samaya paccuppanna: Buổi hiện-tại là ngũ-uẫn, 
sắc- -pháp, danh-pháp lúc buổi sáng, lúc buổi trưa, lúc 
buổi chiêu, lúc buổi tối, thời gian hiện-tại trong một buổi 
một lúc. 


3- Santati paccuppanna: Liên tục hiện-tại là ngũ-uân, 
sắc-pháp, danh-pháp sinh rôi diệt liên tục không ngừng 
qua các lộ-trình-tâm (vTthicitta). 

4- Khana paccuppamna: Sát-na hiện-tại là ngũ-uân, 
săc-pháp, danh-pháp ở sát-na-trụ (thitikhana). 


Trong 4 loại hiện-tại này, øddhä paccuppamna: Kiếp 
hiện-tại và samaya paccuppanna: Buồi hiện-tại, ngũ-uân, 
sắc-pháp, danh-pháp có thời gian quá dải, nên không thê 
làm đối-tượng thiền-tuệ được, và khana paccuppanna: 
Sát-na hiện-tại là ngũ-uẫn, sắc-pháp, danh-pháp có thời 
gian quá ngắn, nên cũng không thê làm đồi-tượng thiền- 
tuệ được. 
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Chỉ có sanfafi paccuppannd: Liên tục hiện-tại là ngũ- 
uấn, sắc-pháp, danh-pháp sinh rồi diệt liên tục không 
ngừng qua các lô-/rinh-tám (vữhiciffa), có thời gian không 
quá đài, cũng không quá ngắn, nên có thể làm đối-trợng 
thiền-tuệ được. 

Khi #í-tuệ thiền-tuệ thây rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại sinh rôi diệt, trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, nên 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung. Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô- ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp. Lẽ dĩ nhiên, frí-uệ thiên-fuệ hoàn toàn 
không có hoài-nghi về sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, và 
sắc-pháp, danh-pháp vị-lai là thường, lạc, ngã nữa. 

Cho nên, chắc chắn ứrí-£uệ fhiển-ftuệ cũng có khả 
năng thấu triệt, thấu suốt được săc-pháp, danh-pháp 
quả-khứ đã sinh rồi đã diệt, nên đã có #rạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã, và sắc-pháp, 
danh-pháp vị-lai cũng sẽ sinh rồi sẽ diệt, cũng sẽ có 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã, 
cũng như sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại này. 

Danh-pháp với sắc-pháp nương nhờ lẫn nhau phát 
sinh như sau: 

- Danh-pháp phát sinh do nương nhờ sắc-pháp. 

- Sắc-pháp phát sinh do nương nhờ danh-pháp. 

- Danh-pháp phát sinh do nương nhờ danh-pháp. 


Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp 


Sắc-pháp, danh-pháp là pháp-hữu-vi (sankhatadham- 
ma) bị câu tạo bởi 4 nhân-đduyên: Nghiệp (kamma), tâm 
(citta), thời-tiết (utu), vật-thực (ãhära), thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), nên sắc-pháp, danh- 
pháp có sự sinh, sự điệt liên tục không ngừng, có ở 
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trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã. 

Nibbana: Niắr-bàn là pháp-vô-vi (asankhatadhamma) 
cũng /huộc về danh-pháp đặc biệt, hoàn toàn khác với 
danh-pháp (tâm với tâm-sở), Niêtf-bàn không bị cầu tạo 
bởi 4 nhân-duyên: Nghiệp (kamma), tâm (cữ1q), thời-tiết 
(ufu), vật-thực (ahar4g), cũng thuộc vê chẳân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma). 

Niế-bàn và chế địnhpháp (paññadidhamma) đều 
không có sự sinh, sự điệt, nên không có frạng-thái vó- 
thường, trạng-thải khô, trạng-thải vô-ngã. 

Tuy nhiên Niễt-bàn và chế-định-pháp vẫn thuộc về 
pháp-vô-ngã. 

1- Sự sinh, sự diệt của danh-pháp 

Danh-pháp là tâm với fâm-sở có sự sinh, sự diệt vô 
cùng mau lẹ, như Đức Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy pháp nào có 
sự sinh, sự diệt vỗ cùng mau lẹ như tâm(?. 

Trong bộ Chú-giải Pã|i dạy rằng: 

“Chỉ một lần búng đấu ngón tay, tâm với tâm-sở 
(danh-pháp) sinh rồi diệt 1.000 tỷ lần. ”Z? 

Mỗi fâm với tâm-sở có 3 sát-na: 

1- Uppada khana: Sảt-na-sinh. 

2- Thiti khang: Sát-na-frụ. 

3- Bhanga khana: Sảt-na-diệt. 

Mỗi lộ-trình-tâm (vithicitta) có số tâm với tâm-sở sinh 
rồi diệt theo tuần tự, châm dứt băng 2havangacitia. 





' Bộ Añguttaranikãya, phần ekakanipäta. 
* Chú-giải Samyuttanikãya, Khandhavagga, Phenapindupamäsuttavannanã. 
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Trong mỗi lộ-trình-tâm có các /ẩm với tâm-sở phát 
sinh Điết đối-tượng hiện-tại, hoặc đối-tượng quáả-khứ, 
hoặc đối-tượng vị-lai, hoặc chế-định-pháp (paññati- 
dhamma) tuần tự sinh rồi diệt liên tục từ lộ-trình-tâm 
này sang lộ-trình-tâm khác liên tục không ngừng, trong 
đời sống bình thường của mỗi chúng-sinh. 

Khi nằm ngủ say, lô-frình-tâm không phát sinh, chỉ có 
bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm sinh rồi điệt liên tục không 
ngừng biết đối-tượng quá-khứ kiếp trước, cho đến khi 
tỉnh giấc. Cho nên, khi ngủ say không có mộng, tâm 
không biết đối-tượng trong kiếp hiện-tại. 

Mỗi fâm với tâm-sở phát sinh đều có 3 sát-na: Sáf-na- 
sinh, sát-na-trụ, sảt-na-diệt. 


2- Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp 


Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp chậm hơn s sinh, sự 
diệt của danh-pháp theo sự so sánh với 3 sáf-na: Sảf-na- 
sinh, sát-na-trụ, sảt-na-điệt của danh-pháp như sau: 

* $áf-na-sinh và sát-na-diệt của sắc-pháp giỗng như 
sáf-na-sinh và sảf-na-điệt của danh-pháp. 

* Sáf-na-trụ (thời-gian-trụ) của sắc-pháp cô 49 sáf- 
na-nhỏ lâu hơn ï sáf-na-frụ của danh-pháp. Ví dụ: 

Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvaravnhicita) có đối- 
tượng sắc, hình dạng rõ ràng, gồm có 17 tâm liên tục 
sinh rồi diệt, mỗi tâm có 3 sáí-na: Sáf-na-sinh, sát-na- 
trụ, sáf-na-điệt. Như vậy, suốt „hãn-môn lộ-trình-tâm 
gồm có 51 sáí-na-nhỏ. 

Đối-tượng sắc, hình dạng rõ ràng làm đối-tượng của 
nhãn-môn lộ-trinh-tám, có khả năng | tồn tại trải qua suốt 
lộ-trình-tâm gồm có 17 tâm mà mỗi tâm có 3 sđi-na: 
Sảáf-na-sinh, sát-na-trụ, sát-na-điệt liên tục, gồm có 5[ sát- 
na-nhỏ. 
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Trong 51 sáf-na-nhỏ của đối-tượng sắc-pháp ây, có 1 
sáf-na-sinh và l sảf-na-diệt, còn lại 49 sảf-na-trụ (thời- 
gian-trụ) của đối-tượng săc-pháp. 

Như vậy, 7 sáf-na-sinh và 1 sảf-na-diệt của sắc-pháp 
giống với j sả/-na-sinh và 1 sảt-na-diệt của danh-pháp, 
nhưng sáf-na-frụ (thời-gian-trụ) của sắc-pháp chậm hơn 
49 sáf-na-nhỏ so sánh với Ï sáf-na-trụ của tám. 

Xem đồ biểu nhãn-môn lộ-trình-tâm có đối-tượng sắc, 
hình dạng rõ ràng, để có sự so sánh giữa 3 sáf-na: Sáf-na- 
sinh, sát-na-trụ, sát-na-diệt của danh-pháp với sắc-pháp. 


Nhãn-môn lộ-trình-tầm (cakkhudväravrthicitta) 


Đối-tượng cũ 


„ „ Đối-tượng cũ 
kiệp trước Đôi-tượng săc-pháp kiệp trước 
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Thời gian trụ của sắc-pháp lâu đến 49 sát-na nhỏ của tâm 





Sát-na-sinh của đanh-pháp và sắc-pháp Sát-na-diệt của danh-pháp và sắc-pháp 


Giải thích: Nhãn-môn lộ-trình-tâm 


NNhãn-môn lộ-trình-tâm gồm có những sát-na-tâm sinh 
rôi diệt theo tuần tự liên tục, có đối- -tượng sắc TÕ ràng. 
Bắt đầu từ nó-kiếp-tâm quá-khứ thứ nhất cho đến tiếp- 
đối- -tượng-tâm thứ 17 là chấm dứt nhãn môn lộ-trình-tâm. 


Nhãn-thức-tâm phát sinh có đôi-tượng sắc rõ ràng 
tiêp xúc với nhãn-fịnh-sác, theo nhãn-môn lộ-trình-tâm 
sinh rôi diệt tuân tự như sau: 


- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm viết tắt (bha) 
1- Attabhavangacita: Hộ-kiểp-tâm quá-khứ ví (af) 
2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động ` ví (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt vt (da) 
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4- Pañcadvaravajjanacitta: Ngũ-môn-hướng-tâm ví (pañ) 


5- Cakkhuvinnanacitta: Nhãn-thức-tâm ví (cak) 
6- Sampaticchanacitta: Tiếp-nhận-tâm ví (sam) 
7- Sanfranacitta: Suy-xéf-tãâm ví (san) 
Š- Vofthabbanacitta: Xác-định-tâm ví (voi) 
9- J5-.Javanacitta: Tác-hành-tâm ví (J4) 
16- 17- Tadälambana: Tiến-đồi-tượng-tâm ví. (f4) 
Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm ví (bha) 


Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudväravithicitta) 

Bhavangacita: Hộ- kiếp-tâm là quả-tâm có đối- -IưỢng 
cũ fừ kiếp rước, làm phận sự giữ gìn hộ trì kiếp sống 
của mỗi kiếp chúng-sinh cho đến cuối cùng. (viết tắt bha) 


l- Afiabhavangacita: Hộ- kiếp- tâm quả-khứ phát 
sinh l sát-na-tâm vân còn giữ đối- -(ượng cũ kiếp trước, 
dù có đổi-fượng sắc mới hiện-tại xuất hiện. (viết tắt a) 

2- Bhavangacalanacitta: Hộ-kiếp-tâm rung động phát 
sinh l sát-na-tâm bị rung động, khi có đôi-fzợng sắc mới 
hiện-tại xuât hiện. (viết tắt na) 

3- Bhavangupacchedacita: Hộ-kiểp-tâm bị cắt đứt 
phát sinh l sát-na-tâm rôi diệt cùng với đ6ï-fượng cũ kiếp 
trước, do đồi-tượng sắc mới hiện-tại xuât hiện. (viết tắt da) 

4- Pañcadvaravajjanacitta: Ngũ-môn hướng-tâm phát 
sinh I sát-na-tâm làm phận sự tiêp nhận 5 đôi-tượng mới 
hiện-tại (săc,thanh, hương, vị, xúc). (viết tắt pañ) 

(Trong nhãn-môn lộ-trình-tâm này chỉ tiêp nhận đổi- 
tượng sắc mới hiện-tại mà thôi.) 

5- CakkhuviRiiianacifa: Nhãn-thức-taâm phát sinh T sắt- 
na-tâm làm phận sự thấy đối- -fƯONĐ sắc hiện-fại. (viết tắt cak) 

6- $ampaficchanaciffa: Tiếp-nhận-tâm phát sinh I 
sát-na-tâm làm phận sự //¿? nhận đổi-tượng sắc hiện-tại 
từ nhãn-thức-tâm. (viết tắt sam) 
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7- Sanfranacitta: Suy-xéí-tâm phát sinh I sắt-na-tâm 
làm phận sự suy xét đối-tượng sắc tốt hoặc xấu. (viết tắt san) 

ổ- Voffhabbanacitta: Xác-định-tâm, đó là ý-môn- 
hướng-tâm (nanodvaravajjanaciffa) phát sinh T sát-na- 
tâm làm phận sự xác định đối-tượng của bár-thiện-tâm 
hoặc của đại-(hiện-tâm hoặc của đại-duy-fác-tâm, tuỳ 
theo trình độ hiểu biết của chúng-sinh ấy. (viết tắt vot) 

9-15~ Javanacifta: Tác-hành-tâm đó là bắt-thiện-tâm, 
hoặc đ4¡-£hiện-tâm, hoặc đại-đuy-ftác-tâm phát sinh liên 
tục 7 sát-na-tâm cùng loại tâm làm phận sự tạo bắt- 
thiện nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp tuỳ theo trình độ 
hiểu biết của chúng-sinh, hoặc đựi-duy-tác-tâm đối với 
bác Thánh A-ra-hản không thành đại-thiện-nghiệp, bắt- 
thiện-nghiệp nào cả. (viết tắt ja) 

16-17-Tadãlambanacifa: Tiếp-đối-tượng-tâm thuộc 
về guả-tâm đặc biệt phát sinh 2 sát-na-tâm làm phận sự 
tiếp đối-tượng sắc hiện-tại từ /ác-hành-tâm còn thừa 2 
sát-na-tâm, hết tuổi thọ 17 sát-na-tâm của đồi-tượng sắc 
hiện-tại, để chấm dứt nhãn-môn lộ-trình-tâm. (viết tắt ta) 

- Bhavangacitta: Hộ-kiến-tâm phát sinh có đối-hượng 
cũ từ kiếp trước trở lại, đồng thời chấm dứt nhãn-môn 
lồ-trình-tâm. 

Xem đồ biểu nhãn-môn lộ-trình-tâm có đối-tượng 
sắc, hình dạng rõ ràng, có đủ 17 sát-na-tâm sinh rồi diệt 
theo tuần tự thấy rằng: 

- Sát-na-sinh của affabhavangacifta thứ nhất là I sát- 
na-sinh chung của danh-pháp và sắc-pháp (đối-tượng sắc) 

- Sáf-na-diệt của tadälambanacifia thứ 17 cuối cùng 
là 1 sáf-na-diệt chung của danh-pháp và sắc-pháp (đối- 
tượng sắc). 

- Thời gian sáf-na-trụ của danh-pháp trong mỗi sát- 
na-tâm. 


78 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





- Thời gian sát-na-trụ của sắc-pháp bắt đầu sáf-na trụ 
của afitabhavangacifta thứ nhất cho đến sáf-na trụ của 
tadälambanacita thứ 17 cuỗi cùng, gồm có 49 sát-na 
nhỏ của tâm. 

Trạng-Tháï-Chung (Sãmaññalakkhana) 

Tất cả mọi đanh-pháp (nãmadhamma) mọi sắc-pháp 
(rupadhamma) là pháp-hữu-vi (sankhatfadhamma) thuộc 
về chân-nghĩa-pháp đều có sự sinh, sự điệt, nên hiện rõ 
3 trạng-thái-chung (sãmañnfialakkhana) là: 

1- Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường. 

2- Dukkhalakkhana: Trạng-thái khổ. 

3- Anattalakkhana: Trạng-thải vô-ngã. 

Trạng-Thái-Riêng (Visesalakkhana) 

Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều cÓ ở frạng- 
thái-chung (samafñnalakhhana). Riêng mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp đều có trạng-thái-riêng của mỗi pháp. 

- Cifa: Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm cùng có một 
trạng-thái-riêng là: Ararmmanavjananalakkhana: Trạng- 
thái biết các đối-tượng. 

- Cefasika: Tâm-sở gồm có 52 tâm-sở, mỗi tâm-sở có 
mỗi trạng-thái-riêng, nên có 52 trạng-thái-riêng. 

- Ripadhamma: Sắc-pháp gồm có 28 sắc-pháp, mỗi sắc 
pháp có mỗi trạng-thái-riêng, nên có 28 trạng-thái-riêng. 

- Nibbãna: Niế-bàn có trạng-thái-riêng là Samii- 
lakkhana: Trạng-thái làm văng lặng mọi phiên-não, mọi 
nổi khô của sắc-pháp, của danh: pháp. 

Trạng-thái-riêng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- pháp có 
tầm quan trọng, để phân biệt sự khác nhau của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp. 





' Tìm hiểu trong quyền Vi-diệu-pháp hiện thực trong cuộc sống, cùng soạn giả. 
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Ba trạng-thái-chung (Sãmaññalakkhana) 
1- Trạng-thái vô-thường (Aniccalakkhana) 


Ý nghĩa anicca: 

“Aniccam khayat[hena ”ÉU. Võ- thường có ý nghĩa 
diệt, bởi vì tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp sinh rồi 
diệt cả thảy. Hoặc 

“Hutvã abhävafthena aniccã”: Có rồi lại không, có ÿ 
nghĩa là vô-thường. 

Anicca: Vô-thường có 3 loại: 

1- Anicca: Vô-thường 

_ SaDbe sankhara aniccä”: Tất cả các pháp-hữu-vi 
đêu là vô-thường. 

Sankhara: Pháp-hữu-vi đó là sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới, ngũ-uán, l2 xứ, 16 tụ-tảnh (dhatu), v.v... đều 
là vô-thường, bởi vì các pháp-hữu-vi sinh rồi diệt theo tự 
nhiên của môi săc-pháp, môi danh-pháp. 

2- Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, khi z/-/uệ 
thiên-tuệ . thây rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp liên tục không ngừng, nên hiện rõ 
trạng-thái vô-thường của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp ấy. 


3- Aniccänupassanä: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo trạng- 
thải vồ-thường 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, #-fuệ thiên- 
tuệ thây rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp có #rạng-thái vô- 
thường, tồi dõi theo trạng-thải vô-thường, nên diệt được 
sự tưởng lâm, chấp lâm tăng: Sắc-pháp, danh-pháp là 
thường (miccasañna). 





' Bộ Visuddhimagga, phần Sammasanañanakathã. 
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Nếu hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
trí-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biệt rõ danh-pháp hoặc sắc-pháp 
có ứrạng-thải vô-thường, tôi dõi theo trạng-thái vô- 
thường của săc-pháp hoặc danh-pháp ây, dân đên chứng 
ngộ Miềi-bàn gọi là amifanibbãna: Vô-hiện-tượng Niếi- 
bàn, Niêt-bàn không có hiện tượng các pháp-hữu-vi. 

Hành-giả chứng ngộ amifanibbãna: Vó-hiện-tượng 
Miêi-bàn do tín-pháp-chủ (saddhindriya) có nhiêu năng lực 
hơn 4 pháp-chủ còn lại (án-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
đính-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ) hoặc do năng lực của giới 
trong sạch (s11). 

2- Trạng-thái khổ (dukkhalakkhana) 

Ý nghĩa dukkha: 

“Dukkham bhayafthena "khổ có ý nghĩa đáng kinh sợ, 
bởi vì tât cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp sinh rôi diệt 
liên tục không ngừng, vô-thường, diệt mât, nên đáng 
kinh sợ. 

“Uppadavayapafipilana{thena dukkhaã ”; Sự sinh, sự 
diệt luôn luôn hành hạ có ý nghĩa là khô. 

Tính chất khổ có 3 loại: 

1- Dukkhadukkha: Khô-thật-khổ đô là thọ-khổ (dukkha- 
veđana) khô khó chịu đựng nôi, như khô thán, khó tâm. 

2- Viparinamadukkha: Biến- chất-khô đó là /họ-lạc 
(sukhavedan3) bị vô-thường sinh rồi diệt làm biến chất, 
nên /o /ac biến đổi thành &ổ-đế. Dù khổ vẫn còn dễ 
chịu đựng được. 

3- Sankharadukkha: Pháp-hành- khổ đó là tất cả các 
pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp sinh rồi diệt liên tục, 
không ngừng hành hạ, nên chỉ có khổ mà thôi. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Sammasanañanakathã. 
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Dukkha: Khổ có 3 loại: 

1- Dukkha: Khổ thân, khổ tâm 

“§abbe sankhärä dukkhä”: Tất cả các pháp-hữu-vi 
đều là khổ. 

Sankhara: Pháp-hữu-vi đó là sắc-pháp, danh-pháp, 
ngũ-uẩn, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhãm/), v.v... đều là khổ, bởi 
vì sinh rồi diệt liên tục không ngừng, vô-thường luôn 
luôn hành hạ (a5himhapafipilana). 


2- Dukkhalakkhana: Trạng-thải khổ 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều có trạng-thái 
vô-thường, nên tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp cũng 
có frạng-thái khổ. 


Đức-Phật dạy frong kinh Anattalakkhanasufa: 


Lê 


“Yadaniccam tam dukkham. 


Ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp nào có trạng-thái vồ- 
thường, thì ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp ấy có trạng- 
thái khổ. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi tri-tệ 
thiển-tuệ . thầy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp liên tục không ngừng luôn luôn 
hành hạ, nên hiện rõ frgng-thái khổ của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp ấy. 


3- Dukkhãnupassana: Trituệ thiềntuệ dõi theo 
trạng-thải khô. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, #-fuệ thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp có rạng-thái khổ, 
rồi đối theo trạng-thái khổ, nên diệt được sự tưởng lâm, 
chấp lâm tằng: Sắc-pháp, danh-pháp là lạc (sukhasaññä). 

Nếu hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
tri-tuệ thiên-tuệ thầy rõ, biệt rõ danh-pháp hoặc sắc-pháp 
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có frạng-thái khổ, rồi dõi theo trạng-thái khổ của danh- 
pháp hoặc sắc-pháp ấy, dẫn đến chứng ngộ Miểï-bàn gọi 
là appapihiftanibbãäna: Vô-ái Niết-bàn, Niết-bàn không 
tham-di nương nhờ. 

Hành-giả chứng ngộ appapihiftanibbãna: Jô-ái Niết- 
bàn do định-pháp-chủ (samadhindriya) có nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (n-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc do năng lực của 
định (samadlhi). 


3- Trạng-thái vô-ngã (anattalakkhana) 
Ý nghĩa A4nafã 


“Anatt4 asaãrakafthena Vô-ngã có ý nghĩa vô 
dụng, bởi vì không phải ta, không phải của ta, không 
chiêu theo ý muôn của ta. Hoặc 


s1), 


Anafa: Vô-ngã còn có 4 ÿ nghĩa theo Chú-giải là: 

- Avasavattanaffha: Vô-ngã có ý nghĩa là không chiêu 
theo ý muôn của một di cả. 

- Asamikaftha: Vô-ngã có ÿ nghĩa là vô chủ, không có 
ai làm chủ cả. 

- Suñnataftha: Vô-ngã có ý nghĩa là không, không 
phải ta, không phải của ta, không phải của ai cả. 

- Atiapatikkhepattha: Vô-ngã có ý nghĩa là phủ nhận 
thuyết tà-kiến chấp ngã của nhóm ngoại đạo. 

Anattä: Vô-ngã có 3 loại: 

1- Anata: Pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải 
của fa. 

“Sabbe dhamma anatfa”- T: ất cả các pháp-hữu-vi và 
pháp-vô-vi đếu là vô-ngã. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Sammasanañanakathã. 
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Pháp-hữu-viì (sankhatadhamma) đó là sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, ngũ-uẩn, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhatu), 

v... là các pháp bị câu tạo bởi 4 nhân-duyên: Nghiệp, 
tâm, thời tiết, vật thực đều là pháp-vô-ngã. 


Pháp-vô-vi (asankhatadhamma) đó là Niế-bàn và 
gom cả chế-định-pháp (paññattidhamma) là những pháp 
không bị cấu tạo bởi 4 nhân-duyên: Nghiệp, tâm, thời 
tiết, vật thực, nên cũng là pháp-vô-ngã. 


2- Anattalakkhana: Trạng-thái vô-ngã 


Tất cả sác-pháp, danh-pháp đều có #ạng-thái khổ, thì 
tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp cũng có #ạng-thái 
vồ-ngã. 


Đức-Phật dạy trong kinh Anaftalakkhanasufta: 

“Yam dukkham tadandafiA. ” 

Ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp nào có trạng-thái khổ, 
thì ngũ-uân, săc-pháp, danh-pháp áy có trạng-thái vô-ngã. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi /-/zỆ 
thiên-tuệ tháy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp liên tục không ngừng, không chiêu 
theo ý muôn của một ai cả, nên hiện rõ frạng-fhái vô- 
ngã của mỗi săc-pháp, môi danh-pháp ây. 

3- nattanupassana: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo trạng- 
thải khô 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, #-fuệ thiên- 
fuệ thây rõ, biệt rõ săc-pháp, danh-pháp có frạng-thái vồ- 
ngã, tôi dõi theo trạng-thái vô-ngã, nên diệt được sự tưởng 
lâm, cháp lám tăng: Sac-pháp, danh-pháp là ngã (atasafna). 

Nếu hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
trí-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biệt rõ danh-pháp hoặc sắc-pháp 


S4 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





có frạng-thái vô-ngã, tồi dõi theo trạng-thái vô-ngã của 
danh-pháp hoặc sắc-pháp ấy, dẫn đến chứng ngộ Niếi-bàn 
gọi là suãñatanibbãna: Chơn-không Niết-bàn, Niết-bàn 
hoàn toàn vô-ngã, không phải ta, không phải của 1a. 


Hành-giả chứng ngộ suñ/ñafanibbana: Chơn-không 
Niễt-bàn do tuệ-pháp-chủ (paññindriya) có nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (n-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ), hoặc do năng lực của 
trí-tuệ (pañña). 


Sự liên quan giữa 3 trạng-tháïi-chung 


Ba trạng-thái-chung- Tì rạng-thái võ- thưởng, trạng-thải- 
khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
có sự liên quan lẫn nhau. 


Đức-Phật dạy: 
“Yadaniccam, tam dukkham. 
Yam dukkham, tadanaHã. km 

Pháp nào có trạng-thái vô-thường, thì pháp ấy có 
trạng-thảái khô. 

Pháp nào có trạng-thải khổ, thì pháp ấy có trạng-thái 
vô-ngã. 

Như vậy, mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp đều có 3 gng- 
thúi-chung: Trạng-thái vô-thưởng, trạng-thải khó, trạng- 
thải vô-ngã. 

Thật ra, #rí-tuệ thiên-tuệ là trí-tuệ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm “hợp với írí-(uệ, hoặc đại-duy-tác-tâm 
hợp với tri-tuệ, mỗi tâm ấy chỉ có khả năng thấy rõ, biết 
rõ một đôi-tượng mà thôi (một tâm không thể biết nhiễu 
đối-tượng cùng một lúc). Cho nên, 





' Samyuttanikãya, Khandhavagga, Anattalakkhanasutta. 
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- Khi nào tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ đối-tượng 
trạng-thái vô-thường (aniccalakkhana) của sắc-pháp 
nào, của danh-pháp nào, thì khi áy, trạng-thái khố, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp ấy, của danh-pháp ấy 
không hiện rõ. 


- Khi nào tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ đối-tượng 
trạng-thái khổ (dukkhalakkhana) của sắc-pháp nào, của 
danh-pháp nào, thì khi áy, trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp ấy, của danh-pháp ấy không 
hiện rõ. 


- Khi nào tri-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ đối-tượng 
trạng-thái vô-ngã (anattalakkhana) của sắc-pháp nào, 
của danh-pháp nào, thì khi áy, trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ của sắc-pháp ấy, của danh-pháp ấy không 
hiện rố. 


Vậy, khi frí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thái- 
chung nào của sắc-pháp nào, của danh-pháp nào làm 
đối-tượng thiên-tuệ, thì 2 trạng-thái-chung còn lại mặc 
dù không hiện rõ, nhưng tiềm năng của Ørí-fuệ thiên-tuệ 
ấy vẫn có khả năng diệt được sự tưởng lầm, chấp lầm 
cho rằng: Sắc-pháp, danh-pháp là thường, lạc, ngã, bởi 
vì 3 rạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thái vồ-ngã có liên quan lẫn nhau. 

Quan niệm vô-thường, khổ, vô-ngã theo đời 

Trong thời kỳ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác chưa xuất 
hiện trên thế gian, hoặc đối với những người không hiểu 
biết về giáo pháp của Đức-Phật, có các quan niệm: 

- Quan niệm về vô-thường: Đỗi với số người, những 
gì có tính chất không được bên vững lâu dải, có rồi lại bị 
hư hại, hoặc mắt đi, v.v... người ta cho là vô-£hường. 
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Vị dụ: Khi nghe người chết, chiếc xe bị hư, cái ly bị 
bê, xảy ra sự biên đổi, v.v... Người ta nói với nhau răng: 
“Wó-thường!” 

- Quan niệm về khô: Đôi với sô người, khi gặp sự 
khô thân như: Bị bệnh hoạn ôm đau, bị tai nạn, bị đánh 
đáp tàn nhân, bị nóng lạnh, bị đói khái, v.v... Người ta 
nói với nhau răng: “Khô quá!” 

Hoặc khi gặp nói khổ tâm như: Sâu não khóc than 
thương tiếc đên người thân đã chết, của cải tài sản bị 
mát, v.v... Người ta nói với nhau răng: “Khó quả!” 

- Quan niệm về vô-ngã: Đôi với sô người không từng 
học hỏi giáo-pháp của Đức-Phật, không từng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, thì không có quan niệm về 
vô-ngáa, bởi vì sô người ây vôn là người thường chấp 
ngã, cháp thủ có ta. 

Dù cho sô người ây có quan niệm về vô-thường, quan 
niệm về khó cũng chỉ là một cách thô thiên mà thôi. 

Thật vậy, một người sông qua bây nhiêu năm, rôi mới 
chết, một chiếc xe chạy. qua thời gian, rồi mới bị hư, một 
cái ly đã sử dụng qua, rồi mới bị bê, v.v.. 


Như vậy, quan niệm về vô-thường đôi với họ chờ có 
thời gian. 

Và quan niệm về khổ đỗi với họ phải chờ có bệnh 
hoạn ốm đau, bị tai nạn thương tích, v.v... 

Trong Phật-giáo, hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama, nếu hành-giả nào là hạng người fam-nhân 
(tihetukapuggala) cô đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, có đủ 
5 pháp-chủ: Tin-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, có duyên lành lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi hành-giả ấy thực- 
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hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng phát sinh /-zệ 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp tam-giới, cho đến #í-uệ thiên-tuệ thứ 4 gọi 
là uddayabbayñnupassanaHaua. Tri-tuệ thiển- tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp hiện tại do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: Trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của môi sắc- 
pháp hiện-tại ấy, mỗi danh-pháp hiện-tại ấy, dẫn đến 
chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi 
tham-ái, mọi phiên-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, tồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khỗ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 


Thật ra, fhậf-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp; 
sự sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, môi danh-pháp, 3 
trạng-thái chung: Tì rạng-thái võ- thưởng, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của môi sắc-pháp, môi danh-pháp tam- 
giới vân luôn luôn hiện hữu, nhưng không có một aI có 
khả năng chỉ dạy cho biết, cho thấy, mãi cho đến khi 
Đúc-Phật Gotfama xuất hiện trên thê gian. Khi ấy, Đức- 
Phật Gofama mới thuyết pháp, giảng dạy các pháp ẫy, 
để tế độ chúng-sinh có duyên lành nên tế độ. 


Trạng-thái chỉ tiết của 3 trạng-thái-chung 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về pháp- 
hữu-vi đêu có 3 fứrạng-thảái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã. 


Trong mỗi trạng-thải-chung của sắc-pháp, của danh- 
pháp ấy có nhiều #rạng-thái chi-tiết được trình bày trong 
bộ Wisuddhimagsa phần Maggãmaggafñänadassana- 
visuddh¡ như sau: 
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1- Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường 

Trạng-thái vô-thường có 10 trạng-thái chỉ tiết: 

1- Aniccato: Với trạng-thái vô-thường. 

2- Palokato: Với trạng-thái tiêu diệt. 

3- Calato: Với trạng-thải biến đổi. 

4- Pabhanguto: Với trạng-thái tan rã. 

5- Addhuvato: Với trạng-thái không bên vững. 

6- Viparinamadhammato: Với trạng-thái biến đổi là 

thưởng. 

7- Asarakato: Với trạng-thải vô dụng, không cốt lỗi. 

ổ- Vibhavato: Với trạng-thải bị suy. 

9- Sankhatato: Với trạng-thải bị cấu tạo. 

10- Maranadhammatfo: Với trạng-thải diệt, chết là 
thưởng. 

10 rạng-thái chỉ tiết của trạng-thái vô-thường cũng 
là đối-tượng của frí-tuệ thiên-tuệ aniccãnupassana. Mỗi 
trạng-thải chỉ tiết phát sinh tuỳ theo năng lực #í-tuệ 
thiển-tuệ của mỗi hành-giả. 

2- Dukkhalakkhana: Trạng-thái khổ 

Trạng-thái khổ có 25 trạng-thái chi-tiết: 

1- Dukkhato: Với trạng-thải khổ khó chịu. 

2- Rogafo: Với trạng-thái khô như bệnh tật. 

3- Gandato: Với trạng-thải khổ như ung nhọt. 

4- Sallato: Với trạng-thải khổ như mũi tên độc. 

5- Aghato: Với trạng-thải khổ bất hạnh. 

6- Äbãdhato: Với trạng-thái khổ như Ốm đau. 

7- Itito: Với trạng-thái khổ suy đôi. 

8- Upaddavato: Với trạng-thái khổ tai nạn. 

9- Bhayato: Với trạng-thải khổ đáng kinh sợ. 

10- Upasaggato: Với trạng-thái khổ cản trở. 

1I- Atanato: Với trạng-thảái khổ không có nơi bảo hộ. 
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12- Alenato: Với trạng-thái khổ không có nơi ẩn náu. 

13- Asaranato: Với trạng-thải khổ vì không có nơi 

nương nhờ. 

14- Ädmavato: Với trạng-thải khổ vì tội chướng. 

15- Aghamilato: Với trạng-thái nguồn gốc của khổ. 

1ó- Vadhakato: Với trạng-thái khô như kẻ sát hại. 

17- Sãsavato: Với trạng-thái khổ do phiên-não trâm-luân 

18- Mãrämisato: Với trạng-thái khổ như môi của Ma. 

19- Jatidhammato: Với trạng-thái khổ sinh là thường. 

20- Jaradhammato: Với trạng-thải khổ già là thường. 

21-Byadhidhammato: Với trạng-thái khổ bệnh là thường. 

22- Sokadhammato: Với trạng-thải khổ sâu não là thường. 

23- Paridevadhammato: Với trạng-thái khổ than khóc 

là thưởng. 

24- Upäyäsadhammato: Với trạng-thái nổi thống khổ 

CÙNG Cực. 

25- Samkilesikadhammato: Với trạng-thải khổ bị ô 

nhiễm bởi phiên-não. 

25 trạng-thái chi-tiết của trạng-thái khổ cũng là đối- 
tượng của #í-tuệ thiên-tuệ dukkhãnupassana. Mỗi trạng- 
thái chỉ tiết phát sinh tuỳ theo năng lực #rí-tuệ thiển-tuệ 
của mỗi hành-giả. 

3- Anattalakkhana: Trạng-thái vô-ngã 

Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thái chi-tiết: 

1- Anaftato: Với trạng-thải vô-ngã, không phải ta. 

2- Parato: Với trạng-thải khác lạ (không phải ta). 

3- Rittato: Với trạng-thái rồng không, không có thường, 

lạc, ngã. 

4- Tucchato: Với trạng-thái không có thật là ta. 

5- Suffato: Với trạng-thái hoàn toàn không phải ta, 

không phải của ta. 
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5 trạng-thải chi-tiết của trạng-thái vô-ngã cũng là 
đối-tượng của #í-iệ thiển-tuệ anaffãinupassana. Mỗi 
trạng-thái chỉ tiết phát sinh tuỳ theo năng lực #í-ệ 
thiển-tuệ của mỗi hành-giả. 

Như vậy, 3 frạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của 
danh-pháp được phân loại ra trạng-thái chỉ tiết gồm có 
40 trạng-thái chỉ-tiễt, mà mỗi loại trạng-thải chỉ-tiết 
của sắc-pháp, của danh-pháp này được hiện rõ đối với 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, tuỳ theo 70 
pháp-hạnh ba-la-mát, tuỳ theo năng lực của 5 pháp- 
chủ: Tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-phảáp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ và tuỳ theo năng lực của pháp- 
hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ 
của môi hành-giả. 

Mỗi loại đrạng-thái chỉ-tiết ấy đều có khả năng dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân 
trong Phát-giáo như sau: 


- Nếu hành-giả có ín-pháp-chú có nhiều năng lực hơn 
4 pháp-chủ còn lại (tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ), và cô pháp-hành giới có nhiều 
năng lực thì frạng-thái vô-thưường hiện rõ, dẫn đến chứng 
ngộ chân-|ý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận mọi phiên-não không còn 
dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hản trong Phát-giáo. 

Hành-giả trở thành 7Thánh-nhán bậc nào tuỳ theo 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật, và năng lực của 5 pháp-chủ của hành-giả. 

- Nếu hành-giả có định-pháp-chú có nhiều năng lực 
hơn 4 pháp-chủ còn lại (tin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, tuệ pháp-chủ) và có pháp-hành thiên- 
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định có nhiều năng lực thì rạng-thái khổ hiện rõ, dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán trong Phật-giáo. 

Hành-giả trở thành 7hánh-nhán bậc nào tuỳ theo 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật, và năng lực của Š pháp-chủ của hành-giả. 

- Nếu hành-giả có fwệ-pháp-chú có nhiều năng lực 
hơn 4 pháp-chủ còn lại (fin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ) và cô pháp-hành thiên- 
tuệ có nhiều năng lực thì rạng-thái vô-ngã hiện rõ, dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán trong Phật-giáo. 

Hành-giả trở thành 7hánh-nhán bậc nào tuy theo 10 pháp 
hạnh ba-la-mật, và năng lực của 5 pháp-chủ của hành-giả. 

Bốn bậc Thánh-nhân 

Trong Phật-giáo có 4 bậc Thánh-nhân: 

1- Bác Thánh Nháp-lưu (Sotãpannd). 

2- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadägäml]). 

3- Bậc Thánh Bắt-lai (Anagäm]). 

4- Bậc Thánh A-ra-hản (Arahamn14). 

Pháp che án 3 trạng-thái-chung 

Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp là pháp-hữu-vi 
(sankhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramaf- 
thadhamma) có những sự thật hiển nhiên như sau: 

- Thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Sắc-pháp, danh-pháp có sự sinh, sự diệt. 

- Săc-pháp, danh-pháp có 3 trạng-thải-chung: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã. 

Đó là thật-tánh hiển nhiên của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp. 
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Vấn: - Do nguyên nhân nào che phủ thật-tánh của 
sắc-pháp, của danh-pháp? 

- Do pháp nào che phủ thật-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp? 


* Nguyên nhân che phủ thật-tánh 


Đáp: - Do vồ-minh (avija) là nguyên nhân che phú 
thát-tảnh của môi săc-pháp, môi danh-pháp. 


Vô-minh đó là si-tâm-sở (mohacetasika) si-mê đồng 
sinh với 12 bất-thiện-tâm làm cho tâm si-mê tối tăm, nhự 
màn vô-minh che phủ thật-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp. Cho nên, thật-tánh hiển nhiên của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp không hiện rõ. 


- Do tà-kiến (dithi) đó là tà-kiến tâm-sở (diHhi- 
cetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thấy 
sai, chấp lâm nơi danh-pháp, nơi sắc-pháp cho là ta, 
Hgười, người nam, Hgười nữ, chúng-sinh, v.v... 


- Do chấp thủ theo danh từ ngôn-ngữ chế-định được 
hưu truyền từ ngàn xưa cho đến ngày nay, trở thành thói 
quen, nên chỉ có biết sự-thật ngôn-ngữ chế-định-pháp 
(paññattidhamma) theo đời mà thôi, không biết đến sự 
thật chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Đó là những nguyên nhân che phú thật-tánh hiển 


nhiên của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. Nguyên nhân 
chính là vô-mìỉnh đó là si-tâm-sở (tnohacetasiRa). 


Vô-minh trong pháp pa{iccasamuppäda 

Trong pháp paficcasarmmuppada: Tháp-nhị-nhân-sinh 
có 12 pháp theo nhân quả liên hoàn: 

“Avijäpaccaya sankhara,... ” 
“Do vô-minh làm duyên, nên các pháp-hành sinh,... ” 
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Hay các pháp-hành phát sinh do vô-minh làm duyên. 
c— Vô-minh (avijja) đỗ là sỉ tâm-sở (mohacetasika) 
đông sinh với 12 bât-thiện-tâm. 

- Các pháp-hành (sankhara) đó là tác-ý tâm-sở 
(cetanacefasika) đông sinh với 12 bát-thiện-tám, với ở 
đục-giới thiện tâm, với 5 săc-giới thiện-tám, với 4 vô- 
sac-giới thiện-tâm. 

Túc-ý tâm-sở đồng sinh với bắt-thiện-tâm và các tam- 
giới thiện-tâm này phát sinh do yvô-rmminh làm duyên. 

Hay nói cách khác, vồ-mminh làm nhân phát sinh, các 
pháp-hành (sankharđ) ầy là quả (quả của vô-mình). 

Không biết pháp nào gọi là vô-minh? 

Không biết 8 pháp gọi là vô minh. 8 pháp đó là: 

1- Dukkhe añãnam: Không biết ngũ-uẩn chấp- thủ, hoặc 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giỏi là khổ Thánh-đề. 

2- Dukkhasamudaye añanam: Không biết tham-ái là 
nhân sinh khô Thánh-đề. 

3- Dukkhanirodhe aiianan: Không biết Niết-bàn là 
pháp diệt khô Thánh-đe. 

4- Dukkhanirodhagaminipatipadaya añanam: Không 
biết pháp-hành bát-chánh-đạo dân đền chứng ngộ Niêi- 
bàn, diệt khô Thánh-đ. 

5- Pubbamte añanam: Không biết ngũ-uẩn, l2 xứ, I8 
tự-tánh (dhatu) trong quá-khứư. 

6- Aparante añänam: Không biết ngũ-uẩn, 12 xứ, 18 
tự-tánh (dhatu) trong vị-lai. 

7- Pubbantäparamte añãnam: Không biết ngũ-uẩn, 12 
xứ, 16 tụ-tánh (dhaãtw) trong quả-khứ và trong vị-lai. 

8- ldappaccayafäpaficcasamuppannesu dhammesu 
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añãnam: Không biết sắc-pháp, danh-pháp phát sinh 
trong thập-nhị-duyên-sinh (paficcasamuppada) theo I2 
pháp nhân-quả liên-hoàn với nhau như sau: 

“Avijaãpaccaya sankharäa, 

Sankhärãpaccayä viñfiana1ụ, Vv.V... 

- Các pháp-hành đó là tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 12 
bát-thiện-tâm, 17 thiện-tâm trong tam-giới phát sinh do 
vô-minh làm duyên. 

- 19 quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau phát sinh 
do các pháp-hành trên làm duyên, v.V.. 

Nhân và quả liên-hoàn trong thập-nhị-duyên-sinh, 
không thuần là nhân, không thuân là quả, môi pháp là 
quả của pháp trước, rồi kử: JP IÊP của pháp sau tiếp diễn 
liên hoàn với nhau như vậy? 

Như vậy, vô-zminh không biết § pháp này, ngoài ra, 
vồ-minh có thê biết các pháp khác, hoặc các bộ môn 
khác trong đời, nhưng không trực tiếp hỗ trợ cho chúng- 
sinh giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Thời-kỳ Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện 


Trong thời-kỳ Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác chưa 
xuất hiện trên thế gian, toàn thể chúng-sinh trong tam- 
giới bị vồ-minh che phủ thật-tánh của mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp, không có một sa-môn, bà-la-môn, đạo- 
sư nào có khả năng biết đến /hậ-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp, bởi vì vô-minh che phủ, nên toàn thể chúng- 
sinh trong tam-giới đắm chìm trong biển khổ tử sinh 
luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


Đến thời kỳ Đức-Bồ-tát Siddhaftha sinh ra đời tại 
khu vườn LumbinT, vào ngày răm tháng tư. 





' Tìm hiểu rõ trong quyền Tìm Hiểu Pháp-Hành Thiền-Tuệ, cùng soạn giả. 
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35 năm sau, ÐĐức-Bồ-tát Siddhattha ngự ổi đến ngồi 
tại cội Đại-Bồ-đề tại khu rừng Uruvela, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ với đối-tượng thiền-tuệ là fhập-nhị- 
duyên-sinh và thập-nhị-nhân-diệt, theo chiều thuận và 
nghịch, /z7-/xệ thiên-tuệ phát sinh, thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để đâu tiên không thây chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, 
diệt tận vô-minh, tham-ái, mọi phiên-não trâm-luân 
không còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
fiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phát- 
Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu là 
Đúc-Phật Gotfama, vào canh chót đêm rằm tháng tư, tại 
khu rừng Uruvelã, tròn đúng 35 tuổi. 

Đức-Phật thuyết dạy chánh-pháp tế độ chúng-sinh có 
duyên lành nên tế độ. Nếu những chúng-sinh nào thuộc 
vệ hạng người tam-nhân (tihetukapuggala), đã tích-lũy 
đầy đủ 70 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ, 
có đủ 5 pháp-chủ (indriya): Tín-pháp-chủ, tắn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, thì 
những chúng sinh ấy có duyên lành lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiển-tuệ 
dẫn đến phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ diệt được vô-mminh tôi 
tăm, thấy rõ, biết rõ /bđf-fánh của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp được hiển nhiên hiện rõ; #i-£zệ thiển-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp, nên hiện rõ ở frạng-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vồ-ngã của sắc- -pháp, 
của danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để 
y theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo nào, Thánh-quả 
ấy tuỳ theo năng lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
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pháp-chủ (indriya): Tín-phảp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi hành- 
g1ả như sau: 

- Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là 
tà-kiến (difthi) và hoài-nghi (vicikicchä), trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

- Có số chứng đắc đến Nhát-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Có số chứng đắc đến Bár-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân (dosa) loại vi-tế, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

- Có số chứng đắc đến 4-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là /ham (lobhaq), sỉ (moha), ngã-mạn (mãna), 
buôn-chán (thma), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hồ-thẹn lội-lỗi (ahiika) không biết ghê-sợ tội-lỗi 
(anoftappa) không còn dự sói, trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hún cao thượng. 


Phương pháp diệt vô-minh 

Diệt vô-minh có 2 giai đọan: 

- Giai đọan ngăn ngừa vô-minh, cho mình phát sinh. 
- Giai đọan diệt tận được vô-minh. 


1- Giai dọan ngăn ngừa vô-minh, cho mình phát 
sinh băng cách nào? 

- Vô-minh (avj/a) đó là sỉ tâm-sở (mohacetasika) 
đông sinh với 12 báf-thiện-tâm. 

- Minh (v74) đó là trí-tuệ tâm-sở (paññacetasika) 
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đồng sinh với 4 dựục-giới thiện tâm hợp với tri-tuệ, 4 
dục-giới quả-tâm hợp với tri-tuệ, 4 dục-giới duy-tác-tâm 
hợp với tri-tuệ, 15 sắc-giới-tâm, 12 vồ-sắc-giới-tâm, ở 
hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm, gôm có 47 hoặc 79 tâm. 


Mohacetasika: Sĩ fâm-sở có 4 đặc tính riêng biỆt: 


1- Añanalakkhano: Sĩ tâm-sở có trạng-thái không biết 
thật-tánh của săc-pháp, của danh-pháp, hoặc không biết 
chân-hý tứ Thánh-đẻ. 

2- Arammanasabhäavacchadanaraso. Sỉ tâm-sở có 
phán sự che phú thật-tảnh của săc-pháp, của danh-pháp. 

3- Andhakarapaccupafthano: Sĩ tâm-sở làm cho tâm 
tôi tăm là quả hiện hữu. 

4- Ayonisomanasikärapadatthäno: Biết sai lầm trong 
tâm với si-tâm không đúng với 4 trạng-thái của săc-pháp, 
của danh-pháp là nguyên nhân gán phát sinh sỉ tâm-Sở. 

Puññiacetasika: Trí-tuệ ftâm-sở có 4 đặc tính riêng biệt: 

l1- Yathabhitapafivedhalakkhana: Tri-tuệ tâm-sở có 
trạng-thảái tháy rõ, biết rõ thát-tảnh của săc-pháp, của 
danh-pháp, chứng ngộ chán-]ý tứ Thánh-để, chứng đặc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bản. 

2- Visayobhasanarasa: Trí-tuệ tâm-sở có phận sự làm 
rõ ràng thát-tảnh các săc-pháp, các danh-pháp. 

3- Asammohapaccupafthana: Tri-tuệ tâm-sở không mê 
muội, tâm sáng suốt là quả hiện hữu. 

4- Yonisomanasikãrapadatthanä: Hiểu biết trong tâm 
với tri-tuệ đúng với 4 trạng-thải của săc-pháp, của danh- 
pháp là nguyên nhân gân phát sinh trí-tHệ tâm-sở. 

Như vậy, sỉ fẩm-sở phát sinh do nguyên nhân gần là 
ayonisomanasikaãra và trí-fuệ fâm-sở phát sinh do 
nguyên nhân gân là yøonisomanasikära. 
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Ayonisomanasikara là nhự thể nào? 


Ayonisomanasikära biết sai lầm trong tâm với si-tâm 
không đúng 4 trạng-thái của sắc-pháp, của danh-pháp 
như sau: 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-thường 
(anicca), thì si-tâm biết sai lầm cho là thường (nicca). 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khổ (dukkha), 
thì si-tâm biết sai lầm cho là lạc (sukhq). 

- Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-ngã (anat3), 
thì si-tâm biết sai lầm cho là ngã (atä). 

- Sắc- -pháp, danh-pháp có trạng-thái bắt-tịnh (asubha), 
thì si-tâm biết sai lầm cho rằng: Tịnh, tốt đẹp (subha). 

Do ayonisomanasikãra biết sai lầm trong tâm cho là 
thường, lạc, ngã, tịnh như vậy, nên s¡ tâm-sở (moha- 
cefasikq), gọi là vô-minh (avj74), phát sinh làm che phủ 
thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp. 

Yonisomanasikãra là như thể nào? 

Yonisomanasikära hiểu biết trong tâm với frí-tuệ 
đúng 4 trạng-thải của sắc-pháp, của danh-pháp như sau: 

- sSăc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-thường 
(anicca) thì trí-tuệ hiểu biết đúng là vô-thường (anicca). 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khô (dukkha), 
thì trí-tuệ hiểu biết đúng là khổ (dukkha). 

- Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã (anaH8), 
thì tri-tuệ hiểu biết đúng là vô-ngã (anata). 

- Sắc- "pháp, danh-pháp có trạng-thái báắt-tịnh (asubha), 
thì trí-tuệ hiểu biết đúng là bất tịnh (asubha). 


Do yonisomanasikära hiểu biết trong tâm với trí-tuệ 
đúng 4 frạng-thái: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải khó, 
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trạng-thải vô-ngã, trạng-thái bắt-tịnh của sắc-pháp, của 
danh-pháp như vậy, nên /rí-fuệ fâm-sở (pañfñiacetasikq), 
gọi là minh (vij/ã) phát sinh làm hiện rõ thật-tánh hiển 
nhiên của sắc-pháp, của danh-pháp. 


Phương pháp ngăn ngừa vô minh, cho mỉnh phát sinh 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ luôn luôn có 
yonisomanasikãra hiểu biết đúng trong tâm với trí-tuệ 
đúng 4 trạng-thải: Trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vồ-ngã, trạng-thái bất-tịnh của sắc-pháp, của 
danh-pháp, nên ngăn ngừa được vô-minh không phái 
sinh, đồng thời làm nguyên nhân gần phát sinh #-/zệ 
thiên-tuệ (Vipassanana), gọi là minh (va) làm hiện rõ 
thật-tánh hiển nhiên của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới là: 

- Trí-tuệ thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thái-riêng 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-túnh hiển nhiên 
của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, 
của sắc-pháp, của danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề. 


2- Giai dọan diệt tận vô-minh băng cách nào? 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
yonisomanasikära hiểu biết đúng trong tâm với trí-tuệ 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 4 trạng-thải: Trạng-thải vồ- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vồ-ngã, trạng-thái 
bát-tịnh của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới làm 
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nguyên nhân gần phát sinh #í-uệ thiển-tuệ tfam-giới 
(lokiyavipassanä) cho đến phát sinh frí-tuệ thiên-tuệ 
siêu-tam-giới (lokittaravipassana) chứng ngộ chân-Ù tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo-tâm, 4 T, hánh-quả- 
tâm và Niết-bàn. 

4 Thánh-dạo-tuệ (Maggañana) trong 4 Thánh-đạo- 
tâm có đôi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới, nên diệt tận 
được vô-mìinh đó là sỉ tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh 
với 12 bắt-thiện-tâm theo khả năng của mỗi Thánh-đạo- 
tuệ như sau: 


1- Nhập-lưu Thánh-ẩđạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được vồ-mminh đó là sỉ tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh 
với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và 1 si-tâm hợp với hoài- 
nghỉ, gồm cô 5Š si-tâm-sở trong 5 bắt-thiện-tâm không 
côn dự sói. 


2- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được vô-minh đó là sỉ tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến loại thô trong cõi 
dục-giới, với 2 sân-tâm loại thô không còn dư sói. 


3- Bán-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
vô-minh đó là sỉ tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh với 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến loại vi-tể trong cõi dục- 
giới, với 2 sân-tâm loại vi-tế không còn dư sót. 


4- A-ra-hádn Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được vồ-rminh đó là sỉ tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến và 1 si-tâm hợp 
với phóng-tâm, gồm có 5 sỉ tâm-sở trong 5 bắt-thiện- 
tâm còn lại không còn dự sói. 


Bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn không còn vô-minh 
và cũng không còn tham-di, phiên-não nào nữa. 
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* Ba pháp che phủ 3 trạng-tháï-chung, 

phương pháp diệt 3 pháp che phủ 

Ba trạng-thái-chung của sắc-pháp, của đanh-pháp là: 

1- Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường. 

2- Dukkhalakkhana: Trạng-thảái khô. 

3- Anattalakkhana: Trạng-thải vô-ngã. 

Ba trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khô, trạng-thái vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới là sự thật hiên nhiên. Sở dĩ 3 trạng-thái-chung này 
không hiện rõ là vì bị che phủ bởi 3 pháp đó là: 

1- Sanfafi: Dòng sinh điệt liên tục vô cùng mau lẹ làm 
che phủ trạng-thái vô-thường không hiện rõ. 

2- Iryapatha: Các oai-nghi thay đổi làm che phủ 
trạng-thái khô không hiện rõ. 

3- Ghana: Ngã-tưởng đông-nhất làm che phủ trạng- 
thái vô-ngã không hiện rõ. 

Giảng giải 

1- Santfafi: Dòng sinh diệt liên tục vô cùng mau lẹ làm 
che phú trạng-thái vô-thường không hiện rõ như thê nào? 

Đức-Phật dạy: 

“Sabbe sankhara anicca. ” 

Tắt cả các pháp-hữu-vi đều có trạng-thái vô-thường. 

_Pháp-hứu-wï đó là sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, ngũ- 
uân, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhãtu), v.v... đêu có frạng-thái vô- 
thường, bởi vì môi săc-pháp, môi danh-pháp sinh rồi diệt 
liên tục không ngừng vô cùng mau lẹ, có rôi lại không. 

Như vậy, frạng-thái vô-thường của sắc-pháp, của 
danh-pháp tam-giới là sự thật hiên nhiên, do nguyên 
nhân nảo làm cho /rạng-thái vô-thường không hiện rõ? 
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Trong bộ Wisuddhimagga, Thanh-Tịnh-đạo giải rằng: 

“Aniccalakkhanamn tăva udayabbayandamụ amanasikara 
santatiyä paticchannattä na upafthäti. "0 

Trước hết, trạng-thái vô-thường không hiện rõ, vì 
dòng sinh diệt liên tục (sanfafi) vô cùng mau lẹ của danh- 
pháp, săc-pháp tam-giới, làm che phú trạng-thải vô- 
thường, do không có tri-tuệ thiên-tuệ tháy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của săc-pháp, của danh-pháp tam-giới. 


Dòng sinh diệt liên tục (santati) che phú trạng-thải 
võ-thường như thê nào? 

Ví dụ thô thiên dễ hiểu để so sánh như: 

- Khi ta thấy những hình ảnh trên màn hình chiếu 
phim, cứ ] giây đông hô có khoảng 24 tâm hình liên tục 
quay nhanh qua máy chiêu phim, ta thây hình ảnh những 
tài tử diễn viên có những cử chỉ, hành động, lời nói tự 
nhiên bình thường. Ta không thê thây từng tâm phim 
cách khoảng nhau và cũng không nghe từng tiêng nói 
cách khoảng nhau. 

Đó là sự liên tục của cuộn phim quay nhanh. 


- Khi ta thấy bóng đèn đang cháy sáng, cứ mỗi giây 
đồng hồ có khoảng 50-60 lần dòng điện tắt rồi cháy 
sáng liên tục không ngừng trong suốt thời gian bóng đèn 
cháy sáng. Ta không thê thây bóng đèn cháy sáng rôi tắt 
liên tục. 

Đó là sự liên tục của dòng điện tắt rồi cháy sáng. 

Còn sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới thì vô cùng mau lẹ phi thường. 


Trong Chú-giải giảng giải rằng: 
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“Ekaccharakkhane kofisatasahassasankhä uppajitva 
nirujjhadi. ”00 

“Chỉ một lần búng đâu ngón tay, tâm với tâm-sở 
(danh-pháp) sinh rồi diệt liên tục 1.000 tỷ lân. ” 


Như vậy, chỉ có #-tuệ thiên-tuệ thứ 4 gọi là udayabbayä- 
nupassanäñãna sắc bén nhanh nhạy có khả năng thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp 
tam-giới hiện-tại mà thôi. 

Nếu không có #í-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayä- 
nupassanañãna thì không thây rõ, biết rõ được sự sinh, 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, 
nên chắc chắn không thể cắt đứt samfafi: Dòng sinh diệt 
liên tục của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Vì vậy, hành-giả không thê thấy rõ, biết rõ frạng-thái 
vô-fhuròn¿g của săc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Sở đĩ, hành-giả không thấy rõ, biết rõ #rạng-thái vô- 
thường của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại 
là vì dòng sinh diệt liên tục vô cùng mau lẹ của sắc- 
pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, làm che phủ 
trạng-thải vô-thường của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới hiện-tại. 


Phương pháp làm cho trạng-thái vô-thường hiện rõ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, đến khi rrí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 4 gọi là udayabbayänupassanañäna 
phát sinh sắc bén nhanh nhạy thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của săc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, mới 
có khả năng cắt đứt dòng sinh diệt liên tục vô cùng mau 
lẹ của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, thì sự 
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thật hiển nhiên rạng-thái vô-thường của sắc-pháp, của 
danh-pháp tam-giới hiện rõ. 

Như bộ Visuddhimagga giải rằng: 

“Udayabbayampana pariggahetva santatiya vikopitaya 
aniccalakkhanamm yathãvasarasato upafthäti. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, khi trí-tuệ 
thiên-tuệ phát sinh, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, mới có khả 
năng cắt đứt dòng sinh diệt liên tục của sắc-pháp, của 
danh-pháp tam-giới hiệmtại Khi ấy, trạng-thải vồ- 
thường của săc-pháp, của danh-pháp hiện nhiên hiện rõ 
sự thật của nó. 

Trí-tuệ thiên-tuệ nào có khả năng thấy rõ, biẾ! rõ sự 
sinh, sự diệt của săc-pháp, của danh-pháp? 

Trong 16 loại /rí-fuệ thiên-tuệ theo tuần tự của pháp- 
hành thiến-tuệ, thì đền trí-tuệ thiển-tuệ thứ 4 gọi là 
udayabbayanupassananñana có khả năng thây rõ, biệt rõ 
sự sinh, sự điệt của săc-pháp của danh-pháp tam-giới 
hiện-tại. 

Thật vậy, #ứí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana này là frí-tuệ thiên-tuệ bắt đầu thây rõ, biệt rõ 
sự sinh, sự điệt của săc-pháp, của danh-pháp tam-giới 
hiện-tại là: 

- Danh-pháp nào sinh, do nhân-duyên nào sinh, 

- Danh-pháp ấy diệt, do nhân-duyên áy diệt. 

- Sắc-pháp nào sinh, do nhân-duyên nào sinh, 

- Săc-phúp áy diệt, do nhân-duyên áy diệt. 

Cho nên ứ#rí-tuệ thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupas- 
sanañana này chính thức được gọi là frí-fuệ thiên-tuệ, 
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bởi vì frí-tuệ thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupassanafñana 
có khả năng cắt đứt dòng sinh diệt liên tục (santai) mau 
lẹ không ngừng của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới 
hiện-tại, nên hiện rõ frạng-fhái vô-thường của sắc-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại. 

Như vậy, sự thật frạng-thái vô-thường của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới hiện-tại được hiển nhiên hiện rõ. 

Thật ra, không chỉ frạng-thái vô-thường của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới hiện-tại được hiển nhiên hiện rõ, 
mà còn frạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của săc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới hiện-tại cũng được hiển nhiên hiện 
rõ, bởi vì 3 trạng-thái-chung nảy có sự liên quan với nhau. 

Bắt đầu từ #rí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanafñäna này cho đến trí-tuệ thiền-tuệ thứ I2 gọi là 
saccänulomañäna đều có khả năng thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện- 
tại, nên hiện rõ #rạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái-vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới 
hiện-tại, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đé. 

Nếu hành-giả nào là hạng người fam-nhân (ihetuka- 
puggala) thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng 
phát sinh đến frí-£uệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, 
thì hành-giả ấy thật là cao quý. 

Như trong Dhammapadagäthä, Đức-Phật dạy rằng: 

“Ÿo ca vassasatam Jjve, apassam udaybbayqm. 

Ekäham jvitam seyyo, passato udaybbayam. ”“ 

Người nào dù sống đến trăm năm, 

Mà không có tri-tuệ thiên-tuệ, 

Không thấy sự sinh và sự diệt. 





' Dhammapadagãthã thứ 1 13. 
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Không bằng hành-giả sống một ngày, 
Có tri-tuệ thiên-tuệ phát sinh, 

T háy rõ sự sinh và sự diệt, 

Của sắc-pháp danh-pháp hiện-tại, 
Cuộc đời cao quỷ biết dường nào! 


2- Iryaäpatha: Các oai-nghi thay đổi làm che phủ 
trạng-thúi khô không hiện rõ như thê nào? 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Sabbe sankhara dukkha. ” 

Tắt cả các pháp-hữu-vi đều có trạng-thái khổ. 

Pháp-hữu-vi đó là sắc- -pháp, danh-pháp, ngũ- uẩn, 12 
xứ, 18 tự-tánh (dhãtu), ... đều có rạng-thái khổ. 

Như vậy, ứrạng-(hái khổ của sắc-pháp, của danh-pháp 
là sự thật hiên nhiên, do nguyên nhân nảo làm cho írạng- 
thái khô không hiện rõ? 

Trong bộ Visuddhimagga Thanh-Tịnh-Đạo giải rằng: 


“Dukkhalakkhanam -_ abhinhasampaipilanassa 
Tiến c6 se ; 86) 


Trạng-thái khổ không hiện rõ, VÌ các poÈngil thay 
đổi che phủ, do không có tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt, trạng-thải vô-thường của sắc-pháp, các 
oai-nghi luôn luôn hành hạ. 


Các oai-nghi làm che phủ trạng-thải khổ không hiện 
rõ như thê nào? 


Tư-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi- 
ngôi, oai-nghi nằm và các oai-nghi phụ là bước tới 
trước, bước lui sau, quay bên phải, quay bên trái, co tay 
vào, co chân vào, đuổi tay ra, duối chân ra, V.V.. 
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Tử-oai-nghi và các oai-nghi phụ thuộc về sắc-pháp 
phát sinh do tâm (cñfqjaripd), có sự sinh, sự diệt liên 
fc không ngừng, có Ørạng-thái vô-thưởờng luôn luôn 
hành hạ các oai-nghi, nên oai-nghi có frạng-thái khổ. 

Thế mà mỗi khi có oai- _nghi nào phát sinh khổ, theo 
thói quen liền thay đối từ oai- -_nghi cũ ây sang oai-nghi 
mới ngay, mà không có /rí-fuệ thiển- tuệ thẫy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của oal-nghIi cũ Ấy, nên không có /rí-fuệ 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thái khổ của oai-nghi cũ ấy. 

Vì vậy, oai-nghi mới làm che phủ #ạng-thái khổ của 
oaI-nghi cũ. 


Phương pháp làm cho trạng-thái khổ hiện rõ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trước khi 
thay đổi mỗi oai-nghi, cần phải có f/-£uệ thiên-tuệ biết 
rõ nguyên nhân chính đáng, đó là sự &hổ bắt buộc phải 
thay đôi từ oaI-nghi cũ sang oai-nghI1 mới. 

Khi thay đổi oai-nghi, hành-giả có #rí-fuệ thiển-tuệ 
theo dõi nhât cử nhât động từ oaI-nghi cũ sang oai-nghi 
mới, /rí-fuệ thiên-tuệ thây rõ, biệt rõ sự sinh, sự điệt của 
các săc-pháp oaI-nghi cũ ây, nên hiện rõ /rạng-fhảái vô- 
thưởng luôn luôn hành hạ các oai-nghi cũ ây. 

Vì vậy, rạng-thái khổ của sắc-pháp các oai-nghi ấy 
hiện rõ. 

Như bộ Visuddhimagga giải rằng: 

“A1bhinhapafisampatipilanamn manasihava iriyapathe 
ugohatite dukkhalakkhanam yathãvasarasato upatthäti. ”? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, khi trí-tuệ 
thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp 
oai-nghi ấy, nên hiện rõ trạng-thải vô-thường luôn luôn 
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hành hạ oai-nghi ấy, nên diệt được các oai-nghi che phú 
trạng-thái khổ. 

Khi ấy, trạng-thái khổ của sắc-pháp oai-nghi ấy hiển 
nhiên hiện rõ sự thật của nó. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi /zí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañana phát sinh 
thấy rõ, biết TỔ sự sinh, sự điệt của môi săc-pháp oaI- 
nghi, mỗi danh-pháp hiện-tại, hiện rõ ứrạng-(hái vô- 
thường luôn luôn hành hạ, nên gng-thái khổ của sắc- 
pháp oai-nghi, của danh-pháp biết oai-nghi ấy hiển nhiên 
hiện rõ sự thật của nó. 


3- Ghana: Ngã-tướng đồng-nhất làm che phủ trạng- 
thái vô-ngã không hiện rõ như thể nào? 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Sabbe dhamma andtfä. ` 

Tắt cả các pháp đều có trạng-thái vô-ngã. 

Dhammmä đó là pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp, 
ngũ-uân, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhãtu), v.v... đều có rạng- 
thái vô-ngã, bởi vì các pháp-hữu-vi ấy đều có rạng-thái 
vồ-thường, trạng-thải khổ, nên cô trạng-thải vô-ngã. 

Như vậy, ạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, của danh- 
pháp là sự thật hiển nhiên, do nguyên nhân nào frgng- 
thái vô-ngã không hiện rõ? 

Trong bộ Visuddhimagga Thanh-Tịnh-Đạo giải răng: 

“Anattalakkhanarn nãnadhatuvinibhogassa amanasi- 
kãräã ghanena paticchannattä na upatthäti. ”” 

Trạng-thái vô-ngã không hiện rõ, vì ngã-tưởng đông- 
nhất che phú, do không có tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ, phân tích rõ thật-tánh của mỗi sắc-pháp, môi danh- 
pháp riêng biệt với nhau. 


, 
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_Ngũ-tưởng đông-nhất che phú trạng-thái vô-ngã của 
sac-pháp, của danh-pháp, như thê nào? 

Ghana: Ngã-tưởng đông-nhất có 3 loại: 

1- Samuhaghana: Ngã-tưởng đông-nhất tổng-hợp là 
gom mọi danh-pháp và mọi sắc-pháp lại cho là /ø. 

2- Kiccaghana: Ngã-tưởng đông-nhất phận sự là gom 
mọi phận sự của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp lại cho là Zø. 

Ỷ- Arammanaghana: Ngã-tưởng đông-nhất đối-tượng 
là gom mọi đôi-tượng lại cho là ta. 

Sự thật theo chán-nghĩa-pháp (paramaithadhamma) 
thì mọi săc-pháp, mọi danh-pháp được phân biệt như sau: 

* Danh-pháp (nãmadhamna) đó là tâm với tâm-sở: 

- Tâm (cita) gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Tam-sở (cefasika) gôm có 52 tâm-sở. 

* Sắc-pháp (rũpadhamma) gồm có 28 sắc-pháp. 

- Mỗi tâm, tâm-sở đều có trạng thái riêng, có phận sự 
riêng, có đôi-tượng riêng. 

- Mỗi sắc-pháp có trạng thái riêng, v.v.. 

Thế mà, ngũ-tưởng đông-nhất do tà-kiến TT sai chấp 
lâm nơi mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp gom lại cho là fa 
theo 3 loại ngã-tưởng đông-nhất: Ngã-tưởng đông-nhất 
tông-hợp, ngã- tưởng đông-nhất phận sự, ngã-tưởng 
đông-nhất đồi-tượng, nên che phủ trạng-thái vô-ngã của 
săc-pháp, của danh-pháp như sau: 


1- Samihaghana: Neã-tưởng đông-nhất tổng-hợp là 
gom mọi danh-pháp và mọi sắc-pháp lại cho là ta như 
thể nào? 

Ví dụ: Sở đĩ gọi là “chiếc xe” là vì có các bộ phận 
được lắp ráp lại với nhau. Nếu tháo rời mỗi bộ phận ra 
riêng rẽ thì không còn thấy chiếc xe nữa. 
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Gọi là “øgôi nhà” vì được xây bằng cát, xi-măng cốt 
sắt. Nếu phá vỡ ra thành mảnh vụn thì không còn thấy 
ngôi nhà nữa, như thế nào 

Cũng như vậy, sở dĩ gọi là “con người” gọi là fa là vì 
có ñgữ- uấn: Săc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, 
thức-uân nương nhờ, liên kết lại lẫn nhau. Nếu có trí-tuệ 
phân tích ra mỗi uấn riêng rẽ thì không có uẫn nào gọi là 
con người cũng không gọi là fa nữa. 

Ngũ-uẫn có 5 uân: 

- Sắc-uẩn đó là 28 sắc-pháp. 

- Thọ-uẩn đó là thọ tâm-sở đồng sinh với tâm. 

- Tưởng-uẩn đó là tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm. 

- Hành-uẩn đó là 50 tâm-sở còn lại (trừ thọ tâm-sở và 

tưởng tâm-sở) đồng sinh với tâm. 

- Thức-uẩn đó là tâm gôm có 89 hoặc 121 tâm. 

Trong 5 uấn này: 

- Phần sắc-uẩn thuộc về sắc-pháp gọi là thân người. 

- Phân thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn gồm 
có 4 uấn này thuộc về đanh-pháp (âm với tâm-sở) luôn 
luôn nương nhờ lẫn nhau, không thê tách rời được. 

Tuy nhiên, trong trường-hợp khi con người hết tuổi 
thọ (chết), thì 4 đanh-uẩn (tâm với tâm-sở) tách rời ra 
khỏi sắc-uẩn (thân). Khi ẫy, thân trở thành ø# thi rồi theo 
thời gian sẽ trở thành bột. 


2- Kiccaghana: Ngã-tưởng đông-nhất phận sự là gom 
mọi phận sự của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp lại cho là 
ta như thể nào? 

Theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), mỗi tâm 
với tâm-sở có mỗi phán sự như sau: 

- Cakkhuvinñana: Nhãn-thức-tâm có 2 tâm làm phận 
sự thấy đối-tượng sắc. 
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- SofaviñNñana: Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm làm phận sự 
nghe đồi-tượng thanh. 

- Ghaãnaviiñana: Tỷ-thức-tâm có 2 tâm làm phận sự 
ngửi đồi-tượng DI 2) 
nếm đối- -tượng vỊ. 

- Kayavinnana: Thân-thức-tám có 2 tâm làm phận sự 
xúc-giác đối-tượng xúc. 

- Manoviññäna: Ÿ-thức-tâm có 79 tâm (trừ 10 thức- 
tâm) làm phận sự biết đồi-tượng pháp. 

Thế mà, øñgã- tưởng đông-nhất phận sự cho là ta thấy, 
ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc-giác, ta biết, nên che phủ 
trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp. 


3- Arammanaghana: Ngã-tưởng đông-nhất đối-tượng 
là gom mọi đôi-tượng lại cho là ta như thê nào? 

Theo chán-nghữa-pháp (paramatthadhamma), đối-tượng 
có 6 loại, môi đôi-tượng được biệt băng môi loại tâm 
riêng biệt như sau: 

- Đồi-tượng sắc được thây bằng nhãn-thức-tâm. 

- Đồi-tượng thanh được nghe bằng nhĩ-thức-tâm. 

- Đồi-tượng hương được ngửi bằng fj-thức-tâm. 

- Đối-tượng vị được nêm bằng (hiệt-thức-tâm. 

- Đồi-tượng xúc được xúc-giác bằng fhân-thức-tâm. 

- Đồi-tượng pháp được thây băng ý-thức-tâm. 

Sáu loại đối-tượng này vốn thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), thê mà, ngã-tưởng đông-nhát đói- 
tượng cho là ta biết các đồi-tượng ấy theo chê-định-pháp 
(paññattidhamma), nên che phủ írạng-(hái vô-ngã của 
sac-pháp, của danh-phảp. 


112 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





Phương pháp làm cho trạng-thái vô-ngã hiện rõ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi /zí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 4 phát sinh gọi là uddayabbayanupassana- 
ñãng: Tri-tuệ thiên- tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thải chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp. 

Như bộ Visuddhimagga giải rằng: 

“Nanadhđtuyo vinibbhujiva ghanavinibbhoge kafe 
anaftalakkhanam yathãvasarasato upafthäli. ” 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, khi trí-tuệ 
thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ, phán-tích, phán-biệt rõ thật- 
tánh của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp khác nhau, nên 
ngã-trởng đông-nhất bị tách rời ra từng mỗi tâm khác 
nhau, phận sự của mỗi tâm khác nhau, mỗi tâm biết mỗi 
đối-tượng khác nhau, nên tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, 
nên trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp 
hiển nhiên hiện rõ sự thật của nó. 

Trạng-thái-chung của sắc-pháp, của danh-pháp có 3 là: 

- Trạng-thải vô-thường (aniccalakkhain). 

- Trạng-thái khổ (dukkhalakkhana). 

- Trạng-thải vô-ngã (anattalakkhana). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi /zí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp hiện-tại, nên hiện rõ /rgng-fhái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thải vô-ngã. 
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Thật ra, trong 3 ứrạng-thái-chung này, trí-tuệ thiền- 
tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna thẫy rõ, biết rõ 1 
trạng-thải-chung nào của sắc-pháp nào, danh-pháp nào 
hiện rõ, 2 #rạng-thải-chung kia không hiện rõ. 


Tuy 2 frạng-thái-chung kia không hiện rõ, nhưng chắc 
chăn tiềm năng của #í-tuệ thiên-tuệ thứ 4 uddayabbayä- 
upassanañana này cũng có khả năng diệt được 3 pháp- 
đảo-điên (vipallasa), bởi vì 3 trạng-thái-chung có sự 
liên quan lẫn nhau. 

- Nếu khi rí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thẫy rõ, biết rõ frạng- 
thái vô-thường của sắc-pháp, của danh-pháp thì diệt 
được /ưởng-đảo-điên, tâm-đảo-điên, tà-kiến-đảo-điên 
cho răng: Sốc-pháp, danh-pháp là thường (nicca). 

- Nếu khi rí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thẫy rõ, biết rõ ftrạng- 
thái khổ của sắc-pháp, của danh-pháp thì diệt được 
tưởng-đảo-điên, tâm-đảo-điên, tà-kiến-đảo-điên cho rằng: 
Sắc-pháp, danh-pháp là lạc (sukha). 

- Nếu khi ứrí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thẫy rõ, biết rõ trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp thì diệt được 
tưởng-đảo-điên, tâm-đảo-điên, tà-kiến-đảo-điên cho rằng: 
Sắc-pháp, danh-pháp là ngã (aữä). 

Do sự liên quan của 3 frạng-thái-chung, nên trạng- 
thái-chung nào hiện rõ đều có khả năng diệt được fưởng- 
đảo-điên, tâm-đảo-điên, tà-kiến-đảo-điên cho rằng: Sắc- 
pháp, danh-pháp là thường, lạc, ngã. 


Giảng giải về tâm, phận sự, đối-tượng 

Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm chia ra làm 6 loại tâm 
có l4 phận sự biệt 6 đôi-tượng như sau: 

- Nhãn-thức-tâm có 2 tâm chỉ có 1 phận sự thấy 1 
đồối-tượng sắc hiện-fại, các hình dạng mà thôi. 
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Ngoài ra, nhãn-thức-tâm không có phận sự biết các 
đối-tượng khác. 

- Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm chỉ có 1 phận sự nghe 1 đổi- 
đối-tượng thanh hiện-fại, các âm thanh mà thôi. 

Ngoài ra, nhĩ-thức-tâm không có phận sự biết các đối- 
tượng khác. 

- lƒ-thức-tâm có 2 tâm chỉ có 1 phận sự ngửi 1 đổi- 
tượng hương hiện-tại, các loại mùi hương mà thôi. 

Ngoài ra, /-/hức-tâm không có phận sự biết các đối- 
tượng khác. 

- Thiệt-thức-tâm có 2 tâm chỉ có 1 phận sự nêm 1 đổi- 
tượng vị hiện-tại, các thứ vị mà thôi. 

Ngoài ra, /Ùiêí-thức-tâm không có phận sự biết các 
đối-tượng khác. 

- Thân-thức-tâm có 2 tâm chỉ có 1 phận sự xúc giác 1 đối- 
tượng xúc hiện-tại, cứng mềm, nóng lạnh, v.v... mà thôi. 

Ngoài ra, /hân-thức-tâm không có phận sự biết các 
đối-tượng khác. 

- Ý-thức-tâm gồm có 79 hoặc 111 tâm (trừ 10 thức-tâm) 
có nhiêu phận sự biết cả 6 đối-tượng (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp) trong quá-khứ, hiện-tại, vị-lai, đặc biệt biết 
đối-tượng siêu-tam-giới Niết-bàn, và chế-định-pháp nữa. 


(Tìm hiểu rõ 14 phận sự của mỗi tâm trong bộ Abhi- 
dhammatthasangaha: Vi-diệu-pháp yêu-nghĩa, trong 
chương 3, phân Pakinakasangaha.) 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, cốt để phát 
sinh Ørí-tuệ thiền-tuệ thây rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, của danh-pháp, để thấy rõ, biết rõ 3 frạng- 
thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vồ-ngã của săc-pháp, của danh-pháp, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý ## Thánh-để. 
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Trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh theo tuần tự từ Øí-/„ệ 
thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassanä) đến tri-tuệ thiên-tuệ 
siêu-tam-giới (lokuftaravipassana) trải qua 16 loại trí- 
tuệ thiên-tuệ. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 gọi là udayabbayänunupassanä- 
ñãna mới có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt 
của mỗi săc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của săc-pháp, của danh-pháp, bắt đầu 
chính thức gọi là frí-tuệ thiền-tuệ (vipassanäñäia). 

Đến #í-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhuñäna có 
đối-tượng Miếr-bàn siêu-fam-giới, tiệp theo trí-tuệ thiển- 
tuệ siêu-tam-giới thứ 14 gọi là Maggañana chứng ngộ 
chân-lý ø Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ. 


Tứ Thánh-Đế (Ariyasacca) 


Tứ Thánh-để (ariyasacca) đó là 4 sự-thật chân-]ý 
của bác Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là: 

I- Khổ Thánh-đễ (dukkha ariyasacca) là sự-thật 
chân-hý của bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là ngữ- 
uân cháp-thúủ, hoặc săc-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

2- Nhân sinh khổ Thánh-đễ (dukkhasamudaya ariya- 
saccq) là sự-thật chán-]ý của bậc Thánh-nhán đã chứng 
ngộ, đó là 3 loại tham-ái: 

— Đục-ái (kamatanha) là tham-ái trong 6 đối-tượng: 
Săc-ái, thanh-á1, hương-áI, vỊ-á1, xúc-á1, pháp-áI. 

- Hữu-ái (bhavatanhä) là tham-ái trong 6 đối-tượng 
(sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái,  pháp-ái) hợp với 
thường-kiến, và tham-ái trong thiền sắc-giới-tâm, thiền 
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vô-sắc-giới-tâm, tầng-trời săc-giới phạm-thiên, tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên. 

- Phi-hữu-ái (vibhavatanha) là tham-ái trong 6 đối- 
tượng (săc-áI, thanh-ái, hương-ái, vỊ-ái, xúc-ái, pháp-á1) 
hợp với đọan-kiên. 

3- Diệt khổ Thánh-đề (dukkhanirodha ariyasacca) là 
sự-thật chân-lý của bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là 
Niêt-bàn, pháp diệt tham-ái, điệt khó tải-sinh kiếp sau. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-đễ (dukkha- 
nirodhagamimi pafipada ariyasaccq) là sự-thật chân-lý của 
bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là Thánh-đạo hợp đủ 
chánh: Chánh-kiên, chánh-t-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tân, chánh-niệm, chẳnh-định. 


Tứ Thánh-để là sụ-thật chân-lý là nền tảng căn bản 
trong giáo pháp của chư Phật-Chánh-Đẳng-Giác quá- 
khứ, hiện-tại và vỊ-la1. 

Thật vậy, trong 9 ân-Đức-Phật, Ðức-Thế-Tôn cô ân- 
đức Sammasambuddha: Đưức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
tự mình chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-đễ đầu tiên không 
thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -guả và 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi _phiên- não 
không còn dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật 
(vãsanã) đã tích lũy từ vô số kiếp quả-khứ, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị. 

Và án-đức Buddha: Đức-Phật tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đễ đầu tiên không thây chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -guả và Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ádi, mọi phiên-não không còn đự sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán đâu tiên trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh. 
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Đúc-Phật thuyết pháp tế độ những chúng-sinh có 
duyên lành nên tế độ. Những chúng-sinh ấy thuộc về 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) đã từng tích-lũy 
10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ, kiếp 
hiện-tại là người có giới-hạnh trong sạch, có duyên lành 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của 
Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ cũng dẫn 
đến chứng ngộ chân-]Jj ứ Thánh-để y theo Đức-Phật, 
cũng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bác Thánh-nhân nào tuỳ theo năng lực của 10 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tấn- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
của mỗi bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử ấy. 


Kinh Chuyển-Pháp-luân đầu tiên 


Sau khi trở thành ĐÐức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama vào canh chót đêm rằm 
tháng tư tại CỘI Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvelã (nay 
gọi Buddhagaya, nước An-độ). 

Đúng 2 tháng sau, Đức-Phát GŒGofama từ khu rừng 
Uruveläa ngự đến khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gân kinh-thành Bãränasi, có nhóm 5 tỳ-khưu 
trú tại nơi ây, vào ñgày rằm tháng 6 (âm lịch), Đức-Phật 
Gofama thuyết giảng bài kinh Dhanunacakkappavafana- 
sufta: Kinh Chuyển-Pháp-Luân” lần đầu tiên, đề tế độ 
nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna, Ngài 
Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assdji. 

Nội dung cốt lõi toàn bài kinh Chuyển-Pháp-Luân 
này, Đức-Phật đề cập đến / 7hánh-đế. Trong bài kinh 
này, có một đọan Đức-Phật khẳng định truyền dạy toàn 
cõi thế giới chúng-sinh rằng: 





' Xem ý nghĩa bài kinh trong quyền I:Tam-bảo, phần Đức-Pháp, cùng soạn giả. 
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“Yavakivanca me bhikkhave, imesu caflsu driyd- 
saccesu evam fiparivafftarma dvãdasakaram yathabhiutam 
ñanadassanam na suvisuddha1m ahosi neva ftãvãham 
bhikkhave, sadevake loke samaraRe sabrahmaRe sassa- 
manabrahmamiyä pajãya sadeVamanussãaya qnufftaram 
samnäsambodhim abhisambuddho tỉ paccafñnasim. 


“Yato ca kho me bhikkhave, imesu cafisu driyd- 
saccesu evam fiparivaffam. dvãdasakaram yathabhitam 
ñanadassanam suvisuddham ahosi, athaham bhikkhave, 
sadevake loke samarake sabrahmake sassamana- 
brahmainiyä pqjãya sadeVamanussãya anuffaran samma- 
sambodhimm abhisambuddho Tỉ paccaññasim. 

Ñãnañca pana me dassanamn udapädl, akuppä me 
vừnutti, ayamantimä jäti, nathi dãni punabbhavo. "0 

Ý nghĩa: - “Này chư t)-khưu! Khi nào trí-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-để theo tam-tuệ- 
luân (trí-tuệ-học, tri-tuệ-hành, trí-tuệ-thành) thành 12 
loại trí-tuệ hoàn toàn trong sảng thanh-tịnh chưa phát 
sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai vẫn chưa truyền 
dạy rằng: “Như-Lai chứng đắc thành Đức-Phật-Chánh- 
Đăng-Giác vô thượng trong toàn cõi-giới chúng-sinh 
nhán-loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, ma- 
vương, phạm-thiên cả thảy. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đễ theo tam-tuệ-luân 
(tríi-tuệ-học, tri-tuệ-hành, tri-tuệ-thành) thành I2 loại 
trí-tuệ hoàn toàn trong sáng thanh-tịnh đã phát sinh đến 
với Nhưự-Lai. 





' Bộ Samyuttanikãya, Mahävaggasamyutta, kinh Dhammacakkappavattasutta. 
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- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai dõng dạc khẳng 
định truyền dạy rằng: “Như-Lai đã chứng đắc thành 
Đứúc-Phật Chánh-Đẳng-Giác vô thượng trong toàn cối- 
giới chúng-sinh nhân-loại, vua chúa, sa-môn, bả-la- 
môn, chư-thiên, mma-vương, phạm-thiên cả thảy. ” 

Trí-tuệ quán triệt đã phát sinh đến với Như-Lai, biết 
rõ rằng: “A-ra-hán Tï hánh-quả-tuệ giải thoát của Nhưự- 
Lai không bao giờ bị mắt, kiếp này là kiếp chót, chắc 
chắn không còn tái-sinh kiếp sau nữa. ” 


Khi Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài kinh Chuyên- 
Pháp-Luân xong, nhóm Š tỷ- -khưu phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ với lời giáo huấn của Đức-Phật, cùng 
toàn thê chư thiên từ mặt đất, 6 cõi trời dục-giới, cho đến 
chư phạm-thiên 15 cõi trời sắc-giới, phát sinh đại- thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ đồng thanh tán dương ca tụng rằng: 


“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
Luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gần kinh thành Barãnasi, chưa từng có sa- 
môn, bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương, phạm-thiên hay bất 
cứ ai trong đời này có thể thuyết giảng như vậy được. ” 


Khi ấy, Ngài Đại Trưởng-lão Koudafiña là vị thanh- 
văn đệ-f phát sinh pháp-nhãn (dhammacakkhu) chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ đâu tiên y theo Đức-Phật, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu là bậc 
Thánh Thanh-văn đầu tiên trong giáo pháp của Đức- 
Phát Gotama, cùng với 180 triệu chư-thiên, phạm-thiên 
cũng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-qguả bậc nào tuỳ theo 70 
pháp-hạnh ba-la-mát và năng lực 5 pháp-chủ: Tĩn-pháp- 
chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của mỗi vị. 
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Như vậy, £# Thánh-đề là sự-thật chân-]ý có tầm quan 
trọng lớn không chỉ đối với chư Phậ/-Chánh-Đẳng- 
Giác, mà còn các hàng Thánh Thanh-văn đệ-tứ của 
Đức-Phật nữa, bởi vì, để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác đều phải chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, rồi 
mới chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Và để trở thành bậc Thánh Thanh-văn-giác đệ-tử của 
Đức-Phật bậc nào cũng phải chứng ngộ chán-lý tứ 
Thánh-để, rồi mới chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niễt-bàn, diệt tận tham-di, phiên-não, trở thành Thánh- 
nhân bậc nào, hoàn toàn tuỳ thuộc vào năng lực của 70 
pháp-hạnh ba-la-mật và năng lực của 5 pháp-chủ của 
mỗi vị Thánh Thanh-văn ấy. 

Tìm hiểu thật-tánh của tứ Thánh-đề 

Trong bộ V¡isuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo giảng giải 
16 thật-tánh của tứ Thánh-đế ”” như sau: 

1- Khổ Thánh-đễ (dukkha ariyasacca) đó là ngĩ- 
uấn-chấp-thủ, hoặc sắc-pháp, danh-pháp trong tam- 
giới, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh khổ là luôn luôn hành hạ. 

- Thật-túnh khổ là do nhân-duyên cầu tạo. 

- Thật-tánh khổ làm nóng nảy. 

- Thật-tánh khổ là do luôn luôn biến đổi. 

2- Nhân sinh khổ Thánh-đễ (dukkhasamudaya ariya- 
sacca) đó là 3 loại tham-di, là nhân sinh khổ Thánh-đề, 
có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh làm nhân sinh khổ-để. 

- Thật-tánh làm cho phát sinh khổ-để. 


- Thậi-tánh ràng buộc trong khổ-đề, không thoát ra 
khỏi khổ-để được. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Pariãññãdikiccakathã. 
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- Thật-tánh dính mắc trong khổ-để. 

3- Diệt khổ Thánh-đễ (dukkhanirodha ariyasacca) đó 
là Niếr-bàn, là pháp diệt khổ Thánh-để, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh giải thoát khổ Thánh-để. 

- Thật-tánh không bị ràng buộc trong khổ Thánh-để 

- Thật-tánh không bị nhân-duyên nào cầu tạo. 

- Thật-tánh không còn tử sinh luân-hi. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-để (dukkha- 
nirodhagamim palipadä ariyasacca) đó là pháp-hành 
bát-chánh-đạo: Chánh-kiến, chánh-t-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chẳnh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, 
chánh-định, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ Niễt-bàn. 

- Thật-tánh là pháp-hành chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-để 

- Thật-tánh là pháp-hành giải thoát khổ tử sinh luân- 

hồi trong ba giới bốn loài. 

- Thật-tánh là pháp-hành dẫn đầu làm phận sự: Biết 
khổ Thánh-để, diệt tham-ái, nhân sinh khổ Thánh-để, 
chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ Thánh-đề. 

Tất cả 16 thật-tánh của tứ Thánh-đề này đồng thành 
tựu cùng một lúc trong 4 Thánh-đạo-táâm. 

Tam-tuệ-luân (Tiparivatta) 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Yato ca kho me bhikkhave, imesu cafñsu driyd- 
saccesu evam tiparivaffam- dvãdasakaram yathabhitam 
ñanadassanam suvisuddham ahosi, athaham bhikkhave, 
sadevake loke samarake sabrahmake sassamana- 
brahmanjyä  pdajãya sadevamanussaya  qanuffaram 
sammasambodhim abhisambuddho tỉ paccafñfiasim... ” 

“_ Này chư t)-khưu! Khi nào tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đễ theo tam-tuệ-luân 
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(trí-tuệ-học, tri-tuệ-hành, tri-tuệ-thành) thành I2 loại 
trí-tuệ hoàn toàn trong sảng thanh-tịnh đã phát sinh đên 
với Nhưự-Lai... ” 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, Như-Lai dõng đạc khẳng 
định truyền dạy răng: “Như-Lai đã chứng đặc thành 
Đức-Phật Cháúnh-Đăng-Giác vô thượng trong toàn cối 
giới chúng-sinh nhân loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, 
chu-thiên, mma-vương, phạm-thiên cả thảy `”. 

Tứ: Thánh-đề theo tam-tuệ-luân là thế nào? 

Tam-tuệ-luân đó là 3 loại trí-tuệ luân chuyên theo 
tuân tự trong /ứ Thánh-đề là: 

1- Saccañana: Tri-tuệ-học trong tứ Tì hánh- để. 

2- Kiccafana: Tri-tuệ-hành phán sự trong tứ Thánh-đề. 

3- Katafana: Tri-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 

trong tứ Thánh-đề. 

Giảng giải 

1- Saccañäna: Trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đề 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, điều trước 
tiên cân phải học vê phân pháp-học của tứ Thánh-đẻ, đó 
là 4 ứrí-tuệ-học trong tứ Thánh-đê cho hiệu rõ các chỉ 
pháp của môi Thánh-đé như sau: 

1.1- Trí-tuệ-học trong khổ Thánh-đề 

T ri-tuệ-học trong khổ Thánh-để đó là học về ngũ-uấn 
châp-thủ (pacupadanakkhandha) nghĩa là ngũ-uán là đôi- 
tượng của 4 pháp-cháp-thủ (tham-dục cháp-thú, tà-kiên 
cháp-thủ, pháp-thường-hành cháp-thủ, ngã-kiên cháp-thủi). 

Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 uần là: 

1- Sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp là đối-tượng 
của pháp-châp-thủ. 
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2- Thọ-uẩn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng sinh với 
Ñ1 tam-giới-tâm là đôi-tượng của pháp-chấp-thủ. 

3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở đồng sinh 
với 81 tâm tam-giới là đỗi-tượng của pháp-chấp-thủ. 

4- Hành-uẩn chấp-thủ đỏ là 50 tâm-sở (rừ ra thọ và 
tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm là đôi- 
tượng của pháp-chấp-thủ. 

5- Thức-uẩn chấp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm là đỗi- 
tượng của pháp-chấp-thủ. 

* Mỗi /âm phát sinh chắc chắn có một số âm-sở đồng 
sinh với ứâm ấy, nên có 4 uẩn phát sinh: 

- Tâm ấy thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với tâm ây thuộc về /ho-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về 

tưởng-uẩn. 

- Số tâm-sở còn lại đồng sinh với tâm ấy thuộc về 

hành-uẩn. 

- Và yaf(hurupa là nơi sinh của tâm với tâm-sở ây 

thuộc về sắc-uẩn. 


* Đối với tất cả chúng-sinh trong 11 cối dục-giới và 
chư phạm-thiên trú trong /5 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên (trừ tầng trời săc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên) 
đều có đủ ngũ-uẩn. 


* Đối với tất cả chư phạm-thiên trong 4 tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên chỉ có 4 danh-uán mà thôi, không 
có săc-uân. 

* Đối với tất cả chư phạm-thiên trong tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên Wô-fưởng-thiên chỉ có 1 uán là sắc-uán 
mà thôi. 

Ngũ-uẩn chấp-thủ: 

- Sắc-uẩn chấp thủ thuộc về sắc-pháp. 
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si họ-uẩn chấp-thủ, tưởng-uẩn chấp-thủ, hành-uẩn 
cháp-thủ, thức-uân cháp-thú thuộc về danh-phúp. 

Như vậy, ngñũ-uẩn chấp-thủ hoặc sắc-pháp danh-pháp 
trong tam-giới là khô Thánh-đề mà bậc Thánh-nhân đã 
chứng ngộ. 

1.2- Trí-tuệ-học trong nhân sinh khổ Thánh-đề 


Trí-tuệ-học trong nhân sinh khổ Thánh-để đó là học 
về các loại fham-ái. 

Tham-ái có 3 loại, 6 loại, 18 loại, 54 loại, 108 loại. 

* Tham-đi có 3 loại là: 

-l" - Kamatanha: Dục-ái là tham-ái trong 6 đối-tượng: 
Săc-ái, thanh-á1, hương-áI, vỊ-á1, xúc-á1, pháp-áI. 

2- Bhavatanha: Hữu-ái là tham-ái trong 6 đối-tượng 
(sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái) hợp với 
thường-kiến và fham-ái trong thiền sắc-giới-tâm, thiền vô- 
sắc-glới-tâm, trong cõi trời săc-g1ới phạm-thiên, cối trời- 
vô-săc-giới phạm-thiên. 

3- Vibhavatanha: Phi-hữu-ái là tham-ái trong 6 đỗi- 
tượng (săc-áI, thanh-ái, hương-ái, vỊ-ái, xúc-ái, pháp-á1) 
hợp với đọan-kiên. 

* Tham-đi có 6 loại là: 

- Rũpatanhä: Sắc-ái là tham-ái trong đôi-tượng sắc. 

- Saddatanha: Thanh-ái là tham-ái trong đồi-tượng thanh. 

- Gandhatanha: Hương-ái là tham-ái trong đôi-tượng 

hương. 

- Rasatanha: Vị-ái là tham-ái trong đôi-tượng vị. 

- Phofthabbatanha: Xuc-ádi là tham-ái trong đôi-tượng 

xúc. 

- Dhammatanha: Pháp-ái là tham-ái trong đô1-tượng 

pháp. 
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* Tham-ái có 18 loại là 3 loại tham-ái nhân với 6 đối- 
tượng thành 78 loại tham-di. 

* Tham-ái có 54 loại là 18 loại tham-á1 nhân với 3 thời: 

- Thời quá-khứ có 18 loại tham-ái. 

- Thời hiện-tại có 18 loại tham-äáI. 

- Thời vị-lai có I8 loại tham-áI. 

Trong 3 thời gồm có 54 loại tham-ái. 

* Tham-ái có 108 loại là 54 loại tham-ái nhần với 2 bên: 

- Bên trong của mình có 54 loại tham-áI. 

- Bên ngoài mình, của người khác, vật khác có 54 loại 
tham-äáI. 

Hai bên gồm có /08 loại tham-ái. 


Các loại #ham-ái đều thuộc về nhân sinh khổ Thánh- 
đ mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ. 


1.3- Trí-tuệ-học trong diệt khỗ Thánh-đề 


Tri-tuệ-học trong diệt khổ Thánh-đề đó là học về các 
loại Niếr-bàn. 

* Niễf-bàn có 2 loại: 

1- Sa upädisesanibbãna: Hữu-dự Niết-bàn là Niết- 
bàn đỗi với chư bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận mọi 
tham-di, mọi phiên-não không còn dư sót, còn gọi là 
phiên-não Niễt-bàn (kilesaparinibbäna), nhưng ngũ-uẫn 
vẫn còn tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 

2- Anupädisesanibbãna: Vô-dự Niễt-bàn là Niễt-bàn 
đối với chư bậc 7hánh A-ra-hán đã diệt tận mọi tham-ái, 
mọi phiên-não không còn dự sót; đến lúc hết tuổi thọ, 
bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, còn gọi là ngũ- 
uấn Niễt-bàn (khandhaparinibbãna), giải thoát khỗ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Niễt-bàn có 3 loại: 

1-Animittanibbãna: Vô-hiện-tượng Niết-bàn là Niếễt- 
bàn đối với hành- -giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
danh-pháp hoặc sắc-pháp, hiện rõ trạng-thái vô-thường 
(aniccalakkhana) hơn trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã, 
do năng lực của fín-pháp-chủ (sadhindriya) hơn 4 pháp- 
chủ còn lại (ấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chú). Hoặc do năng lực của giới (s12), 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý / Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn. Niễt-bàn ấy gọi là 
Animittanibbãna: Vô-hiện-tượng Niết-bàn, là Niết-bàn 
không có hiện tượng của các pháp-hữu-Vvi. 

2- Appapihitanibbina: Vô-ái-Niết-bàn là Niễf-bàn 
đối với hành- -giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có #í- 
tuệ thiên-tuệ thấy TỐ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh- 
pháp hoặc sắc-pháp, hiện rõ trạng-thái khổ (dukkha- 
lakkhana) hơn trạng-thái vô-thường, trạng-thái vô-ngã, 
do năng lực của định-pháp-chủ (samadhindriya) hơn 4 
pháp-chủ còn lại (tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ). Hoặc do năng lực của định 
(samadhi) dẫn đến chứng ngộ chân- lý /ứ Thánh- để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. Niẵt-bàn 
ây gọi là Appapihitanibbãna: Vô-ái-Niết-bàn, là Niết- 
bàn không có tham-di nương nhờ. 


3- Sufññatanibbãna: Chơn-không-Niết-bàn là Niết- 
bàn đối với hành- -giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
danh-pháp hoặc sắc-pháp, hiện rõ trạng-thái vô-ngã 
(anaftalakkhana) hơn trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, do năng lực của fuệ-pháp-chủ (paññindriya) hơn 4 
pháp-chủ còn lại (tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
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pháp-chủ, định-pháp-chú). Hoặc do năng lực của tuệ 
(pañna), dẫn đến chứng ngộ chân- lý đứ Thánh- để, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn. Niễt-bàn â ầy gọi 
là Suññafanibbãna: Choơn-không-Niết-bàn, là Niết-bàn 
hoàn toàn vô-nga, không phải ta, không phải của ta. 
Những Miế-bàn này đều thuộc về điệt khổ Thánh-để 
mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ. 
1.4- Trí-tuệ-học trong pháp-hành dẫn đến diệt khổ 
Thánh-đề 
Trí-duệ-học trong pháp-hành dẫn đếm diệt khổ 
Thánh-đề đó là học về pháp-hành bát-chẳnh-đạo. 
Bát-chánh-đạo có 8 chánh: 
1- Sammadifhi: Chánh-kiến là trí-tuệ chân-chính, trí- 
tuệ thiên-tuệ chứng ngộ chân-lý # Thánh-để. 
2- Sammasankappa: Chánh-tr-đuy là tư duy chân- 
chính, có 3 pháp: 
- Tự duy thoát ra khỏi ngĩũ-dục (sắc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục). 
- Tự duy không làm khô mình, khô người. 
- Tự duy không làm hại mình, hại người. 
3- Sammavacä: Chánh-ngữ là lời nói chân-chính, có 4 
- Không nói dối. 
- Không nói lời chia rễ. 
- Không nói lời thô tục. 
- Không nói lời vô ích. 
4- Sammakammanta: Chánh-nghiệp là nghề nghiệp 
chân-chính, có 3 điêu: 
- Không sát sinh. 
- Không trộm cấp. 
- Không tà dâm. 
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3- Sgmưuã đjwaq: Chánh-mạng là nuôi mạng chân- 
chánh là tránh xa cách sống tà-mạng do thân hành ác- 
nghiệp, do khẩu nói ác-nghiệp. 

6- ,Sammmäväyäma: Chánh-tinh-tấn là tình-tẫn chân 
chính, có 4 pháp: 

- Tỉnh-tắn ngăn ác pháp chưa sinh, không cho sinh. 

- Tỉnh-tần diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thiện pháp chưa sinh, được phát sinh. 

- Tỉnh-tần làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. 

7- Samumasafi: Chánh-niệm là niệm chân chính, có 4 
pháp-hành tứ-niệm-Xứ: 

- Thân niệm-xư: Thân là đối-tượng của chánh-niệm. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đồi-tượng của chánh-niệm. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là đối-tượng của chánh-HIỆM. 

-_ Pháp niệm-xứ: Tháp là đối-tượng của chánh-niệm. 

6- Samummasamdadhi: Chánh-định là định-tấm chân- 
chính trong 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 
Thánh-quả-tâm thuộc về siêu-tam-giới-tâm có đôi-tượng 
Niễt-bàn siêu-tam-giới. 

Bát-chánh-ấgo đó là 8 loại tâm-Sở: 

- Chánh-kiến có chỉ pháp là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tư-duy có chị pháp là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ có chị pháp là chẳnh-ngữ tâm-sở. 

- Chánh-nghiệp có chì pháp là chảnh-nghiệp tâm-sở. 

- Chánh-mạng có chị pháp là chánh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tấn có chi pháp là tỉnh-tấn tâm-sở. 

- Chánh-niệm có chị pháp là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định có chi pháp là nhất-tâm tâm-sở. 

ở loại tâm-sở này gọi là bát-chánh-đạo chỉ cùng đồng 
sinh với ổ hoặc 40 siêu-ftam-giới-tám mà thôi, bởi vì trong 
bát-chánh-đạo có 3 chế-ngự-tâm-sở (viraticetasika): 


Tứ Thánh-Đề 129 





Chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng thuộc về loại 
niyafa ekatocetasika, 3 tâm-sở có định chỉ cùng động 
sinh với 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm có đỗi-tượng Niết- 
bàn siêu-tam-giới mà thôi. 

Tuy nhiên chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng là 
3 chế-ngự-tâm-sở thuộc về loại aniyatayogicetasika: 
Bắt-định-tâm-sở còn thuộc loại nănäkadãäci: Mỗi tâm-sở 
riêng rẽ đông sinh với 8 đại-thiện-tâm, bởi vì mỗi tâm- 
sở này có mỗi đối tượng khác nhau. 

Bát-chánh-đạo theo tam-giới và siêu-tam-giới 


Bát-chánh-đạo có 8 chánh mà mỗi chánh có nhiều 
loại, phân biệt bá/-chánh-đạo tam-giới và bát-chánh-đạo 
siêu-fam-giới như sau: 

* Chánh-kiến (sammadifthi) là trí-tuệ chân chính thấy 
đúng, biết đúng, có Š loại: 

1- Kammassatä sammaditthi: Chánh-kiến Sở-nghiệp 
là frí-tuệ thấy đúng, biết đúng thiện-nghiệp và ác-nghiệp 
mà ta đã tạo rồi là thuộc của riêng ta, chỉ có ta là người 
thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp và chịu quả khô 
của ác-nghiệp ấy mà thôi. 

2- Vipassana sammadifthi: Chánh-kiến thiển-tuệ là 
trí-tuệ thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassanä) thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, nên 
hiện rõ 3 rạng-thải-chung: Trạng-thái vồ-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vồ-ngã của săc-pháp, của danh-pháp. 


3-Maggsa sammadlifthi: Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ là 
tri-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới (lokuftaravipassanä) chứng 
đắc Thánh-đạo-tuệ có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

4- Phala sammaditthi: Chánh-kiến Thánh-quả-tuệ là 
tri-tuệ thiên-tuệ siêu- tam-giới (lokuffaravipassana) chứng 
đắc Thánh-quả-tuệ có đôi-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới. 
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5- Paccavekkhanä sammadilhi: Chánh-hiễn quản- 
íriệt là trí-tuệ quán-triệt Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn đã chứng ngộ, phiển-não nào đã bị diệt tận được và 
phiên-não nào chưa bị điệt tận được. 

Trong 5 loại chánh-kiến này, chánh-kiến sỏ-nghiệp, 
chánh-kiến thiên-tuệ, và chánh-kiến quản-friệt thuộc về 
tam-giới. 

Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ và chánh-kiến Thánh-quả- 
tuệ thuộc về siêu-fam-giới. 

Chánh-kiến đó là tuệ-chủ tâm-sở (paRñindriya- 
cefasika) đồng sinh với 4 đq¡-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, 4 
đại-duy-tác-tâm hợp với trí-tuệ, 5 sắc-giới thiện-tâm, 5Š 
sắc-giới duy-tác-tâm, 4 vô-sắc-giới thiện-tâm, 4 vô-sắc- 
giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm. 

- Nếu khi tuệ-chủ tâm-sở (rí-tuệ tâm-sở) đồng sinh 
với fam-giới-tâm ây thì chánh-kiến thuộc về tam-giới. 

- Nếu khi „ệ-chủ-tâm-sở (trí-tuệ tâm-sở) đồng sinh 
với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
kiến thuộc về siêu-tam-giới. 

* Chánh-tw-duy (sammasankappa) là tư-duy chân- 
chính, có 3 điều: 

1- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ-dục. 

2- Tư-duy không làm khổ mình, khổ người. 

3- Tư-duy không làm hại mình, hại người. 

Chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở (viftakka- 
cefasika) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác- 
tâm, đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ nhất thiên sắc- 
giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm. 

- Nếu khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với tam-giới- 
tâm ây thì chánh-tư-duy thuộc về tam-giới. 

- Nếu khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
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đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-tưr-duy thuộc về 
Siên-tam-giới. 

* Chúnh-ngữ (Sammavacä) là lời nói chân-chính, 
có 3 loại: 

1- Katha sammavaca: Chánh-ngữ lời-nói là lời nói 
hay, nói thật, lời nói chân-chính đem lại sự lợi ích, sự 
tiên hóa, sự an-lạc lâu dài đên cho người nghe. 

2- Cefana sammavaca. Chánh-ngữ tác-ý là tác-Ý 
thiện-tâm tránh xa 4 tà-ngữ: 

- Tránh xa lời nói-dồi, mà nói lời chơn-thật. 

- Tránh xa lời nói chia-rẽ, mà nói lời hòa-hợp. 

- Tránh xa lời thô-tục, mà nói lời dịu dàng dê nghe. 

- Tránh xa lời vồõ-ích, mà nói lời hữu-ích. 

3- Virati sammäväcä: Chánh-ngữ chế-ngự, là chánh- 
ngữ tâm-sở tránh xa tà-ngữ, khi đang thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-ngữ này, chánh-ngữ lời-nói và 
chánh-ngữ tác-ÿ thuộc vê fam-giới. 

Chánh-ngữ chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tám thuộc về siêu-ftam-giới. 

Chánh-ngữ# đó là chánh-ngữ tâm-sở (sammavacaä- 
cefasika) đông sinh với ở đại-thiện-tám, 4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm. 

- Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với tam-giới- 
tâm ây thì chẳảnh-ngữ thuộc về tam-giới. 

- Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chẳnh-ngữ thuộc về 
Siêu-tam-giới. 

* Chánh-nghiệp (sammäkammania) là nghề nghiệp 
chân-chính, có 3 loại: 
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1-Kirmiya sammakammamta: Chánh-nghiệp hành-động, 
là hành động đại-thiện-nghiệp đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc lâu dài đến cho mọi nPƯỜI. 

2- Cetana sammakammanta: Chánh-nghiệp tác-ÿý là 
tác-ý thiện-tâm tránh xa tà-nghiệp: 

- Tránh xa sự sáf-sinh. 

- Tránh xa sự trộm-cấp. 

- Tránh xa sự tà-dám. 

3- Virati sammãkammamta: Chánh-nghiệp chế-ngự, là 
chánh-nghiệp tâm-sở tránh xa tà-nghiệp, khi đang thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-nghiệp này, chánh-nghiệp hành- 
động và chánh-nghiệp tác-ÿý thuộc về tam-giới. 

- Chánh-nghiệp chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm thuộc về siêu-tam-giới. 

Chánh-nghiệp đó là chánh-nghiệp tâm-sở (samma- 
kammantacetasiRa) đồng sinh với ở đại-thiện-tám, 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

- Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với /n- 
giới-tâm ây thì chánh-nghiệp thuộc về tam-giới. 

- Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-nghiệp thuộc về 
siêun-tam-giới. 

* Chúnh-mạng (samma đjTva) là nuôi mạng chân- 
chính, có 2 loại: 

1- Viriya sammä äjIva: Chánh-mạng tỉnh-tấn, là tỉnh- 
tấn nuôi mạng chân-chính, từ bỏ cách sống tà-mạng do 
thân hành ác-nghiệp, khâu nói ác-nghiệp. 

2- Virat sammä äjwa: Chánh-mạng chếngự, là 
chánh-mạng tâm-sở tránh xa cách sống tà-mạng, khi 
đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 
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Trong 2 loại chánh-mạng này, chánh-mạng tỉnh-tấn 
thuộc về /m-giới. 

Chánh-mạng chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm thuộc về siêu-tam-giới. 

Cháúnh-mạng đó là chẳnh-mạng tâm-sở (samma đJTv4) 
đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh- -quả- -tãm. 

- Nếu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với /ưm- 
giới-tâm ây thì chánh-mạng thuộc về tam-giỏi. 

- Nếu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-mạng thuộc về 
Siêu-taI-giới. 

* Chánh-tinh-tấn (sammäväyãma) là tinh-tân chân- 
chính, có 4 điều: 

- Tỉnh-tắn ngăn ác pháp chưa sinh, không cho sinh. 

- Tỉnh-tần diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tĩnh- tấn làm cho thiện pháp chưa sinh, được phái sinh. 

- Tỉnh-tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. 

Cháúnh-tinh-tấn đó là tinh-tấn tâm-sở (virijyacetasika) 
đồng sinh với ổ đgi- thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 5 sắc- 
giới thiện-tâm, 5 sắc- giới duy-tác-tâm, 4 vô- sắc-giới 
thiện-tám, 4 vồ-sắc-giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm, 
4 Thánh-quả-tâm. 

- Nếu khi finh-tấn tâm-sở đồng sinh với tam-giới-tâm 
ây thì chảnh-tinh-tấn thuộc về tam-giới. 

- Nếu khi finh-tấn tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-tinh-tấn thuộc về 
Siêu-tam-giới. 

* Chánh-niệm (samưmnasari) là niệm chần-chính trong 
4 pháp-hành tứ-niệm-xứ: 

- Thân niệm-xư: Thân là đối-tượng của chành-niệm. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đối-tượng của chánh-HIỆM. 
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- Tâm niệm-xưứ: Tâm là đối-tượng của chánh-HIỆM. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đồi-tượng của chánh-niệm. 

Chánh-niệm đó là niệm- âm-sở (saticefasika) đồng sinh 
với 6 đại-thiện-tâm, Š đại-duy-tác-tâm, 5 sắc-giới thiện- 
tâm, 5 sắc-giới duy-tác-tâm, 4 vồ-sắc-giới thiện-tâm, 4 vồ- 
sắc-giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm. 

- Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với tam-giới-tâm ấy 
thì chánh-niệm thuộc về tam-giới. 

- Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với 4 7ánh-đạo-tám 
và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-niệm thuộc về siêu-tam-giới. 


* Chánh-định (sammasamadhi) là định chân-chính 
trong 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh- 
quả-tâm có đỗi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Chánh-định đó là nhắt-tâm tâm-sở (ckaggatacetasika) 
đồng sinh với ð đại-thiện-tâm, ö đại-duy-tác-tâm, 5 săc-giới 
thiện-tâm, 5 săc-giới duy-tác-tâm, 4 vô-sắc-giới thiện- 
tám, 4 vồ-sắc-giới duy-tác-tám, 4 hoặc 20 Thánh-đạo- 
tạm, 4 hoặc 20 Thánh-quả-táâm. 

- Nếu khi nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với tam-giới- 
tâm ây thì chánh-định thuộc về tam-giới. 

- Nếu khi nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
định thuộc về siêu-tam-giới. 

Đó là 4 frí-tuệ-học trong tứ Thánh-để thuộc về pháp- 
học Phát-giáo (pariyatisasana). 


2- Kiccañäna: Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đề 


Sau khi học hỏi, hiểu rõ frí-£uệ-học trong tứ Thánh- 
để xong thuộc về phần pháp-học Phậtr-giáo, luân chuyển 
sang frí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đề thuộc về 
phần pháp-hành Phật-giáo. 
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Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành thiển-tuệ là 
thực-hành theo #rí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đề. 
Trí-tuệ-hành phận sự trong mỗi Thánh-đế khác nhau 
như sau: 
- Trí-tuệ-hành phận sự nên biết khổ Thánh-đề. 
- Tri-tuệ-hành phận sự nên diệt nhân sinh khổ- 
Thánh- đề 
- Tri-tuệ-hành phận sự nên chứng-ngộ diệt khổ 
Thánh để. 
- Tri-tuệ-hành phận sự nên tiễn-hành pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ Thánh- để. 


2.1- Trí-tuệ-hành phận sự trong khỗ Thánh-đề 


Khổ Thánh-đễ (dukkha ariyasacca) đô là ngũ-uẩn 
chấp-thủ hoặc sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới là 
pháp mà hành-giả có trí-tuệ-hành phận sự nên biết 
(pariñneyyam) khổ-đễ với trí-tuệ thiên- tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp ấy là khỗ-đễ (không 
phải nên diệt, nên chứng ngộ, nên tiền hành). 


2.2-Trí-tuệ-hành phận sự trong nhân sinh khổ Thánh-đề 


Nhân sinh khổ Thánh-đễ (dukkhasamudaya ariya- 
sacca) đó là tham-ádi, là pháp mà hành-giả có trí-fuệ- 
hành phận sự nên diệt” (pahätabbam) nhân sinh khổ 


 Điệt tham-ái có 5 cách: 

- Vikkhambhanappahãna: Diệt bằng cách chế ngự tham-ái do năng lực của 
bậc thiên. 

- Tadaägappahãna: Diệt-từng-thời tham-ái do năng lực của trí-tuệ thiền-tuệ 
Tam-gIới. 

- Samucchedappahana: Diệt tận được tham-ái do năng lực của Thánh-đạo-tuệ. 

- Patippassadhippahãna: Diệt bằng cách làm vắng-lặng tham-ái do năng lực 
của Thánh-quả-tuệ. 

- Nissaranappahãna: Diệt khỏi tham-ái do năng lực của đối-tượng Niết-bàn. 


136 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





Thánh-đễ với trí-tuệ thiên-tuệ tam-giới diệt từng thời tham- 
đi (không phải nên biết, nên chứng ngộ, nên tiên hành). 


2.3- Trí-tuệ-hành phận sự trong diệt khổ Thánh-đề 


Diệt khổ Thánh-đế (dukkhanirodha ariyasacca) đó là 
Niễt-bàn, là pháp mà hành-giả có trí-tuệ-hành phận sự 
nên chứng ngộ (sacchikãtabbam) diệt khổ-để với trí-tuệ 
thiên-tuệ tam-giới chứng ngộ từng-thời Niễt-bàn)(không 
phải nên biết, nên diệt, nên tiến hành). 

2.4- Trí-tuệ-hành phận sự trong pháp-hành dẫn đến 

diệt khô Thánh-đề 


Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-đễ (dukkhanirodha- 
gamim paHpada ariyasacca) đỗ là pháp-hành bát- 
chánh-đạo, là pháp mà hành-giả có trí-tuệ-hành phận 
sự nên tiến hành (bhãvetabbam) _pháp-hành dân đến 
diệt khổ Thánh-để với tri-tuệ thiên-tuệ tam-giới đang 
tiễn hành pháp-hành bảt-chánh-đạo (không phải nên biết, 
nên diệt, nên chứng ngộ). 

Trong 4 #í-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để này, 
thì rí-tuệ-hành phận sự nên biết khổ Thánh-để là chính, 
đóng vai trò quan trọng trong pháp-hành thiền-tuệ. 

Thật vậy, - khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, nêu có /rí-fuệ thiên-tuệ tam-giới thây rõ, biết rõ săc- 





! Nirodho nibbãna Niễt-bàn có nghĩa là diệt, có 5 loại: 

- Vikkhambhananibbãna: Diệt bằng cách chế ngự phiền-não do năng lực của 
bậc thiền. 

- Tadañganibbäna: Diệt-từng-thời phiền-não do năng lực của trí-tuệ thiền-tuệ 
tam giới. 

- Samucchedanibbäna: Diệt tận được phiền-não do năng lực của Thánh-đạo-tuệ. 

- Patippassadhinibbãna: Diệt bằng cách làm vắng lặng phiền-não do năng lực 
của Thánh-quả tuệ. 

- Nissarananibbana: Diệt khỏi phiền-não do năng lực của đồi-tượng Niết-bàn. 
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pháp hoặc danh-pháp là khổ-để thì đó là trí-tuệ-hành 
phận sự nên biết khố-đề. 

- Khi #í-tuệ-hành phận sự nên biết khổ-để ấy, thì 
tham-ái không thê nương nhờ nơi sắc-pháp ấy hoặc 
danh-pháp ấy mà phát sinh, nghĩa là diệt tham-ái, đó là 
trí-tuệ-hành phận sự nên diệt-từng-thời (tadansappahana) 
tham-ái, nhân sinh khổ-đề. 

- Khi #ứi-fuệ-hành phận sự nên diệt từng-thời 
(tadangappahana) tham-ái, nhân-sinh khổ Thánh-để, thì 
đó là #í-fuệ-hành phận sự nên chứng ngộ từng-thời 
(tadanganibbäna) Niết-bàn, diệt khố-đề. 

- Khi #í-fuệ-hành phận sự nên biết khổ-để, tri-tuệ- 
hành phận sự nên diệt từng-thời tham-di, nhân-sinh khổ 
Thánh-đề, tri-tuệ-hành phận sự nên chứng ngô từng-thời 
Niết-bàn, diệt khô Thánh-để, đó là trí-tuệ-hành phận sự 
nên tiễn hành pháp-hành dân đến diệt khố-đề. 

Như vậy, 4 #rí-tuệ-hành phận sự trong tứ để này, thì 
trí-tuệ-hành phận sự nên biết khố-để là chính, đồng thời 
tri-tuệ-hành phận sự nên diệt từng-thời nhân sinh khổ- 
để, tri-tuệ-hành phận sự nên chứng ngộ từng-thời diệt 
khổ-đề, tri-tuệ-hành phận sự nên tiến hành pháp-hành 
dân đến diệt-để cũng thành tựu cùng một lúc không 
trước không squ. 

Bốn trí-tuệ-hành phận sự trong tứ để này thuộc về 
pháp-hành Phát-giáo (pafipatfisasanad). 


3- Katañana: Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận- 
sự trong tứ Thánh-đề 
Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi có 4 #í- 


tuệ-hành phận sự tứ đề với trí-tuệ thiên-tuệ tam-giới đã 
hoàn thành xong phận sự tứ để, thì được luân chuyển 
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đến 4 ứí-tuệ-thành phận sự tứ Thánh-đễ với tri-tuệ thiên- 
tuệ siêu-tam-giới đã hoàn thành xong phán sự tứ Thánh- 
đề, chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 

- Khi ấy, khổ Thánh-để đó là sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới là pháp mà trí-tuệ-hành phận sự nên biết 
(parinneyyam) sắc-pháp danh-pháp tam-giới là khổ-đề 
với trí-tuệ thiên-tuệ tam-giới, rồi được luân chuyên đến 
trí-tuệ-thành phận sự đã biết xong (parinnatam) khổ 
Thánh-đế với Thánh-đạo-tuệ thuộc về trí-tuệ thiên-tuệ 
siêu-tam-giới có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 


- Cũng đông thời, nhân-sinh khổ Thánh-để đô là tham- 
ải là pháp mà tri-ftuệhành phận sự nên diệt 
(pahatabbam) tham-ái, nhân sinh khổ-đễ với tri-tuệ 
thiển-tuệ tam-giới, tồi được luân chuyên đến frí-tuệ- 
thành phận sự đã diệt xong (pahmam) nhân sinh khổ 
Thánh-đề với Tháúnh-đạo-tuệ thuộc về trí-tuệ thiên-tuệ 
siêu-tam-giới có đối-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giỏi. 

- Cũng đông thời, diệt khô Thánh-để đó là Niết-bàn 
là pháp mà ftrí-tuệ-hành phận sự nên chứng ngộ 
(sacchikatabbam) Niễt-bàn từng-thời là diệt khố-để 
với trí-tuệ thiên-tuệ tam-giới, rồi được luân chuyển đến 
trí-tuệ-thành phận sự đã chứng ngộ xong (sacchikatam) 
Niễt-bàn, diệt khổ Thánh-để với Thánh-đạo-tuệ thuộc 
về frí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới có đối-tượng Niết-bàn 
Siêu-tam-giới. 

- Cũng động thời, pháp-hành dân đến diệt khổ Thánh- 
để đó là bải-chánh-đạo là pháp mà trí-tuệ-hành phận 
sự nên tiễn hành (bhãvetabbam) bát-chánh-đạo, pháp- 
hành dẫn đến diệt khổ-đé, với trí-tuệ thiên-tuệ tam-giởi, 
rồi được luân chuyền đến frí-£uệ-thành phận sự đã tiễn 
hành xong (bhävitam) pháp-hành dẫn đến diệt khổ 
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Thánh-đế với Thánh-đạo-tuệ thuộc về trí-tuệ thiên-tuệ 
siêu-tam-giới có đối-tượng Niết-bàn siêu tam-giới, đã 
hoàn thành 4 phận sự là: 

- Khổ Thánh-để là pháp nên biết, thì đã biết xong. 

- Nhân sinh khổ Thánh-để là pháp nên diệt, thì đã 

diệt xong. 

- Diệt khổ Thánh-để là pháp nên chứng ngộ, thì đã 

chứng ngộ XoHg. 

- Pháp-hành dân đến diệt khổ Thánh-để là pháp nên 

tiễn hành, thì đã tiễn hành XONg. 

Trong 4 tri-tuệ-thành đã hoàn thành xong 4 phận sự 
trong tử Thánh-để, thì trí-tuệ- thành phận sự đã tiến 
hành xong pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến diệt khổ 
Thánh-để là chính yếu, còn lại 3 /rí-fuệ-thành phán sự 
trong môi Thánh-để kia cũng đã hoàn thành xong mỗi 
phận sự đông thời cùng một lúc không trước, không sau. 

4 trí-tuệ-thành hoàn thành xong 4 phán sự trong tứ 
Thánh-đề thuộc về Pháp-thành Phật-giáo (pafivedha- 
sãsamd). 


Trong Visuddhimagga có ví dụ rằng: Một đèn dầu 
thắp sáng trong đêm tối có 4 sự Việc xảy ra cùng một 
lúc, không trước không sau: 

- Ảnh sảng tỏa ra. 

- Bóng tôi biến mát. 

- Dâu hao dán. 

- Tim cháy dân. 

4 sự việc này xảy ra đồng thời cùng một lúc, không 
trước không sau. 

Cũng như vậy, 4 Ørí-fuệ-hành phận sự, và 4 trí-tuệ- 
thành đã hoàn thành xong phận sự trong tứ Thánh-đề 
đông thời, cùng một lúc, không trước không sau. 
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Quan hệ nhân quả của tam-tuệ-luân 
Quan hệ từ quả đến nhân, từ nhân đến quả 


4 trí-tuệ-thành trong tứ Thánh-đễ chứng ngô chân-lÿ 
tứ Thánh-để, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, đó là kết quả của 4 Ørí-ftuệ-hành phận sự đã 
hoàn thành xong rong fứ Thánh-để. 

4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đề đã thực- 
hành đúng theo phận sự trong mỗi Thánh-đề, đó là kết 
quả của 4 rí-tuệ-học trong tứ Thánh-đề đã hiểu biết rõ 
mỗi chi pháp của mỗi Thánh-đề. 

Như vậy, 4 frí-£uệ-học trong tứ Thánh-để hiểu biết 
rõ các chỉ pháp của mỗi Thánh-đề làm nên tảng cơ bản, 
làm nhân phát sinh dẫn đến quả là 4 #rí-fuệ-hành phận 
sự trong tứ Thánh-để đúng theo phận sự của mỗi 
Thánh-đề. 

4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đế đã hoàn 
thành xong làm nhân phát sinh dẫn đến quả là 4 frí-tuệ- 
thành trong tứ Thánh-đễ chứng ngộ chân-]ÿ tử Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả và Niễt-bàn, 
diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não không còn đự 
sới, trở thành bậc Thánh 4-ra-hán, phạm hạnh cao 
thượng đã hoàn thành xong, kiếp này là kiếp chót, không 
còn tái-sinh kiếp nào nữa, chắc chắn sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Vai trò 4 trí-tuệ-hành và 4 trí-tuệ-thành 


Trong 4 #í-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để ở 
giai đọan đầu, thì #í-xệ-hành phán sự nên biết sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là khổ-đễ với trí-tuệ thiên-tuệ 
tam-giới, đóng vai trò chính yếu, còn 3 trí-tuệ-hành phận 
sự của mỗi Thánh-đề kia cũng được thành tựu đồng thời 
cùng một lúc, không trước không sau. 
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Trong 4 frí-tuệ-thành đã hoàn thành phán sự trong 
tứ Thánh-để ở giai đọan cuỗi, thì tri-tuệ-thành đã hoàn 
thành xong phận sự đã tiến hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo dẫn đến diệt khổ Thánh-để với 4 Thánh- 
đạo-tuệ thuộc về tri-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới có đối- 
tượng Niết-bàn siêu-tam-giới đóng vai trò chính yếu, 
còn 3 trí-tuệ-thành phận sự của mỗi Thánh-đề kia cũng 
được thành tựu đồng thời cùng một lúc, không trước 
không sau. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 3 loại tham-ái 


l1- Nhập-Iluu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 2 loại tham-ái là vibhavatauha: Tham-ái hợp với 
đọan-kiến, và bhavatanhã: Tham-ái hợp với thường- 
kiến, trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến (còn lại 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến, thì chưa diệt được). 

2- Nhắt-lai- Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
1 loại tham-ái là kãÑmatanhãä: Tham-ádi trong 5 đối- 
tượng ngũ-dục (sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, 
xúc-dục) loại thô ở cối dục-giới, trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến (còn 5 đối-tượng ngũ-dục loại vi- 
tế chưa diệt được). 

3- Bắt-lai Ti háảnh-đạo-tfuệ có khả năng diệt tận được 7 
loại tham-ái là kãmatanhã: Tham-ái trong 5 đối-tượng 
ngũ-dục vi-tỄ ở cõi dục-giới, trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến (còn tham-ái trong các bậc thiền sắc- 
ĐIỚI- -tâm, các bậc thiền vô-sắc- ĐIỚI- -tâm, trong tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên, tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
thì chưa diệt được). 

4- A-ra-hádn Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 1 loại tham-ái là bhavatanha: Tham-ái trong các 
bậc thiên sắc-giới duy-tác-tâm, các bậc thiền vô-sắc-giới 
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duy-tác-tâm, các tầng trời sắc-giới phạm-thiên, các tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên trong 4 tham-tâm không hợp 
với tà-kiên không còn đư sót. 

Như vậy, bậc Thánh A-ra-hán có khả năng đặc biệt diệt 
tận được hoàn toàn mọi tham-di không còn dư sót nữa. 


Tứ Thánh-đề trong Phật-giáo 


Tứ Thánh-đế là sụ-thật chân-lý của chư bậc Thánh- 
nhân đã chứng ngộ, là chánh-pháp cốt lõi căn bản trọng 
yếu trong giáo pháp của chư Phật quá-khứ, Đức-Phật 
hiện-tại và chư Phật vỊ-la1. 

Tứ Thánh-đề: 

1- Dukkha ariyasacca: Khổ Thánh-để, đó là ngũ-uẩn 
chấp thủ hoặc sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

Trong giáo pháp của Đức-Phật, tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp trong cõi dục-giới, cõi sắc-giới, và danh- 
pháp trong cối vồ-săc-giới, đúng theo sự-thật chân-lý thì 
chỉ có dukkhasacca: Khổ-đễ mà thôi, không có pháp 
nào gọi là lạc-để cả. 

Tuy trong /họ fâm-sở (vedanacefasika) có sukha- 
vedanä: Thọ lạc, nhưng sukhavedanä: Thọ-lạc ấy gọi là 
viparinamadukkha: Biến-chất-khổ, bởi vì thọ-lạc (sukha- 
veđan3) sinh rồi diệt vô-thường làm biến chất, luôn luôn 
hành hạ, nên chỉ là &ổ-để mà thôi. 

Thọ lạc dù là khổ vẫn còn dễ chịu đựng. 

Như vậy, /ất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc 
về pháp-hữu-vi đúng theo sự-thật chân-lý thì chỉ có &hổ- 
đề mà thôi, không có /gc-để. 

Nếu có lạc (sukha) thì lạc ấy gọi là sukhavipallãäsa: 
Lạc-đảo-điền do tưởng-đảo-điển (sañfavipallasa), tạm-đảo- 
điên (cittavipalläsa), tà-kiến-đảo-điên (ditthivipalläsa). 
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Tắt cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới 
thuộc về pháp-hữu-vi đều sinh rồi diệt, nên có 4 frạng- 
thái: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái 
vô-ngã, trạng-thái bát-tịnh, nhưng do tưởng-đảo-điên, 
tam-đảo-điên, tà-kiến-đảo-điên tưởng sai, biệt sai, thây 
sai, châp lâm cho sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới là 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

Đúng theo sự-thật chân-lý thì /ấf cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp trong tam-giới thuộc vê pháp-hữu-vi chỉ 
là dukkhasacca: Khô-đé mà thôi, không có lạc-đề nào cả. 

2- Dukkhasamudaya ariyasacca: Nhân sinh khổ 
Thánh-đề đó là tanha: Tham-ái. 

Tham-ái là nhân sinh khỗ trong kiếp hiện-tại và 
kiệp vỊ-la1. 

* Tham-ái là nhân sinh khỗ trong kiếp hiện-tại 

- Nếu đẩm tham-ái muôn được điều gì đó, vật gì đó, ... 
mà không được thoả mãn như ý, thì sân-£âm phát sinh 
không vừa lòng, làm cho khổ-fâm. 

- Nếu Zâm tham-ái muôn được điều gì đó, vật gì đó, 

.. mà được thoả mãn như ý, thì Øhøm-fâm phát sinh châp 
thủ cho là cứa fa, cũng làm nhân phát sinh tâm lo lăng, 
g1ữ gìn, tâm sâu não khô-£âm. 

Đức-Phật dạy trong Dhammapadagathã câu kệ: 

“Tanhãya jäyafi soko, tanhaãya JayafI bhayq1. 


Tanhãya vippamuttassa, natthi soko kuto bhayam. ”? 


Sự sâu não phát sinh do tham-ái, 

Sự lo sợ phát sinh do tham-ái, 

Bậc Thánh A-ra-hán diệt tham-ái, 
Không còn sâu não, từ đâu có lo sợ? 





' Bộ Dhammapadagäthã thứ 216. 
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* Tham-ái là nhân sinh khỗ trong kiếp vị-lai 


Tất cả mọi chúng-sinh nào hễ còn Zjzw-ái là còn 
phải tái-sinh kiếp sau, các chúng-sinh ấy gồm có cả 3 
bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhắt-lai, bậc Thánh Bát-lai, bởi vì 3 bậc Thánh-nhân 
này vẫn còn một ít tham-ái. 

Nếu chúng-sinh còn có f#zm-ái thì sau khi chết, /hzm- 
ái sẽ dẫn dắt nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau (anhã 
ponobbhavikä), kiếp sau như thế nào hoàn toàn tuỳ thuộc 
vào nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh ấy. 

- Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu có ác-nghiệp nào có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh vào 1 trong 4 
CỐI ác-glới (đj4q-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu 
quả khô của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

- Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu có đại-thiện-nghiệp 
nào có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì đầu thai làm 
người trong cõi người hoặc hóa-sinh làm vị /hiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng quả an-lạc 
của đại-thiện- nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy, rồi chuyên kiếp sang cõi- giới khác, tuỳ 
theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

- Hành-giả nào đã chứng đắc được bác thiển-sắc-giới 
thiện-tâm nào giữ gìn cho đến lúc lâm chung, sau khi 
hành-giả ấy chết, chắc chắn sấc-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với bậc (hiển 
sắc-giới quả-tâm ấy. VỊ phạm-thiên hưởng quả an-lạc 
cho đến khi hết tuôi thọ tại tâng trời sắc-giới phạm-thiên 
ấy, rồi chuyên kiếp sang cõi-giới khác, tuỳ theo nghiệp 
và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 
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- Hành-giả nào đã chứng đắc đến bác thiển vồ-sắc- 
giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vó- 
sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tẳng trời vô-săc-giới phạm- 
thiên, tương xứng với bậc thiên vô- sắc-giới quả-tâm ây. 
Vị phạm-thiên hưởng quả an-lạc cho đến khi hết tuôi thọ 
tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi chuyên kiếp 
sang cõi-giới khác, tuỳ theo nghiệp và quả của nghiệp 
của vị phạm-thiên ấy. 

Ba bậc Thánh hữu học (Sekha ariya) 


* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, không còn tái- 
sinh kiếp sau trong 4 cối ác-giới, mà chỉ có đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi 
người hoặc hóa-sinh làm vị /h/ên-nam hoặc vị thiên-nữ 
trên cối trời dục-giới, nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 
Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở 
thành bậc 7hánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh-Nhắt-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái sinh kiếp sau làm gưởi trong cõi người hoặc 
hóa-sinh làm vị £hiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới chỉ có 7 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc 
Thánh Nhắr-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bác Thánh-Bất-lai chết, không còn tái-sinh 
trở lại cõi dục-giới, mà chỉ có sốc-giới thiện-nghiệp 
trong bậc thiển sắc-giới thiện- tâm nào cho quả tái-sinh 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới ' phạm- 
thiên tương xứng với bậc thiên sãc-giới quả-tâm áy. 

Vị phạm-thiên Bất-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời 
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sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

* Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi tham-ái 
không còn dư sót, nên ngay kiếp hiện-tại đến khi hết tuổi 
thọ, bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


3- Dukkhanirodha ariyasacca: Diệt khổ Thánh-để 
đó là Niêf-bàn. 

Niếr-bàn là pháp diệt nhân sinh khổ Thánh-đế và 
cũng là pháp diệt quả khô Thánh-đê. 

- Diệt nhân sinh khổ Thánh-đề 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-di, mọi 
phiên-não không còn dư sót, gọi là phiền-não Niễt-bàn 
(kilesaparinibbana), nghĩa là mọi tham-ádi, mọi phiên- 
não đã bị diệt tận rồi, mọi phiền-não vĩnh viễn không 
còn phát sinh nữa. 


Như vậy, MifØ-bàn là pháp diệt nhân sinh khổ Thánh-để. 

- Diệt quả khỗ Thánh-đề 

Chư: Thánh 1-ra-hán đã diệt tận mọi tham-áI, mọi 
phiên-não không còn dư sót nữa, đên khi hêt tuôi thọ 
tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong 
tam-giới, gọi là ngữ-uấn Niêf-bàn (khandhapari- 
nibbang) nghĩa là sau khi tịch diệt Niêt-bàn rôi, không 
còn tái-sinh kiêp nào nữa. 

Như vậy, Miếí-bàn là pháp diệt quả khổ Thánh-để. 

A- Dukkhamirodhagamin pafipadä ariyasacca: Pháp- 
hành dán đên diệt khô Thánh-đề đó là pháp-hành bát- 
chúnh-đạo. 
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Bát-cháúnh-đạo có § chánh: Chánh-kiển, chánh-tr- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh- 
tân, chánh-niệm, chánh-định, đó là § tâm-sở: 

- Chánh-kiến đó là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở. 

- Cháảnh-nghiệp đó là chánh-nghiệp tâm-sở. 

- Chánh-mạng đó là chẳnh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tân đó là tỉnh-tẫn tâm-sở. 

- Chảnh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhất-tâm tâm-sở. 


8 tâm-sở này gọi là báf-chánh-đạo cùng với 28 ftâm- 
sở khác gồm có 36 tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm có đỗi-tượng Niết-bàn siêu- 
tam-gIới. 

Tuy nhiên, trong ổ /đm-sở này cô 3 tâm-sở là chánh- 
ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở 
thuộc về anijyafayogTcetasika: Bát-định tâm-sở thuộc về 
loại nãnãkadãcicetasika: Mỗi bất-định tâm-sở riêng rễ 
động sinh với 8 đại-thiện-tâm, bởi vì mỗi tâm-sở này có 
mỗi đồi-tượng khác nhau. 

Trong báf-chánh-đạo gồm có 8 chánh đó là 8 tâm-sở, 
trong 8 tâm-sở này có 3 ứâm-sở là chánh-ngữ tâm-sở, 
chánh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở thuộc về 
niyafa ekatocetasika chắc chắn đông sinh với nhau trong 
4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có đỗi-tượng 
Niết-bản hoản thành xong 4 phận sự: 

- Khô Thánh-để là pháp nên biết, thì Thánh-đạo-tuệ 
đã biết xong. 

- Nhân sinh khổ Thánh-để là pháp nên diệt, thì 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt xong. 
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- Diệt khổ Thánh-để là pháp nên chứng ngộ, thì 
Thánh-đạo-tuệ đã chứng ngộ xong. 

- Pháp-hành dân đến diệt khổ Thánh-để là pháp nên 
tiễn hành, thì Thánh-đạo-tuệ đã tiễn hành xong. 

Do đó, báí-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ Niết-bàn, diệt khổ Thánh-để. 


- Tự T, hánh-để là nền tảng căn bản, là cốt lõi chính 
yêu trong giáo pháp của chự Phật Chánh-Đăng-Giác 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai, bởi vì hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, ban đâu dù có những đôi-tượng thiên-tuệ 
khác nhau như fhân, thọ, tâm, pháp, săc-pháp, danh- 
pháp, ngũ- uấn, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhãtu), v.v... đến giai 
đọan cuôi, cũng đều dẫn đến chứng ngộ chân-|ý tứ 
Thánh- -để, rồi mới chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niêt-bàn. 

Cho nên, £# Thánh-để là sự-thật chân-lý của chư ðác 
Thánh-nhân, là căn bản côt yêu trong giáo pháp của 
chư Phật quá-khưứ, hiện-tại, vị-lai. 

Nhân-quả liên quan của tứ Thánh-đề 

Chân-lý tứ Thánh-đề có nhân-quả liên quan với nhau: 

- Khổ Thánh-để đó là ngũ-uẩn chấp-thú hoặc sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới, là quả của nhân sinh 
khô Thánh-đeề. 

- Nhân sinh khỗ Thánh-đễ đó là tham-ái, là nhân 
dân dắt tái-sinh kiệp sau (anhaã ponobbhavika). 

- Diệt khổ Thánh-đề đó là Niễr-bàn không thuộc về 
quả của một nhân nào cả, bởi vì, Miêf-bản là pháp-vô-vi 
(asankhatadhamma) hoàn toàn không có một nhân- 
duyên nào câu tạo. 
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- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-đế đó là pháp- 
hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến cứng ngộ 
Niễt-bàn, diệt khổ Thánh-đề. 


Như vậy, pháp-hành bái-chánh-đạo là pháp-hành dân 
đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ Thánh-để, không phải 
là nhân phát sinh Niễt-bàn, và diệt khổ Thánh-để đó là 
Niết-bàn cũng không phải là quá của pháp-hành dẫn đến 
diệt khổ Thánh-để, mà Niễt-bàn chỉ là đối-tượng siêu- 
tam-giới của pháp-hành bát-chánh-đạo trong 4 Thánh- 
đạo-tám, 4 Thánh-quả-tám mà thôi. 


2 


Ví dụ nôm na rằng: “Con đường dẫn đến kinh đồ. 

- Con đường ví như bái-chánh-đạo là pháp-hành dân 
đến diệt khô Thánh-đ. 

- Kinh đô ví như Niết-bàn là pháp diệt khổ Thánh-đề. 

Con đường dẫn đến kinh đô, chứ không phải là nhân 
phát sinh kinh đô. 

Cũng như vậy, pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-để 
đó là pháp-hành bái-chánh-đạo là pháp-hành dân đền 
chứng ngộ Niêi-bàn, chứ không phải là nhân phát sinh 
Niêt-bản. 
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Pháp-Hành Tú-Niệm-Xứ 


Trong kinh Mahasatipafthanasutta: Kinh Đại-niệm- 
xứ, Đức-Phật thuyêt giảng răng: 


xã 


“Ekäyano ayamn bhikkhave maggo 

- Này chư tỳ-khưu! Đạo này là con đường duy nhất, 
đề dẫn đến sự thanh-tịnh hoàn toàn trong sạch khỏi mọi 
phiên-não ô nhiễm trong tâm của Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, Đức-Phật Độc-Giác, chư Thánh Thanh-văn-giác; 
để diệt sự sâu não, khóc than; để diệt sự khổ tâm, khổ 
thân, để chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả; để 
chứng ngộ Niết-bàn. 

Đạo đuy nhất này là pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

- Này chư tfỳ-khưu! Tỳ-khưu hoặc hành-giả trong 
Phát-giáo này: 

1- Hành-giả có tâm tinh-tấn không ngừng, có chánh- 
niệm trực nhận, có trí-tuỆ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, 
biết rõ thân trong phân than niệm-xứ, để diệt tham- 
tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hải lòng trong ngữ- 
uấn chấp-thủ này. 

2- Hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, có chánh- 
niệm trực nhận, có trí-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, 
biết rõ các thọ trong phân thọ niệm-xứ, đề diệt tham- 
tâm hài lòng, và điệt sân-tâm không hải lòng trong ngữ- 
uấn chấp-thủ này. 

3- Hành-giả có tâm tinh-tấn không ngừng, có cháảnh- 
niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, 
biết rõ tâm trong phần tâm niệm-xứ, để diệt tham-tâm 
hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn 
chấp-thủ này. 





' Dighanikãya, Mahãvagga, Kinh Mahãsatipatthãnasutta. 
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4- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ các pháp trong phân pháp niệm-xứ, đề diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hải lòng 
trong ngũ-uân cháp-thủ này,... ` 

Tứ niệm-xứ 

1- Thân mniệm-xứ (kãyänupassanasatipafthana): Thân 
(kaya) là đôi-tượng của chánh-niệm, trí-tuệ tính-giác. 

2- Thọ niệm-xứ (vedananupassanasatipafthana): Thọ 
(vedanđ) là đôi-tượng của chánh-niệm, trí-tuệ tính-giác. 

3- Tâm niệm-xứ' (citanupassanasatipalthana): Tâm 
(cia) là đồi-tượng của chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

4- Pháp niệm-xứ (dhammanupassanasatipafthana): 
Pháp (dhamma) là đôi-tượng của chánh-niệm, trí-tuệ 
tỉnh-giác. 

* Thân, thọ, tâm, pháp là đôi-tượng của pháp-hành 
tự niệm-xư. 

Đối-tượng tứ niệm-xứ với đối-tượng thiền-tuệ 

Đối-tượng tứ niệm-xứ với đối-tượng thiên-tuệ chỉ khác 
nhau về danh từ gọi, còn giông nhau về thật-tánh-pháp. 

- Thân thuộc về sắc-pháp cũng là đối-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ. 

- Thọ thuộc về đanh-pháp cũng là đổi-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ. 

- Tâm thuộc về danh-pháp cũng là đối-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ. 

- Pháp thuộc về sắc-pháp, danh-pháp cũng là đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 
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Giảng giải theo Chú-giải 

Trong đọan kinh có những câu: 

“Alapï sampdjãano satma vineyya loke abhjjhã 
domanassam. ” 

Hành-giá thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiên-fuệ có các chì pháp quan trọng: 

* 4/ãpï: Thiêu đốt mọi phiền-não đó là pháp-tinh-tấn: 

- Tì inh-tấn ngăn ác-pháp không cho phái sinh. 

- Tinh-tán diệt ác-pháp đã phái sinh. 

- Tĩnh-tân làm cho thiện-pháp phái sinh. 

- Tỉnh-tán làm tăng trưởng thiện-pháp đã phải sinh. 

* Satima: Cháảnh-niệm trực nhận trực tiếp đối-tượng 
thân, thọ, tâm, pháp. Chánh-niệm có 4 pháp là: 

- Niệm-thân: Thân là đỗi-tượng của chánh-niệm. 

- Niệm-thọ: Thọ là đồi-tượng của cháành-niệm. 

- Niệm-tâm: Tâm là đồi-tượng của chành-niệm. 

- Niệm-pháp: Pháp là đôi-tượng của chánh-niệm. 

* §ampajãno: Tri-tuệ tỉnh-giác trực giác ngay đối- 
tượng mà chánh-niệm đã trực nhận. 7ï/-/uệ fính-giác 
thây rõ, biệt rõ thật-tánh của /hán, (họ, tâm, pháp hoặc 
săc-pháp, danh-pháp đúng theo sự-thật cháân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhammna). 

* Vineyya: Ngăn chặn, diệttừng-thời (iadangap- 
pahaãna) hoặc chềế-ngự (vikkhambhanappahamd). 

* 4bhjjjhä: Tham-tâm hài lòng trong đôi-tượng thân, 
thọ, tâm, pháp. 

* Domanassan: Sân-tâm không hài lòng, bởi vì tham- 
tâm hài lòng trong đôi-tượng /hân, thọ, tâm, pháp không 
được như ý, nên phát sinh sân-/âm không hài lòng. 

* Kaye kayãnupassr vihardti, 
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* edanasu vedananupass1 vihardti, 

* Ciite citãnupassT vihardti, 

* Dhammmesu dhammmänupassr viharati. 

* Kaye kãyãnupassĩ viharati. 

Hành-giả có chánh-niệm, tri-tuệ thiên-tuệ thấy TỐ, 
biệt rõ, dõi theo foàn thân trong thân niệm-xứ. 

* Wedanasu vedananupass1 viharati. 

Hành-giả có chánh-niệm, tri-tuệ thiên-tuệ thấy TỐ, 
biệt rõ, dõi theo các fhọ trong thọ niệm-xứ. 

* Ciite citãnupass1 viharali. 

Hành-giả có chánh-niệm, tri-tuệ thiên-tuệ thấy TỐ, 
biệt rõ, dõi theo Øđm frong tâm Hniệmm-xứ. 

* Dhammesu dhammmanupassT viharati. 

Hành-giả có chánh-niệm, tri-tuệ thiên-tuệ thấy TÕ, 
biệt rõ, dõi theo các pháp trong pháp niệm-xứ. 

Hành-giả có chánh-niệm, trí-tuệ-tinh-giác dõi theo 
đối-tượng niệm-xứ nào trong cùng miệm-xứ ấy riêng 
biệt, không nên lẫn lộn sang đối-tượng niệm-xứ khác. 

Như Chú-giải kinh Tứ-niệm-xứ giảng giải rằng: 

“Hành-giả có chánh-niệm, trí-tuệ thiên-tuệ chỉ nên 
dõi theo đôi-tượng toàn thân trong than niệm-xứ mà 
thôi, không nên lân lộn với niệm-vxứ khác. 

Khi nào hành-giả có chánh-niệm, trí-tuệ thiền-tuệ dõi 
theo đôi-tượng toàn thân trong thân niệm-xứ, khi ây 
không nên dõi theo đóổi-fượng các thọ hoặc đồi-tượng 
tâm hoặc đồi-tượng cúc pháp trong thân HiỆệm-xứ. ” 

Như vậy, 

- Khi hành-giả có chánh-niệm, có trí-tuệ thiên-tuệ chỉ 
nên dõi theo đới-fượng toàn thân trong thân niệm-xứ, 
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không nên lẫn lộn trong thọ niệm-xứ, trong tâm niệm- 
xứ, trong pháp niệm-xử. 

- Khi hành-giả có chánh-niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ chỉ 
nên dõi theo đối-fượng các thọ trong thọ niệm-xứ, 
không nên lẫn lộn trong thân niệm-xứ, trong tâm niệm- 
xứ, trong pháp niệm-xử. 

- Khi hành-giả có chánh-niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ chỉ 
nên dõi theo đối-ượng tâm trong tâm niệm-xứ, không 
nên lẫn lộn trong thân niệm-xứ, trong thọ niệm-xứ, 
trong pháp niệm-xứ. 

- Khi hành-giả có chánh-niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ chỉ 
nên dõi theo đối-ượng các pháp trong pháp niệm-xứ, 
không nên lân lộn trong thân niệm-xứ, trong thọ niệm- 
xứ, trong tâm HIỆMm-Xxứ. 

Ví dụ: 

Một đất nước có kinh-thành, cung điện của Đức-vua ở 
trung tâm, có 4 con đường từ 4 hướng: Đông, Tây, Nam, 
Bắc đều dẫn đến cung điện của Đức-vua. 

- Dân chúng ở hướng Đông, đi đến châu Đức-vua 
bằng con đường từ hướng Đông. 

- Dân chúng ở hướng Tây, đi đến chẳu Đức-vua bằng 
con đường từ hướng Táy. 

- Dân chúng ở hướng Nam, ấi đến châu Đức-vua 
bằng con đường từ hướng Nam. 

- Dân chúng ở hướng Bắc, đi đến châu Đức-vua bằng 
con đường từ hướng Bắc. 

Dân chúng ở hướng nào đi đến chầu Đức-vua bằng 
con đường riêng của hướng ấy. Cũng như vậy, 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ đối-tượng toàn 
thân trong thân niệm-xứ có sự sinh, sự điệt, có 3 trạng- 
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thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ thây rõ, biết rõ đối-fượng các 
thọ trong thọ niệm-xứ có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng- 
thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ đổi-tượng tâm 
trong fâm niệm-xứ có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng-thải- 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vồ-ngã của danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ thây rõ, biết rõ đối-fượng các 
pháp trong pháp niệm-xứ có sự sinh, sự điệt, có 3 trạng- 
thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng- 
thái vô-ngã của săc-pháp, của danh-pháp, dẫn đến chưng 
ngộ chân-|ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 

Đối-tượng tứ niệm-xứ 

1- Thân niệm-xứ gồm có 14 đôi-tượng. 

2- Thọ niệm-xư có Ì đối-tượng chia ra làm 9 loại thọ. 

3- Tâm niệm-xứ có 1 đỗi-tượng chia ra làm 16 loại tâm. 

4- Pháp niệm-xứ gồm có 5 đôi-tượng. 

Như vậy, đối-tượng tứ niệm-xứ gồm có 21 đối-tượng. 
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1- Thân niệm-xứ gồm có 14 phần (pabba) 


- Niệm hơi thở vào, hơi thở ra, 

- Niệm tứ-oai-nghi: Đi, đứng, ngồi, nằm. 

- Niệm các oai-nghi-phụ: Đi tới trước, đi lui sau, 
quay bên phải, quay bên trải, co tay vào, co chán vảo, 
duỗi tay ra, duôi chân ra, ... 

- Niệm 32 thể trọc (rược) trong thân: Tóc, lông, 
móng, răng, da, ... 

- Niệm tứ-đại: Địa-đại (đất), thuỷ-đại (nước), hoả-đại 
(lửa), phong-đại (gió). 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa 
đã trải qua 1-2-3 ngày. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
bị quạ, diễu, chó rừng, ... căn xé ăn thịt. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thỉ bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương dính máu và thịt, có gân ràng TỊ!. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương dính máu, thịt rã rời. 

- Niệm tưởng thán của mình như tử thì bỏ nghĩa địa, chỉ 
còn bộ xương khó, không còn máu và thịt nữa. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thỉ bỏ nghĩa địa, 
địa, chỉ còn bộ xương rã rời, rải rác mọi nơi. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, chỉ 
còn bộ xương màu trắng. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thỉ bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn đồng xương trắng. 

- Niệm tưởng thân của mình nhự tử thi bỏ nghĩa địa, chỉ 
còn bột xương trắng. 

14 đồi-tượng của /han niệm-xứ thuộc về sắc-pháp. 


2- Thọ niệm-xứ có l đối-tượng thọ chia ra làm 9 loại thọ 


- Sukhavedana: Thọ lạc. 
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- Dukkhavedana: Thọ khổ. 

- Adukkhamasukhavedanä: Thọ không khổ không lạc. 

- Sđmisasukhavedana: Thọ lạc nương nhờ ngũ-dục. 

- Niramisasukhavedana: Thọ lạc không nương nhờ 
ngũ-dục. 

- Sãmisadukkhavedanä: Thọ khổ nương nhờ ngũ-dục. 

- Nirãmisadukkhavedanä: Thọ khổ không nương nhờ 
ngũ-dục. 

- Sämisa adukkhamasukhavedanäa: Thọ không khổ 

không lạc nương nhờ ngũ-dục. 

- Niramisa adukkhamasukhavedanä: Thọ không khổ 
không lạc không nương nhờ ngũ-dục. 

Một đối-tượng của fhọ niệm-xưứ chia ra làm 9 loại thọ 

thuộc về đanh-pháp. 


3- Tâm niệm-xứ có I đối-ượng tâm chia ra làm 16 loại tâm 

- Saragacifta: Tâm có tham đó là 8 tham-tâm. 

- Yitaragacita: Tâm không có tham đó là ngoài ổ 
tham-tâm ra, các tam-giới-tâm còn lại đều là tâm không 
có tham. 

- Sadosacifta: Tâm có sân đó là 2 sân-tám. 

- VHữadosacifta: Tâm không có sân đó là ngoài 2 sân- 
tâm ra, các tam-giới-tâm côn lại đều là tâm không có sân. 

- Samohacitta: Tâm có sỉ đó là 12 bất-thiện-tâm cô sỉ- 
tâm-sở đồng sinh. 

- VHWamohacita: Tâm không có sỉ đó là ngoài 12 bất- 
thiện-tâm ra, các /zm-giới-tâm còn lại đều tâm không có sỉ. 

- Samkhitacita: Tâm buôn-chản, buôn-ngủ đó là 4 
tham-tâm cân tác-động và 1 sân-tâm cân tác động, gồm 
có 5 báất-thiện-tâm cần tác-động. 

- Vikkhitacita: Tâm phóng-tám đó là si-tâm hợp với 
phóng-tâm tâm-sở và phóng-tâm tâm-sở đồng sinh với 
12 bắt-thiện-tâm. 
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- Mahaggatacita: Tâm bậc cao đó là 15 sắc-giới-tâm 
và 12 vô-sắc-giới-tâm. 

- Amahaggatacita: Tâm không phải bậc cao đó là 54 
dục-giởi-tâm. 

- Sa uftaracitta: Tâm có tâm cao hơn đó là dục-giới- 
tám, sắc-giới-tâm. 

- Anuttaracitta: Tâm không có tâm cao hơn đó là vô- 
sắc-giới-tâm. 

- Samahitacitta: Tâm có định đó là tâm cận-định, tâm 
an-định. 

- Asamahitacitta: Tâm không có định đó là tâm không 
có cận-định, tâm không có an-định. 

- Vimuttacita: Tâm thoát khỏi phiển-não bằng cách 
diệt từng-thời (tadangappahäna) và diệt bằng cách chế- 
ngự (vikkhambhanappahana) đó là tam-giới thiện-tâm. 

- AvimufaciHa: Tâm không thoát khỏi phiển-não, đó là 
bắt-thiện-tâm, tam-giới quả-tâm. 


Một đối-tượng của /đm niệm-xứ chia ra làm 16 loại 
tâm thuộc vê danh-pháp. 


4- Pháp niệm-xứ gồm có 5 đối-tượng 

- Nharanapabba: Năm pháp-chướng-ngại. 

- Khandhapabba: Ngũ-uẩn chấp-thủ. 

- Avatanapabba: Thập _nhị-xử. 

- Bojjhangapabba. Thát-giác-chi. 

- Saccapabba: Từ Thánh-đề. 

4.1- NTvaranapabba: 5Š pháp-chướng-ngại 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định hoặc thực- 
hành pháp-hành thiên-fuệ, ban đầu thường gặp các pháp 
chướng ngại làm cản trở mọi thiện-pháp không phát 
triên được. 
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Năm pháp-chướng-ngại (nTvarana) là: 

- Kãmacchanda: Tham-dục trong ngũ-dục” là pháp- 
chướng-ngại đó là tham tâm-sở đồng sinh với 8 tham-tâm. 

- Byapada: Sân-hán là pháp-chướng-ngại đó là sân- 
tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm. 

- Thinamiddha: Buôn-chán, buồn- -ngủ là pháp-chướng- 
ngại đó là buôn-chán tâm-sở và buôn- -ngủ tâm-sở động 
sinh với 4 0ham-tâm và 1 sân-tâm cần tác động. 


- Uddhaccakukkucca: Phóng-tâm, hối-hận là pháp- 
chướng-ngại đó là phóng-tâm tâm-sở đồng sinh với 72 
bắt-thiện-tâm và hồi-hận tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm. 


- Vicikiccha: Hoài-nghi là pháp-chướng-ngại đó là 
hoài-nghi tâm-sở đồng sinh với si-tâm hợp với hoài-nghi. 

Năm pháp-chướng-ngại của pháp niệm-xứ này thuộc 
về danh-pháp. 

Năm pháp-chướng-ngại này trực tiếp làm chướng ngại 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-định, nhưng 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ thì 5 
pháp-chướng-ngại này là đối-tượng của pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ. 

- Hành-giả thực-hành phảáp-hành fú-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ, khi pháp-chướng-ngại nào phát 
sinh, hành-giả có #rí-fuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ đối-tượng 
pháp-chướng-ngại ấy thuộc về danh-pháp có sự sinh, 
sự diệt, có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của danh-pháp áy, dẫn 
đến chứng ngộ chân- -ÿ tứ Thánh- để, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn được. 

Cho nên, 5 pháp-chướng-ngại là I trong 5 đỗi-tượng 
của phần pháp-niệm-xử. 





: Ngũ dục: sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục. 
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4.2- Khandhapabba: Ngũ-uẫn chấp-thủ 


Ngữ- uấn chấp- thủ (pañcupadanakkhandha) nghĩa là 
ngũ-uán là đối- tượng của 4 pháp- chấp-thủ (tham-dục 
chấp-thủ, tà-kiến chấp-thủ, pháp- thường-hành chấp-thủ, 
ngã-kiến chấp-thủ, do tham tâm-sở và tà-kiến tâm-sở). 

Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 uẫn là: 

- Sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp là đôi-tượng 
của pháp-châp-thủ. 

- Thọ-uẩn chấp-thú đó là thọ tâm-sở đồng sinh với 81 
tam-giới-tâm là đôi-tượng của pháp-châp-thủ. 

- Tưởng-uân cháp-thú đó là tưởng tảm-sở đông sinh 
với ổÏ fam-giới-tám là đôi-tượng của pháp-châp-thủ. 

- Hành-uán châp-thú đó là 50 tâm-sở (trừ thọ tâm-sở 
và fưởng tâm-sở) đông sinh với 81 tam-giới-tâm là đôi- 
tượng của pháp-châp-thủ. 

- lhức-uán cháp-thú đó là 8T tam-giới-tâm là đôi 
tượng của pháp-châp-thủ. 

Ngũ-uẩn chấp-thủ của pháp niệm-xứ thuộc về sắc- 
pháp và danh-pháp. 

4.3- Ayatanapabba: Thập-nhị-xứ 

Thập nhị xứ có 12 xứ chia ra 2 bên: 

Bên trong có 6 xứ và bên ngoài có 6 xứ như sau: 

* 6 xứ bên trong: 

- Cakkhãyatana: Nhãn-xứ đô là nhãn-tịnh-sắc làm 
duyên cho ứâm với tâm-sở phát sinh. 

- Sofäydfana: Nhĩ-xứ đó là nhĩ-tịnh-sác làm duyên 
cho /đm với tâm-sở phát sinh. 

- Ghanaydfana: Tỷ-xứ đó là fj-finh-sác làm duyên 
cho /đm với tâm-sở phát sinh. 
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- Jivhãyatana: Thiệt-xứ đó là thiệt-tịnh-sắc làm duyên 
cho /đm với tâm-sở phát sinh. 

- Kayäyatana: Thân-xứ đó là thân-tịnh-sắc làm đuyên 
cho tâm với tâm-sở phát sinh. 

- Manäyatana: Y-xứ đó là tất cả tâm làm duyên cho 
tâm với tâm-sở phát sinh. 

* 6 xứ bên ngoài 

- Rũpãyatana: Sắc-xứ làm duyên cho tâm với tâm-sở 
phát sinh. 

- Saddayatana: Thanh-xứ làm duyên cho tâm với tâm- 
sở phát sinh. 

- Gandhayatana: Hương-xứ làm duyên cho fâm với 
tâm-sở phát sinh. 

- Rasayafana: V†-xứ làm duyên cho tâm với tâm-sở 
phát sinh. 

- Phofthabbayatana: Xuc-xứ làm duyên cho tâm với 
tâm-sở phát sinh. 

- Dhammäyatana: Pháp-xứ đô là 52 tâm-sở, 16 sắc- 
pháp vi-tễ, Niếr-bàn làm duyên cho tâm với tâm-sở phát sinh. 

Khi 6 xứ bên trong tiếp xúc với 6 xứ bên ngoài, phát 
sinh 6ó lô-frinh-tám, nên tâm với tâm-sở phát sinh: 

- Khi nhãn-xứ tiếp xúc với sắc-xứ, nên phát sinh 
nhãn-môn lộ-trình-tâm. 

- Khi nhĩ-xứ tiếp xúc với £hanh-xứ, nên phát sinh nhĩ- 
môn lộ-trình-tâm. 

- Khi ø-xứ tiếp xúc với hương-xứ, nên phát sinh ứÿ- 
môn lộ-trình-tâm. 

- Khi /Öiệi-xứ tiếp xúc với vj-xứ, nên phát sinh /jiệ/- 
môn lộ-trình-tâm. 

- Khi /hân-xứ tiếp xúc với xúc-xứ, nên phát sinh /hân- 
môn lộ-trình-tâm. 
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- Khi ý-xứ tiếp xúc với pháp-xứ, nên phát sinh ý-môn 
lồ-trình-tâm. 

Thập-nhị-xứ của phần pháp niệm-xứ thuộc vỀ sắc- 
pháp và danh-pháp. 


4.4- Bojjhañgapabba: Thất-giác-chi 


Thắt-giác-chỉ có 7 giác-chi, là 7 pháp làm nhân-duyên 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả. 

Thắt-giác-chỉ có 7 pháp 

1- Satisambojjhanga: Pháp niệm giác-chi làm nhân- 
duyên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chỉ pháp là niệm tâm-sở 
đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 26 
tác-hành-thiên-tâm (appanäjavanacitta). 

2- Dhammavicayasambojjhanga: Pháp phán-tích giác- 
chỉ làm nhân-duyên chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chỉ pháp là trí- 
tuệ tám-sở đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ, 
4 đại-duy-tác-tâm hợp với trí-tuệ, 26 tác-hành-thiên-tâm. 

3- Viriyasambojjhanga: Pháp tinh-tấn giác-chỉ làm 
nhân-duyên cứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chỉ pháp là tỉnh-tấn tâm-sở 
đồng sinh với ổ đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 26 tác- 
hành-thiên-tâm. 

4- Piisambojjhanga: Pháp hỷ giác-chi làm nhân- 
duyên chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chỉ pháp là hỷ tâm-sở đồng 





: 26 Appanajavanacitta: 26 tác-hành-thiền-tâm đó là Š sắc-giới thiện-tâm + Š 
sắc-giới duy-tác-tâm+ 4 vô-sắc-giới thiện-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm+ 4 
Thánh-đạo-tâm+ 4 Thánh-quả-tâm. 
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sinh với 4 đại-thiện-tâm đồng sinh với hỷ, 4 đại-duy-tác- 
tâm đồng sinh với hỷ, 3 săc-giới thiện-tâm, 3 săc-giới 
duy-tác-tâm. 


5- Passaddhisambojjhanga: Pháp amntinh giác-chi 
làm nhân-duyên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá, có chỉ pháp là an-tịnh 
taãm-sở đông sinh với ổ đại-thiện-tâm, Š đại-duy-tác-tâm, 
26 tác-hành-thiên-tâm. 

- »gmadhisambojjhanga: Pháp định-giác-chỉ làm 
nhân-duyên chứng ngộ chân-hý tứ Thánh-để, chứng đặc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chì pháp là nhát-tâm tâm- 
sở đông sinh với ở đại-thiện-tâm, 6Š đại-duy-tác-tâm, 26 
tác-hành-thiên-tâm. 

- Upekkhasambojjhanga: Pháp xả-giác-chi làm nhần- 
duyên chứng ngộ chán-|ÿ tứ Thánh-để, chứng đặc 4 
Thánh-dạo, 4 Thánh-quả, có chỉ pháp là trung-dung 
taảm-sở đồng sinh với ð đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 
26 tác-hành-thiên-tâm. 

Thất-giác-chỉ của phần pháp niệm-xứ thuộc về 
danh-phúp. 

4.5- Saccapabba: Tứ Thánh-đề 

Tứ Thánh- để là sự-thật chân-lý của bậc Thánh-nhân 
đã chứng ngộ đã chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niêt-bàn. 

1- Dukkha ariyasacca: Khổ Thánh-để là sự-thật chân- 
lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 

- Tái-sinh kiếp sau là khổ, già là khổ, chết là khổ, sâu 
não, khóc than, khô thán, khô tâm, khô cùng cực. 


- Phải gân gũi, thân cận với người không yêu thương 
là khô. 
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- Phải xa lìa người yêu thương là khổ. 
- Mong muôn đừng có sinh, có già, có bệnh, có chết, 
.. mà không thê nào được như ý là khô. 

Tóm lại, chấp-thủ trong ngũ-uẩn do tham muốn và tà- 
kiên là khó. 

2- Dukkhasamudaya ariyasacca: Nhân sinh khổ Thánh- 
để là sự-thật chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng 
ngộ, đó là /ham-ái đất dán tải-sinh kiếp sau hợp với 
tham muốn, hài lòng, say mê trong các đôi-tượng, đăm 
say trong kiếp sông. Nhân sinh khô Thánh-đề áy là: 

- Dục-ái (kamatanh) là tham-di trong 6 đối-tượng ái 
(săc-ádi, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-di, pháp-đi). 

- Hữu-di (bhavatanha) là tham-ái trong 6 đối- -tượng ải 
hợp với thường- kiến, và tham-ái trong bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm, bậc thiên vô- sắc-giới thiện-tâm, trong cối sắc- 
giới phạm-thiên, cõi vô-săc-giới phạm-thiên. 

- Phi-hữu-ái (vibhavatanhã) là tham-ái trong 6 đổi- 
tượng ái hợp với đọan-kiên. 


3- Dukkhanirodha ariyasacca: Diệt khổ Thánh-để là 
sự-thật chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, 
đó là Niết-bàn là pháp diệt tận mọi say mê do tham-ái ấy 
không còn dư sót bằng 4 Thánh-đạo-tuệ, xả ly, từ bỏ 
chấp-thủ trong ngũ-uẩn, giải thoát khổ, không còn luyến 
di, không còn dinh mắc nữa. 


4- DukkhanirodhagaminT patpada ariyasacca: Pháp- 
hành dẫn đến diệt khổ Thánh-để là sụ-thật chân-lý của 
chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là 7hánh-đạo hợp 
đủ 8 chánh: Chánh-kiến, chánh-tưt-duy, chánh-ngữ, chẳnh- 
nghiệp, cháảnh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, 
chánh-định. 
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Đôi-tượng tứ-niệm-xứ 


- Thân niệm-xứ có 14 đồi-tượng. 

- Thọ-niệm-xứ có Ï đối-tượng chia ra làm 9 loại thọ. 

- Tâm niệm-xứ có Ï đối-lượng chia ra làm 16 loại tâm. 

- Pháp niệm-xứ có 5 đối-tượng. 

Như vậy, tứ-niệm-xứ gồm có 21 đồi-tượng của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc đối-tượng của pháp-hành thiên- 
tuệ, mà mỗi đôi-tượng có đoan kết đều tương tự chỉ có 
khác danh từ gọi của mỗi phần mà thôi. 


* Thân niệm-xứ có đọan kêt như sau: 


“Hi - ajhaftam vã kaye kãyãnupass1 vihardti, 
- Bahiddha va kãye kăyãnupassĩ vihardfi, 
- AJhattabahiddha vã kaye kãyanupass1 viharali. 
- Samudayadhammanupassi vã kãyasmim viharafi 
- Vayadhammanupassi vã kãyasmim vihardti, 
- Samudayavayadhamnanupassr vã kãyasmữụ viharafi, 
- Atthi kãyo 1ỉ vã panassa safi paccupd{fhitä hoti, 
yãvadeva ñãnamdafftäya pafissatimattäya. 
anissito ca vihardfi, na ca kiñci loke upadiydti. 
Evampi kho bhikkhave, bhikkhu kãye kãyänupassĩ 
Viharati. ” 
* Thọ niệm-xứ có đọan kết như sau: 
“li - ajhaftam vã vedanäsu vedananupass1T vihardti, 
- Bahiddha va vedanasu vedananupassr viharafi, 
- AJ?hattabahiddha va vedanasu vedananupassr 
viharati. 
- SamudayadhammanupassT vã vedanasu viharati, 
- Vayadhammanupassr vã vedanasu viharafi, 
- Samudayavayadhanunanupassĩ vã vedanasu viharati, 
- Atthi vedana T¡ vã panassa safi paccupa{fhita hofi 
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yãvadeva ñãnamdffäaya pafissatimafttäya. 
anissito ca viharati, na ca kifñci loke upadiyddi. 
Evampi kho bhikkhave, bhikkhu vedanaäsu 
vedananupassi viharadi. ” 
* Tâm niệm-xứ có đọan kết như sau: 
“Hi - qjjhattam va citte citãnupassĩ viharati, 
- Bahiddha va citte cittãnupass1 vihardti, 
- AJ?hattabahiddha vã citte cittăänupassĩ viharati. 
- Samudayadhammanupassr vã cittAasmim vihardti, 
- Vayadhammanupass1 vã cittasmim vihardti, 
- Sgmudayavayadhammanupassi va cittasmimn vihardfi, 
- Atthi citan Tỉ va panassa safi paccupaf{fhita hoti 
yãvadeva ñãnamaftäya pafissatimaftäya. 
anissito ca vihardfi, na ca kiñci loke upadiydti. 
Evam pìi kho bhikkhave, bhikkhu citte cilãnupassr 
Viharati. ” 
* Pháp niệm-xứ có đọan kết như sau: 
“Hi - ajhattatn vã dhammesu dhammãnuDassĩ 
viharatfi, 
- Bahiddha va dhammesu dhammanupassi vihardfi, 
- AJ?hattabahiddha vã dhammesu dhammnänuDassT 
viharati. 
- Samudayadhammanupassi vã dhammesu vihardfi, 
- Vayadhammanupassr vã dhammesu viharalti, 
- Samudayavayadhammanupassi va dhammesu viharafi 
- Atthi dhamm Tỉ va panassa sai paccupa{fhita hofi 
yãvadeva ñãnamaftäya pafissatimaftäya. 
anissito ca viharati, na ca kiñci loke upadiyddi. 
Evam pìi kho bhikkhave, bhikkhu dhammesu 
dhammanupassr viharafi. ” 
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Ý nghĩa 

* Thân niệm-xứ có đọan kết như sau: 

Như vậy, hành-giả có chánh-niệm, tri-tuỆ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân 
niệm-xứ bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có cháảnh-Hiệm, trí-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân 
niệm-xứ bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có cháảnh-Hiệm, trí-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân 
niệm-xứ khi thì bên trong của mình, khi thì bên ngoài 
mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có cháảnh-Hiệm, trí-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-sinh do 
nhân-đduyên nào sinh trong thân. 

Hoặc hành-giả có cháảnh-Hiệm, trí-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-diệt do nhân- 
duyên ấy diệt trong thân. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-sinh do nhân-duyên 
nào sinh, trạng-thái-diệt do nhân-duyên ấy diệt trong thân. 

Chánh-niệm của hành-giả trực nhận rằng: “Chỉ là 
thân mà thôi”. Đối-tượng hiện-tại chỉ để phát triển 
chánh-niệm, chỉ để phát triển trí-tuệ tỉnh-giác mà thôi. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kiến nương nhờ 
(nơi đối-tượng và chủ thê), không có chấp-thủ nào (1a và 
của ta) trong ngũ-uẩn này. 

- Này chư f-khưu! Như vậy, gọi là t-khưu hoặc 
hành-giả có chảnh-niệm trực nhận, tri-tuệ tỉnh-giác trực 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong 
thân niỆm-xứ. 
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* Thọ niệm-xứ có đọan kêt như sau: 


Như vậy, hành-giả có chánh-Hiệm, tri-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo tháy rõ, biết rõ cúc thọ trong thọ niệm- 
xứ bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
đối theo tháy rõ, biết rõ các thọ trong thọ niệm-xứ bên 
ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
đối theo thấy rõ, biết rõ cúc thọ trong thọ niệm-vứ khi thì 
bên trong của mình, khi thì bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có cháảnh-Hiệm, trí-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo tháy rõ, biết rõ trạng-thái sinh do nhân- 
duyên nào sinh trong các thọ. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
đối theo tháy rõ, biết rõ trạng-thái-diệt do nhán-duyên 
ây điệt trong các thọ. 

Hoặc hành-giả có cháảnh-Hiệm, trí-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thải-sinh do 
nhân-duyên nào sinh, trạng-thái-diệt do nhân-duyên ấy 
diệt trong các thọ. 

Chánh-niệm của hành-giả trực nhận rằng: “Chỉ là 
thọ mà thôi” Đôi-tượng hiện-tại chỉ đê phát triên 
chánh-niệm, chỉ đề phát triên tri-tuệ tỉnh-giác mà thôi. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kiến nương nhờ 
(nơi đồi-tượng và chủ thê), không có cháp-thủ nào (1a và 
của ta) trong ngũ-uáân này. 

- Này chư t)-khưu! Như vậy, gọi là t-khưu hoặc hành- 
giả có chẳnh-niệm trực nhận, tri-tuệ tỉnh-giác trực giác 
thường đối theo tháy rõ, biết rõ các thọ trong thọ niệm-xứ. 
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* Tâm niệm-xứ có đọan kêt như sau: 


Như vậy, hành-giả có chánh-Hiệm, tri-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thây rõ, biết rõ tâm trong tâm HiỆm-xứ 
bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
đõi theo thấy rõ, biết rõ tâm trong tâm niệm-xứ bên 
ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có cháẳnh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
đối theo thảy rõ, biết rõ tâm trong tâm niệm-xứ khi thì bên 
trong của mình, khi thì bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-Hiệm, trí-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thải-sinh do 
nhân-duyên nào sinh trong tâm. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
đối theo tháy rõ, biêt rõ trạng-thái-diệt do nhán-duyên 
ây điệt trong tâm. 

Hoặc hành-giả có chánh-Hiệm, trí-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo tháy rõ, biết rõ trạng-thái sinh do nhân- 
duyên nào sinh, trạng-thảái-diệt do nhân-duyên áy điệt 
trong tám. 

Chánh-niệm của hành-giả trực nhận rằng: “Chỉ là 
tâm mà thôi” Đóitượng hiện-tại chỉ đê phát triển 
chánh-niệm, chỉ đê phát triên tri-tuệ tỉnh-giác mà thôi. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kiến nương nhờ 
(nơi đôi-tượng và chủ thê), không có cháp-thủ nào (1a và 
của ta) trong ngũ-uân này. 

- Này chư t)-khưu! Như vậy, gọi là t-khưu hoặc hành- 
giả có chẳnh-niệm trực nhận, trí-tuệ tỉnh-giác trực giác 
thường dõi theo tháy rõ, biết rõ tâm trong tâm niệm-xứ. 
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* Pháp niệm-xứ có đọan kêt như sau: 


Như vậy, hành-giả có chánh-Hiệm, tri-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các pháp trong pháp 
niệm-xứ bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ các pháp trong pháp niệm-xứ 
bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có cháảnh-Hiệm, trí-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các pháp trong pháp 
niệm-xứ khi thì bên trong của mình, khi thì bên ngoài 
mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-Hiệm, trítuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-sinh do 
nhân-duyên nào sinh trong các pháp. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-diệt do nhân-duyên 
ấy điệt trong các pháp. 

Hoặc hành-giả có chánh-Hiệm, trí-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-sinh do 
nhân-duyên nào sinh, trạng-thái-diệt do nhân-duyên ấy 
diệt trong các pháp. 

Chánh-niệm của hành-giả trực nhận rằng: “Chỉ là 
pháp mà thôi”. Đối-tượng hiện-tại chỉ để phát triển 
chánh-niệm, chỉ để phát triển trí-tuệ tỉnh-giác mà thôi. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kiến nương nhờ 
(nơi đối-tượng và chủ thê), không có chấp-thủ nào (1a và 
của ta) trong ngũ-uẩn này. 

- Này chư f-khưu! Như vậy, gọi là t-khưu hoặc 
hành-giả có chẳnh-niệm trực nhận, tri-tuệ tỉnh-giác trực 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các pháp trong 
pháp niệm-xứ. 
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Nhận xét về đối-tượng hơi thở vào, hơi thở ra trong thân- 
niệm-xứ 


_Anäpñnapdbba: Đối- -tượng hơi thở vào, hơi thở ra 
vốn là đề-mục thiên-định gọi là ñnäpãnassafi, còn gọi là 
gssasapassasa: Hơi thở vào, hơi thở ra. 


Theo bộ Chú-giải Pã|i”, kinh Mahasatipafthanasutia- 
vanmanä giảng giải về änãpãnapabba: Đối-tượng hơi 
thở vào, hơi thở ra cô trong thân-niệm-xứ, bởi vì hơi thở 
vao, hơi thở ra luôn luôn nương nhờ nơi thân. 

Hành-giả thực-hành ãnãpãnapabba: Đồi-tượng hơi 
thở vào, hơi thở ra có 2 giai đọan: 

1- Giai đọan đầu: Hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-định với đề-mục thiền-định ãnãpñnassati: Niệm 
hơi thở vào, hơi thở ra cho đến khi chứng đắc 5 bác 
thiên sắc-giới thiện-tâm!) trước. 

2- Giai đọan chóí: Sau khi xả thiền sắc-giới với để- 
mục thiên-định ãnãpãnassaii ra, lây bậc thiền ấy làm nền 
tảng, làm đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ (thuộc 
về Š phân niệm tâm) hoặc làm đỗi-tượng của pháp-hành- 
thiền-tuệ (danh-pháp). 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành tú-niệm-xứ 
(niệm tâm) hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ bằng 
các cách như sau: 


* Hơi thở vào, hơi thở raf” tiếp xúc nơi thân (kãya), là 
dỗi-tượng xúc (phong-đại) (vayophofthabbarammand) 
thuộc về sắc-pháp làm đối-tượng thiên-tuệ, và dục-giới 


! Dĩ. Mahãvagsatthakathä. Kinh Mahãsatipatthãnasuttavannanä. 

” Chứng đắc đến bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào cũng được. 

3 Hơi thở vào, hơi thở ra tiếp xúc với thân làm đối-tượng thiền-tuệ là đồi- 
tượng xúc (phong-đạn), không phải là hơi thở vào, hơi thở ra dài hoặc 
ngắn như pháp-hành thiền-định. 
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đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ biết đối-tượng xúc ẫy thuộc 
về danh-pháp. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có chánh- 
niệm trực nhận, trí-tuệ tỉinh-giác trực giác với đổi-tượng 
xúc (phong-đại) (hơi thở vào, hơi thở ra) thuộc về sắc- 
pháp ấy, khi trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh thây rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp hiện-tại ấy, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung. Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh- pháp ây, 
dẫn đến chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 


* Cách niệm-thọ: Chỉ thiền lạc (sukha) (hoặc chỉ-thiên 
xả upekkhä) trong bậc thiên sắc-giới thiện-tâm của đề- 
mục thiên-định ãnãpänassafi. 

Thọ lạc thuộc về danh-pháp làm đồi-tượng thiên-tuệ, 
và bậc thiển sắc-giới thiện-tâm nương nhờ hadaya- 
vatthuripa là nơi sinh của ý-thức-tâm thuộc về sắc-pháp. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có chánh- 
niệm trực nhận, trí-tuệ tỉnh-giác trực giác với đổi-tượng 
thọ lạc thuộc về danh-pháp, khi trí-tuệ thiên-tuệ phát 
sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của danh-pháp hiện- 
tại ấy, nên hiện rõ 3 frạng-thái-chung: Trạng-thái vồ- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của danh- 
pháp, sắc-pháp ấy, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả và Niễt-bàn, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 

* Cách niệm-tâm: Bậc thiên sắc-giới thiện-tâm của 
đề-mục thiên-định ãnãpãnassafi. 

Sắc-giới thiện-tâm thuộc về danh-pháp làm đối-tượng 
thiên-tuệ, và sắc-giới thiện-tâm nương nhờ hadayavatthu- 
rũpa là nơi sinh của ÿ-thức-tâm thuộc về sắc-pháp. 
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- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền tuệ có chánh- 
niệm trực nhận, trí-tuệ tỉnh-giác trực giác với đối-tượng 
sắc-giới thiện-tâm thuộc về danh-pháp, khi trí-tuệ thiển- 
tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của danh- 
pháp hiện-tại ấy, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của danh-pháp, sắc-pháp ấy, dẫn đến chứng ngộ chân-lÿ 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Giảng giải 

Đọan kết của anäpaãnapabbava—aana theo Chú-giải 
Pali bài kinh Mahasafipafthanasuffavannana như sau: 

HỈ - qjjhafdtt vũ 1Ì evam dfitano va assasapassasa- 
kaãye kãyaãnupassĩ viharati. 

- Bahiddha vã tỉ parassa assasapassasakãye ... 

- Ajjhattabahiddha vã? tỉ kalena qttano, kalena 
parassa assãsapassasakaäye... 

- Atthi kãyo 1i vũ panassaã` tỉ kãyo afthi, na safto, na 
puggdalo, na itthi, na puriso, na dftã, na affaniydm, nã ham, 
na mama, na koci, na kassacHi evamassa safi 
paccupd{fhita hoti. 

Ý nghĩa 

HH - qjjhafamat vã: Tỳ-khưu, hành-giả có chẳnh-niệm 
trực nhận, Øí-fuệ fính-giác trực giác dõi theo thây rõ, 
biệt rõ /oản thân trong phân hơi thở vào, hơi thở ra bên 
trong của mình. 

- Bahiddha vã: Hoặc ty-khưu, hành-giả có chánh- 
niệm trực nhận, frí-fuệ tính-giác trực giác dõi theo thây 
rõ, biệt rõ đoàn thân trong phân hơi thở vào, hơi thở ra 
bên ngoài mình, của người khác, của chúng-sinh khác. 
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- AjJjhafttabahiddha va: Hoặc tỳy-khưu, hành-giả có 
chánh-niệm trực nhận, frí-tuệ tỉnh-giác trực giác dõi theo 
thấy rõ, biết rõ /oàn thân trong phần bơi thở vào, hơi thở 
ra khi thì bên trong của mình, khi thì bên ngoài mình, 
của người khác, của chúng-sinh khác, v.V... 

- Affhi kãyo: Chỉ là thân mà thôi, trong phần này là 
hơi thở vào, hơi thở ra thuộc về sắc-pháp phát sinh do 
tâm (cittajarnpa) là pháp vô-ngã, không phải chúng-sinh 
(na safto), không phải người (na puggalo), không phải 
người nữ (na Itth1), không phải người nam (na puriSO), 
không phải ngã (na at3), không phải thuộc về ngã (na 
aftaniyam), không phải ta (nã ham), không phải của ta 
(na mama), không phải ai (na koci), không phải của ai 
(ma kassaC†), V.V... 

- Anissifo ca viharafi: Hành-giả cô cháẳnh-niệm, tri-fuệ 
tỉnh-giác hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh, không có ứä- 
kiến và tham-ái nương nhờ nơi hơi thở vào, hơi thở ra ấy. 

- Na ca kiñci loke upãdiyafi- Tầm không còn chấp-thủ 
do tà-kiễn và fham-ái cho răng: “Ta, của fa ” nào trong 
ngũ-uân này nữa (đó là tâm của bậc Thánh A-ra-hán). 

Như vậy, đổi-tượng hơi thở vào, hơi thở ra trong 
phần ứhân niệm-xứ này có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả; Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhất-lai 
Thánh-quả; Bắt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Ti hánh-quả, đến 
A-ra-hún Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hản cao thượng. 

Còn lại 20 đối-tượng của tứ-niệm-xứ cũng có ý nghĩa 
tương tự như phần hơi thở vào, hơi thở ra, song mỗi phần 
chỉ có khác đối-tượng riêng biệt mà thôi. 

Như vậy, 21 đổi-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ mà 
hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc thực-hành 
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pháp-hành thiên-tuệ với đỗi- -tượng nào trong 2l đối-tượng 
ấy cũng đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bản, trở thành bác Thánh A-ra-hán như nhau cả thảy. 


Nhân-duyên sinh-diệt của sắc-pháp, của danh-pháp 
* Sắc-pháp sinh do 5 nhân-duyên-sinh 

- Sắc-pháp sinh do vô-mình sinh. 

- Sãc-pháp sinh do tham-ái sinh. 

- Săc-pháp sinh do nghiệp sinh. 

- Săc-pháp sinh do vật-thực sinh. 

- Trạng-thái-sinh của sàc-pháp. 

* Sắc-pháp diệt do 5 nhân-duyên-diệt 

- Sắc-pháp diệt do vô-minh diệt. 

- Săc-pháp điệt do tham-ái diệt. 

- Sãc-pháp điệt do nghiệp diệt. 

- Săc-pháp điệt do vật-thực diệt. 

- Trạng-thái-diệt của săc-pháp. 

* Danh-pháp sinh do 5 nhân-duyên-sinh 

- Danh-pháp sinh do vô-minh sinh. 

- Danh-pháp sinh do tham-ái sinh. 

- Danh-pháp sinh do nghiệp sinh. 

- Danh-pháp sinh do săc-pháp, danh-pháp sinh. 
- Trạng-thái-sinh của danh-pháp. 

* Danh-pháp diệt do 5 nhân-duyên-diệt 

- Danh-pháp diệt do vồô-minh diệt. 

- Danh-pháp diệt do tham-ái diệt. 

- Danh-pháp diệt do nghiệp diệt. 

- Danh-pháp diệt do săc-pháp, danh-phúp diệt. 
- Trạng-thái-diệt của danh-pháp. 
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Nhận xét về đọan chót của mỗi đối-tượng 


Tứ-niệm-xứ gồm có tất cả 21 đối-tượng của pháp- 
hành tú-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ, mà đọan kết 
của mỗi phần trong ứ-niệm-xứ đều có: 

li - qj]hatam vã... đồi-tượng bên trong của mình như 
“hơi thở vào, hơi thở ra bên trong của mình; hoặc 4 oai- 
nghỉ: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai- 
nghỉ năm bên trong của mình; hoặc thân hoặc thọ, hoặc 
tâm, hoặc pháp bên trong của mình; v.v... ” 


Điêu ây là dê hiêu, không có gì đáng thắc mắc. 


- Bahiddhã vã... đối-tượng bên ngoài mình, của 
người khác, của chúng-sinh khác nhự “hơi thở vào, hơi 
thở ra bên ngoài mình, của người khác; hoặc 4 oai-nghi: 
Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngôi, oai-nghi nằm 
bên ngoài mình, của người khác, của chúng-sinh khác; 
hoặc thân hoặc thọ, hoặc tâm, hoặc pháp bên ngoài 
mình, của người khác, của chúng-sinh khác; v.V... ” 


Điêu ây nên hiêu như thê nào? 


Thật ra, đọan kết của mỗi đối-tượng trong tú-niệm-xứ 
là kết quả đã trải qua quá trình thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ đã có khả năng phát 
sinh #ø/-uệ thiên-tuệ theo tuần tự từ bậc thấp cho đến 
bậc cao, trải qua 76 loại frí-tuệ thiên-tuệ, từ trí-tuệ thiên- 
tuệ tam-giới cho đến ứrí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới: 


- Khi #Í-tuệ thứ nhất phát sinh gọi là nãmaripa- 
paricchedañaua: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ 
thật-tánh của môi sắc-pháp, môi danh-pháp bên trong của 
mình đúng theo chản-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
đêu là pháp-vô-ngã (không phải ta, không phải người, 
không phải người nam, không phải người nữ, V.V...), CÓ 
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chánh-kiến thiên-tuệ (vipassanasammđ-difthi), đạt đến 
pháp-thanh-tịnh thứ 3 gọi là difhivisuddhi: Chánh- 
kiến thanh-tịnh, nên diệt-từng-thời (tadangappahana) 
được tà-kiến (chưa điệt tận được tà-kiến). 


- Trí-tuệ thứ nhì phát sinh gọi là nãmaripapaccaya- 
pariggahafiaua: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh -pháp bên trong của mình với 
paccakkhaRãna: Tri-tuệ trực-tiếp thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp bên trong 
của mình (ajjhaía) như thế nào, và với qnuimãnafiãta: 
Tri-tuệ gián- tiếp biết rõ nhân- duyên-sinh của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp bên ngoài mình, (bahiddha) của 
người khác, của chúng-sinh khác cũng như thê ấy. 


Cho nên, Ørí-tuệ thứ nhì này đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 4 gọi là kankhavifaranavisuddhi: Trí-tuệ thoái-hy hoài- 
nghỉ thanh-tịnh, nên diệt-từng-thời (tadangappahana) 
được hoài-nghỉ (chưa diệt tận được hoài-ngh]). 


Như vậy, hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
* khi frí tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañana phát 
sinh, thấy rõ, biết rõ £hđf-£ánh của sắc-pháp, của danh- 
pháp, đạt đến điffhivisuddhi: Chánh-kiến thanh-tịnh, nên 
diệt-từng-thời được tà-kiến thây sai, chấp lầm nơi sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, hành-giả có chánh-kiễn thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ fhậf-ánh của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã, không phải ta, không 
phải người, không phải người nam, không phải người 
nữ, không phải chúng-sinh, không phải vật này, vật kia, 
v.v... mà trí-tuệ này chỉ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc- 
pháp, của danh-pháp mà thôi. 


Tiếp theo * khi ứrí-uệ thứ nhì nãmaripapaccaya- 
pariggahañana phát sinh, thây rõ, biệt rõ nhân-đuyên- 


178 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, đạt đến kaikhã- 
vifaranavisuddhi: Trí-tuệ thoái-ly hoài-nghỉ thanh-tịnh, 
nên điệi-từng-thời được hoài-nghỉ với paccakkhaliana: 
Trí-tuệ trực-tiếp thầy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh của 
mối sắc-pháp, mỗi danh-pháp bên trong của mình 
(4jjhatta) như thể nào, và với anumãnañaãna- Trí-tuệ 
gián-tiếp biết rõ nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp bên ngoài mình (bahiddha), của người khác, 
của chúng-sinh khác, của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp hiện-tại, quá-khứ, vị-lai cũng như thể ấy. 


Cho nên, hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, khi #rí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañana phát 
sinh điệf-từng-thời được tà-kiến, đến khi trí-tuệ thứ nhì 
nãmaripapaccayapariggahañana phát sinh diệt-từng- 
thời được hoài-nghi. 

Với 2 loại í-tuệ đâu trong 76 loại frí-tuệ thiên-tuệ, 
hành-giả có khả năng điệf-fừng-thời được tà-kiến và hoài- 
nghỉ, nên hành-giả được gọi là cñjasofãpanna: Tiểu- 
nhập-lưu. (chưa phải là bậc Thánh Nhập-lưu, bởi vì bậc 
Thánh Nhập-lưu đã điệt tận được tà-kiễn và hoài-nghì). 


* Afthi kãyo: Chỉ là thân mà thôi. Thân thuộc về sắc- 
pháp là pháp-vô-ngã. 

* Anissito ca viharafi: Hành-giả đang tiễn triển đúng 
theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ, 
có chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác hoàn toàn trong sạch 
thanh-tịnh, nên không có tà-kiễn và tham-ái nương nhờ 
nơi chủ thê và đối-tượng đanh-pháp hoặc sắc-pháp ấy. 

* Na ca kiñci loke upãdiydfi: Tâm của hành-giả 
không còn chấp-thủ do ứà-kiến và tham-ái cho răng: 
“Ta, của fa, ...” nào trong ngũ-uân nảy nữa. 

Đó là tám của bậc Thánh A-ra-hán. 
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Tóm lại, #-niệm-xứ gồm có 21 đỗi-tượng của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ: 

- Thân-niệm-xứ cô 14 đỗi-tượng, thân thuộc về sắc- 
pháp là đỗi-tượng của chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác. 

- 1họ-niệm-xưứ có Ì đối-tượng chia ra làm 9 loại thọ, 
thọ thuộc về danh-pháp là đôi-tượng của chánh-niệm, 
tri-tuệ tỉnh-giác. 

- Tâm-niệm-xứ có 1 đôi-tượng chia ra làm 16 loại 
tâm, âm thuộc về đanh-pháp là đỗi-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Pháp-niệm-xứ có 5 đôi-tượng, pháp thuộc về sắc- 
pháp và danh-pháp là đỗi-tượng của chánh-niệm, trí-tuệ 
tỉnh-giác. 

Như vậy, #ứ-niệm-xứ gồm có 21 đối-tượng, mà mỗi 
đối-tượng đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ chán-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
lựu Thánh-quả; Nháất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai T, háảnh-quả; 
Bấtlai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả; A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hản Thánh-quả, và Niết-bàn. 


Hành-giả trở thành Thánh-nhân bậc nào hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào năng lực của J0 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriydq): Tín-pháp-chủ, tản-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của hành-giả. 

Đối-tượng thân, thọ, tâm, pháp của pháp-hành tứ- 
niệm-xứ ý nghĩa như thê nào? 

Theo Chú-giải Pã|i giảng giải răng: 

* Kãyo va atthi: Thân chỉ là sắc-thân mà thôi. Sắc- 
thân thuộc vê sắc-pháp là pháp-vô-ngã (anattä) nghĩa 
là na safo: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: 
Không phải là người, na itthi: Không phải là người nữ, 
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na puriso: Không phải là người nam, na a4: Không 
phải là ngã, na ataniyam: Không phải thuộc vê ngã, 
nã ham: Không phải là ta, na mama: Không phải là của 
ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassaci: Không phải 
thuộc về của di cả,... 

* Vedanad*va afthi: Thọ chỉ là thọ mà thôi. Thọ thuộc 
về đdanh-pháp là pháp-vô-ngã (anadä) nghĩa là na 
safto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na it: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na attä: Không phải là 
ngã, na attaniyam: Không phải thuộc về ngã, nã ham: 
Không phải là ta, na mama: Không phải là của ta, na 
koci: Không phải là ai cả, na kassaci: Không phải thuộc 
về của di cả, ... 

* Ciftan”va qfthỉ: Tâm chỉ là tâm mà thôi. Tâm thuộc 
về danh-pháp là pháp-vô-ngã (anadtä) nghĩa là na 
safto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na it: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na aftä: Không phải là 
ngã, na attaniyam: Không phải thuộc về ngã, nã ham: 
Không phải là ta, na mama: Không phải là của ta, na 
koci: Không phải là ai cả, na kassaci: Không phải thuộc 
về của ai cả,... 

* Dhammo”va díthi: Pháp chỉ là pháp mà thôi. Pháp 
thuộc về sắc-pháp, danh-pháp là pháp-vô-ngã (anatfiä) 
nghĩa là na saffo: Không phải là chúng-sinh, na 
puggalo: Không phải là người, na itthr: Không phải là 
người nữ, na puriso: Không phải là người nam, na qt1ã: 
Không phải là ngã, na aHaniyam: Không phải thuộc về 
ngã, nã ham: Không phải là ta, na mama: Không phải là 
của ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassaci: Không 
phải thuộc về của ai cả,... 
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- Nếu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thây rõ, biết rõ đoàn thân trong thân niệm- 
xứ là sắc-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma), thì hành-giả không biết đến chế-định-pháp 
(paññatIidhamma) nghĩa là không biết ta đi,.... người, 
người nam, người nữ, v.v... mà chỉ thẫy rõ, biết rõ foàn 
thân di chuyển, ... là sắc-pháp hiện hữu mà thôi. 


- Nếu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiến-tuệ, có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ các fhọ trong fhọ-niệm-xứ là 
danhpháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramaHha- 
dhamma), thì hành-giả không còn biết đên ché-định-pháp 
(pannatidhamma) nghĩa là không biết ứa khổ,... người 
khổ, người nam khổ, người nữ khổ, v.v... mà chỉ thấy rõ, 
biết rõ fhọ khổ, ... là danh-pháp hiện hữu mà thôi. 


- Nếu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiển-tuệ, có chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh- 
giác thấy rõ, biết rõ ẩm trong fâm-niệm-xứ là danh- 
pháp thuộc về chân- -_nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
thì hành-giả không biết đến ché- định-pháp (pannadii- 
dhamma) nghĩa là không biết ứa biết, người biết, người 
nam biết, người nữ biết, v.v... mà chỉ thấy rõ, biết rõ tâm 
biết là danh-pháp hiện hữu mà thôi. 


- Nếu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ, có chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh- 
giác thấy rõ, biết rõ pháp trong pháp-niệm-xứ là sắc- 
pháp, danh-pháp thuộc vê chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma), thì hành-giả không biết đến chế-định-pháp 
(paññattidhamma) nghĩa là không biết ta, người, người 
nam, người nữ, v.v... mà chỉ thấy rõ, biết rõ pháp là sắc- 
pháp, danh-pháp hiện hữu mà thôi. 
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Hành-giả thích hợp với đối-tượng tứ-niệm-xứ 


Trong pháp-hành thiên-định, hành-giả được phân loại 
theo 6 loại bản-tính: Tĩính-tham, tính-sân, tính-si, tính- 
suy-diên, tính-tín, tính-giác. 

Trong pháp-hành thiên-tuệ, hành-giả được phân loại 
theo 2 loại bản-tính, có 4 hạng hành-giả: 

1- Hành-giả có bản-tính tham-ádi, trí-tuệ kém. 

2- Hành-giả có bản-tính tham-di, trí-tuệ nhiêu. 

3- Hành-giả có bản-tính tà-kiên, trí-tuệ kém. 

4- Hành-giả có bản-tính tà-kiến, trí-tuệ nhiễu. 


Nếu hành-giả biết chọn đối-tượng tứ-niệm-xứ hoặc 
đối-tượng thiên-tuệ phù hợp với bản-tính và trí-tuệ của 
mình thì việc /hực-hành pháp- -hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiên- tuệ, trong giai đọan ban đầu rất thuận 
lợi cho sự phát triển /rí-fuệ thiên-tuệ. 


Đến giai đọan giữa và giai đọan cuối, đổi-tượng thiên 
tuệ ban đầu có thể thay đổi tuỳ theo phước duyên mà 
hành-giả đã từng tạo trong những tiền-kiếp và các pháp- 
hạnh ba-la-mật. 


Trong Chú-giải kinh Đại-niệm-xứ giảng giải rằng: 


1- Nếu hành-giả có bản-tính tham-ái, trí-tuệ kém thì 
nên thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc phảáp-hành 
thiên-tuệ với đồi-tượng thân-niệm-xứ thuộc về sắc-pháp 
thô. Khi chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác dễ thấy rõ, biết rõ 
toàn thân này là bắt-tịnh, nên điệt được tham-úi nương 
nhờ nơi thân này cho là “tịnh, xinh đẹp `” 

2- Nếu hành-giả có bản-tính tham-ái, trí-tuệ nhiều 
thì nên thực-hành pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiên-tuệ với đối-tượng trong thọ-niệm-xứ thuộc 
về danh-pháp. Khi chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác dễ thấy 
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rõ, biết rõ các thọ này là khổ, nên diệt được tham-ái 
nương nhờ nơi các thọ này cho là “lạc ”. 

3- Nếu hành-giả có bản-tính tà-kiến, tri-tuệ kém thì 
nên thực-hành pháp-hành tứí-niệm-xứ hoặc pháp-hành 
thiển-tuệ với đổi-tượng trong tâm-Hiệm-xứ thuộc về 
danh-pháp. Khi chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác dễ thấy rõ, 
biết rõ tâm này là vô-thường, nên diệt được tà-kiến 
nương nhờ nơi tâm này cho là “thường ”. 

4- Nếu hành-giả có bản-tính tà-kiến, trí-tuệ nhiều thì 
nên thực-hành pháp-hành tứí-niệm-xứ hoặc pháp-hành 
thiên-tuệ với đối-tượng trong pháp-Hiệm-xứ' thuộc về 
sắc-pháp, danh-pháp vi-f. Khi chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh- 
giác dễ thấy rõ, biết rõ các pháp này là vô-ngã, nên diệt 


~-.19 


được tà-kiễn nương nhờ nơi các pháp này cho là “ngã `. 


Bốn đối-tượng trong /-niệm-xứ: Thân là bất-tịnh, 
thọ là khổ, tâm là vô-thường, pháp là vô-ngã, đó chỉ là 
đề cập đến tính chất đặc biệt của mỗi đôi-tượng mà thôi, 
nhưng thực ra, 4 đổi-tượng tú-niệm-xứ: Thân, thọ, tâm, 
pháp đều có sự sinh, sự diệt, đều có trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã, trạng-thái- 
bát-tịnh, đêu có khả năng diệt được 3 pháp-đảo-điên là 
tưởng điên-đảo, tâm điên-đảo, tà- kiến điên đảo cho 
thân, thọ, tâm, pháp là tịnh, lạc, thường, ngã. 


Vấn: Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiên-tuệ có nên lựa chọn đồi-tượng tứ- 
niệm-xứ hoặc đôi-tượng thiên-tuệ hay không? 


Đáp: Hành-gii thực-hành pháp-hành tứ-niệm-Xxứ 
hoặc pháp-hành thiên-tuệ, nếu lựa chọn được đối-tượng 
tứ-niệm-xứ hoặc đối-tượng thiên-tuệ phù hợp với bản- 
tính và trí-tuệ của mình thì pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ chắc chăn sẽ được thuận lợi, được 
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phát triển tốt, tri-tuệ thiên-tuệ sẽ phát sinh, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Nhưng sự thật, hành-giả không có khả năng biết lựa 
chọn được đối-tượng tứ-niệm-xứ hoặc đối-tượng thiền- 
tuệ nào phù hợp với bản-tính và trí-tuệ của mình, thậm chí 
ngay vị thiền sư cũng không biết nữa, huống gì đệ-tử. 


Trích dẫn những tích như sau: 


* Tích Suvannakaäratheravathut đệ-tử của Ngài 
Đại-Trưởng-lão SãrIputta được tóm lược như sau: 


Người con trai của người thợ vàng còn trẻ xuất gia trở 
thành ty-khưu, là đệ-tử của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta, Ngài nghĩ rằng: “Người trai trẻ thường có 
tham-ái ”, nên Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy đệ-tử với 
đề-mục thiền-định asubha: Bất tịnh, để diệt tham-ái, 
nhưng đề-mục thiền-định này không phù hợp với bản- 
tính và trí-tuệ của vị ty-khưu trẻ. 

Thật vậy, vị tỳ-khưu trẻ đi vào rừng cô gắng tinh-tấn 
không ngừng suốt 4 tháng mà vẫn không phát sinh 
nimifa nào cả. Vị tỳ-khưu trở về đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta, thầy tế độ, trình bạch về pháp- 
hành của mình như vậy. 

Ngài Đại- Irưởng-lão Sãriputta nghĩ rằng: “Ƒj f)-khưu 
trẻ này thuộc về sự tế độ của Đức-Phật ”. 

Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão dẫn người đệ-tử đến 
hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, bạch răng: 

- Kính bạch Đức- 1ì hé-Tôn, con dạy đê-mục thiên-định 
cho vị f}-khưu trẻ này, vị t-khưu này đã thực-hành 
pháp-hành thiên-định suốt 4 tháng mà vẫn không thể 





' Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathä, Tích Suvannakäãrattheravatthu. 
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phát sinh nimitta nào, nên con nghĩ rằng: Vị khu này 
thuộc sự tế độ của Đức-Thế-Tôn, nên con dẫn vị tỳ-khưu 
này đến hầu Đức-Thế- Tôn. 


Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 
- Này Sãriputta! Con dạy đề-mục thiên-định nào cho 
đệ-tử của con vậy? 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con dạy đê-mục thiên-định 
asubha: Bát tịnh cho đệ-tử của con. 


- Này Sariputta!l Con không có trituệ đặc biệt 
ãsayãnusayafñäna: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ bản-tính cố 
hữu và mọi phiên-não ngắm ngâm của chủng-sinh, nên 
con dạy đê-mục thiên-định không phù hợp với đệ-tử. 

- Này Sãriputta! Con nên trở về, người đệ-tử ở lại. 

Đức-Thế-Tôn suy xét thấy vị tỳ-khưu trẻ xuất thân từ 
gia đình người thợ vàng, và tiền-kiếp suốt 500 kiếp đều 
sinh trong gia đình thợ vàng, y cũng là người thợ làm 
vàng giỏi khéo tay, nên quen thấy vàng, cho nên đề-ực 
thiên-định asubha: Bắt tịnh là đề-mục thiền-định không 
phù hợp với ty-khưu trẻ này. 

Đức-Thế-Tôn hóa ra một đóa hoa sen hỗng bằng gang 
fay thật là xinh đẹp ban cho tỳ-khưu trẻ với lời truyền 
dạy rằng: 

- Này t)-khưu! Con hãy đem đóa hoa sen này cắm trên 
gò đất đẳng sau tăng xả, rồi ngồi thực-hành pháp-hành 
thiên-định, hướng tâm đến đóa hoa sen ấy bằng cách niệm 
thâm trong tâm rằng: “Lohitakam,... Lohitakam,... 
Lohitakam,... Màu đỏ,... Màu đỏ,... Màu đỏ,... 


Khi đón nhận đóa hoa sen từ trên tay của Đức-Phật, vị 
tỳ-khưu trẻ cảm nhận vô cùng hoan hỷ, vâng theo lời 
dạy của Đức-Phật, vị tỳ-khưu trẻ đi đến sau tăng xá, cắm 
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đóa hoa sen trên gò đất, rồi ngồi thực-hảnh pháp-hành 
thiền-định, hướng tâm đến đóa hoa sen ấy bằng cách 
niệm thâm trong tâm rằng: 

“Lohitakam,... Lohitakam,... Lohitakam,... Màu đỏ,... 
Màu đỏ,... Màu đỏ,.. 

Vị tỳ-khưu trẻ chế ngự được 5 pháp- chướng-ngại, nên 
đối-tượng uggahanimiita phát sinh, tồi tiếp theo đối- 
tượng pa(ibhhaganimitta phát sinh, chứng, đặc đệ nhất 
thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi tiếp tục chứng đắc đệ nhị thiển 
sắc-giới thiện-fâm, cho đến chứng đắc đệ tứ thiên sắc-giới 
thiện-tâm cuôỗi cùng tại nơi ấy, chưa thay đổi chỗ ngồi. 


Đức-Phật dõi theo biết rõ vị tỳ-khưu trẻ này đã chứng 
đắc các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm tồi. Ngài suy xét 
rằng: “T}-khưu ấy có khả năng tự mình chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn hay không?” 

Biết rõ tỳ-khưu ấy không có khả năng, nên Đức-Phật 
biến đóa hoa sen ấy cho héo tàn, các cánh sen rơi rụng 
xuống đất. 

Vị tỳ-khưu xả thiền ra, ngồi thấy đóa sen héo tàn như 
vậy, nên nghĩ rằng: “Đóa hoa sen nở thật là xinh đẹp 
vừa mới đây, nay đóa hoa sen bị héo tàn, các cảnh sen 
rơi rụng cả, đến nhuy sen cũng không còn, nay chỉ còn 
trơ trọi gương sen mà thôi. Sự già của đóa hoa sen như 
thế nào, rồi sự già ấy chắc chắn cũng sẽ xảy đến trong 
thán của ta. Các pháp-hữu-vi thật là vô-thường!” 


Vị tỳ-khưu bắt đầu thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ foàn thân đó là 
sắc-pháp có sự sinh, sự diệt, nên hiện rõ 3 trạng-thái- 
chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp. 
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Khi ấy, dõi theo biết tâm của vị tỳ-khưu đã phát sinh 
trí-tuệ thiền-tuệ rồi, nên Đức-Phật từ Gandhakuti phóng hào 
quang như ngự đến trước mặt thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Ucchinda sinehamatfIano, 

kumudam saradikamva paqing. 

Santimaggameva bruhaya, 

Nibbanam Sugatena desita. tia 

- Này f)-khưu! Con hãy nên diệt tận tâm tham-di say 
mê trong thân của con bằng A-ra-hản Thánh-đạo-tuệ, 
như người cắt đứt đóa hoa sen trắng trong mùa sãrada 
tháng 10 bằng lưỡi dao sắc bén. 

Con hãy nên tiến hành pháp-hành bảt-chánh-đạo 
chứng ngộ Niết-bàn mà Như-Lai đã thuyết giảng. 

Sau khi lắng nghe bài kệ xong, vị tỳ-khưu liền cng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-di, mọi phiên- 
não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác có 2 loại trí-tuệ đặc biệt: 

1- Indriyaparopariyattañäna: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ 
5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tắn-phảáp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ già dặn hoặc non yếu 
của mỗi chúng-sinh. 

2- Asayãnusayaiãna: Tri-tuệ thấy rồ, biết rõ bản- 
tính cô hữu, thiện-nghiệp, _bắt-thiện- nghiệp, và mọi 
phiên-não ngắm ngâm của mỗi chúng-sinh. 

Ngoài Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác ra, các bậc 7ánh 
Thanh-văn đệ-tử không có một vị nào có 2 loại trí-tuệ 
đặc biệt này, dù Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufa là bậc 
Thánh Tối-thượng-Thanh-văn-giác có trí-tuệ siêu-việt 
cũng không có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này. 





' Dhammapadagäthã thứ 285. 
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Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 2 loại trí-tuệ đặc biệt 
này, nên mỗi khi Đức-Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
nào, chắc chắn chúng-sinh ây được sự lợi ích, sự tiến 
hóa sự an-lạc lâu dài. 


* Tích Aniccalakkhanavatthut 


- Một thuở nọ, Đức-Thê-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gân kinh thành SavatthI. Khi ây, 500 vị ty-khưu đên hâu 
đảnh lễ Đức-Phật, kính xin đê-mục-thiên. 


Đức-Phật suy xét rằng: “Đề mục thiên nào là pháp- 
hành phù hợp với nhóm tf}-khưu này?” 

Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khưu này trong thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa thường hay thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thây rõ, biệt rõ sự sinh, sự điệt của ngũ-uân, 
đặc biệt quan tâm đên frgạng-thái vô-fhường, nên Đức- 
Phật truyền dạy răng: 

- Này chư t)-khưu! Tất cả các pháp-hữu-vi trong tam- 
giới: Dục-giới, săc-giới, vô-săc-giới đêu có sự sinh, sự 
diệt là vô-thường, có nghĩa là có rồi không có. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 


“Sabbe sankhara aniccä 1ï, yada paññäyaq passafi. 
Atha nibbindati dukkhe, esa magøo visuddhiya. ” 
Tắt cả các pháp-hữu-vi đều là vô-thường. 

Khi nào trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ trạng-thải vô-thường. 
Khi thấy rõ như vậy, trí-tuệ thiên-tuệ nhàm chán khổ 
trong ngĩũ-uẩn này. 

Hành-giả chứng ngộ khổ Thánh-để đã biết, nhân sinh 
khô Thánh-để đã diệt, v.v... 

Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh trong sạch này. 





' Bộ Dhammapadatthakathã, tích Aniccalakkhanavatthu. 
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Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng xong bài kệ, 
tât cả nhóm 500 tỳ-khưu thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
liên chứng ngộ chán-lý tứ Thánh-để, chứng đặc 4 
T háảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bản, diệt tận mọi tham- 
ải, mọi phiên-não không còn dự sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-háản cả thảy. 

* Tích Dukkhalakkhanavathut® 

Cũng như trường hợp trên, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi 
chùa Jetavana, gân kinh thành Sãvatthi. Khi ây, 500 vị 
ty-khưu đên hâu đảnh lễ Đức-Phật, kính xin đê-mục-thiên. 

Đức-Thế-Tôn suy Xét rằng: “Đê mục-thiền nào là 
pháp-hành phù hợp với nhóm tÈ-khưu này? ” 

Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khưu này trong thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa, thường hay thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của ngĩ- uẩn, 
đặc biệt quan tâm đến frạng-thái khổ, bởi vì ngũ-uân 


sinh rồi diệt vô- -thường, ứrạng-thái khổ luôn luôn hành 
hạ, nên Đức-Phật truyền dạy răng: 


- Này chư t)-khưu! Tá ất cả các pháp-hữu-Vvi frong fam- 
giới: Dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới đều có sự sinh, sự 
diệt là vô-thường, nên sự thật chỉ có khổ mà thôi, có 
nghĩa là luôn luôn hành hạ. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Sabbe sankhara dukkhá Ti, yadaã paññaya passalfi. 

Atha nibbindati dukkhe, esa magøo visuddhiya. ” 

Tắt cả các pháp-hữu-vi đêu là khổ, - 

Khi nào tri-tuệ thiên-tuệ tháy rõ trạng-thái khó, 

Khi thấy rõ như vậy, trí-tuệ thiên-tuệ nhàm chán khô 

trong ngũ-uân này. 





' Bộ Dhammapadatthakathã, tích Dukkhalakkhanavatthu. 
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Hành-giả chứng ngộ khổ Thánh-để đã biết, nhân sinh 

khổ Thánh-đề đã diệt, v.v... 

Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh trong sạch này. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng xong bài kệ, 
tất cả nhóm 500 tỳ-khưu thực-hảnh pháp-hành thiền-tuệ 
liền chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham- 
ái, mọi phiên-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-háản cả thảy. 


* Tích Anattalakkhanavatthut 

Cũng như trường hợp trên, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi 
chùa Jetavana, gân kinh thành Sãvatthi. Khi ây, 500 vị 
ty-khưu đên hâu đảnh lễ Đức-Phật, kính xin đê-mục-thiên. 

Đức-Phật suy xét rằng: “Đề-mục-thiển nào là pháp- 
hành phù hợp với nhóm f)}-khưu này? 

Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khưu này trong thời-kỳ Đức- 
Phật Kassapa thường hay thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
thây rõ, biệt tÕ sự sinh, sự diệt của ngh-uân, đặc biệt 
quan tâm đên frạng-thái vô-ngã, bởi vì ngũ-uân sinh rôi 
diệt là vó-/hưởờng, khổ luôn luôn hành hạ, vô chủ, không 
chiều theo ý muốn của ai, nên Đức- Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tất cả ngũ-uẩn này là pháp-vồ- 
ngã thật sự, có nghĩa là không chiêu theo ý muốn của ai 
cả, nên không thể muốn răng: Xin ngũ-uân của tôi đừng 
già, đừng bệnh, đừng chết. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Sabbe dhammag andfta ti, yadä paññaya passali. 

Atha nibbindati dukkhe, esa magøo visuddhiya. ” 

Tắt cả ngũ-uẩn này đêu là vồ-ngã. 





Bộ Dhammapadatthakathã, Tích Anattalakkhanavatthu. 
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Khi nào tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ trạng-thái vô-ngã, 
Khi thấy rõ như vậy, trí-tuệ thiên-tuệ nhàm chán khổ 
trong ngĩũ-uẩn này. 

Hành-giả chứng ngộ khổ Thánh-để đã biết, nhân sinh 

khổ Thánh-để đã diệt, v.v... 

Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh trong sạch này. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng xong bài kệ, 
tất cả nhóm 500 tỳ-khưu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
liền chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để,chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-di, mọi 
phiên-não không còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cả thảy. 

Những trường hợp như vậy hầu như rất nhiều trong 7⁄m- 
Tạng Pa]i và các Chú-giải Pa]i, bởi vì chỉ có Đức-Phật 
mới biết được bản-tính, thiện-nghiệp, bất-thiện-nghiệp, 
10 pháp-hạnh ba-la-mật, 5 pháp-chủ già dặn hoặc non yếu, 
mọi phiên-não ngắm ngâm của mỗi chúng-sinh mà thôi. 

Ngoài Đức-Phật-Chánh-Đăng-giác ra, không có một 
bậc Thánh Thanh-văn nào có khả năng biết được như vậy. 


Không ai biết được nghiệp tiềm tàng của mình 


Kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nói chung, của mỗi 
người nói riêng là kết quả một phần nhỏ quả của nghiệp 
được biều hiện. Còn phân lớn tất cả mọi thiện-nghiệp và 
mọi ác-nghiệp tiềm tảng trong tâm của mình được tích 
lũy từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp 
hiện-tại, tự mình không có khả năng biết được và những 
người khác cũng không thể biết rõ được. Tuy nhiên, 
duy nhất chỉ có ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác mới biết 
được khả năng tiềm tàng của mỗi chúng-sinh mà thôi. 


Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Cũ|apanthakatthera trong 
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tích Culapanthakattheravatthu “được tóm lược như sau: 


Ngài Trưởng-lão Cũ|apanthakaffhera có sư huynh 
là Ngài Trưởng-lão Mahäpanthakatthera xuất gia trước, 
đã trở thành bậc Thánh A1-ra-hán. 

Về sau, Ngài Trưởng-lão Mahäpanthakatthera dẫn dắt 
người em là Cữjapanhaka xuất gia trở thành tỳ-khưu. 
Sau khi trở thành ty-khưu, /}-khu Chjapanthaka trở 
thành tỳ-khưu kém trí nhớ. 

Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Mahapanthakatthera dạy 
tỳ-khưu Chlapanthaka một bài kệ gồm có 4 câu mà suốt 
4 tháng Ngài vẫn chưa học thuộc lòng được. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão Mahapanthakafthera bảo 
với s đệ Chlapanthaka rằng: 

- Này Cñlapanthakal Dường như sư đệ không có đây 
đủ phước duyên trong Phát-giáo, cho nên một bài kệ mà 
sư đệ học suốt 4 tháng vẫn chưa thuộc lòng được. Còn 
phận sự thực-hành phạm-hạnh cao thượng để giải thoát 
khổ làm sao được! 

- Vậy, sư đệ nên rời khỏi ngôi chùa Ambavana này, trở 
về nhà trở thành cận-sự-nam tạo bồi bồ thêm các pháp- 
hạnh ba-la-mát. 

Nghe sư huynh của /)-khưu Cũj]apanthaka truyền bảo 
như vậy, thật tâm của /)-khưu Cjapanthaka hoàn toàn 
không muốn trở lại đời sống của người tại gia, bởi vì /)- 
khưu Cñlapanthaka cô đức-tin trong sạch tha thiết trong 
Phật-giáo, nhưng đành phải vâng lời sư huynh. 

Hôm ấy, cận-sự-nam Jivaka Komärabhacca là quan 
ngự-y của Đức-vua Bimbisara trong kinh-thành RãJagaha 
đến ngôi chùa Ambavana đảnh lễ Đức-Phật, rồi lắng nghe 
Đức-Phật thuyết-pháp. 





' Bộ Dhammapadatthakathä, tích Cũ|apanthakattheravatthu. 
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Sau khi nghe pháp xong, cận-sự-nam JTvaka đến gặp 
Ngài Trưởng-lão Mahaäpanthakatthera bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, trong ngôi chùa này có 
bao nhiêu vị f)-khưu? 

- Này cận-sự-nam .Jvaka! Trong chùa có 500 vị t)-khưu. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, sáng ngày mái, con xin 
kính thỉnh Đức-Phát ngự cùng với chư Đại-đức-Tăng 
gồm có 500 vị đến tư thất của con, để cho con cúng 
dường vật thực. 


- Này cận-sự-nam JIvaka! Sáng ngày mai, Đúc-Phật 
cùng với chư Đại-đức-Tăng gồm có 499 vị đến tư thất 
của con, trừ f}È-khwu CHÌapanthakRa ra. 


Nghe sư huynh của 7Ø-khưuwu Cjapanthaka nói với 
cận-sự-nam JTvaka như vậy, thì /Ø-khưu Chịapanthaka 
không còn hy vọng ở lưu lại tại ngôi chùa Ambavana 
này được nữa. T}-khưu Cñlapanthaka cảm thấy vô cùng 
khổ tâm cùng cực. 

Canh chót đêm hôm ấy, Đức-Phật xả đại-bi thiền, 
xem xét chúng-sinh nào có phước duyên nên tế độ, thì 
thấy TÕ f)-khưu Chapanthaka hiện ra, Đúc-Phật thấy TỐ, 
biết rõ f)-khưu CñJapanthaka sẽ trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hản. 

Đức-Phật tế độ tỳ-khưu CñũJapanthaka 


Sáng sớm hôm ấy, Đức-Phật ngự ra trước công chùa 
đi kinh hành chờ gặp /)-khưu Chịapanthaka. 

Cũng sáng sớm hôm ấy, f)}-khu Cũịapanthaka tời 
khỏi ngôi chùa Ambavana, đi trở về nhà. Nhìn thấy Đức- 
Phật tỳ-khưu Cữjapanihaka liền đến đảnh lễ dưới đôi 
bàn chân của Đức-Phật. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 


194 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





- Này C¡]apanthaka! Con đi đâu từ sảng sớm vậy? 
Tỳ-khưu Cũlapanthaka kính bạch rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sư huynh của con bảo rằng: 

“Con nên rời khỏi ngôi chùa Ambavana, trở về nhà, 
trở thành cận-sựụ-nam, bởi vì con là người kém trí nhớ. ” 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Cũlapanthaka! Con là t)-khưu trong giáo pháp 
của Như-Lai, sư huynh bảo con rời khỏi ngôi chùa 
Ambavana, sao con không đến với Như-Lai? 

- Này Chịapanthaka! Con hãy đến với Như-Lai. 

Đức-Phật đưa bàn tay mềm mại có dấu bánh xe sờ 
trên đầu của tỳ-khưu Cũlapanthaka, rồi dẫn đến cốc 
Gandhakuti. Đức-Phật truyền bảo tỳ-khưu Cũlapanthaka 
ngồi trước cốc Gandhakuti, ban cho một miêng vải trắng 
mới sạch sẽ phát sinh do thần thông, rồi truyền dạy răng: 


- Này Chịapanthakal Con nên ngôi quay mặt về hướng 
Đông, hai tay vò miếng vải này, đồng thời niệm trong tâm 
rằng: “Rajoharanam,... Rajoharanam,... Raqjoharand1m, 

._ Vải lau bụi dơ,... Vải lau bụi dơ,... Vải lau bụi đơ,... ” 

Khi ấy đến giờ, cận-sự-nam JTvaka bảo gia nhân đến 
kính thỉnh Đức-Phật ngự cùng với chư Đại-đức-Tăng 
gồm có 499 vị đến tư thất của ông (không có tỳ-khưu 
Cũlapanthaka). 


Tỳ-khưu Cũlapanthaka trở thành bậc Thánh A-Ra-Hán 


Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, từ-khưu Chlapanthaka 
ngôi nhìn về phía mặt trời, vò miêng vải ây, đồng thời 
niệm trong tâm răng: “Ra/oharanam,... Rajoharandm,... 
Rajoharanam,... ` “Vải lau bụi đoơ,... Vải lau bụi đo,... 
Vải lau bụi đơ,... ” 
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Khi vò miếng vải mới sạch sẽ ấy, miếng vải ấy trở 
nên dơ bân, tỳ-khưu Cũlapanthaka thấy miếng vải ấy dơ 
bần như vậy, nên nghĩ rằng: “Miếng vải mới sạch sẽ thật 
sự, nhưng khi tiếp xúc với thân thể này của ta, miễng vải 
mới sạch sẽ không còn sạch như trước nữa, nay miếng 
vải ấy trở nên dơ bẩn như vậy. 

Tắt cả pháp-hữu-vi đêu là vô-thường nhí! 

Tỳ-khưu Cũlapanthaka thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, phát sinh /rí-fuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, nên hiện rõ 3 trạng- 
thái-chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp. 


Đức-Phật dõi theo biết. rÕ rằng: “Tâm của Cuịa- 
panthaka đã có trí-tuệ thiến-tuệ rồi”. Đức-Phật phóng 
hào quang hiện đến ngồi trước mặt /)-kh⁄w Cñja- 
panthaka truyền dạy rằng: 

- Này Chlapanthakal Con không chỉ biết đến miếng 
vải áy đơ bán vì bụi dơ, mà con còn phải biết những bụi 
dơ đó là raga: Tham-dục, dosa: Sán-hận, moha: Si-mê 
ngắm ngám ở trong tâm của con. 

Con hãy nên diệt tận tham-dục, sân-hận, si-mê không 
CÔN Hữa. 

Đức-Phật thuyết dạy 3 bài kệ rằng: 

“Rãg0 rqjo nq ca Dand re Vuccdfi... ` 

“Doso rqjo na ca pand re Vuccdfi... ` 

“Moho rajo na ca pana re Vvuccqfi... 

Ý Nghĩa 

- Bụi dơ đó là tham-dục, bụi dơ không có nghĩa là bụi 
dơ, mà bụi đơ là tên gọi của tham-dục. 

Chu: tỳ-khưu đã diệt tận được bụi dơ tham-dục ấy rồi, 
sống trong giáo-pháp của Đức-Phật không còn bụi dơ ấy. 


La 
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- Bụi dơ đó là sán-hận, bụi dơ không có nghĩa là bụi 
dơ, mà bụi đơ là tên gọi của sản-hận. 

: Chư t}-khưu đã diệt tận được bụi dơ sân-hận ấy rồi, 
sông trong giáo-pháp của Đức-Phật không còn bụi dơ áy. 

- Bụi dơ đó là si-mê, bụi dơ không có nghĩa là bụi đo, 
mà bụi đơ là tên gọi của si-mê. 

Chư f)-khưu đã diệt tận được bụi dơ si-mê ấy rồi, 
sông trong giáo-pháp của Đức-Phát không còn bụi dơ áy. 

Sau khi lắng nghe 3 bài kệ xong, Ngài Trưởng-lão 
Chlapanthaka thực-hành pháp-hành thiên-tuệ liền chứng 
ngộ chân- tứ Thánh-đê, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bản, diệt tận được tham-dục, sân- 
hán, si-mê không còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hẳn cùng với tí-tuệ-phân-tích (pafisambhida), các phép- 
thán-thông (abhinnd), đặc biệt thông suốt Tam-lạng 
Pa] (mi piakan)). 

Tại tư thất, cận-sự-nam .Jivaka Komarabhacca đem 
dâng nước đên kính dâng lên Đức-Phật. 

Đức-Phật truyền bảo cán-sự-nam .JTvaka rằng: 

- Này JTvakal Trong ngôi chùa Ambavana còn có f}- 
khưu phải không ? 

- Kinh bạch Đức-Ti hế- Tôn, Ngài Trưởng-lão Mahä- 
panthaka cho con biết không còn tỳ-khưu nào trong ngôi 
chùa Ambavana nữa. 

- Này Jmwaka! Trong ngôi chùa Ambavana vẫn còn có 
f)-khưu. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, cận-sự-nam 
Jvaka bảo gia nhân răng: 

- Này ngươi! Ngươi hãy mau lẹ đến ngồi chùa Amba- 
vana, để biết còn có t)-khưu nào, hãy mau trở về báo ngay! 
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Ngài Trưởng-lão Cũ]apanthaka hóa ra ngàn tỳy-khưu 


Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Cũlapanthaka nghĩ rằng: 
Ta sẽ hóa ra ngàn fỳ-khưu mà môi nhóm đêu làm môi 
công việc khác nhau như học kinh, may y, V.V... quét dọn 
sạch sẽ trong ngôi chùa Ambavana này. 

Gia nhân của ông cận-sự-nam JTvaka đến chùa, nhìn 
thấy nhiều vị tỳ-khưu trong ngôi chùa, nên y liền trở về 
trình cho ông chủ JTvaka biết trong ngôi chùa Ambavana 
có nhiều vị tỳ-khưu. 

Cận-sự-nam JT1vaka kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, trong ngôi chùa Amba- 
vang có nhiêu vị f}-khưu. 

Đức-Phật truyền bảo rằng: 

- Này Jiakal Con hãy nên bảo gia nhân rằng: “Đức- 
Thê- Tôn truyền bảo tf)-khưu tên Chlapanthaka đên hấu `” 

Khi gia nhân đi đến ngôi chùa Ambavana, nói lời 
truyền bảo của Đức-Phật, thì cả ngàn vị tỳ-khưu đêu 
xưng tên răng: “176i là f)-khưu Cũ]apanthakRa, tôi là f)- 
khưu CũlapanthaRa ”. 

Người nhà trở về kính bạch lên Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con nghe cả ngàn vị tỳ- 
khưu đêu xưng tên mình là t-khưu Cu]apanthaka. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này conl Nếu như vậy thì con nghe vị f}-khưu nào 
xưng tên trước răng: “Tôi là t}-khưu Chịapanthaka `”. 

Con hãy đến thính vị t}-khưu ấy, các vị t)-khưu còn 
lại sẽ đêu biên mát. 

Vâng lời dạy của Đức-Phật, gia nhân của cận sự nam 
Jivaka đên thỉnh vị tỳ-khưu xưng tên trước, các vị tỳ- 
khưu còn lại đêu biên mât ngay tức khắc. 
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Ngài Trưởng-lão CñũJapanthaka thuyết pháp 


Sau khi Đức-Phật cùng chư Đại-đức Tăng thọ thực 
xong, Đức-Phật truyền bảo cận-sự-nam JTvaka răng: 

- Này Jwaka! Con hãy nên đón nhận bát của f)-khưu 
Chlapanthaka, rôi thỉnh t)-khưu Culapanthaka thuyết 
pháp và nói lời chúc phúc hoan hỷ phước-thiện bô-thí 
củng dường của con hôm naÿ. 

Vâng lời truyền dạy của Đức-Phật, cận- sự-nam JTvaka 
đến nhận bát của tỳ-khưu Cũlapanthaka, rồi thỉnh Ngài 
Trưởng-lão thuyết pháp. 


Ngài Trưởng-lão Chlapanthaka thuyết pháp với giọng 
hay, thông thuộc, thấu suốt Tam-Tạng Päli, nói lời chúc 
phúc hoan hỷ làm cho số đông phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hý trong lời dạy của Ngài Trưởng-lão 
Củ]apanthaka. 

Đức-Phật ngự trở về ngôi chùa Ambavana cùng với 
nhóm chư Đại-đức-Tăng gồm có đủ 500 vị tỳ-khưu. 


Nghiệp quá-khứ của Ngài Trưởng-lão Cũlapanthaka 


Ngài Trưởng-lão ChÌapanthaka là l trong 80 vị Thánh 
4-ra-hán Đại-Thanh-văn, có phép thân thông biến hóa 
theo tâm xuất sắc nhất trong các hàng Thánh Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Ngài Trưởng-lão Cũ]apanthaka vốn là vị đã từng tạo 
10 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất, 
kế từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara cho đến kiếp chót 
trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama. 


Vấn: Do nguyên nhân nào mà kiếp chót của Ngài 
Trưởng-lão Chịapanthaka khi xuất gia trở thành tỳ- 
khưu, thì Ngài Trưởng-lão trở nên vị t)-khưu kém trí 
nhớ, học một bài kệ gồm có 4 câu, dù Ngài Trưởng-lão 
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cố găng tinh-tấn ngày đêm suốt 4 tháng vẫn không thuộc 
lòng được. Cho nên sự huynh của Ngài là Ngài Trưởng- 
lão Mahäpanthaka là bậc Thánh A-ra-hán nghĩ rằng: 

T)-khưu Cu]apanthaka không có đủ phước duyên trong 
Phật-giáo, nên khuyên Ngài trở về nhà trở thành cận-sự- 
nam tạo bôi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật vậy? 

Đáp: 7rong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiên-kiếp của 
Ngài Trưởng-lão Chịapanthaka là vị tỳ-khưu có nhiều 
trí-tuệ, thông suốt Tam-Tạng Päji. 

Khi tiên-kiếp của Ngài Trưởng-lão nghe vị tỳ-khưu 
học Pali, đọc đi đọc lại nhiều lần mà không thuộc, nên 
Ngài cười chế nhạo, làm cho vị t)-khưu ấy cảm thấy hỗ 
thẹn, rồi bỏ học thuộc lòng Paj. 

Do ác-nghiệp quả-khứ ấy trong tiên-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão cho quả, nên kiếp hiện-tại khi xuất gia trở 
thành tÈ-khưu thì trở nên vị t}-khưu kém trí nhớ, học một 
bài kệ gôm có 4 câu, dù t)-khưu cố gắng tỉnh-tấn ngày 
đêm suốt 4 tháng vẫn không thuộc lòng được. 

Vẫn Do nguyên nhân nào mà Đúc-Phật ban cho tỳ- 
khưu Chịapanthaka miếng vải mới sạch sẽ, rồi truyền 
dạy t)-khưu dùng 2 tay vò miễng vải ấy, đồng thời niệm 
tưởng trong tâm rằng: “Rajoharanam, ...” như vậy? 

Đáp: 7rong thời quá-khứ, tiên-kiếp của Ngài Trưởng- 
lão Cũlapanthaka là Đức-vua. Một hôm, Đức-vua ngự 
trên con voi báu đi quan sát quanh kinh-thành lúc trời 
năng nóng, mô hôi chảy ra trên trắn. 

Đức-vua dùng khăn vải trắng mới sạch sẽ lau mô hôi 
trên trán, làm cho chiếc khăn vải trắng ấy đã bị dơ bản. 
Đức-vua phát sinh động tâm về vồ-thường, bắt-tịnh 
rằng: “Chiếc khăn vải trắng mới sạch sẽ khi tiếp xúc, 
lau sắc-thân này thì không còn sạch sẽ như xưa nữa. 
Chiếc khăn bị dơ bần, bởi vì thân thể của ta dơ bản ”. 
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Tắt cả các pháp-hữu-vi đều là vô-thường cả! 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ nguyên nhân quá-khứ ấy, nên 
kiếp hiện-tại Đức-Phật ban cho tỳ-khưu Cuịapanthaka 
miễng vải trăng sạch sẽ, rồi truyền dạy Ngài Trưởng-lão 
dùng 2 fay vỏ miếng vải ấy, đồng thời niệm tưởng rong 
tâm rằng: “Rajoharanatm,....” như vậy. Khi thấy miễng 
vải bị dơ mà Ngài thấy rõ thân ô trọc, đó là đồi-tượng 
thiển-tuệ dân đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh 4-ra-hản. 

Đức-Phật-Chánh-Đăng-Giác có 2 loại trí-tuệ đặc biệt: 

1- Indriyaparopariyatañãäna: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ 
5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tắn-phảáp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ già dặn hoặc non yếu 
của mỗi chúng-sinh. 

2- Asayãnusayaiäna: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ bản- 
tính cô hữu, thiện-nghiệp, _bắt-thiện- -nghiệp, và mọi 
phiên-não ngắm ngâm của mỗi chúng-sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ quá-khứ, hiện-tại và 
vị-lai của mỗi chúng-sinh, cho nên, khi Đức-Phật tế độ 
chúng-sinh nào, chắc chắn chúng-sinh ấy được sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dải. 


Pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ 


Pháp-hành tứ-niệm-xứ có 4 đối-tượng là thân, thọ, 
tâm, pháp đó là sắc-pháp, danh-pháp, là đối-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ, là pháp-hành chỉ có trong Phật- 
giáo mà thôi, không có ngoài Phật-giáo, cho nên, phá?- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ là pháp-hành 
duy nhất dẫn đến chứng ngộ chân-|ÿý t Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Vấn: Tại sao đối-tượng thiên-tuệ thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà không phải là chê- 
định-pháp (paññatidhamma)? 


Đáp: Chế-định-pháp (paññattidhamma) là pháp không 
có thật-túnh, không có sự sinh, sự diệt, không có 3 
trạng-thái-chung. Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thải vô-ngã, không dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đễ, không chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn, không giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. Cho nên, đỗi-tượng 
thiền tuệ không thuộc về chế-địnhpháp (paRññaHi- 
dhamma) được. 

* Chân-nghĩa-pháp (paramathadhamma) đó là sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giởi có thật-tánh của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới, có sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp tam-giới, có 3 trạng-thái-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giỏi, dân đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-di, mọi 
phiên-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hản, sẽ giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giởi. 
Cho nên, đỗi-tượng thiền-tuệ thuộc về chân-nghĩa-pháp 
mà không phải là chế-định-pháp (paññatidhamma) được. 

Tú-niệm-xứ có 4 pháp: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đối- -fượng của chánh-niệm, 
gồm có 14 đối-tượng thuộc về sắc-pháp. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đồi-tượng của chánh-niệm, cô 
1 đối-tượng chia ra 9 loại thọ thuộc về đanh-pháp. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là đối-tượng của cháảnh-niệm, 
có 1 đối-tượng chia ra 16 loại tâm thuộc về đanh-pháp. 
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- Pháp niệm-xứ: Pháp là đồi-tượng của cháảnh-niệm, 
gồm có 5 đồi-tượng thuộc về sắc-pháp, danh-pháp. 

Như vậy, fhân, thọ, tâm, pháp gồm có 21 đồi-tượng 
của pháp-hành tứ-niệm-xứ, hoặc các sắc-pháp, các danh- 
pháp là đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ đều thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), không phải là 
chế-định-pháp (paññattidhamma). 


Thật ra, trong 27 đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm- 
xứ, hoặc trong các đối-tượng sắc-pháp, các đối-tượng 
danh-pháp của pháp-hành thiền-tuệ, hành-giả khó biết 
được đổi-tượng nào là đôi-tượng phù hợp với bản-tính 
và trí-tuệ của mình, để thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
ban đầu cho được thuận lợi, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ. 

Cho nên, hành-giả cần phải nên học hỏi, nghiên cứu, 
tìm hiểu tõ 21 đối- tượng của pháp-hành tứ-niệm-vử, 
hoặc /ất cả mọi đối-tượng sắc-pháp, mọi đối-tượng 
danh-pháp của pháp-hành thiên-tuệ, tồi thực-hành thử 
nghiệm mỗi đỗi-tượng đề biết kết quả ban đầu. 

Nếu hành-giả xét thấy đối-tượng ấy phù hợp với bản- 
tính và trí-tuệ của mình thì tiếp tục thực-hành đồi-tượng 
Ấy, để dẫn đến kết quả cuối cùng theo ý nguyện mong 
giải thoát khổ tử sinh luân-hỏi trong ba giới bốn loài. 


Để thực-hành đúng theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiển-tuệ, hành-giả cần phải nên học hỏi, 
nghiên cứu, tìm hiểu rõ bài kinh Mahäsatipafthãnasutta 
và Chú-giải của bài kinh Mahaäsatipafthänasuftavannana 
trong 7rường-bồ-kinh (Dighanikäya), phần Mahävagga- 
pãli và Trung-bồ-kinh (Majjhimanikäya), phần Mũila- 
panhasapali và bộ Chú-giải (Althakatha) của bài kinh 
Mahäsatipatthänasutfa này, để làm nền tảng căn bản của 
pháp-hành tú-niệm-xứ. 
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Và hành-giả còn cần phải học hỏi, nghiên cứu, tìm 
hiểu rõ bộ Wisuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo và bộ Visuddhi- 
maggamahafika: Thanh-tịnh-đạo Phụ-chú-giải làm nền 
tảng căn bản của pháp-hành thiển-tuệ, đề hành-giả hiểu 
biết cách thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành thiên- 
định, pháp-hành thiên-tuệ. 


Nhận xét về 21 đối-tượng trong tứ-niệm-xứ 


Trong 21 đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ, đối- 
tượng nào cũng có khả năng dẫn đến chứng ngô chân-]ÿ 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -guả. và 
Niếr-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 


Trong 21 đối-tượng ấy đều là những đối-tượng vô 
cùng vi- -tế và vô cùng sâu sắc, bởi vì £hậf-fánh của mỗi 
đối-tượng đều thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma), không phải chế-định-pháp (paññattidhamma). 


Danh từ ngôn-ngữ gọi mỗi đối-tượng ấy tuy là chế- 
định-pháp (paññattidhamma) nhưng thuộc về vijjamãna- 
pañfiatti: Danh từ ngôn-ngữ chế-định có thật-tánh-pháp 
hiện hữu làm nên tảng, mà thật-tánh thật sự đó là mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
hoàn toàn không phải danh từ ngôn-ngữ chế định nào cả. 

Cho nên, £hân, thọ, tâm, pháp là đỗi-tượng của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ, mà thân thuộc về sắc-pháp, thọ và 
tâm thuộc về danh-pháp, còn pháp thuộc về sắc-pháp, 
danh-pháp là đỗi-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 

Như vậy, đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ và đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ chỉ có khác nhau về danh 
từ ngôn-ngữ mà thôi, còn fhậf-tánh của đồi-tượng thuộc 
về chân-nghĩa-pháp là hoàn toàn giông nhau. 
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Hành-giả /ực-hành pháp-hành thiên-tuệ chỉ có đối- 
tượng là thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà thôi, bởi vì 
chỉ có đổi-fượng sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp mới có thật-tánh có sự sinh, sự diệt, có 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Còn chế-định-pháp thuộc về danh từ ngôn ngữ thì 
hoàn toàn không có thật-tánh, không có sự sinh, sự diệt, 
không có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã, nên không thể làm 
đối-tượng của pháp-hành thiên-tuệ, cũng không thể dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, không thể chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, không thê 
giải thoát khổ tử sinh luân-hỏi trong ba giới bốn loài. 

Iriyäpathapabba: Đối-Tượng Tú-Oai-Nghi 

Nếu hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiển-tuệ mà không có khả năng biết được 
đối-tượng nào phù hợp với bản-tính và trí-tuệ của mình, 
thì hành-giả nên thử lựa chọn irijyãpathapabba: Đối- 
tượng tứ-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi năm trong thân-niệm-xử thuộc về sắc- 
pháp phát sinh từ tâm làm đôi-tượng, để thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ, bởi vì iriyãpathapabba là I trong 21 đôi-tượng của 
pháp-hành tứ-niệm-xứ có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-Đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi phiên-não, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hản, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Xét thấy ữrijyäpathapabba: Đối- tượng fứ-oai-nghi: 
Oai-nghi ải, oai-nghi đứng, oai-nghi ngôi, oai-nghi năm 
trong thân-niệm-xứ thuộc về sắc-pháp phát sinh từ tâm 
là một đối-tượng tương đổi thô, rõ ràng hiện rõ nhiễu 
trong thời hiện-fại, SO VỚI Các đối- -tượng tứ-niệm-xứ 
khác, bởi vì khi đang đi, đang đứng, đang ngôi, đang 
năm, nếu cô oai-nghi phụ nào phát sinh như cử động fay, 
chân, quay bên phải, quay bên trái, v.v... thì khi ây, oai- 
nghỉ ẩi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngôi, oai-nghi năm 
không còn hiện hữu rõ ràng nữa. 


Iriyäpathapabba- Đối- tượng tú-oai-nghi: Oai-nghi 
đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi năm này trong 
thán-niệm-xứ phù hợp với hành-giả có bản-tính tham-di, 
trí-tuệ kém. 

Nếu hành-giả có bản-tính tham-ái, trí-tuệ kém có ý 
nguyện muốn thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiên-tuệ thì nên lựa chọn đối- -tượng f-oai-nghi: 
Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngôi, oai-nghi năm, 
trong phần thán-niệm-xứ, gọi là thân đi, thân đứng, 
thân ngôi, thân nằm hoặc sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngôi, 
sắc-nằm dùng làm đối-tượng thiên-tuệ, lúc ban đầu thực- 
hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ. 

Trước tiên, hành-giả cần phải học hỏi, tìm hiểu biết rõ 
về phần pháp-học của đối-tượng tứ-oai-nghi, và phần 
pháp-hành của đối-tượng tứ-oai-nghi, phương pháp 
thực-hành của mỗi oai-nghi. 

Hành-giả thử nghiệm thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
với đôi-tượng fứ-oai-nghi ây, nếu xét thấy phù hợp với 
bản-tính và trí-tuệ của mình thì tiếp tục thực-hành đối- 
tượng ấy để dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Nếu hành-giả xét thấy đối-tượng ứØứ-oai-nghỉ này 
không phù hợp với bản-ffnh và trí-tuệ của mình thì thay 
đối đói-tượng khác. Đó là việc bình thường trong pháp- 
hành thiên-tuệ. 

Thật ra, đối- -tượng íứ-oai-nghi là những oai-nghi bình 
thường trong đời sống hằng ngày của mỗi người, nên khi 
hành-giả sử dụng /-ozi-ngh¡i làm đỗi- -tượng thiền-tuệ, 
để thực-hành pháp-hành thiên-tuệ ban đầu, đó là điều rất 
thuận lợi cho hành-giả, dù chưa dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý t Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
nào, cũng làm nên tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh và 
tăng trưởng. 


Nếu trong những tiền kiếp của hành-giả đã từng thực- 
hành những đối-tượng thiển-tuệ nào khác đã thành thói 
quen, phù hợp với bản-tính và trí-tuệ của mình thì kiếp 
hiện-tại này đến giai đọan tự động chuyền sang đổi đổi- 
tượng thiên-tuệ ấy, đó là điều rất bình thường trong 
pháp-hành thiên-tuệ, bởi vì pháp-hành thiên-tuệ gồm tất 
cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, không có sự 
phân biệt nào cả (khác với hành-giả thực-hành pháp- 
hành-thiển định bắt buộc giới hạn một số đối-tượng 
thiên-định). 


Kãyãnupassanä Iriyäpathapabba 

Đối-tượng tứ-oai-nghi 

Bài kinh Mahãsatipaffhanasutta“)phần Iriyäpatha- 
pabba như sau: 

Đức-Phật thuyết giảng rằng: 

“Puna ca paramu bhikkhave, bhikkhu 





' Dighanikãya, Mahãvaggapäli, kinh Mahãsatipatthãnasutta. 
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- Gacchamfo và gacchãm! Tỉ paqjanaH, 
- Thito va thitomhi tỉ pajanđĩi, 
- Nisinno vã nisinnomhi Tỉ pajãnđHi, 
- Sayäno vã sayänormmhi 1ì pajãnđHi, 
- Yatha yatha va pana ssa kãyo paqihito hofi, thì 
tathã tathã nam pajãnäđH. 
Ti aj)hattam vã kaye kãyãnupass1 vihardti, 
Bahiddha va kaãye kayãnupassi vihardti, 
AJ)hattabahiddha và kaye kãyänupassĩ vihardti, 
Samudayadhammanupassr và kayasmim viharalti. 
Vayadhammanupassi vã kãyasmim viharafi. 
Samudayavayadhammanupassĩ vã kãyasmim viharati. 
* Atthi kayo ”ti vã pana ssa safi paccupa{thita hoi, 
yãvadeva ñãnamdaffãya pafissatimattäya. 
Amissito ca viharati, na ca kifñci loke upadiyaH. 
Evampi kho bkikhave, bhikkhu kãye KãyãnupassTr 
vihardfi. ” 
(Triyapathapabbam ni†thiftam.) 
Ý nghĩa 
Sau khi thuyết giảng “Znãpãnapabba” xong, Đức- 
Phật tiêp tục thuyết giảng “?ri„ãpathapabba” răng: 
- Này chư tỳ-khưu! Một đối-tượng khác, 
- Khi đang ổi, t)-khưu có chánh-niệm, tri-tuỆ tỉnh- 
giác biết rõ răng: “Thán đi” hoặc “săc-đi ”. 
- Hoặc khi đang đứng, t)-khưu có cháảnh-niệm, tri-tuệ 
tỉnh-giác biết rõ răng: “Thân đứng "` hoặc “săc-đứng ”. 
- Hoặc khi đang ngôi, t)-khưu có chẳnh-niệm, tri-tuệ 
tỉnh-giác biết rõ răng: “Thán ngôi ” hoặc “săc-ngồi ”. 
- Hoặc khi đang năm, f)-khưu có chánh-niệm, tri-tuỆ 
tỉnh-giác biết rõ răng: “Thân năm ` hoặc “săc-năm ”. 
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- Hoặc toàn thân của hành-giả đang ở trong tư thể 
(dáng) như thế nào, thì hành-giả nên có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ toàn thân đang ở trong tư 
thể (dáng) như thể ấy. 

Như vậy, hành-giả có chánh-niệm, tri-tuỆ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân- 
niệm-xứ bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân-niệm-xứ 
bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân-niệm-xứ, 
khi thì bên trong của mình, khi thì bên ngoài mình, của 
người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trí-tuệ tính-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thải-sinh do nhân-duyên 
nào sinh trong thán. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trí-tuệ tính-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thải-diệt do nhân-duyên 
ấy diệt trong thân. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thải-sinh do nhân-duyên 
nào sinh, và trạng-thái-diệt do nhân-duyên ấy diệt 
trong thán. 

Chánh-niệm trực nhận, tri-tuệ tỉnh-giác trực giác của 
hành-giả biết rõ rằng: “Chỉ là thân mà thôi ”. Đồi-tượng 
hiện-tại chỉ để phát triển chánh-niệm, chỉ để phát triển 
tri-tuệ tỉnh-giác mà thôi. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kiến nương nhờ 
(nơi đồi-tượng và chủ-thể); không có chấp-thủ nào (ta 
và của ta) trong ngũ-uẩn này. 
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- Này chư t}-khưu! Như vậy, gọi là t-khưu có chẳnh- 
niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường dõi theo tháy rõ, biết rõ 
toàn thân trong thân-niệm-xưứ. 

(Xong phân đối-tượng tứ-oai-nghi) 

Giảng giải 

Đọan kinh này có những động từ: 

- Gacchami: Theo nghĩa thường là “7ó¡ đi”, theo chân- 
nghĩa-pháp nghĩa là “hân đi” hoặc “sấc-đi ”. 

- Thiío mhịỉ: Theo nghĩa thường là “ôi đứng”, theo 
chân-nghĩ1a-pháp nghĩa là “/hân đứng ” hoặc “săc-đứng”. 

- Nisinno nhi: Theo nghĩa thường là “iồi ngôi 7 theo 
chân-ngh1a-pháp nghĩa là “/hân ngồi” hoặc “săc-ngồi ”. 

- 9ayano nhi: Theo nghĩa thường là “íôi nằm ¬ theo 
chân-nghĩTa-pháp nghĩa là “/hân năm ” hoặc “săc-năm ”. 


Phần Chú-giải iriyäpathapabba 


Phần Atthakathä ”) (Chú-giải) của iriyäpathapabba: 

- IHỈ qjjhaffdil Vũ 1Ì evam dfiano va cafAL irịyđ- 
pathaparigganhanena kaye kãyänupass1 vihardlti... 

- Bahildha vãi parassa caftI irỹapathaparig- 
ganhanena ... 

- Ajjhattabahidda vã t¡ kalena aftano, kalena parassa 
vã cafu iriyapathaparigeanhanena kaye kãyäHuDassĩ 
viharati... 

- Sgmudayadhanunanupassr vũ 1ỉ ãdisu pana “aVij4- 
samudaya rũpasamudayo "1 ãdinã nayena pañcahakarehi 
rupakkhandhassa samudayo ca vayo ca nĩharitabbo. 

Tanhi sandhaya idha “samudayadhammanupassiva” 
tỉ di vufttam. 





' Bộ DI. Mahavagøatthakathã, kinh Mahãäsatipatthãnasuttavannanä. 
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- Affhi kãyo ti va panass8a) tỉ kãyo atthi, na saffo, na 
puggalo, na II, na puriso, na di, na dffaniydam, 
nã ham, na mama, na koci, na kassacTti eVamassa sati 
paccupdfthitä hoti. 

Ý nghĩa 

- Hi qjjhatftm~a vã: Tỳ-khưu hành-giả có chánh-niệm 
trực nhận, #7-/uệ finh-giác trực giắc thấy rõ, biết rõ toàn thân 
trong thân-ziệm-xứ đó là f/-oai-nghi bên trong của mình. 

- Bahiddha vã: Hoặc tỳ-khưu hành-giả có chánh- 
niệm trực nhận, frí-fuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ 
toàn thân trong /hán-niệm-xứ đó là f-oai-nghi bên 
ngoài mình, của người khác. 

- Ajjhaffabahidda va: Hoặc ty-khưu hành-giả có 
chánh-niệm trực nhận, frí-fuệ tỉnh-giác trực giắc thấy 
rõ, biết rõ toàn thân trong íhán-niệm-xứ đó là f/-oai- 
nghỉ, khi thì bên trong của mình, khi thì bên ngoài 
mình, của người khác. 

- šSqmm„udayadhammanupassr vã: Hoặc hành-giả có 
chánh-niệm trực nhận, frí-tuệ tính-giác trực giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ ứrạng-thái-sinh do 5 nhân- 
đduyên-sinh của tứ-oal-nghi là vô-minh, tham-di, nghiệp, 
vát-thực, trạng-thái-sinh của tứ-oai-nghi trong thân. 

- Vayadhammanupassr vã: Hoặc hành-giả có chánh- 
niệm trực nhận, fri-fuệ tỉnh-giác trực giác thường dõi 
theo thấy rõ, biết rõ rạng-thái-diệt do 5 nhân-duyên-diệt 
của tứ-oal-nphi là vô-minh, tham-ádi, nghiệp, vật-thựục, 
trạng-thái-diệt của ftứ-oai-nghi trong thân. 

- Sgmudayavayadhammanupassr vã: Hoặc hành-giả 
có chánh-niệm trực nhận, frf-fuệ tỉnh-giác trực giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ #ạng-fhái-sinh do 5 
nhân-duyên-sinh của tứ-oai-nghi là vồ-minh, tham-di, 
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nghiệp, vật thực, trạng-thái-sinh của tứ-oai-nghi, và 
trạng-thái-điệt do 5 nhần-duyên-diệt của tứ-oai-nghi là 
vô-minh, tham-di, nghiệp, vát-thực, trạng-thải-điệt của 
fứ-oai-nghi trong thân. 

- “Kãyo?va atthi: Thân chỉ là sắc-thân mà thôi. Thân 
thuộc về sắc-pháp là pháp-vô-ngã (anattä) nghĩa là na 
safto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na it: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na afã: Không phải 
là ngã, na attaniyam: Không phải thuộc về ngã, nã ham: 
Không phải là ta, na mama: Không phải là của ta, na 
koci: Không “7 là ai cả, na kassaci: Không phải thuộc 
VỀ của đi cả,... ” 

Chánh-niệm trực nhận dáng đi, tr thể đi; dáng đứng, 
tư thể “it dáng ngôi, tư thế ngôi; dáng nằm, tư thể 
nằm, 


Tri-tuộ tỉnh-giác trực giác thây rõ, biết rõ thật-tánh 
của sấc-pháp ây, côt đê cho chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh- 
giác càng phát triên và tăng trưởng (safisampajañfnanam 
vuddhatthaya). 

- Anissifo ca viharaíi: Hành-giả có chánh-niệm, tri-tuệ 
tỉnh-giác hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh, không có ứd- 
kiên và tham-ái nương nhờ nơi săc-pháp 4 oai-nghi áy. 

- Na ca kiñci loke upãdiyati: Tâm không còn chấp-thủ 
do fà-kiên và tham-ái cho răng: “Ta, của fa” nào trong 
ngũ-uân này nữa (đó là tâm của bậc Thánh-A-ra-hán). 

Như vậy, đối-tượng tứ-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi 
đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi năm trong thân-niệm-xứ 
này có khả năng dân đên chứng ngộ chán-lý tứ Thánh-đề: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niêt-bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não là tà-kiến 
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(dihi) và hoài-nghi (vicikiccha) không còn dự sót, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc đến Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiên-não là sản 
(dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Chứng đặc đến Bắt-lai TÌ hảnh-đạo, Bắt-lai TI hánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiên-não là sân (dosa) 
loại vi-t không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bất-lai. 

- Chứng đắc đến A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiên-não côn lại là 
tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mãna), buôn-chản 
(tha), phóng-tâm (uddhacca), không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) không 
côn dự sói, trở thành bậc Thúủnh A-ra-hún cao thượng. 

Hành-giả trở thành Thánh-nhân bậc nào hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào năng lực của 70 phảáp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ: (Indriya) tín-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của hành-giả. 


Đọan kêt của tứ-niệm-xứ so với trí-tuệ thiên-tuệ 


Đọan kết của đối-tượng tứ-oai-nghI có thể so sánh 
tương đương với mỗi trí-tuệ thiền-tuệ như sau: 

- AjJhaffammn va: Hành-giả có chánh-niệm trực nhận, 
trí-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
(ứ-oai-nghi) bên trong của mình có thể so sánh tương 
đương với frí-tuệ thứ nhất nãmariipaparicchedaRäta: 
Trí-tuệ thấy rõ, biẾt rõ, phân biệt rõ thật-tánh của sắc- 
pháp, của danh-pháp là pháp-vô-ngã. 

- Bahiddha va, qjjhaffAqbahiddaä vũ, samudayadham- 
mãnHpassr vã: Hành-giả có chánh-niệm trực nhận, frí- 
tuệ tỉnh-giác trực giác thẫy rõ, biết rõ /rạng-thải-sinh do 
nhân-duyên-sinh của sắc-pháp phát sinh từ tâm (tứ-oai- 
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nghị) bên trong của mình (ajjhaHa) như thế nào, và 
trạng-thải-sinh do nhân-duyên-sinh của sắc-pháp phát 
sinh từ tâm (iứ-oai-nghi) bên ngoài mình (bahiddha), 
của người khác cũng như thế ấy có thê so sánh tương 
đương với frí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggaha- 
hãng: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ nhân-đuyên-sinh của môi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-sinh bên trong 
của mình (ajjhata) với paccakkhanana: Trí-tuỆ trực 
tiếp thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, 
môi danh-pháp bên trong của mình (ajjhaHa) như thế 
nào, và với anumãnañãna: Tri-tuệ gián tiếp biết rõ 
nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp bên 
ngoài mình (bahiddha), của người khác, của chúng-sinh 
khác, cũng như thể ấy. 


- Yayadhanunanupassr vã: Hành-giả có chẳnh-niệm 
trực nhận, #í-fuệ fỉinh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ 
trạng-thải-diệt do nhân-duyên-diệt của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp, có thê so sánh tương đương với frí-fuệ 
thiền-tuệ thứ 3 sammasanaHand: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp diệt do nhân-duyên-diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, nên trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, của danh-pháp tam-giỏi. 


- Sgmudayavayadhanunanupassr vã: Hành-giả có 
chánh-niệm trực nhận, frí-tuệ tỉnh-giác trực giắc thấy TÕ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp và danh-pháp 
hiện-tại phát sinh từ tâm (tứ-oai-nghi), nên thây rõ, biết 
1ð 3 frạng-thái-chung: Trạng-thái vồ-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thải vồ-ngã của săc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại, có thể so sánh tương đương với #rí-tuệ thiển- 
tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanaRäa: Trí-tuệ thiên-tuệ 
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thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại do nhân-duyên-sinh do nhân-duyên-diệt, 
nên thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại. 


- Amissifo ca vihardfI, na ca kiñci loke upađdIydti: 
Tiếp theo các frí-£uệ thiền-tuệ tam-giới tuần tự phát sinh 
không có fà-kiến và tham-ái nương nhờ nơi sắc-pháp 
nơi đanh-pháp tam-giới, cho đến 2 trí-tuệ thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 14 gọi là 4 Thánh-đạo-tuệ, và thứ 1Š 
gọi là 4 Thánh-quả-tuệ, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
không còn chấp thủ do ứà-kiến và tham-ái nữa. 

Kaya: Thán nghĩa là gì? 

“Kãyo va afthi: Thân chỉ là sắc-thân mà thôi. Thân 
thuộc về sắc-pháp là pháp-vô-ngã (anattä) nghĩa là na 
safto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na t1: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na aftã: Không phải 
là ngã, na affaniyam: Không phải thuộc về ngã, 
nã°ham: Không phải là ta, na mama: Không phải là 
của ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassaci: Không 
phải thuộc về của ai cả,... ” 

* Kãya trong phần kãyãnupassanäsatipaftthäna: 
Thân-niệm-xứ trong kinh Mahasatipafthanasutta: Kinh 
Đại-niệm-xứ, có nghĩa là toàn thân thuộc về sắc-pháp 
gồm có 28 sắc-pháp do ẩm điều khiển mọi oai-nghi đi, 
đứng, ngồi, nằm, v.v... 


Nhận xét về đối-tượng tứ-oai-nghi 


Tú-oai-nghi.: Oadi-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngồi, oai-nghi năm là những oai-nphi bình thường của 
chúng-sinh có 2 chân, 4 chân, ... 
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Đức-Phật thuyết giảng phần tứ-oai-nghi (iriyãpatha- 
pabba) trong thân-niệm-xứ (kãyänuDassanasatipafthana), 
bởi vì f-oai-nghi: Oai-nghi ấi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai- nghỉ năm là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittaja- 
rupa) làm đối- tượng của háp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Tứ-oai-nghi là nơi nương nhờ của tà-kiến 

Trong đời có số người nào không gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí trong Phật-giáo, không có cơ hội học hỏi 
nghiên cứu vê chán-nghia-pháp (paramatthadhamma), 
không hiệu biệt vê bộ 4bhidhammafthasangaha: Vi- 
diệu pháp yêu nghĩa, không hiệu biệt vê săc-pháp, 
danh-pháp là pháp-vô-ngữ, cho nên số người ây mỗi khi 
đi, đứng, ngồi, nằm không diệt được sự chấp-thủ chúng- 
sinh (satipaladdhim na pajahafti) và không từ bỏ ngã- 
tưởng cho là ta (attasañfam na ugghafefi). 

Vì vậy, f/-oai-nghi: Oai-nghi ải, oai-nghi đứng, oai- 
nghỉ ngồi, oai-nghi năm là nơi nương nhờ của ftà-kiên 
phát sinh thây sa1, châp lâm như sau: 

_- Khi /bân đi hoặc sắc-đi, thì rà-kiến thấy sai, chấp 
lâm từ sác-đï cho là £a đi. 

- Khi /hân đứng hoặc sắc-đứng, thì tà-kiến thấy sai, 
châp lâm từ sắc-đứng cho là #ø đứng. 

- Khi (hân ngôi hoặc sắc- ngôi, thì ứà-kiến thấy sai, 
chấp lầm từ sắc-ngôi cho là #a ngôi. 


- Khi hân nằm hoặc sắc-nằm, thì tà-kiến thây sa, 
châp lâm từ săc-năm cho là f4 năm, ... 

Khi có sác-đi thì fä-kiển nương nhờ nơi săc-ẩđi ây, 
thây sai, châp lâm răng: “Ta đi”. 


Sự thật, £ø ấï không có mà chỉ có sắc-đi mà thôi. 
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Tà-kiến đó là tà-kiến tâm-sở (difthicefasika) đồng sinh 
vỚi 4 tham-tâm họp với tà-kiên (difthigafasampayutiq). 

Sở dĩ có sự chấp thủ cho là fœ đi là vì fà-kiến tâm-sở 
đông sinh với 4 /ham-tâm hợp với tà-kiên thầy sai, châp 
lâm từ sác-đï cho là £a đi. 

Khi có /ham-tâm hợp với tà-kiến nào phát sinh thì ất 
hăn có sỉ m-sở đông sinh với fham-tám hợp với tà-kiếên 
ấy, làm che phủ fhật-tánh của sắc-đi là sắc-pháp phát 
sinh do tâm (ciñtaqjaripa). 

Đúng theo (hậ/-tánh của mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp đêu là pháp-vô-ngã, không có ngã. 


Như vậy, ngã không có thật thì không có phương 

phúp diệt ngã được. 
Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai, chấp lầm 

nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp cho là ngã, là fa. 

Như vậy, ngá, ía không có thật, mà chỉ có tà-kiễn có 
thật mà thôi, nên chắc chăn có phương pháp diệt tà-kiên. 

_Nếu khi hành-giả /hực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn 
đên chứng ngộ chân-hý tứ Thánh-đê, chứng đặc Nháp- 
hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niê¡-bản, diệt tận 
được íä-kiên frong 4 tham-tâm hợp với tả-kiên và diệt 
tận được hoài-nghỉ trong sitâm hợp với hoài-nghi 
không còn dự sói, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh 
viên không còn có cháp ngã, chấp ta nữa. 


Tứ-oai-nghi là nơi nương nhờ của chánh-kiến 


Trong đời có số người trí thường gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí trong Phật-giáo, có cơ hội học hỏi, nghiên 
cứu về bộ Abhidhammatthasangaha: Vi-diệu-pháp yếu- 
nghĩa, hiểu biết về sắc-pháp, danh-pháp là pháp-vô- 
ngã. 


Đối-Tượng Tứ-Oai-Nghi 217 





Hành-giả thiện-trí có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
có giới-hạnh trong sạch thanh-tịnh, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ với đối- tượng tứỉ-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai- 
nghỉ đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi nằm. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có chánh- 
kiên khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang năm, 
diệt từng thỏi được tà-kiêện cháp-thi chúng-sinh 
(satipaladdhim pajahati) và ngăn từng thời được ngã- 
tưởng cho là ta (attasañfñam ugshafefi). 

Vì vậy, fứ-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai- 
nghỉ ngồi, oai-nghỉ năm là nơi nương nhờ của chánh- 
kiên phát sinh thây CUNG: biệt đúng như sau: 

- Khi £hân ấi hoặc sắc-ãi, thì chánh-kiến thấy đúng, 


biết đúng oai-nghi đi đó là tư thể đi, dáng đi gọi là sắc- 
đi (không phải là ta đi). 


- Khi fhân đứng hoặc sắc-đứng, thì chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng oai-nghi đứng đô là tư thể đứng, dáng 
đứng gọi là sắc-đứng (không phải là ta đứng). 

- Khi hân ngồi hoặc sắc- ngồi, thì chánh- kiến thấy 
đúng, biết đúng oai-nghi ngôi đó là tư thế ngôi, dáng 
ngồi gọi là sắc-ngôi phông, ng là ta ngôi). 


- Khi /hân nằm hoặc sắc- năm. thì chánh-kiễn thấy 
đúng, biết đúng oai-nghi nằm đó là tư thể nằm, dáng 
năm gọi là sắc-nằm (không phải là ta nằm). 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ cô chánh- 
niệm trực nhận, frí-fuệ tỉnh-giác trực giác nơi đối-tượng 
thiên tuệ sắc-đi đó là tư thê đi, dáng đi; sắc-đứng đó là 
fự thế đứng, dáng đứng; sắc-ngồi đó là thế ngồi, dáng 
ngôi; sắc-nằm đó là tr thể năm, dáng nằm; trí- tuệ thấy 
rõ, biết rõ (hậf-tánh của sắc-ẩi, sắc-đứng, sắc-ngôi, sắc- 
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năm đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
nên chánh-kiên phát sinh thầy đúng, biêt đúng theo /hái- 
tảnh của mọi săc-pháp, mọi danh-pháp là pháp-vô-ngã. 


Chánh-kiến-thiền-tuệ thây rõ, biết rõ thật-tánh của 
mọi săc-pháp, mọi danh-pháp là pháp-vô-ngã, không 
phải là chúng-sinh (na safo), không phải là người (na 
puggalo), không phải là người nữ (na ttthì), không phải 
là người nam (na puriso), không phải là ngã (na aff), 
không phải thuộc về ngã (na ataniyam), không phải là 
ta (nã ham), không phải thuộc về của ta (na mama), 
không phải là ai (na koci), không phải thuộc về của ai cả 
(na kassaci), đũng theo sự-thát chân-nghĩa-pháp là pháp- 
võ-ngã như sau: 


- Sắc-pháp nào là sắc-pháp áy. 
- Danh-pháp nào là danh-pháp ấy. 


Tứ-oai-nghi là đối-tượng thiền-tuệ 


Iriyãpathapabba: Đối-tượng tứ-oai-nghi là | trong 14 
đối-tượng trong /hân-niệm-xứ thuộc về sắc-pháp phát 
sinh do tâm làm đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiên-tuệ. 


Tú-oai-nghi: Oai-nghi đi là sắc- đi, oai-nghi đứng là 
sắc- -đứng, oai-nghi ngôi là sắc-ngồi, oai-nghi nằm là 
sắc- năm đều là sắc-pháp phát sinh do tâm (cifajaripa) 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


Thật vậy, trong Chú-giải Pä]I kinh Mahasaftipafthana- 
suftavannana, phần iriyäpathapabba giảng giải răng: 

“Paramatthato hi dhatinam yeva gamanam, dhathnam 
thanam, dhãthnam nỉsajjam, dhatfinam sayana. Sửu 





' Majjhimanikãya, Mũlapannäsa. kinh Mahãsatipatthãnasuttavarmanã. 
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Thật vậy, xét theo chán-nghĩa-pháp thì “oai-nghi đi” 
chỉ là săc-tứ-đại mà thôi, “oai-nghi đứng” chỉ là săc-tứ- 
đại mà thôi, “odai-nghi ngồi” chỉ là sắc-tứ-đại mà thôi, 
“oai-nghi năm ` chỉ là săc-tứ-đại mà thôi. 

Như vậy, /ứ-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, 
oai-nghi ngồi, oai-nghi năm là săắc-pháp phát sinh do 
tâm (citajaripa) là pháp-vô-ngã, nên không phải là ta, 
không phải là của ta, không phải là người, không phải là 
người nam, không phải là người nữ, không phải là 
chúng-sinh nào cả. 

Mahäbhũtarũpa: Sắc-tứ-đại 

T- Pathavidhatu. Sắc-địa-đại là chất đất. 

2- Apodhatu: Săc-thuỷ-đại là chát nước. 

3J- Tejodhatu: Sac-hoả-đại là chát lửa. 

4- Vayodhatu: Sac-phong-đại là chất gió. 

Sắc-fú-đại là sắc-pháp căn bản chính làm nên tảng 
cho 24 săc-pháp phụ thuộc đông sinh với sắc-tứ-đại. 

Đối-tượng tứ-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, 
odai-nghi ngồi, oai-nghi năm là săc-pháp toàn thân phái 
sinh do tâm, không phải một phân nào của săc-thân. 

Ripadhamma: Sắc-pháp gồm có 28 sắc-pháp phân ra 
2 loại: 

1- Mahabhitaripa: Săc-tứ-đại có 4 sắc-pháp là sắc-địa- 
đại, sac-thuỷ-đại, săc-hoả-đại, sắc-phong-đại làm nên tảng. 

_2- Upadayaripa: Sắc-phụ-thuộc có 24 sắc-pháp là 
sắc-pháp phụ thuộc đông sinh với sác-fứ-đại. 

Toàn thân của mỗi người bình thường gồm có 27 sắc- 
pháp đó là 4 săc-tứ-đại và 23 săc-phụ-thuộc. 

* Nếu là người nam thì trừ ra sắc-nữ-tính. 

* Nếu là người nữ thì trừ ra sắc-nam-tính. 
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Tâm phát sinh tú-oai-nghi 


Tâm (ciía) có khả năng phát sinh f-oai-nghi: Oai- 
nghỉ đi là săc-äi, oai-nghi đứng là sắc- -đứng, oai-nghi 
ngôi là sắc-ngôi, oai-nghi nằm là sắc-nằm và các oai- 
nghỉ phụ như quay bên phải, quay bên trái, co fay, co 
chân vào, duỗi fay, duối chân ra, v.v... 

Tâm ấy gồm có 32 tâm, đó là 8 tham-tâm +2 sân-tâm 
+ 2 si-(âm + 6 đại-thiệntâm + Š đại-duy-tác-tâm + Ï 
tiếu-sinh-tâm + 1 ÿý-môn-hưởng-tâm + đặc biệt 2 thần- 
thông-tám. 


Ví dụ: 

- Nếu đi, đứng, ngồi, nằm phát sinh do £ham-£âm thì 
đi, đứng, ngôi, năm,... với dáng điệu khoan thai, nhẹ 
nhàng đáng yêu. 

- Nếu đi, đứng, ngồi, nằm phát sinh do sân-£âm thì đi, 
đứng, ngôi, năm, ... với dáng điệu nóng nảy, vội vàng 
mạnh bạo. 

- Nếu đi, KẬ, ngồi, nằm phát sinh do si-£âm thì đi, 
đứng, ngồi, nằm, ...với dáng điệu ngắn ngơ, phóng-tâm. 


- Nếu đi, nữ ngôi, nằm phát sinh do 4 đựi-£hiện- 
tâm không hợp với trí-tuệ thì đi, đứng, ngồi, nằm, 
với dáng điệu tư thế tự nhiên, nhưng không có trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của đanh-pháp. 

- Nếu đi, đứng, ngồi, nằm phát sinh do 4 đgỉ-thiện- 
tâm hợp với frí-fuệ thì đi, đứng, ngồi, nằm.... với dáng 
điệu tư thế tự nhiên, có trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Nếu đi, đứng, ngồi, nằm phát sinh do đại-duy-tác- 
tâm, tâm của bậc Thánh 4-ra-hán thì đi, đứng, ngôi, 
năm, ... với dáng điệu tư thế tự nhiên, dù hợp với trí-tuệ, 
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dù không hợp với trí-tuệ tuỳ theo đối-tượng, vẫn luôn 
luôn có trí nhớ. 

Tư-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi năm thuộc về sắc-pháp phát sinh do tâm, 
nên odi-nghi đi gọi là sắc-đi, odi-nghi đứng gọi là sắc- 
đứng, oai-nghi ngôi gọi là sắc-ngôi, oai-nghi năm gọi là 
sắc-nằm thuộc về sắc-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp. 


Cho nên, mổi oai-nghỉ nào phát sinh, đối với tất cả 
mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ cũng đều do hội đủ nhân- 
duyên của nó. Nếu trường hợp thiếu nhân-duyên nảo thì 
oai-nghi ấy không thể phát sinh. 


1- Phần pháp-học tứ-oai-nghi 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ với đồi-tượng Iriyã- 
pathapabba: Đối- -tượng tứ-oai-nghi: Qai-nghi đi là săc-đi, 
oai-nghi đứng là sàc-đứng, oai-nghi ngôi là sắc-ngồi, 
odai-nghi năm là sắc-nằm làm đỗi-tượng thiền-tuệ. 

Trước tiên, hành-giả cần phải học hỏi, nghiên cứu, 
tìm hiểu biết rõ mỗi oai-nghi là sắc-pháp phát sinh do 
tâm (citajaripa). 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt, có chánh-kiến thấy 
đúng, hiểu biết đúng rằng: 

1- Oai-nghi đi gọi là thân đi hoặc sắc-đi đó là tư thể 

đi, dáng đi. 

2- Oai-nghi đứng gọi là thân đứng hoặc sắc-đứng đó 

là tư thể đứng, dáng đứng. 

3- Oai-nghi ngôi gọi là (hân ngôi hoặc sắc-ngôi đó là 

tư thể ngồi, dáng ngồi 

4- Oai-nghi nằm gọi là thân năm hoặc sắc-năằm đó là 

tự thế năm, dáng nằm. 
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Nhân-duyên phát sinh tứ-oaï-nghi 

Chú-giảit bài kinh Mahasatipaffhanasuftavannana, 
đôi-tượng 7riaäpathapabba giảng giải về oai-nghi đi, 
oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi năm như sau: 

1- Oai-nghi đi 

- Ko gacchafi 2 Ái đi? 

- Kassa gamanarn? Oai-nghi đi của ai? 

- Kim karana gacchafli? Oai-nghi đi phát sinh do 
nhân-duyên nào? 

Giảng giải 

- Ko gacchaff tỉ na koci saffo vã puggalo vã gacchati. 

- Ai đi? Nghĩa là không phải chúng-sinh nào, hoặc 
người nào đi cả. 

- Kassa gdamananfi na kassacil saffassa vã 
Duggalassa vã gamanan. 

- Oai-nghi đi của ai? Nghĩa là oai-nghi đi không phải 
của chúng-sinh nào hoặc người nào cả. 

- Kun karana gacchafi 1¡ cittakiriyavayodhatuvippha- 
rena gacchaii. Tasrna esa evam pajanđH. 

“Gaccham! fỉ cÍIA! HDĐđJ/đH, tam vaydm janel, 
vãyo viñfñatdtmn janeti, citfakiriyavayodhatuvippharena 
sakala-kaãyassa purato abhinihäro gammand1y vuccdfi. ” 

Oai-nghi đi phát sinh do nhân-duyên nào? Nghĩa là 
oai-nghi đi phát sinh do chát gió chuyên động toàn thân 
do tám. 

Hành-giả nên biết rõ odi-nghi đi phát sinh do tâm qua 
quả trình điên biến qua nhiễu nhân-đuyên như sau: 

- Tâm nghĩ “tôi đi ”. 





! Dĩ. Mahävagøatthakatha, M. Mũ. Mahãsatipatthanasuttavannanä. 
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- Do tâm nghĩ đi, nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân 

chuyên động. 

- Toàn thân di chuyên bước đi môi tư thê đi, dáng ẩi 
do năng lực của chát gió phát sinh do tâm áy. 

Vì vậy, gọi là “thân đi” hoặc “sắc-đi” là sắc-pháp 
phát sinh do tâm (citajaripad). 

Nhân-duyên phát sinh oaï-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do £âm qua quá trình diễn 
biên đo nhiều nhân-duyên liên tục như sau: 

2- Oai-nghi đứng 

- Ko tifthati ? Ai đứng? 

- Kassa thanam?2 Oai-nghi đứng của ai? 

- Kim karana tifhati? Oai-nghi đứng phát sinh do 
nhân-duyên nào? 

Giảng giải 

- Ko tifthafi tỉ na koci safto vã puggalo vã tifthati. 

- Ai đứng? Nghĩa là không phải chúng-sinh nào, hoặc 
người nào đứng cả. 

- Kassa thangn 1¡ na kassaci saffassa vũ puggalassa 
vã thaãnam. 

- Oai-nghi đứng của ai? Nghĩa là oai-nghi đứng 
không phải của chúng-sinh nào hoặc của người nào cả. 

- Kừn karana tifhaff 1i citakiriyavayodhatuvippha- 
rena tithati... 

Oai-nghi đứng phát sinh do nhân-duyên nào? Nghĩa 
là oai-nghi đứng phát sinh do chát gió cử động toàn 
thân do tâm. 

Hành-giả nên biết rõ oai-nghỉ đứng phát sinh do tâm 
qua quá trình diện biên qua nhiêu nhán-đuyên như sau: 
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- Tâm nghĩ “tôi đứng `” 

- Do tâm nghĩ đứng, nên làm cho phát sinh chát gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ây làm cho toàn thân cứ 

động. - 

- Toàn thân từ chân đên đâu đứng yên theo môi tư 
thê đứng, dáng đứng do năng lực của chất gió phái sinh 
do tâm ây. 

Vì vậy, gọi là “ghân đứng” hoặc “sắc-đứng” là sắc- 
phúp phát sinh do tâm (ci1qjaripd). 

Nhân-Duyên Phát Sinh Oai-Nghi Ngồi 

Oai-nghỉ ngôi phát sinh do fâm qua quá trình diễn 
biên đo nhiều nhân-duyên liên tục như sau: 

3- Oai-nghi ngồi 

- Ko nisidati ? Ai ngôi? 

- Kassa nisajam ? Oai-nghi ngồi của ai? 

- Kim karana nisidati2 Oai-nghi ngôi phát sinh do 
nhân-duyên nào? 

Giảng giải 

- Ko nisidafI 1¡ na koci saffo và puggalo vã nisidadi. 

- Ai ngôi? Nghĩa là không phải chúng sinh nào, hoặc 
người nào ngồi cả. 

- Kassa HnisaJjan 1¡ na kassaci saffassa vã puggalassa 
vã n1Sđ77đ. Ộ Ộ 

- OQai-nghi ngôi của ai? Nghĩa là oai-nghi ngồi không 
phải của chúng sinh nào hoặc của người nào cả. 

- Kửm karaua nistlaff Tỉ cittakiriyavayodhatuvippha- 
rena nisidati... 

Oai-nghi ngồi phát sinh do nhân-duyên nào? Nghĩa 
là oai-nghi ngôi phát sinh do chát gió cử động toàn 
thân do tâm. 
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Hành-giả nên biết rõ oai-nghi ngôi phát sinh do tâm 
qua quá trình diễn biến qua nhiễu nhân-đuyên như sau: 

- Tâm nghĩ “tôi ngôi `. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân, thân phân trên ngôi yên, thân phần 
dưới co theo mỗi tư thể ngôi, dáng ngôi do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ấy. 


Vì vậy, gọi là “hân ngôi” hoặc “sắc-ngồi” là sắc- 
pháp phái sinh do tâm (cittqjaripd). 

Nhân-Duyên Phát Sinh Oai-Nghi Nằm 

Oai-nghi nằm phát sinh do tâm qua quá trình diễn 
biên đo nhiều nhân-duyên liên tục như sau: 

4- Oai-nghi nằm 

- Ko sayati? Ai nằm? 

- Kassa sayanana2 Qai-nghi năm của ai? 

- Kim karana sayai? (Oai-nghi năm phát sinh do 
nhân-duyên nào? 

Giảng giải 

- Ko saydfi tỉ na koci saffo vã puggalo vã saydti. 

- Ai năm? Nghĩa là không phải chúng sinh nào, hoặc 
Hgười nào năm cả. 

- Kassa sayanan T¡ na kassaci saffassa vã puggalassa 
Vũ Sayanam. - Ộ 

- Qai-nghi năm của ai? Nghĩa là oai-nghi năm không 
phải của chúng-sinh nào hoặc của người nào cả. 

- Kim karaua saydff[1i citakiriyavayodhatuvippha- 
rena ti{thafi... 

Oai-nghi nằm phát sinh do nhân-duyên nào? Nghĩa là oai- 
nghỉ năm phái sinh do chát gió cử động toàn thân do tâm. 
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Hành-giả nên biết rõ oai-nghỉ nằm phát sinh do tâm 
qua quá trình diễn biến qua nhiễu nhân-đuyên như sau: 

- Tâm nghĩ “tôi nằm `. 

- Do tâm nghĩ nằm nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân nằm yên trên mặt phẳng theo mỗi tư thể 
năm, dáng nằm do năng lực của chất gió phát sinh do 
tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân nằm” hoặc “sắc-nằm” là sắc- 
pháp phái sinh do tâm (cittajaripa). 


Sự-thật, £ứ-oai-nghi: Oai-nghi ải, oai-nghi đứng, oai- 
nghỉ ngồi, odi-nghi năm là của fứ-đại thuộc về sắc-uẩn 
trong ngũ-uẩn. 

Trong Chú-giải kinh Mahäsatipatthanasuttavannanäa 
như sau: 

*Paramafthato hỉ dhãthnamyeva gamanam, dhaãtùhnam 
thanam, dhaãthnam nisajjam, dhaãtinam sayana. ĐK 

Theo sự-thật chân-nghĩa-pháp thì oai-nghi đi chỉ là 
của tứ-đại mà thôi, oai-nghi đứng cũng là của tú-đại, 
odi-nghi ngôi cũng là của tứ-đại, oai-nghi nằm cũng là 
của tứ-đại mà thôi. 

Đức-Phật ví “sắc-£hân ” này ví như “chiếc xe ”. 

“tâm ” vĩ như “người lái xe ”. 

Thật vậy, sắc-hân này gồm có 27 sắc-pháp hoàn 
toàn không biết 6 đổi-tượng, chỉ có thê tiếp nhận được 6 
đối-tượng làm duyên để cho ứâm phát sinh mà thôi. 

Chiếc xe gồm có các bộ phận ráp lại với nhau không 
thể chạy mau, chạy chậm, rẽ phải, rẽ trái, ngừng lại, 
v.v... Sở đĩ chiếc xe có thể chạy mau, chạy chậm, rẽ phải, 





'M. Mũlapannäsatthakathã, Sampaaññapabbavannanä. 
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rẽ trải, ngừng lại được, v.v... là do người tài xế lái xe 
điêu khiên. 

Cũng như vậy, foàn thân này gồm có 27 sắc-pháp 
không thể đi, đứng, ngồi, nằm, quay bên phải, quay bên 
trái, co tay, co chân vào, duỗi tay, duỗi chân ra được, 
NA: 

Sở dĩ đoàn thân này có thê ấi, đứng, ngôi, nằm, quay 
bên phải, quay bên trải, co fay, co chân vào, duỗi tay, 
duỗi chân ra được, v.v... là do tâm điều khiển. 


Tâm có khả năng điều khiển được fhân này, khi thân 
này hội đủ nhân-duyên, nếu /hiểu nhân-đuyên nào thì 
tâm không thể điều khiển được. 

Ví dụ: Một người bị bệnh tê liệt, dù z@zm của họ muốn 
đi, đứng, ngôi, năm, v.v... như người bình thường cũng 
không thể được, bởi vì chát gió (vãyodhäiu) phát sinh do 
tâm của họ không đủ năng lực làm cử động toàn thân có 
chất đất (pathavidhätu) và chất nước (äpodhãm) nặng 
nề trong thân của họ được. 

Cũng như nếu chiếc xe bị hư một bộ phận nào thì dù 
người tài xế lái xe tài giỏi cũng không thê điều khiển 
chiếc xe chạy được theo ý của mình được. 

Vì vậy, tứ-oai-nghi: Óai-nghỉ đi là sắc- ấi, oai-nghi 
đứng là sắc- -đứng, oai-nghi ngồi là sắc-ngôi, odi- -_nghi 
nằm là sắc- năm phát sinh do tâm (citajarupa) là sắc- 
pháp thuộc về pháp-vô-ngã. 


* Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
với iriyäpathapabba: Đối- tượng tứ-oai-nghi: Oai-nghi 
đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghỉi nằm trong 
phân thân-niệm-xứ. 

1- Oai-nghi đi gọi là thân đi đó là tư thể đi, dáng đi 
cũng gọi là sắc-đi. 
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2- Oai-nghi đứng gọi là thân đứng ủô là tư thể đứng, 
dáng đứng cũng gọi là sắc-đứng. 

3- Oai-nghi ngôi goi là thân ngôi đó là tư thế ngôi, 
đáng ngôi cũng gọi là sắc-ngồi. 

4- Oai-nghi nằm gọi là thân nằm đó là tư thế năm, 
dáng năm cũng gọi là sắc-nằm. 

* Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
với đồi-tượng iriyãpathapabba: Tứ-oai-nghi: Oai-nghi 
đi gọi là sắc-đi, odai-nghi đứng gọi là sắc-đứng, odi-nghi 
ngôi gọi là sắc-ngôi, Odi-nghi năm gọi là sắc-nằm, mà 
sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc năm đều là sắc-pháp phát 
sinh do tâm (citajaripa). 


1- Thế nào gọi là sắc-đi? 

* $ắc-đi chính là thể đi, dáng đi, toàn thân di 
chuyên bước đi từng bước theo môi tư thê đi, môi dáng 
đi chuyên động một cách tự nhiên. Cho nên, săc-đ? ở 
trong frạng-thải động. 

Sắc-đi thuộc về sắc-pháp phát sinh do tâm làm đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ đó là £w £hê đi, dáng đi. 

Có vô số đáng đi, nên có vô số sắc-đi. 

2- Thế nào gọi là sắc-đứng? 

* Sắc-đứng chính là _. thể đứng, dáng đứng, toàn 
thân đứng yên trong mỗi tư thế đứng, môi dáng đứng 
không cử động trong khoảnh khắc tuỳ theo nhân-duyên 
một cách tự nhiên. Cho nên, săc-đứng ở trong frạng-thái 
tĩnh (hiện-tại ngăn ngủi tuỳ theo nhân-duyên). 

Sắc-đứng thuộc về sắc-pháp phát sinh do tâm làm 
đôi-tượng của pháp-hành thiên-tuệ đó là £w thê đứng, 
dáng dứng. 

Có vô sô đáng đứng, nên có vô số sắc-đứng. 
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3- Thế nào gọi là sắc-ngôi? 

* Sắc-ngôi chính là tư thế ngôi, dáng ngồi, toàn thân 
ngôi, thân phân trên ngôi yên, thân phân dưới co theo 
mỗi tư thế ngôi, môi dáng ngôi không cử động trong 
khoảnh khắc tuỳ theo nhân-duyên một cách tự nhiên. Cho 
nên, săc-ngồi ở trong frạng-thái tĩnh (hiện-tại ngăn ngủi 
tuỳ theo nhân-duyên). 

Sắc-ngôi thuộc về sắc-pháp phát sinh do tâm làm 
đôi-tượng của pháp-hành thiên-tuệ đó là £w thê ngồi, 
dáng ngôi. 

Có vô số đáng ngồi, nên có vô số sắc-ngồi. 

4- Thế nào gọi là sắc-nằm ? 


* Sắc-nằm chính là thể nằm, dáng năm, toàn thân 
năm nghiêng, năm ngửa theo mỗi tư thế nằm, mỗi dáng 
năm không cử động trong khoảnh khắc tuỳ theo nhân- 
đuyên một cách tự nhiên. Cho nên, sắc-nằm ở trong 
trạng-thái tĩnh (hiện-tại ngắn ngủi tuỳ theo nhân-đuyên). 

Sắc-nằm thuộc về sắc-pháp phát sinh do tâm làm đối- 
tượng của pháp-hành thiền-tuệ đó là £w thế nằm, dáng nằm. 

Có vô số đáng nằm, nên có vô sô sắc-nằm. 

Cho nên, hành-giả có chánh-kiến thấy đúng, hiểu biết 
đúng răng: 

* Khi đi, không phải là fa đi, cũng không phải là a7 đi, 
mà sự thật đúng theo thật-tánh-pháp chỉ có “hân đi” 
hoặc “sắc-đi ” mà thôi. Đó là mỗi tư thể ấi, mỗi dáng đi. 

* Khi đứng, không phải là ía đứng, cũng không phải 
là ai đứng, mà sự thật đúng theo thật-tánh-pháp chỉ có 
“thân đứng” hoặc “sắc-đứng” mà thôi. Đó là mỗi tư 
thế đứng, mỗi dáng đứng. 

* Khi ngôi, không phải là ta ngồi, cũng không phải là ai 
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ngôi, mà sự thật đúng theo thật-tánh-pháp chỉ có “hân 
ngôi ” hoặc ˆ sắc-ngôi ' ' mà thôi. Đó là mỗi te thế ngôi, 
môi dáng ngồi. 

* Khi nằm, không phải là ứz nằm, cũng không phải là 
ai năm, mà sự thật đúng theo thật-tánh-pháp chỉ có 

“thân nằm ` "hoặc “sửc-năm ” mà thôi. Đó là mồi íư thể 

nằm, mỗi dáng nằm. 

Sắc-i, sắc-đứng, sắc-ngồi, sắc-nằm là sắc-pháp 
phát sinh do tâm (cifajaripa) làm đối-tượng thiền-tuệ 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


Phân biệt đối-tượng tú-oai-nghi thuộc về 
chê-định-pháp, chân-nghTa-pháp 


Tứ-oai-nghi: (Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi nằm là | trong l4 đối-tượng trong phẩn 
thân-niệm-xứ thuộc về sắc-pháp là chân-nghĩa-pháp, 
nên gọi là (hán đi, thân đứng, thân "ngồi, thân năm hoặc 
sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngôi, sắc-nằm là sắc-pháp phát 
sinh do tâm. 


Như vậy, danh từ ngôn ngữ gọi là “/hâán đi, thân đứng, 
thân ngôi, thân năm hoặc sấc-ấi, sắc-đứng, sắc-ngôi, sắc- 
nằm ” thuộc về chế-định-pháp loại vjJamanapafiiiaffi: 
Chế-định-pháp có thật-tánh-pháp làm nên tảng. 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ sử dụng 
tứ-oai-nghi làm đổi-tượng thiển-tuệ, cần phải học hỏi, 
nghiên cứu, hiểu biết rõ, phân biệt rõ f-oai-nghi như thể 
nào thuộc về chế-định-pháp và tứ-oai-nghi như thế nào 
thuộc về chân-nghĩa-pháp? 

Đó là điều vô cùng hệ trọng đối với hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ, bởi vì đổi-tượng chế-định- 
pháp và đối-tượng chân-nghĩa-pháp dẫn đến kết quả 
hoàn toàn khác nhau. 
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*'Tứ-oai-nghi thuộc về chế-định-pháp 


Tứ-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngôi, 
odi-nghi năm hoặc sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngôồi, sắc-năm 
nếu thuộc về đối-tượng chế-định-pháp thì có 2 loại: 

- AthapaRññaHi: Ý nghĩa, hình dạng chế định. 

- Nãmapaññatii: Danh từ ngôn-ngữ chế định. 


1- Atthapaññatti: Ý nghĩa, hình dạng chế định 


Nếu hành-giả thực- hành pháp-hành thiển- tuệ với đối- 
tượng fứ-oai- -nghi đó là sắc-đi, sắc- -đứng, sắc-ngôi, sắc- 
năm mà hành-giả có khái niệm về tư thể đi, dáng đi; tư 
thể đứng, dáng đứng; tư thế ngôi, dáng ngồi; tư thế năm, 
dáng năm ở trong tâm. 

- Như vậy, những đối-tượng khái niệm về tứ-oai-nghi 
áây thuộc vệ affhapañffiatti: Y nghĩa, hình dáng chê định. 

2- Nãmapaññatti: Danh từ ngôn-ngữ chế định 

Nếu hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ hướng 
tâm đên đổi-tượng khải niệm thuộc về aithapaffatti: Y 
nghĩa, hình dáng chê định tứ-oai-nghi ở trong tâm: 

- Về tư thế đi, dáng đ ấy, mà niệm tưởng trong tâm 
rằng: “Sắc-đi, sắc-ẩi,.. 

- Vẻ tư thể đứng, lăng đứng ấy, mà niệm tưởng trong 
tâm răng: “Sắc- đứng, Sắc- -đưng,... 

- Vê tư thể ngôi, dáng ngôi ấy, mà niệm tưởng trong 
tâm răng: “Sắc- ngồi sáắc- ngôi, `. 

- Vẻ tư thể nằm, dáng nằm ấy, mà niệm tưởng trong 
tâm răng: “Săc-năm, sắc-nằm, ... ” 


Như vậy, những đối-tượng khái niệm về tứ-oai-nghi 
ấy thuộc về nãmapaññatti: Danh từ ngôn-ngữ chế định. 
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Nếu. hành-giả đang niệm tưởng đến đối- tượng khái 
niệm về mỗi oai-nghi ở trong ứâm thuộc về ché- định-pháp 
(pannattidhamma) là khải niệm về tự thế, về dáng của 
môi oai-nghi và danh từ ngôn-ngữ gọi. sắc-đi,... hoặc sắc- 
đứng, ... hoặc sắc-ngồi, ... hoặc sắc-năm, ... thì tâm của 
hành-giả cũng có thê định-từng-thời trong đồi-tượng oai- 
nghi ấy, nhưng không phải là /hực-hành pháp-hành 
thiền-định, bởi vì tứ-oai-nghi không phải là đề-mục 
thiền-định, cũng không phải là thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, bởi vì đối-tượng mỗi oai-nghi ấy thuộc về 
chế-định-pháp (paññattidhamma), nên cũng không phải 
là đỗi-tượng thiền-tuệ, sẽ dẫn đến kết quả như sau: 

- Tâm không thể thấy rõ, biết rõ được thật-tánh của 
sắc-pháp ấy. 

- Tâm không thể thấy rõ, biết rõ được trạng-thái 
riêng của mỗi sắc-pháp ấy. 

- Tâm không thể thấy rõ, biết rõ được sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Tâm không thể thấy rõ, biết rõ được 3 trạng-thái 
chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp. 

Cho nên không thể dẫn đến chứng ngộ châm-lý tứ 
Thánh-để, không thể chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
nào, mà chỉ có được dục-giới thiện-nghiệp mà thôi. 


* 'Tứ-oai-nghi thuộc về chân-nghĩa-pháp 


Tứ-oatL-nghi: Oai-nghi ấi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngỖIi, 
odi-nghi nằm hoặc sắc-ẩi, sắc- -đứng, sắc-ngồi, sắc-nằm là 
sắc-pháp phát sinh do tâm thuộc về chân-nghĩa-pháp là: 

- Sắc-đi đô là tư thể đi, dáng đi thuân tuý tự nhiên. 

- Sắc-đứng đó là tư thế đứng, dáng đứng thuần tỷ 

tự nhiên. 
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- Sắc-ngồi đó là tư thể ngồi, dáng ngôi thuần tuý 
tự nhiên. 

- Săc-nằm đô là tư thế năm, dáng nằm thuần tuý tự nhiên. 

Từ thế ổi, dáng đi; tư thế đứng, dáng đứng; tư thế 
ngôi, dáng ngôi; tư thế năm, dáng nằm đều là sắc-pháp 
phát sinh do đại-thiện-tâm trong sạch, không có phiền- 
não làm ô nhiễm. thì ø thể đi, dáng đi, tư thể đứng, dáng 
đứng, tư thế ngôi, dáng ngồi, tư thế năm, dáng nằm ấy 
mới thật là thuẩn tuý tự nhiên.” 

Nếu hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh- 
niệm trực nhận, trí-Iệ tỉnh-giác trực giác ngay đồi-tượng 
tự thế đi, dáng đi, hoặc tư thế đứng, dáng đứng, hoặc 
tr thế ngôi, dáng ngôi, hoặc tư thế nằm, dáng nằm là 
sắc-pháp phát sinh do đại-thiện-tâm trong sạch được thể 
hiện foàn thân, thì đồi-tượng ấy thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhammna) có khả năng dẫn đến kết quả 
như sau: 

- Tri-tuệ có khả năng thấy rõ, biết rõ được thật-tánh 
của sắc-pháp, (danh-pháp). 

- Trí-tuệ có khả năng thấy rõ, biết rõ được trạng-thái- 
riêng của mỗi sắc-pháp ấy, (mỗi danh-pháp ấy). 

- Trí-tuệ thiên-tuệ có khả năng thấy rõ, biết rõ được 
sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, 

- Tri-tuệ thiên-tuệ có khả năng thấy rõ, biết rõ được 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp, có khả 
năng dân đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, có khả 
năng chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Hành-giả có khả năng chứng đắc thành Thánh-nhân 





: Thuần tuý tự nhiên nghĩa là tư thế đi, đứng, ngồi, nằm; đáng đi, đứng, ngồi, 
nằm phát sinh do đại thiện-tâm trong sạch, không có phiền-não làm ô nhiễm. 
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bậc nào hoàn toàn tuỳ thuộc vào 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và năng lực của 5 pháp-chủ (indriyq): Tĩn-pháp- 
chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của hành-giả ấy. 

Cho nên, đối-tượng thiển-tuệ sắc-pháp, danh-pháp 
thuộc về chân- -nghia-pháp (paramatthadhamma) có tầm 
quan trọng thiết yêu đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, bởi vì chỉ có sắc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-pháp mới có thật-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp tam-giới mà thôi. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát 
sinh #rí-tuệ thứ nhất gọi là nãmaripaparicchedañäna 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ zhậf-tánh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp, làm nên tảng căn bản để cho 
các trí-tuệ thiền-tuệ tiếp theo tuần tự phát sinh như sau: 


- Trí-tuệ thứ nhì gọi là nãmarupapaccayapariggaha- 
Năng: Trí-tHỆ thấy rõ, biết rõ nhân-duyên phát sinh mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ ba gọi là samnasanañana: Trí- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp do nhân-duyên-diệt, nên thấy rõ, biết rõ 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 gọi là ddayabbayänupassana- 
năng: Trí-tuệ thiên-tuệ ` thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp hiệmtại, do nhâm- 
duyên-sinh, do nhán-duyên-diệt, nên thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 
Tiếp theo tuần tự cho đến: 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 gọi là saccãnulomafñiana: 
Tri-tuệ thiên-tuệ thuận dòng theo ð loại trí-tuỆ thiên-tuệ 
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phân trước và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau. 

Từ #/-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna cho đến 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ l2 saccänulomañäna còn thuộc về 
trí-tuệ thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassan3), bởi vì tâm 
vẫn còn là đgi-thiện-tâm hợp với trí-fuệ và đỗi-tượng 
thiền-tuệ vẫn còn là sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có 3 
trạng-thải chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vô-ngã, liền tiếp theo: 

- Trí-tệ-thiêntuệ thứ 13 gotrabhunana: Tri-tuệ 
thiên-tuệ có đối-tượng Niễt-bàn, làm phận sự chuyển 
dòng từ bậc thiện-trí phàm-nhán lên bậc Thánh-nhán, ... 

Như vậy, trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gotrabhuñiana đặc 
biệt này tuy Øđm vẫn còn là ẩg¡-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
nhưng có đổi-ượng Niết-bàn, siêu-tam-giới, liền tiếp 
theo fr/-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới chứng ngộ chân-lÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, đó là 2 trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới là: 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 maggañäa: 
Thánh-đạo-tuệ trong Thánh-đạo-tâm có khả năng diệt 
tận được tham-ái, phiên-não, ... vở frí-tuệ-thiên-tuệ siêu- 
tam-giới thứ l5 phalaHana Thánh-quả-tuỆ trong 
Thánh-quả-tâm có khả năng làm vắng lặng được tham- 
ái, phiên-não, ... ở thành bậc Thánh-nhán. 

Cho nên, đối-ượng thiền-tuệ ấy chỉ có sắc-pháp, 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp mà thôi. 


Ngoài mọi đối-hượng sắc-pháp, danh-pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp ra, các đỗi- -tượng, chế-định-pháp dù là 
đối-tượng Vjjamanapafinatti: Chế- định pháp có thậi- 
tánh-pháp làm nên tảng cũng không thể làm đối- -tượng 
thiền-tuệ được, bởi vì các đối-tượng này thuộc về ché- 
định-pháp. 
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Vì vậy, hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ cần phải biết 3 giai đọan: 

1- Giai đoan đâu: Hành-giả cần phải học hỏi, nghiên 
cứu, tìm hiểu rõ, phân biệt rõ tất cả mọi đối-tượng sắc- 
pháp, danh-pháp như thế nào thuộc về chân-nghĩa-pháp 
và như thế nào thuộc về chế-đjnh-pháp, đó là điều tôi 
quan trọng, bởi vì hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ chỉ có đối-“ượng thiên-tuệ là sắc-pháp hoặc danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp mà thôi. 

2- Giai đoan giữa: Khi hành-giả thuộc về hạng người 
tam-nhân (tihetukapuggala) có giới hạnh của mình trong 
sạch và trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương nhờ, để 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có cháúnh-niệm trực 
nhận đúng ngay đối-tượng sắc-pháp ấy hoặc danh-pháp 
ẫy, và trí-tuệ tính-giác trực giác ngay đối- -tượng sáắc- 
pháp ấy hoặc danh-pháp ấy, thấy rõ, biết TÕ fhật-tánh 
của sắc-pháp áy hoặc của danh-pháp ấy có trạng-thái- 
riêng của môi sắc pháp đ ấy hoặc của mỗi danh-pháp ây. 


3- Giai đoan cuối: Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, làm cho phát sinh Ørí-fuệ thiền-tuệ theo 
tuần tự thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp ấy: trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp ấy, dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi 
phiên-não. 

Diệt tận được tham-di, phiên-não nào do năng lực 
của môi Thánh-đạo-tuệ, và trở thành Thánh-nhân bậc nào 
hoàn toàn tuỳ thuộc vào 10 pháp-hạnh ba-la-mát và năng 
lực của 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của hành-giả. 
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2- Phần pháp-hành tứ-oai-nghi 


Đối-tượng tíứ-oai-nghi (iriyäpathapabba) là l trong 
14 đối-tượng trong phần thân-niệm-xứ, cũng là 1 trong 
21 đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ. 21 đối-tượng 
của pháp-hành tứ-niệm-xứ, mà mỗi đỗi-tượng đều có 
khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đặc 4 Thánh-Đạo, 4 Tì hánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận mọi tham-ái, mọi phiên-não, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hản cả thảy. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành fứ- 
niệm xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ với đối-tượng tứ-oai- 
nghỉ. Sau khi đã học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu rõ phần 
pháp-học tứ-oai-nghi xong rồi, để chuyên sang thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ với dỗi-tượng tứ-oai-nghi, hành-giả 
cân phải hội đầy đủ những điều kiện cần thiết như sau: 


* Irước tiên, hành-giả là hạng người fam-nhân 
(tihetukapuggala) đã từng tích-lũy 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật từ vô số kiếp quá- -khứ, kiếp hiện-tại là người có 
giới-hạnh trong sạch, cần phải tìm vị Thiền sư thông 
hiểu về pháp-học Phậi.giáo, có đủ kinh nghiệm vê 
pháp-hành thiên-tuệ, nhất là đối-tượng f-oai-ngi, rồi 
nương nhờ nơi vị Thiền sư ấy. 

Hành-giả trực tiếp thọ giáo với vị Thiên sư, theo đúng 
nghỉ lễ thọ pháp-hành thiên-tuệ”, để hộ trì, hỗ-trợ 
hành-giả trong khi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ và để 
cho hành-giả trình pháp-hành của mình, bởi vì khi hành- 
giả chưa có khả năng nhận thức đúng hoặc sal, chưa có 
kinh nghiệm về pháp-hành thiền-tuệ với đối-tượng tứ 
oai-nghi, dễ phát sinh tâm hoài-nghi, làm trở ngại cho 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ. 





' Xem nghi lễ thọ “Pháp-hành thiền-tuệ” phần cuối quyền sách này. 
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Vị Thiền sư giảng giải cho hành-giả hiểu rõ phương 
pháp thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đúng theo pháp- 
hành trung-đạo. 

* Hành-giả là người có giới-hạnh của mình trong 
sạch và trọn vẹn, để làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, đề 
thực-hành pháp-hành thiền-định và thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ. Nếu giới của mình không được trong sạch thì 
định và tuệ không có nơi nương nhờ để phát sinh, và 
tiễn triển tốt được. 

Cũng ví như không có mặt đất tốt thì cây cối không 
có nơi nương nhờ để phát sinh và tăng trưởng được, thì 
còn mong øì đến hoa và quả. 

* Hành-giả là người có đức-ín trong sạch nơi 72m- 
bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có 
chánh-kiến đúng đăn, có sự tỉnh-tấn không ngừng thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, để mong giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

* Hành-giả cần phải có đủ điều kiện thuận lợi, tránh 
xa những điều bất lợi, để cho pháp-hành thiền-tuệ được 
phát triển tốt. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với đôi- 
tượng fứ-oai-nghi: Odai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi năm, phương pháp thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ theo mỗi oai-nghi như sau: 


2.1- Đối-tượng oai-nghi đi 

Oai-nghi đi là thân đi hoặc sắc-đi đó chính là tư thế 
đi, dáng đi toàn thân di chuyên, bước đi từng bước theo 
mỗi í# fhể đi, môi dáng đi, phát sinh do đại-thiện-tâm 
trong sạch với tư thê đi, dáng đi tự nhiên, thanh thản, 





' Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IX: Pháp-Hành Thiền- 
Định, cùng soạn giả. 
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như đi tản bộ, không nên đi chậm quá hoặc đi mau quá, 
làm cho dáng đi mất tự nhiên, làm che phủ /hđf-fánh của 
sắc-ấi ấy. 

Thật-tánh của các pháp luôn luôn ở trong trạng-thái tự 
nhiên, nên ứ#w fhế đi, đáng đi làm đôi-tượng của pháp- 
hành thiền-tuệ cũng phải ở trong trạng-thái f nhiên. 

Sắc-đi ở trong trạng-thái-động thuộc về sắc-pháp phát 
sinh do tâm (cittajaripa), làm đỗi-tượng của pháp-hành 
thiên-tuệ đó là mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi toàn thân di 
chuyển bước đi từng bước, từng bước một cách tự nhiên. 

* Chủ thể 

Hành-giả có chánh-riệm (niệmn-thân) trực nhận đúng ngay 
đối-tượng mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi, theo dõi, ghi nhớ theo 
quá trình diễn biến mổi te thể đi, mỗi dáng đi toàn thân di 
chuyển do bước đi từng bước, từng bước một cách tự nhiên. 

Toàn thân di chuyển như thế nào? 

Ví dụ: Khi thấy chiếc xe chạy, là buÁ toàn chiếc xe 
di chuyển, không phải thấy bánh xe lăn, . 

Cũng như vậy, hành-giả có chánh-niệm trực nhận 
ngay đốồi-tượng mỗi tự thế i, mỗi dáng đi, theo dõi sự 
diễn biến của mỗi tư thể đi, mỗi dáng đi toàn thân di 
chuyển bước đi một cách tự nhiên. 

Hành-giả không nên chú tâm ở phần nảo của thân 
như chân phải bước, chán trái bước từng bước, không 
nên có khái niệm về ứw thế đi, dáng đi ở trong tâm, và 
cũng không nên niệm tưởng trong tâm rằng: “Sắc-di, 
sắc-đi, ...” hoặc “chân phải bước, chân trái bước,...” 

Nếu hành-giả có khái niệm về tư thế đi, dáng đi, hoặc 
niệm tưởng “sắc-đi, sắc-đi” hoặc “chân phải bước, 
chân trái bước, ...” ở trong tâm như vậy, thì đồi-tượng 
sắc-đi ấy trở thành đổi-tượng chế-định-pháp, không phải 
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là đối-tượng chân- nghĩa-pháp. Do đó, đối-tượng sắc-đi 
ây không phải là đối-tượng thiền-tuệ. 


Theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), đôi- 
tượng sắc-đi đó là tư thế đi, dáng đi hiện rõ toàn thân di 
chuyển đang bước ấi. Đối-tượng sắc-đi hiện-tại hiện rõ 
ở toàn thân (bên ngoài), không ở trong tâm tưởng. 

Nếu hành-giả niệm tưởng sắc-đï ở trong tâm thì tâm 
biết đối- -tượng sắc-äi không đúng nơi vị trí, nên hành-giả 
không thê thấy rõ, biết rõ fhậf-tánh của sắc-đi ấy. 

Cho nên, hành-giả có chánh-niệm trực nhận đúng 
ngay đối-tượng sắc-ẩi hiện-tại trong mỗi tư thế đi, mỗi 
dáng đi hiện rõ toàn thân di chuyển đang bước ẩi. 

* Hành-giả có #í-tuệ tỉnh-giác trực giác thây rõ, biết 
rõ mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi toàn thân di chuyển bước 
đi ấy, mà mỗi tư thể đi, môi dáng đi ấy gọi là “sắc-đi”. 

Có vô sô £w thế đi, dáng đi, nên có vô số sắc-đi. 

* Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiển-tuệ có 
trí-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi tư thế đi, 
mỗi dáng đi ấy gọi là sắc-đi đũng theo chánh-kiến thiên- 
ruệ, đồng thời có khả năng diệt được ứà-kiến theo chấp 
ngã tưởng lầm là “fø đi”. 

Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
chánh-niệm trực nhận mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi toàn 
thân di chuyển như thế nào thì trí-tuệ tỉnh-giác trực 
giác thấy rõ, biết rõ mỗi tư thể ấi, mỗi dáng đi toàn thân 
di chuyển như thế ấy một cách thóang qua.” 


' Một cách thóang qua có nghĩa là không quá chú tâm đến đối- -tượng 
hiện-tại ây, mà chỉ cân có chánh-niệm trực nhận ngay đối-tượng ấy, có 
trí-tuệ-tỉnh-giác trực giác đối- -tượng ấy một cách thóang qua mà thôi, nhờ 
tinh-tấn không ngừng, nên đối- -tượng ấy càng lúc càng thêm rõ. Nếu 
hành-giả quá chú tâm đến đối-tượng ây thì đối-tượng ấy vượt qua lãnh 
vực chân-nghĩa-pháp, sang lĩnh vực chế-định-pháp. 
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* Hành-giả là người có fâm fỉnh-tấn không ngừng hỗ 
trợ cho chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác thực-hành pháp- 
hành thiền- tuệ không ngừng, để cho frí-tuệ thiển-tuệ 
phát triển, chúnh-kiến thiền-tuệ càng, thấy rõ, biết rõ 

“sắc-đi” thì đồng thời ứà-kiến theo chấp ngã tưởng lầm 
rằng “7ø đi” bị lu mờ dần cho đến khi fà-kiến theo chấp 
ngã bị diệt, không phát sinh, do năng lực của ứrí-fuệ 
thiền-tuệ chỉ thây rõ, biết rõ mỗi tư thế đi, mỗi dáng đi 
gọi là sắc-đi mà thôi. 

Trên đây phân tích 3 loại ứâm-sở: Niệm tám-sở 
(saticefasika) đó là chúnh-niệm, tri-tuệ tâm-sở (pañña- 
cetasika) là tri-tuệ tỉnh-giác đó là chánh-kiến, tinh-tấn 
tâm-sở (viriyacetasika) đó là chánh-tinh-tấn với 3 phận 
sự khác nhau, cùng với các /đm-sở khác đồng sinh với 
đại-thiện-tâm ấy có đối-tượng oai-nghi đi gọi là sắc đi 
đó là tư-thế ấi, dáng đi. 

2.2- Đối-tượng oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng là thân đứng hoặc sắc-đứng đó chính 
là f£ thê đứng, dáng đứng toàn thân đứng thẳng yên 
theo môi tư thế đứng, mỗi dáng đứng, không cử động, 
phát sinh do đgï-(hiện-tâm trong sạch với fự thế đứng, 
dáng đứng tự nhiên, không nên đứng dáng này dáng nọ, 
cũng không nên đứng trân người, làm cho dáng đứng 
mất tự nhiên, làm che phủ thật-tánh của sốc-đưứng ấy. 

Thật-tánh của các pháp luôn luôn ở trong trạng-thái tự 
nhiên, nên #ø thế đứng, dáng đứng làm đối-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ cũng phải ở trong trạng-thái fự nhiên. 

Sắc-đứng ở trong frạng-thái-tĩnh”? thuộc về sắc-pháp 
phát sinh do tâm (citajarnpa), làm đôi-tượng của pháp- 





L7] Irạng-thái tĩnh có nghĩa là không cử động trong giây lát ngắn ngủi của 
mỗi tư thế đứng, mỗi dáng đứng là đối-tượng sắc-đứng hiện-tại. 
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hành thiền-tuệ đó là mỗi £ thế đứng, mỗi dáng đứng 
toàn thân đứng thăng yên, không cứ động trong khoảnh 
khác tu) theo nhán-đuyên, một cách tự nhiên. 

Cho nên, sắc-ổứng hiện tại ngắn ngủi, nếu thân cử 
động thì /# (hé đứng, dáng đứng biên đôi khác. 

* Chủ thể 


* Hành-giả là người có chánh-miệm (niệm-thân) trực 
nhận đúng ngay đối-tượng mỗi tư thế đứng, mỗi dáng 
đứng, theo dõi, ghi nhớ mỗi ứ thế đứng, dáng đứng 
toàn thân đứng thẳng yên, không cử động, trong khoảnh 
khắc tuỳ theo nhân-đuyên, một cách tự nhiên. 

Hành-giả không nên chú tâm ở phần nào của thân như 
dưới bàn chân, không nên có khái niệm về # thế đứng, 
dáng đứng ở trong tâm. và cũng không nên niệm tưởng 
trong tâm răng: “Sắc-đứng, sắc-đứng,...” hoặc “đứng 
ù, đứng q,...” 

Nếu hành-giả có khái niệm về tư thế đứng, dáng 
đứng, hoặc niệm "Tưởng “sắc-đứng, sắc-đứng ” hoặc 

“dứng à, đứng à” ở trong tâm như vậy, thì đối-tượng 
sắc-đứng ây trở thành đối-tượng chế- định-pháp, không 
phải đổi- -tượng chân-nghia-pháp. Do đó, đối-tượng sắc- 
đứng ây không phải là đổi-tượng thiền-tuệ. 

Theo chân-nghĩa-pháp, đỗi-tượng sắc-đứng đó là tư 
thế đứng, dáng đứng hiện rõ toàn thân đứng thắng yên, 
không cử động là đồi-tượng săc-đứng hiện-tại hiện rõ ở 
toàn thân (bên ngoài), không ở trong tâm tưởng. 

Nếu hành-giả niệm tưởng sắc-đứng ở trong fám thì tâm 
biết đối- -tượng sắc-đứng không đúng nơi vị trí, nên hành- 
giả không thê thấy rõ, biết rõ £hậf-tánh của sắc-đứng ây. 


Cho nên, hành-giả có chánh-niệm trực nhận đúng 
ngay đồi-tượng săc-đứng hiện-tại trong môi tư thê đứng, 
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mỗi dáng đứng hiện rõ toàn thân đứng thăng yên, không 
cử động trong khoảnh khắc tu) theo nhân-duyên của môi 
tự thế đứng, mỗi dáng đứng ấy. 


* Hành-giả là người có frí-fuệ tính-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ mỗi tư thế đứng, môi dáng đứng toàn thân 
đứng thẳng yên không cử động á ấy, mà mỗi tư thể đứng, 
môi dáng đứng ô ấy gọi là “sắc-đứng `. 

Có vô số f thể đứng, dáng đứng, nên có vô sô sắc-đứng. 

* Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiển-tuệ có 
tri-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ #ø thế đứng, 
dáng đứng ây gọi là sắc-đứng đúng theo chánh-kiến 
thiên-tuệ, đồng thời có khả năng diệt được /d- kiến theo 
chấp ngã tưởng lầm là “fa đứng ”. 


Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
cháúnh-niệm trực nhận mỗi tư thể đứng, dáng đứng toàn 
thân đứng thăng yên, không cử động như thể nảo thì trí- 
tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi tư thế đứng, 
dáng đứng toàn thân đứng thẳng yên, không cử động 
nhà thế ấy một cách thóang qua. 

* Hành-giả có fâm tinh-tắn không ngừng hỗ trợ cho 
chánh niệm, tri-tuỆệ tính-giác thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ không ngừng, để cho #í/-£uệ thiển-tuệ phát 
triển, chứnh-kiến thiền-tuệ càng thấy rõ, biết rõ “sắc- 
đứng ” thì đồng thời fà-kiến theo chấp ngã tưởng lầm 
rằng “ø đứng” bị lu mờ dần cho đến khi ứà-kiến theo 
chấp ngã bị diệt, không phát sinh, do năng lực của Ø#rí- 
tuệ thiên-tuệ, chỉ thây rõ, biết rõ mỗi tư thế đứng, mỗi 
dáng đứng gọi là sắc-đứng mà thôi. 

Trên đây phân tích 3 loại /Zđm-sở: Niệm tâm-sở đó là 
chúnh-niệm, tri-tuệ tâm-sở (paññacetasika) là trí-tuệ 
tỉnhgiác đó là chánh-hiễn, tinh-tấn tâm-sở (viriya- 
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cetasika) đó là cháúnh-tinh-tấn với 3 phận sự khác nhau, 
cùng với các /âm-sở khác đông sinh với đại-thiện-fâm 
ây có đổi-tượng oai-nghi đứng. 


2.3- Đối-tượng oai-nghi ngồi 


Oai-nghi ngôi là thân ngôi hoặc sắc-ngồi đó chính là 
tư thế ngôi, dáng ngôi toàn thân ngôi yên, không cử 
động, thân phần trên ngồi thăng, thân phần dưới co theo 
mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngôi phát sinh do đ¿i-/hiện- 
tâm trong sạch với fw thế ngôi, dáng ngôi tự nhiên, 
không nên ngồi đáng này dáng nọ, cũng không nên ngồi 
trân người, làm cho dáng ngồi mất tự nhiên, làm che phủ 
thật-tánh của sắc-ngồi ấy. 

Thật-tánh của các pháp luôn luôn ở trong trạng-thái tự 
nhiên, nên ## fhế ngồi, dáng ngôi làm đôi-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ cũng phải là tự nhiên. 

Sắc-ngồi ở trong trạng-thái-fĩnh” thuộc về sắc-pháp 
phát sinh do tâm (ciiajarupa), làm đối- -tượng của pháp- 
hành thiền- tuệ đó là môi fw thế ngôi, mỗi dáng ngôi 
toàn thân ngôi yên, không cứ động trong khoảnh khắc 
tuỳ theo nhân-đduyên, một cách tự nhiên. 

Cho nên, sắc-ngồi hiện tại ngắn ngủi, nếu thân cử 
động thì #øz thế ngồi, dáng ngôi biên đỗi khác. 


* Chủ Thể 


* Hành-giả là người có chánh-niệm (miệm-thán) trực 
nhận đúng ngay đối- -lượng mỗi tư thê ngôi, môi dáng 
ngôi, theo dõi, ghi nhớ môi f thế ngôi, mỗi dáng ngôi 
toàn thân ngôi yên không cử động, trong khoảnh khắc 
tuỳ theo nhân-duyên, một cách tự nhiên. 





LTị Trạng-thái tĩnh có nghĩa là không cử động trong giây lát ngắn ngủi của 
mỗi tư thế ngồi, dáng ngồi là đối-tượng sắc-ngồi hiện-tại. 
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Hành-giả không nên chú tâm ở phần nào của thân như 
dưới mông, không nên có khái niệm về tư thế ngôi, dáng 
ngôi Ở trong tâm, và cũng không nên niệm tưởng j ế 
tâm rằng: “Sắc-ngôi, sắc-ngồi...” hoặc “ ngôi ù, ngôi à.. 


Nếu hành-giả có khái niệm về tư thế ngồi, dáng ngôi. 
hoặc niệm tưởng “sắc-ngồi, sắc-ngôi “hoặc “ngồi à, 
ngôi à” ở trong tâm như vậy, thì đối-tượng sắc-ngôi ây 
trở thành đổi-fượng-chế- định-pháp, không phải đổi- 
tượng-chân-nghĩa-pháp. Do đó, đôi-tượng sắc-ngồi ấy 
không phải là đổi-£rợng thiền-tuệ. 

Theo chân-nghia-pháp, đối-tượng sắc-ngồi đó là 
thế ngôi, dáng ngôi hiện rõ toàn thân ngôi yên, không 
cử động là đối-tượng sắc-ngồi hiện-tại hiện rõ ở toàn 
thân (bên ngoài), không ở trong tâm tưởng. 

Nếu hành-giả niệm tưởng sắc-ngôi ở trong fâm thì tâm 
biết đối- -tượng sắc-ngôi không đúng nơi vị trí, nên hành- 
giả không thể thấy rõ, biết rõ £hậf-tánh của sắc-ngôi ây. 

Cho nên, hành-giả có chánh-niệm trực nhận đúng 
ngay đối- -Iượng sắc- ngồi hiện-tại trong. mỗi tư thể ngồi, 
môi dáng ngôi hiện rõ toàn thân ngôi yên, không cử 
động trong khoảnh khắc tu) theo nhân-duyên của môi tư 
thể ngôi, dáng ngôi ấy. 

* Hành-giả là người có frí-tuệ tính-giác trực giác 
thấy rõ, biết rõ mỗi tư thế ngôi, môi dáng ngôi toàn 
thân ngôi yên không cử động ấy, mà mổi r thế ngồi, 
mỗi dáng ngôi ây Soi là “ sắc-ngôi ”. 

Có vô số f thể ngôi, dáng ngồi, nên có vô số sắc-ngôi. 

Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiển- tuỆ, CÓ /r/- 
tuệ tỉnh-giác trực giác. thấy rõ, biết rõ £w thế ngôi, dáng 
ngôi ấy gọi là sắc-ngồi đúng theo chánh-kiến thiên-tuệ, 
đồng thời có khả năng diệt được ứà-kiến theo chấp ngã 
tưởng lầm là “7ø ngồi”. 
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Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiển- tuệ có 
chánh-niệm trực nhận mỗi tư thế ngôi, dáng ngôi toàn 
thân ngôi yên, không cử động như thể nào thì trí-tuệ 
tinh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi tư thể ngồi, môi 
dáng ngôi toàn thân ngồi yên không cử động như thế ấy 
một cách thóang qua. 

* Hành-giả là người có ứâm finh-tấn không ngừng hỗ 
trợ cho chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác thực-hành pháp- 
hành thiển- tuệ không ngừng, để cho frí-tuệ thiển-tuệ 
phát triển, chánh-kiến thiền-tuệ càng thây rõ, biết rõ 

“sắc-ngôi ” thì đồng thời fà-kiến theo chấp ngã tưởng 
lầm rằng ' #a ngôi” bị lu mờ dần cho đến khi fà-kiến 
theo chấp ngã bị diệt, không phát sinh, do năng lực của 
trí-tuệ thiên-tuệ, chỉ thấy TỐ, biết rõ mỗi tư thế ngồi, 
mỗi dáng ngôi gọi là sắc-ngồi mà thôi. 


Trên đây phân tích 3 loại /âm-sở: Niệm tám-sở 
(saticetasika) đó là chúnh-niệm, trí-tuệ tâm-sở (pañña- 
cetasika) là tri-tuệ tỉnh-giác đó là chánh-kiến, tỉnh-tấn 
tâm-sở (viriyacetasika) đó là chánh-tinh-tấn với 3 phận 
sự khác nhau, cùng với các /đm-sở khác đồng sinh với 
đại-thiện-tâm ấy có đồi-tượng oai-nghi ngôi. 

2.4- Đối-tượng oai-nghi nằm 

Oai-nghi nằm là thân nằm hoặc sắc-nằm đó chính là 
tư thế nằm, dáng nằm toàn thân nằm yên, không cử 
động theo môi tư thế năm, dáng nằm, phát sinh do đại- 
thiện tâm trong sạch VỚI ft thế nằm, dáng nằm tự 
nhiên, không nên năm dáng này dáng nọ, cũng không 
nên nằm trân người, làm cho dáng năm mất tự nhiên, 
làm che phủ thật-tánh của sốc-nằm ấy. 

Thật-tánh của các pháp luôn luôn ở trong trạng-thái tự 
nhiên, nên ## fđhế nằm, dáng nằm làm đôi-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ cũng phải là tự nhiên. 
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Sắc-nằm ở trong trạng-thái-fnh” thuộc về sắc- 
pháp phái sinh do tâm (citfajarupa) làm đối- -tượng của 
pháp-hành thiền- tuệ đó là môi fư thế nằm, mỗi dáng 
nằm toàn thân nằm yên không cử động trong khoảnh 
khắc tu) theo nhân-duyên, một cách tự nhiên. 

Cho nên, sắc-năm hiện tại ngắn ngủi, nếu thân cử 
động thì thế năm, dáng nằm biên đôi khác. 


* Chủ Thể 


* Hành-giả là người có chánh-niệm (miệm-thán) trực 
nhận đúng ngay đối- -tỢng mỗi tư thê năm, môi dáng 
nằm, theo dõi, ghi nhớ mỗi í thế nằm, dáng nằm toàn 
thân nằm yên không cử động, trong khoảnh khắc tuỳ 
theo nhân-đduyên, một cách tự nhiên. 

Hành-giả không nên chú tâm ở phần nào của thân như 
lưng, mông, v.v.... không nên có khái niệm về fw' thế 
nằm, dáng nằm ở (rong tâm, và cũng: Sẽ SA nên niệm 
hưởng trong tâm răng: “Sắc-nằm, sắc-nằm,...” hoặc 

“năm à, năm ñ,... 


Nếu hành-giả có khái niệm về tự thê nằm, dáng: nằm, 
hoặc niệm trởng “sắc-nằm, sắcnằm” hoặc “nằm à, 
nằm à” ở trong tâm như vậy, thì đỗi-tượng sắc-năằm ẫy 
trở thành đổi-tượng chế-định-pháp, không phải đối- 
tượng chân-nghĩa-pháp. Do đó, đối-tượng sắc-nằm ấy 
không phải là đổi-tượng thiên-tuệ. 

Theo chán-nghĩa-pháp, đối tượng sắc-nằm đó là 
thế nằm, dáng năm hiện rõ toàn thân năm yên không cử 
động là đối-tượng sắc-nằm hiện-tại hiện rõ ở toàn thân 
(bên ngoài), không ở trong tâm tưởng. 

Nếu hành-giả niệm tưởng sắc-nằm ở trong tâm thì tâm 





L7] Irạng-thái tĩnh có nghĩa là không cử động trong giây lát ngắn ngủi của 
mỗi tư thế nằm, dáng nằm là đối-tượng sắc-nằm hiện-tại. 
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biết đối-tượng sắc-z„äm không đúng nơi vị trí, nên hành- 
giả không thể thấy rõ, biết rõ thậf-tánh của sắc-nằm ây. 

Cho nên, hành-giả có chánh-niệm trực nhận đúng 
ngay đổi- -IỢng sắc-nằm hiện-tại [rong mỗi tự thế nằm, 
môi dáng năm hiện rõ toàn thân năm yên, không cử 
động trong khoảnh khắc tu) theo nhân-duyên của môi tư 
thế nằm, dáng nằm ấy. 


* Hành-giả là người có frí-tuệ tính-giác trực giác 
thấy TỐ, biết rõ mỗi tư thế nằm, môi dáng nằm toàn 
thân nằm yên, không cử lái ấy, mà mỗi tư thế năm, 
dáng nằm áy gọi là “sắc-nằm ” 

Có vô số # thể nằm, dáng nằm, nên có vô số sắc-nằm. 

Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiển- tuỆ CÓ /rí- 
tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ £w thế nằm, dáng 
nằm ấy gọi là sắc-năm đúng theo chánh-kiến thiên-tuệ, 
đồng thời có khả năng diệt được ứà-kiến theo chấp ngã 
tưởng lầm là “7ø nằm ”. 

Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- tuệ có 
chánh-niệm trực nhận mỗi tr thế nằm, mỗi dáng nằm 
toàn thân nằm yên, không cứ động như thế nào thì trí- 
tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi tư thế năm, 
mỗi dáng năm toàn thân năm yên, không cử động như 
thể ấy một cách thóang qua. 

* Hành-giả là người có ứâm finh-tấn không ngừng hỗ 
trợ cho chánh-niệm, trí-tuệ tính-giác thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ không ngừng, để cho #/-uệ thiển-tuệ 
phát triển, chánh-kiến thiền-tuệ càng thấy rõ, biết rõ 
“sắc-nằm ” thì đồng thời fà-kiến theo chấp ngã tưởng 
lầm răng “ø mm” bị lu mờ dần cho đến khi rà-kiến 
theo chấp ngã bị diệt, không phát sinh, do năng lực của 
trí-tuệ thiên-tuệ, chỉ thấy TỐ, biết rõ mỗi tư thế nằm, 
mỗi dáng nằm gọi là sắc-nằm mà thôi. 
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Trên đây phân tích 3 loại /âm-sở: Niệm tám-sở 
(saticetasika) đó là chúnh-niệm, trí-tuệ tâm-sở (pañña- 
cetasika) là tri-tuệ tỉnh-giác đó là chánh-kiến, tinh-tấn 
tâm-sở (viriyacetasika) đó là chánh-tinh-tấn với 3 phận 
sự khác nhau, cùng với các /đm-sở khác đồng sinh với 
đại-thiện-tâm ấy có đồi-tượng oai-nghi nằm. 


Tứ oaï-nghi với oai-nghi phụ 


* Tự oai-nghi là oai- nghỉ đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngồi, oai-nghi năm, mà mỗi oaI-nghi có vô sô tư thế, vô 
số dáng tương tự nhau nên kế chung một oai-nghi ấy. Do 
đó gọi là 4 øai-nghi là 1 trong 14 đối-tượng của phần 
thân-niệm-xứ, trong pháp-hành t†ứ-niệm-xưứ. 


* @ai-nghỉ phụ là những oal-nghi nhỏ cử động của 
thân, khi hỗ trợ cho mỗi øai-nghỉ đi, oai-nghi đứng, 
odi-nghi ngôi, oai-nghỉ nằm được hoàn thành, cũng có 
khi oai-nghi phụ của thần cử động đơn phương như co 
tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra, v.v.. 


Tứ oai-nghi với các oai-nghi phụ đều là tieilfp 
phát sinh do tâm ((cifajaripd) có tính hỗ trợ với nhau, 
bởi vì mỗi khi thay đổi oai- nghỉ nào chắc chắn cần phải 
nhờ các ozi-nghi phụ hỗ trợ, đề hoàn thành oai-nghử ấy. 

Do đó, /ứ-oai-nghi và các oai-nghi phụ phát sinh 
nương nhờ lẫn nhau, có khi oai-nghi phụ phát sinh đơn 
thuần như co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân 
ra, v.v... thường phát sinh trong thời gian ngắn ngủi. 

Cho nên, các oai-nghi phụ có riêng một đối-tượng gọi 
là Sampajaññapabba trong phần thân-niệm-xứ. 

Thật ra, tứ oai-nghi với oai-nghi-phụ không hiện hữu 
cùng một lúc, nếu khi có ozi-nghi-chính hiện hữu thì 
không có oai-nghi-phụ, và ngược lại, nếu khi có oai- 
nghi-phụ hiện hữu thì không có oaï-nghi-chính. 


250 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





Tú-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi nằm là sắc-pháp phát sinh do tâm; các 
odi-nghi phụ cũng là sắc-pháp phát sinh do tâm, cả 2 
loại oai-nghi đều là đối-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


Thay đổi oai-nghi 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ với đối- 
tượng tứ-odai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi nằm, mỗi khi hành-giả thay đổi từ oai- 
nghỉ cũ sang oai-nghi mới, đó là thời điểm rất quan 
trọng, để cho pháp-hành thiên-tuiệ được tiếp tục phát 
triển hoặc bị ngừng trệ, có 2 trường hợp như sau: 

- Nếu thay đôi oai-nghi không hợp pháp thì phiển-não 
dễ dàng phát sinh, làm cho pháp-hành thiên-tuệ bị ngừng 
trệ trong thời điểm ấy. 

- Nếu thay đối oai-nghi hợp pháp thì chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác tiếp tục phát triển trong thời điểm ấy. 


Thay đổi oai-nghi không hợp pháp 


- Nếu khi hành-giả đang ở øai-nghi ngôi, muốn thay 
đổi sang oai-nghi đi, để cho được thoải mái, thì oai-nghỉ 
đi mới phát sinh do fham-fãâm, nên tâm của hành-giả đã 
bị ô nhiễm, dù cho hành-giả muốn có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-ẩi ấy 
không phải dễ dàng, bởi vì đại-thiện-tâm có chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác trong oai-nghi ngồi cũ đã bị gián đoan. 

- Hoặc nếu khi hành-giả đang ở øai-nghỉ ngôi cảm 
thấy bực mình, rồi thay đôi sang ozi-nghi đi thì oai-nghi 
đi mới phát sinh do sân-fâm, nên tâm của hành-giả đã bị 
ô nhiễm, dù cho hành-giả muốn có chánh-niệm, trí-tuệ 
tỉnh-giác thây rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-đi ấy không 
phải dễ dàng, bởi vì đại-thiện-tâm có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác ở oai-nghi ngồi cũ đã bị gián đọan. 
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- Hoặc nếu khi hành-giả đang ở øai-nghỉ ngôi, phóng- 
tâm phát sinh, quên mình thay đổi sang odzi-nghi đi thì 
oai-nghi đi mới phát sinh do sỉ-£âm, nên tâm của hành-giả 
đã bị ô nhiễm, dù cho hành-giả muốn có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thẫy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-đi ấy 
không phải dễ dàng, bởi vì đại-thiện-tâm có chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác ở oai-nghi ngồi cũ đã bị gián đọan rồi. 


Thay đổi oai-nghi hợp pháp 


Để thay đôi fừ oai-nghi cũ sang oai-nghi mới, hành- 
giả cần phải luôn luôn có J0Hisomanasikãra: Hiểu biết 
ở trong tâm hợp với tri-tuệ hiểu biết đúng theo 4 trạng- 
thái của sắc-pháp, của danh-pháp làm nền tảng, tồi 
mới thay đôi oai-nghi mới. 

Thay đổi oai-nghi mới chỉ có những trường hợp: 

- Thay đổi oai-nghi do thọ khổ bắt buộc 

Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với 
đối-tượng øai-nghỉ ngôi: 

- Có chánh-niệm (niệm-thán) trực nhận đúng ngay 
đổi- -fØng sắc-ngồi hiện tại trong mỗi tư thế ngôi, môi 
dáng ngôi, theo dõi, ghi nhớ môi í thế ngồi, dáng ngồi 
toàn thân ngôi yên, không cử động, một cách tự nhiên. 

- Có frí-tuệ tỉnh-giác trục giác thây rõ, biết rõ mỗi tư thế 
ngôi, mỗi [ dáng ngôi toàn thân ngôi yên, không cử động á áy, 
mà mỗi tư thể ngôi, mỗi dáng ngôi ấy gọi là “sắc-ngôi ”. 

- Có fâm tỉnh-đấn không ngừng hỗ trợ cho chánh- 
niệm, fri-tuệ tỉnh-giác thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, để 
cho #í-uệ thiên-tuệ phát triển, chúnh-kiến thiền-tuệ 
càng thấy rõ, biết rõ “sắc-ngôi” thì đồng thời fà-kiến 
theo chấp ngã tưởng lầm là “fa ngồi” bị lu mờ dần cho 





' Sắc-pháp, đanh-pháp có 4 trạng-thái là vô-thường, khổ, vô-ngã, bắt tịnh. 
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đến khi fà-kiến theo chấp ngã bị diệt, không phát sinh, 
do năng lực của ứrí-uệ thiên-tuệ. chỉ thấy rõ, biết rõ mỗi 
tr thế ngôi, mỗi dáng ngôi gọi là sắc-ngôi mà thôi. 


Khi hành-giả thực-hành như vậy, trải qua thời gian, 
nên cảm giác thọ khổ phát sinh trong sắc- ngôi ấy, cần 
phải thay đổi sang øai-nghỉ đi, để làm giảm bớt fhọ khổ 
trong oai-nghi ngồi ấy. 

Hành-giả vẫn có chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác theo 
dõi mọi sự chuyền đối, diễn biến liên tục do nhờ các ozi- 
nghỉ phụ hỗ trợ từ oai-nghi ngôi cũ cho đến khi hoàn 
thành øai-nghỉ đi mới với tư thể đi, dáng đi toàn thân đi 
chuyển bước đi. 

Cho nên, tuy đối-tượng thiền-tuệ thay đổi ứừ oai-nghi 
ngôi cũ sang oai-nghi đi mới, nhưng đại-thiện-tâm có 
chúnh-niệm trực nhận, trí-tuệ tỉnh-giác trực giác đối- 
tượng các tư thế ấy diễn biến từ oai-nghi ngồi cũ, các 
oai-nghi-phụ cho đến khi hoàn thành oai-nghi đi mới một 
cách liên tục. 

Như vậy, do nhờ có yonisomanasikara: Hiểu biết ở 
trong tâm hợp với trí-tuệ, hiểu biết đúng theo trạng-thái 
khổ của sắc-ngồi, khi thay đổi từ oai-nghi ngồi cũ do 
nguyên nhân họ khổ bắt buộc, nên không phát sinh sân- 
tâm không hài lòng trong oai-nghi ngôi cũ, khi thay đỗi 
sang oai-nghi đi mới cũng không phát sinh £ham-tâm hài 
lòng trong oai-nghi-đi mới, chỉ cô đại-thiệntâm có 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ tư thế đi, 
dáng đi gọi là sắc-đi ấy mà thôi. 

- Thay đổi oai-nghi do nguyên nhân cần thiết 


Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với 
đối-tượng øai-nghi ngôi. có chánh-niệm (niệm-thán) 
trực nhận đúng ngay đối-tượng mỗi tư thế ngôi, mỗi 
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dáng ngôi, toàn thân ngôi yên, không cử động, mội 
cách tự nhiên; có trí-tuệ tinh-giác trực giác thấy TỐ, biết 
1õ mỗi tư thế ngôi, mỗi dáng ngôi toàn thân ngôi yên, 
không cử động đ Xa mà môi tư thể ngôi, mỗi dáng ngôi ấy 
gọi là ' sắc-ngôi ”, 

Khi ấy, nếu cảm giác /họ khô do tiểu tiện hoặc đại 
tiện phát sinh thì hành-giả cần phải thay đôi oai-nghi đi, 
đề làm giảm nỗi khổ ây. 

Cũng như trường hợp trên, hành-giả vẫn có chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác theo đõi mọi sự chuyên đổi, diễn 
biến liên tục do nhờ các oai-nghi phụ hỗ trợ từ oai-nghỉ 
ngôi cũ cho đến khi hoàn thành øai-nghỉ đi mới với tr 
thể đi, dáng đi toàn thân di chuyển bước đi đến phòng vệ 
sinh, hành-giả ngồi xuống đề giải khổ ấy. 

Sau khi xong rồi, hành-giả nên tiếp tục oai-nghỉ đi 
hoặc oai-nghi nào thích hợp với thời gian và nơi chốn. 

Cho dù thay đổi bất cứ đối-tượng oai- nghỉ nào, hành- 
giả vẫn tiếp tục có chánh-niệm trực nhận đối- -tượng í thể 
ây, dáng ây, có trí-tuệ tính-giác trực giác f thế ấy, dáng 
ấy, vận có tri-tuệ thiển- tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
sắc-pháp odi-nghi ấy, và danh-pháp biết đối-tượng sắc- 
odai-nghi ấy một cách tự nhiên và hợp với thiện-pháp. 


- Biến chuyển oai-nghi do nguyên nhân khác 


Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với đối- 
tượng øai-nghỉ ngôi. có cháúnh-niệm (niệm- thân) trực 
nhận đúng ngay đối- -tượng mỗi tư thế ngôi, mỗi dáng 
ngôi, toàn thân ngôi yên, không cử động, một cách tự 
nhiên; có trí-tuỆ tỉnh-giác trực giác thấy TỐ, biết rõ mỗi 
tự thế ngôi mỗi dáng ngôi toàn thân ngôi yên, không 
cứ động â .. mà mỗi tư thể ngồi, mỗi dáng ngồi ấy gọi là 

“săc-Hgồi `, 
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Khi Ấy, nếu bị con muối hoặc con kiến cắn, thì hành- 
giả có cảm giác ngứa khó chịu mà vẫn còn trong ođi- 
nghỉ ngồi, đưa tay gãi chỗ ngứa hoặc thoa dâu chỗ đau. 

Trong trường hợp ấy, hành- -giả vẫn có chánh-niệm, 
trí-tuệ tính-giác theo dõi sự biễn chuyển cử động của 
thân thuộc về các oai-nghi phụ cũng là sắc-pháp phát 
sinh do tâm. Sau khi xong rồi, hành-giả có chánh-niệm 
trực nhận tư thế ngôi, dáng ngồi toàn thân ngôi yên, 
không cử động, một cách tự nhiên; có trí-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thấy I rõ, biết rõ mỗi fw thế ngôi, mỗi dáng ngôi 
toàn thân ngôi yên, không cứ động ấy, mà mổi í thế 
ngôi, mỗi dáng ngồi áy gọi là ° săc-HgỒi ”. 

Có vô số # thể ngôi, dáng ngồi, nên có vô sô sắc-ngôi. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có chánh- 
niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác không 
những thấy rõ, biết rõ /hậf-tánh của đối-tượng sắc-pháp 
phát sinh do tâm (ciajaripa), mà còn thấy rõ, biết rõ 
các đối-tượng sắc-pháp danh-pháp khác và đặc biệt thấy 
rõ, biết rõ fhđf-fánh của chủ-thể danh-pháp (chánh- 
niệm và tri-tuỆ tỉnh-giác) trực giác biết đối-tượng sắc- 
pháp, danh-pháp nữa, đúng theo pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ sử dụng 4 
odi-nghi hoặc các oai-nghi phụ làm đôi-tượng thiền-tuệ 
đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả và Niễt-bàn, 
diệt tận mọi tham di, mọi phiên-não, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Chánh-Niệm, Trí- Tuệ Tỉnh-Giác 

2 pháp chánh-niệm, trí-tuệ tính-giác (satisampaJ/añna) 
đóng vai trò ch-£hể chính yếu thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ. 
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* Safi: Niệm là niệm tâm-sở (saficesika) đồng sinh 
với 59 fâm hoặc 9] tâm đó là § đại-thiện-tâm + 8 đại- 
quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 15 sắc-giới-tâm + 12 vô- 
sắc-giới-tâm + 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm (trừ 12 bắt- 
thiện-tâm và 18 vô-nhân-tâm) ghỉ nhớ 6 đối-tượng: Sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


* Sgfi trong pháp-hành tứ-niệm-xứ gọi là sammasati: 
Chánh-niệm trong bài kinh Mahasatipafthanasuffa, Đức- 
Phật thuyêt giảng răng: 


La 


“Katama ca bhikkhave, samrmasafi2... 

- Này chư t)-khưu! Thế nào gọi là chánh-niệm? 

- Này chư f)-khưu! Trong Phật-giáo này, tỳ-khưu: 

1- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác: thấy 
rõ, biết rõ toàn thân trong phần thân-niệm-xứ, để diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngũ-uân cháp-thủ này. 

2- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ các thọ trong phân thọ-miệm-xứ, để diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngũ-uân cháp-thủ này. 

3- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ tâm trong phân tâm-niệm-xứ, đề diệt tham- 
tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hải lòng trong ngữ- 
uán cháp-thủ này. 

4- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác: thấy 
rõ, biết rõ các pháp trong phân pháp-niệm-xứ, để diệt 
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tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 


- Này chư f)-khưu! Như vậy, gọi là chánh-niệm. 


Đối-tượng thân, thọ, tâm, pháp của pháp-hành tứ- 
niệm-xưứ có nghĩa là gì? 

Theo Chú-giải Pã|i giảng giải răng: 

* Kãyo va atthỉ: Thân chỉ là sắc-thân mà thôi. Sắc- 
thân thuộc về sắc-pháp là pháp-vô-ngã (anattä) nghĩa là 
na safto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na it: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na afã: Không phải 
là ngã (ta), na attaniyam: Không phải thuộc về ngã (1a), 
nã ham: Không phải là ta, na mama: Không phải thuộc 
về của ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassaci: 
Không phải thuộc về của ai cả, ... 

* Vedanad?va aífthi: Thọ chỉ là thọ mà thôi. Thọ tâm- 
sở thuộc về danh-pháp là pháp-vồ-ngã (anaftä) nghĩa là 
na safto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na it: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na at: Không phải 
là ngã (ta), na attaniyam: Không phải thuộc về ngã (1a), 
nã ham: Không phải là ta, na mama: Không phải thuộc 
về của ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassaci: 
Không phải thuộc về của ai cả, ... 

* CHtan”va dfthi: Tâm chỉ là tâm mà thôi. Tâm thuộc 
về danh-pháp là pháp-vồ-ngã (anattã) nghĩa là na safto: 
Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không phải là 
người, na IiHhi: Không phải là người nữ, na DpuTiSO: 
Không phải là người nam, na attä: Không phải là ngã 
ứa),, na alaniyam: Không phải thuộc về ngã (a), 
nã ham: Không phải là ta, na mama: Không phải thuộc 
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về của ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassaci: 
Không phải thuộc về của ai cả, ... 


* Dhammo”va díthi: Pháp chỉ là pháp mà thôi. Pháp 
thuộc về sắc-pháp, danh-pháp là pháp-vô-ngã (anatä) 
nghĩa là na satfo: Không phải là chúng-sinh, na 
puggalo: Không phải là người, na itth1: Không phải là 
người nữ, na puriso: Không phải là người nam, na aftã: 
Không phải là ngã (1a), na attAaniyamu: Không phải thuộc 
về ngã (1a), nã ham: Không phải là ta, na mama: Không 
phải thuộc về của ta, na koci: Không phải là ai cả, na 
kassaci: Không phải thuộc về của ai cả, ... 

- Nếu hảnh-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, cô chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thây rõ, biết rõ toàn thân trong thân-Hiệm- 
xứ là sắc-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp thì hành-giả 
không biết đến chế-định-pháp, nghĩa là không biết ứa, 
người, người nam, người nữ, v.v... mà chỉ thấy rõ, biết 
rõ sắc-pháp mà thôi. 

- Nếu hảnh-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ các fhọ trong thọ-Hiệm-xứ 
là đanh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp thì hành-giả 
không biết đến ché-định-pháp, nghĩa là không biết ứa, 
người, người nam, người nữ, v.v... mà chỉ thây rõ, biết 
rõ danh-pháp mà thôi. 

- Nếu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ ẩm rong tâm-niệm-xứ là 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp thì hành-giả 
không biết đến chế-định-pháp, nghĩa là không biết ứa, 
người, người nam, người nữ,v.v... mà chỉ thấy rõ, biết rõ 
danh-pháp mà thôi. 
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- Nếu hành-giả đang thực-hành pháp-hành t-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiến-tuệ, có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ các pháp trong pháp-niệm- 
xứ là sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-ngha-pháp thì 
hành-giả không còn biết đến chế-định-pháp, nghĩa là 
không còn biết fa, người, người nam, người nữ, V.V... 
mà chỉ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp mà thôi. 


Sampajañña: Trí-tuệ tỉnh-giác 


Trí-tuệ đó là paññãcetasika: Trí-tuệ tâm-sở đồng 
sinh với 47 hoặc 79 tâm đó là 4 đại-thiện-tâm hợp với 
tri-tuệ + 4 đại-quả-tâm họp với tri-tuệ + 4 đại-duy-tác- 
tâm hợp với trí-tuệ + 15 săc-giởi-tâm + 12 vô-sắc-giới- 
tâm + 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm, biết 6 đổi-tượng: 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


Trí-tuệ gọi là trí-tuệ tỉnh-giác (sampaqjañña) đóng 
vai trò chính yếu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp đúng theo 
chân-nghĩa-pháp, bởi vì trí-tuệ tỉnh-giác biết rõ 4 pháp 
theo tuân tự như sau: 

1- Sãtthaka sampdjalña: Trí-tuệ tỉnh-giác biết rõ lợi 
và bất lợi. 

2- Sappäya sampajañña: Tri-tuệ tỉnh-giác biết rõ 
thuận lợi và bắt thuận lợi. 

3- Gocara sampdjalña: Trí-tuệ tỉnh-giác biết rõ biết 
đối-tượng và không biết đồi-tượng. 

4- Asammoha sampajañña: Tri-tuệ tỉnh-giác thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


4 pháp trí-tuệ tỉnh-giác này hỗ trợ chính cho hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ được phát triên tôt. 
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Nhân-duyên phát sinh chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác 


Tất cả các pháp phát sinh đều do nhân-duyên, chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác phát sinh cũng do nhán-duyÊn. 

Vậy, do nhân-đuyên nào đề cho chánh-niệm, tri-tuệ 
tỉnh-giác phái sinh? 

Trong bài #iJh Avjjjaäsuta”? Đức-Phật thuyết giảng 
đọan nhân quả liên hoàn tuần tự như sau: 

“Thường được gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, mới 
lắng nghe chánh-pháp được đây đu. 

- Có lắng nghe chánh-pháp được đây đủ, mới có đức- 
tin được đây đủ. 

- Có đức-tin được đây đủ, mới có yonisomanasikära 
được đây ấu. 

- Có yonisomanasikära được đây đủ, mới có chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác được đây đủ. 

- Có chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác được đây đủ, mới 
có thu thúc giữ gìn lục căn được đây đủ. 

- Có thu thúc, giữ gìn lục căn được đây đủ, mới có thân 
hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện được đây đu. 

- Có thân hành thiện, khẩu hành thiện, ÿ hành thiện 
được đây đủ, mới có tứ-niệm-xứ được đây ấu. 

- Có tứ-niệm-xứ được đây đủ, mới có thất-giác-chỉ 
được đây ấu. 

- Có thất-giác-chỉ được đây đủ, mới có trí-minh 
(vỤja) Thánh-đạo-tuệ và giải-thoát (vữnuHi) Thánh- 
quả-tuệ được đây đủ. ” 

Đọan kinh trên đây “có yonisomanasikära được đây 
đủ, mới có chúnh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác được đây đủ `. 

Vậy, yonisomanasikära là pháp như thể nào? 





' Anguttaranikãya, phần Dasakanipäta, kinh Ävijjãsuttapäli. 
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Ý nghĩa yonisomanasikära 

'Yonisomanasikãra có 3 từ ghép là: 

Yoniso + manasi + kara 

- Yoniso: Với trí-tuỆ. 

- Manasi: Trong tâm. 

- Kara: Sự làm nghĩa là sự hiểu biẾ!. 

Yonisomanasikãra là sự hiểu biết trong tâm với trí- 
tuệ hiểu biết đúng 4 trạng-thải của tắt cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp trong tam-giới là: 

- Sắc -pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-thường (anicca) 
thì trí-tuệ hiểu biết đúng là vô-thường (anicca): 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khô (dukkha) thì 
trí-tuệ hiểu biết đúng là khổ (dukkha). 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vồ-ngã (anatHã) 
thì trí-tuệ hiểu biết đúng là vô-ngã (anata). 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái-bất-tịnh (asubha) 
thì trí-tuệ hiểu biết đúng là bất-tịnh (asubha). 

Yonisomanasikãra là sự hiểu biết trong tâm với trí- 
tuệ hiểu biết đúng 4 trạng-thái: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô- ngã, trạng-thái bất-tịnh 
trong tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp trong tam- 
giới, làm nhân-duyên phát sinh chánh-miệm, frí-fuệ 
tỉnh-giác hỗ trợ chính cho hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Tính chất đặc biệt của yonisomanasikãra 

* onisomanasikãra là I trong 4 chi pháp đê trở thành 
bậc Thánh Nháp-Tlưu, như trong bài kinh Sotãpaffiyanga- 
sua? Đức-Phật dạy 4 chi pháp để trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu như sau: 





' Samyuttanikãya, Mahãvaggapäli, kinh Sotãpattiyañgasutta. 
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“]- Sappurisasamseva: Sự gân gũi thân cận với bậc 
thiện-trí trong Phát-giáo. 

2- Saddhammassavana: Sự lắng nghe chánh-pháp 
của bậc thiện-tri. 

3- Yonisomanasikära: Sự hiểu biết trong tâm với trí- 
tuệ hiểu biết đúng theo 4 trạng-thái của mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp trong tam-giới. 

4- Dhammanudhammapafipdtti: Sự thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ hướng đến chứng đắc 9 siêu-tam-giới- 
pháp: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. ” 


Như vậy, muốn trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
hành-giả cần phải có đầy đủ 4 chi pháp này. 

Yonisomanasikãra là chỉ pháp quan trọng hỗ trợ 
thực-hành đúng theo pháp-hành thiền-tuệ, để hướng đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được 2 loại phiền-não là /à-k#ến và hoài-nghi, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 


Yonisomanasikãra là pháp hỗ trợ hành-giả thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo (majjhimapafi-pada) 
diệt tham-tâm và sâm tâm, bỏi vì nhờ  yoniso- 
manasikara nên ngăn chặn được fham-fâm và sân-tâm 
không phát sinh trong mọi đối-tượng thiền-tuệ. 


Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
VỚI đối- -tượng oai-nghi ngôi, có chánh-niệm trực nhận 
mỗi tư thế ngôi, môi dáng ngôi ấy, có trí-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ môi tư thế ngồi, dáng ngôi ấy 
là sắc-ngồi (không phải ta ngôi), nên tham-tâm không 
phát sinh. Dù khi phóng-tâm là danh-pháp phát sinh, 
nhưng sân-tâm vẫn không phát sinh. 
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Đó là do nhờ yowisomanasikãra trí-tuệ hiểu biết sắc- 
ngôi có trạng-thải vô-ngã, nên tham-fâm không phát 
sinh; dù khi phóng-tâm là danh-pháp phát sinh, cũng có 
trạng-thái vô-ngã, nên sân-fâm vần không phát sinh. 

Cũng như trên, khi ozi-nghi ngôi là sắc-ngôi phát 
sinh thọ khó, sắc-ngôi khô (không phải ta khô), sân-tâm 
không hài lòng không phát sinh. 

Hành-giả cần phải thay đôi oai-nghi ngôi cũ sang oai- 
nghỉ đi mới là sác-đi, đề làm giảm bớt thọ khô của oaI- 
nghi ngôi cũ. Dù khi thay đôi oai-nghi đi mới cho bớt 
khô, Zham-tâm hải lòng vần không phát sinh. 

Đó là do nhờ yonisomanasikara trí-tuệ hiểu biết, dù 
thay đôi đôi tượng nào chánh-niệm trí tuệ tỉnh giác vẫn 
theo dõi đôi tượng ây một cách tự nhiên. 

Cho nên, yonisomanasikãra trí-tuệ hiểu biết trong 
tâm với tri-tuệ hiệu biết đúng 4 trạng-thải của săc-phảp, 
của danh-pháp, nên hồ trợ cho hành-g1ả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo diệt- 
từng-thời được fham-fâm và sân-tâm. 

* Yonisomanasikãra còn là pháp hỗ trợ cho mọi thiện 
pháp. kê từ dục-giới thiện-pháp, săc-giới thiện-pháp, vô- 
sãc-giới thiện-pháp cho đền siêu-tfam-giới-thiện-pháp. 

Ý nghĩa ayonisomanasikãra 


Trái ngược với yonisomanasikara là ayonisomanasi- 
kãra có 3 từ ghép là: 

Ayoniso + manasi + kara 

- Ayonmiso: Do si-tâm. 

- Manasi: Trong tâm. 

- Kara: Sự làm nghĩa là sự biết. 

Ayormisomanasikara là sự biết trong tâm do si-tâm 
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biết sai lầm trong 4 trạng-thái của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp trong tam-giới là: 

- Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-thường (anicca) 
thì do si-tâm biết sai lâm cho là thường (nicca). 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khô (dukkha) thì 
do sỉ mê biết sai lâm cho là lạc (sukha). 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vồ-ngã (anaHã) 
thì do si-tâm biết sai lầm cho là ngã (at). 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái-bất-tịnh (asubha) 
thì do si-tâm biết sai lâm cho là tịnh (subha). 

Ayonisomanasikãra là sự biết trong tâm do si-tâm 
biết sai lầm trong 4 trạng-thái của tất cả sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh, nên làm 
nhân-duyên phát sinh pháp-đdo-điền (vipallasa). 

Pháp-đảo-điện có 3 loại: 

1- Tưởng-đảo-điên (saññãvipallãsa): Tưởng sai lẫm nơi 
sắc-pháp, danh-pháp cho rằng: “Thường, lạc, ngã, tịnh”. 

2- Tâm-đảo-điên (citavipalläsa): Tâm biết sai lầm nơi 
sắc-pháp, danh-pháp cho rằng: “Thường, lạc, ngã, tịnh ”. 

3- Tà-kiến-đảo-điên (difthivipallasa): Tà-kiến thấy sai lầm 
nơi sắc-pháp, danh-pháp cho rằng: “Thường, lạc, ngã, tịnh ”. 

Như vậy, pháp-đảo-điên có 3 pháp nhân với 4 điều 
sai lâm (thường, lạc, ngã, tịnh) gồm có 12 pháp-đảo- 
điên này làm nhân-duyên phát sinh mọi tham-di, mọi 
phiên-não tuỳ theo đôi-tượng, làm che phủ mọi thật-tánh 
của sắc-pháp, của danh-pháp, nên chỉ có yønisomandasi- 
kñra, trí-tuệ hiểu biết trong tâm đúng theo 4 ứrạng-thải: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã, 
trạng-thải bất-tịnh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp trong tam-giới, mới ngăn chặn được /2 pháp-đảo- 
điên ấy mà thôi. 
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Pháp-Hành Trung-Đạo (Majjhimäpatipadä) 


Pháp-hành trung-ấgo là một pháp-hành chỉ có trong 
Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Trong bài Kinh Dhamimacakkappavatfanasutfa:” 
Kinh Chuyên-Pháp-Luán mà Đức-Phật thuyệt giảng lần 
đâu tiên, đê tê độ nhóm Š tỳ-khưu: Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kondañmna, Ngài Wappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama 
Ngài Assaji tại khu rừng phóng sinh nai gọi Jsi2dfana, 
gân kinh thành Bãranas1. 

Hai pháp thấp hèn 

Đức-Phật thuyết giảng rằng: 

- Này chư fÈ-khưu! Có hai pháp cực đoan thuộc về 
hai biên kiên mà bậc xuát gia không nên thực-hành theo. 

Hai pháp ấy như thế nào? 

1- Một là việc thường thụ hưởng lạc trong ngũ-dục do 
tham-tâm họp với thường-kiên, là pháp tháp hèn của 
hạng phàm nhân trong đời, không phải pháp-hành của 
bậc Thánh-nhân, không đem lại sự lợi ích, sự an-lạc. 

2- Hai là việc thường tự ép xác hành khổ mình do 
sán-tâm và có đọan-kiên thuộc về phảáp-hành khô-hạnh 
của ngoại đạo, không phải pháp-hành của bậc Thánh- 
nhân, không đem lại sự lợi ích, sự an-lạc. 


Pháp-hành trung-đạo (majjhimäpafipadä) 


- Này chư tỳ-khưu! Không thiên về hai pháp cực đoan 
thuộc về hai biên kiến ấy, Như-Lai đã thực-hành theo 
pháp-hành trung-đạo, nên đã chứng ngộ chân-Ù tứ 
Thánh-đề bằng trí-tuệ siêu-tam-giới, làm cho tuệ-nhãn 
phát sinh; trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới phát sinh đã 





' Samyuttanikãya, Mahãvaggapäli, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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làm vắng lặng mọi phiên-não; đã làm cho tri-tuệ siêu- 
việt thông-suốt chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là pháp-hành 
trung-đạo mà Như-Lai đã chứng ngộ chán-H|ý tứ Thánh- 
để, bằng tri-tuệ siêu-tam-giới, làm cho tuệ-nhãn phát 
sinh; trí-uệ thiên-tuệ siêu-tam-giới phát sinh đã làm 
văng lặng mọi phiên-não, đã làm cho tri-tuệ siêu-việt 
thông-suốt chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo là Thánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng là chánh-kiển, chánh- 
t-duy, chẳnh-ngữ, chẳảnh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tinh-tấn, chánh-niệm, chẳnh-định. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo là Thánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng này, mà Nhưự-Lai đã 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, bằng tri-tuệ siêu-tam- 
giới, làm cho tuệ-nhãn phát sinh; trí-tuỆ thiên-tuệ siêu- 
tam-giới phát sinh đã làm vắng lặng mọi phiên-não; đã 
làm cho trí-tuệ siêu-việt thông-suốt chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. ” 


Trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng pháp-hành 
trung-đạo chính là Thánh-đạo-tâm hợp đủ 8 chánh cao 
thượng là chánh-kiến, chánh-tư-duy, chành-ngữ, chánh- 
nghiệp, cháảnh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, 
chánh-định. 

Bát chánh này đó là 8 /đm-sở cùng với 28 tâm-sở khác 
đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có 
đối-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới. 

Thật ra, 4 7hánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có 36 
tâm-sở đồng sinh. Trong 36 tâm-sở ấy có 8 tâm-sở gọi là 
bát-chánh-đạo như sau: 
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1- Tri-tuệ tâm-sở gọi là chánh-kiển. 

2- Hướng-tâm tâm-sở gọi là chẳnh-tw-duy. 

3- Cháảnh-ngữ tâm-sở gọi là chẳnh-ngĩữ. 

4- Chánh-nghiệp tâm-sở gọi là chẳảnh-nghiệp. 
5- Cháảnh-mạng tâm-sở gọi là chánh-mạng. 
6- Tỉnh-tấn tâm-sở gọi là chánh-tinh-tấn. 

7- Niệm tâm-sở gọi là chẳảnh-niệm. 

8- Nhất-tâm tâm-sở gọi là chánh-định. 


Tám tâm-sở này cùng với 28 tâm-sở khác đồng sinh 
với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm cùng có đổi- 
tượng Niêt-bản siêu-tam-giới. 


Pháp-hành trung-đạo đó là pháp-hành bái-chánh- 
đạo hợp đu ồ chánh trong 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh- 
quả-tâm có đôi-tượng Niêt-bản siêu-tam-giới. 


Như vậy, pháp-hành bát-chúnh-đạo hợp đu 8 chánh 
này không phải là pháp-hành bắt đâu thực-hành, cũng 
không phải là pháp-hành đang thực-hành, mà sự thật là 
pháp-hành đã thực-hành xong rôi, đã hoàn thành xong 
mọi phận sự tứ Thánh-để, nên pháp-hành bát-chánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh này gọi là pháp-thành Phật-giáo 
(pativedhadhamma) là kết quả của pháp-hành Phật-giáo 
(pafipatidhamma). 


Cho nên, pháp-hành trung-đạo là pháp-hành bái- 
chúnh-đạo họp đu 8 chánh ở giai đọan cuối. 


Bắt đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo 
* Giai đọan đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đụạo, 
hành-giả cân phải bát đâu thực-hành chánh-niệm: 


Niệm-thân, niệm-thọ, niệm-tâm, niệm-pháp, đó là thực- 
hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 
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Thật vậy, trong kjnh Rahogatasutta” Ngài Trưởng- 
lão Anuruddha từng tư duy răng: 

“Hành-giá nào chán nắn thực-hành pháp-hành tí- 
niệm-xứ, hành-giá ấy gọi là người chán nản thực-hành 
pháp-hành bái-chánh-đạo, nên không thê dân đên sự 
giải thoát khô tử sinh luân-hồi. 

“Hành-giá nào có tinh- tấn thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ, hành-giả ấy gọi là người có tỉnh-tấn thực- 
hành pháp-hành bát-chánh-đạo, nên có thể dẫn đến sự 
giải thoát khô tử sinh luán-hồi, ... ` 

Như vậy, chánh-niệm đó là pháp-hành tứ-niệm-xứ 
là pháp-hành phân đâu dán đên pháp-hành cuôi cùng 
là Thánh-đạo hợp đủ § chánh: Chánh-kiện, chẳnh-fư- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định đồng sinh trong 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có đối-tượng Niết- 
bàn siêu-tam-giới. 

Trong Chú-giải kinh Mahasatipa†thanasufttavantnana 
giảng giải răng: “Pubbabhagasatipaffhanamaggo” tứ- 
niệm-xưứ là pháp-hành bát-chánh-đạo phân đáu. 

Pháp-hành trung-đạo là pháp-hành tú-niệm-xứ 

Trong Chi-bộ-kinh, phần 3 chi pháp, Đức-Phật thuyết 
giảng về 3 pháp-hành (patipadä): 

1- Agalha patipada: Pháp-hành hưởng lạc cực đoan. 

2- NÿJhamapafipada: Pháp-hành khô hạnh cực đoan. 

3- Majhimapatipada: Pháp-hành trung-đạo. 

Đức-Phật thuyết giảng về pháp-hành trung-đạo rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo là thể nào? 





' Samyuttanikãya, bô, Mahävagsapäli, kinh Rahogatasutta. 
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- Này chư f)-khưu! Trong Phật-giáo này, tỳ-khưu: 

1- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ toàn thân trong phần thân-niệm-xứ, để diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 

2- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉình-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ các thọ trong phân thọ-Hiệm-xứ, để diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 

3- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có trí-tuỆ tỉnh-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ tâm trong phân tâm-Hiệm-xứ, để diệt tham- 
tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hải lòng trong ngữ- 
uấn chấp-thủ này. 

4- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có tri-tệ tinh-giác trực giác: thấy 
rõ, biết rõ các pháp trong phân pháp-niệm-xứ, để diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 


Như vậy, pháp-hành trung-đạo phần đầu chính là 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ, và 
phân cuôi là pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh 
động sinh trong 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có 
đôi-tượng Miêí-bản siêu-tam-giới. 

Pháp-hành trung-đạo có 2 giai đọan: 

1- Giai đoan đâu của pháp-hành trung-đạo. 

2- Giai đoan cuối của pháp-hành trung-đạo. 

Pháp-hành trung-đạo là pháp-hành diệt tham-fâm 
hài lòng (abhjÿjha) và diệt sân-tâm không hài lòng 
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(domanassa) đồng thời cũng diệt sỉ-âm sỉ mê không 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp 
tam-gIớI, để cho #í-tuệ thiên-tuệ phát sinh theo tuân tự 
từ /rí-tuệ thiên-tuệ tam-giới cho đến tri-tuệ thiên-tuệ 
siêu-tam-giới gồm cô 16 loại trí-tuệ thiên-tuệ. 


1- Giai đọan đầu của pháp-hành trung-đạo là hành- 
giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành 
thiên-tuệ đề phát sinh trí-tuệ từ frí-tuệ thứ nhất gọi là 
nãmaripaparicchedafñana: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân 
biệt rõ thật-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
đúng theo chân-nghĩa-pháp đêu là pháp-vô-ngã, và các 
trí-tuệ thiển-tuệ tuần tự phát sinh cho đến frí-tuệ thiển- 
tuệ thứ 13 gọi là gotrabhuñãna: Tri-tuệ thiên-tuệ chuyển 
tánh từ dòng phàm-nhân sang dòng Thánh-nhân. Trí-tuệ 
thiển-tuệ này có khả năng đặc biệt “tiếp nhận đồi-tượng 
Niễt-bàn siêu-tam-giới, song tâm vẫn còn đqi-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ. 


Đó là giai đoan đẫu của pháp-hành trung-đạo. 


2- Giai đọan cuối của pháp-hành trung-đạo là hành- 
giả đã chứng đắc đến ứri-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 
14 gọi là Maggañäna: Thánh-đạo-fuệ đồng sinh với 
Thánh-đạo-tâm và trí-tuệ thiên-tuệ siêun-tam-giới thứ I5 
gọi là Phalañäna: Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Thánh- 
quả-tâm có đỗi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có đối-tượng Niết- 
bàn siêu-tam-giỏi. Khi ấy, chắc chắn có báf-chánh-đạo hợp 
đủ 8 chánh: Chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiện, chánh-mạng, chánh-tinh-tẫn, chánh-niệm, chảnh-định 
đông sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm ấy. 


Đó là giai đoan cuối của pháp-hành trung-đạo. 
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Thực-hành pháp-hành trung-đạo 


Pháp-hành trung-đạo (majjhimapafipada) là pháp- 
hành mà hành-giả cần phải học hỏi, nghiên cứu, hiểu biết 
các đối- tượng tứ-niệm-xứ là thân, thọ, tâm, pháp hoặc 
đồi-tượng thiển- tuệ là tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp một cách rành rẽ. 

Khi thực-hành pháp-hành tfú-niệm-xứ hoặc pháp-hành 
thiên-tuệ, hành-giả có đại-(hiện-tâm hợp với trí-tuệ đặt 
trung dung trong các đối-tượng tứ-niệm-xử thân, thọ, 
tâm, pháp hoặc đồi-tượng thiên-tuệ mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp, không thiên vị đối-tượng nào nghĩa là không 
coi trọng đối-tượng này, cũng không coi khinh đồi-tượng 
khác, nên hành-giả có khả năng diệt được £ham-£âm hài 
lòng (abhijha) và diệt sâmtâm không hài lòng 
(domanassa) trong đôi-tượng sắc-pháp, danh-pháp ấy. 

Như vậy, hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo. 


* Thực-hành không đúng theo pháp-hành trung- 
đạo như thế nào? 

Số hành-giả không thường gần gũi thân cận với bậc 
thiện-trí trong Phật-giáo, không học hỏi, nghiên cứu, 
không hiểu rõ fhậf-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới đều có sự sinh, sự diệt, đếu có 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã. 

Hành-giả không hiểu biết rõ /át cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới đều là khổ đễ, là pháp mà tri-tệ- 
hành có phận sự nên biết (pariñfñeyya) khổ đễ với trí-tuệ 
thiên-tuệ tam-giỏi. 

Do chưa hiểu biết rõ (hái-tánh của tất cả mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới như vậy, nên khi thực- 
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hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ, 
hành-giả coi trọng đồi-hượng sắc-pháp, danh-pháp này, coi 
khinh đối- -(tợng sắc-pháp, danh-pháp kia, có tâm thiên 
vị trong đối-tượng tứ-niệm-xứ hoặc đồi-tượng thiên-tuệ. 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ, không đặt tâm trung dung trong tất 
cả mọi đối-tượng sắc-pháp, mọi đối-tượng danh-pháp tam- 
giới, nên khi thì fham-tâm hài lòng phát sinh nơi đổi- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp này, khi thì sân-tâm không hài 
lòng phát sinh nơi đồi-tượng sắc-pháp, danh-pháp kia. 


Hành-giả thực-hành phảp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ, không diệt được tham-tâm hài 
lòng và sân-tâm không hài lòng nơi đồi-tượng tú-niệm- 
xứ hoặc đối-tượng thiên-tuệ. 

Cho nên, hành-giả thực-hành không đúng theo pháp- 
hành trung-đạo. 

Hơn nữa, khi có fam-fâm hoặc sân-fâm phát sinh, ặt 
có sỉ fâm-sở đồng sinh với fham-tâm, sân-tâm ấy, nên 
che phủ thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp, không 
thể chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để. 


Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền- tuệ 
có sắc-ngôi đó là tư thế ngôi, dáng ngôi thuộc về sắc- 
pháp phát sinh do tâm, làm đối-tượng thiên-tuệ. 

- Nếu hành-giả coi trọng đối- -tượng sắc-ngôi thì tham- 
tâm hài lòng nơi sắc-ngồi ấy phát sinh. 7ham-iâm phát 
sinh có 19 hoặc 2l tâm-sở chắc chắn có sỉ tâm-sở đồng 
sinh với tham-tâm ấy làm che phủ fhậf-tánh của sắc-ngồi 
thuộc về sắc-pháp ấy. 

- Khi có phóng-tâm phát sinh (nghĩ đến chuyện khác), 
nên tâm buông bỏ đối-tượng sắc-ngồi ấy, nếu hành-giả 
coi khinh phóng-fâm tâm-sở (uddhaccacefasika) thuộc 
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về danh-pháp thì sân-tâm không hài lòng phát sinh, bởi 
vì phóng-tâm phát sinh làm mất đổi-tượng sắc- ngôi ấy. 
Sán-tâm phát sinh có 20 hoặc 22 tâm-sở, chắc chắn có sỉ 
tâm-sở đồng sinh với sân-tâm ấy làm che phủ thật-tánh 
của danh-pháp phóng-tâm tâm-sở ấy. 

Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiên-tuệ có đổi- -(ƯỢNg sắc-ngồi, không 
diệt được fham-tâm hài lòng trong đối-tượng săc-ngôi 
và cũng không diệt được sân-fâm không hài lòng trong 
đối-tượng danh-pháp phóng-fâm, trong khi đang thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ với đối-tượng sắc-ngôi ấy. 


Cho nên, hành-giả £c-hành không đúng theo pháp- 
hành trung-dạo. 


* Thực-hành dúng theo pháp-hành trung-dạo như 
thế nào? 

Số hành-giả thường gần gũi thân cận với bậc thiện-trí 
trong Phật-giáo, thường học hỏi, nghiên cứu, hiểu biết 
tõ fhật-tánh tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
giới đêu là pháp-vô-ngã. Tả ất cả mọi sắc -pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới đêu có sự sinh, sự diệt, đều có 3 trạng- 
thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vô-ngã. 

Hành-giả hiểu biết rõ zấ cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới đêu là khổ đễ, là pháp mà trí-tuệ-hành có 
phận sự nên biết (pariññeyya) khổ để với tri-tuệ thiên- 
tuệ tam-giới. 

Do nhờ có yowisomanasikãra trí-tuệ hiểu biết đúng 4 
trạng-thái của tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
như vậy, nên khi thực-hành pháp-hành tfứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ, hành-giả không coi trọng đối-tượng 
sắc-pháp, danh-pháp này, cũng không coi khinh đối- 
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tượng sắc-pháp, danh-pháp kia, hành-giả không có tâm 
thiên vị trong các đối-tượng tư-niệm-xưứ thán, thọ, tâm, 
pháp hoặc đối-tượng thiên-tuệ sắc-pháp, danh-pháp. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ, đặt tâm trung-dung trong tất cả 
mọi đồi-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, nên tham- 
tâm hài lòng không phát sinh nơi đối-tượng sắc-pháp, 
danh-pháp này, và sân-tâm không hài lòng cũng không 
phát sinh nơi đồi-tượng sắc-pháp, danh-pháp kia. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành fứ-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiên-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo, nên điệt 
được fham-tâm hài lòng và sân-tâm không hài lòng nơi 
các đối-tượng tứ-niệm-xưứ hoặc các đối-tượng thiên-tuệ. 

Cho nên, hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo. 


Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
có sắc-ngôi đó là tư thế ngôi, dáng ngồi thuộc về sắc- 
pháp phát sinh do tâm. làm đối-tượng thiên-tuệ. 


- Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, không 
coi trọng đối-tượng sắc-ngôi, nên tham-tâm hài lòng 
nơi đồi-tượng sắc-ngồi ấy không phát sinh, chỉ có frí-tuệ 
thiển-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ thậf-tánh của sắc-ngôi 
thuộc về sắc-pháp ấy mà thôi. 

- Nếu khi có phóng-tâm phát sinh (nghĩ đến chuyện 
khác), làm cho tâm buông bỏ đối-fượng sắc-ngồi ấy thì 
hành-giả không coi khinh phóng-tâm tâm-sở (uddhacca- 
cefasika) thuộc về danh-pháp, nên sân-tâm không hài 
lòng không phát sinh, chỉ có ứrí-£uệ thiên-tuệ phát sinh 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của phóng-tâm tâm-sở thuộc về 
danh-pháp mà thôi. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp 
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hành thiên-tuệ diệt được tham-tâm hài lòng và diệt được 
sân-tâm không hài lòng nơi các đồi-tượng tứ-niệm-xử 
hoặc đổi-tượng thiên-tuệ ây. 

Cho nên, hành-giả thực-hành đứng theo pháp-hành 
trung-dạo do biết đặt fâm trung-dung trong tất cả mọi 
đối- -fượng fú-niệm-xứ hoặc tất cả mọi đối- -ÍtỢHgØ thiên- 
tuệ, không coi trọng đổi-tượng thiển-tuệ này, cũng 
không coi khinh đồi-tượng thiển-tuệ kia, bởi vì hành-giả 
hiểu biết rõ thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới đêu có sự sinh, sự diệt, đêu có 3 trạng- 
thái-chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã, không hơn không kém, đều có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Tì hánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Sở đĩ, hành-giả thực-hành đúng theo ?háp-hành trung- 
đạo là vì có yonisomanasikära hỗ trợ hiểu biết trong tâm với 
tri-tuệ hiểu biết đúng 4 trạng-thải: Trạng-thái vô- -thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bắt-tịnh 
của tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp trong tam-giói. 

Thật vậy, * sắc-ngồi là đối-tượng trong tứ-oai-nghi 
trong phần thân-niệm-xứ thuộc về sắc-pháp phát sinh do 
tâm có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng-thúi-chung- Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã, có 
khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 


* Phóng-tâm đó là phóng-tâm tâm-sở (uddhacca- 
cetasika) là đồi-tượng trong 5 pháp-chướng-ngại trong 
phân pháp-niệm-xử thuộc về danh-pháp cũng có sự 
sinh, sự diệt, cũng có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thải 
vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vồ-ngã, cũng có 
khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 
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Dù đối-ượng sắc-ngôi thuộc về sắc-pháp hoặc dù 
đối-tượng phóng-tâm tâm-sở thuộc về danh-pháp thì 
tâm của hành-giả vần có chánh-niệm trực nhận đổi- 
tượng ấy, có trí-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của đổi-rượng sắc-ngôi thuộc về sắc-pháp 
hoặc của đối-tượng phóng-tâm tâm-sở thuộc về đanh- 
pháp ấy một cách trung-dung, không hơn không kém, 
không coi trọng đối-tượng sắc-ngồi, cũng không coi 
khinh đối-tượng phóng-tâm. 


Khi phóng-tâm diệt, hành-giả có chánh-niệm trực 
nhận đối- -tượng sắc- ngôi cũ, có trí-tuệ tỉnh-giác trực giác 
thấy rõ, biết rõ trở lại đổi-tượng sắc-ngồi cñ như trước. 


Như vậy, hành-giả /hực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo. 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiển-tuệ trong giai đọan đầu đúng theo 
pháp-hành trung-đạo, nhờ không thiên về 2 pháp cực 
đoan là £ham-fâm và sân-tâm, nên diệt được tham-tâm 
hải lòng nơi các đối-tượng tự-niệm-xứ và diệt được sân- 
tâm không hài lòng nơi các đối-tượng tứ-niệm-xứ, đồng 
thời điệt được sỉ tâm-sở nơi tất cả mọi đối-tượng tứ- 
niệm-xứ hoặc tất cả mọi đối-tượng thiển- tuệ sắc-pháp, 
danh-pháp, nên trí-tuệ thiển-tuệ tiễn triển từ trí-tuệ 
thiển-tuệ tam-giới cho đến trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam- 
giới, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Khi chứng đắc 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm 
có đối-tượng Miết-bàn siêu-tam-giới. Khi ấy, bát-chánh- 
đạo hợp đủ § chánh là chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chảnh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh- 
niệm, chánh-định đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm. 
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Đó là giai đọan cuỗi của pháp-hành trung-đạo. 
Pháp-Hành Giới-Định-Tuệ 


Trong Phật-giáo có 3 pháp-hành chính là: 
- Pháp-hành giới. 

- Pháp-hành thiên-định. 

- Pháp-hành thiên-tuệ 

Ba pháp-hành này có 2 bậc: 

- Ba pháp-hành thuộc về tam-giới. 

- Ba pháp-hành thuộc về siêu-tam-giới. 


1- Ba pháp-hành thuộc về tam-giới thực-hành thế nào? 


Pháp-hành giới, pháp-hành thiển- định, pháp-hành 
thiên- tuệ thuộc về tam-giới, hành-giả cần phải thực-hành 
theo tuần tự trước sau: _Pháp-hành giới, pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

* Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả cần phải 
thực-hành ở giai đọan đấu, hành-giả thực-hành pháp- 
hành giới, có ứác-ý (cefanđ) trong đại-thiện-tâm g1ữ gìn 
giới của mình cho trong sạch và trọn vẹn, tránh xa mọi 
ác-nghiệp do thân và khâu. 

Tránh xa thân hành-ác có 3 loại: 

- Tránh xa sự sát sinh. 

- Tránh xa sự trộm cấp. 

- Tránh xa sự tà dám. 

Tránh xa khẩu hành-ác có 4 loại: 

- Tránh xa sự nói-dối. 

- Tránh xa sự nói lời chia rế. 

- Tránh xa sự nói lời thô tục. 

- Tránh xa sự nói lời vô ích. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành giới, giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch vả trọn vẹn, đó là điều dễ 
dàng đối với người thiện biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi. Cho nên, tất cả mọi người đều nên giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, bởi vì g1ữ gìn 
giới là trong khả năng bình thường của mỗi người. 

Người nào có giới trong sạch trọn vẹn, sau khi người 
ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới là cõi người, 6 
cõi trời dục-giới, hưởng sự an-lạc trong cõi-giới ây cho 
đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, rồi tái-sinh 
kiếp sau cõi-giới khác tuỳ theo nghiệp và quả của nghiệp 
của người ấy. 

Người có giới trong sạch trọn vẹn làm nền tảng làm 
nơi nương nhờ cho pháp-hành thiên-định và pháp-hành 
thiên-tuệ được phát triển và tăng trưởng. 


* Pháp-hành thiền-định là pháp-hành mà hành-giả 
thực-hành ở giai đọan giữa. Hành-giả thuộc về hạng 
người tam-nhân (tihetukapugala) có giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương nhờ, 
để thực-hành pháp-hành thiên-định. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm như sau: 

Năm bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

1- Đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm có 5 chi thiền là 
hưởng-tâm, quan-sát, hỷ, lạc, nhất-tâm do chễ ngự được 
5 pháp chướng-ngạiI. 

2- Đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm có 4 chi thiền là 
quan-sát, hỷ, lạc, nhất-tâm do chế ngự được chỉ thiền 
hướng-tám. 
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3- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chỉ thiền là 
hỷ, lạc, nháf-tâm do chê ngự được chi thiên guan-sát. 

4- Đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ thiền là lạc, 
nhát-tắm do chê ngự được chi thiên ?hỷ. 

5- Đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ thiền là xả, 
nhár-tâm do thay thê chị thiên /ạc băng chi thiên xả. 

Đó là sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc thiển đối với hành- 
giả thuộc về hạng người mandapuggala có trí-tuệ chậm. 

Bồn bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

Đối với hành-giả thuộc về hạng người tikkhapuggala 
có trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy, thì thiền sắc-giới thiện-tâm 
chỉ có 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm mà thôi. 

1- Đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm có 5 chi thiền là 
hướng-tâm, quan-sát, hỷ, lạc, nhát-tâm do chê ngự được 
5 pháp chướng-ngại. 

2- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chỉ thiền là hỷ, 
lạc, nháf-tâm do chê ngự được 2 chi thiên hướng-tâm và 
quan-sát. 

3- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ thiền là 
lạc, nhát-tâm do chê ngự được chi thiên hỷ. 

4- Đệ tứ thiển sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ thiền là xả, 
nhát-taâm do thay thê được chi thiên /zc băng chi thiên xổ. 

Bồn bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 

Hành-giả sau khi đã chứng đắc được 5 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm, rôi tiêp tục thực-hành pháp-hành thiên- 
định, đê chứng đăc 4 bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm. 

Thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc mà mỗi bậc 
thiên có mỗi đê-mục thiên-định riêng biệt dân đên chứng 
đặc bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm ây như sau: 


Pháp-Hành Giới-ĐÐịnh-Tuệ 270 





1- Đệ nhất thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không- 
vô-biên-x-thiên thiện-tâm có 2 chỉ thiền là xả, nhắt-tâm. 

2- Đệ nhị thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ-thiển thiện-tâm có 2 chỉ thiền là xả, nhất-tâm. 

3- Đệ tam thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sỏ- 
hữu-xú-thiên thiện-tâm có 2 chỉ thiền là xả, nhất-tâm. 

4- Đệ tứ thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiên thiện-tâm có 2 chỉ thiền là xả, 
nhất-tâm. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, có khả 
năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc 
thiền vô-sắc- giới lệ 1g tâm, đặc biệt chứng đắc 5 phép 
thần-thông thế-gian.'” 

Hành-giả nào có khả năng chứng đắc 5 bậc thiển sắc- 
giới thiện-tâm và 4 bậc thiển vồ-sắc-giới thiện-tám. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chăn chỉ có vó-sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ tứ thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi 
là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên thiện-tâm có quyền 
ưu tiên cho quả trong thờikỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikãala) có phi-ưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiển 
quả-tâm gọi là pafisandhicita: Vô-săc-giới tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên đẳng rời vô-sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi 
là phi-trởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên. 

Vị phạm-thiên ở trong cõi vô-sắc-giới tột đỉnh này, có 
tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất lâu dài nhất, vị phạm- 
thiên hưởng an-lạc cho đến khi hết tuôi thọ, chuyển kiếp 
(chết), dục-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
xuông cõi-thiện dục-gIới. 





ệ Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IX: Pháp-Hành 
Thiên-Định, cùng soạn giả. 
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- Thiện-nghiệp trong 5 bậc thiên sắc-giới. thiện-tâm 
và 3 bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp đều trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 

Hành-giả đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 
và 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm có thê làm nền tảng, 
làm đối-tượng thiền-tuệ, đễ thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đặc biệt hỗ trợ cho bậc Thánh Bár-lai, bậc Thánh A- 
ra-hán nhập diệt-thọ-tưởng (nirodhasamapaffi) hưởng 
pháp-vị an-lạc suốt 7 ngày đêm. 


* Pháp-hành thiền-tuệ thuộc về phần cuối sau pháp- 
hành thiền-định. 

Pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành chỉ có trong Phật- 
giáo, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. Hành-giả nào 
thuộc về hạng người /ưm-nhân (tihetukapugala) đã từng 
thực-hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ 
đầy đủ được tích-lũy ở trong fâm. 

Kiếp hiện-tại, hành-giả ấy là người có giới trong sạch 
và trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương nhờ, có phước- 
duyên đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, hoặc chư Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, có ý nguyện thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả ấy thực-hành pháp-hành thiển-tuệ có đối- 
tượng thiên-tuệ là sắc-pháp hoặc danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp dẫn đến phát sinh frí-tuệ thiên-tuệ theo tuần 
tự từ frí-tuệ thiền-tuệ tam-giới cho đến trí-tuệ thiền-tuệ 
siêu-fam-giới trải qua 16 loại trí-tuệ thiên-tuệ như sau: 

- Trí-tuệ thứ nhất gọi là nãmarupaparicchedanana: 
Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới là pháp-vô-ngã (anaff4) nghĩa là 
không phải là ta, không phải là người, không phải là đàn 
ông, đản bà,... tiếp theo: 
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- Trí-tuệ thứ nhì gọi là nãmarupapaccayapariggaha- 
Năng: Trí-tHỆ thấy rõ, biết rõ nhân-duyên phát sinh mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ ba gọi là sammasanañina: 
Tri-tuệ thiên- tuệ thấy rõ biết rõ sự diệt của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-diệt, nên thấy rõ, 
biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 gọi là uddayabbayänupas- 
sanañäna: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, do nhân- 
duyên-sinh, do nhán-duyên-diệt, nên thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 
Tiếp theo tuần tự cho đến: 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I2 gọi là saccãnulomafñina: 
Tri-tuệ thiên-tuệ thuận dòng theo ð loại trí-tuỆ thiên-tuệ 
phần trước và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau. 

* Từ #í-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañana cho 
đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañana còn thuộc 
về frí-tuệ thiền-tuệ tam-giới (lokiyavipassanä), bởi vì 
tâm vẫn còn là đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ và đối- 
tượng thiên-tuệ vẫn còn là săc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi diệt, có 3 trạng-thải chung: Ti rạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của săc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới, liền tiếp theo: 

- Tri-tuệ-thiềntuệ thứ I3 gotrabhuñana: Tri-tuệ 
thiên-tuệ có đối-tượng Niết-bàn, làm phán sự chuyển 
dòng từ bậc thiện-trí phàm-nhán lên bậc Thánh-nhán, ... 

Như vậy, trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gofrabhunana đặc 
biệt này tuy Øđm vẫn còn là đai-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
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nhưng có đổi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới, liền tiếp 
theo frí-£uệ thiên-tuệ siêu-tam-giới chứng ngộ chán- 
tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, đó là 2 trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới là: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 gọi là Magga- 
ñãna: Thánh-đạo-tuệ trong 4 Thánh-đạo-tâm có khả 
năng diệt tận được tham-ái, phiên-não, ... liền tiếp theo: 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 gọi là Phala- 
ñãna: Thánh-quả-tuệ trong 4 Thánh-quả-tâm có khả 
năng làm an tịnh được tham-di, phiên-não,... mà 4 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được, trở thành 4 bậc Thánh- 
nhân, liền tiếp theo các lộ-trình-tâm gọi là: 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 16 gọi là paccavekkhanafñiäna: 
Trí-tuệ làm phát sinh quản triệt 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn, phiên-não đã diệt tận được, phiên-não 
côn lại chưa diệt tận được. 

Magsgañana: Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ (Sotäpafttimaggañain). 

- Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ (Sakadägamimaggañana). 

- Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ (Anägãämimaggañana). 

- A-ra-hản Thánh-đạo-tuệ (ArahattAamaggañaa). 

Phalañana: Thánh-quả-tuệ có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ (Sotäpattiphalañann). 

- Nhât-lai Thánh-quả-tuệ (Sakadägamiphalañana). 

- Bắt-lai Thánh-quả-tuệ (Anägãmiphalañana). 

- A-ra-hản Thánh-quả-tuệ (Arahattaphalañnana). 

Magsacitta: Thánh-đạo-tâm có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm (Sotäpattimaggacitfq). 

- Nhât-lai Thánh-đạo-tâm (SakadägãmimaggacitIa). 

- Bắt-lai Thánh-đạo-tâm (Anägãmimaggacitfa). 

- A-ra-hản Thánh-đạo-tâm (Arahattamaggøacitia). 
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Phalacitta: Thánh-quả-tâm có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thánh-quả-tâm (Sotäpafttiphalacitfa). 

- Nhắt-lai Thánh-quả-tâm (Sakadägãmiphalacitfa). 

- Bất-lai Thánh-quả-tâm (Anägämiphalacita). 

- A-ra-hản Thánh-quả-tâm (Arahattaphalacitta). 

Ariyapugøala: Bậc Thánh-nhân có 4 bậc: 

- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanma). 

- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadägäm]). 

- Bậc Thánh Bắt-lai (Anägäm]). 

- Bậc Thánh A-ra-hản (Arahan1a). 

* Ba pháp-hành: Pháp-hành giới, pháp-hành thiển- 
định, pháp-hành thiêển-tuệ thuộc về tam-giới, hành-giả 
cần phải thực-hảnh theo tuần tự trước sau, bởi vì pháp- 
hành giới làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp- 
hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ; pháp-hành thiên- 
định làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiên-tuệ. 

Thật vậy, trong bộ Visuddhimagga (Thanh-Tịnh-Đạo) 
giảng giải 7 pháp visuddhi (thanh-tịnh) theo tuần tự từ 
tam-giới cho đến siêu-tam-giới như sau: 

1- Slavisuddhi: Giới-thanh-tịnh thuộc về pháp-hành 
giới thanh-tịnh. 

Hành-giả có /ác-ý (cefanđ) trong đại-thiện-tâm thực- 
hành giới, tránh xa 3 thán-hành-ác, 4 khẩu-hành-ác, giữ 
gìn giới của mình cho được hoàn toàn trong sạch thanh- 
tịnh không bị tham-ải, ngã-mạn, tà-kiến nương nhờ nơi 
giới của mình, đề làm nền tảng, làm nhân-duyên nương 
nhờ phát sinh pháp-hành thiền-định thanh-tịnh. 

2- Ciffavisuddhi: Định-thanh-fịnh thuộc về pháp- 
hành thiền-định thanh-tịnh. 

Hành-giả /hực-hành pháp-hành thiên-định dẫn đến 
chứng đắc 5 bác thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên 
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vồô-săc-giới thiện-tâm không bị tham-ái, ngã-mạn, tà- 
kiến nương nhờ nơi thiên-định, để làm nền tảng, làm 
nhân-duyên nương nhờ phát sinh 5 /oại pháp-hành 
thiền-tuệ thanh-tịnh. 

3- Ditivisuddhi: Chánh-kiến thiên-tuệ thanh-tịnh 
thuộc về pháp-hành thiên-tuệ thanh-tịnh thứ nhất. 

Hành-giả /hực-hành pháp-hành thiên-tuệ, khi trí-tuệ 
thứ nhất phát sinh gọi là nãmaripaparicchedañäna: 
Tri-tuệ thấy rõ, biẾt rõ, phán biệt rõ thát-tảnh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp đúng theo chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), đêu là pháp-vô-ngã, nên diệt- 
từng-thời (tadangappahäna) được tà-kiến theo chấp ngã 
(aftänudifthi), nên hành-giả đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 3 gọi là dithivisuddhi: Chánh-kiến thiên-tuệ-thanh- 
tịnh thuộc về pháp-hành thiên-tuệ thanh-tịnh thứ nhất của 
pháp-hành thiên-tuệ. 

4- Kankhavifaranuavisuddhi: Thoái-ly hoài-nghiỉ- 
thanh-tịnh. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi #-uệ 
thứ nhì phát sinh gọi là nữmaripapaccayaparisgaha- 
ñang: Trí-tuệ "thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh của mỗi 
sắc-pháp, môi danh-pháp bên trong của mình với 
paccakkhañiana: Trí-tuệ trực tiếp thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp bên trong 
của mình (ajjhaía) như thế nào, và với anwumuänañña: 
Trí-tuệ gián tiếp thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp bên ngoài mình (bahiddha) 
của người khác, của chúng-sinh khúc, thậm chí tát cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp trong quả-khứ, hiện-tại, 
vị-lai cũng như thế ấy. 

Khi hành-giả có tri-tuệ thứ nhì nãmaripapaccaya- 
parigggahanana này diệt-từng-thời (Iadangappahand) 
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được tâm hoài-nghi (vicikicchä) về sự-sinh của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp, nên hành-giả đạt đến pháp-thanh- 
tịnh thứ 4 gọi là kankhavifaranavisuddhi- Thoái-ly 
hoài-nghi-thanh-tịnh thuộc về pháp-hành thiên-tuệ 
thanh-tịnh thứ nhì của pháp-hành thiên-tuệ. 

5- Mlaggamaggafauadassanavisuddhi: Đạo-phi-đạo 
tri-kiến-thanh-tịnh: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi #í-ruệ 
thiền-tuệ thứ 4 phát sinh gọi là udayabbayänupassanã- 
ñãụa: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, của danh-pháp ngay hiện-tại, nên hiện rõ 
3 trạng-thái-chung- Trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thái vồô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được 3 pháp-đdo-điên là tưởng-đảo-điên, tám- 
đảo-điên, tà-kiến-đảo-điên sai lầm nơi sắc-pháp, danh- 
pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Hành-giả có trí-tuệ thiền-tuệ sáng suốt nhận thức, 
phân biệt rõ rằng: “70 loại pháp bẩn của tri-tuệ thiên-tuệ 
(vipassanupakkilesa) là phi-đạo không dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để. Và trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung- Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô- ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp, đó là chánh-đạo dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, nên hành-giả đạt đến pháp-thanh- 
tịnh thứ 5Š gọi là maggamaggañaadassanavisuddli: 
Đạo-phi-đạo tri-kiến-thanh-tịnh thuộc về pháp-hành 
thiên-tuệ thanh-tịnh thứ 3 của pháp-hành thiên-tuệ. 

6- Patipadañiãnadassanavisuddhi: Pháp-hành tri-kiến- 
thanh-tịnh: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có 9 loại 
tri-tuệ thiên-tuệ phát sinh theo tuần tự từ #í-uệ thiên-tuệ 
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thứ 4 udayabbayänupassanañana đến tri-tuệ thiển-tuệ 
thứ 9 saccanulomikañana như sau: 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañana: 
Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại, nên hiện rõ 3 trạng-thái- 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp, sau khi đã thoát 
khỏi 10 pháp bẩn của trí-tuệ thiển-tuệ (vipassanu- 
pakkilesa), để tiễn triển lên trí-tuệ thiên-tuệ bậc cao. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhangänupassanafñaäna: Trí- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại, hiện rõ trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp. 

- Trí-tuệ thiển-tuệ thứ 6 bhayatupafthananana: Trí- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại thật đảng kinh sợ. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ađinavänupassanafñana: Trí- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại đây tội chướng. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassanafñana: Trí- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại thật đáng nhàm chán. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 muñcituhamyatañana: Trí-tuệ 
thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại thật đảng nhàm chán, nên chỉ muốn 
giải thoát khổ mà thôi. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 10 pafisankhänupassanañang: 
Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại có trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã, một cách rõ ràng, để lựa chọn con 
đường giải thoát khổ của sắc-pháp, của danh-pháp. 
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- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ I1 sankharupekkhanana: Trí- 
tuệ thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp hiện- 
tại là pháp-vô-ngã, nên trí-tuệ thiên-tuệ đặt trung-dung 
giữa sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-thường, trạng- 
thải-khổ, trạng-thảái vô-ngã làm đối-tượng, không có 
tham-tâm muốn sắc-pháp, danh-pháp, cũng không có 
tâm chán ghét sắc-pháp, danh-pháp, rồi lựa chọn I 
trong 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, hoặc 
trạng-thái khổ, hoặc trạng-thái vô-ngã dẫn đến giải 
thoát khổ của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Tri-fuệ thiên-tuệ thứ 12 saccãänulomañina: Tri-tuệ 
thiên-tuệ thuận dòng theo ð tri-tuệ thiên-tuệ phân trước, 
và thuận dòng theo 37 pháp chứng đặc Thánh-đạo phần 
sau, đề dẫn đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Theo tuần tự trải qua 9 loại fri-tuệ thiên-tuệ này, nên 
hành-giả đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 6 gọi là pafipadã- 
ñãnadassanavisuddhi: Pháp-hành tri-kiến thanh-tịnh 
thuộc về pháp-hành thiên-tuệ thanh-tịnh thứ 4 của pháp- 
hành thiên-tuệ. 

7- Ññnadassanavisuddhi: Tri-kiến thanh-tịnh 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi #-uệ 
thiền tuệ siêu-fam-giới thứ I4 phát sinh gọi là 
Maggañaua: Thánh-đạo-tuệ là trí-tuệ thiên-tuệ siêu- 
tam-giới đông sinh với 4 Thánh-đạo tâm: 

Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc: 

1- Sotãapaftimaggafana: Nháp-lưu Thánh-đạo-tuệ. 

2- Sakadägamimaggañäna: Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ. 

3- Anägãmimaggañäna: Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ. 

4- Arahattamagseañana: A-ra-hẳn Thánh-đạo-tuệ. 

Hành-giả chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ này, nên bậc 
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Thánh-nhân đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 7 cuỗi cùng gọi 
là ñãpadassanavisuddhi: Tri-kiên thanh-tịnh thuộc về pháp- 
hành thiên-tuệ thanh-tịnh thứ 5 của pháp-hành thiên-tuệ. 


Phương-pháp thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 


Trong bộ Pafisambhidämaggapdli, phần Yuganaddha- 
kathä có 3 phương pháp thực-hành để chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn được tóm lược như sau: 

1- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định trước, 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ sau, dẫn đến chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 


2- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ trước, 
dân đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, thực-hành pháp-hành thiên-định sau. 

3- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định và 
pháp-hành thiên-tuệ cả 2 đi đôi với nhau, dẫn đến chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 


2- Phân giới, phân thiền-định, phân thiền-tuệ thuộc về 
siêu-tam-giới nhì thê nào ? 


Trong báf-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, 
chánh-tư-duy, cháảnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định đó là 8 tâm-sở 
đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có 
đối-tượng Miết-bàn siêu-tam-giới, thuộc về 9 pháp siêu- 
tam-giới. 

Bát chánh đó là § tâm-sở: 

- Chánh-kiến đó là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở. 

- Chánh-nghiệp đó là chẳnh-nghiệp tâm-sở. 
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- Chánh-mạng đó là cháảnh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tần đô là tinh-tấn tâm-sở. 

- Chảnh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhất-tâm tâm-sở. 

Trong 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có 36 tâm- 
SỞ đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng đối-tượng 
Niết-bàn với tâm, đồng nơi sinh với tâm. 

Trong 36 tâm-sở ấy có 8 tâm-sở gọi là báf-chánh-đạo 
cùng với 28 tâm-sở khác đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 
4 Thánh-quả-tâm có đôi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 


Bát-chánh-đụo trong 4 Thánh-đạo-fâm thuộc về pháp 
siêu-tam-giới này gôm có phân giới, phân thiên-định, 
phân thiên-tuệ được phân chia như sau: 

_ Chánh-kiến, chánh-tr-duy, 2 chánh này thuộc về phần 
thiên-tuệ của bảt-chánh-đạo trong 4 Thánh-đạo-tâm. 

- Chánh-ngử, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 3 chánh 
này thuộc vê phán giới của bát-chánh-đạo trong 4 
Thánh-đạo-tâm. 

- Chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định, 3 chánh 
này thuộc vê phân thiên-định của bải-chánh-đạo trong 4 
Thánh-đạo-tâm. 


Như vậy, phần thiền-tuệ, phân giới, phần thiền-định 
của bá/-chánh-đạo đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm thuộc 
về siêu-tam-giới. 

Trong ðáf-chánh-đạo là chánh-kiến, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, chánh-định. Sở dĩ đặt chánh-kiến trước 
tiên là vì chánh-kiến đóng vai trò chính yếu trong sự 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 
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Bát-chánh-đạo gồm có 8 chánh sắp đặt theo tuần tự 
trước sau còn có nghĩa là chánh trước hô trợ cho chánh 
sau theo tuân tự như sau: 


Chánh-kiến hỗ trợ cho chánh-tr-duy; chánh-tư-duy 
hỗ trợ cho chánh-ngữ; chánh-ngữ hỗ trợ cho chánh- 
nghiệp; chánh-nghiệp hỗ trợ cho chánh-mạng; chánh- 
mạng hỗ trợ cho chánh-tinh-tấn; chánh-tinh-tấn hỗ trợ 
cho chánh-niệm; chảnh-niệm hỗ trợ cho chánh-định. 


Ví dụ: Một thang thuốc gồm có 8 vị thuốc, có vị 
thuốc chính trị bệnh, còn 7 vị thuốc kia phụ trợ. Khi bỏ 
thang thuốc có 8 vị thuốc vào siêu, đỗ 3 chén nước sắc 
thuốc đun sôi cạn còn 8 phân. Trong chén thuốc 8 phân 
này có vị thuốc chính hoả lẫn 7 vị thuốc phụ kia, khi 
uống thuốc vào cùng một lúc, không thể phân biệt vị 
thuốc nào trước, vị thuốc nào sau. 

Cũng như vậy, báf-chánh-đạo có ö chánh là chánh- 
kiến, chánh- t-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tân, chánh-niệm, chánh-định gôm có phân thiên- 
tuệ, phần giới, phần thiên-định đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có đối-tượng Niễt-bàn siêu- 
tam-giới, đồng thời cùng một lúc không trước không sau 
thuộc về pháp-thành Phật-giáo (pativedhadhamma). 


Tuy nhiên trong bát-chánh-đạo có 3 chánh là chánh- 
ngữ, chúnh-nghiệp, chẳnh-mạng 6ó là 3 tâm-sở: Chánh- 
ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở nêu 
đồng sinh với đi-fhiện-tâm thì thuộc loại aniyafayog- 
cetasika: Bát-định tâm-sở không chắc chắn, khi thì đồng 
sinh, khi thì không đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, và 3 
tâm-sở này còn thuộc loại „=uãkadacicetasika: Bắt-định 
tâm-sở riêng rẽ đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, bởi vì 
mỗi tâm-sở này có mỗi đồi-tượng khác nhau. 
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Nhưng nếu 3 tâm-sở: Chánh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp 
tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với siêu-tam-giới- 
faâm thì thuộc loại nydfa ekqfocefasika: Cố-định tâm-sở 
chắc chắn đồng sinh với nhau trong ổ hoặc 40 siêu-tam- 
giới-tâm cùng có đỗi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Cho nên, öáf-chánh-đạo gồm đủ § chánh là chánh- 
kiến, chánh-tư-duy, cháảnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có đối- 
tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Có 16 Loại 


Pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành chỉ có trong Phật- 
giáo mà thôi, không có ngoài Phật-giáo. 

Pháp-hành thiền-tuệ gồm có 16 loại trí-tuệ thiền-tuệ 
được chia ra làm 2 loại: 

- Tri-tuệ thiên-tuệ tam-giởi (lokiyavipassanä). 

- Trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới (lokuftaravipassanl). 


1-Trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới có 14 loại trí-tuệ. 


Trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới (lokiyavipassang) gồm có 
14 loại frí-tuệ thiên-tuệ đồng sinh với đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ có đối-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, kê từ trí-tuệ thứ nhất gọi là nãmaripapariccheda- 
ñãna theo tuần tự cho đến trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gọi là 
goftrabhufana và trí-tuệ thứ 16 gọi là paccavekkhana- 
ñãna cuối cùng. 
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2- Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới có 2 loại trí-tuệ. 


Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới (lokuttaravipassanä) 
gồm có 2 loại #í-tuệ là trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thứ 14 gọi là maggañana và trí-tuệ thiền-tuệ siêu-fam- 
giới thứ I5 gọi là phalañana. 

- Tri-tệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 gọi là magga- 
nãna: Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm có 
đối-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 gọi là phala- 
ñãna: Thánh-quả-tuệ đồng sinh với 4 Thánh-qguả-tâm có 
đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn gọi là 9 siêu- 
tam-giới-pháp (lokuttaradhamma). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có khả năng 
chứng ngộ chân-Ìÿý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, là hành-giả như thế nào? 

* Hành-giả nào phải là người fam-nhân (thhetuka- 
puggala) có đủ 3 thiện-nhân là vô-tham, vô-sán, vô-siỉ 
(rí-fuệ) từ khi tái-sinh, đã từng thực-hành 70 pháp-hạnh 
ba-la-mật đây đủ từ vô số kiếp quá-khứ đã được tích lũy 
ở trong Zẩm từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài cho đến kiếp hiện-tại. 

Kiếp hiện-tại hành-giả ấy là người có giới-hạnh trong 
sạch trọn vẹn, có duyên lành đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, trở thành thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, 
có ý nguyện thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả ấy là người có giới hoàn toản trong sạch 
thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, hiểu biết rõ 
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đối-tượng thiền-tuệ là tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Khi /hực-hành pháp-hành thiển-tuệ, hành-giả luôn 
luôn có yonisomanasikãra hỗ trợ cho chánh-niệm và trí- 
tuệ tỉnh-giác, thực-hành đúng theo pháp-hành trung- 
đạo (majjhimapafipada), có khả năng làm cho frí-tfuệ 
thiển-tuệ phát sinh theo tuần tự từ frí-£uệ thiỀn-tuệ tam- 
giới (lokiyavipassanä) cho đến tri-tuệ thiền-tuệ siêu- 
tam-giới (lokuttaravipassanä), gồm có 16 loại trí-tuệ 
thiền-tuệ từ bậc thấp đến bậc cao như sau: 


16 Loại Trí-Tuệ Thiền-Tuệ 
1- Trí-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedañäna 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có chánh- 
niệm trực nhận 0 ngay môi đồi-tượng thân hoặc thọ hoặc 
tâm hoặc pháp hoặc sắc-pháp hoặc BHHHE MP thuộc về 
chân-nglia-pháp, cÓ trí-tuệ tìuh-giác trực giác” ˆ thấy rõ, biết 
rõ, phân biết rõ thật-túnh của môi đối-tượng sắc-pháp hoặc 
môi đối-tượng danh-pháp ấy đêu là pháp-vô-ngã, không 
phải ta, không phải người, không phải người nam, không 
phải người nữ, không phải chúng-sinh, không phải vật này 
vật kia, v.v... mà chỉ là sắc-pháp, danh-pháp mà thôi. 

Trí-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ đúng thật-tánh của 
mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp như vậy là trí-tuệ thứ 
nhất gọi là nãmaripaparicchedaiiana. Trí-tuệ thấy rổ, 
biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp ấy là pháp-vô-ngã, thuộc về chân-nghĩa-pháp. 

Năãmaripaparicchedañãpa gồm có 4 từ nãma, rũpa, 
pariccheda, ñãng: 





' Chánh-niệm trực nhận ngay mỗi đối- I-tượng hiện-tại, không qua suy nghĩ. 
? Tị rí-tuỆ tính-giác trực giác ngay mỗi đối-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp 
hiện-tại ây không qua suy nghĩ, nên còn ở trong lĩnh vực của chân-nghĩa-pháp. 
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- Nãama: Danh-pháp đô là tâm với tâm-sở là đối-tượng 
của pháp-hành thiên-tuệ chỉ có 7 /am-giới-tâám (trừ 8 
hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm) và 52 /đn-sở. 

- rĩpa: Sắc-pháp là đôi-tượng thiền-tuệ chỉ có 78 sắc- 
pháp thật rõ ràng (nipphannaripda) mà thôi (trừ 10 sắc- 
pháp không rõ ràng (ani2phannarnipa). 

- pariccheda: Phân biệt rõ. 

- ñãna: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ. 

Namaripaparicchedaiana: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, 
phán biệt rõ thật-túnh của môi sắc-pháp, môi danh-pháp 
ây là pháp-vô-ngã, thuộc về chán-nghĩa-pháp. 


Tríituệ thứ nhất nãmaripaparicchedaiata này 
không chỉ thấy rõ, biết rõ, phán biệt rõ đỗi-tượng đứng 
theo thật-tánh của mỗi sắc-pháp hoặc môi danh-pháp äây 
mà còn thấy rõ, biết rõ chủ-thể đúng theo thật-tánh của 
danh-pháp (tâm) biết đối-tượng mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp, bởi vì đối-tượng và chủ thể liên quan với nhau 
đêu là pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải người, 
không phải người nam, phải người nữ, không phải 
chúng-sinh nào cả, v.v... mà chỉ là thật-tánh của sốc- 
pháp, của danh-pháp mà thôi. 


Trước đây, sự thật thật-tánh của sắc-pháp, của danh- 
pháp bị màn vô-minh (avija) che phú, nên không, thấy 
rõ, biết rõ fhậf-tánh của sắc-pháp, của danh- pháp áy, lại 
còn fà-kiến theo chấp ngã (adãnudifthi) thấy sai, chấp 
lâm nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp cho là ta, ngã, người, 
người nam, người nữ, chúng-sinh, vật này, vật kia, V.V... 

Nay, hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ có đôi- 
tượng sắc-pháp hoặc đanh-pháp hiện-tại, thực-hành 
đúng theo pháp-hành thiền-tuệ nên trí-tuệ thứ nhất 
nãmaripaparicchedañana phát sinh thấy rõ, biết rõ 
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phân biệt rõ thật-túnh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma): 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp. 

- Sắc-pháp chỉ là sắc-pháp. 

- Danh-pháp là một, sắc-pháp là một. 

- Trong danh-pháp không có sắc-pháp. 

- Trong sắc-pháp. không có danh-pháp. 

- Khi trí-tuệ thấy sắc-pháp nào thì cũng biết đến 
danh-pháp biết sắc-pháp â ây, bởi vì liên quan với nhau. 

- Khi tri-tuệ thấy danh-pháp nào thì cũng biết đến 
sắc-pháp nơi phát sinh danh-pháp ấy, bởi vì liên quan 
với nhau. 

- Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều là pháp- 
vô-ngã, không phải ngã (14), không phải người, không 
phải người nam, không phải người nữ, không phải 
chúng-sinh nào cả, cũng không phải vật này, vật kia, 
v.v... mà chỉ là sắc-pháp, danh-pháp mà thôi. 

Khi ấy, diệi-từng-thời (tadangappahäna) được tà-kiễn 
theo chấp ngã (atänudifthi) hoặc tà-kiến chấp thủ nơi 
ngñ-uân (sakkayadifthi) cả trong đối-tượng lần chủ thể, 
nên gọi là chánh- kiến thiền-tuệ (vipassanasanunadifJli), 
đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 gọi là dithivisuddhi: 
Chánh-kiễn thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ nhất 
trong pháp-hành thiên-tuệ. 


Ví dụ: Trước đó, ông 44 đi đường vào ban đêm có ánh 
sáng trăng lờ mờ, thấy sợi đây ngoằn ngoèo giống như 
con răn năm giữa đường, ông thấy sai tưởng lâm nơi sợi 
dây ngoăn ngoèo kia cho là con rắn độc, ông phát sinh 
tâm sợ hãi, nên tránh xa con rắn độc ấy mà đi. 

Sau đó, ông 4 gặp được bác (hiện-frí giảng dạy cho 
ông biết sự thật đó là sơi đây không phải là con rắn độc 
như ông đã thấy sai, tưởng lầm. Bậc thiện trí trao cho 
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ông một cây đèn, dẫn ông trở lại chỗ sợi dây ngoằn 
ngoèO ây. Ông A rọi đèn chiếu sáng đến sợi dây ngoăn 
ngoèo ấy, tận mắt thấy rõ đúng sự thật là sợi đáy ngon 
ngoèo này chỉ là sợi dây ngoăn ngoèo mà thôi, không 
phải là con rắn độc như trước đó ông đã thấy sai, tưởng 
lầm, nên tâm của ông trở lại tự nhiên, không còn sợ hãi 
như trước nữa. 

Qua ví dụ trên nên hiểu rằng: 

- Sợ? dây ám chỉ đến sắc-pháp, danh-pháp. 

- Thấy sai, tưởng lẫm nơi sợi dây cho là con rắn độc, 
nghĩa là thấy sai, chấp lầm nơi sắc-pháp, danh-pháp cho 
là ngã, fa, người, người nam, người nữ, chúng-sinh, vật 
này, vật kia, V.V... 

- Rọi đèn chiếu sáng, tận mắt thấy rõ sợi dây chỉ là 
sợi đây mà thôi, nghĩa là trí-tuệ thứ nhất phát sinh thấy 
rõ, biết rõ cả đổi-tượng lẫn chủ thể liên quan với nhau 
đúng theo fh@f-fánh của sắc-pháp, của danh-pháp đều là 
pháp-vô-ngá, không phải ngã (1a), không phải người, 
không phải người nam, không phải người nữ, không 
phải chúng-sinh nào cả, cũng không phải vật này, vật 
kia, v.v... chỉ là sắc-pháp, danh-pháp mà thôi. 

Attanuditthi: Tà-kiến theo chấp-ngã 

- Đối với hạng phàm nhân không gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, không có cơ hội học hỏi, nghiên cứu về môn 
Vi-diệu-pháp yêu-nghia (Abhidhammatthasangaha), nên 
có ứà-kiến theo chấp ngã (attanuditthi) hoặc tà- kiến chấp 


thủ nơi ngũ-uẩn (sakkäyadifthi), thấy sai chấp lầm nơi 
danh-pháp, nơi săc-pháp cho là fa như sau: 

- Khi nhãn-thức-tâm làm phận sự thấy đối-tượng sắc, 
thì £à-kiên thây sal, châp lâm nơi nhãn-thức-tâm cho là 
ta tháy. 
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- Khi nhữthức-tâm làm phận sự nghe đối-tượng 
thanh, thì tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi nhĩ-thức-tâm 
cho là /a nghe. 

- Khi fØ-hức-tâm làm phận sự ngửi đổi-tượng 
hương, thì tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi f-thức-tâm 
cho là /a ngửi. 

- Khi /h/ệt-thức-ftâm làm phận sự nếm đối-tượng vị, 
thì zà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi thiệ¡-thức-tâm cho là 
ta nỄm. 

- Khi /hân-thức-tâm làm phận sự xúc giác đối-tượng 
xúc, thì tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi /hân-thức-tâm cho 
là ía xúc giác. 

- Khi ý-/hức-rám làm phận sự biết đối-tượng pháp, thì 
tà-kiến thây sai, chấp lầm nơi ý-thức-tâm cho là ta biết. 

- Khi /hân đi hoặc sắc-đi, thì tà-kiến thấy Sa1, chấp 
lầm nơi sốc-đi cho là /a đi. 

- Khi thân đứng hoặc sắc-đứng, thì tà-kiến thấy sai, 
chấp lầm nơi sắc-đứng cho là ứa đứng. 

- Khi /hân ngôi hoặc sắc-ngồi, thì tà-kiến thấy sai, 
chấp lầm nơi sắc-ngồi cho là a ngồi. 

- Khi hân nằm hoặc sắc-nằm, thì tà-kiến thấy Sa1, 
chấp lầm nơi sắc-năm cho là ta nằm, v.v... 


Do íà-kiến thấy sai, chấp lâm nơi danh-pháp, nơi 
sắc-pháp ấy cho là ta, người, người nam, người nữ, 
chúng-sinh, vật này, vật kia, v.v... ` làm nhân-duyên phát 
sinh mọi phiền-não. 


Dif{thivisuddhi: Chánh-kiến-thanh-tịnh 


Đối với (hiện-trí phàm-nhân thường gần gũi thân cận 
với bậc thiện-trí trong Phật-giáo, có cơ hội học hỏi, 
nghiên cứu về môn Vï-điệu-pháp yêu-nghĩa (Abhidham- 
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matthasangaha), học hỏi nghiên cứu, hiểu biết về /ấr cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) đếu là phảp-vồ-ngã (anatä), tồi 
thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, đến khi #rí-tuệ thứ nhất 
phát sinh gọi là nmaripaparicchedalata- Tri-tuệ thấy 
rõ, biết rõ, phân biệt rõ đối-tượng đúng theo thật-tánh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, và chủ thể (tâm) liên 
quan biết đến đối- -tượng môi sắc-pháp, môi danh-pháp 
đúng theo thật-tánh đêu là pháp-vô-ngã (anattã), không 
phải ta, không phải người, không phải người nam, không 
phải người nữ, không phải chúng-sinh nào cả, cũng 
không phải vật này, vật kia, v.v... chỉ là sắc-pháp, danh- 
pháp mà thôi nên điệt-từng-thời (tadangappahand) 
được fà-kiến chấp thủ nơi ngũ-uẩn (sakkäyadifthi) cả 
trong đối-tượng lân chủ-thể liên quan với nhau, nên gọi 
là chánh-kiễn thiền-tuệ (vipassanäsammadifthi) như sau: 

- Khi nhãn-thức-tâm làm phận sự thấy đối-tượng sắc, 
thì chánh-kiến thây đúng là nhãn-thức-tâm thấy. 

- Khi nhĩ-thức-tâm làm phận sự nghe đối-tượng thanh, 
thì chánh-kiến thấy đúng là nhĩ-thức-tâm nghe. 

- Khi fÿ-thức-tâm làm phận sự ngửi đối-tượng hương, 
thì chánh-kiến thây đúng là tỷ-thức-tâm ngửi. 

- Khi fhiệt-thức-tâm làm phận sự nếm đối-tượng vị, 
thì chánh-kiễn thấy đúng là thiệt-thức-tâm nếm. 

- Khi £hân-thức-tâm làm phận sự xúc giác đối-tượng 
xúc, thì chánh-kiến thây đúng là thân-thức-tâm xúc-giác. 

- Khi ý-(hức-iám làm phận sự biết đồi-tượng pháp, thì 
chánh-kiễn thẫy đúng là ÿ-thức-tâm biết. 


- Khi /hân đi hoặc sắc-đi, thì chánh-kiễn thấy đúng 
theo thật-tánh của săc-pháp là sác-đi. 
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- Khi /hân đứng hoặc sắc-đứng, thì chánh-kiến thấy 
đúng theo thật-tánh của sắc-pháp là sác-đứng. 

- Khi /hân ngồi hoặc sắc-ngôi, thì chánh-kiến thấy đúng 
theo thật-tánh của sắc-pháp là săc-ngồi. 

- Khi /hân nằm hoặc sắc-năm, thì chánh-kiến thấy 
đúng theo thật-tánh của sắc-pháp là sác-năm, v.v... 


Do chánh-kiễn thấy đúng theo thật-tánh của danh- 
pháp, của sắc-pháp là: 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp mà thôi. 

- Sắc-pháp chỉ là sắc-pháp mà thôi. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát 
sinh #í-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedafana: Trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi sắc "pháp, 
môi danh-pháp áy là pháp-vô-ngã, nên không thấy sai, 
chấp lầm nơi săc-pháp, nơi danh-pháp ấy cho là ta, 
người, người nam, người nữ, chúng-sinh, vật này, vật 
kia, v.v...” làm nhân-duyên phát sinh các trí-tuệ thiển- 
tuệ tiếp theo. 

Cho nên, frí-uệ thứ nhất nữmaripaparicchedaiana 
này thấy. đúng, biết đúng theo /h@f-fánh của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp đúng theo sự thật chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), nên gọi là chánh-kiễn thiền-tuệ 
(vipassanasammaditthi), đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 
gọi là difhivisuddhi: Chánh-kiến thanh-tịnh, là pháp 
thanh tịnh thứ nhất của pháp-hành thiên-tuệ. 

Vai trò của trí-tuệ thứ nhất 

Trong J/6 loại trí-tuệ thiên-tuệ, trí-tuệ thứ nhất gọi là 
nãmaripaparicchedafiãana có vai trò tối ư thiết yêu, bởi 
vì fri-tệ thứ nhất này thấy 1 rõ, biết rõ, phân biệt TÕ fhật- 
tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc về chân- 
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nghĩa-pháp, thây rõ, biết rõ sụ-thật chân-j của sắc- 
pháp, của danh-pháp trong tam-giới đêu là khô-đề. 


Hành-giả có được frí-£uệ thứ nhất này như đã gặp 
được vị chân-sự đó là săc-pháp, danh-phúp thật. 


Từ nay, vị cháân-sư .sắc-pháp, danh-pháp trực tiếp chỉ 
dẫn cho các trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ: 


- Thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp. 

- Trạng thải riêng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

- Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp trong 
hiện-tại, quá-khứ, vị-lai. 

- Ba trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại trong tam-giới. 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi dẫn dắt phát sinh 14 
loại tri-tuệ thiên-tuệ tam-giới. 

- Danh-pháp siêu-tam-giởi đó là Niễt-bàn dân dắt 
phát sinh tríi-tuệ thiển-tuệ siêu-tam-giới, chứng đặc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, thuộc về 9 siêu- 
tam-giới-pháp. 

Như vậy, vị chán-sư sắc-pháp,. danh-pháp chỉ dạy, 
dẫn dắt phát sinh 16 loại rí-uệ thiên-tuệ từ trí-tuệ thiên- 
tuệ tam-giới cho đến trí- -tuIỆ thiên- -fHỆ Siêu-fam-giới qua 2 
g1a1 đọan như sau: 


- Giai đoan đầu: Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới chỉ 
dạy, dẫn dắt phát sinh từ trí-tuệ thứ nhất gọi là nãma- 
rñpaparicchedañäpa tiếp tục theo tuần tự cho đến frí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 12 gọi là saccänulomaRäna có đối- 
tượng sắc-pháp hoặc đối-tượng danh-pháp tam-giới, 
gôm có 12 loại íri-fuệ thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassana) 
chấm dứt phận sự của đối-ượng sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới. 
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- Giai đọan cuối: Đồi-wượng danh-pháp Niễt-bàn siêu- 
tam-giới làm đôi-tượng của frí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gọi 
là gotrabhufiãäpa. liền tiếp theo trí-tuệ thiền-tuệ siêu- 
tam-giới thứ 14 gọi là maggafãna có đối-tượng danh- 
pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới liền tiếp theo trí-tuệ thiền- 
tuệ siêu-tam-giới thứ I5 gọi là phalañäna có đối-tượng 
danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Thật vậy, chỉ có hạ muối mới cho biết được Vị mặn 
của muối mà thôi, cũng chỉ có frái chanh mới cho biết 
được vị chua của chanh mà thôi. 

Cũng như vậy, chỉ có sắc-pháp, danh-pháp thuộc về 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mới cho frí-tuệ 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp; sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp; 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh- 
pháp tam-giới mà thôi. 


Ngoài sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa- 
pháp ra, không có một ai có khả năng cho biệt trực tiêp 
sự-thật thật-tánh của săc-pháp, của danh- pháp, V.V.. 

Cho nên, sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- HỆ 
pháp là đôi-tượng thiết yêu trong pháp-hành thiên-tuệ. 


Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäpa có khả 
năng thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ /hái-fánh của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp làm nên tảng, làm nhân- duyên đề 
cho các /z/-fuệ fhiển-tuệ tuần tự phát sinh cho đến Ørí-fuệ 
thiền-tuệ thứ 16 gọi là paccavekkhanañana: Tri-tuệ quán 
triệt Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, phiên-não đã bị 
diệt tận được, và phiên-não côn lại chưa bị diệt tận được. 


Như vậy, #í-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
này làm nên tảng, làm nhân-duyên đê cho frí-fuệ thứ nhì 
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phát sinh, rồi #í-£uệ thứ nhì làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để cho Ørí-tuệ thiền-tuệ thứ ba phát sinh, tiếp tục 
trí-tuệ thiên-tuệ trước làm nhân-duyên cho /r/-fuệ thiên- 
tuệ sau phát sinh, các frf-fuệ thiên-tuệ tuần tự phát sinh 
từ ứí-tuệ thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassanä) cho đến 
trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới (lokuftaravipassanä). 

Tri-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedafñana làm nền 
tảng, làm nhân-duyên để cho #rí-uệ thứ nhì gọi là 
nãmarũpapaccayapariggahañäpa của pháp-hành thiền- 
tuệ phát sinh tiếp theo. 


2- Trií-tuệ thứ nhì nãmarũpapaccayapariggahañäana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trí-tuệ thứ nhất nãmariũpaparicchedañana làm nền tảng, 
làm nhân-duyên phát sinh Ø#rí-fmệ thứ nhì gọi là 
nãmaripapaccayapariggahaiana: Tri-tuệ thấy rõ, biết 
rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 


Trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggahanana này 
phát sinh do nương nhờ f#rí-uệ thứ nhất nãmaripa- 
paricchedañan làm nền tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Trí-tuệ thứ nhất nãmaruipaparicchedaana thấy rõ, 
biết rõ, phân biệt rõ thật-túnh của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-phảp. 

- Trí-tuệ thứ nhì nñmaripapaccayapariggahañana 
phát sinh, có khả năng thấy rõ, biết rõ nhân-đduyên phát 
sinh mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp khác nhau, tuỳ theo 
quan điểm của mỗi hành-giả, nhưng chắc chắn đều có 
kết quả giống nhau là diệt-từng-thời (tadangappahana) 
tâm hoài-nghỉ về sự-sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp bên trong của mình và bên ngoài mình, của người 
khác, chúng-sinh khác trong hiện-tại, quả-khứ, vị-lai. 
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Nãmariipapaccayapariggahafñãna gồm có 5 từ : 

Nama, rữpa, paccaya, pariggaha, ñãna 

- Nama: Danh-pháp. 

- ripa: Sắc-pháp. 

- paccaya: Nhân-duyên-sinh của mỗi danh-pháp, mỗi 

sắc-pháp. 

- pariggaha: Gom nhặt lại. 

- ñãna: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh. 

jNimaripapaccayapariggahalaa: Trí-tuệ thầy rõ, 
biết rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp khác nhau. 


Nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 

* Nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp 

Số hành-giả fhực-hành pháp-hành thiên-tuệ, khi trí- 
tuệ thứ nhì namarupapaccayapariggahanana phát sinh 
thấy rõ, biết rõ £hân (sắc-pháp) bắt đầu từ khi đầu thai 
vào lòng mẹ (như loài người, số loài súc-sinh) do 5 
nhân-duyên-sinh? là: 

1- Avijã: Vô-minh là không biết tứ Thánh-đề. 

2- Tanhã: Tham-ái là nhân dân dắt tái-sinh kiếp sau. 

.J- Upadana: Chấp-thủ là cố chấp trong ngũ-uẩn, 

săc-pháp, danh-phảp. 

4- Kamma: Nghiệp là đại-thiện-nghiệp, hoặc bắt- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau. 

5- Ähãra: Vật-thực là món ăn nuôi dưỡng sắc-thân. 

Trong 5 nhân-duyên-sinh này, vô-minh, tham-di, chấp- 
thu, nghiệp là nhân, vát-thực là duyên hô trợ. 

5 nhân-duyên này được phân chia ra 3 phận sự: 





' Bộ Visuddhimagga, phần Kañkhãvitaranavisuddhiniddesa. 
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- Vô-minh, tham-ádi, chấp-thủ là nhân, là nơi nương 
nhờ tái-sinh kiếp sau, ví như zgười mẹ là nơi nương nhờ 
để cho đứa con đầu thai, rồi sinh ra đời. 

- Nghiệp đó là đại-thiện-nghiệp hoặc bất-thiện-nghiệp 
là nhân cho quả tải-sinh kiếp sau, ví như người cha hỗ 
trợ tạo nên đứa con, các con súc vật. 

- Vậï-thực là duyên hỗ trợ nuôi dưỡng sắc-thân phát 
triển, ví như zgười vứ nuôi đứa trẻ trưởng thành. 

Thân này (sắc-pháp) chỉ phát sinh do 5 nhân-duyên- 
sinh này mà thôi. Ngoài 5 nhân-duyên-sinh này ra, chắc chắn 
không có một ai có khả năng tạo nên sắc-thân này được. 

Cho nên, frí-fuệ thứ nhì này có khả năng điệt-từng- 
thời (tadangappahäna) tâm hoài-nghi, bởi vì thây rõ, biết 
rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

* Nhân-duyên phát sinh mỗi danh-pháp 

Mỗi danh-pháp nào phát sinh do hội đủ nhân-duyên 
riêng biệt của chính danh-pháp ấy như sau: 

- Đối-tượng sắc (hình dạng) tiếp xúc với nhãn-tịnh- 
sắc (mất), khi hội đủ 2 nhân-duyên ấy, thì nhãn-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự /hấy đối-tượng sắc. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 nhãn-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân- duyên: 

1- Nhãn-tịnh- -sắc (mắt) tốt (không bị bệnh mù). 

2- Đối-tượng sắc rõ ràng tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc. 

3- Ảnh sáng đủ thấy được. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng sắc. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 „hãn-thức-tâm phát 
sinh làm phận sự fhấy đổi-tượng sắc. 

-_ Đối-tượng thanh (âm thanh) tiếp xúc với nhĩ-tịnh- 
sắc (ai), khi hội đủ 2 nhân-duyên ấy, thì nhí-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự nghe đối-tượng thanh. 
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Theo bộ Vï-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 nhĩ-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tốt (không bị bệnh điếc). 

2- Đối-tượng thanh rõ ràng tiếp xúc với nhĩ-tịnh-sắc. 

3- Không gian không bị vật cản bao kín. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng thanh. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên â ây, thì 2 nhĩ-thức-tâm phát 
sinh làm phận sự ghe đổi-tượng thanh (âm thanh). 

- Đồi-tượng hương (các mùi) tiếp xúc với fj-fịnh-sắc 
(mi), khi hội đủ 2 nhân-duyên ây, thì Ø-fức-£âm phát 
sinh làm phận sự gửi đôi-tượng hương. 

Theo bộ ƒi-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 tỷ-thức-tâm phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- T-tnh- -sắc (lỗ mũi) tốt (không bị bệnh). 

2- Đối-tượng hương rõ ràng tiếp xúc với t-tịnh-sắc. 

3- Chất gió đưa mùi hương đến lỗ mũi. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng hương. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy, thì 2 Øÿ-£hức-tâm phát 
sinh làm phận sự gửi đôi-tượng hương (các mùi). 

- Đối-tượng vị (các vị) tiếp xúc với £hiệt-tịnh-sắc (ưỡi) 
khi hội đủ 2 nhân-duyên ây, thì fhiệf-thức-tâm phát sinh 
làm phận sự nêm đồi-tượng vị. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 thiệt-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Thiệt-tịnh-sắc (lưỡi) tốt (không bị bệnh). 

2- Đâi- -ftỢHg VỊ rõ ràng tiếp xúc với thiệt-tịnh- -sắc. 

3- Chất nước miếng. : : 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiêp nhận đôi-tượng vị. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 £hiệf-£hức-tâm phát 
sinh làm phận sự nêm đổi-tượng vị (các vị). 
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5- Đối-tượng xúc (cứng, mễm, nóng, lạnh, ...) tiếp 
xúc với fhán-fịnh-sắc (hán), khi hội đủ 2 nhân-duyên 
ây, thì thân-thức-tâm phát sinh làm phận sự xúc giác 
đồi-tượng xúc. 

Theo bộ Vï-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 thân-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Thân-tịnh-sắc (thân) tốt (không bị bệnh bại liệt). 

2- Đối- -tượng xúc rõ ràng tiếp xúc với thân-tịnh-sắc. 

3- Chất đất cứng, mêm. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm SP nhận đồi-tượng Xúc. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên â ấy, thì 2 thân-thức-tâm phát 
sinh làm phận sự xúc giác đối-tượng xúc (cứng, mêm, 
nóng, lạnh). 


6- Đối-tượng pháp!” tiếp xúc với hadayavatthuripa, 
sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức- tâm, Khi ý-thức-tâm nào 
hội đủ nhân-duyên, thì ý-fhức-tâm ấy phát sinh làm phận 
sự biết đồi-tượng pháp ấy. 

Theo bộ V¡-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 75 ý-thức-tâm ' 
phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

1- Hadayavatthuripa: Sắc-pháp là nơi sinh của ý- 

thức-tám. 

2- Đối-tượng pháp ấy tiếp xúc với hadayavatthuriipa. 

3- Ý-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng pháp ấy. 


Khi hội đủ 3 nhân-duyên của ý-/ức-fâm nào thì ý-thức 
tâm ấy phát sinh làm phận sự biết đối-tượng pháp ấy. 


' Đối- -tượng pháp (dhammarammana) gồm có 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh- 
sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn và chế-định-pháp. 
? 75 tâm đó là 12 bất-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức tâm) + 8 đại- 
thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 15 sắc-giới-tâm + 8 vô-sắc- 
giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới-quả-tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 
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Như vậy, mỗi danh-pháp phát sinh do hội đủ nhân- 
duyên của nó, nếu thiếu nhân-duyên nào thì đznh-pháp 
ấy không thê phát sinh được. 

Mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp phát sinh đều do nhân- 
duyên, nên zọi sắc- "pháp, mọi danh-pháp đều là pháp-vô- 
ngã, không do một ai có khả năng tạo ra một sắc-pháp nào, 
một danh-pháp nào được cả. 

Cho nên, frí-fuệ thứ nhì này có khả năng điệt-từng- 
thời (tadangappahäna) tâm hoài-nghi trong mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp, bởi vì trí-tuệ thây rõ, biết rõ nhân- 
duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 


* Sắc-pháp có 4 nhân-duyên 


Số hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, khi z/-/uệ 
thứ nhì nãmarupapaccayapariggahanana phát sinh thây 
rõ, biệt rõ mỗi săc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên là: 

1- Kamma: Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc- 
pháp, đó là 25 nghiệp, ngoại trừ 4 vô-săc-giới thiện- 
nghiệp và 4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp. 

Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi là 
kqaHndjaripd: Sắc-pháp phát sinh do nghiệp này trong 
thân của chúng-sinh suốt mổi sảf-na-tâm (khanaciffa) kê 
từ khi tái sinh v.v... 

2- Cifta: Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, đô 
là 75 âm, (trừ 4 vô-sắc-giới quả-tâm). 

Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi là 
cittqjaripa: Sắc-pháp phát sinh do tám trong thần của 


chúng-sinh suốt mỗi sá/-na-sinh (uppädakkhana) của tâm 
kê từ hộ- kiếp- tâm đầu tiên sau fái-sinh-tâm, v.v... 


3- Utu: Thời tiết làm nhân-đuyên phát sinh sắc-pháp, 
đó là sự lạnh, sự nóng bên trong và bên ngoài thân. 
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Thời tiết nóng, lạnh làm nhân-duyên phát sinh sắc- 
pháp, gọi là wfwjaripa: Sắc-pháp phát sinh do nóng 
hoặc lạnh trong thân của chúng-sinh suốt mỗi sđí-na-frụ 
(thiikhana) của tâm kê từ tái-sinh-tâm, v.v... 


4- Ahãra: Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh sắc- 
pháp, đó là chất bổ trong các món vật-thực đã dùng vào 
trong sắc-thân của chúng-sinh. 

Vật thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, gọi là 
qhãraqjaripa: Sắc-pháp phái sinh do vật-thực trong sắc- 
thân của chúng-sinh suốt mỗi sát-na-tâm, 


Sắc-pháp phát sinh do tâm 

Tư-oai-nghi là sắc-pháp phát sinh do tâm (citajaripa). 

* Nhân-duyên phát sinh oaï-nghi đi 

Oai-nghi đi phát sinh do tâm qua quá trình diễn biến 
do nhiễu nhân-đuyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “đi”. 

- Do tâm nghĩ đi, nên làm cho phái sinh chất gió. 

- Chát giú phát sinh do tâm ây làm cho toàn thân 
chuyên động. - : 

- Toàn thân di chuyên bước đi môi tư thê đi, dáng đi 
do năng lực của chát gió phát sinh do tâm áÿ. 

Vì vậy, gọi là “hân đi” hoặc “sắc-đi” là sắc-pháp 
phát sinh do tâm (citqjaripa). 

* Nhân-duyên phát sinh oaï-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do tâm qua quá trình diễn 
biên đo nhiều nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “dựng ”. 

- Do tâm nghĩ đứng, nên làm cho phát sinh chát gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ây làm cho toàn thân cử 
động. 
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- Toàn thân từ chân đến đầu đứng yên theo mỗi tư 
thê đứng, môi dáng đứng do năng lực của chất gió phát 
sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân đứng” hoặc “sắc-đứng” là sắc- 
pháp phát sinh do tâm (citajaripa). 

+ Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngồi 

Oai-nghỉ ngôi phát sinh do tâm qua quá trình diễn 
biến đo nhiễu nhân-duyên liên fục như sau: 

- Tâm nghĩ “ngôi ”. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử 
động. 

- Toàn thân, thân phân trên ngôi yên, thân phần 
dưới co theo môi tư thể ngôi, mỗi dáng ngồi do năng lực 
của chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “hân ngôi” hoặc “sắc-ngôi” là sắc-pháp 
phát sinh do tâm (citajaripa). 

+ Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nằm 

Oai-nghi nằm phát sinh do tâm qua quá trình diễn 
biến đo nhiễu nhân-duyên liên fục như sau: 

- Tâm nghĩ “nằm ”. 

- Do tâm nghĩ nằm nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử 
động. 

- Toàn thân năm trên mặt phẳng theo mỗi tư thể nằm, 
mỗi dáng năm do năng lực của chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân nằm” hoặc “sắc-nằm” là sắc- 
pháp phát sinh do tâm (citaqjaripa). 

Các oai-nghi phụ quay bên phải, quay bên trái, co tay 
vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra, v.v... đều là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (citajaripa). 
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Đức-Phật ví: “Sốc-£hân ” ví như “chiếc xe”, 
“tâm ” ví như “người lái xe ” 

Thật vậy, sắc-thân này gồm có 27 sắc-pháp hoàn toàn 
không biết 6 đói- -tượng, chỉ có thê điếp nhận được 6 đối- 
tượng làm duyên đề cho fẩâm phát sinh mà thôi. 

Chiếc xe gồm có các bộ phận ráp lại với nhau không 
thể chạy mau, chạy chậm, rẽ phải, rẽ trái, ngừng lại, 
v.v... Sở đĩ chiếc xe có thể chạy mau, chạy chậm, rẽ phải, 
rẽ trải, ngừng lại, v.v... là do người lải xe điều khiển. 

Cũng như vậy, sắc-£hân này không thê đi, đứng, ngồi, 
nằm, quay bên phải, quay bên trái, co tay vào, co chân 
vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra, v.v... 

Sở dĩ sắc-thân này có thê đi, đứng, ngôi, năm, quay 
bên phải, quay bên trái, co tay vào, co chân vào, duối 
tay ra, duối chân ra, v.v... là do tâm điễu khiển. 


Nếu trường hợp thiếu một nhân-duyên nảo thì sắc-đi, 
sắc-đứng, sắc-ngôồi, sắc-nằm,... không thê phát sinh được. 


Ví dụ: Một người bị bệnh tê liệt, dù Zđzz của họ muốn 
đi, đứng, ngồi, nằm, v.v... như người bình thường cũng 
không thể được, bởi vì chất gió (vãyodhãiu) trong thân 
thể của họ không đủ năng lực làm cử động toàn thân với 
chất đất (pathavidhät) và chất nước (äpodhã#‹) nặng 
nề trong thân thể của họ được. 


Trítuệ thứ nhì namaruipapaccayapariggahanana 
làm nên tảng với paccakkhafñiaa: T rí-tuỆ frực tiếp thấy 
rõ, biết rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp hiện-tại bên trong của mình (ajjhafía) như 
thế nào, và với anumãnañãụa: Trí-tuệ gián tiếp biết rõ 
nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp bên 
ngoài mình (bahiddha), của người khác, chúng-sinh 
khác cũng như thế ấy. 
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Hơn nữa ír/-(uệ thứ nhì này còn có khả năng thấy rõ, 
biết rõ mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp trong hiện-tại phát 
sinh do nhân-duyên như thế nào, thì mổi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp trong quá-khứ, trong vị-lai cũng phát sinh do 
nhân-duyên như thế ấy. 

Cho nên, Ø#rí-fuệ thứ nhì này có khả năng diệt-từng- 
thời (tadangappahäna) tâm hoài-nghi, bởi vì thấy rõ, biết 
rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 


Trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggahanana trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp trong hiện-tại như thế này làm nền tảng, 
với anumãnafiãna: Trí-tuỆ gián tiếp biết rõ rằng: “Dù 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp trong thời quả-khứ, trong 
thời vị-lai cũng do nhán-duyên phát sinh môi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp cũng như thế ấy” nên diệt được 16 điễu 
hoài-nghí” như sau: 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời quá-khứ 

1- Trong quả-khứ ta đã có hay không? 

2- Trong quá-khứ ta đã không có phải không? 

3- Trong quả-khứ ta đã là gì? 

4- Trong quá-khứ ta đã là thế nào? 

5-Trong quá-khứ ta đã là thế nào, đến đây như thế này? 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời vị-lai 

1- Trong thời vị-lai ta sẽ có hay không? 

2- Trong thời vị-lai ta sẽ không có phải không? 

3- Trong thời vị-lai ta sẽ là gì? 

4- Trong thời vị-lai ta sẽ là thể nào? 

5- Trong thời vị-lai ta sẽ là thể nào, sau kiếp này? 


* Diệt 6 điều hoài-nghi trong thời hiện-tại 





' Bộ Visuddhimagga, phần Kañkhävitaranavisuddhiniddesa. 
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1- Trong thời hiện-tại ta có hay không? 

2- Trong thời hiện-tại ta không có phải không? 
3- Trong thời hiện-tại ta là gì? 

4- Trong thời hiện-tại ta là thể nào? 

5- Ta từ đâu đến đây? 

6- Rồi sau khi ta chết, sẽ đi đâu? 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi Ø/-zệ 
thứ nhì này phát sinh thấy rõ, biết rõ nhân-đuyên phát 
sinh môi sắc-pháp, môi danh-pháp trong hiện-tại, nên 
diệt được 16 điều hoài nghỉ này. 


Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi ứr/-fuệ thứ nhì phát sinh, _thấy rõ, biết rõ nhân- duyên 
phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp với nhiễu đối- 
tượng khác nhau, nhưng chắc chắn đều có kết quả giống 
nhau là írí-íuệ fhứ nhì này có khả năng điệï-fừng-thời 
(tadangappahand) được fôm hoài-nghỉ vỆ nhân-duyên 
phát sinh môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, hoặc thoát ly 
khỏi sự hoài-nghỉ về nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, 
danh-pháp trong thời hiện-tại, cả trong thời quá-khứ và 
trong thời vị-lai nữa. 


Cho nên, frí-£uệ thứ nhì nãmarHpapaccayapariggaha- 
ñãụa này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 4 gọi là kankhä- 
vifaranuavisuddhi- Tri-tuệ thoát-ly hoài-nghi thanh-tịnh, 
là pháp-thanh-tịnh thứ 4, cũng là pháp-thanh-tịnh thứ 
nhì của pháp-hành thiên-tuệ, nên diệt-từng-thời (tadan- 
gappahäna) được tâm hoài-nghỉ về nhân-duyên phát 
sinh mỗi săc-pháp, mỗi danh-pháp, hoặc thoát ly khỏi sự 
hoài-nghi về nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, danh-pháp. 

Trí-tuệ thứ nhì này chưa có khả năng diệt tận được 
(samucchedappahana) tâm hoài-nghi. 


Trí-tuệ thứ nhì nãmarupapaccayaparigeahafñana này 
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đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 4 gọi là kankhäãvitarana- 
wisuddhi: Trí-tuệ thoái-hy hoài-nghi thanh-tịnh, cũng gọi 
là đhamummaffhifiiana: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ vững vàng 
thật-tánh của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp do nhân- 
duyên-sinh, hoặc gọi là yathãbhitañãna: Tri-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp đúng theo sụ-thật chân- 
nghĩa-pháp, hoặc gọi là samưmãdassana: Chánh-kiến 
thấy đúng theo chánh-pháp. 


Trí-tuệ thứ nhất mãmaripaparicchedafñaäna và trí-tuệ 
thứ nhì nãmaripapaccayapariggahañana thuộc về 
nãtapariiiiãä: Trí-tuệ có khả năng thấy rõ, biết rõ trạng- 
thái riêng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 


Quả của 2 trí-tuệ đầu của pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có khả năng 
phát sinh trí-tuệ thiỀn-tuệ theo tuần tự như sau: 

- Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañana: Tri-tuệ 
thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) đều là pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải 
người, không phải chúng-sinh nào cả,... nên có chánh- 
kiến thiên-tuệ (ipassanäsammadliifhi), đạt đến pháp- 
thanhdtịnh thứ 3 gọi là difthivisuddhi: Chánh-kiến 
thanh-tịnh, cũng là pháp-thanh-tịnh thứ nhất của pháp- 
hành thiên-tuệ, nên diệt-từng-thời (tadangappahana) 
được tà-kiến (chưa diệt tận được tà-kiến). 


- Trí-tuệ thứ nhì nãmarupapaccayaparigsgahanana: 
Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ nhân-đduyên phát sinh mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp hiệntại bên trong của mình 
(ajjhat1a) với paccakkhalidta: Trí-tuỆ trực- -tiễp như thể 
nảo, Và VỚI qHwmãnañãng- Trí-tuỆ giản-tiêp biết rõ 
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nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp bên 
ngoài mình (bahiddha), của người khác, của chúng-sinh 
khác, thậm chí tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại, 
quá-khú, vị-lai phát sinh cũng do nhân-duyên của chúng 
cũng như thể ấy. 


Cho nên, trí-tuệ thứ nhì nãmarữpapaccayapariggaha- 
ñãna này đạt đến pháp-thanhitịnh thứ tư gọi là 
kankhaviaranuavisuddhi  Tri-tuệ thoáily hoài-nghi 
thanh-tịnh, là pháp-thanh-tịnh thứ nhì của pháp-hành 
thiển-tuệ, nên diệt-từng-thời (ladangappahäna) được 
hoài-nghỉ (chưa diệt tận được hoài-nghi). 


Tiểu-nhập-lưu CñJasotãpanna 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi Ø/-zệ 
thứ nhất phát sinh, đạt đến chánh- kiến thanh-tịnh, nên 
diệt-từng-thời được tà-kiến nơi ngũ-uẩn, tiếp theo trí- 
tuệ thứ nhì phát sinh, đạt đến trí-tuệ thoát-]y hoài- -_nghi 
thanh-tịnh, nên diệt-từng-thời được hoài-nghỉ trong môi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 


Như vậy, hành-giả có 2 frí-tuệ đầu (rong 16 loại trí- 
tuệ thiên-tuệ ) của pháp-hành thiên-tuệ: Trí-tuệ thứ nhất 
và fri-tuệ thứ nhì đạt đến 2 pháp-thanh-tịnh có khả năng 
diệt-từng-thời (tadangappahäna) được tà-kiễn và hoài- 
nghỉ, nên hành-giả được gọi là cữjasofäpanna: Tiểu- 
nhập-lưu. Cñữjasotãpanna vẫn còn là hạng thiện-trí 
phàm-nhân, chưa phải là bậc Thánh Nháp-lưu, bởi vì 
hành-giả chưa chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chưa 
chứng đắc Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và 
Niết-bàn, chưa diệt tận được (samucchedappahäna) 
được tà-kiễn và hoài-nghi. 

Hành-giả vẫn là người có giới hạnh trong sạch, có định 
tâm vững vàng, vẫn duy trì thực-hành pháp-hành thiên- 
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tệ như vậy, nêu kiếp hiện-fại chưa trở thành Thánh- 
nhân bậc nào thì sau khi hành-giả ấy chết sẽ không bị sa 
đọa trong 4 cối ác-giới, mà chỉ có đại-thiện-nghiệp sẽ 
cho quả tải-sinh kiếp sau trong cối thiện-giới: Cõi người 
hoặc cõi trời dục-giới, an hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
ấy cho đến hết tuổi thọ. 


Tri-tuệ thứ nhì nămariÐapaccayapariggahañana làm 
nên tảng, làm nhân-duyên đê cho /rí-fuệ thiên-tuệ thứ 3 
Sammasanañana phát sinh tiêp theo. 


3- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 Sammasanañãna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, có 
tri-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggahañana làm nền 
tảng, làm nhân-duyên đề phát sinh frí-tuệ thiền-tuệ thứ 
3 gọi là samưuasanaRäna: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp do nhân-duyên- 
diệt, nên thấy rõ, biết rõ trạng-thải vồ-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 này phát sinh do nương nhờ 
trí-tuệ thứ nhất và trí-tuệ thứ nhì làm nên tảng, làm 
nhân-duyên như sau: 

- Trí-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật- 
tánh của môi săc-pháp, môi danh-pháp đúng theo chán- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

- Trí-tuệ thứ nhì thấy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp do nhán-đuyên-sinh. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 là tổng hợp 2 loại tri-tuệ 
trên làm nên tảng, làm nhân-duyên đê cho phái sinh tri- 
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tuệ thiền-tuệ thứ 3 gọi là Sammmasanaänat”: - Trí-tuệ 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp do nhân-duyên-diệt, nên đặc biệt thấy rõ, biết 
rõ trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vồ- 
ngã của sắc-pháp, của danh-pháp. 


$ammasanañãna gồm có 2 từ: Samunasana, ññna. 

- 9ammasana: Biết thấu suốt. 

- ñaụd: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ. 

- §ammasanaiãna: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thấu suốt sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasanafäna là trí-tuệ 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự diệt của các đối- 
tượng thiên-tuệ từng phân, mỗi phần có số pháp, mỗi 
pháp có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thải vồ-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã mà môi trạng-thái của môi 
pháp là môi trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna. 


Trong Visuddhimagga, phân S4/1asanañana cô 
phân loại ra 23 phần là 5 „ấn, 6 môn, 6 đối-tượng, 6 
thiG, 1V./‹¿ . gồm có 201 pháp, mỗi pháp có 11 loại thành 
2211 loại, mỗi loại có 3 #rạng-fhái-chung: Trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, môi trạng- 
thái-chung là môi trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3. 





' Trí tuệ thiền-tuệ thứ 3 samunasanañãna dù được ghép vào trí-tuệ 
thiên-tuệ, vần chưa chính thức là trí-tuệ thiền-tuệ. Thật ra, trí-tuệ thiền-tuệ 
tam-giới là trí-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, lrạng- thái vồ-ngã của săc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 
Trí-tuệ thứ nhất và trí-tuệ thứ nhì chưa thấy Tõ sự sinh, sự điệt và trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vồ-ngã của sắc-pháp, của đanh- 
pháp, nên chưa gọi là rí-uệ thiên-tuệ. Còn trí-tuệ thứ 3 chưa thấy rõ sự 
sinh, chỉ thấy rõ sự diệt, và thây rõ trạng-thái vồ-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của săc-pháp, của danh-pháp, nên chưa chính thức gọi 
là trí-tuệ thiền-tuệ. 
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Như vậy, gôm có 6633 loại /r7-fuệ thiên-tuệ thứ 3 
SdatmwasanuHqna. 

Vị dụ: Ngũ-uân có 5 uân, môi uân có TT] loại: 

Sac-uấn có TT loại là săc-uân quả-khứ, vị-lai, hiện- 
tại, bên trong hoặc bên ngoài, thô hoặc vi-tê, tháp hèn 
hoặc cao quj, xa hoặc gân. 

Cũng như vậy, /fho-uân có TlÌ loại, tưởng-uân có TÌ 
loại, hành-uấn có l1 loại, thức-uán có TÌ loại. 

Như vậy, ngñ-uân gôm có 5Š loại. 


Phương pháp thực-hành đối-tượng thiền-tuệ 
ngũ-uân theo 11 loại 


Hành-giả thực-hành pháp- hành thiền-tuệ với đổi-tượng 
thiển-tuệ là ngũ-uẩn, mỗi uân có I1 loại, mỗi loại có sự 
điệt, nên có 3 frạng-thải-chung: Trạng-thải vô-thường, 
trạng-thái khó, trạng-thảái vô-ngã, mỗi trạng-thải-chung 
là 7 frí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 Sammasanafñana. 

* Sắc-uẫn có 11 loại trạng-thái vô-thường 

1- Sắc-uẩn nào trong quá-khứ, sắc-uân ấy đã diệt 
trong quá-khứ, không còn sót lại đến hiện-tại. Vì vậy, 
sắc-uân ấy có frạng-thái vô-thường, bởi vì diệt mất. 

Đó là 1 frí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammmasanañäna. 

2- Sắc-uẩn nào trong vị-lai, sắc-uân ấy sẽ diệt trong 


vị-lai, không còn sót lại đến sắc sau khác. VÌ vậy, sắc- 
uẩn ấy có ạng-thái vô-thường, bởi vì diệt mát. 


Đó là 1 frí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna. 
3- Sắc-uẩn nào trong hiện-tại, sắc-uân ấy diệt trong 


hiện-tại, không còn sót lại đến vị-lai. Vì vậy, sắc-uân ấy 
có frạng-thái vồ-thường, bởi vì diệt mắt. 


Đó là 7 frí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasananana. 
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4- Sắc-uẩn nào thuộc về bên rong, sắc-uân ây diệt 
ngay bên trong, không còn sót lại đên sắc bên ngoài. Vì 
vậy, sắc-uân ây có frạng-thải vô-thường, bởi vì điệt mát. 

Đó là 7 #rí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 samrnasanañana. 

5- Sắc-uẩn nào thuộc về bên ngoài, sắc- uân ấy diệt 
ngay bên ngoài, không còn sót lại đến sắc bên trong. Vì 
vậy, sắc-uân ấy có frạng-thái vô-thường, bởi vì diệt mất. 

Đó là 7 #rí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 samnasanañana. 

6- Sắc-uẩn nào thuộc về loại thô, sắc- uấn ây diệt 
ngay khi sắc loại thô, không còn sót lại đến sắc loại vi- -Ế. 
Vì vậy, sắc-uẩn ấy có rạng-thải vô-thường, bởi vì diệt mát. 

Đó là 7 #rí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 samnasanañana. 

7- Sắc-uẩn nào thuộc về loại vi-fế, sắc- uấn ấy diệt 
ngay khi sắc loại vi- -tế, không còn sót lại đến sắc loại thô. 
Vì vậy, sắc-uẩn ấy có rạng-thải vô-thường, bởi vì diệt mát. 

Đó là 7 #í-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna. 

ổ- Sắc-uẩn nào thuộc về thấp hèn, sắc-uân ây diệt 
ngay khi sắc loại thấp hèn, không còn sót lại đến sắc loại 
cao quý. Vì vậy, sắc- uân ấy có frạng-thái vồ-thường, bởi 
vì diệt mát. 

Đó là 7 í-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna. 

9- Sắc-uẫn nào thuộc về cao thượng, sắc-uân ây diệt 
ngay khi sắc loại cao quý, không còn sót lại đến sắc loại 
thấp hèn. Vì vậy, sắc-uân ấy có frạng-thái vô-thường, 
bởi vì diệt mát. 

Đó là 1 #ri-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanafñiäna. 

10- Sắc-uẩm nào thuộc về loại xa, sắc-uân ấy diệt 
ngay khi sắc loại xa, không còn sót lại đên sắc loại gân. 
Vì vậy, săc-uân ây có rạng-thái vô-thường, bởi vì diệt mái. 

Đó là 7 í-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna. 
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1I- Sắc-uẫn nào thuộc về loại gần, sắc- uấn ấy diệt 
ngay khi, sắc. loại gần, không còn sót lại đến sắc loại xa. 
Vì vậy, sắc-uân ấy có trạng-thái vô-thường, bởi vì diệt mất. 


Đó là 7 #-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna. 

Cũng như trên, 

* Sắc-uẫn có 11 loại trạng-thái khổ 

- §ắc-uẩn nào trong quá-khứ, sắc-uẫn ấy đã diệt 
trong quá-khứ, không còn sót lại đến hiện-tại. Vì vậy, 
sắc-uẩn ấy có rạng-thái khổ, vì đáng kinh sợ. 


Đó là 7 #rí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 samnasanañana. 

Cũng như vậy, sắc-uân có 11 loại rạng-thái khổ, vì 
đáng kinh sợ. 

* Sắc-uẫn có 11 loại trạng-thái vữ ngã 

- Sắc-uấn nào trong quá-khứ, sắc-uân ấy đã diệt trong 


quá-khứ, không còn sót lại đến hiện-tại. Vì vậy sắc-uân 
ây có frạng-thải vô-ngã, vì vô dụng. 

Đó là 7 í-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna. 

Cũng như vậy, sắc-uân có I1 loại rạng-thái vô-ngã, 
vì võ dụng. 

Như vậy, sắc-uân có 11 loại, mỗi loại có 3 trạng-thái- 
chung gôm có tât cả là 33 ứø-uệ thiêmtuệ thứ 3 
SamMasana1ana. 

Cũng như vậy, 

- Thọ-uẩn có 11 loại cũng có trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khô, trạng-thải vô-ngã, gồm có tât cả là 33 
tri-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana. 

- Tưởng-uẩn có II loại cũng có trạng-thải vồ- 


thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã, gồm có tất cả 
là 33 rí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna. 
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- Hành-uẩn có 11 loại cũng có trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, gồm có tất cả là 33 
tri-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana. 

- Thức-uẩn có 11 loại cũng có trạng-thái vồ-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, gồm có tất cả là 33 
frí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna. 

Như vậy, 5 uẩn gồm có 165$ trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 
Sam1asananana. 

Phương pháp thực-hành đối-tượng thiền-tuệ ngũ-uẫn 

ngũ-uân theo 40 trạng-thái 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với đối-tượng 
thiển-tuệ là ngũ-uẩn có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái 
vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã. 

Nếu khai triển 3 /rạng-thái-chung thì cô 40 trạng-thái 
chỉ-tiết, để cho trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna 
được vững chắc. 

- Trạng-thái vô-thường có I0 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thái khổ có 25 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thái chi-tiết. 

Gồm có 40 trạng-thái chi-tiết”. 

*  Aniccalakkhaua: Trạng-thái vô-thường có 10 
trạng-thái chi-tiết là đối-tượng của /rí-fuệ thiên-tuệ thứ 3 
Sammasanañana, mà hành-giả thực-hành như sau: 

1- Aniccato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệ/ của ngũ-uẫn, có frạng-thái vồ- 
thường, vì mỗi uẩn không tôn tại lâu. 

2- Palokato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uân, có frạng-thải tiêu 
hoại, VÌ mỗi uấn bị hoại do bệnh hoạn, già, chế. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Sammasanañänakathä. 
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3- Calaío: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy TỐ, biết rõ sự điệt của ngũ-uẩn, có frạng-thái biến 
đổi, vì môi uẩn bị biến đổi do bệnh, giả, chết. 

4- Pabhanguto: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uẩn, có frạng-thải tan 
rã, vì mỗi uẩn bị tan rã do nguyên nhân bên ngoài và 
trạng-thái bên trong ngũ-uẩn. 

5- Addiuvafo: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ- uẩn, có rạng-thái không 
bên vững, vì mỗi uẩn không vững chắc. 


6- Viparinamadhammaio: Hành-giả thực-hành có trí- 
tuệ thiền-tuệ thây rõ, biết rõ sự điệt của ngũ- uẫn, có 
trạng-thái biến đổi là thường, vì thường bị biến đổi do 
Sự giả, sự chết. 

7- Asarakaio: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết TÕ sự điệi của ngũ- uẩn, có trạng-thải vô 
dụng, không cốt lỗi, vì yếu, dễ mục nát như gỗ mục. 


ổ- Vibhavafo: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thây rõ, biệt rõ s đ/ệt của ngũ-uân, có frạng-thảái bị suy, 
vì không phái triên được. 

9- Sankhafafo: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thây rõ, biệt rõ sự điệt của ngũ-uân, có ứrạng-thái bị 
cấu tạo, vì do nhán-duyên tạo nên. 

10- Maranadhammafo: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ 
thiên-tuệ thây rõ, biệt rõ s điệí của ngũ-uân, có /rạng- 
thái huỷ diệt, chết là thưởng, vì có sự chết là thường. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có #-uệ 
thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uân, hiện 
Tð frạng-thái vô-thường với 10 trạng-thải vô-thường chỉ- 
riết tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 
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* Dukkhalakkhana: Trạng-thái khổ có 25 trạng-thái 
chi-tiêt là đôi-tượng của fr/-fuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasana- 
ñãna, mà hành-giả thực-hành như sau: 


1- Dukkhato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uân, có frạng-thái khổ 
khó chịu, vì sinh rồi diệt liên tục luôn luôn hành hạ, ngĩ- 
uẩn là nơi phát sinh mọi sự khổ. 

2- Rogaío: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uân, có frạng-thái khổ 
như bệnh tật, vì luôn luôn phải chăm sóc như người bệnh, 
là nơi phát sinh các thứ bệnh. 

3- Gandzio: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uân, có frạng-thái khổ 
như ung nhọt, vì thường chảy ra những đồ dơ bẩn, nơi 
phát sinh mọi phiên-não, có sự lão, bệnh, tử. 

4- Sallafo: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uẩn, có frạng-thái khổ 
như mũi tên độc, vì làm cho đau đớn do mọi phiên-não 
đâm bên trong, khó nhồ bỏ ra được. 

5- Aghafo: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uân, có ứrạng-thái bắt 
hạnh, vì đem lại sự suy thoải. 

6- Äbãdhato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy TỐ, biết rõ sự điệt của ngũ-uân, có frạng-thải bệnh 
hoạn, ốm đau, vì không được khỏe, và nguyên nhân phát 
sinh mọi bệnh tật. 

7- lrito: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, có rạng-thái suy đôi, vì 
đem lại những điểu thiệt hại lớn. 

8- Upaddavaro: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uân, có írạng-thái 
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khổ tai nạn, vì đem lại những điểu bất lợi, và là nơi xảy 
ra mọi tai họa. 

9- Bhayaío: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệ của ngũ-uân, có trạng-thái khổ 
đáng kinh sợ, vì là nơi phát sinh mọi điều đáng sợ làm 
cho khổ tâm lo sợ. 

10- Upasaggafo: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uẩn, có frạng-thái 
khổ cản trở, vì có những điễu trở ngại cản trở. 

TỊ- Afãnaío: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệ của ngũ-uân, có #rạng-thái khổ 
không có nơi bảo hộ, vì không bảo hộ được. 

12- Alenaío: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết TÕ sự điệt của ngũ- uẩn, có ạng-thái khổ 
không có nơi ẩn nắu, vì không có nơi an toàn. 

13- Asaranato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uẩn, có írạng-thái 
khổ không nơi nương nhờ, vì không có nơi an toàn. 

14- Admavaro: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uẩn, có írạng-thái 
khổ nhiêu tội chướng, vì khổ trong kiếp tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bốn loài. 

15- Aghamiilafo: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệ/ của ngũ-uân, có /rạng-thái nguôn 
gốc của khô đau, vì là nguồn gốc của mọi sự tội lỗi. 

16- Vadhakaro: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẩn, có /ứrạng-thái 
khổ như kẻ sát hại, vì người sát hại là người mình tin 
cậy như người bạn thân. 

17- Sasavafo: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uân, có /rạng-thái có phiển- 
não trầm luân, vì là con đường đi đến khổ trầm luân. 
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18- Mãrãmisafo: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uẩn, có frạng-thái khổ 
là môi của Mãra, vì là môi của tử thần và phiên-não. 

19- Jãtidhammaro: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uẩn, có frạng-thải khổ 
sinh là thường, vì có sự tải-sinh kiếp sau là thường. 

20- Jaradhammaío: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy TỐ, biết rõ sự điệt của ngũ-uân, CÓ frạng- 
thái khổ già là thường, vì có sự già là thường. 

21- Byadhidhammaio: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uẩn, CÓ frạng- 
thái khổ bệnh là thường, vì có bệnh là thường. 

22- Sokadhammaío: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uẫn, có ứrạng-thảái 
khô sâu não là thường, vì có sâu não là thường. 

23- Paridevadhammaro: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệ/ của ngũ-uân, có ứrạng-thái 
khổ than khóc là thường, vì có sự than khóc là thường. 

24- Upayasadhammaio: Hành-giả thực-hành có trí- 
tuệ thiển- tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệf của ngũ-uần, có 
trạng-thải nỗi thống khô cùng cực, vì có nổi thống khổ 
cùng cực là thường. 

25- Samkilesikadhammaio: Hành-giả thực-hành có 
trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệf của ngũ-uẩn, có 
trạng-thái khổ do phiên-não làm ô nhiễm, vì tham ái làm 
ô nhiễm là thường. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 3 thây rõ, biết rõ sự diệt của ngũ- uấn, nên 
hiện rõ rạng-thái khổ với 25 trạng-thái khổ chỉ tiết tuỳ 
theo khả năng của mỗi hành-giả. 
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* Anaffalakkhata: Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thái 
chi-tiệt là đôi-tượng của /rí-fuệ thiên-tuệ thứ 3 samma- 
sanañana, mà hành-g1ả thực-hành như sau: 

1- Anafiaio: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệ/ của ngũ-uân, nên có #ạng-thái 
vô-ngã, không phải ta, bởi vì không có ai làm chủ. 

2- Parato: Hành-giả thực-hành có tri-tuệ thiên-tuệ 
tháy rõ, biệt rõ sự điệt của ngũ-uân, nên có frạng-thái 
khác lạ, bởi vì không có quyền lực điêu hành được. 

3- Riafo: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thây rõ, biệt rõ sự đ7ệf của ngũ-uân, nên có /rạng-thái 
trông không, bởi vì không có thường, lạc, ngã, tịnh như 
tháy sai, chấp lâm. 

4- Tucchafo: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thây rõ, biệt rõ sự điệí của ngũ-uân, nên có /rqng-thảái 
rông không, bởi vì không có côt lõi. 

3- swñnaío: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệ/ của ngũ-uân, nên có #ạng-thái 
hoàn toàn không, bởi vì không phải ta, không phải của 
ta, không có ai làm chủ, không chiều theo ý muốn của di. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ 3 thầy rõ, biệt rõ sự điệt của ngũ-uân, nên 
hiện rõ frạng-thảái vô-ngã với 5 trạng-thải vô-ngã chỉ tiết 
tuỳ theo khả năng của môi hành-giả. 

Sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên 

Sắcpháp phát sinh do 4 nhân-duyên là nghiệp 
(kamma), tâm (citta), thời tiêt (ufu), vật thực (ahaãrg). 

- Sắc-pháp phát sinh do nghiệp gọi là kamưuajariipa. 

- Săc-pháp phát sinh do tâm gọi là cifajaripa. 

- Săc-pháp phát sinh do thời tiệt gọi là „fwjaripa. 


326 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





- Sắc-pháp phát sinh do vật thực gọi là ãhãrajaripa. 


Theo bộ V¡-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa giảng giải trong 
phân Rupasamufthananaya: Pháp làm nhân-duyên phát 
sinh săc-pháp có 4 pháp như sau: 


1- Kamưna: Nghiệp chỉ cô 25 nghiệp đã tạo trong kiếp 
quả-khứ hoặc kiếp hiện-tại đó là 72 bát-thiện-nghiệp, ỡ 
dục-giới-đại-thiện-nghiệp, 5 sắc-giới-thiện-nghiệp làm 
nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi là kammajaripa: 
Sắc-pháp phát sinh do nghiệp. 

Ngoài 25 nghiệp ấy ra, còn lại 4 vó-sắc-giới thiện- 
nghiệp và siêu-tam-giới thiện-nghiệp không làm nhâần- 
duyên phát sinh sắc-pháp. 

Kanumajaripa: Sắc phát sinh do nghiệp cô 18 sắc- 
pháp là: 

- Pasadarupa: 5 fịnh- -sắc: Nhãn- tịnh-sắc, nhĩ-tịnh-sắc, 
tỷ-tịnh-sắc, thiệt-tịnh- -sắc, thân-tịnh-sắc. 

- Bhavarupa: 2 sốc-tính: Sắc-nam-tính, sắc-nữ-tinh. 

- Hadayaripa: 1 sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm. 

- JIvitaripa: 1 sắc-mạng-chủ. 

- Avinibbhogaripa: 8 sắc-pháp bắt-phân-tách (đất, 
nước, lửa, gió, sốc, hương, vị, vật-thực). 

- Paricchedaripa: 1 sắc-chân-không. 


Sắc-pháp phát sinh do nghiệp trong thân của chúng- 
sinh suôt môi sáf-na-tâm (khanaciffa) kê từ khi tái-sinh... 


2- Cifta: Tâm chỉ có 75 tâm đó là 12 bất-thiện-tâm, 8 
vô-nhân-tâm (trừ 10 thức-tâm), 8 đại-thiện-tâm, ở đại- 
quả-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 15 sắc-giởi-tâm, 8 vô-sắc- 
giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới quả-tâm), 8 siêu-tam-giới-tâm 
làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi là cifajarñpa: 
Sắc-pháp phát sinh do tâm. 
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Ngoại trừ 74 fâm: 10 thức-tâm và 4 vô-sắc-giới quả- 
tâm, bởi vì không làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp và 
các quả-tâm khi làm phận sự tái-sinh kiếp sau và ứ-/âm 
của bậc Thánh A-ra-hán cũng không làm nhân-duyên 
phát sinh sắc-pháp. 


Ciffajaripa: Sắc-pháp phát sinh do tâm có 15 sắc-pháp là: 

- Saddaripa: 1 sắc-âm-thanh. 

- Viñfñattiripa: 2 sắc-cử động: Thân-củ-động, khẩu- 
cử-động. 

- Vikararupa: 3 sắc-biến chuyển: Sắc-nhẹ-nhàng, sắc- 
mêm-mại, sắc-uyễn- chuyển. 

- Avinibbhogaripa:  sắc-bắt-phân-tách. 

- Paricchedaripa: 1 sắc-chân-không. 

Sắc "pháp phát sinh do tâm trong thân của chúng-sinh 
suốt mỗi sáí-na sinh (uppädakkhana) của tâm kê từ hộ- 
kiếp-tâm đầu tiên sau tái-sinh-tâm, v.V... 


3- Ufu: Thời tiết đó là khí lạnh (sTtatejo), khí nóng 
(unhat/o) ở bên trong và bên ngoàải thân của chúng-sinh 
làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi là wfwjaripa: 
Sắc-pháp phát sinh do nóng hoặc lạnh. 


Utujariipa: Sắc-pháp phát sinh do thời tiết có 13 sắc- 
pháp là: 

- Saddarupa: Ï sắc- âm-thanh. 

- Vikararipa: 3 sắc- -biến-chuyểền: Sắc-nhẹ-nhàng, sắc- 
mêm-mại, sắc-uyển- chuyển. 

- Avinibbhogaripa: 8 sắc-bắt-phân-tách. 

- Paricchedaripa: 1 sắc-chân-không. 

Khí lạnh, khí nóng ở bên trong thân của chúng-sinh 
làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp. 

Sắc-pháp phát sinh do lạnh hoặc nóng trong mỗi sảí- 
na-trụ (†hiikhana) của tâm kê từ /4i-sinh-tâm, v.v... 
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Còn thời tiết lạnh, nóng ở bên ngoài tiếp xúc với thân 
của chúng-sinh làm nhân-duyên phát sinh săc-pháp lạnh 
hoặc nóng tiêp tục không ngừng. 


4- Ahära: Vật-thực đó là ojã: Chất bổ trong các món 
ăn thức uông, và chđ/ bó trong các thứ thuôc bô đã dùng 
vào trong thân, làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, gọi 
là ahãrajaripa: Săc-pháp phát sinh do vật thực. 

_ đhãrajaripa: Sắc-pháp phát sinh do vật thực có 12 
sắc-pháp là: 

- Vikararipa: 3 sắc- -biễn chuyển: Săc-nhẹ-nhàng, sắc- 

mêm-mại, sắc-uyễn- -chuyển. 

- Avinibbhogarupa: ð sắc- -bát-phân-tách. 

- Paricchedarupa: l săc-chân-không. 

Vậi-thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp đó là 
ojä: Chát bố có 2 loại: 

- Bahiddha ojã: Chất bỏ bên ngoài đó là chất bô 
trong các món ăn thức uông, các thứ thuôc bô, ... 

- Ajhatta ojä: Chất bổ bên trong thân có 2 loại: 


- Kammađja ojä: Chất bồ phát sinh do thiện-nghiệp. 
- Ufuja ojä: Chát bô phái sinh do thời tiết. 


Hai loại ojã chất bô này phát sinh trong thân của 
chúng-sinh, làm phận sự hỗ trợ cho đhãrajaripa: Sắc- 
pháp phái sinh do vật thực gọi là upathambhakasatfti. 

Còn Bahiddha ojã: Chất bổ bên ngoài làm phận sự 
trực tiêp đê cho ãhãrajaripa: Săc-pháp phát sinh do vật 
thực gọi là janakasafii. 

Trong 2 loại øjã: Kamnaja oja và ufuja oÿja, thì kam- 
mđja ojã có vai trò quan trọng hô trợ cho hãrajarupa: 
Sac-pháp phái sinh do vật thực hơn ufuja oJa. 
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Ahãrajaripa: Sắc-pháp phát sinh do vật-thực làm 
nhân-duyên phát sinh sắc-pháp suôt mỗi sát-na-tâm. 

Trong bộ Visuddhimagga giảng giải rằng: 

- Đối với con người trong cõi người dùng đồ ăn thức 
uông đây đủ chât bô một lân có khả năng duy trì sắc- 
thân suôt 7 ngày. 

- Đối với ch-thiên cõi trời dục-giới dùng vật thực cõi 
trời một lân có khả năng duy trì săc-thân suôt I- 2 tháng. 

Chất bổ (ojã) trong vật thực đã dùng vào trong bụng 
kêt hợp với kammnaja oja trong thân của con người, hồ 
trợ cho đhãrajarupa: Sàc-pháp phát sinh do vậi-thực 
suốt 7 ngày trong cõi người. Còn chất bồ (ojã) trong vật- 
thực cõi trời tiếp xúc với thân của chư-thiên, hỗ trợ cho 
ahãrajaripa: Sắc-pháp phát sinh do vật thực suốt I 
hoặc 2 tháng trong cõi trời dục-giới. 

Đó là săc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có #ø-uệ 
thiền-tuệ thứ 3 sanưnasanañäna thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên: Nghiệp 
(hamma), tâm (cidta), thời tiết (ufu), vật thực (ahara); 
thấy rõ, biết rõ trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp ấy. 


Sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa) 

Vị dụ: Iriyapatha: Tứ-oai-nghi 

Tú-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi nằm, và các oai-nghi phụ gồm các cử 
động của thân như bước tới trước, bước lui sau, co fay 


vào, duôi tay ra, co chân vào, đuôi chán ra, quay bên 
phải, quay bên trải, nhìn bên phải, nhìn bên trải, V.V... 
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Tứ-oai-nghi và các oai-nghi phụ của thân đều là sắc- 
pháp phái sinh do tâm, gọi là cifqjarupa. 


Ciftajaripa: Sắc-pháp phát sinh do tâm. Tâm gôm có 
75 tâm có khả năng làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp. 


- Sắc-pháp tứ-oai-nghi và các oai-nghi phụ phát sinh 
chỉ có do 32 tâm mà thôi, đó là: 

- ManodvaravdaJjanacitta: Ï ÿ-môn-hướng-tâm. 

- Kãmajavanacitta: 29 dục-giới tác-hành-tâm: 12 bắt- 
thiện- tâm, ö đại dhiện- lâm, 8 đại-duy- tác- tâm, l tiếu- 

jăã 32 tâm này, tâm nào cũng có khả năng làm 
nhân-duyên phát sinh 4 oai-nghi hoặc các oai-nghi phụ 
đều là sắc-pháp phát sinh do tâm ấy. 


Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasanañãna thấy rõ sự diệt 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ với đối- 
tượng tứ-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi năm gọi là sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngôi, 
sắc-nằm là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajariipa), trí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammmasanañana phát sinh, thầy rõ, 
biệt rõ sự điệt của sắc-pháp tứ-oai-nghi. 

I- Oai-nghi đi gọi là sắc-đi 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có //-/zÊ 
thiên-tuệ thứ 3 thây rõ, biết rõ sự điệt của sắc-đi đó là tr 
thế đi, dáng đi toàn thân di chuyển bước đi một cách tự 
nhiên theo mỗi sự biến chuyển như sau: 

- Toàn thân dở chán lên (uddharana) chưa kịp bước 
tới (atiharana) thì trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 thây rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp toàn thân dở chân lên, nên hiện rõ 
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trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-đi. 

- Toản thân bước tới (atiharana) chưa kịp đời chân 
(viiharana) thì trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của sàc-pháp toàn thân bước tới, nên hiện rõ trạng-thái 
vồ-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-ẩi. 


- Toàn thân đời chán (viiharana) chưa kịp đặt chân 
xuống (vossajjana) thì trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết 
rõ sự điệt của sắc-pháp toàn thân đời chân, nên hiện rõ 
trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-đi. 

- Toàn thân đặt chân xuống (yossajjana) chưa kịp đạp 
chân (sannikkhepana) thì trí-tuệ thiến-tuệ thứ 3 thấy TỐ, 
biết rõ sự điệt của sắc-pháp toàn thân đặt chân xuống, 
nên hiện rõ rạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng- 
thái vô-ngã của sắc-ẩi. 

- Toàn thân đạp chân (sannikkhepana) chưa kịp đè 
chân (sannirumbhana) thì tri-tuệ thiên-tuệ thứ 3 thây rõ, 
biết rõ sự điệt của sắc-pháp toàn thân đạp chân, nên 
hiện rõ ứrạng-thải vồ-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-äi. 

Như vậy, mỗi khi đáng đi cũ bắt đầu biến chuyển 
chưa kịp sang đến dáng đi mới, thì trí-tuệ thiển-tuệ thứ 3 
sammasanafñana thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-đi ấy, 
nên hiện rõ /rạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của sắc-ẩi ấy. 


Tứ đại: Đât, nước, lửa, gió trong sắc-đi 


- Khi foảän thán dở chán lên, thì địa-đại và thủúy-đại có 
năng lực ít và yêu, còn hỏa-đại và phong-đại có năng 
lực nhiêu và mạnh. 
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- Khi foàn thân bước tới và khi đời chân cũng giống 
như foảàn thân dở chân lên, thì địa-đại và thủúy-đại có 
năng lực ít và yếu, còn hỏa-đại và phong-đại có năng 
lực nhiều và mạnh. 

- Khi foàn thân đặt chân xuống, thì hỏa-đại và phong- 
đại có năng lực ít và yếu, còn đja-đại và thủy-đại có 
năng lực nhiều và mạnh. 

- Khi /oàn thân đạp chân xuống và khi đè chân cũng 
giống như foàn thân đặt chân xuống, thì hỏa-đại và 
phong-đại có năng lực ít và yếu, còn đja-đại và thủúy-đại 
có năng lực nhiều và mạnh, ... 

Cho nên, khi foàn thân dở chân lên, các săc-pháp 
nương nhờ nơi tứ-đại ấy chưa kịp bước tới (atiharana) 
thì frí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasanañana thây rõ, biết 
rõ sự diệt của sắc-pháp toàn thân dở chân lên và các 
sắc-pháp nương nhờ nơi tứ-đại ấy, nên hiện rõ trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vồô-ngã của 
sắc-pháp sắc-ẩi ấy. 


2- Oai-nghi đứng gọi là sắc-đứng 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ có //-/zÊ 
thiên-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-đứng đó 
là a thế đứng, dáng đứng toàn thân đứng thắng một 
cách tự nhiÊn. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ có //-/zÊ 
thiên-tuệ thứ 3 thẫy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-đứng đó là 
tư thể đứng, dáng đứng toàn thân đứng thăng như sau: 

- Khi đáng đứng ấy bắt đấu biến chuyển chưa kịp 
sang dáng đứng mới, thì trí-tuệ thiển- tuệ thứ 3 thây rõ, 
biết rõ sự điệt của dáng đứng cũ ấy, nên hiện rõ trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vồô-ngã của 
sắc-đứng ấy. 
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Như vậy, mỗi khi đáng đứng cũ bắt đầu biến chuyển 
chưa kịp sang đến dáng đứng mới, thì trí-tuệ thiển-tuệ 
thứ 3 sammasanañana thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc- 
đứng ấy, nên hiện rõ trạng-thái vồ-thường, trạng-thái khổ 
trạng-thái vô-ngã của săc-đứng á ấy. 


3- Oai-nghi ngồi gọi là sắc-ngồi 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có //-/zÊ 
thiền-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-ngồi đó là 
tự thỂ ngôi, dáng ngồi, thân phần trên ngôi thăng, thân 
phân dưới ngồi co theo môi dáng ngồi một cách tự nhiên. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có #7-/uệ ?hiên- 
tuệ thứ 3 thầy rõ, biệt rõ sự diệt của săc-ngồi đó là tư thê 
ngồi, dáng ngồi toàn thân ngôi một cách tự nhiên như sau: 


- Khi đáng ngồi ấy bắt đầu biến chuyển chưa kịp sang 
dáng ngôi mới, thì trí-tuệ thiển- tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của dáng ngôi cũ ấy, nên hiện rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã của sắc-ngồi ấy. 


Như vậy, mỗi khi đáng ngồi cũ bắt đâu biến chuyển 
chưa kịp sang đến dáng ngồi mới, thì trí-tuệ thiên-tuệ 
thứ 3 sammasanafaia thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc- 
ngôi ấy, nên hiện rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-ngôi ấy. 


4- Oai-nghi nằm gọi là sắc-năằm 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có //-/zÊ 
thiên-tuệ thứ 3 thây rõ, biệt rõ sự diệt của sắc-năm đó là 
t thê năm, dáng năm toàn thán năm thăng trên mặt 
phăng một cách tự nhiên. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có #7-/xệ 
thiên-tuệ thứ 3 thầy rõ, biệt rõ sự diệt của săc-năm đó là 


334 PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ 





tư thê năm, dáng năm toàn thân năm thăng trên mặt 
phăng một cách tự nhiên như sau: 


- Khi đáng năm ấy bắt đầu biến chuyển chưa kịp sang 
dáng nằm mới, thì trí-tuệ thiển- tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của dáng nằm cũ ấy, nên hiện rõ trạng-thải vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã của sắc-năm ấy. 


Như vậy, mỗi khi đáng năm cũ bắt đẫu biến chuyển 
chưa kịp sang đến dáng năm mới, thì trí-tuệ thiên-tuệ 
thứ 3 sammasanañana thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc- 
nằm ấy, nên hiện rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-nằm ấy. 


Phương pháp diệt di{thi, mãna, nikanti 


Trong bộ Eisuddhimagga, phần sammasanañana- 
kathaä giảng dạy phương pháp diệt đ///hi, măng, nikanfi: 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có #/-/uệ fhiển- 
tuệ thứ 3 sammasanafñana thây rõ, biết rõ sự điệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp, nên hiện rõ #ạng-thải vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp 
làm nên tảng, hành-giả thực-hành phương pháp diệt difthi 
(à-kiến), mãna (ngã-mạn), nikami (íham-áij) bằng nhiều 
cách như sau: 


- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi có ứzí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana chỉ thấy TỐ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp mà thôi, không 
thấy gì khác gọi là ứ, người, chúng-sinh, ... nên điệt 
được saffasaññä: Tưởng lâm chúng-sinh, khi trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ 3 thẫy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp, không tưởng lầm chúng-sinh, nên ứà-kiến 
không phát sinh nghĩa là thoát ra khỏi tà-kiến chấp-ngã 
(difthi ugoh4atit4). 
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- Và frí-tuệ thiển-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự điệt của 
săc-pháp,của danh-pháp, khi thoát ra khỏi tà-kiến cháp- 
ngã, nên ngã-mạn không phát sinh nghĩa là tách rời ra 
khỏi ngã-mạn (ãno samugghafito). 

- Và frí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 thây rõ, biết rõ sự điệt của 
sac-pháp, của danh-pháp, khi tách rời ra khỏi ngã-mạn, 
nên £ham-ái không phát sinh nghĩa là 12m kiệt lực tham- 
đi (mkanfi pariyadinnal). 

Phân biệt chưa diệt và đã diệt ditthi, mãna, nikanti 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, khi có trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana đã phát sinh, đê nhận 
thức biệt răng: Hành-giả diệt được difthi, mang, nikanfi 
hay chưa? Băng cách kiêm tra lại tâm của hành-giả như sau: 

- Nếu hành-giả còn chấp-thủ rằng: 

“Aham vipassaämi, mama vipassana. ” 

Ta thấy rõ, biết rõ trạng-thải vô-thường, trạng-thải 
khó, trạng-thải vô-ngã của săc-pháp, của danh-pháp, 
hoặc /rí-fuệ thiên-tuệ áy là của ta. 

Như vậy, hành-giả chưa thoát ra khỏi tà-kiến chấp-ngã. 

- Nếu hành-giả khi có /z7-fu„ệ thiên-tuệ thứ 3 samma- 
sanañana thầy rõ, biệt rõ, phần biệt rõ sự điệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp chỉ là săc-pháp, danh-pháp mà 
thôi, thì #rí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 đã thoát ra khỏi tà-kiên 
cháp-ngã rồi (ditsamugshafanam nãmd). 

- Nếu hành-giả còn chấp-thủ răng: 

“Sufthu vipassãmi, manaãpa1 vipassami. ” 

Ta thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khó, trạng-thái vô-ngã của săc-pháp, của danh-pháp 
thật là quý hóa quá! Hoặc ta thấy rõ, biết rõ trạng-thái 
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vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc- 
pháp, của danh-pháp thát là đảng hài lòng quá! 


Như vậy, hành-giả chưa tách rời ra khỏi ngã-mạqn. 


- Nếu hành-giả khi có /z7-f£uxệ thiên-tuệ thứ 3 samma- 
sanañana thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ sự điệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp chỉ là sắc-pháp, danh-pháp mà 
thôi, thì ø/-tuệ thiên-tuệ thứ 3 đã tách rời ra khỏi ngã- 
mạn rồi (mãnasamugghäto nãma). 

- Nếu hành-giả còn chấp-thủ rằng: 


T 


“ipassitumn sakkomi. ` 
Ta có thể thấy rõ, biết rõ trạng-thải vô-thường, trạng- 
thải-khó, trạng-thái vô-ngã của săc-pháp, của danh-pháp. 


Như vậy, hành-giả chưa làm kiệt lực được tham-di. 


- Nếu hành-giả khi có /z7-fuxệ thiên-tuệ thứ 3 samma- 
sanañana thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ sự điệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp chỉ là sắc-pháp, danh-pháp mà 
thôi, thì gọi là /z7-/„ệ thiên-tuệ thứ 3 đã làm kiệt lực 
được tham-ádi (nikantipariyadanam nãmd). 


Tư duy ngăn cản di{(hi, mãna, nikanti 


- Nếu tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp là ta (ngã) thì 
chấp-thủ là ta (ngã) cũng nên, nhưng sụ-thật thật-tánh 
của săc-pháp, của danh-pháp là pháp-vô-ngã, không 
phải là ngã, là ta. Cho nên, tất cả mọi sắc-pháp, danh- 
pháp đều có trạng-thái vô-ngã, bởi vì không theo quyển 
lực của ai, không chiều theo ý muốn của di; có trạng- 
thái vô-thường, bởi vì sinh rồi diệt, có rồi không, có 
trạng-thái khổ, bởi vì sinh rồi diệt luôn luôn hành hạ. 

Như vậy, nên difthi ugghãtitã: Thoát ra khỏi tà-kiến 
chấp-ngã. 
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- Nếu tắt cả mọi sắc-pháp, danh-pháp là thường tôn 
lâu dài thì chấp-thủ là thường cũng nên, nhưng sự-thật 
thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp là vô-thường, 
không phải là thường. Cho nên, tất cả mọi sắc-pháp, 
danh-pháp đêu có trạng-thái vô-fhường, bởi vì sinh rôi 
diệt, có rồi không; có trạng-thái khổ, bởi vì sinh rồi diệt 
luôn luôn hành hạ; có trạng-thái vô-ngã, bởi vì không 
theo quyên lực của ai, không chiêu theo ý muốn của ai. 


Như vậy, nên mãno samugghafito tách rời ra khỏi 
ngĩ-mạn. 


- Nếu tắt cả mọi sắc-pháp, danh-pháp là lạc thì chấp- 
thủ là lạc cũng nên, nhưng sự-thật thật-tánh của sắc- 
pháp, của danh-pháp là khổ, không phải là lạc. Cho 
nên, tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp đêu có trạng-thái 
khổ, bởi vì sinh rôi diệt luôn luôn hành hạ; cÓ frgạng- 
thái vô-thường, bởi vì sinh rồi diệt, có rồi không, có 
trạng-thái vô-ngã, bởi vì không theo quyên lực của ai, 
không chiêu theo ý muốn của di. 


Như vậy, nên nikanfipariyadanam làm kiệt lực tham-ái. 


Cho nên, 3 /rạng-(hái chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô- ngã của sắc-pháp, của 
danh-pháp, ngăn cản được tà-kiến, ngã-mạn, tham-ái 
như sau: 

- Nếu khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, có 
trí-tuệ thiển- tuệ thứ 3 sammasananana thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, thường thấy rõ, 
biết rõ rạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp 
thì thoát ra khỏi tà-kiễn chấp-ngã. 


Để điệt tận được tà-kiến thì chỉ có Nhập-lưu Thánh- 
đạo-tuệ mà thôi. Cho nên, bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh 
viên không còn tà-kiến nữa. 
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- Nếu khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, có 
tri-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, thường thấy rõ, biết 
rõ frạng-thái vô-thường của sắc-pháp, của danh-pháp 
thì #ách rời ra khỏi ngã-mạn. 


- Nếu khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có 
trí-tuệ thiển- tuệ thứ 3 sammasananana thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc- -pháp, của danh-pháp, thường thấy rõ, 
biết rõ rạng-thái khổ của sắc-pháp, của danh-pháp thì 
làm kiệt lực dược tham-di. 


Để điệt tận được ngã-mạn và tham-ái thì chỉ có A-ra- 
hẳn Thánh-đạo-fuệ mà thôi. Cho nên, bậc Thánh A-ra- 
hẳn đã diệt tận được ngã-mạn, mọi tham-ádi, mọi phiên- 
não, mọi äc-pháp không còn dự sót nữa. 


Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasanañana được tôm 
lược như sau: 

* Trị-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna thấy rõ, biết 
TỐ sự" điệf của sắc-pháp, của danh-pháp theo 11 loại là 
sắc-pháp, danh- pháp quá-khứ, vị-lai, hiện-tại, bên trong, 
bên ngoài, thô, vi-tễ, thấp hèn, cao quý, gần, xa đều có 
trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã. 


- Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-thường, bởi 
vì sinh rồi diệt, có rồi không. 
kỘ Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khổ, bởi vì sinh 
rồi diệt luôn luôn hành hạ. 
- Sắc- pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã, bởi vì không 
theo quyên lực của ai, không chiêu theo ý muốn của ai. 


* Trị-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna thấy rõ, biết 
TỔ răng: 
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- Sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp rong quá-khứ 
không sót lại sdc-pháp, danh-pháp trong hiện-tại. 

- Sự điệt của sắc-pháp, của danh-pháp ứrong hiện-tại, 
không sót lại sốc-pháp, danh-pháp trong vị-lai. 

Sắc-pháp, danh-pháp quả-khứ, hiện-tại, vị-lai có liên 
quan với nhau do nhân-duyên. 


* Trị-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna thấy rõ, biết 
TÕ súc-pháp, danh-pháp cũ diệt liên danh pháp, sắc- 
pháp mới sinh. 


Ví dụ: Oai-nghi ngôi là sắc-ngôi đó là tư thế ngồi, 
dáng ngôi bắt đầu thay đổi dáng ngôi cũ sang dáng 
ngôi mới, thì tri-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana 
thấy rõ, biết rõ dáng ngôi cũ diệt mà dáng ngôi mới 
chưa hoàn thành. 

Đó là tính chất của #rí-ruệ thiên-tuệ thứ 3 samma- 
sanañäna đang còn non yếu, nên chỉ có khả năng thấy 
rõ, biết rõ săc-ngồi cũ diệt mà chưa có khả năng thấy rõ, 
biết 1õ sự diệt của những cứ động của thân biển chuyển 
tuần tự sang sắc-ngồi mới, do thây rõ, biết rõ sự diệt của 
sắc-ngôi cũ, nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ 
trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-ngôi cũ ấy. 

Như vậy, dù #í-fuệ thứ 3 sammasanafana này chưa 
được chính thức gọi là #í-fuệ thiền-tuệ mà vẫn được 
ghép vào loại #rí-tuệ thiên-tuệ đâu tiên (thứ nhất) trong 
10 loại trí-tuệ thiên-tuệ, cũng gọi là /rí-fuệ thiên-tuệ thứ 
3 trong 16 loại tri-tuệ thiên-tuệ. 

* Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanafana cũng được ghép 
vào pháp-thanh-tịnh thứ Š gọi là maggãmaggañaa- 
dassanavisuddhi: Chánh-đạo phi-đqo tri-kiến thanh-tịnh. 
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Nguyên nhân nào làm cho trí-tuệ thiền-tuệ không 
phát triền? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, sau khi øí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana đã phát sinh, nhưng 
chưa có khả năng phát triên lên Ørí-fuệ thiên-tuệ thứ 4 
uddayabbayanupassanafana, v.v... là do 5 pháp indriya: 
3 pháp-chú còn non yêu. 

Indriya: Pháp-chủ có 5 pháp là: 

- saddhindriya- Tín-pháp-chủ. 

- Viriyindriya: Tán-pháp-chủ. 

- Safindriya: Niệm-pháp-chủ. 

- Samadhindriya: Định-pháp-chủ. 

- Pafñfindriya: Tuệ-pháp-chủ. 

Để cho 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chú được tăng 
thêm nhiêu năng lực, hành-giả cân phải thực-hành 9 
pháp-hô-trợ “) cho 5 pháp-chủ. 

Pháp-hỗ-trợ 5 pháp-chủ có 5 pháp 

1- Trí-ệ thiên-tuệ thứ 3 thường thầy rõ, biết rõ sự diệt 
của môi săc-pháp, môi danh-pháp do nhân-duyên-diệt. 

2- Thường tinh-tấn thấy rõ, biết rõ sự diệt như vậy, 
một cách kiên tri. 

3- Thường tinh-tấn thấy rõ, biết rõ sự diệt như vậy, 
một cách liên tục không ngừng. 

4- Hành-giả nên có đây đủ 7 nơi thuận lợi và tránh xa 
7 nơi bất lợi !?, 

5- Thường tinh-tấn hướng tâm đến đối-tượng sắc- 
pháp, danh-pháp mà thôi. 





' Bộ Visuddhimagsa, phần Sammasanañanakathä. 
* Xem lại quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định, phần 7 nơi thuận lợi, ... 
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6- Thực-hành 7 PHÚP HIAU CHỦ (bojjhanga) thích ứng 
với. mỗi trường hợp, để trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 tăng 
lrưởng tỐI. 

7- Thường tỉnh-tấn thực-hành như vậy, không màng 
đến thân và sinh mạng của mình. 

8- Thường tinh-tấn liên tục không ngừng chế ngự tâm 
biếng nhác. 

9- Thường tinh-tần liên tục, không thoái chỉ nản lòng, 
chỉ quyết tâm thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, để giải 
thoát khổ mà thôi. 

Hành-giả đã có /z7-fuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasana- 
ñãna rồi, còn phải thực-hành đầy đủ thêm 9 pháp-hỗ-trợ 
cho 5 pháp-chủ: Tín-phảp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ tăng thêm nhiều 
năng lực, để làm nhân-duyên hỗ trợ cho trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 uddayabbayänupassanäñäna và các trí-tuệ thiên- 
tuệ bậc cao khác được phát triển tốt. 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana làm nền 
tảng, làm nhân-duyên đê frí-fuệ thiên-tuệ thứ 4 gọi là 
wudayabbayanupassanañana phát sinh tiêp theo. 


4- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäñãna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, có 
tri-tuệ thiên-tuệ thứ ba sammasanañana làm nên tảng, 
làm nhân-duyên đê phát sinh ứrí-fuệ thiên-tuệ thứ 4: Trí- 


' Nếu khi có âm lười biếng phát sinh thì nên thực-hành 3 pháp-giác-chi: 
phân-tích-giác-chi, tinh-tắn-giác-chi, hỷ-giác-chi, mà không nên thực- 
hành tịnh-giác-chi, định-giác-chi, xả-g1ác-chi. 

Nếu khi có phóng-tâm phát sinh thì nên thực-hành 3 pháp-giác-chi: tịnh- 
giác-chi, định-giác-chi, xả-giác-chi, mà không nên thực-hành phân-tích- 
giác-chi, tinh-tân-giác-chi, hÿ-giác-chi. 
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tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại do nhán-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 trạng-thái chung: Trạng- 
thái vồ-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanññaụa 
này phát sinh do nương nhờ #rí-tuệ thứ nhất cho đến trí- 
tuệ thứ ba làm nền tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Trí-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật- 
tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp đúng theo chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

- Trí-tuệ thứ nhì thấy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-sinh. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ ba thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-diệt. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 là tổng hợp 3 loại trí-tuệ trên 
làm nên tảng, làm nhân-duyên, để làm cho phát sinh trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 4 gọi là udayabbayữänupassanaiana 
hoặc udayabbayaiana: Trí-tuệ thiển- tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện- 
tại, do nhân-duyên-sinh, do nhán-duyên-diệt, nên hiện rõ 
3 trạng-thái-chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 


Udayabbayãänupassanäñäna gồm có 3 từ đzy2, 
Vayđ, a1upassanãñaIa. 

- Udaya nghĩa là nibbattilakkhana: Trạng-thải-sinh, 
do nhân-duyên-sinh. 

- waydf” nghĩa là viparinämalakkhana: Trạng-thải- 
biến-chất, trạng-thải-diệt do nhân-duyên-diệt. 





' aya biến theo văn phạm Päli trở thành ðaya, khi ghép với wđaya thì trở 
thành wudayabbaya + ñãụa = udayabbayañaa. 
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- qnupassanafiñna: Tri-tuệ thiên-tuệ thường dõi theo 
thấy rõ, biết rõ. 


Udayabbayanupassanaiiata là trí-tuệ thiển-tuệ thường 
đối theo thầy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp hiện-tại, do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanññaụa 
này mới chính thức gọi là trí-tuệ thiền-tuệ, bởi vì thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp hiện-tại, do nhân-đuyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên hiện rõ ở ứrạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanññaụa 
phát sinh như thê nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 7-tuệ thiển- 
tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana phát sinh, thấy rõ, biết 
TÕ sự sinh, sự điệt của môi săc-pháp, môi danh-pháp hiện- 
tại, do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 
3 trạng-thải-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trạng-thái vô-ngã của săc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Giảng giải: 

- Sự sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại 
phát sinh do nhán-duyên-sinh. ñ 

- Sự điệt của môi săc-pháp, môi danh-pháp hiện-tại 
phát sinh do nhân-duyên-diệt. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanaiana 
có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của mỗi sắc- 
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pháp, môi danh-pháp hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-đuyên-điệt, nên phần chia 4 trường hợp như sau: 


- Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh. 

- Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt. 

- Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh. 
- Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt. 


1- Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh 


Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh (samudaya): 

- Sự sinh của sắc-pháp là do vô-mình sinh. 

- Sự sinh của sắc-pháp là do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của sắc-pháp là do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của sắc-pháp là do vật-thực sinh. 

- Trạng-thái-sinh của sắc-pháp (nibbattilakkhana). 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp 
hiện-tại do nhân-duyên-sinh, nghĩa là trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 có khả năng thấy rõ, biết rõ quả sinh do thấy rõ, 
biết rõ nhân-duyên-sinh. 


2- Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt 


Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt (nirodha): 

- Sự diệt của sắc-pháp là do vô-minh diệt. 

- Sự diệt của sắc-pháp là do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của sắc-pháp là do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của sắc-pháp là do vật-thực diệt. 

- Trạng-thái-diệt của sắc-pháp (viparinamalakkhana). 
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Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassananana 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự điệt của sắc-pháp 
hiện-tại do nhân-duyên-diệt, nghĩa là trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 có khả năng thấy rõ, biết rõ quả điệt do thấy rõ, 
biết rõ nhân-duyên-diệt. 


3- Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh 


Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh (samudayq): 

- Sự sinh của danh-pháp là do vô-mìinh sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp là do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp là do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp là do sắc-pháp, danh-pháp sinh. 

- Trạng-thái-sinh của danh-pháp (nibbattilakkhana). 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp 
hiện-tại do nhân-duyên-sinh, nghĩa là trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 có khả năng thấy rõ, biết rõ quả sinh do thây rõ, 
biết rõ nhân-duyên-sinh. 


4- Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt 


Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự điệt của danh-pháp 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt: 

- Sự diệt của danh-pháp là do vô-mình diệt. 

- Sự diệt của danh-pháp là do tham-di diệt. 

- Sự diệt của danh-pháp là do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của danh-pháp là do sắc-pháp, danh-pháp diệt. 

- Trạng-thái-diệt của danh-pháp (viparinamalakkhana). 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự điệt của danh-pháp 
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hiện-tại do nhân-duyên-diệt, nghĩa là trí-tuệ thiỀn-tuệ 
thứ 4 có khả năng thây rõ, biệt rõ gwá diệt do thây rõ, 
biệt rõ nhân-duyên-diệt. 
Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp theo sát-na 
Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassananana có 


khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
của danh-pháp: 


- Sắc-pháp sinh theo sáf-na-sinh. 

- Săc-pháp điệt theo sát-na-diệt. 

- Danh-pháp sinh theo sảf-na-sinh. 

- Danh-pháp sinh theo sảt-na-diệt. 

* Sự sinh, sự diệt của danh-pháp 

Danh-pháp đó là tâm với fâm-sở có sự sinh, sự diệt 
vô cùng mau le. Như Đức-Phật dạy trong C?¡7-bồ-kinh, 
phán FEkakanipđfa răng: 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai không thấy pháp nào có 
sự sinh, sự diệt vô cùng mau lẹ như tâm. 

Trong Cjú-giải Päji giảng giải rằng: 

“Chỉ một lần búng đâu móng tay, tâm với tâm-sở 
(danh-pháp) sinh rôi diệt 1,000 tỷ lần.” 

Mỗi fâm với tâm-sở có 3 sát-na là: 

1- Uppada khana: Sát-na-sinh. 

2- Thiti khang: Sáf-na-trụ. 

3- Bhanga khana: Sảt-na-diệt. 

* Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp 

Sắc-pháp đó là nipphannaripa có lồ sắc-pháp trời 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma)”” nê 





; Chú-giải Sam. Khandhavagøsa, kinh Phenapindũpamasuttavannanäa. 
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có sự sinh, sự diệt chậm hơn sự sinh, sự diệt của danh- 
pháp so sánh với thời gian 3 sảf-na sinh-tru-diệt của 
danh-pháp. 

Sắc-pháp có 4 lakkhanaripa là: 

1- Upacayaripa: Sắc-pháp sinh. 

2- Santatiripa: Săc-pháp liên tục. 

3- Jaratarupa: Sac-pháp già-dặn. 

4- Aniccatarnpa: Săc-pháp diệt. 


Sắc-pháp có 4 trạng-thái: Sắc-pháp sinh, sắc-pháp 
liên tục, săc-pháp già-dặn, sắc-pháp diệt, so sánh với 3 
sảf-na: Sảf-na-sinh, sáf-na-trụ, sảf-na-điệt của danh-pháp: 

- Sắc-pháp-sinh của sắc-pháp là tương đương với 
sát-na-sinh của danh-pháp. 

- Săc-pháp liên tục và sắc-pháp già-đặn là tương 
đương với sđí-na-frụ của danh-pháp. 

- Sắc-pháp diệt của sắc-pháp là tương đương với sáí- 
na-diệt của danh-pháp. 


Sắc-pháp sinh và sắc-pháp diệt có thời gian 1 sát-na 
giông như sđf-na-sinh và sáf-na-diệt của danh-pháp. 


Nhưng sắc-pháp trụ (sắc-pháp liên tục và sắc-pháp 
già-dặn) có thời-gian trụ lâu hơn sáf-na-frụ của danh- 
pháp, băng 49 sáf-na-nhỏ của danh-pháp. 


Vị dụ: Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvaravithicitta) 
có đối-tượng sắc hình dạng rõ ràng gồm có đủ 17 sát- 
na-tâm, mỗi sắt-na-tâm có 3 sảf-na-nhỏ: Sáf-na-sinh, 
sảt-na-trụ, sảf-na-diệt, nên 17 sảt-na-tâm gồm có 51 sát- 
na nhỏ. 





'18 sắc-pháp là 4 sắc tứ đại + 5 tịnh sắc + 7 hoặc 4 sắc đối-tượng + 2 sắc 
tính + I săc-ý-căn + I săc mạng chủ + l sắc vật-thực. 
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- Thời gian sinh-trụ-diệt của mỗi danh-pháp chỉ có I 
sáf-na sinh, I sáf-na trụ, l sáf-na diệt mà thôi. 

- Thời gian sinh-trụ-diệt của sắc-pháp có I sát-na- 
sinh, I sáf-na-diệt giỗng như danh-pháp. Nhưng fhời- 
gian trụ (sắc-pháp liên tục và sắc-pháp già-dặn) của 
sắc-pháp chậm hơn của đanh-pháp, tương đương với 49 
sáf-nda-nhỏ so sánh với sát-na-nhỏ của đanh-pháp. 


Xem đô biêu nhãn-môn lộ-trình-tâm có đổi-tượng 
sac, hình dạng rõ ràng, đê có sự so sánh giữa sảí-na- 
sinh, sát-na-trụ, sảt-na-điệt của danh-pháp với sắc-pháp. 


Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudväravrthicitta) 


Đối-tượng cũ Đối-tượng sắc hiện tại mới Đối-tượng cũ 
kiệp trước kiếp trước 


10 11 12 13 14 1§5 16 17 


thời gian trụ của sắc-pháp lâu đến 49 sát-na nhỏ của tâm 





Giải thích: Nhãn-môn lộ-trình-tâm 

Nhãn-môn lộ-trình-tâm gồm có sô tâm sinh rồi điệt 
theo tuân tự liên tục, có đóï-fượng sắc rõ ràng. 

Bắt đầu từ hộ-kiếp-tâm quả-khứ thứ nhất cho đến 
tiêp-đổi tượng-tâm thứ I7 là chầm dứt nhãấn-môn lộ- 
trình-tâm. 

Nhãn-thức-tâm phát sinh do đỗi-tượng sắc rõ ràng 
tiêp xúc với nhãn-fịnh-sắc, theo nhãn-môn lộ-trình-tâm 
sinh rôi diệt tuân tự như sau: 

Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm viết tắt (bha) 

1- Attabhavangacitta: Hộ-kiêp-tâm quả-khứ ví (ad) 
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2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động — ví (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiêp-tâm bị căt đứt vf (da) 
4- Pañcadvaravajjanacitta: Ngũ-môn hướng-tâm ví (pañ) 


5- Cakkhuviñnanacitta: Nhãn-thức-tâm vf (caR) 
6- Sampaticchanacitta: Tiếp-nhận-tâm ví (sam) 
7- Sanfranacitta: Suy-xéf-tâm ví (san) 
Š- Vofthabbanacitta: Xát-định-tâm vf_ (Vof) 
9- J5-.Javanacitta: Tác-hành-tâm ví (4đ) 
16- 17- Tadälambana: Tiếp-đối-tượng-tâm ví. (f4) 
Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm ví (bha) 


(Xem phân giải thích trong phân trước trang 16) 
Sự sinh, sự diệt của ngũ-uẫn 


Ngñũ-uân là săắc-uấn, thọ-uân, tưởng-uán, hành-uấn, 
thức-uân, mà sự sinh, sự điệt của mỗi uân có Š trạng- 
thái như sau: 


1- Sự sinh, sự diệt của sắc-uân 


* Trị-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự sinh của 
sắc-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh như sau: 

- Sự sinh của sắc-uẩn là do vô-mỉnh sinh. 

- Sự sinh của sắc-uẩn là do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của sắc-uẩn là do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của sắc-uẩn là do vật-thực sinh. 

- Trạng-thái-sinh của sắc-uẩn. 


* Trị-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
sắc-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt như sau: 

- Sự diệt của sắc-uẩn do vô-minh diệt. 

- Sự diệt của sắc-uẩn do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của sắc-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của sắc-uẩn do vậf-thực diệt. 

- Trạng-thái-diệt của sắc-uẩn. 
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2- Sự sinh, sự diệt của thọ-uân 


* Trị-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự sinh của 
thọ-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh như sau: 

- Sự sinh của thọ-uẩn do vô-mình sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do xúc sinh. 

- Trạng-thái-sinh của thọ-uẩn. 


* Trị-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
thọ-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt như sau: 

- Sự diệt của thọ-uẩn do vô-minh diệt. 

- Sự diệt của thọ-uẩn do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của thọ-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thọ-uẩn do xúc diệt. 

- Trạng-thái-diệt của thọ-uẩn. 


3-4- Sự sinh, sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẫn 


* Trị-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự sinh của 
tưởng-uẩn, hành-uấẫn hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh 
giống thọ-uẩn như sau: 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do xúc sinh. 

- Trạng-thái-sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn. 


* Trị-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
tưởng-uẩn, hành-uấn hiện-tại do 5Š nhân-duyên-diệt 
giống thọ-uẩn như sau: 

- Sự diệt của trởng-uẩn, hành-uẩn do vô-mình diệt. 

- Sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của trởng-uẩn, hành-uẩn do nghiệp diệt. 
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- Sự diệt của tưởng-uân, hành-uán do xúc diệt. 
- Trạng-thái-diệt của tưởng-uân, hành-uán. 


5- Sự sinh, sự diệt của thức-uân 


* Trị-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự sinh của 
thức-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh như sau: 

- Sự sinh của thức-uẩn do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do sắc-pháp, danh-pháp sinh. 

- Trạng-thái-sinh của thức-uẩn. 


* Trị-tuệ thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
thức-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt như sau: 

- Sự diệt của thức-uẩn do vô-mình diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do sắc-pháp, danh-pháp diệt. 

- Trạng-thái-diệt của thức-uẩn. 


* Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanafana 
có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi uẩn 
hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-điệt như vậy, 
nên hiện rõ ở rạng-thái-chung- Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi uẩn hiện-tại ấy. 


- Sc-uẩn thuộc về sắc-pháp. 
- Thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn thuộc về 
danh-pháp. 


* Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana 
thấy rõ, biết rõ sự sửuh của sắc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại do nhân-duyên-sinh, nên diệt được tù-kiến loại 
ucchedadifthi: Đọan-kiến, và thấy rõ, biết rõ sự điệt của 
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sắc-pháp, của danh-pháp ”iện-tại do nhân-duyên-diệt, 
nên diệt được tà-kiên loại sassafadifthi: Thưởng-kiến. 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassananana 
thấy rõ, biết rõ sự sinh và sự điệt của săc-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại do nhân-duyên-sinh và do nhân-duyên- 
diệt, nên diệt được tà-kiến loại aftadifthi: Ngã-kiễn thấy 
sai, chấp lầm nơi danh-pháp, nơi sắc-pháp cho là ngã, 
là ta, là người, là người nam, là người nữ, là chúng- 
sinh, v.v... 


Sự sinh, sự diệt của tứ-oai-nghi 


Tú-oai-nghi là oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai- nghỉ- 
ngôi, odai-nghi năm là sắc-pháp phát sinh do tâm gọi là 
sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngôi, sắc-nằm như sau: 


- Sắc-đi là sắc-pháp phát sinh do tâm đó là tư thể đi, 
dáng đi một cách tự nhiên. 

- Sắc-đứng là sắc-pháp phát sinh do tâm đó là tư thể 
đứng, dáng đứng một cách tự nhiên. 

- Sắc-ngôi là sắc-pháp phát sinh do tâm đó là tư thể 
ngồi, dáng ngồi một cách tự nhiên. 


- Sắc-nằm là sắc-pháp phát sinh do tâm đó là tư thể 
năm, dáng nằm một cách tự nhiên. 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassananana 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngồi, 
sắc-nằm hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh. 

- Sự sinh của sắc-ẩi, sắc-đứng, sắc-ngôi, sắc-năm 

hiện-tại là do vô-mình sinh. 

- Sự sinh của sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngồi, sốc-nằm 

hiện-tại là do tham-đi sinh. 

- Sự sinh của sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngôi, sốc-nằm 

hiện-tại là do nghiệp sinh. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 1ó Loại 353 





- Sự sinh của sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngồi, sốc-nằm 
hiện-tại là do vật-thực sinh. 

- Trạng-thái-sinh của sắc-äãi, sắc-đứng, sắc-ngôi, 
săc-năm hiện-tại. 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanafiana 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngỗi, 
sắc-nằm hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt như sau: 


- Sự diệt của sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngồi, sốc-nằm 
hiện-tại là do vô-HmIHh diệt. 

- Sự diệt của sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngồi, sắc-nằm 
hiện-tại là do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngôi, sắc-nằm 
hiện-tại là do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của sắc-äi, sắc-đứng, sắc-ngôi, sắc-nằm 
hiện-tại là do vật-thực diệt. 

- Trạng-thái-diệt của sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngôi, 
sac-năm hiện-tại. 


* Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassananana 
có khả năng thấy TỐ, biết TÔ sự sinh, sự diệt của sắc-đi, 
sắc-đứng, săc-ngôi, sắc-nằm hiện-tại do nhân-duyên- 
sinh, do nhân-duyên-điệt như vậy, nên hiện rõ 3 frạng- 
thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vô-ngã của môi sác-đi, môi sàc-đứng, mỗi 
sắc-ngôi, môi sắc-năm hiện-tại ấy. 


Trạng-tháïi-chung sãmaññalakkhana 


Tất cả mọi sốc-pháp, mọi đanh-pháp là pháp-hữu-vi 
(sankhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa-pháp (parama- 
thadhamma) trong tam-giới đều có sự sinh, sự điệt, đều 
có 3 frạng-thái-chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp 
tam-giới. 
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1- Trạng-thái vô-thường (aniccalakkhana) với ý nghĩa 
là tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp sinh rồi diệt 
(aniccam khaya{fhenaq), vì có rồi không (hufva abhava[f- 
thena aniccđ). 

2- Trạng-thái khổ (dukkhalakkhana) với ý nghĩa là 
tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp thật là đáng kinh sợ, 
(dukkham bhayafthena), vì sinh rồi diệt luôn luôn hành 
hạ (uppadavayapafipilana{thena dukkha). 

3- Trạng-thái vô-ngã (anattalakkhana) với ý nghĩa là 
tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đêu là vô dụng 
(anattä asãrakatthena), vì không chiêu theo ý muốn của 
ai cả (avasavaftanafthena anaf14). 

Mỗi sắc-pháp nào, mỗi danh-pháp nào phát sinh do 
nhân-đuyên nào sinh, rồi danh-pháp ấy, sắc-pháp ấy 
cũng diệt do nhân-duyên ấy diệt. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanãñäna 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
có 2 loại: 


1- Taruna udayabbayñnupassanafina là trí-tuệ- thiên- 
tuệ thứ 4 còn non VÊu. 

2- Balava udayabbayänupassanafiäna là tri-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 có nhiều năng lực. 


1- Taruna udayabbayãänupassanäñana 


Taruna udayabbayãnupassanãañãpa là trí-tuệ thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu, nên 
vipassanupakkilesa có 10 pháp bắn của tri-tuệ thiên-tuệ 
là phi-đgo (amagga) phát sinh xen vào làm trở ngại /rí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non 
yếu ấy không thể phát triển lên các trí-tuệ thiền-tuệ bậc 
cao được. 
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2- Balava udayabbayänupassanãñana 


Balava udayabbayãnupassanaRiäpa là tríi-tuệ thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna có nhiễu năng lực 
thoát khỏi vipassanupakkilesa: 10 loại pháp bẩn của trí- 
tuệ thiên-tuệ (vipassanupakkilesavimufa). 


Hành-giả tiếp tục thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đdạo (1majjhimapafipad4), thục-hành đúng theo 
chúnh-đạo (maggapafipad3), thực-hành đúng theo pháp- 
hành thiên-tuệ làm cho các tri-tuệ thiên-tuệ bậc cao phát 
triển, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Tì hánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 


Giảng giải Taruna Udayabbayänupassanãñaäna 


Hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân (tiheluka- 
puggala) có giới hạnh trong sạch làm nền tảng, có định- 
tâm vững vàng, có sự finh-tấn không ngừng. đang thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi #rí-tuệ thiền-tuệ thứ 
4 udayabbayanupassanafana phát sinh, thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, do 
nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 trạng 
thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giởi. 

Đối với hành-giả ấy ban đầu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, tuy frí-fuệ thiên-tuệ thứ 4 _wudayabbayänupas- 
sanañana này đã phát sinh, nhưng vần còn non yêu, gọi 
là farunua udayabbayänupassanäRãta: Trí-tuệ thiên-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu, nên 
vipassanupakkilesa: Pháp bẩn của trí-tuệ thiên-tuệ phát 
sinh xen vào làm trở ngại //-/uệ thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanäñäna còn non yếu ấy, không thê 
phát triển lên các trí-tuệ thiền-tuệ bậc cao hơn được. 
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Vipassanupakkilesa là thế nào? 


Vipassanupakkilesa là do 2 danh từ ghép: 
Vipassana + upakkilesa 


- Yipassana đó là trí-fuệ thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanañaãna còn non yếu. 

- npakkilesa: Pháp bẩn đó là tà-kiến, ngã-mạn, 
tham-ái phát sinh xen vào làm trở ngại /rí-fuệ thiên-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu không thê 
phát triển lên trí-tuệ thiền-tuệ bậc cao được. 


Vipassanupakkilesa có 10 loại pháp bản của trí- tuệ 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu 
đó là obhasa, ñana, piíi, passaddhi, sukha, adhimokkha, 
paggaha, upafthana, upekkha, nikandi. 


Trong 10 pháp này có 9 loại pháp bân kế từ obhãsa 
cho đến upekkha thuộc về thiện- pháp, không phải ác- 
pháp, chỉ là đối-tượng của ứà-kiến, ngã-mạn, tham-ái 
mà thôi. 

Còn mikarri không chỉ là đỗi-tượng của ứà-kiến, ngã- 
mạn, tham-ái, mà còn là phiên-não vô cùng vi-tễ khó 
biết được nữa. 


10 loại pháp bẩn của tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãñäna còn non yếu ấy thật là lạ thường, 
chưa từng có từ trước đây đối với hành-giả ban đầu 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, làm cho hành-giả hài 
lòng hoan hý dính mắc nơi pháp bản của trí-tuệ thiên- 
tuệ ấy, rồi thấy sai, chấp lầm nơi pháp bẩn ấy không 
phải Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, không phải Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. Cho nên, các trí-tuệ thiền-tuệ bậc 
cao không phát triển được. 
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Vấn: Vipassanupakkilesa: Pháp bản của trí-tuệ thiên- 
tuệ phát sinh đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ khi nào? 

- Và không phát sinh đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ thuộc hạng hành-giả nào? 


Đáp: Wipassamupakkilesa: Pháp bắn của trí-tuệ thiên- 
tuệ này phát sinh đôi với hành-giá ban đâu thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, có sự tinh-tân thực-hành đúng theo 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ, đền khi 
tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayaänupassananana phái 
sinh còn non VÊM. 

- Và vipassanupakkilesa: Pháp bản của tri-tuệ thiên- 
tuệ không phát sinh đôi với 4 hạng hành-giả sau: 

1- Bậc Thánh-nhân đã từng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niêt-bản rồi. 

2- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ không 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, nghĩa là không đúng 
theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ. 

3- Hành-giả không tiếp tục thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ nữa. (ngưng không thực-hành pháp-hành thiên-tuệ). 

4- Hành-giả tuy thực-hành pháp-hành thiên-tuệ đúng 
ở giai đoan ban đâu, nhưng là hạng hành-giả không có 
sự tinh-tán nhiêu. 

Đối với 4 hạng hành-giả này, vipassanupakkilesa: 
Pháp bán của tri-tuệ thiên-tuệ, không phái sinh. 


Vipassanupakkilesa: Pháp bẫn của trí-tuệ thiền-tuệ 
Vipassanupakkilesa có 10 pháp bần của trí-tuệ thiền-tuệ: 


1- Obhãsa: Ảnh sáng phát sinh từ tri-tuệ thiên-tuệ. 
2- Nana: Tri-tuệ của tri-tuệ thiên-tuệ. 
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3- Pmi: Hý đồng sinh với tri-tuệ thiên-tuệ. 

4- Passadhi: An-tịnh đồng sinh với tri-tuệ thiên-tuệ. 

5- Sukha: Án-lạc đồng sinh với tri-tuệ thiên-tuệ. 

6- Adhimokkha: Đức-tin phát sinh từ trí-tuệ thiên-tuệ. 

7- Paggaha: Tình-tấn phát sinh từ trí-tuệ thiên-tuệ. 

ổ- Upafthana: Niệm phát sinh từ trí-tuệ thiên-tuệ. 

9- Upekkhä: Xả động sinh với trí-tuệ thiên-tuệ. 

10- Nikamti: Tâm ham muốn phát sinh trong 9 pháp 

bản từ obhäsa cho đến upekkhä ở trên. 

Đó là 70 loại pháp bản của tri-tuệ thiên-tuệ ?phát 
sinh đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, có sự tinh-tấn nhiều, đến khi ứi-tuệ thiên-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanañaäna phát sinh còn non yếu. 

- Hành-giả hiểu lầm, bị dính mắc trong pháp bẩn của 
trí-tuệ thiên-tuệ ây, nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 ấy không 
thê phát triển lên trí-tuệ thiền-tuệ bậc cao được, bởi vì 
hiểu sai chấp lầm nơi pháp bản của trí-tuệ thiên-tuệ ãy, 
rồi cho là “Ta đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả!” 

Cho nên, hành-giả vô cùng hoan hỷ hài lòng dính mắc 
trong pháp bẩn của tri-tuệ thiên-tuệ ây. 


Giảng giải 10 pháp bẵn của trí-tuệ thiền-tuệ 

1- Obhãsa: Vipassanobhasa: Ảnh sáng phát sinh từ 
trí-tuệ thiên-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đên khi ứrí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayaänupassana- 
ñãna phát sinh, đang còn non yếu, đồng thời ánh sảng này 
cũng phát sinh với frí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


Vipassanobhãsa: Ảnh sáng phát sinh từ trí-tuệ thiên- 
fuệ thật là lạ thường chưa từng thây trước đây bao giờ, 





' Bộ Visuddhimagga, phần Vipassanupakkilesakathäã. 
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nên hành-giả hiểu sai chấp lầm là “ánh sáng như thế này 
chưa từng có từ trước đây bao giờ! Vậy, chắc chắn ta đã 
chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm pháp ánh 
sáng ấy không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp 
ánh sáng ấy không phải là Thánh-qguả cho là Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ đối-tượng thiển-tuệ săc-pháp, 
danh-pháp gốc mà trước đây tri-tuệ thiển-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanañäna đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung. Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái-vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại áy. 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi vi2assano- 
bhãsa: Ảnh sáng phát sinh từ tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 ấy. 

Vipassanobhäsa: Ảnh sáng phát sinh từ tri-tuệ thiên- 
tuệ thứ 4 ấy tỏa ra hẹp hoặc rộng như thế nào tuỳ theo 
năng lực định-tâm của mỗi hành-giả. 

- Ảnh sảng này tỏa ra trong căn phòng, trong chùa. 

- Ảnh sảng này tỏa rộng ra nửa do- tuân. 

- Ảnh sảng này tỏa rộng ra 1 do-tuần. 

- Ảnh sảng này tỏa rộng ra 2, 3, 4, 5, ... do-tuần. 

- Ảnh sáng này tỏa rộng ra từ mặt đất lên đến các 
tầng trời dục-giới, đến các tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, cho đến tâng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Vipassanobhäsa: Ảnh sáng phát sinh từ tri-tuệ thiên- 
tuệ thứ 4 ấy thường phát sinh đối với hành-giả trước kia 
đã từng thực-hành pháp-hành thiền-định, đã chứng đắc 
các bậc thiên, tồi tiếp theo thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ, đến khi trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanu- 
passanañäna phát sinh còn non yếu, nên ánh sáng cũng 
phát sinh từ tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 
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Vipassanobhäsa: Ảnh sáng phát sinh từ tri-tuệ thiên- 
tuệ thứ 4 áây gọi là wipassanupakkilesa, bởi vì không chỉ 
làm trở ngại ír/-íxệ thiển- tuệ thứ 4 udayabbayañana còn 
non yếu không thể phát triển lên các trí-tuệ thiền-tuệ bậc 
cao, mà còn làm đối-tượng của /ham-ái, ngã-mạn, tà- 
kiên cháp thủ nữa. 

Tuy nhiên, trường hợp ánh sáng phát sinh từ trí-tuệ 
toàn-giác (sabbañfnutanana) của Đức-Phật Gotama có 
khả năng chiêu sáng thâu suôt 10.000 thê giới chúng- 
sinh, thì không phải là vipassanupakkilesa. 

2- NÑăna: Vipassananana: Tri-tuệ thiên-tuệ 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đên khi /rí-fuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñãna phát sinh còn non yêu. Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 này 
đang thấy TỐ, biết rõ sâu sắc sự sinh, sự diệt của mỗi 
sác-pháp, mỗi danh-pháp, thì ứrí-fuệ đặc biệt vô cùng 
sắc bén, thấu suốt các pháp phát sinh chưa từng có từ 
trước đây như thể này bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “7a đã chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm ứrí-fuệ 
ấy không phải là Thánh-đgo cho là Thánh-ấgo, trí-tuệ 
ấy không phải là Thánh-qguả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiển-tuệ sắc-pháp, 
danh-pháp góc, ... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi /7-(xệ đặc 
biệt này 

3- PHi: Wipassanaprii: Hỷ đông sinh với tri-tuệ thiên-tuệ 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đên khi r/-fuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassana- 
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ñana phát sinh đang còn non yếu, đồng thời hÿ tâim-sở 
(pñi) đồng sinh với trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 
PIdi có 5 loại: 
1- Khuddakäpii: Hỷ chút ít, cảm giác nổi da gà. 
2- Khanikäpii: Hỷ mỗi sát-na, cảm nhận như tỉa chớp. 
3- QkkantikapHi: Hỷ có trạng-thải rung người qua lại, 
như ngôi trên thuyên có sóng nhấp nhô. 
4- Ubbegapiti: Hỷ có trạng-thải làm cho thân tâm nhẹ 
như bay bồng lên. 
5- Pharanapiii: Hỷ có trạng-thái tỏa khắp toàn thân, 
tâm an-lạc trong thời gian lâu. 


Pharanapmi: Hỷ có trạng-thái tỏa khắp toàn thân, 
tâm am-lạc trong thời gian lâu động sinh với trí- tuệ 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanafana CÔN 10H" yẾM, 
nên hành-giả cảm giác pháp hỷ có trạng-thái tỏa khắp 
toàn thân, tâm an-lạc trong thời gian lâu chưa từng có từ 
trước đáy như thê này bao giờ. 

_Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “7ø đã chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi! ”... 

- Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm pháp hỷ 
áy không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp 
hý áy không phải là Thánh-qguả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đối-tượng thiển-tuệ sắc-pháp, 
danh-pháp góc... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi pháp hỷ ấy. 

4- Passaddhi: Wipassanapassaddhi: An-tinh đồng 
sinh với tri-tuệ thiên-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành-thiền 
tuệ, đên khi /r/-fuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassana- 
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nana phái sinh đang còn non yếu, đồng thời có an-tịnh tâm- 
sở đồng sinh với tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 

Khi hành-giả ấy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, ban 
đêm hoặc ban ngày, cảm giác fhân và tâm an-tịnh, không 
có những điêu như: 

- Không có sự nóng nảy bực đọc. 

- Không có sự nặng nê khó chịu. 

- Tay chân không cứng nhấc. 

- Không có sự cứ động khó khăn. 

- Không có sự khô thán, khô tâm. 

- Không có sự giả dồi. 

Mà chỉ có cảm giác £hân và tâm an-fjnh như: 

- Thân tâm thanh-tịnh an lành. 

- Thân tâm nhẹ nhàng. 

- Thân tâm nhu nhuyÊH. 

- Thân tâm uyên chuyên. 

- Thán tâm trong sáng. 

- Sự chân thật ngay thăng. 

Hành-giả cảm giác hân tâm an-tịnh chưa từng có từ 
trước đáy như thê này bao giờ. 

_Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lâm là “74 đã chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi! ”... 

“Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm pháp an-tịnh 
áy, không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp 
an-finh ấy không phải là Thánh-guả cho là Thánh-qguả. 

Cho nên hành-giả bỏ đối-tượng thiên-tuệ sắc-pháp, 
danh-pháp góc... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hÿ nơi sắc-thân tâm 
an-tịnh áy. 
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5- Sukha: Wipassanäsukha: An-lạc đông sinh với trí- 
tuệ thiên-tuệ. 


Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi #-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassana- 
ñãna phát sinh đang còn non yêu, đồng thời thọ lạc 
tâm-sở đông sinh với tri-kuệ thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


Pháp an-lạc vô cùng vi-tê phát sinh làm cho toàn thân 
và tâm cảm giác an-lạc không sao diễn tả được. Pháp an-lạc 
lạ thường chưa từng có từ trước đây như thế này bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “7a đã chứng 
đắc Thánh-đạo, Tì háảnh-quả rồi !””... 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm thọ lạc 
ấy, không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo; thọ 
lạc ấy không phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc-pháp, 
danh-pháp gốc... 


Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hý nơi /ho lạc ấy. 


0- Adhimokkha: Saddha, vipassanasaddha: Đưức-tin 
đồng sinh với trí-tuệ thiên-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đên khi Øøí-fuệ thiến-tuệ thứ 4 udayabbayanu- 
passanañana phát sinh đang còn non yêu, đông thời 
đức-tin tâm-sở đồng sinh với tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 còn 
non yếu á}. 

Adhimnokkha trở nên vipassanupakkilesa là sự trong 
sáng của đại-thiện-tâm có đức-tin vô cùng trong sạch và 
nhiêu năng lực. 7n với tâm-sở trong sáng có đức-tin 
trong sạch hoàn toàn như vậy, nên hành-giả nghĩ răng: 

“Ta muốn những người thân của ta cũng thực-hành 
phảáp-hành thiên-tuệ, đê họ có đức-tin trong sạch như fa. ” 
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“Ta có được đức-tin hoàn toàn trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo như 
thế này là nhờ vị Thầy chỉ dạy pháp-hành thiên-tuệ cho 
ta. Ân đức Thây thật vô cùng lớn lao quá đổi với ta. ” 

Nghĩ chuyện này sang chuyện khác, hành-giả hài lòng 
hoan hỷ trong những chuyện phước-thiện ấy với đức-tin 
hoàn toản trong sạch của mình. 

Thấy đức-fin hoàn toàn trong sạch như vậy, nên 
hành-giả nghĩ răng: “ĐÐức-fin hoàn toàn trong sạch như 
thế này chưa từng có từ trước đây bao giờ. ” 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “7a đã chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi !””... 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm nơi đ/c- 
fin ấy, không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, 
đức-tin ấy không phải là Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đối-tượng thiển-tuệ sắc-pháp, 
danh-pháp gốc... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi đ/c-fin ấy. 

Thật ra, đức-fin hoàn toàn trong sạch là điều tốt, dù 
đức-tin động sinh với tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu 
vẫn là đức-tin trong sạch thanh-tịnh mà người thường 
không dễ có được, nhưng đức-fin ấy trở thành vipassanu- 
pakkilesa, bởi vì tâm hài lòng hoan hỷ trong đức-tin ấy, mà 
sao lãng phận sự thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, làm cho 
trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanäñäna còn 
non yếu không phát triển lên các trí-tuệ thiền-tuệ bậc cao. 


7- Paggaha: Vipassanäviriya: Tỉnh-tấn đồng sinh với 
trí-tuỆệ thiên-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ, đên khi /rí-fuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassana- 
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nñãna phát sinh, đang còn non yếu đồng thời tỉnh-tần tâm- 
sở động sinh với trí-tuệ thiển-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


Tâm tinh-tấn không hăng hái quá cũng không chênh 
mảng quá, tinh-tần đêu đặn không ngừng thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, không có cảm giác mệt nhọc, nên 
hành-giả nghĩ răng: 

“Từ trước đây, dù có vị Ti hiển- -sw thường động viên 
khuyến khích ta cố găng tinh-tấn thực-hành pháp-hành 
thiển- tuệ, mà vẫn cảm thấy khó khăn, mệt nhọc, không 
thể cố găng tinh-tấn nổi. Nhưng bây giò, ta có tâm tỉnh- 
tân đặc biệt tự nhiên, thuận lợi thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, thì thật là lạ thường chưa từng có từ trước đáy 
bao giờ. ” 

_Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “7ø đã chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rôi!”... 

“Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm pháp tinh- 
tán áy, không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp 
tỉnh-tán áy không phải là Thánh-qguả cho là Thánh-quả. 

Cho nên, hành-giả bỏ đối-tượng thiên-tuệ sắc-pháp, 
danh-pháp góc... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi pháp finh-tấn ấy. 

ổ- Upaffhäana. Sati: Niệm đồng sinh với trí-tuệ 
thiến-tuệ. 

Đổi với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đên khi ứr/-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassana- 
ñãna phát sinh đang còn non yếu, đồng thời niệm fâm- 
sở đồng sinh với tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


Nếu sai là sammäsati: Chánh-niệm thì đó là niệm- 
thán, niệm-thọ, niệm-táâm, niệm-pháp mà thôi, gọi là 
pháp-hành tú-niệm-xứ. 
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Upafthana: Safi là vipassanupakkilesa là niệm tâm-sở 
đồng sinh với trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänu- 
passanañana có khả năng đặc biệt niệm ghi nhớ vững 
chắc các đối-tượng, không bị lay động. 

Nếu hành-giả niệm đến đối-tượng nào thì đối-tượng 
ây hiện rõ trong tâm ngay. Ví như hành-giả có nhãn 
thông, muốn nhìn thấy cõi chúng-sinh nảo dù gần dù xa 
thì cõi chúng-sinh ây hiện rõ trong tâm ngay như thế ấy. 
Niệm là Upatthäna phát sinh đến với hành-giả như vậy. 

Đó là niệm chưa từng có từ trước đây như thế này 
bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “7a đã chứng 
đặc Thánh-đạo, Tì hảnh-quả rồi !””... 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm pháp 
upafthäna: Safi ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp upalthäana: Sati ấy không phải là 
Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đối-fượng thiên-tuệ sắc-pháp, 
danh-pháp gốc... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi pháp 
upafthäna: Sati ấy. 

9- Upekkha: Wipassanupekkha và ãvajjanupekkha: 

- Vipassanupekkhä: Xả là tâm trung-dung trong tất cả 
mọi pháp-hữu-vi. 

- Avajjanupekkha: Xả là tâm trung-dung khi phát sinh 
rong ý môn. 

Upekkhã này phát sinh đối với hành-giả ban đầu 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi ứz/-uệ thiển-tuệ thứ 
4 udayabbayanupassananana phát sinh đang còn non 
yếu, đồng thời wpekkhã phát sinh với trí-tuệ thiển-tuệ 
thứ 4 còn non yếu ấy. 
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Khi hành-giả hướng tâm đến bất cứ đối-tượng nảo thì 
tâm có upekkhä đặc biệt nhiều năng lực này phát sinh, 
không hài lòng cũng không nhàm chán các đối-tượng ấy, 
giống như hành-giả không có phiền-não, tâm hành-giả 
không hề rung động đối với tất cả các đối-tượng. 

Đó là âm uekkhä nhiều năng lực vững chắc, dù có 
đối-tượng như thế nào tiếp xúc, tâm vẫn không lay động, 
tâm có upekkhä đặt trung-dung trong mọi đỗi-tượng. 
Cho nên hành-giả cảm thấy quá lạ thường chưa từng có 
bao giờ. Vì vậy, hành-giả hiểu sai chấp lầm là “7z /à 
bậc Thánh A-ra-hán rồi! Bởi vì tâm upekkhä của ta đặt 
trung-dung trong mọi đồi-tượng, không còn tham muốn 
hoặc nhàm chán nữa. 

Sự diệt phiên-não, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niễt-bàn là như vậy!” 

Đó là do ứà-kiến nương nhờ „pekkhä ấy. 


- Tiếp theo nghĩ sai răng: “7a là người có đây đủ các 
pháp-hạnh ba-la-mật, nên thực-hành không lâu thì 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
mọi phiên-não dễ dàng như vậy, không có ai như ta. ” 


Đó là do ngã mạn nương nhờ upekkhä ấy. 


- Tiếp theo nghĩ sai răng: “7ø được an nhiên tự tại 
rôi. Đối với tất cả mọi đối-tượng, ta không còn tham 
muốn, cũng không nhàm chán nữa. Đối với mọi người, 
ta không còn thương, không còn ghét, không còn Vui, 
không còn buôn, không còn lo lắng khổ tâm như mọi 
người nữa. Xin cho tôi luôn luôn được như vậy. ” 


Đó là đo /zm-ái nương nhờ pekkhä ấy. 


- Thật ra, /đm upekkha này là vipassanupakkilesa thuộc 
về thiện-pháp, không phải ác-pháp, nhưng hành-giả hiệu 
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sai, châp lâm 6ekkha này nên làm nơi nương nhờ của 
tà-kiên, ngã-mạn, tham-di phái sinh. 


10- Nikamti: Vipassananikami: Tâm ham muốn phát 
sinh từ tri-tuệ thiến-tuệ. 


Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ, đến khi ứrí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñãna phát sinh đang còn non yếu, đồng thời tâm ham 
muốn phát sinh từ trí-tuệ thiên- tuệ thứ 4 còn non yếu ây. 


Nikamti: Tâm ham muốn này vô cùng vi-tễ, có trạng- 
thái ham thích phát sinh đến với hành-giả, làm cho hành- 
giả ham mê trong các pháp vi2assamupakkilesa từ 
obhasa, ñãna, pii, passaddhi sukha, qdhimokkha, 
paggaha, upafthana, upekkha. 


Nikamti: Tâm ham muốn vô cùng vi-tễ, có trạng-thái 
ham thích trong các pháp vi2assanupakkilesa, mà không 
dễ có ai biết được rằng: Tâm ham muốn này là kilesa: 
Phiên-não (tham-ái). 

Cũng như các pháp vinassanupakkilesa như obhasa, 
ñãna, v.v... khác, nikami: Tâm ham muốn tha thiết trong 
các pháp từ objãsa cho đến pekkhä thật là lạ thường 
chưa từng có từ trước đây như thế này bao giờ, nên 
hành-giả hiểu sai chấp lầm là “24 đã chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm pháp 
nikanfti ấy, không phải là Thánh-đạo cho là Thánh- 
đạo, pháp nikanii ấy không phải là Thánh-qguả cho là 
Thảnh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ đối-tượng thiên-tuệ sắc-pháp, 
danh-pháp gốc mà trước đây trí-tuệ thiển-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanäañäana đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, nên hiện rõ 3 
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trạng-tháichung: Trạng-thảái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại. 


Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi mikamii: Tâm 
ham muốn phát sinh từ 9 pháp phiên-não từ obhãsa cho 
đến upekkhä. 


* Tích Ngài Trướng-lão Mahãnägatthera 


Tích Ngài Trưởng-lão Mahänägathera”” được tóm 
lược như sau: 


Ngài Trưởng-lão Mahanagafthera trũ tại Uecavalika, 
là vị Thây của Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera. 

Ngài Trưởng-lão Dhamưnadinnatthera ở tại Talangara, 
chứng đắc thành bậc 7hánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ 
phán tích, các phép thán-thông. 

Một hôm, ngồi nghỉ trưa, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinnafthera suy xét răng: 

“Kimnu kho amhakan ãcariyassa Uccavaliiavasữmaha- 
nãgaftherassa samanabhavakiccam matthakam pattam, no. ” 

“Phận sự của bậc xuất gia nên thực-hành của Ngài 
Trưởng-lão Mahanagatthera trú tại Uccavalika, vị Thây 
của chúng ta đã hoàn thành hay chưa? ” 

“Với tâm thân-thông, Ngài Trưởng-lão thấy rõ, biết 
rõ Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera ván còn là hạng 
phàm-nhân, chưa phải bậc Thánh-nhân. Nếu ta không 
đến thức tỉnh Ngài Trưởng-lãoMahanagatthera thì Ngài 
sẽ vẫn côn là hạng phàm-nhán đên khi chết. ” 

Sau khi suy xét như vậy, dùng phép thân thông bay 
lên hư không, Ngài Trưởng-lão Dhammadinnaffhera đền 





' Bộ Visuddhimagga, trong phần Vipassanupakkilesakathä. 
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hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Mahänägatthera, rồi ngồi 
một nơi hợp lẽ. 

Thấy Ngài Trưởng-lão Dhammadinnafthera đến không 
phải lúc, Ngài Trưởng-lão Mahänägatthera bèn hỏi rằng: 

- Này Dhammadinna! Có việc gì mà con đến gặp thầy 
trong lúc này vậy con? 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera bạch rằng: 

- Kính bạch Thây, con đến để hỏi những câu hỏi, kính 
xin Thầy giải đáp. 

- Này Dhammadinna! Con hãy hỏi những cáu hỏi ấy, 
nếu biết thì Thây giải đáp cho con rõ. 


Được có cơ hội, Ngài Trưởng-lão Dhammadinnaf- 
thera bạch hỏi hăng ngàn câu hỏi, câu hỏi nào Ngải 
Trưởng-lão Mahanagafihera đêu giải đáp rành rẽ đúng 
đăn hợp với giáo pháp của Đức-Phật. Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnafthera tắn dương ca tụng trí-tuệ của Ngài 
Trưởng-lão Mahanagatthera, tiệp theo Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera bạch hỏi răng: 

- Kính bạch Thây, Thây đã trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cùng với tứ tuệ phân tích từ khi nào vậy? Bạch Thấy. 

Ngài Trưởng-lão Mahãnägatthera cho biết rằng: 

“lo safthivassakale, ãvuso. ” 

- Này Dhammadinnal Tì hãy đã trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán cách đáy 60 năm qua rồi. 

- Kính bạch Thây, xin Thấy hóa phép thân thông? 

- Này Dhammadinna! Điễu ấy không khó đối với Thây. 

- Kính bạch Thây, xin Thây hóa ra một con voi. 

Nghe Ngài Trưởng-lão Dhammadinnafihera yêu cầu 
như vậy, Ngài Trưởng-lão Mahanagaffhera liên hóa ra 
một con bạch tượng to lớn. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 1ó Loại đ7i 





Ngài Trưởng-lão Dhammadinnaf#hera yêu cầu Ngài 
Trưởng-lão Mahanagatthera sai khiên cho con bạch 
fượng dựng 2 lỗ tai, dựng thăng đuôi, dở vòi chạy đên. 

Ngài Trưởng-lão Mahänägatthera sai khiến con bạch 
tượng làm như vậy. 


Khi nhìn con bạch tượng chạy nhào đến như gây tai 
hoạ thì Ngài Trưởng-lão Mahanagatffhera đứng dậy đê 
chạy thoát thân. 

“Ngay khi ấy, Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera 
năm chéo y của Ngài Trưởng-lão Mahanagatfhcra, tôi 
bạch răng: 

“Bhante, khinasavassa sãraJjan nãma hofi. ” 

- Kính bạch Thây, gọi là bậc Thánh A-ra-hán có còn sợ 
hãi nữa không?” 

Ngay khi ấy, Ngài Trưởng-lão Mahãnägatthera mới 
biệt mình còn là phàm-nhân, nên xin Mgài Trưởng-lão 
Dhammnadinnafthera răng: 

“Avassayo me ãvuso Dhammadinna hohi. ” 


- Này Dhammadinna! Xin con làm nơi nương nhờ của 
Tháy! Rôi Ngài Trưởng-lão ngôi chôm hôm dưới chân. 
(padamuile ukkufikam nisidi). 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera bạch rằng: 


- Kính bạch Thây, con đã đến đây, chỉ làm nơi nương 
nhờ của Thây mà thôi. Kính xin Tháy không nên bận tám. 

Bạch với Thầy như vậy, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinnatthera hướng dân đôi-tượng thiên-tuệ cho Thây. 

Sau khi học đối-tượng thiên-tuệ ấy xong, Ngài 
Trưởng-lão Mahanagathera bắt đầu thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, sử dụng øøi-nghỉ đi gọi là săc-đï đên 
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bước thứ ba, (tatiye padavare), liền chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-di không còn 
dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán ngay khi ấy. 


Thật ra, 5 bác thiển sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên 
vô- sắc-giới thiện-tâm chỉ có khả năng diệt bằng cách 
chế- -ngự, đè nén phiên-não (vikkhambhanappahana) mà 
thôi, nếu khi có cơ hội thì phiền-não phát sinh trở lại; chỉ 
có 4 Thánh-đạo-fuệ mới có khả năng điệt tận được 
(samucchedappahäna) mọi phiển-não mà thôi. Phiền- 
não nào đã bị diệt tận được rồi, bất cứ cơ hội nào, phiền- 
não ấy cũng không bao giờ phát sinh lên được nữa. 


Trường hợp Ngài Trưởng lão Mahanagatthera từ 
trước đây vốn đã chứng đắc bậc thiển sắc-giới thiện- 
tâm, bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm, nên chỉ có khả 
năng điệt bằng cách chế-ngự, đè nén phiên-não (vikkham- 
bhanappahäna) mà thôi, cho nên suốt 60 năm, phiền-não 
nào cũng không phát sinh. Vì vậy, Ngải Trưởng-lão 
Mahänägatthera tưởng lầm là “a đã trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán `. 


Pháp bẫn của trí-tuệ thiền-tuệ có 10 loại 


Tóm lại, mười loại pháp bẩn của tri-tuệ thiên-tuệ thứ 
4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu như sau: 

- Chín loại pháp bẩn của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanañana còn non yếu kê từ obhãsa 
cho đến upekkha thuộc vê thiện-pháp, không phải là ác- 
pháp, chỉ /à đối-tượng của tà-kiến, ngã-mạn, tham-ái 
mà thôi. 


- Nikanii không chỉ là đối-tượng của phiền-não ứd- 
kiến, ngã-mạn, tham-ái mà còn là phiền-não nữa. 
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Tù-kiến, ngã-mạn, tham-ái chấp thủ trong 10 loại 
pháp bán của tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupas- 
sanañana còn non yếu nhự thê nào ? 


Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đên khi /rí-fuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana phát sinh đang còn non yêu, nên thường phát sinh 
vipassanupakkilesa gốm có T0 loại pháp bản của trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ 4 áy. 

Mười loại pháp bân của trí-tuệ thiền-tuệ ấy không 
những làm trở ngại cho /7-íuệ thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassananana còn non yếu không thê phát triên 
lên trí-tuệ thiên-tuệ bậc cao được, mà còn làm đôi-tượng 
của fà-kiên, ngã-mạn, tham-ái dính mắc trong 10 loại 
pháp bân của trí-tuệ thiên-tuệ ây nữa. 

Bộ Visuddhimagga, trong phần Vipassanupakkilesa- 
kathã giảng giải vê sự dính mặc như sau: 

Ví dụ: Obhãso: Ảnh sáng phát sinh từ trí- tuệ thiển- 
tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañiäna còn non yếu ấy rằng: 

“Mama obhaso uppanno. ” 

Ánh sáng đã phát sinh đến với ta rồi! 

Nếu hành-giả chấp thủ như vậy, thì gọi là đi/higaha: 
Cháp thủ do năng lực của tà-kiên. 

“Manapo vata obhäso uppanno. ” 

Ảnh sáng đã phát sinh đổi với ta, xinh đẹp lạ thường 
thật đáng hải lòng hoan hỷ quái 

Nếu hành-giả chấp thủ như vậy, thì gọi là mãnagäha: 
Cháp thủ do năng lực của ngã-mẠH. 

“Obhasamụ assadaya1o. ” 


Hành-giả vô cùng hài lòng hoan hỷ nơi ảnh sáng ấy. 
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Nếu hành-giả chấp thủ như vậy, thì gọi là /anhãgãha: 
Chấp thủ do năng lực của tham-ái. 

Chín pháp bẩn của tri-tuệ thiên- tuệ thứ 4 udayab- 
bayänupassanafana còn non yếu còn lại cũng tương tự 
như objãsa, mỗi vipassanupakkilesa có tà-kiến, ngã- 
mạn, tham-ái chấp thủ như vậy, nên 10 loại pháp bẩn 
của tri-tuệ thiền-tuệ ấy gồm có 30 loại pháp bẩn của trí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäñãna còn non 
yếu ấy. 

* Không nhận thức được pháp bẫn của thiền-tuệ 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
chưa có đủ kinh nghiệm, đến khi #í-fuệ thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanañäna phát sinh còn non yếu, nên 
thường phát sinh vipassanupakkilesa: Pháp bẩn của trí- 
tuệ thiên-tuệ có 10 pháp là obhasa, ñãna, pữi, passaddhi, 
sukha, qdhimokkha, paggaha, upafthana, upekkha, 
nikanri thật lạ thường mà hành-giả chưa từng có từ trước 
đây như thế này bao giờ. 

Hơn nữa, hành-giả là người ban đầu phát sinh trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu, tâm không biết nhận thức 
như thế nào là mmagga: Chánh-đạo, như thể nào là 
amagga: Phi-ấạo, nên chấp thủ trong _VipaSSanupak- 
kilesa: 10 pháp bản của tri-tuệ thiên-tuệ áy, do năng lực 
của fham-ái, ngã-mạn, tà-kiến chấp thủ rằng: 

“Etam mama, eso ham asmi, eso me qffã. `” 

- Pháp bẩn của tri-tuệ thiển-tuệ ấy là của ta (elam 
mama) chấp thủ do năng lực của fâm tham-ái. 

- Pháp bẩn của tri-tuệ thiêntuệ ấy là ta (eso” 
ham 'asmi) chấp thủ do năng lực của tâm ngĩ-mạn. 

- Pháp bẩn của tri-tiệ thiên-tuệ ấy là tự ngã của ta 
(eso me affä) chấp thủ do năng lực của fâm tà-kiễn. 
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Mười pháp bân của trí-tuệ thiền-tuệ / 4 còn non yếu 
ấy bị chấp. thủ do năng lực của /ham-ái, ngã-mạn, fà- 
kiến, nên gồm có 30 pháp bẩn của trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 
CỎn non yÊu áÿ. 

Thật ra, trong 10 loại pháp bân của trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayãnupassanañäna còn non yếu ấy, có 9 
pháp bẩn của tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 ấy kế từ obhãsa, 
ñãna, pïí, passaddhi, sukha, qadhimokkha, paggaha, 
upafthäna, upekkhä thuộc về thiện-pháp, không phải là 
ác-pháp, bởi vì 9 pháp bản của trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 
còn non yếu ấy phát sinh do hành-giả đã thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo phần 
đầu, đạt đến #rí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayaänupassana- 
ñãna tuy còn non yếu, nhưng không phải là điều dễ được. 

Như vậy, 9 pháp bân của trí-tuệ thiền-tuệ ấy vốn là 
thiện-pháp, không phải ác-pháp. 

Sở dĩ 9 pháp â ấy gọi là vipassanupakkilesa: Pháp bản 
của trí-tuệ thiên-tuệ là, vì tham-ái, ngñĩ-mạn, tà-kiễn 
nương nhờ nơi 9 pháp ấy làm cho 9 pháp ấy trở thành 
pháp bẩn của #í-uệ thiên- tuệ thứ 4 udayabbayanu- 
passanäñãna còn non yếu ấy. 


Còn zikanứi là phiền-não vô cùng vi-tế thật khó biết. 

* Nhận thức được pháp bẫn của thiền-tuệ 

Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sâu sắc biết 
nhận thức đúng đăn thây rõ, biệt rõ được răng: 

- 10 pháp bẩn của trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbyanu- 


passanañana ấy, đó là amagga: Phi-đạo không dân đến 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 


- Còn đổi-tượng thiên-tuệ sắc-pháp, danh-pháp mà 
tri-tuệ thiên tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana đã 
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thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp hiện-tại, đã thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại, đó chính 
là chánh-đạo (magga) dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tà-kiến, mọi tham-ái, mọi 
ngã-mạn, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 


Khi ấy, 9 pháp bẩn của trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayanupassananana không còn bản nữa, bởi vì tham-ái, 
ngã-mạn, fà-kiến không còn nương nhờ nơi 9 pháp 
vipassanupakkilesa ầy nữa. Cho nên, 9 loại pháp áy trở 
lại thuân tuỷ thiện-pháp mà thôi. 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt biết nhận thức đúng đắn 
thây rõ, biệt rõ răng: 

“Nef†am mama, neso ham si, na Imeso dffã. ” 

- Pháp bần của tri-tiệ thiên-tuệ ấy không phải là của 
ta (nefam mama), không còn chầp thủ do năng lực của 
tâm tham-ái. 

- Pháp bẩn của tri-tuệ thiên-tuệ ấy không phải là ta 
(neso ham asmi), không còn châp thủ do năng lực của 
tâm ngã-mạn. 

- Pháp bẩn của tri-tuệ thiên-tuệ ấy không phải là tự 
ngã của ta (na meso aíí4), không còn châp thủ do năng 
lực của £âm tà-kiên. 

Ví dụ: Ñãna: Vipassanañana là vipassanupakkilesa 
như sau: 

- Ñăna: Trí-tuệ thiên-tuệ ấy không phải là của ta 
(netarn mang), không còn châp thủ do năng lực của f£âm 
tham-ái. 
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- ÑNãna: Trituệ thiêntuệ ấy không phải là ta 
(neso ham asmi), không còn châp thủ do năng lực của 
tâm ngãĩ-mạn. 

- Ñãna: Tri-tuệ thiên-tuệ ấy không phải là tự ngã của 
ta (na meso aíf), không còn châp thủ do năng lực của 
tâm tà-kiên. 

Cũng như vậy, hành-giả có trí-tuệ sáng suốt biết nhận 
thức đúng đăn thây rõ, biệt rõ 9 vi2assarmupakkilesa còn 
lại tương tự như ñãJa vậy. 


Khi â Ấy, hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng SUỐt, 
sâu sắc thấu suốt, biết nhận thức thấy rõ, biết rõ rằng: 


- Mười pháp vipassanupakkilesa là amqagga: Phi-ägo 
không phải là pháp-hành dân đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, không phải là pháp-hành dân đến chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niếễt-bàn. 


- Và đối-tượng thiên-tuệ sắc-pháp, danh-pháp hiện- 
tại mà trí-tuệ thiển-tuệ thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñaãna đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại; đã thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thúi-chung. Trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại. Đó chính là magga: Chánh-đạo đúng là pháp- 
hành trung-đạo, pháp-hành thiên-tuệ là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, là pháp-hành dẫn 
đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận được mọi phiên-não, mọi tham-ádi, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 


Sau khi biết nhận thức đúng đắn thấy rõ, biết rõ như 
vậy, hành-giả từ bỏ ønmagga: Phi-đạo thực-hành theo 
magga- Chánh-đạo đó là thực-hành theo pháp-hành 
trung-đạo, thực-hành pháp-hành thiên-tiệ như trước, 
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đến khi #í-uệ thiên-uệ thứ 4 udayabbayanupassana- 
năng phái sinh trở lại có nhiễu năng lực, thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp hiện- 
tại, do nhân-đuyên-sinh, do nhân-đuyên-diệt, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
tríi-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäañäna có 
năng lực phát sinh, chính thức đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 5Š gọi là maggamaggañdadassanavisuddhi: 
Chánh-đạo phi-đạo tri-kiển thanh-tịnh là pháp-thanh- 
tịnh thứ 3 trong pháp-hành thiên-tuệ. 


Khi đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5, maggãmagga- 
ñãnadassanavisuddhi: Chánh-đạo phi-đạo tri-kiến thanh- 
tịnh, thì xem như hành-giả biết rõ được 3 sự thật chân- 
lý với tri-tuệ trong tam-giới (lokiyañana) như sau: 

- Hành-giả thấy rõ, biết rõ sự-thật chân-lý khổ-đễ 
(dukkhasacca) với trí-tuệ thứ nhất nãmaripapariccheda- 
ñãna, đạt đến pháp-thanh-tnh thứ 3 difthivisuddhi: 
Chánh-kiến thanh-tịnh. 


-_ Hành-giả thấy rõ, biết rõ sự-thật chân-lỷ nhân sinh 
khổ-đễ (samudayasacca) với trí-tuệ thứ nhì nãmaripa- 
paccayapariggahañäna, đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 4 
kankhavitaranavisuddhi: Trí-tuệ thoảt-ly hoài-nghi 
thanh-tịnh. 


- Hành-giả thấy rõ, biết rõ sự-thật chân-]ý pháp-hành 
dẫn đến diệt khố-đễ (maggasacca) với tri-tuệ thiên-tuệ 
thứ 3 sammasanañana và tri-tuệ thiển-tuệ thứ 4 udayab- 
bayänupassanañana, đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5 
maggamaggañauadassanavisuddhi: Chánh-đạo phi-đạo 
tri-kiến-thanh-tịnh. 
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2- Balava udayabbayänupassanãñana 


Sau khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt 
nhận thức thấy rõ, biết rõ các pháp phỉi-đạo (amagsa), 
và chúnh-đạo (magga), nên từ bỏ các pháp phi-đạo, tồi 
thực-hành theo pháp-hành chánh-đạo là thực-hành theo 
pháp-hành trung-đạo (majjhimäpatipadãä), tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiển-tuệ, khi trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanañäna có nhiều năng lực (balava 
udayabbayanupassananana) phát sinh, nên có khả năng 
thoát khỏi 70 pháp bẩn của tri-tuệ thiên-tuệ (upakkilesa- 
vừnutta udayabbayänupassanañäna) thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, 
nên hiện rõ ở frạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tạI. 


Tính chất đặc biệt của udayabbayãnupassanäñãna 


- Khi #-tuệ thiển-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanä- 
ñãna có năng lực đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5 gọi là 
maggamaggafñiatadassanavisuddhi: Chánh-đạo phi-đạo 
tri-kiến thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ 3 trong pháp- 
hành thiên-tuệ. 

- Khi #-tuệ thiển-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanä- 
ñãna có nhiều năng lực (balava udayabbayänupassanä- 
ñãna) có khả năng thoát khỏi 10 pháp bẩn của trí-tuệ 
thiên-tuệ (upakkilesavinutta udayabbayänupassanañana) 
đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 6 gọi là pafipadäñana- 
dassanavisuddhi: Pháp-hành tri-kiến thanh-tịnh thuộc về 
pháp-thanh-tịnh thứ 4 của pháp-hành thiên-tuệ. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañaäna 
này thuộc v tiranapariñRãä: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, mỗi danh- 
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pháp hiệm-tại, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thải khó, trạng-thải vô-ngã của 
sac-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 


Ba gút mắt thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
thường gặp phải 3 điêu gút mắt là: 


1- Gút mắt thứ nhất về pháp-học của pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, trước tiên hành-giả cần phải học hỏi, nghiên 
cứu kỹ tất cả mọi đối-tượng tứ-niệm-xứ là thân, thọ, 
tâm, pháp, mọi đối-tượng thiên-tuệ là mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp một cách rành rẽ từng chỉ tiết trạng-thái- 
riêng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

Thân, thọ tâm, pháp, sắc-pháp, danh-pháp mà hành- 
giả học hỏi, nghiên cứu ấy thuộc về vijjamãnapañifiiadi: 
Ché-định-pháp danh từ ngôn-ngữ có thật-tánh của sắc- 
pháp, của danh-pháp làm nên tảng không phải là chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Thật ra, thân, thọ, tâm, pháp là đối-tượng tú-niệm-xứ 
hoặc sắc-pháp, danh-pháp là đối-tượng thiên-tuệ chỉ 
thuộc về chán-nghĩa-pháp (paramathadhamma) mà 
thôi, không phải là chế-định-pháp (paññattidhamma). 

Thật vậy, sắc-pháp, danh-pháp là đỗi-tượng thiền-tuệ 
chỉ thuộc về chân-nghĩa-pháp mới có thật-tánh, có sự 
sinh, sự diệt, có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vó- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp mà thôi. 

Cho nên, hành-giả cần phải có trí-tuệ sáng suốt phân 
biệt rõ sự khác biệt nhau 2 loại đối-tượng: 
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- Đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chế-định- 
pháp. 

- Đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-phảp. 

Bởi vì mỗi đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp có tính 
chất hoản toàn khác nhau: 

- Nếu đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chế- 
định-pháp thì không có thật-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp, không có sự sinh, sự diệt, không có 3 trạng- 
thái-chung của sắc-pháp, của danh-pháp, nên không 
phải là đối-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 

- Nếu đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp thì có thật-tánh của sắc-pháp, của danh- 
pháp, có sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, 
có 3 trạng-tháúi-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp là 
đối-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 

Pháp-hành thiển-tuệ chỉ có sắc-pháp, danh-pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp mới là đồi-tượng của pháp- 
hành thiên-tuệ mà thôi. 

Khi hành-giả học hỏi, nghiên cứu, phân biệt hiểu biết 
rõ được mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhammna), đễ làm đỗi-tượng của 
trí-tuệ thiền-tuệ. 

Như vậy, hành-giả đã tháo gỡ được gút mắt quan trọng 
đâu tiên, trước khi bắt đầu thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ, biết sử dụng sắc-pháp hoặc danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp làm đồi-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


2- Gút mắt thứ nhì về thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 


Sau khi học hỏi, nghiên cứu, phân biệt hiểu biết TỐ 
được tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về 
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chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), không phải sắc- 
pháp, danh-pháp thuộc về vửjamanapañfñadi: Chế- 
định-pháp danh từ ngôn-ngữ săc-pháp, danh-pháp có 
thật-tánh-pháp làm nên tảng. 

Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, để 
thấy rõ, biết rõ fhậf-tánh của sắc-pháp của danh-pháp 
đúng theo chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp là sự-thật 
chân-lý hiển nhiên trong đời, sở dĩ fhậf-ánh của sắc- 
pháp, của danh-pháp không hiện rõ là vì wô-minh 
(avi/7a) che phủ. 

Vậy, để thấy rõ, biết rõ £hẩf-fánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại được hiện hữu, hành-giả cân phải 
luôn luôn có yonisomanasikära: Tri-tuệ hiểu biết trong 
tâm đúng theo 4 trạng-thải của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp trong tam-giới đêu là vô-thường, khổ, vô- 
ngã, bắt-tịnh làm nhân-duyên phát sinh cháúnh-niệm và 
trí-tuệ tỉnh-giác mới ngăn được tâm vô-minh (avjjä) 
không phát sinh, đồng thời ngăn được 3 pháp-đảo-điên 
(ipalläsa) là tưởng-đảo-điên, tâm-đảo-điên, tà-kiến- 
đảo-điên thây sai, hiệu lầm cho sắc-pháp, danh-pháp là 
thường, lạc, ngã, tịnh không phát sinh, đề hỗ trợ cho 
cháúnh-niệm và trí-tuệ tỉnh-giác phát sinh, để thực-hành 
pháp-hành thiêntuệ cho tríduệ thứ nhất gọi là 
nãmarupaparicchedañnana phát sinh, thấy rõ, biết rõ, 
phân biệt rõ fhậf-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
đúng theo chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañana là trí-tuệ 
đâu tiên trong l6 tri-tuệ thiển-tuệ, đóng vai trò quan 
trọng, làm nên tảng, làm nhân-duyên để giúp cho 15 trí- 
tuệ thiền-tuệ tuần tự phát sinh. 
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Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
tháo gỡ được gút mất thứ nhì rồi, chỉ còn gút mặt cuôi 
cùng nữa mà thôi. 


3- Gút mắt thứ ba ở giai đọan trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi #í-tuệ thiển-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
phát sinh còn non yếu, thường có vipassanupakkilesa: 
Pháp bẩn của tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänu- 
passanafñäna còn non yếu ấy phát sinh rất lạ thường mà 
hành-giả chưa từng thấy từ trước đây bao giờ, nên hành- 
giả thấy sai chấp lầm là “ø đã chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả rôi!” 

Như vậy, không phải là 7hánh-đạo cho là Thánh-đạo, 
không phải là 7ánh-guả cho là Thánh-guả. Chính 
upakkilesa là pháp bẩn làm trở ngại trí-tuệ thiên-tuệ thứ 
4 udayabbayänupassanañäna còn non yếu không phát 
triển lên các #rí-£uệ thiên-tuệ bậc cao được. 

Đó là điều gứf mắt thứ ba của pháp-hành thiền-tuệ. 

- Khi hành-giả là bậc thiện trí có trí-tuệ sáng suốt biết 
nhận thức đúng đắn thấy rõ biết rõ rằng: 

Vipassanupakkilesa có 10 pháp bẩn của trí-tuệ thiên-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanãññäna còn non yếu ấy là phi- 
đạo không dân đến chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Và tiếp theo trí-tuệ sáng suốt nhận thức thấy rõ biết 
TỐ rằng: 

Sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại mà trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanafñana đã thấy rõ, đã biết rõ sự 
sinh, sự diệt, đã thấy rõ, đã biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, của danh-pháp. Đó chính là magga: 
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Chánh-đạo dẫn đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Hành-giả từ bỏ gmagøga: Phi-đạo, trở lại thực-hành 
theo magga: Chánh-đạo, đó là pháp-hành trung-đạo, 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanañana phát sinh có nhiều năng 
lực, thoát khỏi 70 pháp bẩn của tri-tuệ thiển-tuệ thứ 4 
ấy, gọi là upakkilesavimutta  udayabbayänupassana- 
ñãna: Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassananana 
đã thoát khỏi 10 pháp bẩn của tri-tuệ thiên-tuệ ấy. 


Như vậy, hành-giả đã thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đến giai đọan đã tháo gỡ được gút mắt thứ ba cuối 
cùng, hành-giả không còn gút mắt nào trong pháp-hành 
thiền-tuệ nữa. 

Nếu hành-giả là người có đầy đủ 70 pháp-hạnh ba-la- 
mật, và có đủ 5 pháp-chủ (indriya): Tỉn-pháp-chủ, tấn- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
thì có khả năng tiếp tục thực-hành pháp-hành-thiên-tuệ, 
làm cho /r-tuệ thiên-tuệ phát triển theo tuần tự từ Ørí-£uệ 
thiên-tuệ thứ 5 cho đến tri-tuệ thứ 16 của pháp-hành 
thiên-tuệ, nghĩa là /rí-fuệ thiên-tuệ phát triển từ #í-fuệ 
thiên-tuệ fam-giới cho đến #í-tuệ thiển-tuệ siêu-tam- 
giới, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi 
phiên-não, mọi tham-di, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
sẽ tịch diệt Niễ-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Cho nên, í-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanä- 
ñãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho #/-fxệ 
thiển-tuệ thứ 5 gọi là bhangãnupassanafñana phát sinh 
tiếp theo. 
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5- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhaägãnupassanäñäna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, có 
tríi-tuệ thiên-tuệ thứ 4 uddayabbayänupassanäñana có 
nhiễu năng lực đã thoát khỏi vipassanupakkilesa làm 
nên tảng, làm nhân-duyên, để phát sinh frí-£uệ thiền-tuệ 
thứ 5 gọi là bhangãnupassanañãua: Tri-tuệ thiên-tuệ 
chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại do nhán-duyên-diệt mà thôi, nên 
hiện rõ ràng 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô- -thưởng, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 


- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 uddayabbayanupassananana 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp hiện-tại, do nhân-đduyên-sinh, do nhân-đduyên- 
diệt, làm nên tảng, làm nhân-duyên như sau: 


- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 là tổng hợp 4 loại trí-tuệ 
trên từ tri-tuệ thứ nhất cho đến tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 
làm nên tảng, làm nhân-duyên, để làm cho phát sinh trí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 5 gọi là bhañgãnupassanaiiãäna: Trí- 
tuệ thiên-tuệ chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại, do nhán-duyên-diệt mà 
thôi, nên hiện rõ ràng 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái 
vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vồô-ngã của sắc- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Bhangãnupassanañãna: Gồm có 2 từ bhanga + 
q—I.uHDdssanaHaa. 

- Bhanga: Sự diệt do nhân-duyên-diệt. 

- qHHpdssanañda: Trí-tuệ thiên-tuệ bỏ qua sự sinh, 
chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt. 

BhangaãnupassanaRãna là tri-tuệ thiên-tuệ chỉ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ ràng sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
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pháp hiện-tại, do nhán-duyên-diệt mà thôi, nên hiện rõ 3 
trạng-thúi chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thảái 
khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgñnupassanäñãpa phát 
sinh nhự thê nào? 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có øí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 4 thường thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, của danh-pháp do nhân-đuyên-sinh, 
do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 trạng-thúi-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại, làm cho trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ 4 tăng thêm nhiều năng lực. 

Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 có nhiều năng lực thường dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại một cách mau lẹ. 

Đến khi tri-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhangãnupassananana 
ấy bỏ qua sự sinh của sắc-pháp, của danh-pháp, mà chỉ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của đối-tượng danh- 
pháp, hoặc sắc-pháp hiện-tại, còn thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của chủ thể tâm biết đối-tượng nữa, làm cho hành- 
giả phát sinh động fâm vô cùng kinh ngạc chưa từng 
thấy trước kia bao giờ, cho nên, chỉ hướng tâm đến sự 
diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại mà thôi, 
mà không quan tâm đến sự sinh và sự trụ của sắc-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại nữa. 


Như vậy, frí-tuệ thiền-tuệ thứ 5Š bhangänupassanä- 
ñãna đặc biệt này chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt 
mắt (khaya), sự tận diệt (vaya) sự tan vỡ (bheda) sự 
diệt (nirodha) của các sắc-pháp, các danh-pháp hiện- 
tại mà thôi. 
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Tuy nhiên sự điệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện- 
tại mà trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5Š bhangãnupassanäñana 
đặc biệt này thây rõ, biết rõ là sự diệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại này, còn làm nhân-duyên cho sự 
sinh của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại kia, hoàn 
toàn không giông sự điệt của săc-pháp, của danh-pháp 
như bậc Thánh A-ra-hẳản nhập diệt-thọ-tưởng (nữodha- 
samiapaffj (sự diệt của danh-pháp trong khi “nhập diệt-thọ- 
tưởng ” là sự diệt của danh-pháp suốt 7 ngày đêm, đến ngày 
thứ 8 mới có sự sinh của danh-pháp trở lại). 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhaigñnupassanañana đặc 
biệt này là trí-tuệ thiên-tuệ chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ 
ràng sự diệt do nhân-duyên-diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp hiện-tại mà thôi, nên hiện rõ 3 trạng-thái- 
chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của săc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Hoặc #í-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanaiiana 
đặc biệt này chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt mắt, sự 


tận diệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại mà thôi, do 
nhân-duyên-diệt, nên gọi là bhangãnupassandñata. 

Dõi theo thấy rõ, biết rõ như thế nào? 

Trí-tuệ thiỀn-tuệ thứ 5Š bhanbganupassanafana chỉ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt mắt, sự tận diệt của 
săc-pháp, của danh-pháp hiện-tại như sau: 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp có trạng-thúi vô-thường, không phải thấy thường. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp có trạng-thái khô, không phải tháy lạc. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp có trạng-thái vô-ngã, không phải tháy ngã. 


388 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





- Nên phát sinh tâm nhàm chán, không phải tâm 
h1 HUÔN. 

- Nên phát sinh tâm ly dục, không phải tâm tham dục. 

- Nên phát sinh tâm diệt, không phải tâm sinh. 

- Nên phát sinh tâm từ bó, không phải tâm chấp thủ. 


- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp có trạng-thải vô-thường, nên diệt được Hnicca- 
saiiñã: Tưởng lâm cho là thường. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp có trạng-thái khổ, nên diệt được sukhasaRññä: 
Tưởng lâm cho là lạc. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp có trạng-thái vô-ngã, nên diệt được dffd- 
sañññ: Tưởng lâm cho là ngã. 

- Khi phát sinh tâm nhàm chán, nên diệt được tâm 
ham muỗn. 

- Khi phát sinh tâm ly-dục, nên diệt được tâm 
tham-dục. 

- Khi phát sinh tâm diệt, nên diệt được tâm sinh. 

- Khi phát sinh tâm từ bỏ, nên diệt được tâm chấp thủ. 


Theo bộ kh loiiWd00/7104 M6 phần ñãnakathä trình 
bày 18 mahãvipassanä- ) Đại-trí-tuệ thiên-tuệ diệt các 
pháp đôi nghịch. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5Š bhangänupassandñäna chỉ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt mất (khaya), sự tận diệt 
(waya) của pháp đổi nghịch theo I8 mahãvipassanäa: 
Đại-trí-tuệ thiên-tuệ như sau: 





' Bộ Patisambhidãmagga, phần ñãnakathã, và bộ Visuddhimagga, phần 
MaggamaggañãnadassanavisuddhI. 
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Mahävipassanä có 18 đại trí-tuệ thiền-tuệ 


1- Aniccänupassanä: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy rõ, 
biết rõ trạng-thái vô-thường của săc-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được niccasaifia: Tưởng lâm cho là thường. 

2- Dukkhãnupassanä: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ trạng-thải khô của sắc-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được sukhasaffia: Tưởng lâm cho là lạc. 

3- Anaftänupassanä: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy rõ, 
biết rõ trạng-thải vô-ngã của săc-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được qfftasaiiia: Tưởng lám cho là ngã. 

4- Nibbidänupassanä: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự nhàm chún của săc-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được nandĩ: Tâm tham hài lòng hoan hỷ. 

5- Virägãnupassanä: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự ly-dục của săc-pháp, của danh-pháp, nên 
diệt được rãga: Tâm tham-dục. 

6- Nirodhänupassanä: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của săc-pháp, của danh-pháp, nên diệt 
được samudaya: Sự sinh của tham-di. 

7- Pafinissageanupassana: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ sự từ-bỏ của sắc-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được ñdãna: Sự chấp-thủ. 


ổ- Khayanupassana: Tri-tuệ thiển-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt mất của sắc-pháp, của danh-pháp, nên 
diệt được ghanasaRiiñ: Tưởng lâm cho là đồng-nhất. 

9- Vayãnupassanä: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy rõ, 
biết rõ sự tận diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, nên điệt 
được ãyHhand: Tham-tâm tích-lñy. 

10- Viparinamanupassanä: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự biên-chát của săc-pháp, của danh-pháp, nên 
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diệt được dhuvasaffia: Tưởng lâm cho là bắt-biến 
trường-tôn. 

11- AnimiHãnupassanä: Trí-tuệ thiển-tuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ phi-hiện-tượng của sắc-pháp, của danh- 
pháp, nên diệt được nimitfa: Hiện-tượng của sắc-pháp, 
của danh-phảp. 

12- Appanihitanupassana: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ sự vô-vọng của sàc-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được paNidhi- Sự ưóc-VỌng. 

13- Suñfiatãnupassanä: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ tính chất hoàn toàn vô-ngã của sắc-pháp, của danh- 
pháp, nên diệt được abhinivesa: Tà-kiến theo chấp-ngã. 

14- Adhipaññãadhammavipassanä: Tri-tệ thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ các pháp nên hành bằng tri-tuệ thiên-tuệ, 
nên diệt được sãrãdãnñbhinivesa: Tà-kiển, tham-ái chấp- 
thủ cho là thường, lạc, ngã trong săc-pháp, danh-pháp. 

15- Yathäbhitañänadassanãä: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ đúng sụ-thật chân-|ÿ, nên diệt được sanmmohi- 
bhinivesa: Tà-kiến chấp-thủ do si-mê tăm tối. 


16- Adinavanupassana: Trí-tiệ thiêntuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ tội-lỗi của sắc-pháp, của danh-pháp, nên 
diệt được ñlayäbhiniesa: Sự chấp-thủ do tham-ái 
quyến-luyễn không rời. 

17- Palisankhanupassanad.- Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ con đường giảithoát khỏi sắc-pháp, 
danh-pháp, nên diệt được appafisankhä: Tâm si-mê đối 
nghịch với tri-tuệ thiên-tuệ theo con đường giải-thoát khổ. 


18- Vivaffanupassana: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sahkhãrupekkhãfiana và anulomafiãna, để 
dẫn dất giải-thoát khổ, nên diệt được samyogaäbhinivesa: 
Sự chấp-thủ do phiên-não ràng-buộc trong ngũ-dục. 
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Đó là 78 đại-tri-tuệ thiên-tuệ phát sinh tuỳ theo 5 pháp- 
chủ: Tín-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chú hoặc tuỳ theo năng lực pháp- 
hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ 
của hành-giả. 

Tuy nhiên, 76 đại-frf-tfuệ thiên-tuệ này được tóm lại 
chỉ còn có 3 loại đại trí-tuệ thiên-tuệ căn bản chính là: 

1- Aniccãänupassanä: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ trạng-thải vô-thường của săc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 

2- Dukkhãnupassanä: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ trạng-thúi khô của sắc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại. 

3- Anaffänupassanã: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy rõ, 
biết rõ trạng-thái vô-ngã của săc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại. 

Còn lại 75 đại ri-tuệ thiển-tuệ khác được sắp nhập 
vào trong 3 đại fri-tuệ thiên-tuệ căn bản chính tuỳ theo 
trạng-thái tương tự như sau: 

- Aniccanupassand có 5 đại-tri-fuỆ thiên-tuệ được 
sáp nhập vào chung là animiftanupassana, nirodhanu- 
passana, khayãnupassana, vayãnuDassana, viDarinama- 
upassana, bởi vì 5 đại-trí-tuệ thiên-fuệ này có trạng-thái 
tương tự với 4ccänuD?assand. 

- Dukkhanupassana có 4 đại-tri-tuệ thiên-tuệ được 
sáp nhập vào chung là aø2anihitaänupassana nibbidãnu- 
passana, viräeanupassana, đdinavanupassana, bởi vì 4 
đại trí-tuệ thiên-fuệ này có trạng-thái tương tự với 
dukkhanupassand. 

- Ánaff—änupassana cô 4 đại trí-tuệ thiên-tuệ được 
sáp nhập vào chung là suññatfãnupassana, pa{inissagøa- 


k> PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





nupassana, pa{sankhanupassana, vivaffänupassana, bởi 
vì 4 đại-trí-tuệ thiến-fuệ này có trạng-thái tương tự với 
anaffanupassand. 

- Adhipañiñiãdhammavipassanä có thể sáp nhập vào 
tât cả mọi đạï-fri-tuệ thiên-tuệ. 

- Yathabhitañaadassanda thuộc về kankhãvitarana- 
visuddhi. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 3 đại 
trí-tuệ thiên-tuệ căn bản chính đã thuần thục rôi, còn 
các loại đại-frí-tuệ thiến-tuệ khắc tuỳ theo năng lực của 
5 pháp-chủ hoặc pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ mà phát sinh. 

Ba đại-trí-tuệ thiền-tuệ này gọi là căn bản chính là vì 
có khả năng dân đên chứng ngộ Niê¡-bản riêng biỆt: 

- Aniccänupassanä: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường của sac-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại, có khả năng dân đền chứng ngộ animiffa- 
nibbãng: Vô-hiện-tượng Niêt-bàn. 

- Dukkhãnupassanä: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy rõ, 
biết rõ trạng-thải khô của săc-pháp, của danh-pháp hiện- 
fại, có khả năng dân đên chứng ngộ appapihifanibbana: 
Vô-ái Niêt-bàn. 

- Anaffänupassanä: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy rõ, 
biết rõ trạng-thải vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp 
hiện-fại, có khả năng dân đên chứng ngộ suññatanibbana: 
Chơn-không Niêt-bàn. 


Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 


Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanafiaua thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự điệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp theo aniccãnupassana, v.v... như đã trình bày 
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ở trên, nên diệt phiền- -não bằng cách tadangappahana: 
Diệt-từng-thời phiên-não, và hướng tâm đến mong chứng 
ngộ Niết-bàn. 

Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhanganupassanaiana thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự điệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp bằng nhiều cách như: 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của đối- 
tượng sắc-pháp. 

- Thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thể: Tâm biết đối- 
tượng danh-phảp. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của đối- 
tượng danh-pháp. 

- Thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thể: Tâm biết đối- 
tượng danh-phảp. 

- Khi tri-tuệ thiển-tuệ thứ 5 Phangänupassanafana 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp hoặc danh-pháp 
hiện-tại như thể này, cũng thấu triệt sự diệt của sắc-pháp 
hoặc danh-pháp quả-khứ, vị-lai cũng như thế ấy. 

- Khi trí-tệ thiên-tệ thứ 5 bhangãnupassananana 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của đối-tượng sắc-pháp, tiếp 
theo trí-tuệ thiên-tuệ thứ 5 thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
chủ thể: Tâm biết sự diệt của đối-tượng sắc-pháp ấy 
(nghĩa là trí-tuệ thiển-tuệ thứ 5 thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của đổi- -ttỢng sắc-pháp, tiếp theo tri-tuệ thiên-tuệ thứ 5 
khác thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thể danh-pháp: 
Tâm biết đối-tượng). 


- Khi trí-tuệ thiên-tuệ thứ 5Š bhangãnupassanañana 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp, do nhán-duyên-diệt liên tục nhự vậy, nên 
hành-giả nhận thức rằng: 

“Ngñũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp này có sự diệt mắt, 
sự tan rã là thường. Chính sự diệt mắt, sự tan rã của 
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ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp mà người ta chế định 
danh từ ngôn-ngữ gọi rằng: “Người chết”, “chúng-sinh 
chết”. Sự thật đúng theo chân-nghĩa -_pháp (paramattha- 
dhamma) thì không có người nào chết, không có chúng- 
sinh nào chết, mà chỉ có ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp 
diệt mất, tan rã mà thôi. ” 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhañgñnupassanafñiãpa thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự điệt của đối-tượng sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại liên tục lẫn sự điệt của chủ thể tâm 
biết đồi-tượng như vậy, nên hiện rõ “suññwíã: Không”, 
nghĩa là không phải ta, không phải của ta. 


Hành-giả phát sinh động tâm vô cùng kinh ngạc chưa 
từng có từ trước đây bao giờ. Hành-giả nhận thức biệt rõ 
ràng răng: 


„1 


“Ngñũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp này là pháp vô-ngã. 

- Ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp này sinh rồi diệt là 
vô-thường nh thê này! 

- Ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp này sinh rồi diệt vô- 
thường luôn luôn hành hạ là khô như thể này! 

- Ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp này sinh rồi diệt vồ- 
thường luôn luôn hành hạ là khổ, không chiếu theo ÿ 
muốn của ta là vô-ngã như thế này! 


Hành-giả khi có Ø#-/7„ệ thiên-tuệ thứ 5 bhanga- 
1upassanafaina đã phát sinh thấy rõ, biết rõ sự điệt của 
môi săc-pháp, mỗi danh-pháp, và thường dõi theo thấy 
rõ, biết rõ rằng: 


Aniruddhameva nirujjhafi, abhinnameva bhiJjati. 

Sắc-pháp, danh-pháp nào chưa diệt thì sắc-pháp, 
danh-pháp áy đang diệt mất; sắc-pháp, danh-pháp nào 
chưa tan rã thì sắc-pháp, danh-pháp ấy đang tan rã. 
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Cho nên, điệi-từng-thời được thường-kiến thấy sai, 
chấp lâm cho răng: 

Sắc-pháp, danh-pháp là thường, mọi phiền-não cũng bị 
diệt-từng-thời. 

Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhangänupassanañãna thường 
thấy rõ, biết rõ sự điệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
liên tục như vậy, nên hành-giả nhận thức thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp chỉ có rạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, chung quy cũng chỉ có 
khố-đễ mà thôi. Cho nên hành-giả hướng tâm đến Miếï- 
bàn giải thoát khổ-đ. 


Khi frí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanañäna 
phát sinh, thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự điệf của 
mỗi săc-pháp, mỗi danh-pháp, do nhân-duyên-diệt, nên 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 
6 gọi là pafipadañattadassanavisuddhi: Pháp-hành trií- 
kiến thanh-tịnh thuộc về pháp-thanh-tịnh thứ 4 của 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Và trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhañgãnupassanäñäia là 
trí-tuệ thiên-tuệ đầu tiên trong 10 loại 7/-fuệ thiên-tuệ 
thuộc về pahãnapariRfñã: Trí-tuệ thiên-tuệ có khả năng 
diệt-từng-thời (tadangappahäna) phiên-não. 


Quả báu của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng 
đạt đến frí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanaiiana: 
Tri-tuệ thiên- tuệ thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp, do nhân-duyên-diệt, 
nghĩa là thường thấy rõ, biết rõ rằng: 


Là 


“Sabbe sankhara bhịjjanti bhịjamdi. 
“Tát cá các pháp-hữu-vi, săc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới đêu diệt, diệt. ” 
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Hành-giả có được aƒfhãnisamsa'): 8 quả báu: 

- Bhavadiftthipnpahana: Hành-giả diệt từng thời được 
thường-kiên trong kiếp hiện-tại. 

- JIyitanikantipariccaga: Hành-giả từ bỏ sự say mê 
trong sinh-mạng. 

- Sadäyuftapayuttatä: Hành-giả tinh-tấn ngày đêm 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

- Visuddhajwit4: Hành-giả nuôi mạng trong sạch 
thanh-tịnh. 

- Ussukkappahäna: Hành-giả bỏ sự cố găng trong mọi 
công việc lớn nhỏ khác, bởi vì phát sinh động tâm cực độ. 

- Vigatabhayatä: Hành-giả không có điều tai họa. 

- Khantisoraccapatilabha: Hành-giả có đức nhân-nại 
hoan hỷ trong pháp-hành thiên-tuệ. 

- Aratiratisahanatä: Hành-giả có sự chế-ngự được sự 
hài lòng và không hài lòng. 

Hành-giả có frí-uệ thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupas- 
sanaãñana thường dõi theo thây rõ, biệt rõ sự diệt của 
săc-pháp, của danh-pháp, và biệt 8 guả bảu cao quỷ của 
trí-tuệ thiên-tuệ thứ 5Š này, nên kiên trì thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ không thóai chuyên, với ý nguyện chỉ 
mong chứng đạt đên /M/êf-bàn, giải thoát khó mà thôi. 

Ví như người bị lửa cháy chiếc khăn quấn trên đầu, 
chỉ quyềt tâm dập tắt lửa mà thôi. 

Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhangänupassanäñäna này 
làm nên tảng, làm nhân-duyên đê cho /rí-fuệ thiên-tuệ 
thứ 6 gọi là bhayatupaffhanañiana phát sinh tiêp theo. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Bhaägãnupassanäñãnakathä. 
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6- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãänañãna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5Š bhanganupassananana làm nên 
tảng, làm nhân-duyên, để phát sinh Ørí-tuệ thiền-tuệ thứ 
6 gọi là bhayatupafthãnafana: Trí-tuệ thiển-tuệ thấy 
rõ, biết rõ ràng sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại thật đáng kinh sợ, nên hiện rõ ràng 3 trạng- 
thái-chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhangänupassanafñaäna chỉ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại, do nhân-duyên-diệt mà thôi, làm nên 
tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 6 là tổng hợp 5 loại trí-tuệ 
trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đến trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 
làm nên tảng, làm nhân-duyên, để làm cho phát sinh trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatupafthãnañãna: Tri- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại do nhán-duyên-diệt, thật đáng kinh 
sợ, nên hiện rõ ràng 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vó- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại. 

Bhayatupafthãnañana gồm có 3 từ Bhaya,upafthãna, 
Hang. 

- Bhaya: Sự kinh sợ. 

- upafthãna: Sự hiểu biết. 

- and: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy rõ, biẾt rõ. 

BhayatupafthãnaRaha: Trí-tuệ thiển-tuệ thường dõi 
theo thấy rõ, biết rõ ràng sự diệt của mỗi danh-pháp, 
mỗi sắc-pháp hiện-tại liên tục do nhân-duyên-diệt, thật 
đáng kinh sợ, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng- 
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thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vồô-ngã của 
sac-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 


Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupafthãnaRaäna phát 
sinh nhự thê nào? 


- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi 
tri-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhangãnupassananana có nhiều 
năng lực thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt mất 
(khaya), sự tận diệt (vaya), sự tan vỡ (bheda), sự diệt 
(nirodha) của ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 

Các pháp-hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp có sự điệf trong 
3 cối-giới (bhava), 4 loài (yon), 5 cõi-giới tái-sinh 
(gatj), 7 thức trụ (viññanathin), 9 cối chúng-sinh 
(saftavasa) đang hiện-hữu fhật đáng kinh sợ cực độ. 

Cũng như cøn thú dữ như sư tử, hổ, beo, trâu rừng, 
- li voi rừng, con rắn hồ mang, hâm lửa đang cháy, 

. đó là những vật đáng kinh sợ đối với người nhát 
bên có tính hay sợ sệt, muốn sống an-lạc. 


- Khi hành-giả có #rí-tuệ thiền-tuệ đặc biệt thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt trong 3 thời rằng: 

Atna sankhara niruddha, paccuppannaä nirujjhamHdi, 
anãgdfe nibbattanakasankharapi evameva nirwJjhissanfi ” 

Các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ đã 
diệt rôi trong thời quả-khứ; sắc-pháp, danh-pháp hiện- 
tại đang diệt trong thời hiện-tại; và sắc-pháp, danh- 
pháp sẽ phát sinh trong thời vị-lai cũng sẽ diệt trong 
thời vị-lai mà thôi. 

Khi hành-giả có frí-£uệ thiên-tuệ đặc biệt thây rõ. biết 
rõ thâu suốt trong 3 thời như vậy, đó là frí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 6 gọi là bhayatfupafthanañaa. 

Ví dụ dựa theo #í£mệ thiền tuệ thứ 6 bhaya- 
tupafthänañana như sau: 
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Một người mẹ có 3 người con trai yêu quý, 3 người 
con trai của bà bị phạm luật triều đình, nên Đức vua 
truyền lệnh chặt đầu 3 người con trai yêu quý của bà. 

Hôm ấy, bà đang đứng nhìn thấy đoàn lính dẫn 3 
người con trai yêu quý của bà ra pháp trường xử trảm. 

Bà đứng nhìn chăm chú thấy người đao phủ đã chém 
cái đầu của người con trai lớn yêu quý của bà rơi xuống 
đất, rồi y tiếp tục đang chém cái đầu của người con trai 
giữa yêu quý của bà. 

Bà nhìn thấy cái đầu của người con trai lớn yêu quý 
đã rơi xuống đất rồi, và nhìn thấy cái đầu của người con 
trai giữa yêu quý của bà đang bị chém. 

Bà khóc than thảm thiết đến người con trai út yêu quý 
rằng: Đến Hgười con trai UÍ yêu quỷ của ta chắc chăn 
cũng sẽ bị chém đâu như người con trai lớn và giữa vậy!” 

Vị dụ này so sánh với 3 thời như sau: 

- Bà mẹ chăm chú nhìn thấy người đao phủ đã chém 
cái đầu của người con trai lớn yêu quý của bà rơi xuống 
đất. Cũng như hành-giả có ứrí-tuệ thiên-tuệ đặc biệt thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
quá-khứ đã diệt rồi trong thời quá-khứ. 

- Bà mẹ chăm chú nhìn thấy người đao phủ đang 
chém cái đầu của người con trai giữa yêu quý của bà. 
Cũng như hành-giả có frí-£uệ thiền-tuệ đặc biệt thấy rõ, 
biết rõ sự diệt của pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại đang điệt trong thời hiện-tại. 

- Bà mẹ khóc than thảm thiết đến người con trai út 
yêu quý rằng: Đến người con trai út yêu quỷ của ta chắc 
chắn cũng sẽ bị chém đầu như người con trai lớn và 
giữa vậy! 

Cũng như hành-giả có #rí-tuệ thiên-tuệ đặc biệt thấy 
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rõ, biết rõ sự diệt của pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
vị-lai cũng sẽ điệt trong thời vị-lai. 

- Khi hành-giả có #í-tuệ thiền-tuệ đặc biệt này thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
trong 3 thời như vậy, đó là trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupafthanauiaua. 


Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayafupalthänañana không 
phải là /rí-fuệ thiến-tuệ có sự đáng kinh sợ nào cả, mà frí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 6 là trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt sắc-pháp, danh-pháp trong 3 thời đứng kinh sợ rằng: 

Tất cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp quá- 
khứ đã diệt trong thời quá-khứ rôi; sắc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại đang diệt trong thời hiện-tại; sắc-pháp, danh- 
pháp vị-lai chắc chắn cũng sẽ diệt trong thời vị-lai. 

Thật vậy, ví như một người nhìn thấy 3 hẳằm lửa than 
hông đang cháy hừng hực, chính người ấy không có sự 
kinh sợ gì cả, nhưng suy xét thấy 3 bẩm lửa than hồng 
ấy, cảm thấy đáng kinh sợ răng: 


Nếu có người nào bị rơi xuống 3 hẳm lửa than hông ấy 
thì chặc chăn phải chịu khô vì lửa thiêu nóng kinh khủng. 

Cũng như vậy, #í-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaf- 
thanañana này không có sự kinh sợ nào cả, mà chỉ nhận 
thức thây rõ, biệt rõ răng: 

Tất cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới: Dục-giới, săc-giới, vô-sắc-giới ví như 3 hâm 
lửa than hông đang cháy hừng hực áy. 

- Sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ đã diệt rôi. 

- Säc-pháp, danh-pháp hiện-tại đang diệt. 

- Săc-pháp, danh-pháp vị-lai chặc chăn cũng sẽ diệt. 
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Pháp đáng kinh sợ của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 

Mũlavatthu: Nguồn gốc của sự khổ có 5 loại: 

1- Uppäda là sự sinh của ngũ-uẩn trong kiếp hiện- tại 
là quả của nghiệp đã tạo trong kiếp quá-khứ. Ngũ-uân 
thật là khổ đáng kinh sợ. 

2- Pavatfa là sự hiện-hữu của sắc-pháp, của danh- 
pháp trong 1] cõi dục-giới, l6 cối săc-giới, 4 cối vô-sắc- 
giới. Săc-pháp, danh-pháp sinh rôi diệt liên tục không 
ngừng là vô-thường, là khô luôn luôn hành hạ /hát là khó 
đáng kinh sợ. 

3- Nimitfa (sankharanimifta) là pháp-hữu-vi cầu tạo, 
săc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đều là vó- 
thường, là khổ thật khó chịu đựng nổi, là vô-ngã không 
phải của ta, không chiêu theo ÿ muốn của một ai cả, là 
vô chủ, vô dụng vì không có cốt lỗi, v.v... sắc-pháp, 
danh-pháp chỉ có tan rã mà thôi. Cho nên sắc-pháp, 
danh-pháp (hát là khô đảng kinh sợ. 

4- Ayhhana là sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tải- 
sinh kiếp sau. 

Nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau có 4 loại nghiệp: 

- Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 ác- 
tâm, nên có 12 ác-nghiệp. 

- Dục-giới thiện-nghiệp đó là tác-ÿ tâm-sở đồng sinh 
với 8 đục-giới thiện-tâm, nên có Š dục-giới thiện-nghiệp. 

- Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đông sinh 
với 5 săc-giới thiện-tâm, nên có 5Š sắc-giới thiện- _nghiệp. 

- Vô-sắc-giới, thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 4 vô-săc-giới thiện-tâm, nên có 4 vô-săc-giới 
thiện-nghiệp. 

Nghiệp gồm có 29 loại cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
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tam-giới. Cho nên, nghiệp chướng cho quả tái-sinh kiếp 
sau đáng kinh sợ. 


5- Pafisandhi là sự tái-sinh kiếp sau, do nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giới gồm có 3l cõI-giới. 


- Nếu áe-nghiệp trong I1 ác-tâm (trừ si-tâm hợp với 
phóng-tâm) có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh I 
trong 4 cõi ác-giới: Đja-ngục, q-su-rd, nØq-guỷ, súc- 
sinh, bị sinh trong cõi ác-giới nào, thuộc loại chúng-sinh 
nào hoàn toàn tuỳ thuộc vào guả của ác-nghiệp của 
chúng-sinh ấy, chịu quả khổ của ác-nghiệp cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu đục-giới thiện-nghiệp trong 8 dục-giới thiện- 
tâm có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh I trong 7 
cối thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới, 
hưởng quả an-lạc trong cõi-giới ấy cho đến khi mãn quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy, rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi- 
giới khác tuỳ theo nghiệp của chúng sinh ấy. 

- Nếu sấc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên l trong l6 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, được 
sinh trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào quả của sắc-giới thiện-nghiệp, hưởng an-lạc 
cho đến hết tuôi thọ, rồi phải tái-sinh kiếp sau trong cõi- 
giới khác tuỳ theo nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

- Nếu vồ-sắc-giới thiện- nghiệp trong 4 vô- sắc-giới 
thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế- -tiếp thì hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên Ï trong # tầng. trời vô-sãc-giới phạm-thiên, 
được sinh trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên nào hoàn 
toàn tuỳ thuộc vào vó-sấc-giới quả-tâm, hưởng an-lạc 
cho đến hết tuôi thọ, rồi phải tái-sinh kiếp sau trong cõi- 
giới khác tuỳ theo nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 16 Loại 403 





Hễ còn tái-sinh kiếp sau là còn khổ, chúng-sinh có 
ngũ-uẫn: Sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uắn, hành-uẩn, thức- 
uán trong l] cõi dục-giới và l5 cõi sắc-giới, chúng-sinh 
có nhất-uấn là sắc-uấn trong cối _sắc-giới VỐ-fỞIg- 
thiên, chúng-sinh có tứ-uẩn: Ti họ- -uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uẩn trong 4 cõi vô-sắc- "giới cũng đều có khổ 
cả, chỉ có khác nhau khô nhiều khô ít mà thôi. 

Trong tam-giới: Cði dục-giới có 11 cði-giới, cõi sắc- 
giới có l6 tầng trời sắc- giới phạm-thiên, cõi vô- sắc- giới 
có 4 tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên, gồm có 3l cõi- 
giới chỉ là nơi #gw frú của tất cả mọi chúng-sinh trong 
tam-giới mà thôi, không có cõi nảo gọi là cõi /ường trú 
dành cho chúng-sinh nào cả. 

Cho nên, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới chỉ là khổ 
thật đáng kinh sợ là đỗi-tượng của trí-tuệ thiền-tuệ đặc 
biệt gọi là trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupafthãnafiäna. 


- Khi hành-giả có ír/-fuệ thiển- tuệ thứ 6 bhayafupaf- 
thãnañãna thấy rõ, biết rõ thâu suốt sự điệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp qguá-khứ, hiện-tại, vị-lai đếu có 
trạng-thúi vô-thường thật đảng kinh sợ. 

- Khi hành-giả có ír/-fuệ thiển- tuệ thứ 6 bhayafupaf- 
thãnañãna thấy rõ, biết rõ thâu suốt sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp guá-khứ, hiện-tại, vị-lai đêu có 
trạng-thái khổ thật đáng kinh sợ. 

- Khi hành-giả có ír/-xệ thiển- tuệ thứ 6 bhaydfupaf- 
thãnañãna thấy rõ, biết rõ thâu suốt sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp guá-khứ, hiện-tại, vị-lai đếu có 
trạng-thúi vô-ngã thật đáng kinh sợ. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupafthänañäna này làm 
nên tảng, làm nhân-duyên để cho //-£uệ thiên-tuệ thứ 7 
gọi là ãđimavãnupassanãfñäna phát sinh tiếp theo. 
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7- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ädInavänupassanäañäana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có Z7- 
tuệ thiên- tuệ thứ 6 bhayatupafthanañana có nhiều năng lực 
làm nên tảng, làm nhân-duyên đề phát sinh Ørí-£uệ thiển- 
tuệ thứ 7 gọi là ädĩnavãnupassanäRãpa: Tri-tuệ thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp đây tội chướng. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupafthananana: Trí- 
tuệ thiên-tuệ thường dõi theo thấy rõ, biết rỗ ràng sự 
diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại liên tục, 
do nhân-duyên-diệt, thật đáng kinh sợ có nhiều năng 
lực, đề trở thành tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 như sau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ñdinavãnupassanañaa là 
tổng hợp 6 loại tri-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đến 
tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 làm nên tảng, làm nhân-duyên, để 
cho phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ñđinavãnupassanã- 
ñãna: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp quả-khứ, hiện-tại vị-lai trong tam-giới đây 
tội chướng. 

Adimmavãnupassanañãna gồm có 3 từ ädimava, 
qIupdassana, Hãng. 

- Adinava: Tội chướng. 

- quupassanä: Dõi theo thấy rõ, biết rõ. 

- and: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy rõ, biẾt rõ. 

AdimmavänupassanaRãpa: Trí-tuệ thiên-tuệ thường dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện- 
tại, vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 


Tính chât của ãädInavänupassanãñana 


- Khi hành-giả phát triển frí-£uệ thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthanañana thường dõi theo thây rõ, biết rõ 
ràng sự diệt cúa môi săc-pháp, môi danh-pháp thật 
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đáng kình sợ có nhiều năng lực, trở thành trí-tuệ thiền- 
tuệ thứ 7 ädimmavãnupassanañaäna thấy rõ, biết rõ ràng 
sắc-pháp, danh-pháp đây tội chướng, nên không dính 
mắc trong mọi sắc-pháp, danh-pháp trong 3 giới 
(bhava), 4 loài (yon), 5 cối tải-sinh (gaf), 7 thức trụ 
(vinnanathii), 9 cõi chúng-sinh (sattävasa) đang hiện- 
hữu thát đáng kinh sợ tột độ, bởi vì tất cả mọi nơi, mọi 
cõi đang hiện-hữu ấy không phải là nơi ẩn nắu (neva 
tanam), không phải là nơi an toàn (na lenam), không 
phải là nơi đi lánh nạn (na gati), không phải là nơi 
nương nhờ (nappafisaranam), và cũng không phải nơi 
mong muốn đối với hành-giả. Tại sao vậy? 

Bởi vì, tam-giới (1 Icõi dục-giới, l6 cõi sắc-giới, 4 cõi 
vô-săc-giới) đang hiện-hữu như 3 hấm lửa đẩy than 
hông đang hừng hực cháy rực không có khói. 

- Tự đại (địa-đại, thuỷ-đại, hoả-đại, phong-đại) trong 
sắc-thân đang hiện-hữu như 4 con rắn độc kinh khủng. 

- Ngũ-uẩn (sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, 
thức-uẩn) đang hiện-hữu như tên đao phú đang giở 
thanh ãao chém xuống đầu. 

- 6 xứ bên trong (mái, tai, mũi, lưỡi, thân, ÿ) đang 
hiện-hữu như xóm làng hoang, không có người. 

- 6 xứ bên ngoài (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) 
đang hiện-hữu như kẻ trộm cướp lấy của cải tài sản. 

- 7 thức trụ, 9 cõi chúng-sinh đang hiện-hữu như bị 
1Ì thứ lửa (lửa tham, lửa sản, lứa sỉ, lửa sinh, lửa già, 
lửa chết, lửa sâu não, lửa than khóc, lửa khổ thân, lửa 
khổ tâm, lửa thống khổ cùng cực) đang cháy ngắm thiêu 
đốt ngày đêm. 

- Tất cả các pháp-hữu-vi, ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh- 
pháp đang hiện hữu như là ung nhọt đau nhức 
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(gandabhitä), như là căn bệnh trầm kha (rosabhiil), 
nh là mũi tên độc (sallabhit3), như là sự đau khổ bất 
hạnh triền miên (aghabhitä), như là bệnh tật đau khổ 
(abadhabhit4), không có chút an-lạc nào cả, chỉ là đại 
tội chướng (maha aãdinavarasibhit4) mà thôi. 

- Tri-fuỆ thiên-tuệ thứ 7 adinavãnupassananana nhự 
thế nào? 


Ví như một người có tính nhát gan hay sợ sột, chỉ 
mong muốn cuộc sống an-lạc mà thôi. Khi người ấy đi 
gặp phải hang có hùm beo, hoặc xuống sông gặp dạ-xoa 
dưới nước, hoặc đi đường gặp kẻ cướp sát nhân, gặp kẻ 
thù giỏ thanh đao đang chém xuống đâu, hoặc nằm 
trong căn nhà đang bị cháy, hoặc dùng vật-thực có 
thuốc độc, v.v.. . Người ấy phát sinh sự sợ hãi, sự kinh 
hôn bạt vía, bởi vì thấy những điễu xảy ra ấy thật đáng 
kinh sợ, đối với hành-giả cũng như thể ấy. 


Khi hành-giả có tri-tuệ thiêntuệ thứ 6 bhayatu- 
pafthãnañäna thấy rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh-pháp 
cả 3 thời trong tam-giới thật đáng kinh sợ, nên cũng 
thấy rõ, biết rõ ràng tất cả các pháp-hữu-vi, ngũ-uấn, 
sắc-pháp, danh-pháp quả-khứ, hiện-tại, vị-lai trong các 
cõi tam-giới đây tội chướng, không có chút nào an-lạc. 

Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây tội chướng, 
nên gọi là trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ñdinavãnupassanäfñana. 


Vấn: Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayafupafthananana 
thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 3 thời trong tam- 
giới thật đáng kinh sợ có nhiễu năng lực, để trở thành 
trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ädinavänupassanañäna thấy rõ, 
biẾt rõ sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai 
trong tam-giới đây tội chướng bằng cách nào? 
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Đáp: Để trở thành tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdimavä- 
nupassananana, thì trí-fuỆ thiên-tuệ thứ 6 bhaydfu- 
pafthãnañäna cân phải thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp 3 thời trong tam-giới thật đáng kinh sợ bằng cách 
thấy rõ, biết rõ trong 5 đồi-tượng như sau: 


1- Uppaäda: Sự sinh của sắc-pháp, của danh-pháp 3 
thời trong tam-giới thật đáng kinh sợ, nên tri-tuệ thiên- 
tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanäñana thấy rõ, biết rõ sự sinh 
của sắc-pháp, của danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai 
trong tam-giới đây tội chướng. 

2- Pavatfa: Sự hiện-hữu của sắc-pháp, của danh- 
pháp 3 thời trong tam-giới thật đáng kinh sợ, nên trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ 7 ãdmavänupassanäñana thấy rõ, biết rõ 
sự hiện-hữu của sắc-pháp, danh-pháp quả-khử, hiện- 
tại, vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

3- Nimitfa: Các pháp-hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp 
3 thời trong tam-giới thật đáng kinh sợ, nên trí-tuỆ 
thiên-tuệ thứ 7 ãdinavänupassanafñäna thấy rõ, biết rõ 
pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

4- Ayhhana: Sự tích lũy nghiệp chướng cho quả 
tải-sinh kiếp sau trong tam-giới thật đáng kinh sợ, 
nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdinavänupassanafñäna thấy 
rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 

5- Pafisandhi: Sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giới 
thật đáng kinh sợ, nên tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ädinavä- 
nupassanäñäna thấy rõ, biết rõ sự tái-sinh kiếp sau 
trong tam-giới đây tội chướng. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdmavänupassanañäna thấy 
rõ, biết rõ ràng săc-pháp, danh-pháp đây tội chướng, 
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nên không dinh mắc trong mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp trong 3 giới (bhava), 4 loài (yonl), 5 cối tái-sinh 
(ga), 7 thức trụ (vinñanathii), 9 cối chúng-sinh 
(sattavasa) đang hiện-hữu thật đáng kinh sợ tột độ, bởi 
vì fất cả mọi nơi, mọi cõi đang hiện-hữu ấy không phải 
là nơi ẩn nắu (neva tănam), không phải là nơi an toàn 
(na lenam), không phải là nơi đi lánh nạn (na gai), 
không phải là nơi nương nhờ (nappafisaranam). Cho 
nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ađinavãnupassanañãna này 
chỉ hướng đến Niết-bàn giải thoát khô mà thôi. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupalthänañana thấy 
rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp trong tam-giới với 5 đối- 
tượng Hppñda, pavdf(a, nữmitta, ãyHhana, paflsandli 
thật đáng kinh sợ (bhaya); còn trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 
ädmavanupassanalana hướng đến Niết-bàn với 5 đối- 
tượng đối nghịch là anuppäda, appavatfa, animitfa, 
anãyhhana, appafisandhi bằng nhiễu cách như sau: 


1- Đồi-tượng kinh sợ (bhaya) và an-tịnh (khema) 


- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa†thanañana thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự sinh (uppäda) của sắc-pháp, của 
danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật là đảng kinh sợ 
(bhaya), nên tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, của danh- 
pháp quả-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đẩy tội 
chướng. 

- Và tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 aãđïnavãnuDassanañana 
biết rằng: Niễt-bàn không sinh (anuppäda) (của sắc- 
pháp, của danh-pháp trong tam-giới) là pháp an-tịnh 
(khema), nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ädinavãnupassanä- 
ñãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 
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- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayatupa†thanañana thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự hiện-hữu (pavatta) của sắc-pháp, 
của danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật là đảng kinh 
sợ (bhaya), nên tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdinavänupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc-pháp, của 
danh-pháp quả-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây 
tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiển-tuệ thứ 7 aãđïnavãnuDassananana 
biết rằng: Niễt-bàn không có sự hiện-hữu (appavatffa) 
của sắc-pháp, của danh-pháp trong tam-giới là pháp an- 
tịnh (khema), nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: Pháp-hữu-vi 
(sankhäranimitta) của sắc-pháp, của danh-pháp 3 thời 
trong tam-giới thật là đáng kinh sợ (bhayd), nên trí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 7 adinavãnupassanaiana thấy rõ, biết 
rõ pháp-hữu-vi của săc-pháp, của danh-pháp quả-khứ, 
hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 aãđïnavãnuDassanañana 
biết rằng: Niễt-bàn pháp-vô-vi (animiHa) là pháp an-tịnh 
(khema), nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ädinavãnupassanä- 
ñãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayafupafthananana thấy 
rõ, biết rõ răng: Sự tích lũy nghiệp chướng (ãyihana), 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là đáng 
kinh sợ (bhayd), nên tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdimavänu- 
passanafana thấy rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp chướng 
cho quả tái-sinh trong tam-giới đây tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiển-tuệ thứ 7 aãđïnavãnuDassanañana 
biết rằng: Niễt-bàn không tích lñy nghiệp chướng 
(anäyhhana) là pháp an-tịnh (khema), nên trí-tuệ thiên- 
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tuệ thứ 7 ädinavänupassanäañana hướng đến Niết-bàn 
diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa†thananana thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong 
tam-giới thật là đáng kinh sợ (bhaya), nên tri-tuệ thiên- 
tuệ thứ 7 adinavänupassanafñana thấy rõ, biết rõ sự tái- 
sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 aãđïnavãnuDassanañana 
biết răng: Niết-bàn không tái-sinh kiếp sau (appafisandhi) 
là pháp an-tịnh (khema), nên tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 
ädmavanupassanañana hướng đến Niết-bàn diệt tất cả 
mọi pháp-hữu-Vi. 


2- Đối-tượng khổ (dukkha) và an-lạc (sukha) 


- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayafupafthananana thấy rõ, 
biết rõ rằng: Sự sinh (uppäda) của sắc-pháp, của danh- 
pháp 3 thời trong tam-giới thật là khổ (dukkha), nên trí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 7 ađiữnavãnuDassanañana thầy rõ, biết 
rõ sự sinh của sắc-pháp, của danh-pháp quá-khứ, 
hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiển-tuệ thứ 7 aãđïnavãnuDassanañana 
biết rằng: Niế-bàn không sinh (anuppäda) (của 
danh-pháp, sắc pháp trong tam-giới) là pháp an-lạc 
(sukha), nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ädinavãnupassanä- 
ñãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa†thanañana thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự hiện-hữu (pavatta) của sắc-pháp, 
của danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật là khổ 
(dukkha), nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 äãdinavãnupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc-pháp, của 
danh-pháp quả-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây 
tội chướng. 
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- Và tri-tuệ thiển-tuệ thứ 7 aãđïnavãnuDassanañana 
biết rằng: Niết-bàn không có sự hiện-hữu (appavata) 
của sắc-pháp, của danh-pháp trong tam-giới là pháp an- 
lạc (sukha), nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Trí-tệ thiên-tuệ thứ 6 bhayatupa†thanañana thấy 
rõ, biết rõ rằng: Pháp-hữu-vi (sankhãranimita) của sắc- 
pháp, của danh-pháp 3 thời trong tam-giởi thật là khổ 
(dukkha), nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vi của sắc-pháp, của 
danh-pháp quả-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây 
tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiển-tuệ thứ 7 aãđïnavãnuDassanañana 
biết rằng: Niết-bàn pháp-vô-vi (animitta) là pháp an-lạc 
(sukha), nên tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ädinavänupassanä- 
ñãna hướng đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayafupafthanañana thấy rõ, 
biết rõ rằng: Sự tích lấy nghiệp chướng (ãyihana), cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giỏi thật là khổ (dukkha), nên 
trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 adnavãnuDassananana thấy rõ, biết 
rõ sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong tam-giới đây tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiển-tuệ thứ 7 aãđiữnavãnuDassanañana 
biết rằng: Niết-bàn không tích lũy nghiệp chướng 
(anäyhhana) là pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ thiên-tuệ 
thứ 7 ädinavänupassanäñana hướng đến Niết-bàn diệt tất 
cả mọi pháp-hữu-Vi. 

- Trí-tuệ thiển- tuệ thứ 6 bhayafupafthananana thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự tái-sinh kiếp sau (pafisandhi) trong 
tam-giới thật là khổ (dukkha), nên trí-tuệ thiển-tuệ thứ 7 
đdlInavanupassanañana thấy rõ, biết rõ sự túi-sinh kiếp sau 
trong tam-giới đây tội chướng. 
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- Và trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 aãđinavãnupassanañana biết 
rằng: Niễt-bàn không tái-sinh kiếp sau (appafisandhi) là 
pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdimavä- 
nupassanafana hướng đến Niễ-bàn diệt tất cả mọi 
pháp-hữu-Vi. 


3- Đối-tượng pháp-hữu-vi (sañnkhäãra) và Niết-bàn 


- Tri-tuệ thiến-tuệ thứ 6 bhayatipatthänañana thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự sinh (uppäda) của sắc-pháp, của 
danhpháp 3 thời trong tam-giới là pháp-hữu-vi 
(sankhara), nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 adinavänupassana- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, của danh- 
pháp quả-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đẩy tội 
Chướng. 


- Và trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 aãđïnavãnuDassanañana 
biết rằng: Niễt-bàn không sinh (anuppäda) (của danh- 
pháp, sắc pháp trong tam-giới) là Niễt-bàn (Nibbäna), 
nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ađinavãnupassanañana hướng 
đến NiếtI-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 


- Tri-tuệ thiển- tuệ thứ 6 bhayatupaffhananana thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự hiện-hữu (pavaHa) của sắc-pháp, 
của danh-pháp 3 thời trong tam-giới là pháp-hữu-vi 
(sankhära), nên tri-tuệ thiểntuệ thứ 7 ãdmavanu- 
passanafana thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc-pháp, 
của danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới 
đây tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdĩnavãnupassanäñäna 
biết rằng: Niễt-bàn không có sự hiện-hữu (appavafa) (của 
sắc-pháp, của danh-pháp trong tam-giới) nên tri-tuệ thiển- 
tuệ thứ 7 ãdmavänupassanañana hướng đến Niễt-bàn 
diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 
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- Trí-ệ thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa†thanañana thấy rõ, 
biết rõ rằng: Pháp-hữu-vi (sankhäranimitta) của sắc- 
pháp, của danh-pháp 3 thời trong tam-giới là pháp- 
hữu-vi (sankhära), nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdinavä- 
nupassanäñäna thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vi của sắc- 
pháp, của danh-pháp quá-khưứ, hiện-tại, vị-lai trong tam- 
giới đây tội chướng. 

- Và tri-tuệ thiển-tuệ thứ 7 aãđïnavãnuDassanañana 
biết rằng: Niễt-bàn là pháp-vô-vi (animila) nên trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ 7 ãdmavänupassanañaäna hướng đến Niết- 
bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa†thananana thấy rỐ, 
biết rõ rằng: Sự tích lũy nghiệp chướng (äyhhana), cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giỏi là pháp-hữu-vi (sankhara), 
nên trí-tuỆ thiển- tuệ thứ 7 ädinavänu-passananana thấy 
rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 


- Và tri-tuệ thiển-tuệ thứ 7 aãđïnavãnuDassanañana 
biết rằng: Niết-bàn không tích lũy nghiệp chướng 
(anayhhana) nên triduệ thiểntuệ thứ 7 ãdmavä- 
nupassanäñäna hướng đến Niế-bàn diệt tất cả mọi 
pháp-hữu-Vi. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayatuipatthänañana thấy 
rõ, biết rõ rằng: Sự tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong 
tam-giới là pháp-hữu-vì (sankhara), nên trí-tuệ thiển-tuệ 
thứ 7 ãdmavãnupassanañana thấy rõ, biết rõ sự tái-sinh 
kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 

- Và trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ađÄinavänupassananana biết 
rằng: Niết-bàn không tái-sinh kiếp sau (appatisandhi) 
nên tri-luệ thiềntuệ thứ 7 aãđinavãnupassanañana 
hướng đến Niễt-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 
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Thực-hành 10 loại trí-tuệ thiền-tuệ 


Hành-giả kiên trì thực-hành 70 loại frí-tuệ thiên-tuệ 
rất thuần thục là: 


- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 aãđinavänupassananñana thấy 
rõ, biết rõ ràng 5 đổi-tượng sắc-pháp, danh-pháp có sự 
sinh (uppada), sự hiện-hữu (pavafta), pháp-hành hữun-vi 
(sankharanimitta), sự tích lũy nghiệp chướng (ayihama), 
sự tái-sinh kiếp sau (palisandhi) trong tam-giới đây tội 
chướng, và 

- 5 santipadafiäna là trí-tuệ thiên-tuệ hướng tâm đến 
Niễt-bàn có 5 đối-tượng hoàn toàn đối nghịch với 5 đối- 
tượng của tri-tHỆ thiên-tuệ thứ 7 aãđinavãnuDassana- 
ñãna, đô là Niết-bàn không sinh (anuppäda), không 
hiện-hữu (appavafia), pháp-Vvô-vi (animitta), không tích 
lũy nghiệp chướng (anäyhhana), không tái-sinh kiếp 
sau (appafisandhi). 


Khi kiên trì thực-hành 70 ứ#ií-tuệ thiên-tuệ này một 
cách thuần thục rồi, hành-giả ấy không hè bị lay chuyên 
bởi các tà-kiến. 

Như vậy, #rí-uệ thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassana- 
ñãna với trí-tuệ thiền-tuệ santipadañana, mỗi loại có 5 
đối-tượng hoàn toàn đối nghịch với nhau, và dẫn đến 
như sau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdInavãnupassanañäna thấy 
rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai trong tam-giới đẩy tội chướng, thật đáng kinh sợ 
tột độ, bởi vì tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp không 
phải là nơi ẩn náu (neva tãnam), không phải là nơi an 
toàn (na lenam), không phải là nơi đi lánh nạn (na 
gatl, không phải là nơi nương nhờ (nappafisaranarn), 
chỉ có khổ thật sự mà thôi. 
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Cho nên, hành-giả phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ nhàm 
chán, không dính mặc vào săc-pháp, danh-pháp ây. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ sanfipadañäna hướng đến Niết- 
bàn tịch tịnh đây ân-đức. Niêt-bàn là pháp ân-nắu an 
toàn, là pháp nương-nhờ an toàn, là pháp giải-thoát khô 
hoàn toàn, chỉ có sự an-lạc tuyệt đôi mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh đức-tin trong sạch vững 
chắc trong pháp-hành thiên-tuệ này dân đên chứng ngộ 
Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ãdinavänupassanäañäna này 
làm nên tảng, làm nhân-duyên đê cho /r7-fuệ thiến-tuệ 
thứ ồ nibbidlanupassanafiana phát sinh tiêp theo. 


8- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãñäna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãđinavãnupassanañaãna có nhiều 
năng lực làm nên tảng, làm nhân-duyên để phát sinh 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 gọi là nibbidãnupassanäRñta: 
Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
thật dảng nhàm chún. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ñdimavãnupassanafiãna: 
Tri-tuệ thiên-tuệ thường dõi theo thấy rõ, biết rõ ràng 
sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại vị-lai trong 
tam-giới đây tội chướng có nhiều năng lực làm nền 
tảng, làm nhân-duyên để phát sinh ứrí-tuệ thiền-tuệ thứ 
ở nibbidlanupassanafiatq như sau: 


- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbilãnupassanññapa là 
tổng hợp 7 loại tri-tuệ trên từ tri-tuệ thứ nhất cho đên 
trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 làm nên tảng, làm nhân-duyên đề 
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cho phát sinh tri-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanä- 
Hang: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ săc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới thật đáng nhàm chún. 

Nibbidãnupassanañiäna gồm có 3 từ mibbidä, 
qI.uDdassana, Hãng. 

- Nibbidd: Thật đáng nhàm chán. 

- qnupassand: Dối theo tháy rõ, biết rõ. 

- ñãng: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp. 


Nibbidãnupassanaiiãna: Tri-tuệ thiên-tuệ thường dõi 
theo tháy rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
thật đáng nhàm chín... 


Nibbida: Thát đảng nhàm chán có nghĩa là hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã trải qua 7 /oại frí-uệ 
thiên-tuệ từ trí-tuệ thứ nhất cho đến trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 7 adinavanupassanañana như sau: 


- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 uddayabbayänupassanafaina 
đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp, hiện rõ ở frạng-thái chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại. 

- Trí-tuệ thiển-tệ thứ 5 bhanganupassananana đã 
thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp hiện-tại, hiện rõ  #rạng-thái chung: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, của danh-pháp chỉ có &tổ thật sự mà thôi. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayaftupafthanañana đã thấy 
rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp trong tam-giới £hật đáng 
kinh sợ tột độ (bhaya). 


- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 adinavanupassanañnana đã 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 16 Loại 417 





thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới đây 
những tội chướng (adinava). 

Vì vậy, đến khi #í-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidä- 
nupassanãñãna này phát sinh thây rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới fhật đáng nhàm chán tột độ, 
nên chỉ hướng tâm đến Niếi-bàn giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài mà thôi. 

Ví dụ: * Cøn chim bị bắt, rồi được nhốt trong chiếc 
lồng làm bằng vàng, bạc quý giá, được nuôi nâng chăm 
sóc ăn uống đầy đủ sung túc, nhưng nó cảm thấy nhàm 
chán cuộc sông trong chiếc lồng ấy, chỉ muốn trốn 
thoát ra khỏi lồng ây mà thôi, trở lại rừng núi, nó được 
tự do bay khắp đó đây như thế nảo. 

Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi ứri-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassana- 
ñãna phát sinh, thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- pháp 
trong tam-giới chỉ có khổ thật sự mà thôi, nên cảm thấy 
nhàm chán tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp trong 3 giới, 
trong 4 loài chúng-sinh, v.v... Hành-giả chỉ muốn hướng 
tâm đến Niếi-bàn, giải thoát khổ như thê ấy mà thôi. 

Hoặc * con bạch tượng không hài lòng, nhàm chán 
với cuộc sống trong hoàng cung của Đức-vua, nó chỉ hài 
lòng hoan hÿ sống trong khu rừng lớn, gần hồ nước sâu 
trong vắt, rộng lớn như thế nảo. 

Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ đạt đến #rí-£uệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãänupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ tất cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới chỉ có &hổ thật sự mà thôi, 
nên cảm thấy nhàm chán tột độ tất cả mọi sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới, mà chỉ hài lòng hướng tâm đến 
đối-tượng samtipada Niễt-bàn diệt tắt cả các pháp-hữu-vi, 
bởi vì hành-giả hiểu biết rõ rằng: 
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Nếu được chứng ngộ Niễt-bàn, diệt khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài thì mới an-lạc thật sự mà thôi, 
cũng như thê ây. 


Cho nên, hành-giả cố găng tinh-tân không ngừng thực- 
hành dõi theo 7 pháp anupassanã, để mong chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niễt-bàn, diệt khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


7 pháp anupassanä 


- Aniccãnupassana- Tri-fuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vồ-thường. 

- Dukkhãnupassana: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khổ. 

- Anaffãnupassand: Tri-fuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã. 

- Nibbidãänupassanä: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, danh-pháp thật đáng nhàm chán. 

- Virũgãnupassana: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, danh-pháp không đáng say mê. 

- Nirodhãänupassanã: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ mọi săc-pháp, danh-pháp đáng diệt bỏ. 

- Paftinissagginupassanä: Tri-tuệ thiển-tuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, danh-pháp đáng xả bỏ. 

Giảng giải: 

1- Aniccñnupassana: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại, 
nên hiện rõ trạng-thái vô-thường, và trí-tuỆ thiên-tuệ 
này cũng có khả năng biết rõ danh-pháp sắc-pháp quá- 
khứ, vị-lai cũng có trạng-thái vô-thường như sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được Hiccasai: Ti háy 
sai, tưởng lâm cho là sắc-pháp, danh-pháp là thường. 
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2- Dukkhãnupassana: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại, 
nên hiện rõ trạng-thái khổ; và trí-tuệ thiên-tuệ này cũng 
có khả năng biết rõ danh-pháp. sắc-pháp quả-khứ, vị-lai 
cũng có trạng-thái khổ như sắc-pháp, danh-pháp hiện- 
tại này, nên diệt được sukhasaRñiã: Thấy sai, tưởng lầm 
cho là sắc-pháp, danh-pháp là lạc. 


3- naffanupassangd- Tri-tfuỆ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại, 
nên hiện rõ trạng-thái vô-ngã; và trí-tuệ thiên-tuệ này 
cũng có khả năng biết rõ danh-pháp sắc-pháp quá-khứ, 
vị-lai cũng có trạng-thái vô-ngã như sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại này, nên diệt được affasaRfiã: Thấy sai, 
tưởng lâm cho là sắc-pháp, danh-pháp là ngã. 


4- Nibbidãnupassanä: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại 
chỉ có khổ thật sự mà thôi, nên thật đáng nhàm chán; 
và trí-tuệ thiên-tuệ này cũng có khả năng biết rõ danh- 
pháp sắc-pháp quá-khứ, vị-lai cũng thật đáng nhàm chán 
như sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được 
nandi: Tâm tham-ái hài lòng trong sắc-pháp, danh-pháp. 


5- Virägãnupassanä: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại 
chỉ có khổ thật sự mà thôi, nên thật không đáng say 
mê; và trí-tuỆ thiển- tuệ này cũng có khả năng biẾt rõ 
danh-pháp sắc-pháp quả-khứ, vị-lai cũng thật không 
đáng say mê như săc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên 
diệt được rãga: Tâm tham-di say mê trong sắc-pháp, 
danh-phảp. 


6- Nirodhänupassanã: Tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của săc-pháp, của danh-pháp hiện-tại 
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chỉ có khổ thật sự mà thôi, nên thật đáng diệt bỏ; và trí- 
tuệ thiên-tuệ này cũng có khả năng biết rõ danh-pháp 
sắc-pháp quáả-khứ, vị-lai cũng thật đáng diệt bỏ như sắc- 
pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên điệt được samudaya: 
Nhân-sinh-khổ của sắc-pháp, của danh-pháp. 


7- Patinissaggñnupassanä: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo 
tháy rõ, biết rõ sự diệt cúa săc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại chỉ có khô thật sự mà thôi, nên thật đáng xả 
bỏ, và trí-tuệ thiến-tuệ này cũng có khả năng biết rõ 
danh-pháp săc-pháp quá-khứ, vị-lai cũng thật đáng xả 
bỏ như sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được 
ãdãna: Sự chấp-thủ trong sắc-pháp, danh-pháp. 

Trong 7 pháp ãnwpassanã này có 3 ãnupassana căn 
bản là amiccanupassana, dukkhãnupassand, andffT1- 
nupassana, bởi vì trí-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biệt rõ ở 
trạng-tháúi chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thải khó, 
trạng-thảái vô-ngã của săc-pháp, của danh-pháp. 

Ba loại trí-tuệ thiền-tuệ 

Ba loại trí-tuệ thiền-tuệ là: 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa†thananana thấy 
rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp đáng kinh sợ. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanäfñana thấy 
rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp đây tội chướng. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassanañana thấy 
rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp đáng nhàm chán. 

Ba loại trí-tuệ thiền-tuệ này chỉ có khác nhau về tên 
gọi mả thôi, còn giông nhau về ý nghĩa. 

- Nếu rí-tuệ thiển-tuệ thây rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp đáng kính sợ thì gọi là bhayatupaffhanañaa. 
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- Nếu #-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp đầy tội chướng thì gọi là ađimavanupassanaiaa. 

- Nếu Øri-tuệ thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp đáng nhàm chán thì gọi là nibbtlãnupassanafana. 

Khi #í-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanäañana 
thây rõ, biệt rõ tât cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp quá-khúứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới fhát đáng 
nhàm chán tột độ, nên hướng tâm đên đổi-ftượng 
sanfipada, Niêt-bàn là pháp án-nắu an toàn, là pháp 
nương-nhờ an toàn, là pháp giải-thoát khô hoàn toàn, 
chỉ có sự an-lạc tuyệt đổi mà thôi. 

Đối-tượng santipada, Niễt-bàn như thế nào? 


Hành-giả có frí-£uệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupas- 
sanañana thầu suôt biệt rõ răng: 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanañana thấy 
rõ, biết rõ răng: 

Uppäda: Sự sinh của sắc-pháp, của danh-pháp thật là 
đáng kinh sợ, đáy tội chướng, đáng nhàm chắn, chỉ có 
khô mà thôi. 

Và anuppäda: Sự không sinh của sắc-pháp, của 
danh-pháp, đó là santipada, Niêt-bàn an-lạc tuyệt đổi. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanañana thấy 
rõ, biết rõ răng: 

Pavatfa: Sự hiện-hữu của sắc-pháp, của danh-pháp 
thật là đảng kinh sợ, đây tội chướng, đảng nhàm chán, 
chỉ có khô mà thôi. 

Và anuppäda: Sự không sinh của sắc-pháp, của danh- 
pháp, đó là samtipada, Niêt-bàn an-lạc tuyệt đổi. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidänupassanañäna thấy 
rõ, biết rõ răng: 
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Nimitfta (sankharanimitta): Pháp-hữu-vi của sắc-pháp, 
danh-pháp thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng 
nhàm chán, chỉ có Khô mà thôi. 

Và qnimitfa: Pháp-vô-vi, không bị cấu tạo, đó là 
santipada, Niêt-bàn an-lạc tuyệt đổi. 

- Ïị ri-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidänupassananana thấy 
rõ, biết rõ răng: 

Ayhhana: Sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tải-sinh 
kiếp sau trong tam-giới thật là đáng kinh sợ, đây tội 
chướng, đáng nhàm chán, chỉ có khổ mà thôi. 


Và anäyhhana: Sự không tích luy nghiệp chướng, đó là 
santipada, Niết-bàn an-lạc tuyệt đối. 


- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassanañana thấy 
rõ, biết rõ răng: 

Patisandhi: Sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật 
là đảng kinh sợ, đáy tội chướng, đảng nhàm chân, chỉ có 
khô mà thôi. 

Và appafisandhi: Sự không tái-sinh kiếp sau, đó là 
sanfipada, Niêt-bàn an-lạc tuyệt đổi, v.V... 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidänupassanañãna có khả 
năng thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp quá- 
khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đáng kinh sợ, đây lội 
chướng, đảng nhàm chán tột độ, chỉ có khổ mà thôi, nên 
chỉ hướng đến đối-tượng samipada, Niết-bàn điệt tất cả 
các pháp-hữu-vi, là pháp ẩn-náu an toàn, là pháp 
nương-nhờ an toàn, là pháp giải-thoát khổ hoàn toàn, có 
sự an-lạc tuyệt đối mà thôi. 

Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanãñäna này 
làm nên tảng, làm nhân-duyên để cho frí-£uệ thiền-tuệ 
thứ 9 muñcitukamyatãñaäna phát sinh tiếp theo. 
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9- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 Muñcitukamyatãñäna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, có 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãänupassanañäna có nhiều 
năng lực làm nền tảng, làm nhân-duyên đề phát sinh ứrí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 9 gọi là muñcitukamyatñRiãäna: Tri- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới thật đảng nhàm chắn tột độ, nên chỉ mong giải 
thoát khỏi các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới ấy mà thôi. 

- Trituệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidänupassanañana: 
Tri-tuệ thiên-tuệ thường dõi theo thấy rõ, biết rõ ràng 
sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại vị-lai trong tam- 
giới thật đáng nhàm chán tột độ làm nền tảng, làm 
nhân-duyên để phát sinh #í£uệ thiềntuệ thứ 9 
muñicitukamyatañatq như sau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatãñäna là 
tổng hợp 8 loại tri-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đến 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 làm nên tảng, làm nhân-đuyên để 
cho phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatã- 
ñãna: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới thật đáng nhàm chán tột độ, nên chỉ 
mong giải thoát khỏi các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới mà thôi. 

Muiicitukamydtäñäna gồm có 3 từ muñciu, 
kamydtfä, ñãng. 

- Mufñcitu: Giải thoát khỏi các pháp-hữu-Vi. 

- kamyatã: Sự mong muốn tha thiết. 

- and: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biẾt rõ sự thát. 

MuiicitukamyatäRäpa: Tri-tuệ thiển-tuệ mong muốn 
tha thiết giải thoát khỏi các pháp-hữu-vi, danh-pháp, 
sắc-pháp trong tam-giới. 
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Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatãñana phát 
sinh như thê nào? 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidänupassanañãna có khả 
năng thây rõ, biệt rõ mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp quá- 
khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đáng kinh sợ, đây tội 
chướng, đảng nhàm chán tột độ, chỉ có khô mà thối, nên 
hướng tâm đên đóiï-fượng santipada, Niêt-bản diệt tất cả 
các pháp-hữu-vi làm nên tảng, làm nhân-duyên đề phát 
sinh ứrí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 muficitukamyatanana chỉ 
mong chứng ngộ Niễt-bàn giải thoát khỏi khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài mà thôi. 

* Ba giới gồm có 31 cõi là: 

- Dục-giới có TÌ cõi-giới. 

- Sác-giới có l6 tầng trời săc-giới phạm-thiên. 

- Vô sắc-giới có 4 tâng trời vô-săc-giới phạm-thiên. 

I- Dục-giới có I1 cõi-giới chia làm 2 cõi 

- Cối đc-giới có 4 cõi. 

- Cối thiện-giới có 7 cõi. 

* Cối ác-giới có 4 cõi là cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh. Chúng-sinh bị sa đọa trong 4 cõi ác-giới 
này do quả của ác-nghiệp, rồi phải chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở (cetanä) trong 12 bắt- 
thiện-tâm: Š tham-tâm, 2 sân-tám, 2 si-tâm. 

Chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nào rồi, sau khi 
chúng-sinh ây chết, nêu đc-nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiệp sau thì sinh 1 trong 4 cõi ác-giới: Đja-ngục, 
q-Su-ra, ngqạ-quỷ, súc-sinh. Chúng-sinh sinh trong cối 
ác-giới nào do năng lực của quả của ác-nghiệp áy. 
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Đặc biệt có ít loài thú như voi báu, ngựa báu, chó, 
mèo,... do nhờ quả của đại-thiện-nghiệp từ những kiêp 
trước, nên chúng được người ta nuôi nâng chăm sóc đây 
đủ, ít khô hơn các con thú khác. 

* Cối thiện-giới có 7 cõi là cõi người và 6 cối trời 
dục-giới. Chúng-sinh được sinh trong 7 cõi thiện-giới 
này do quả của đại-thiện-nghiệp, hưởng quả an-lạc 
trong cÕi- giới ây cho đến khi mãn quả của đại-thiện- 
nghiệp â Ấy, rôi phải tái-sinh kiếp sau trong cõI-giới khác, 
tuỳ theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh â ây. 

Đại-thiện-nghiệp đó là tắc-ÿ tâm-sở trong 8 dục-giới 
thiện-tâm. 

2- Sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

Chư phạm-thiên được hóa-sinh lên l6 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên này do quả của sãc-giới thiện-nghiệp. 

Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở trong 5 bậc 
thiên săc-giới thiện-tâm. 

3- Vô sắc-giới có 4 ếầng trời vô sắc-giới phạm-thiên. 

Chư phạm-thiên được hóa-sinh lên 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên này do quả của vô-sác-giới thiện-nghiệD. 

Vô-săc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ÿ tâm-sở trong 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. ”? 

* Bốn loài đó là 4 loài chúng-sinh: 

1- Thai-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thai-sinh, đầu 
tiên cân phải nương nhờ nơi bụng mẹ, từ từ lớn dân cho 
đên khi đủ tháng đủ ngày, mới sinh ra đời. Đó là /oâi 
người, loài súc-sinh nhự trâu, bỏ, V.V... 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV: Nghiệp Và Quả 
Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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2- Noãn-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài noãn-sinh, 
đầu tiên cần phải nương nhờ nơi bụng mẹ, sinh trong 
trứng từ từ lớn dần cho đến khi đủ tháng đủ ngày, trứng 
sinh ra ngoài, rồi từ trứng sinh ra con. Đó là Joài gà, vịt, 
chim, V.V... 

3- Thấp-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thấp-sinh 
nương nhờ nơi ẩm thấp dơ dáy, dưới đất, lá cây, trái cây 
chín, máu, mủ, v.v... Đó là con giun đất, trùn, dòi, các 
loài sản, V.V... 

4- Hóa-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài hóa-sinh 
không cần nương nhờ vào nơi nào cả, chỉ nương nhờ nơi 
nghiệp quá-khứ của mình mà thôi. Khi hóa-sinh ngay 
tức khắc to lớn tự nhiên. Đó là cng-sinh địa-ngục, các 
loài ngạ-quỷ, các loài a-su-ra, chư-thiên trong 6 cõi trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trên l6 tâng trời sắc-giới 
phạm-thiên, chư phạm-thiên trên 4 tầng trời vồ-sắc-giới 
phạm-thiên, ... 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đạt đến zrí- 


—~~ 


tuệ thiền-tuệ thứ 9 mufĩcitukamyatäañäna hiều biết rằng: 


Hễ còn tái-sinh kiếp sau là còn có ngữ- uấn, sắc-pháp, 
danh-pháp, dù ở trong cối nào cũng chắc chắn còn phải 
chịu khổ của sắc-pháp, của danh-pháp ấy. 


Đối với hạng phàm-nhân, hỄ còn tiếp tục tử sinh 
luân-hôi thì khó mà tránh khỏi 4 cối ác-giới: Địa-ngục, 
q-Su-rda, ngqạ-qwỷ, súc-sinh. 

Cho nên, hành-giả phát sinh ír/-£uệ thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới thật đáng 
kinh sợ, đây tôi chướng, thật đáng nhàm chán thật sự. 
Vì vậy, hành-giả cảm thấy kinh sợ, nhàm chán trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, nên chỉ 
quyết tâm tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ để 
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mong chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khổ khỏi vòng tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bôn loài mà thôi. 
Tỉnh chất của muñcitukamyatäñäna như thế nào? 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã đạt đến 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna chỉ mong 
chứng ngộ Niết-bàn giải thoát khỏi sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới mà thôi, qua những vĩ dụ như sau: 

- Vi như con cá bị mắc lưới, cố găng hết sức mình 
vùng vây để thoát ra khỏi lưới như thế nào. Cũng như 
vậy, hành-giả có trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 mong chứng ngộ 
Niễt-bàn giải thoát ra khỏi sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới cũng như thể ấy. 


- Ví như con ếch bị con răn ngậm trong miệng, cô 
găng hết sức mình vùng vậy để thoát ra khỏi miệng con rắn 
nhự thế nào. Cũng như vậy, hành-giá có trí-tuệ thiên- 
tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niễt-bàn... cũng như thể ấy. 


- Ví như con gà rừng là con vật sống trong rừng, khi 
nó bị sa vào bẩy, người thợ săn đem nó về nhốt trong 
chuông, nó cô găng hết sức mình vùng vẫy để thoát ra 
khỏi chuông nh thế nào. Cũng như vậy, hành-giả có trí- 
tuệ thiỀn-tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niễt-bàn, ... cũng 
nhà thể ấy. 


- Ví như con nai bị sa vào bẩy, người thợ săn đem nó 
về nhốt trong chuông, nó cô găng hết sức mình vùng vây 
để thoát ra khỏi chuông như thế nào. Cũng như vậy, 
hành-giả có trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 mong chứng ngộ 
Niết-bàn, ... cũng như thể ấy. 

- Vi như con rắn bị nằm trong tay thây rắn, nó cố 
găng hết sức mình vùng vẫy để thoát ra khỏi tay thầy rắn 
như thế nào. Cũng như vậy, hành-giả có trí-tuệ thiền- 
tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niết-bàn,... cũng như thế ấy. 
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- Ví như con voi bị sa xuống hâm sâu, nó cô găng hết 
sức mình leo lên đề thoát ra khỏi hẳm như thể nào. Cũng 
như vậy, hành-giả có trítuệ thiền-tuệ thứ 9 mong 
chứng ngộ Niế-bàn, . - Cũng như thể ấy. 

- Ví nhự long vương bị nằm trong mỏ của điểu vương, 
nó cô gắng hết sức mình vùng vẫy để thoát ra khỏi mỏ 
của điều vương nh thế nào. Cũng như vậy, hành-giả có 
trí-tuệ thiỀn-tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niết-bàn, 
cũng như thể ấy. 


- Ví như một người bị kẻ thù vây hãm, người ấy cổ 
găng hết sức mình tìm đường chạy thoát ra khỏi vòng 
vây của kẻ thù như thế nào. Cũng như vậy, hành-giả có 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niễt-bàn giải 
thoát ra khỏi sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giỏi cũng 
như thế ấy, V.V... 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi đạt đến 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna này thấy rõ, 
biết rõ ràng mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp trong 3l cõi 
trong tam-giới đều sinh rồi diệt, tan rã, là vô-thường, chỉ 
có khổ thật sự mà thôi, nên tâm của hành-giả chỉ mong 
chứng ngộ Niết-bàn, mới giải thoát ra khỏi mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới, đồng thời giải thoát 
khổ ra khỏi vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, hành-giả không muốn dính mắc trong sắc- 
pháp, danh-pháp nào nữa, chỉ cô găng. tinh-tân không 
ngừng tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, để mong 
chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, giải thoát khổ ra 
khỏi vòng tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muiïïcitukamyatäñäna này làm 
nên tảng, làm nhân-duyên để cho #í-fuệ thiền-tuệ thứ 
10 patisankhäãnupassanafñäna phát sinh tiếp theo. 
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10- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 Pafisaäkhãnupassanäñãna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, có 
tri-tuệ thiên-tuệ thứ 9 mufcituhamyatanana có nhiều 
năng lực làm nền tảng, làm nhân-duyên đề phát sinh ứrí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 10 gọi là pafisankhãnupassanafñiaa: 
Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ trạng-thái 
vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của các 
pháp-hữu-vi trong tam-giới. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñïcitukamyatäñana: Trí- 
tuệ thiên-tuệ mong muốn tha thiết giải thoát ra khỏi các 
pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới thật 
đáng nhàm chán tột độ làm nền tảng, làm nhân-duyên 
đề phát sinh ứrí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 gọi là pafisankhä- 
nupassanaiida như sau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 pafIsankhãnupassana- 
ñãna là tổng hợp 9 loại trí-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhất 
cho đến trí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 làm nên tảng, làm nhân- 
duyên để cho phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 gọi là 
pafisaikhãnupassanaãfiäna: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ trở lại đây đủ trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vô-ngã của các pháp-hữu-Vvi trong tam-giới. 


Patisankhãnupassanäñiäna gồm có 4 từ pdfi, 
sankhä, ñnwpassamä, Hãng. 

- Pdafi: Trở lại. 

- qtkhã: Suy xét. 

- nupassanä: Dõi theo thấy rõ, biết rõ. 

- ñaụd: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biẾt rõ sự thát. 

Pafisankhãnupassanaiñua: Tri-tuệ thiển-tuệ thấy 
rõ, biết rõ trở lại đây đủ trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của các pháp-hữu-vi trong 
tam-giới. 
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Theo bộ ƒisuddhimagga'”, hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, khi đạt đến frí-£uệ thiền-tuệ thứ 10 
pafisankhãnupassanañäna này thây rõ, biết rõ trở lại đầy 
đủ 4 frạng-thái gồm có 53 trạng-thái chi-tiết: 

- Trạng-thái vô-thường cô 12 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thải khổ có 27 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thái bất-tịnh có 7 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thải vô-ngã có 7 trạng-thái chỉ-tiết. 

lI-Aniccalakkhanua: Trạng-thái vô-thường có 12 
trạng-thái chi-tiết là đối-tượng của #rí-tuệ thiên-tuệ thứ 
10 pafisankhanupassanañana mà hành-giả nên thực- 
hành như sau: 

1- Anaccantikato: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có #rạng-thái không thường tôn, sinh rồi diệt 
liên tục không ngừng. 

2- Tãvakalikato: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uẩn có frạng-thái tạm thời ngắn ngủii. 

3- Uppädavayaparicchinnakato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uân có rạng-thái phân tích sự sinh, sự diệt. 

4- Palokato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có frạng-thải tiêu hoại. 

5- Calato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
có frạng-thái biến đổi bệnh, già, chết. 

6- Pabhanguto: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uẩn có frạng-thái tan rã. 

7- Addhuvato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uẩn có frạng-thái không bên vững. 

ổ- Viparinamadhammato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy TỐ, 
biết rõ ngũ-uân có ứrạng-thái biến đổi là thường. 





' Bộ Visuddhimagøa, phần Patisankhanupassanañanakathä. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 16 Loại 431 





9- Asärakato: Tri-tuệ thiển-tuệ thây rõ, biết rõ ngũ- 
uẩn có ạng-thái vô dụng, không cốt lỗi. 

10- Vibhavato:Ttri-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biết rõ ngũ- 
uẩn có frạng-thái bị suy. 

11- Sankhatato: Tri-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biết rõ ngũ- 
uân có trạng-thải bị cấu tạo. 

12- Maranadhammato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có frạng-thái huỷ diệt, chết là thường. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có #-uệ 
thiền-tuệ thứ 10 patisankhänupassanañana thấy rõ, biết 
rõ trở lại trạng-thái vô-thường có 12 trạng-thải chỉ-tiết 
phát sinh tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 


2- Dukkhalakkhana: Trạng-thái khổ có 27 trạng-thái 
chi-tiết là đối-tượng của #í-tuệ thiền-tuệ thứ 10 pafi- 
sankhaãnupassanañana mà hành-giả nên thực-hành như sau: 

1- Abhinhapatipianato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uẫn có /rạng-thái khổ luôn luôn hành hạ. 

2- Dukkhato: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uân 
có frạng-thải khổ khó chịu đựng nổi. 

3- Dukkhavatthuto: Trí-tuệ thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái khổ của nơi sinh. 

4- Rogato: Tri-tuệ thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẫn 
có frạng-thái khổ bệnh. 

5- Gandato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uân 
có frạng-thái khổ như ung nhọt. 

6- Sallato: Trí-tuệ thiển-tuệ thây rõ, biết rõ ngũ-uẫn 
có đrạng-thái khổ như mũi tên độc phiên-não. 

7- Aghato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uân 
có frạng-thái khổ vì bất hạnh. 

8- Äbädhato: Trí-tuệ thiển-tuệ thây rõ, biết rõ ngũ-uẫn 
có frạng-thái khổ bệnh hoạn, ôm đau. 
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9- rito: Tri-tuệ thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uân có 
trạng-thải suy đổi. 

10- Upaddavato: Tri-tuệ thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có rạng-thảái khổ tai nạn. 

1I- Bhayato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uân 
có đrạng-thải khô đáng kinh sợ. 

12-_ Upasaggalo: Tri-tuỆ thiên-tuệ thây rõ, biết rõ 
ngũ-uân có rạng-thái khổ cản trở. 

13- Atãnato: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uân 
có frạng-thái khổ không có nơi bảo hộ. 

14- Alenato: Tri-tuệ thiển-tuệ thấy TÕ, biết rõ ngũ-uẩn 
có frạng-thái khổ không có nơi ấn náu. 

15- Asaranato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biẾt rõ ngũ- 
uẩn có ạng-thái khổ không nơi nương nhờ. 

16- Ädmavato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có rạng-thái khổ đây tội chướng. 

l17- Aghamulato: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biẾt rõ 
ngũ-uân có rạng-thái nguồn gốc của khổ đau. 

18- Vadhakato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uẩn có frạng-thái khổ như kẻ sát hại. 

19- Sãsavato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có frạng-thái khổ phiên-não trầm luân. 

20- Maramisato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có rạng-thái khô môi của Ma. 

21- Jãtidhammato: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy TỐ, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái khổ sinh là thường. 

22- Jarädhammato: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có đrạng-thải khổ già là thường. 

23- Byadhidhammato: Trí-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biết 
rõ ngũ-uân có ứrạng-thái khô bệnh là thường. 
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24- Sokadhammato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái khổ sâu não là thường. 

25- Paridevadhammato: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy TÕ, biết 
rõ ngũ-uân có Ørạng-thái khổ than khóc là thường. 

26- Upayasadhammato: Tri-tuệ thiển-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có Ørạng-thải thống khổ cùng cực là thưởng. 

27- Samkilesikadhammato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có rạng-thái khổ do phiên-não làm ô nhiễm. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có #-£uệ 
thiền-tuệ thứ 10 patisankhänupassanañäna thấy rõ, biết 
rõ trở lại rạng-thái khổ có 27 trạng-thái chỉi-tiết phát 
sinh tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 


3- Asubhalakkhana: Trạng-thái bắt-tịnh có 7 trạng- 
thái chi-tiết là đối-tượng của #í-uệ thiền-tuệ thứ 10 
pafisankhanupassanañana mà hành-giả nên thực-hành 
như sau: 

1- Ajañfato: Tri-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biết rõ ngũ-uẫn 
có frạng-thái không tốt đẹp. 

2- Duggandhato: Trí-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái hôi hám. 

3- Jegucchato: Tri-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biết rõ ngũ- 
uẩn có ạng-thái đáng ghê tởm. 

4- Patikknlato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy TỐ, biết rõ ngũ- 
uẩn có frạng-thái dơ bẩn. 

5- Amandanärahato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái không có xinh đẹp gì cả. 

6- Viripato: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẫn 
có frạng-thái xấu xi. 

7- Bibhacchato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có frạng-thái đáng sớm ghiếc. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có #-uệ 
thiền-tuệ thứ 10 patisankhänupassanañana thấy rõ, biết 
TỐ frạng-thải bất-tịnh, có 7 trạng-thái chỉ-tiết phát sinh 
tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 

Bảy trạng-thái-bắt-tịnh chỉ-tiết này là trạng-thái phụ 
của đrạng-thái khổ được ghép chung vào rạng-thái khổ. 


4- Anattalakkhaua: Trạng-thái vô-ngã có 7 trạng-thái 
chi tiệt là đôi-tượng của frí-fuệ thiên-tuệ thứ I0 pafisan- 
khaãnupassanañana mà hành-giả nên thực-hành như sau: 


1- Parato: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uân 
có frạng-thái khác lạ. 

2- Ridato: Tri-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biết rõ ngũ-uân 
có frạng-thái rỗng không. 

3- Tucchato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy TỐ, biết rõ ngũ-uân 
có đrạng-thải rỗng tuếch rỗng toác. 

4- Suññato: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy TỐ, biết rõ ngũ-uân 
có frạng-thái hoàn toàn không, không phải ta, không 
phải của ta. 

5- Assamikato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uẩn có ạng-thái vô chủ. 

6- Anissarato: Tri-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biết rõ ngũ- 
uấn có frạng-thái không quyên hành. 

7- Avasavattito: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uẩn có frạng-thái không chiêu theo ý muốn của ai. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có Ø#í-uệ 
thiền-tuệ thứ 10 patisankhänupassanafñana thẫy rõ, biết 
rõ trở lại rạng-thái vô-ngã cô 7 trạng-thải chỉ tiết phát 
sinh tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisankhänupassanañäna 
này thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 #rạng-thái: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã, trạng- 
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thái bất-tịnh của các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới một cách rõ ràng đầy đủ các trạng-thái 
chi-tiết, nên điệf-fừng-thời (adangappahãma) được 3 
pháp-đảo-điên (vipallasa): Tưởng-đảo-điên (sañnavipal- 
lãsa), tâm-đảo-điên (ciHavipallãasa), tà-kiến-đảo-điên 
(ditthivipallãsa) cho là sắc-pháp, danh-pháp là thường, 
lạc, ngã, tịnh. 

Cho nên, #í-£uệ thiên-tuệ thứ 10 patisaikhänupassanä- 
ñãna này sáng suốt tìm ra phương pháp giải thoát khô 
khỏi sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới này. 

Hành-giả tiếp tục có gắng tinh-tân không ngừng thực- 
hành pháp-hành thiển-tuệ với phương pháp như vậy, frí- 
tuệ thiền-tuệ thứ I0 palisankhänupassanäañana phát 
sinh có nhiều năng lực. 

Trong Visuddhimagøa, phần ứ#i-fuệ thiên-tuệ thứ 10 
paftisankhäãnupassanäañanakathä dạy rằng: 

“Aniccato manasikaroto nimiftam pafisankhananam 
uDDdqJJqH. 

Dukkhato manasikaroto pavaftan pafisankhananam 
uDDdqJJqH. 

Anafato  manasiRaroto 5 nimifañca pavattañca 
pafisankhä ñãnam uppajjati. 2” 


Hành-giả có trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rỗ trạng- 
thái vô-thường, biết rõ pháp-hữu-vi không bên lâu, chốc 
lát, trí-tuệ thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupassananana 
phái sinh. 

Hành-giả có trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rỗ trạng- 
thái khổ, biết rõ sự hiện hữu các pháp-hữu-vi, trí-tuỆ 
thiên-tuệ thứ 10 patisankhäãnupassanäñäna phát sinh. 





' Bộ Visuddhimagøa, phần Patisañkhaãnupassanañanakathä,. 
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Hành-giả có tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng- 
thái vô-ngã, biết rõ pháp-hữu-vi không bên lâu và sự 
hiện hữu các pháp-hữu-vi, tri-tuỆ thiên-tuệ thứ 10 
pafisankhanupassananana phái sinh. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisankhänupassanañäna 
này làm nên tảng, làm nhân-duyên đề cho frí-tuệ thiên- 
tuệ thứ II sankharupekkhanana phát sinh tiêp theo. 


11- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 Sañkhãrupekkhäñana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
tri-tuệ thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupassananana nhiều 
năng lực làm nền tảng, làm nhân-duyên đề phát sinh ứrí- 
tuệ thiên-tuệ thứ I1 gọi là saàkhãrupekkhälãna: Tri- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ràng thật-tánh của sắc-pháp 
danhpháp là pháp-vô-ngã, có 3 trạng-thái-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vồ-ngã, 
nên đặt tâm trung-dung giữa mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp, để quyết định phương pháp giải thoát ra khỏi sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisankhãänupassanañãna 
tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ trạng-thải 
vô-fhường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của các 
pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới làm 
nên tảng, làm nhân-duyên để phát sinh ứrí-tuệ thiền-tuệ 
thứ II sankharupekkhanana như sau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ II sankhãrupekkhäñana là 
tổng hợp 10 loại tri-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đến 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 làm nên tảng, làm nhân-duyên 
để cho phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thứ II sanhkhärupek- 
khãññäna: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ràng sắc- 
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pháp, danh-pháp là pháp-vô-ngã, có trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã, nên đặt tâm 
trung-dung (majjhata) giữa mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp, để quyết định phương pháp giải thoát ra khỏi sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới. 


Sankhãrupekkhäñana gồm có 3 từ sankhãra, 
nupekkhä, năng. 

- §ankhãra: Các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp. 

- upekkhãä: Tám trung-dung. 

- ñãna: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh. 


SankharupekkhaRauad: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ràng thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp là 
pháp-vô-nga, có 3 trạng-thái chung: Trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã, nên đặt tâm 
trung-dung (majjhata) giữa mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp để quyết định chọn phương pháp giải thoát ra khỏi 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã đạt đến 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 pafisankhänupassanañäna thấy 
rõ, biết rõ trở lại đây đủ trạng-thải vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thải vồ-ngã của các pháp-hữu-vi trong 
tam-giới, đề tìm ra phương-pháp giải thoát ra khỏi các 
pháp-hữu-vi này. Cho nên hành-giả trở lại suy xét rằng: 

Sabbe sankhara suñna. 

Tất cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp, ngữ- 
uẩn, 6 xứ bên trong với 6 xứ bên ngoài, lŠ tự-tảnh 
(dhãtu),.... đều là hoàn toàn không (không phải ta, 
không phải của 1q). 

Thật vậy, hành-giả có #í-uệ thiển-tuệ thứ I1 
sankhärupekkhäañana thấy rõ, biết rõ 2 pháp bên trong 
chính mình: 
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Sunnamidam attanena vã aftaniyena va. 

Thật-tảnh của các pháp-hữu-vi này không phải là ta 
và không thuộc về của ta. 

Khi hành-giả có #í-tuệ thiên-tệ thứ 11 sankhäru- 
pekkhäñana thấy rõ, biết rõ ràng các pháp-hữu-vi hoàn 
toàn không phải là ta, không thuộc về của ta với 
paccakkhafñiana, trí-tuệ trực tiếp biết rõ bên trong của 
mình như vậy, và cũng thấy rõ, biết rõ ràng các pháp- 
hữu-vi bên trong của người khác bằng aqnumãnaññna, 
trí-tuệ gián tiếp biết rõ 4 pháp rằng: 

- “Naham kvacanl, 

- Kassaci kiñcanatfasmim, 

- Na ca mama kVacqHi, 

- Kismiñci kiñcanatatthi."?` 

- Hành-giả không thấy có ta trong bất cứ nơi nào, 
thời gian nào, trong pháp nào cả. 

- Hành-giả không thấy ta có quan hệ mật thiết đến 
một ai cả. 

- Hành-giả thấy không có của ta, cũng không có của 
người khác, bất cứ nơi nào, thời gian nào, trong pháp 
nào cả. 

- Hành-giả không thấy người khác có quan hệ với ta. 

Pháp-hữu-vi là hoàn toàn không 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền có #í-£uệ thiên- 
tuệ thứ II sankharupekkhanana thầy rõ, biệt rõ các pháp- 
hữu-vi răng: 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 6 xứ bên trong: 
Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thán xứ, ÿ xứ, là hoàn 





' Bộ Visuddhimagga Sankhãrupekkhãñankathãä. 
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toàn không (suñña), không phải là ta, không thuộc về 
của ta, vô-thường, không bên, không vững,... 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biết rõ 6 xứ bên ngoài: Sắc 
xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ là hoàn 
toàn không (suñña), không phải là ta, không thuộc về 
của ta, vô-thường, không bên, không vững,... 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 6 thức-tâm: Nhãn- 
thức-tâm, nhĩ-thức-tám, tỷ-thức-tâm, thiệt-thức-tâm, thân- 
thức-tám, ý-thức-tâm là hoàn toàn không, không phải là 
ta, không thuộc vỀ của ía, vô-thường, không bên, không 
VỮNG, ... 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn: Sắc-uẩn, 
thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn là hoàn toàn 
không (suñña), không phải là ta, không thuộc về của ta, 
là vô dụng, vì không có lõi, không bên vững, vô-thường, 
không an-lạc, vô-ngã, luôn luôn biến đổi, ví như cây sậy, 
cây chuối, bong bóng nước, bọt nước, giọt sương, ... 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thây rõ, biết rõ ngũ-uẩn: Sắc-uẩn, 
thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn với 10 tính chất 
như sau: 

Sắc-uẩn có 10 tính chất: 

1- Ripam ridato passati: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sắc-uẩn là vô ích, bởi vì vô-thường, khổ, vô-ngã. 

2- Tuccho: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn 
là rồng tuếch, bởi vì không có cốt lỗi. 

3- Suññato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn 
là rồng không, không phải là ta, không thuộc về của ta. 

4- Anattato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn 
là vô-ngã, bởi vì vô chủ, không chiêu theo ý muốn của ai. 

5- Anissariyato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
uấn không có chủ quyên, bởi vì không ai có quyên hành. 
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6- Akãmakariyato: Trí-tuệ thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sắc-uẩn không làm theo ý muốn của di. 

7- Alabbhaniyato: Tri-tuệ thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ 
không thể muốn sắc-uẩn như thể này, đừng như thể kia. 

8- Avasavattahato: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sắc-uẩn không chiều theo ỷ muốn của di. 

9- Parato: Trií-tuỆ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn là 
khác lạ. 

10- Vivitato pasati: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sắc-uẩn là vô chủ, bởi vì không phải người, không phải 
chúng-sinh nào cả. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có //-/zÊ 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ săc-uẩn là hoàn toàn không 
với 10 tính chất ấy như thế nảo. 

Cũng như vậy, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- 
uấn cũng là hoàn toàn không với 10 tính chất như thê ấy. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thây rõ, biết rõ ngũ-uẩn: Sắc-uẩn, 
thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn là hoàn toàn 
không với 12 tính chất như sau: 

Sắc-uẩn có 12 tính chất: 

1- Ripam na sato: Tri-tệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sắc-uẩn không phải là chúng-sinh. 

2- Na jwo: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn 
không phải là sinh mạng vĩnh cứu như ngoại đạo. 

3- Na naro: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn 
không phải là người nam. 

4- Na mãnavo: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biễt rõ sắc- 
uấn không phải là người nam trẻ. 

3- Na IHhI: Trí-tuỆ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn 
không phải là người nữ. 
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6- Na puriso: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
uấn không phải là người. 

7- Na attã: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-uấn 
không phải là ngã (14). 

ổ- Na attaniyam: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sắc-uẩn không phải thuộc về ngã (14). 

9_ Ngham: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn 
không phải là ta. 

10- Na mama: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
uấn không phải thuộc về của ta. 

11- Na aññassa: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
uấn không phải thuộc về của người khác. 

12- Na kassaci: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
uấn không phải thuộc về của một ai. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có //-/zÊ 
thiên-tuệ thây rõ, biệt rõ săc-uán là hoàn toàn không 
với l2 tính chât ây như thê nào. 

Cũng như vậy, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- 
uân cũng là hoàn toàn không với 12 tính chât như thê ây. 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có #/-zệ 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn hoàn toàn không với 
trạng-thái vô-thường có l2 trạng-thái chỉ- tiết; trạng- 
thái khổ có 27 trạng-thái chỉ- tiết; trạng-thái vô-ngã có 7 
trạng-thải chỉ- tiết của sắc-uẩn. 


Cũng như vậy, /rí-fuệ thiên- tuệ thấy rõ, biết rõ £tø- 
uẩn, trởng-uẩn, hành-uấn, thức-uẩẫn hoàn toàn không 
với frạng-thái vô-thường có l2 trạngthải chỉ- tiết; 
trạng-thải khổ có 27 trạng-thái chỉ- tiết; trạng-thái vô- 
ngã có 7 trạng-thái chỉ-tiết như sắc-uẩn. 


Khi hành-giả có fri-fuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ- 
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uấn, sắc-pháp, danh-pháp hoàn toàn không như vậy, 
gọi là trí-tuệ thiền-tuệ thây rõ, biết rõ sốc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới hoàn toàn không, không phải là ta, 
không phải thuộc về của ta. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có //-/zÊ 
thiển-tuệ thây rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới hoàn toàn không với nhiều 
phương pháp như vậy, tâm của hành-giả đặt írung-dung 
giữa tất cả các pháp-hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-gIới. 


Như vậy, hành-giả đạt đến #rí-tuệ thiền-tuệ thứ II 
gọi là sankharupekkhaiaa. 


Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã đạt 
đến #rí-tuệ thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhäñäna thấy 
rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới hoàn toàn không (không phải ta, không phải 
thuộc về của 1a), thấy rõ, biết rõ đây đủ trạng-thái chỉ- 
tiết của trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp trong tam-giới, 
cho nên, hành-giả có được tính chất đặc biệt của ứrí-ruệ 
thiỀn-tuệ thứ II sankharupekkhanana như sau: 

- Hành-giả diệt được bhayafñca nandiñca vippahaya: 
Tâm kinh-sợ (bhaya) và tâm hoan-hÿ (nandi) trong các 
pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới, bởi vì 
đặt fâm trung-dung (majjhafa) giữa các sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-gIới. 

- Hành-giả không chấp- thủ trong sắc-pháp, danh- pháp 
cho là £ø (aham), thuộc về của fa (mama), bởi vì thấy TỐ, 
biết rõ sắc-pháp, danh-pháp /hật đáng kinh-sợ, đây tội- 
chướng, thật đảng nhàm-chản lột độ. 
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Vị dụ: 

Một chàng frai yêu say đăm người vợ írẻ đẹp, không 
muốn rời xa, vì quá yêu vợ. Nếu thấy người vợ đứng, 
ngồi nói chuyện, cười cợt với người đàn ông nào thì 
chàng trai ây nôi cơn ghen tức, khô tâm cùng cực. 

Một hôm, chàng trai ấy bắt ðặp vợ của mình ngoại 
tình với người đàn ông khác, thấy rõ, biết rõ người VỢ 
phụ bạc, không có chung thuỷ với mình, đầy tội-lỗi như 
vậy, nên phát sinh tâm nhàm-chán tột độ, không còn yêu 
say đăm người vợ như trước nữa. 

Chàng trai ấy quyết tâm ly dị với vợ, rồi đuôi vợ ra 
khỏi nhà, không còn châp nhận là vợ của mình nữa. 

Từ đó về sau, dù chàng trai trẻ thấy người vợ cũ đi 
theo với người ông khác, chuyện trò cười cợt với người 
đàn ông khác, chàng trai trẻ ây vân tự nhiên, không hê 
nôi cơn ghen tức như trước nữa, bởi vì chàng trai trẻ đặt 
tâm trung-dung giữa người vợ cũ và người đàn ông ây. 


Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ đã đạt đến Ø#í-uệ thiền-tuệ thứ II sanhharu- 
pekkhäñäna thấy rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh-pháp 
hoàn toàn không, là pháp-vô-ngã, có trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, nên không 
còn chấp-thủ trong ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp cho 
là ta (aham), thuộc về của ta (mama), đặt tâm trung- 
dung giữa mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp. 


Hành-giả đã đạt đến írí-tuệ thiên-tuệ thứ II sankharu- 
pekkhäñäna này thấy rõ, biết rõ ngĩ-uẩn, sắc-pháp, 
danh-pháp thật đáng kinh sợ, đây tội-chướng, thật đáng 
nhàm-chán tột độ, chỉ mong giải thoát ra khỏi ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới mà thôi. 

Hành-giả trở lại thấy rõ, biết rõ ngữ-uẩn, sắc-pháp, 
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danh-pháp hoàn toàn không, không phải là ta, không 
phải thuộc về của ta, nên đặt tâm trung-dung giữa 
ngữ- uấn, săc-pháp, danh-pháp, đó là đại-thiện-tâm có 
nhiều năng lực chỉ còn hướng đến Miếi-bàn giải thoát 
khổ mà thôi. 

Nếu đại-thiện-tâm chưa thấy đổi-tượng danh-pháp 
Niết-bàn thì trở lại với đôi-tượng sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới, và hành-giả tiếp tục thực-hành như vậy, 
cho đến khi /rí-/uệ thiên-tuệ có khả năng thấy được đổi- 
tượng danh-pháp Niễt-bàn. 


Khi nào #/-fuệ thiển-tuệ có khả năng thấy được đối- 
tượng danh-pháp Niễ-bàn siêu-tam-giới, khi ấy, mới 
buông bỏ đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 


Ví dụ: Chiếc thương thuyên đi trên đại dương. 


Thời xưa, con người chưa có chiếc /a bàn chỉ phương 
hướng. Chiếc thương thuyền trước khi khởi hành đi ra 
biển đại dương, người thuyền trưởng bắt một cøn quạ 
đem theo để chỉ phương hướng. Nếu khi chiếc thuyền bị 
gió mạnh đi lạc hướng, nhìn không thấy bến thì khi ấy 
người thuyền trưởng fhđ con quạ bay đi tìm bến. 


Con quạ trời từ đỉnh cột buồm bay thắng lên hư 
không, bay quanh các hướng, nếu nó thấy bến thì nó bay 
thắng về hướng ấy, nhưng nếu nó chưa thấy bến thì nó 
bay trở lại đậu trên đỉnh cột buồm như trước. 


Con qua. ẫy tiếp tục bay như vậy, cho đến khi tìm thấy 
bến bay thắng vê hướng ấy, chiếc thuyền cũng đi theo 
hướng ấy đến bến. 


Cũng như vậy, hành-giả có #í-tuệ thiền-tuệ thứ I1 
sankharupekkhanana, nêu khi thây được  đổi-ftượng 
santipada Niêt-bàn siêu-ftam-giới thì buông bỏ đôi-tượng 
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sắc-pháp, danh-pháp tam-giới sinh rồi diệt liên tục 
không ngừng, có /rạng-thái vô-thường, hoặc trạng-thải 
khó, hoặc trạng-thái vô-ngã. 


Nếu khi chưa thấy được đổi-tượng santipada Niễt-bàn 
siêu-tam-giới thì vẫn còn có đối-tượng săc-pháp, danh- 
pháp tam-giới sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có 
trạng-thải vồ-thường, hoặc trạng-thải khổ, hoặc trạng- 
thái vô-ngã. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành như vậy, bởi vì #í-uệ 
thiền-tuệ thứ II sankharupekkhanana này phát sinh 
càng lâu càng vi-tế sâu sắc, thì càng có nhiều năng lực, 
đặt tâm trung-dung giữa mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới. 


Ba trí-tuệ thiền-tuệ cùng mục đích 


Ba trí-tuệ thiền-tuệ có cùng mục đích giống nhau là: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna thấy 
rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp trong tam-giới thật 
đáng nhàm-chán tột độ, nên chỉ mong giải thoát ra khỏi 
các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
mà thôi. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanäañäna 
thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ trạng-thái vồ-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của các pháp-hữu-vi 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới, để tìm ra phương 
pháp giải thoát ra khỏi các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhäñana thấy 
rõ, biết rõ ràng thật-tánh của danh-pháp, sắc pháp là 
pháp-vô-ngã, có trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã, đặt tâm trung-dung giữa mọi sắc- 
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pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới, nên có khả năng 
đặc biệt quyết định phương pháp thực-hành để giải thoát 
ra khỏi sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

Như vậy, 3 #í-tuệ thiền-tuệ này đều giỗng nhau về 
phận sự, về mục đích giải-thoát ra khỏi sắc-pháp, danh- 
pháp trong fam-giới, nhưng chỉ có khác nhau về fhởi 
gian qua 3 giai đoan như sau: 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna ở giải 
đọan đâu. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupassanañana ở 
giai đoan giữa. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ I I sankharupekkhanana ở giai 
đọan cuối. 


Tính chất của Sañkhãrupekkhäñäna 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã đạt đến 
trí-tuệ thiên-tuệ thứ II sankharupekkhanana, nên có 
những tính chât đặc biệt như sau: 

- Hành-giả không thóai chí nản lòng, chỉ có quyết tâm 
kiên trì thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đê mong chóng 
chứng ngộ Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bôn loải mà thôi. 

- Hành-giả có 5 pháp đặc biệt là: 

1- Bojjhangavisesa: Pháp đặc biệt thắt-giác-chỉ: Niệm- 
giác-chi, phân-tích-giác-chi, tỉnh-tân-giác-chi, hỷ-giác- 
chỉ, tịnh-giác-chỉ, định-giác-chi, xá-giác-chỉ.: Đó là 7 
pháp-giác-chỉ hô trợ chứng ngộ chân-Ù tứ Thánh-để, 
chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niêt-bản. 

2- Maggangavisesa: Pháp đặc biệt bái-chánh-đạo: 
Chánh-kiên, chánh-tIr-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tân, chánh-niệm, chánh-định. 
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Đó là 8 pháp-chánh-đạo hỗ trợ chính trực tiếp chứng 
ngô chân-|} tứ Thánh- để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niễt-bàn, diệt tận mọi ' phiên- não, mọi tham-di. 


3- Jhanangavisesa: Pháp đặc biệt thiên-định. Jhãna 
nghĩa là định-tâm trong đồi-tượng, có 2 loại: 

- Lakkhanupanijjhana: Định-tâm trong mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp, để tri-tuệ thiền-tuệ phát sinh thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vồ- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại. 

- Ẩrammapipanipanjjjhãäna: Định-tâm trong 40 đề- 
mục thiên-định. 

4- Pafipadavwisesa: Pháp-hành đặc biệt có 4 pháp 
thực-hành: 

- Dukkhaäpafipada dandhabhinna: Thực-hành pháp- 
hành khó nhọc, chậm chứng đặc Thánh-đạo, T, hánh-quả. 

- Dukkhaäpaflpada khippabhinna. Thục-hành pháp- 
hành khó nhọc, mau chứng đặc Thánh-đạo, Ti hánh-quả. 

- sukhapafpada dandhabhinna. Thựục-hành pháp- 
hành dễ dàng, chậm chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- ukhãpafipadä khippabhina: Thực-hành pháp- 
hành dễ dàng, mau chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Nguyên nhân của mỗi pháp-hành 

- Do nguyên nhán nào mà hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ khó nhọc, chậm chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả? 

Do 10 vipassanupakkilesa: Pháp bẩn của trí-tuệ thiên- 
tuệ phát sinh xen vào làm trở ngại cho hành-giả đang 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ khó phát triển. 
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Khi hành-giả thực-hành khó nhọc mới thoát ra khỏi 
10 pháp bẩn của trí-tuệ thiên-tuệ TỒi, đến khi #/-xệ 
thiên tuệ thứ II sankhärupekkhäañana phát sinh gần 
chứng đắc 7Thánh-đạo, Thánh-quả vẫn còn chút trở ngại 
mới chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là “dukkhapafipada dandhabhinña: Thực- 
hành pháp-hành khó nhọc, chậm chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả ”. 


- Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dê dàng, mau chứng đặc Thánh-đạo, 
Thánh-quả? 


Do hành-giả thực-hành dễ dàng thoát ra khỏi 10 
vipassanupakkilesa: Pháp bắn của trí-tuệ thiên-tuệ, và 
đến khi trí-tuệ thiển-tuệ thứ I1 sankharupekkhanana. 
phát sinh gần chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả cũng dễ 
dàng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là “sukhapafipada khippabhinna: Thực- 
hành pháp-hành dễ dàng, mau chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả ”. 

* Đối với chư Phật chỉ có điều thứ 4 là “sukhã- 
pafipada khippabhinna ”: Thực-hành pháp-hành dễ dàng, 
mau chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả mà thôi. 

* Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Sãriputa chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-guả thuộc về điều thứ 4 “sukhã- 
patipada khippabhinna `. 

* Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Mahämoggallăna, khi 
chứng đắc Sofäpatfimagga, Sotäpattiphala thuộc về điều 
thứ 4 “sukhapaftipadäa khippabhinna”. Nhưng đến khi 
chứng đắc 3 Thánh-đạo và 3 Thánh- -guả bác cao thuộc 
về điều thứ nhất “dukkhãpatipadä dandhãbhiññä ”. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 1ó Loại 449 





* Đối với các hành-giả khác đều có 1 trong 4 pháp- 
hành tuỳ theo khả năng của mỗi vị. 

5-Vimokkhawisesa: Pháp đặc biệt vinokkha có 3 pháp: 

- Animiffaqvimokkha: Vô-hiệntượng giải-thoát là 
hành-giả có tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo trạng-thải vô- 
thường dẫn đến giải thoát khỏi các pháp-hữu-vi tam-giới 
(animita), chứng ngộ Niết-bàn animittanibbãna: Lô- 
hiện-tượng Niết-bàn. 

- Appatthiftavinokkha- Vô-tham-di giải thoát là 
hành-giả có trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo trạng-thải khổ dẫn 
đến giải thoát khỏi tham-ái trong các pháp-hữu-vi tam- 
giới (appanihita), chứng ngộ Niế-bàn appanihifa- 
nibbãna: Vô-tham-ái Niễt-bàn. 

- SuÑñatavimokkha: Chơn-không vô-ngã giải-thoát 
là hành-giả có tri-tuệ thiên-tuệ dõi theo trạng-thái vô- 
ngã dẫn đến giải thoát khỏi chấp ngã trong các pháp- 
hữu-vi tam-giới (suññat) chứng ngộ Niễ-bàn 
suññafanibbãna: Chơn-không vồ-ngã Niễt-bàn. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ II dõi theo 3 anupassanä cơ 
bản là: 

1- Aniccanupassana: Dối theo trạng-thái vô-thường. 

2- Dukkhãnupassanä: Dõi theo trạng-thái khổ. 

3- Anattanupassana: Dối theo trạng-thải vô-ngã. 

Khi #rí-tuệ thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhäañana dõi 
theo ở loại anupassana này liên quan đên ở loại indriya, 
có khả năng đạt đên 3 pháp-giải-thoát vimokkha, chứng 
ngộ 3 loại Nibbana, chứng đặc thành bậc Thánh-nhân 
ariyapuggdla, phần định 7 nhóm Thánh-nhân trong 
Phật-giáo. 

* Hành-giả đạt đến frí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 gọi là 
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sankharupekkhanana này có một tiềm lực mãnh liệt, có 
khả năng đặc biệt quyết định chọn phương pháp thực- 
hành để giải thoát khô khỏi tam-giới như sau: 


- Bằng 1 trong 3 pháp-chủ Indriya: Saddhindriya, 
samadhindriya, pañfñindria. 

- Bằng l trong 3 anupassanä: Aniccänupassanä, 
dukkhanupassana, anaffãnupassand. 

- Bằng 1 trong 3 sãmafiialakkhaua: Aniccalakkhana, 
dukkhalakkhana, anattalakkhana. 

- Bằng 1 trong 3 pháp-giải-thoát vùữnokkha: Animitta- 
vừnokkha, appanihitavinokkha, suñfñatavimokkha. 

- Băng 1 trong 3 loại Nibbãna: Animitanibbäna, 
appaihitanibbana, suñfñnatanibbana. 


* Phân-định 7 nhóm Thánh-nhân: 


1- Nhóm Thánh-nhân Saddhanusãr1. 

2- Nhóm Thánh-nhân Saddhavimutia. 

3- Nhóm Thánh-nhân Kayasakkhi. 

4- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhagavimutia. 

5- Nhóm Thánh-nhân Dhammanusá11. 

6- Nhóm Thánh-nhân Dithipatta. 

7- Nhóm Thánh-nhân Paññavimutia. 

I- Nếu hành-giả là hạng người có đức-fin trong sạch 
đặc biệt thì saddhindriya: Tín-pháp-chủ có nhiễu năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tắn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), dõi theo qHiccñnH- 
passanä, thấy rõ, biết rõ aniccalakkhapa: Trạng-thải 
vô-thường, dẫn đến pháp-giải-thoát animiftavinokkha: 
Vô-hiện-tượng giải-thoát là giải thoát khỏi các pháp- 
hữuvi tam-giới (animiia) chứng ngộ Niễt-bàn 
animittanibbäna: Vô-hiện-tượng Niết-bàn, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 
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- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo thuộc về nhóm 
Saddhãnusärï: Bậc Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng 
đức-tin trong sạch, 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhất-lai Thánh- 
đạo, Nhấắt-lai Thánh-quả, Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả 
gồm có 7 bậc Thánh-nhân này thuộc về nhóm 
Saddhävimutta: Bậc Thánh-nhân giải thoát bằng đức- 
tin trong sạch. 


2- Nếu hành-giả là hạng người có định-fâm vững 
chắc đặc biệt thì samädhindriya: Định-pháp-chủ có 
nhiễu năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tíin-pháp-chủ, 
tán-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), dõi theo 
dukkhãnupassanä, thấy rõ, biết rõ dukkhalakkhana: 
Trạng-thái khổ, dẫn đến phảáp-giải-thoát appanihifa- 
vimokkha: Vô-tham-di giải thoát là giải thoát khỏi 
tham-di trong các pháp-hữu-vi tam-giới (appanihia), 
chứng ngộ Niết-bàn appapihitanibbãna: Vô-tham-ái 
Niết-bàn, chứng đắc Ti hánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh-quả gồm có § bậc 
Thánh-nhân đều thuộc về nhóm Kãyasakkhi: Bậc 
Thánh-nhân trước có các bậc thiển sắc- giới thiện-tâm 
làm nên tảng, sau thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, dẫn 
đến chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 


- Nếu hành-giả trước đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vồ- -sắc-giới thiện-tâm, sau 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc A-ra- 
hản Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả thì thuộc về nhóm 
Ubhatobhagavunuttat: Bậc Thánh A-ra-hán giải-thoát 
cả 2: Tứ thiển vồ-sắc-giới và A-ra-hán Thánh-đạo, -ra- 
hán Thánh-quả. 
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3- Nếu hảnh-giả là hạng người có frí-£uệ siêu-việt đặc 
biệt thì paññindriya: Tuệ-pháp-chủ có nhiều năng lực 
hơn 4 pháp-chủ còn lại (tin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ), dõi theo qndaffãnu- 
passanä, thấy rõ, biết rõ anatfalakkhana: Trạng-thải 
vô-ngã, dân đến pháp-giải-thoát suÑfñiatavimokkha: 
Chơn-không vô-ngã giải-thoát là giải thoát khỏi chấp 
ngã trong các pháp-hữu-vi tam-giới (sufñfata), chứng 
ngô Niế-bàn suÑñatanibbäna: Chon-không vô-ngã 
Niễt-bàn, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 


- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo thuộc về nhóm 
DhammanusarT: Bậc Thánh Nhập-lưu chứng đặc băng 
trí-tuỆ siẾu-VIỆt. 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhấrlai Thánh- 
đạo, Nhát-lai Thánh-quả, Bát-lai T, hảnh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo gồm có 6 bậc Thánh- 
nhân này thuộc vê nhóm Diffhipafta: Bác Thánh-nhân 
giải thoát băng tri-tuỆ siêu-ViỆP. 

- Chứng đắc 4-ra-hán Thánh-quả thuộc về nhóm 
Paiiiavimutta: Bậc Thánh A-ra-hán giải-thoát băng trí- 
tuệ siêu-việt, (không có bác thiên nào làm nên tảng). 

7 nhóm thánh-nhân theo 4 thánh-đạo, 4 thánh-quả 

Phân loại 7 nhóm Thánh-nhân tương xứng với ổ bậc 
Thánh-nhân như sau: 

]1- Nhóm Tì hánh-nhân SaddhanusarT có Ï bậc Thánh 
Nhập-lưu chứng đặc băng đức-tin trong sạch. 

2- Nhóm Thánh nhân DhammanusarƯ[ có l bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng tri-tuệ siêu-việt. 


J- Nhóm Thánhnhân Difhipatta gồm có 6 bậc 
Thánh-nhân giải thoát băng tri-tuỆệ siêu-việt, đó là 
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Nhập-lưu Tỉ hánh-quả, Nhắt-lai Thánh- đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả, Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả, A-ra- 
hẳn Thánh-đạo. 


4- Nhóm Thánh-nhân Saddhãvinufta gôm có 7 bậc 
Thánh-nhân giải thoát bằng đức-tin trong sạch, đó là 
Nhập-lưu Thánh-quả, Nhắtlai Thánh-đạo, Nhấtlai 
Thánh-quả, Báắt-lai Ti hảnh-đạo, Báắt-lai Ti hánh-quả, A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả. 


5- Nhóm Thánh-nhân Kãyasakkhi gồm có 8 bậc 
Thánh-nhân trước có các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 
làm nên tảng, sau thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, dân 
đến chứng đắc đây đủ 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 


6- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhagavimutfa có 1 bậc 
Thánh A-ra-hản giải thoát băng cả 2 pháp: Tứ thiên-Vô- 
sac-giới và A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả. 


7- Hạng Thánh-nhán PaRiavimuffa có Ì bậc Thánh- 
A-ra-hán Thánh-quả giải thoát băng tri-tuỆ siêu-ViỆP, 
(không có bậc thiên nào làm nên tảng). 


* Trong thời-kỳ giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, nếu 
hành-giả là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác hoặc Đức-Bồ- 
tát Độc-giác do nguyện lực trong tiền-kiếp thì sẽ dừng 
ngay tại #i-fuệ-thiên- tuệ thứ II sankharupekkhanana 
này, không thể phát triển lên #í-uệ-thiển-tuệ thứ 12 
Saccanulomafñana được. 


Còn nếu hành-giả là vị Bồ-áf thanh-văn-giác thuộc 
về hạng người /ưm-nhân (tihetukapugsala) đã từng tích- 
lũy đây đi 10 pháp-hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 pháp- 
chủ (indrbd), 5 pháp-lực (bala) 7 pháp-giác-chi 
(bojjhanga) để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niết- 
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bàn, mới có khả năng tiếp tục phát triển lên #í-£wệ 
thiến-tuệ thứ I2 saccänulomañaụua trong Nhập-lưu 
Thánh-đạo lộô-trình-tâm (Sotãapaftimaggavithicitta). 


Đối-tượng trước thánh-đạo lộ-trình-tâm 


Trong bộ ƒisuddhinagga, phân sankharupekkhanana 
trình bày. nhiều trường hợp hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ ban đầu có đổi-tượng thiến-tuệ khi thì 
sắc-pháp, khi thì danh-pháp khác nhau, trí-tuệ thiên-tuệ 
phát sinh ứhấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, hiện rõ 3 trạng-thái- 
chung. Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vồ-ngã của săc-pháp, của danh-pháp tam-giới. Những 
trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh theo tuần tự cho đến #7-fuệ 
thiển-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhäñãna có những đối- 
tượng thiên-tuệ tam-giới này không chắc chắn, có thê 
thay đôi đối-tượng thiên-tuệ theo mỗi lộ-trình-tâm, trước 
khi 7hảnh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavithicitta) có trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 12 gọi là saccänulomafiãiia. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ I2 saccänulomaRiäna trong 
Thánh-đạo lộ-trìinh-tâm (MaggavHhiciti4), cô đối- -tượng 
thiên-tuệ tam-giới chắc chăn, không thay đôi, đó là đối- 
tượng sắc-pháp hoặc đối-tượng danh-pháp tam-giới, có 
1 trong 3 trạng-thải-chung là trạng-thải vô-thường, 
hoặc #rạng-thái khổ, hoặc trạng-thái vồ-ngã, có I trong 
3 pháp-chủ là tín-pháp-chủú, hoặc định-pháp-chủ, hoặc 
tuệ-pháp-chủ tuỳ theo năng lực pháp-chủ đặc biệt của 
hành-giả. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhäñäna này 
làm nên tảng, làm nhân-duyên để #rí-tuệ thiền-tuệ thứ 
12 saccñnulomaññpa phát sinh tiếp theo. 
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12- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 Saccänulomañäna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhäañana nhiều 
năng lực đặc biệt làm nên tảng, làm nhân-duyên để phát 
sinh #í-tuệ thiền-tuệ thứ 12 gọi là saccãnulomafiãita: 
Tri-tuệ thiên-tuệ thuận dòng theo Š loại trí-tuệ thiên-tuệ 
phân trước và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhäñana: 
Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ràng săc-pháp, danh- 
pháp là pháp-vô-ngũ, có trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khó, trạng-thái vô-ngã, nên đặt tâm trung-dung giữa mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp, để quyết định phương-pháp 
giải thoát khỏi sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giỏi, 
làm nên tảng, làm nhân-duyên để phát sinh #rí-£„ệ 
thiền-tuệ thứ 12 saccãñnulomaRña như sau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccãñnulomafñiãäna là tổng 
hợp II] loại tri-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đến trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ II nhiều năng lực đặc biệt làm nên 
tảng, làm nhân-duyên đề cho phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulormafatd: Tri-tuỆ thiên-tuệ thuận dòng 
theo 8 loại trí-tuệ thiên-tuệ phân trước và thuận dòng theo 
37 pháp bodhipakkhiyadhamma phân sau. 

$accãnulomafiãna gồm có 3 từ sacca, anuloma, ñãa. 

- 9acca: Chân-lý tứ Thánh-để: Khô Thánh-để, nhân 
sinh khổ Thánh-đề, diệt khổ Thánh-đề, pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ Thánh- đẻ. 

- gquHloma: Thuận dòng theo ở loại tri-tuệ thiên-tuệ 
phân trước, và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau. 

- iãng: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
các pháp. 
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Saccñnulomafiita. Tị ti-tuệ thiên-tuệ thuận dòng theo 
ở trí-tuệ thiên-thệ phán trước và thuận dòng theo 37 
pháp bodhipakkhiyadhamna phản sau. 

Giảng giải 

- $acca: Chân-lý tứ Thánh-để là 4 sự thật chân-lý mà 
bậc Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là: 

1- Khô Thánh-đễ (dukkha ariyasacca): Đó là 81 tam- 
giới-tâm (trừ  siêu-tam-giới-tâm), 5l tâm sở (trừ tham- 
tâm-sở) và 28 săc-pháp, gọi là khô Thánh-đe. 

2- Nhân sinh khổ Thánh-đễ (dukkhasamudaya ariya- 
sacca): Đó là tham-ái là tham-tâm-sở (lobhacetasika), 
gọi là nhân sinh khô Thánh-đề. 

3- Diệt khổ Thánh-đề (dukkhanirodha ariyasacca): 
Đó là Niết-bàn (Nibbãna), gọi là diệt khổ Thánh-để. 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-để (dukkha- 
nirodhagamimï pafipada ariyasaccaq): Đó là pháp-hành 
bát-chánh-đạo: Chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chành-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-Hiệm, 
chánh-định, gọi là pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-đ. 

- Anuloma: Thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ thiền-tuệ 
phần trước, và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau. 


* Thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ thiền-tuệ phần trước: 


1- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanafñaina. 
2- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhangãnupassanañana. 

3- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa†thanañana. 

4- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ađĩnavãnuDassanañaIa. 

5- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassanañana. 

6- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 mufñcitukamyatanana. 

7- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 10 pafisankhãnupassanañana. 
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Ñ- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhaäñäna. 

* Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma 
chứng đặc Thánh-đạo phân sau là: 

- Satipatthäna: 4 pháp-niệm-xứ: 

l- Thán niệm-xư. 2- Thọ niệm-Xư. 

3- Tâm niệm-xứ. 4- Pháp niệm-xư. 

- Samappadhãna: 4 pháp-tinh-tấn: 

1- Ti inh-tấn ngăn ác-pháp chưa sinh, không phái sinh. 

2- Tinh-tân diệt ác-pháp đã sinh. 

3- Tình-tân làm cho thiện-pháp phái sinh. 

4- Tĩnh-tân làm tăng trưởng thiện-pháp đã phái sinh. 

- Iddhipäda: 4 pháp-thành-tựu: 

1- Pháp-thành-tựu do hài-lòng. 

2- Pháp-thành-tựu do tỉnh-tán. 

3- Pháp-thành-tựu do quyêt-tâm. 

4- Pháp-thành-tựu do trí-tuệ. 

- Indriya: 5 pháp-chủ: 

1- Tín-pháp-chủ.  2- Tấn-pháp-chủ. 

3- Niệm-pháp-chủ. 4- Định-pháp-chủ. 

5- Tuệ-pháp-chủ. 

- Bala: 5 pháp-lực: 

1- Tin-pháp-lực.  2- Tấn-pháp-lực. 

3- Niệm-pháp-lực. 4- Định-pháp-lực. 

5- Tuệ-pháp-lực. 

- Bojjhanga: 7 pháp-giác-chi: 

1- Pháp niệm giác-chỉ.  2- Pháp phân-tích giác-chi. 

3- Pháp tinh-tán giác-chi. 4- Pháp hỷ-giác-chi. 

5- Pháp tịnh giác-chi. 6- Pháp định-giác-chi. 

7- Pháp xả giác-chi. 
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- Magøa: § pháp-chánh-đạo: 

1- Pháp chánh-kiến.  2- Pháp chánh-tư-duy. 
3J- Pháp chánh-ngữ.  4- Pháp chánh-nghiệp. 
5- Pháp chánh-mạng. 6- Pháp chánh-tinh-tán. 
7- Pháp chảnh-niệm.  ð- Pháp chánh-dđịnh. 


Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañäna phát sinh 
như thê nào? 


* Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotãpanna) 


Hành-giả nào là hạng người fam-nhân (tihetuka- 
puggala), đã tích-lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, và 
đủ 5 pháp-chủ: Tin-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ đã được lưu-trữ ở 
trong fẩm từ vô số kiếp quá-khứ trong vòng tử sinh luân- 
hồi, từ kiếp này sang kiếp kia cho đến kiếp hiện-tại này. 


Kiếp hiện-tại hành-giả ấy là người có giới-hạnh trong 
sạch làm nơi nương nhờ đề thực-hành đúng theo pháp- 
hành thiên-tuệ, trí-tuệ thiên-tuệ đã phát sinh tuân tự từ 
trí-tuệ thứ nhất nãnaripaparicchedañana đên tri-fuệ- 
thiên-tuệ thứ II sankharupekkhañana có nhiêu năng lực 
đặc biệt, nên hành-giả nghĩ răng: 

Dan! maggo IDDđJJ1SSdfi. 

Báy giờ Thánh-đạo-tâm sẽ phái sinh. 

Thánh-dạo-tâm (Maggacita) chỉ phát sinh trong 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavithicita) mà thôi. 

Trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm gồm có 4 loại trí-fuỆ 
thiên-tuệ là: 

1- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 12 saccãänulomañäna. 

2- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gotrabhunana. 

3- Tri-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ l4 maggañaa. 

4- Trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 phalañana. 
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Đồ biểu nhập-lưu thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotäpatftimagsavrthicitta) 


Đối-tượng cũ „ „ đối-tượng cũ 
kiệp trước đôi-tượng danh-sắc đôi-tượng Niêt-bàn kiêp trước 






Anulomañana 
Gotrabhuñana 
Sofãpattimaggañana 

Sotäpattiphalañana 


Giải thích Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 


1- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm trước viết tắt (bha) 
2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động — vt (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt vt (da) 
4- ManodväravajjanaciHa: Ý-môn hướng-tâm ví (ma) 
5- Parikamma: Tâm chuẩn bị Thánh-đạo-tâm — ví (parj) 


6- Upacara: Tâm cận Thánh-đạo-tâm vf (upa) 
7- Anuloma: Tâm thuận dòng trước-sau ví (anw) 


8- Gotrabhu: Tâm chuyển dòng phàm-nhân ví (gof) 
9- Sofapattimageacitta: Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm vt (mag) 
10- Sofäpaffiphalacita: Nhập-lựưu Thánh-quả-tâm ˆ ví (phal) 
1I- Bhavangacitta: Hộ-kiêp-tâm sau ví (bha) 
Chấm dứt Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 


Xem xét Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trìinhtâm kê từ 
manodväravajjanacita: Ý-môn hướng-tâm phát sinh I 
sát-na tiếp nhận đối-ượng sắc-pháp hoặc đối-tượng 
danh-pháp tam-giới có l trong 3 trạng-thải chung là 
trạng-thái vô-thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng- 
thái vô-ngã làm đôi-tượng sinh rồi diệt, làm duyên cho 
javanacitta: Tác-hành-tâm phát sinh liên tục gồm có 7 
sáf-na-tâm là: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikanma: Tâm- 
chuẩn-bị cho Nháp-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh T sắt- 
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na-tâm, có ñ írong 3 trạng-thái-chung làm đối-tượng 
giống như ÿ-môn hướng-tâm, sinh rồi diệt, làm duyên 
cho sáí-na-tám sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacara: lâm-cận Nháp- 
lựu Thánh-đạo-tâm phát sinh l sát-na-tâm, có 1 frong 3 
trạng-thái-chung làm đỗi-tượng giống như ÿ-môn hướng- 
tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sđ/-na-fãâm sau là: 

3- Sdf-na-tâm thứ ba gọi là qnHloma: Tám-thuận- 
dòng trước và sau phát sinh T sát-na-tâm có Ï frong 3 
trạng-thải-chung làm đối-tượng giỗng như ÿ-môn 
hướng-tâm. 

Cả 3 sát-na-tâm parikarna, updacara, anuloma này 
gọi là frí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccñnulomalñiãa: Trí- 
tuệ thiên-tuệ thuận dòng theo Š trí-tuỆ thiên-tuệ phần 
trước và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhia- 
dhamma phân sau, sinh rồi diệt, đồng thời diệt buông bỏ 
luôn cả đối-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp cô trạng- 
thái vồ-thường, hoặc trạng-thải khổ, hoặc trạng-thái vồ- 
ngã, rồi làm duyên cho sá/-na-tâm sau là: 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: Tâm-chuyển- 
dòng từ phàm-nhân lên dòng bác Thánh Nháp-lưu phát 
sinh l sát-na-tâm, tuy tâm còn là đ4¡-/hiện-tâm hợp với 
fri-fuệ, nhưng có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-tượng 
danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới. 

Như vậy, hành-giả vẫn còn là bậc hiện-trí phàm- 
nhân, chưa phải là bậc Thánh Nháp-lưu, cho dù đại- 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ tiếp nhận đối-tượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới vẫn chưa có khả năng điệt tận 
được (samucchedapahana) phiên-não, sinh rồi diệt, làm 
duyên cho sđí-na-fãm sau là: 

3- Sdíf-na-tâm thứ 5 gọi là SofApdaftimaggacifa: 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh chỉ T sát-na-tâm mà 
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thôi, tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam- 
giới, có khả năng đặc biệt diệt tận được (samucchedap- 
pahãma) 2 loại phiên-não là difthi: Tà-kiến chấp-ngã, 
(rong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến) và vieikicchã: Hoài- 
nghỉ (trong si-tâm hợp với hoài-nghi) không còn dư sói, 
(côn lại Š loại phiên-não chưa bị diệt tận được), sinh rồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 

6- Sáf-na-tâm thứ 6, thứ 7 gọi là Sotapaftiphalacitta: 
Nhập-lưu Thánh-quả-tâm phát sinh 2 hoặc 3 sảf-na-tâm, 
tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giởi, 
an hưởng sự a?n-lạc tịch tịnh của Niết-bàn Siêu-tam-giới. 

- Hộ-kiếp-tâm sau bhavangacitta chấm dứt Nhập-lưu 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

Như vậy, trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavithi- 
citta) cô 7 sáf-na-tâm javanaciffa đặc biệt có 2 loại tâm, 
2 loại đối-tượng như sau: 


* 2 loại tâm 


1- Dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) hợp với trí-tuệ 
có 4 sát-na-tâm là sá/-na-tám thứ nhát gọi là parikanuma, 
sát-na-tâm thứ nhì gọi là wpacãra, sáf-na-tám thứ 3 gọi 
là anuloma, sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu. 

2- Siêu-ftam-giới-tâm có 3 sát-na-tầm là sáf-na-tâm 
thứ 5 gọi là Sotãäpaftimagsaciffa thuộc về siêu-tam-giới 
thiện-tâm, và sát-na-tâm thứ 6, thứ 7 gọi là Sotãpafi- 
phalaciffa thuộc vê siêu-fam-giới quả-tâm. 

* 2 loại đối-tượng 

1- Đối-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới 
(lokiya ãrammanad) có 3 sắt-na-tầm là sáf-na-tâm thứ 
nhát gọi là parikamtma, sáf-natâm thứ nhì gọi là 
upacữra, sát-na-tâm thứ 3 gọi là anwÏoma. 
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2- Đối-tượng danh pháp Niễ-bàn siêu-tam-giởi 
(lokuttara arammnana) có 4 sát-na-tầm là sảf-na-tâm thứ 
4 gọi là gøfrabhu, sảf-na-tâm thứ 5 gọi là Sofãpdffi- 
maggacitta, sáf-na-tâm thứ 6, thứ 7 gọi là Sofãpdffi- 
phalacita. 

* Sáf-na-taâm thứ 4 gọi là gotrabhu có Ì sát-na-tầm 
đặc biệt, tuy tâm còn là dực-giới thiện-tâm hợp với trí- 
rxệ, nhưng có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-tượng 
danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới. 


Tính chất đặc biệt trí-tuệ thiền-tuệ Saccänulomañäna 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañãna có 2 phận 
sự là: 

1- Thuận dòng theo 8 tri-tuệ thiên-tuệ phần trước kê 
từ #ri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayañäna cho đến trí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 11 sankharupekkhanana đã được thuần 
thục, có nhiều năng lực, để có khả năng dẫn đến chứng- 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo. 

2- Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma 
phân sau chắc chắn dẫn đến chứng ngộ chẩán-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo. 


Ví dụ: Đức vua là đắng minh quân ngự trên ngai vàng 
ngồi tại pháp đình lắng nghe ổ vị quan cận thần trong 
triều xử án, Đức vua không có tâm thiên vị, đặi fâm 
trung-dung truyền bảo rằng: 


- Này các khanh! Quả nhán vô cùng hoan hỷ nghe 8 
khanh xét xử đúng theo pháp luật của triểu đình xưa. 

Điều ấy như thế nào, thì #i-uệ thiên-tuệ thứ 12 
sSaccãnulomañana cũng như thê ây được ví dụ như sau: 

- Đức vua là đẳng mình quân ví như trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ I2 saccanulomafana. 
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- 8 vị quan cận thân trong triểu xét xử đúng ví như 
thuận dòng theo ở trí-tuệ thiên-tuệ phần trước. 

- Đứng theo pháp-luật của triêu đình ví như thuận 
dòng theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phân sau. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañana là trí-tuệ 
thiên-tuệ có đối-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới tột cùng trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Magga- 
vifhicita) cũng là trí-tuệ thiên-tuệ tột cùng trong pháp- 
thanh-tịnh thứ 6 gọi là pafipadañaadassanavisuddhi: 
Pháp-hành tri-kiến thanh-tịnh. 

Patipadañanadassanavisuddhi: Pháp-hành tri-kiến 
thanh-tịnh thứ 6 này gồm có 9 loại trí-tuệ thiền-tuệ là: 

1- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanafana 
đã thoát khỏi 10 pháp bắn của trí-tuệ thiên-tuệ. 

2- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhangãnupassanañana. 

3- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa†thananana. 

4- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ađĩnavãnupassanañaIa. 

5- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassanañana. 

6- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 mufcituửamyatanana. 

7- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupassananana. 

8- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ I1 sankharupekkhanana. 

9- Trị-tuệ thiên-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañäna còn có 2 
phận sự cuối cùng của sắc-pháp hoặc danh-pháp trong 
tam-giới như sau: 

- Phận sự thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường, hoặc 
trạng-thảái khổ, hoặc trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp 
hoặc danh-pháp tam-giới. 

- Phận sự diệt-từng-thời (tadangappahäma) các phiển- 
não làm ô nhiễm, che phú sự thật chân-]ý Thánh-đề, nhờ 
37 pháp bodhipakkhiyadhamma, để cho Thánh-đạo-tâm 
(MaggacitIa) sẽ phát sinh. 
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Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañäna sinh tồi 
diệt, làm nền tảng, làm duyên (øzccay4) có 6 duyên là 
anantarapaccaya: Liên-tục-đuyÊn, samananfarapaccayd: 
liên-tục-năng-đduyên, ãsevanapaccaya: Tác-hành-duyên, 
MHuPanissayaDaccayq: ˆ Tì iêm-năng-duyên, nafthipaccayq: 
vồ-hiện-duyên, vigatapaccaya: Ly-duyên, đề trí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ I3 gotrabhufñiãna phát sinh liền tiếp theo sau. 


13- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 Gotrabhuñäna 


Theo trong cùng Nháp-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(SotapatIimaggavHhicilta) cô 7 sảf-na-tâm javanaciia, 
theo tuần tự: Sá/-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma, sát- 
na-tâm thứ nhì gọi là upacara, sáf-na-tám thứ 3 gọi là 
anuloma, 3 sát-na-tâm đầu này gọi là trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomafiata: Tri-tuệ thiên-tuệ thuận dòng 
theo 8 tri-tuệ thiên-tuệ phần trước và thuận dòng theo 
37 pháp bodhipakkhiyadhamma phân sau, sinh rồi diệt, 
đông thời diệt buông bỏ luôn cả đổi-tượng danh-pháp 
hoặc sắc-pháp có trạng-thái vồ-fhường, hoặc trạng-thái 
khổ, hoặc trạng-thái vô-ngã, rồi làm duyên cho sá/-na- 
tâm liền tiếp theo sau là: 

* Sáf-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: Tâm-chuyển- 
dòng từ phàm-nhán lên dòng bậc Thánh-nhân phát sinh 
l sát-na-tâm, tuy tâm còn là dục-giới thiện-tâm hợp với 
írí-tuệ, nhưng có khả năng đặc biệt tiếp nhận iếï-bàn 
siêu-tam-giới làm đỗi-tượng. 

Sát-na-tâm gotrabhu này gọi là trí-tuệ thiền-tuệ thứ 
13 gotrabhufiana- Tri-tuệ thiên-tuệ có đối-tượng Niết- 
bàn, làm phận sự chuyển dòng từ bậc thiện-trí phàm- 
nhân (kalyanaputhujjana) lên bậc Nháp-lưu Thánh-đạo- 
tâm (Sotãapatftimagsacitia). 
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Như vậy, hành-giả vẫn còn là bậc thiện-trí phàm- 
nhân (kalyanapufhujjana), cho dù dục-giới thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu- 
tam-giới vẫn chưa có khả năng điệt tận được 
(samucchedappahäma) phiên-não. 


* Trí-tuệ thiền-tuệ thứ I3 gotrabhuRipa là tổng hợp 
12 loại tri-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đên trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ I2 saccanulomanana làm nhân-duyên đê 
cho phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thứ I3 gotrabhuHana: 
Trí-tuệ thiến-tuệ có đôi-tượng Niêt-bàn siêu-tam-giới, 
làm phận sự chuyên dòng từ bậc thiện-trí phàm-nhân 
(kalyanaputhujjana) lên dòng bậc Nhập-lưu Thánh-đạo- 
tâm (Sotãapatftimaggacitta). 

Gotrabhuñãna gồm có 2 từ gotrabhu, ñãna 

- ŒGofrabhu: Nghĩa là chuyển dòng từ bậc thiện-fri- 
phàm-nhân lên dòng bậc Thánh Nhập-lưu, hoặc chuyên 
dòng từ Thánh bậc tháp lên dòng Thánh bậc cao.,... 

- ñãng: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ đối-tượng 
danh-pháp Niêt-bàn siêu-ftam-giới. 

Gotrabhuñãna: Trí-tuệ thiển-tuệ có đối-tượng Niết- 
bàn siêu-fam-giới, làm phận sự chuyên dòng từ bậc 
thiệntrí phàm-nhán (kalyanaputhujana) lên dòng 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm (Sotäpatftimagsacitfa). 

Giảng giải 

Puthujjana nghĩa là phàm-nhân còn có đủ mọi phiền- 
não, tham-áI, v.v... chưa phải là bậc Thánh-nhân. 

Puthujjana có 2 hạng theo ý nghĩa trong bộ Pa/isam- 
bhidamagøa giảng giải: 

1- Andhaputhujjana: T: Ối-trí phàm-nhân không tìm 
hiệu học hỏi, nghiên cứu 6 pháp cơ bản của pháp-hành 
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thiển-tuệ (vipassanäbhimi) là ngũ-uẩn (khandha), 12 
pháp-xứ (ayatand), l8 pháp-tự-tảnh (dhatu), 22 pháp- 
chủ (indriya), tứ Thánh-để (ariyasacca), 12 pháp-duyên- 
sinh (paficcasamuppađ3), v.v... 

2- Kalyauaputhujjana: Bậc thiện-trí phàm-nhân có 
giới hạnh trong sạch, có trí-tuệ sáng suốt rất ham thích 
lắng nghe chánh-pháp của các bậc thiện-trí, đặc biệt tìm 
hiểu học hỏi, nghiên cứu 6 pháp cơ bản của pháp-hành 
thiển-tuệ (vipassanäbhimi) là ngũ-uẩn (khandha), 12 
pháp-xứ (ayatand), l8 pháp-tự-tảnh (dhátu), 22 pháp- 
chủ (indriya), tứ Thánh-để (ariyasacca), 12 pháp-duyên- 
sinh (paficcasanuppađ3), v.v... 

Œofrabhufiana là trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 nảy làm phận 
sự chuyền dòng từ bác /hiện-trí phàm-nhân lên dòng bậc 
Thánh Nhập-lưu; hoặc từ dòng bậc Thánh Nhập-lưu lên 
dòng bậc Thánh Nhắt-lai; hoặc từ dòng bậc Thánh 
Nhắt-lai lên dòng bậc Thánh Bát-lai; hoặc từ dòng bậc 
Thánh Báắt-lai lên dòng bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Như vậy, #í-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufñäna này 
chỉ có l sát-na-tâm mà thôi, tuy tâm còn là đ„c-giới- 
thiện-tâm (đại-thiện-tâm) hợp với trí-fuệ, nhưng có khả 
năng đặc biệt như sau: 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gofrabhuñana có khả năng 
đặc biệt tiếp nhận đổi-ượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-giới. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gofrabhuñana làm phận sự 
đặc biệt chuyên dòng từ bác /hiện-rí phàm-nhân lên 
dòng bậc Thánh Nhập-lưu,... 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gofrabhuñana làm nền tảng, 
làm nhân-duyên để cho Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát 
sinh liền tiếp theo sau. 
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Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 øofrabhunana phát sinh như 
thê nào? 


Ví dụ: Một người nhận thức thấy rõ, biết rõ bờ bên 
này đầy nguy hiểm, còn bờ bên kia là an-toàn, an-lạc, 
nên người ấy tìm phương pháp sang bờ bên kia cho được 
an-toàn, an-lạc. 

Người ấy cột sợi dây trên cành cây cao, (hoặc cầm 
cây sào), rồi chạy nhanh lấy trớn, năm đầu sợi dây nhảy 
tung người lên cao, lao người qua bờ bên kia, rồi buông 
sợi dây, đứng vững trên bờ bên kia an toàn, vẫn còn bỡ 
ngỡ như thế nào. 

Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ đã nhận thức thấy rõ, biết rõ 3 giới: Dục-giới, sắc- 
giới, vô-sắc-giới này như 3 hầm lửa than hồng cháy đỏ 
vô cùng nóng nảy đang thiêu đốt các chúng-sinh, và 4 
loài chúng-sinh: Thai-sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh 
phải chịu mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, chỉ muốn chứng đắc Niết-bàn giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi, được an-toàn, an-lạc tuyệt đối mà thôi. 

Hành-giả chạy lấy trớn từ #/-uệ thiển-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassanafñaa, V.V... năm sợi đây đó là 7 
trong 5 uẩn hoặc sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới có 
1 trong 3 trạng-thái-chung: Trạng-thảái vô-thường, hoặc 
trạng-thảái khổ, hoặc trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, 
hoặc đanh-pháp làm đỗi-tượng, đến khi frí-£uệ thiển-tuệ 
thứ I2 saccanulomañana phát sinh trong Nhập-lưu 
Thánh-đạo lộ-trình tâm cô 7 sát-na-tâm Jjavanacita: 
Tác-hành-tâm phát sinh theo tuần tự. 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 12 saccãnulomafana có 3 sắt- 
na-tâm đâu: 


- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma phát sinh lẫy 
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trớn tung người lên cao rồi diệt, làm nhân-duyên cho sát- 
na-tâm tiếp theo. 

- Sđ.f-na-tâm thứ nhỉ gọi là wupacaãra phát sinh lao 
người qua gần bờ, Miếi-bàn siêu-tam-giới rồi diệt, làm 
nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo. 

- Sáf-na-tâm thứ ba gọi là anuloma phát sinh sắp đến 
bờ, Miế-bàn siêu-tam-giới, nên buông bỏ sợi dây đó là 
buông bó đồi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới 
có 1 trong 3 trạng-thái-chung tồi diệt, đồng thời trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañäna đã hoàn thành xong 
phận sự rồi diệt, làm nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo. 

- Sáf-na-tâm thứ 4 gọi là gotfrabhu phát sinh đứng 
bên bờ, Miéi-bàn siêu-fam-giới, an-toàn, an-lạc tuyệt đối, 
gọi là frí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuRãpa là trí-tuệ 
thiên-tuệ có đối-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới, làm phận 
sự chuyển dòng từ bậc thiện-trí phàm-nhân (kalyäna- 
puthujjana), để lên dòng bậc Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm 
(Sotäpaftimagsacitfq). 


Như vậy, hành-giả vẫn còn là bậc hiện-trí phàm- 
nhân (kalyanaputhu7jana), dù cho đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-giới, vẫn chưa có khả năng điệt tận (samucchedap- 
pahãma) phiên-não được. 


Anulomañäna và gotrabhuñäna 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ I2 saccãnulomañina và trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñana là 2 trí-tuệ thiên-tuệ 
cùng trong Nháp-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sofäpdari- 
magsavithicitta). Hai trí-tuệ thiền-tuệ này có pháp giống 
nhau và khác nhau như sau: 

- Xét về tâm, trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccanuloma- 
ñãna với trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufñäna cùng có 
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loại đâm javanacifa hoàn toàn giống nhau, đó là đực- 
giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) hợp với tri-tuệ. 

- Xét về đối-tượng, trí-tuệ thiền-tuệ thứ l2 saccä- 
nulomafñäna với trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufñäna 
có đối-tượng hoàn toản khác nhau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccänulomafñiana tiếp nhận 
đối-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới cô ] trong 
3 frạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thưởng hoặc trạng- 
thái khổ hoặc trạng-thái vô-ngã. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ I3 gotrabhuñana tiếp nhận 
đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccanulomafñana có khả 
năng đặc biệt làm tan biến sự tối tăm do phiền-não che 
phủ sự fhật chân-lý Thánh-để, nhưng không thể tiếp 
nhận đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna có khả năng 
đặc biệt tiếp nhận đổi-đượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-giới, nhưng không có khả năng làm tan biến sự tối 
tăm do phiền-não che phủ sự /hật chân-lý Thánh-đề. 

Vu{fhanagaminivipassana: Trí-tuệ thiên-tuệ đến cận 
Thánh-đạo-tâm (Maggaciffa) có 2 loại frí-tuệ thiên-tuệ 
tột cùng của tam-giới là: 

- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccänulomafñiana là trí-tuệ 
thiền-tuệ tột cùng của đổi-tượng sắc- -pháp hoặc danh-pháp 
trong tam-giới (lokiya arammana), tiếp theo sau là trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ I3 gotrabhuñana tiếp nhận đối-tượng danh- 
pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới (lokuttara ãrammaii). 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna là trí-tuệ 
thiền-tuệ tột cùng của #í-tuệ thiên-tuệ tam-giới (lokiya- 
vipassanä), tiếp theo sau là Tri-tuệ thiền-tuệ siêu-tam- 
giới thứ I4 (lokuttaravipassana) gọi là Maggañana. 
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- Tri-tuệ thiền-tuệ thứ I3 gotrabhuñana tiếp nhận 
đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, làm phận 
sự chuyển dòng từ bậc thiện-trí phàm-nhân (kalyãna- 
puthujjana), để lên dòng bậc Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm 
(Sotäpaftimagsacitfq). 


Cho nên, frí-£uệ thiên-tuệ thứ 13 gotrabhufiäna là trí- 
tuệ thiên-tuệ tột cùng của fri-tuệ thiên-tuệ tam-giới 
(lokiyavipassanđ), nên không ghép vào pháp-thanh-tịnh 
thứ 6 patipadäRiãnadassanavisuddhi thuộc về lokiya- 
visuddhi: Pháp-thanh-tịnh tam-giới, bởi vì tri-tuệ thiên- 
tuệ thứ I3 này không thấy rõ, biết rõ rạng-thái vồ- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới. 

Và frí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna cũng không 
ghép vào pháp-thanh-tịnh thứ 7 ñđpadassanavisuddhi 
thuộc về /okuffaravisuddhi: Pháp-thanh-tịnh siêu-tam- 
giới, bởi vì trí-tuệ thiển-tuệ thứ I3 này không có khả 
năng điệt tận phiên-não. 

Như vậy, frí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna này ở 
khoảng giữa pháp-thanh-tịnh thứ 6 pafipadanana- 
dassanavisuddhi và pháp-thanh-tịnh thứ 7 ñãnadassana- 
visuddhi. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna này đặc biệt 
tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới 
sinh rồi diệt, làm duyên (øzccay4), có 6 duyên là 
anantarapaccaya: Liên-tục-đuyÊn, samananfarapaccayd: 
Liên-tục-hệ-đduyên, äsevanapaccayd: Tác-hành-duyên, 
upanissayapaccaya: Tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: 
Vô-hiện-đuyên, vigatapaccaya: Ly-duyên, đề trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ siêu-tam-giới l4 maggañãna phát sinh 
liền tiếp theo sau. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 16 Loại 471 





* Trí-tuệ thiền-tuệ thứ I4 maggaRñna: Thánh-đạo- 
tuệ đó là Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhập- 
hưu Thánh-đạo-tâm (Sotäpaftimaggacita) này tiếp nhận 
đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới sinh rồi điệt 
làm duyên (?accaya), có 6 duyên là ananfarapaccaya: 
Liên-tục-duyên, samananfarapaccaya: Liên-tục-hệ-đduyên, 
ãsevanapaccayd: Tác-hành-duyên, u)anissayapaccaya: 
Tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: Vồ-hiện-duyên, vigata- 
paccaya: Ly-duyên, đề trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thứ 15 phalañãna phát sinh liền tiếp theo sau. 


* Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 phalañãna: 
Thánh-quả-tuệ đó là Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ đồng 
sinh với Nhập-lưu Thánh-quả-tâm (Sotäpattiphalacitta) 
này tiếp nhận đối-ượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam- 
giới phát sinh (2-3 sát-na-tâm) rồi diệt, đồng thời chấm 
dứt Nhánp-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 


14- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 14 Maggañãna 
15- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 15 Phalañãna 


Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình tâm (Sotäpattimagea- 
vithicitta) cô 7 súf-Ha tác-hành-tâm (7avanaciffa) phát 
sinh theo tuần tự, thì 3 sát-na-tâm đầu gọi là frí-uệ thiển- 
tuệ thứ 12 saccanulomañana làm 3 phận sự: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikanma: Tâm- 
chuẩn-bị cho Nháp-lưu Thánh-đạo-tám phát sinh T sát- 
na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên cho sá/- 
na-tâm sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacara: Tâm-cận Nhập- 
lựu Thánh-đạo-tâm phát sinh T sát-na-tâm làm phận sự 
xong rồi diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 
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3- Sdf-na-tâm thứ ba gọi là qnuHloma: Tám-thuận- 
dòng theo 8 tri-tuệ thiển-tuệ phân trước và thuận dòng 
theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phân sau, để chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo-tâm, phát sinh I sát-na-tâm làm phận sự xong rồi 
diệt, đồng thời buông bỏ đồi-tượng sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới, có l trong trạng-thái-chung: Trạng-thải 
vồ-thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng-thái vồ-ngã, 
làm duyên cho sá/-na-fám sau là: 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhU: Tâm-chuyển- 
dòng từ thiện-trí phàm-nhân lên dòng bậc Thánh Nháp- 
hưu gọi là trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñiãna phát 
sinh I sát-na-tâm có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối- 
tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong 
phận sự rồi diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 


3- Sdf-na-tâm thứ 5 gọi là magga: Thánh-đạo-tâm 
(maggacifta) đó là Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm (Sotapdfi- 
maggacitffa) thuộc về siêu-tam-giới thiện-tâm phát sinh 
chỉ có 7 sá/-na-tâm tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới. 

Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm cô frí-fiệ gọi là trí-fuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 maggañaãụa: Thánh-đạo- 
fuiệ này đó là Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ (Sotäpdffi- 
maggañäna) tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn 
siêu-tam-giới, làm phận sự điệt tận được phiên-não 
(samucchedappahama). 


6-7- Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là phala: Thánh- 
quả-tâm (Phalacitta) đó là Nhập-lưu Thánh-quảd-tâm 
(Sotäpattiphalacia) thuộc về siêu-tam-giới quả-tâm 
phát sinh 2 hoặc 3 sá/-na-tâm tiếp nhận đối-tượng danh- 
pháp Niếễt-bàn siêu-tam-giới. 
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Nhập-lưu Thánh-quả-tâm có trí-tuệ gọi là trí-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 phalañãna: Thánh-quả- 
tuệ này là Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ (Sofapatiphala- 
ñãna) tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam- 
giới, làm phán sự an-tịnh (pafippassaddhippahamd). 

Chấm dứt Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sofã- 
patimagsavithicifa), hành-giả trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu: Sofäpanna là bậc Thánh-nhân thứ nhất 
trong Phật-giáo. 


Giảng giải 
14- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 14 maggøañäna 


Trituệ thiềntuệ siêutam-giới thứ I4 gọi là 
maggafiäna này là tổng hợp 13 loại trí-tuệ trên từ trí- 
tuệ thứ nhất cho đến trituệ thiềntuệ thứ 13 
gotrabhufñana làm nên tảng, làm nhân-đuyên để cho 
phát sinh trituệ thiềntuệ siêu-fam-giới thứ 14 
maggaHana: Thánh-dạo-tuệ. 

Trong Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sotäpatfti- 
maggavithicitta) cô 7 sảf-na tác-hành-tâm (avanacitIa): 

Sảf-na-tâm thứ 5 gọi magga là trí-tuệ thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 14 maggaRñna: Thánh-đạo-tuệ đồng 
sinh với Thánh-đạo-tâm (maggacitf). 


Magsañaäna: Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc: 

1- SotãapaftImaggafana: Nháp-lưu Thánh-đạo-tuệ. 
2- Sakadäsamimaggañãna: Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ. 
3- Anägãmimaggañäna: Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ. 

4- Arahattamagseañana: A-ra-hẳn Thánh-đạo-tuệ. 
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Mỗi Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt diệt tận 
được phiền-não (samucchedappahãma), nghĩa là phiên- 
não nào đã bị diệt tận do Thánh-đạo-tuệ nào, loại 
phiên-não ấy vĩnh viễn không bao giờ còn phát sinh lên 
nữa, bất cứ lúc nào, bất cứ kiếp nào khi còn tái-sinh 
kiếp sau như: 

1- Nhập-lưu Thánh-dạo-tuỆ (Solapattimagganana) 
thuộc về #-fuệ thiển-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với 
Nhập-hưu Thánh-đạo-tâm (Sotäpaftimagsacifra) tiếp nhận 
đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, có khả 
năng đặc biệt diệt tận được (samucchedappahana) 2 loại 
phiên-não là tà-kiến (difthi) (trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến) và hoài-nghi (vicikicchä) (trong si-tâm hợp với 
hoài nghỉ) không còn dư sót nữa. 

Nhập-lưu Thánh-dgo-tfuệ có khả năng diệt tận được 
4 tham-tâm hợp với tà-kiến và 1 si-tâm hợp với hoài- 
nghỉ, gồm cô 5 bắt-thiện-tâm đã bị diệt tận không còn dư 
sót (nghĩa là bậc 7ánh Nhập-lưu đã diệt tận được 5 sĩ 
tâm-sở trong 5 bắt-thiện-tâm ấy, còn lại 7 sỉ tâm-sở 
trong 7 bắt-thiện-tâm chưa diệt được). 

* Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotäpanna) chính thức gọi 
là “Sammmãsambuddhassa orasapuffabhãvam ”.° 

“Con của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 


2- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ (Sakadägãmimaggañana) 
là trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với Nhất-lai 
Thánh-đạo-tâm (Sakadägämimaggacitia) tiếp nhận đổi- 
tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, có khả năng 
đặc biệt điệt tận được (samucchedappahana) Ï loại 
phiên-não là sân (dosa) loại thô (rong 2 sân-tâm), chưa 
diệt tận được sân loại vi-tế. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Sotãpannapuggalakathä. 
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3- Bánlai Thánh-đạo-tuệ (Anagamimaggañana) là 
tríi-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với Bátr-lai 
Thánh-đạo-tâm (Anägãmimaggaciia) tiếp nhận đổi- 
tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới, có khả năng 
đặc biệt điệt tận được (samucchedappahana) Ï loại 
phiên-não là sân (dosa) loại vi-tễ (rong 2 sân-tâm) 
không còn dự sót, và tham (lobha) (rong 4 tham-tâm 
không hợp với tả- kiến) trong cối dục-giới, (chưa điệt 
được _phiên- não tham loại vi- -tễ trong cõi sắc-giới, CỐi 
vồ-săc-giới). 


4- A-ra-hún Thánh-dạo-tuệ (Arahattamagganana) là 
trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-đạo-tâm (Arahaftamagsacitia) tiếp nhận đối- 
tượng danh-pháp Niêt-bàn siêu-tam-giới, có khả năng 
đặc biệt diệt tận được (samucchedappahana) tát cả 7 
loại phiên-não còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã- 
mạn (mãna), buôn chán (thma), phóng-tâm (uddhacca), 
không biêt hô-thẹn tội-lôi (ahirika), không biêt ghê-sợ 
tội-lôi (anoffappa), tát cả mọi tham-di, mọi ác-pháp 
không côn dự sót. 

4 Thánh-đạo-tuệ (Maggañana): 

1- SotãapaftI—Imaggafana: Nháp-lưu Thánh-đạo-tuệ. 

2- Sakadägamimaggañãna: Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ. 

3- Anägãmimaggañäna: Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ. 

4- Arahattamagseañana: A-ra-hẳn Thánh-đạo-tuệ. 

4 Thánh-đạo-tuệ này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 7 
gọi là ñaụadassanavisuddhi: Trì-kiên-thanh-tịnh. 

4 Thánh-dạo-tuệ đồng sinh với 4 Thánh-dạo-tâm 
thuộc vê s/êw-fam-giới thiện tâm có đôi-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 
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Thánh-đạo-tâm phát sinh đối với hành-giả 


* Đối với hành-giả ban đầu không thực-hành pháp- 
hành thiền-định mà chỉ thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
mà thôi, đến khi Thánh-ấạo-tâm (Maggacifia) phát sinh 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, thì chắc 
chắn có đệ-nhát-thiên siêu-tam-giới Thánh-đạo-tâm. Đó 
là định-luật-tự-nhiên của pháp-hành thiên-tuệ. 

Thật vậy, trong bộ Visuddhimagga giảng giải rằng: 

“Vipassananiyamena hỉ sukkhavipassakassa uppan- 
namaggøopi, samapafttilabhino Jjhanam padakam akatva 
uppannamaggoDpil pafhamajjhanam padakam katva 
pakinnakasankhare sammasiva  uppaditamaggoji, 
pathamdajjhanikava hon. Sabbesu saftfta bojjhangđni, 
attha maggangani, pañca jhãnangãni honii. ”? 

“Thật vậy, theo định-luật tự nhiên của pháp-hành 
thiên-tuệ, Thánh-đạo-tâm phát sinh đến 3 hạng hành-giả: 

* Thánh-đạo-tâm (Maggacita) chỉ phát sinh đổi với 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ mà thôi. 

* Thánh-dạo-tâm (Maggacia) phát sinh đối với 
hành-giả đã từng chứng đắc các bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm, nhưng không sử dụng bậc thiên làm đối-tượng 
của pháp-hành thiên-tuệ. 

* Thánh-đạo-tâm (MaggaciHa) phát sinh đối với 
hành-giả đã chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, 
rồi trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- -pháp 
khác, không phải là đối- tượng danh-pháp của đệ nhất 
thiên sac-giới thiện-tâm áy. 


Cả 3 hành-giả này đếu chỉ chứng đắc đệ nhất thiền 
siêun-tam-giới Thánh-đgo-fâm mà thôi. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Sankhãrupekkhãñänakathä. 
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* 7 pháp-giác-chi, 8 pháp-chánh-đạo, 5 chỉ-thiển 
cùng động sinh với đệ nhất thiền siêu-tam-giới Thánh- 
đạo-tâm ấy. ” 

* Hành-giả trước đã chứng đắc từ đệ nhị thiển sắc- 
giới thiện-tâm cho đến đệ tử thiên sắc-giới thiện-tâm. tồi 
sau đó thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Nếu hành-giả sử dụng bác hiển ấy làm nên tảng, làm 
đối-tượng thiên-tuệ thì khi thực-hành trong giai đọan 
đấu, trước khi Thánh-đạo-tâm (Maggacifta) phát sinh, 
khi thì thọ hý đồng sinh với đại-thiện-tâm, khi thì thọ xả 
đồng sinh với đại-thiện-tâm. khi trí-tuệ thiền-tuệ thứ I1 
sankharupekkhanana đã phát sinh, sẽ giải thoát khỏi 
phiền- -não, sẽ buông bỏ sắc- -pháp, danh-pháp tam-giới, sẽ 
chuyển dòng phàm-nhân, đến khi Thánh-đạo-tâm 
(Maggacita) phát sinh, thì chỉ có thọ hỷ đồng sinh với 
bậc thiên siêun-tam-giới Thánh-đạo-tâm mà thôi. 

* Hành-giả trước đã chứng đắc đệ ngũ thiển sắc-giới 
thiện-tâm, hoặc 4 bậc thiên vô- sắc-giới thiện-tâm, tồi 
sau thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, lẫy bậc thiền làm 
nên tảng, làm đồi-tượng thiển-tuệ. 


Nếu hành-giả sử dụng bác thiên ấy làm nên tảng, làm 
đối-tượng thiên-tuệ thì khi thực-hành trong giai đọan 
đấu, trước khi Thánh-đạo-tâm (Maggacifta) phát sinh, 
dù fhọ hỷ đồng sinh với đại-thiện-tâm hoặc dù thọ xả 
đồng sinh với đại-thiện-tâm. khi trí-tuệ thiền-tuệ thứ I1 
sankharupekkhanana đã phát sinh, sẽ giải thoát khỏi 
phin- -não, sẽ buông bỏ sắc- -pháp, danh-pháp tam-giới, sẽ 
chuyên đỏng phàm-nhân, đến khi Thánh-đạo-tâm 
(Maggaciffa) phát sinh, cũng chỉ có fhọ xả đồng sinh với 
đệ ngũ thiền siêu-tam-giới Thánh-đạo-tâm mà thôi. 

Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ l4 maggañaãna 
làm duyên có 6 paccaya là ananfarapaccayda, samanfara- 


478 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





DdCCayd, ä$€Vanapdccayd, upanissaydpaccaya, naíthi- 
paccaya, vigafapaccaya, để trí-tuệ thiền-tuệ thứ 15 
Phalañana phát sinh. 


15- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 15 Phalañãna 


Trituệ thiềntuệ siêutam-giới thứ IŠ gọi là 
phalañãna này là tổng hợp 14 loại tri-tuệ trên từ tri-tuệ 
thứ nhất cho đến tri-tuệ thiền-tuệ thứ l4 maggañäna 
làm nên tảng, làm nhân-duyên để cho phát sinh trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 15 phalañãna: Thánh-quả-tuệ. 


Trong Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sotäpdfti- 
maggavithicitta) cô 7 sảf-na tác-hành-tâm (avanacitIa): 

* Sáf-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi phala là trí-tuệ thiền- 
tuệ thứ 15 phalañaụa: Thánh-quả-tuệ đồng sinh với 
Thánh-quả-tám (Phalacit4). 

Phalañäna: Thánh-quả-tuệ có 4 bậc: 

1- Sotapattiphalanana: Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ. 

2- Sakadagamiphalanana: Nhát-lai Thánh-quả-tuệ. 

3- Anagamiphalañana: Bát-lai Thánh-quả-tuệ. 

4- Arahattaphalanana: A-ra-hản Thánh-quả-tuệ. 

Mỗi Thánh-quả-tâm là quả trực tiếp tương xứng với 
môi Thánh-đạo-fâm, nghĩa là 4 Thánh-đạo-tâm thuộc vê 
4 siêu-tam-giới thiện-tảm liên cho quả tương xứng với 4 
Thánh-quả-tâm thuộc về 4 siêu-tam-giới quả-tâm không 
có thời gian ngăn cách (akalika). 

Khi chứng đắc Thánh-dạo-tâm nào phát sinh 1 sái- 
na-tâm làm xong phận sự rồi diệt, liên cho Thánh-quả- 
tâm áy phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tâm làm xong phận sự, 
rồi diệt trong cùng Thánh-đạo lộ-trình-tâm ấy (Magga- 
vithicifIa). 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 16 Loại 479 





4 Thánh-Quả-Tuệ (Phalañäna) 


1- Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ (Sotãapatftiphalañana) là 
trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với Nhập-lưu 
Thánh-quả-tâm (Sotäpafiphalacifa) là quả trực tiếp của 
Nháp-lưu Thánh-đạo-tâm (SotapafIImaggacit). 

Khi Nháp-lưu Thánh-đạo-tâm (Sotäpaftimaggacitia) 
phát sinh I sát-na-tâm tiếp nhận đối-fượng .danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-fam-giới, làm xong phận sự rồi diệt, liền 
cho quả Nháp-lưu Thánh-quả-tâm (Sotapaftiphalacitta) 
không có thời gian ngăn cách (akãlika), phát sinh 2 hoặc 
3 sát-na-tâm cũng tiếp nhận đối-fượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới, đặc biệt làm phận sự an-tịnh phiên- 
não (pa{ippassaddhippahana). 


2- Nhất-lai Thánh-quả-tuệ (Sakadãgamiphalañana) 
là trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với Nhất-lai 
Thánh-quả-tâm (Sakadägämiphalaciia) là quả trực tiếp 
của Nhát-lai Thánh-đạo-tâm (SakadägãmimaggaciIa). 

Khi Nháắt-lai Thánh- đạo-tâm (Sakadagamimaggacitia) 
phát sinh I sát-na-tâm tiếp nhận đối-fượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới, làm xomg phận sự tồi diệt, liền 
cho quả Nhát-lai Thánh-quả-tâm (Sakadägãmiphalacita) 
không có thời gian ngăn cách (akãlika), phát sinh 2 hoặc 
3 sát-na-tâm cũng tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới, đặc biệt làm phận sự an tịnh phiên- 
não (pafippassaddhippahana). 


3- Bắt-lai Thánh-quả-tuệ (Anagamiphalañana) là 
tríi-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với Bắtlai 
Thánh-quả-tâm (Anägãmiphalacifa) là quả trực tiếp của 
Bát-lai Thánh-đạo-tâm (Anägãmimaggacitfa). 

Khi Bár-lai Thánh-đạo-tâm (Anãgãmimaggacita) phát 
sinh 1 sát-na-tâm tiếp nhận đối-ượng danh-pháp Niết- 
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bàn siêu-fam-giới, làm xong phận sự rồi diệt, liền cho 
quả Bát-lai Thánh-quả-tâm (Anägãmiphalacia) không 
có thời gian ngăn cách (akãlika), phát sinh 2 hoặc 3 sát- 
na-tâm cũng tiếp nhận đối-ượng danh-pháp Niễt-bàn 
siêu-tam-giới, đặc biệt làm phận sự an tịnh phiên- não 
(pafippassaddhippahana). 


4- A-ra-hún Thánh-qguả-tuệ (Arahattaphalanana) là 
trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-quả-tâm (Arahataphalacifa) là quả trực tiếp của 
A-ra-hán Thánh-đạo-tâm (Arahattamaggacittq). 

Khi 4-ra-hán Thánh-đạo-tâm (Arahattamaggaciia) 
phát sinh I sát-na-tâm tiếp nhận đối-fượng .danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-fam-giới, làm xong phận sự tồi diệt, liền 
cho quả 4-ra-hán Thánh-quả-tâm (Arahattaphalacitta) 
không có thời gian ngăn cách (akãlika), phát sinh 2 hoặc 
3 sát-na-tâm cũng tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới, đặc biệt làm phận sự an tịnh phiên- 
não (pafippassaddhippahana). 


Vấn: Do nguyên nhân nào Thánh-quả-tâm Phalacitta 
phát sinh 2 hoặc 3 sảt-na-tâm? 


Đáp: Tác-hành-tâm (avanacitta) của Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm (maggavithiciffa) chỉ có 7 sắt-na-tầm mà thôi. 

- Nếu hành-giả là hạng người tam-nhân (tihetuka- 
puggala) thuộc về hạng người mandapuggala có tri-tuệ 
chạm thực-hành pháp-hành thiên tuệ, khi đạt đến 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (javanacitf4) 
Có 7 sát-na-tâm. 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma, sát-na-tâm 
thứ nhì gọi là upacära, sảí-na-tâm thứ 3 gọi là qnuloma, 
3 sát-na-tâm này gọi là trí-tuệ thiền-tuệ thứ I2 
Saccanulomafana. 
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- Sáf-na-tâm thứ 4 goi gotrabhu là trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 13 gotrabhuñana. 

- Sảf-na-tâm thứ 5 gọi magga là trí-tuệ thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ l4 maggañana. 

- Sáf-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi phala là trí-tuệ thiền- 
tuệ siêu-tam-giới thứ I5 phalañana. 

Cho nên, Thủnh-quả-tâm: Phalacitta phát sinh chỉ có 
2 sát-na-tâm mà thôi (tác-hành-tâm đủ 7 sáf-na-tâm). 


- Nếu hành-giá là hạng người tam-nhân (thetuka- 
pusgala) thuộc về hạng người tikkhapuggala có trí-tuệ 
sắc bén, nhanh nhạy thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, khi 
đạt đến Thánhđạo lộ-trìnhtâm có tác-hành-tâm 
(avanacitt4) có 7 sát-na-tâm. 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là upacñra, sảt-na-tâm thứ 
nhì gọi là qnuloma, 2 sáf-natâm này gọi là trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ I2 saccanulomanana (không có sảt-na- 
tâm parikqmma). 

- Sáf-na-tâm thứ 3 gọi gotrabhu là trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 13 gotrabhuñaina, 

- Sảf-na-tâm thứ 4 gọi magga là trí-tuệ thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ l4 maggañana. 

- Sá4f-na-tâm thứ 5, thứ 6 và thứ 7 gọi phala là trí-tuệ 
thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 phalañana. 

Cho nên, Thánh-guả-tâm: Phalacitta phát sinh 3 sảát- 
na-tâm, đê tác-hành-tâm (avanacitta) đủ 7 sảát-na-tâm. 


Gotrabhuñäna với Maggañana 


Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufñana với trí-tuệ thiền 
tuệ siêu-tam-giới thứ l4 magoanana có pháp giống 
nhau và khác nhau như sau: 
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* Pháp giống nhau: 


- Œofrabhufaa với maggañana cùng phát sinh 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- Gofrabhufiñna với maggañãpa cùng tiếp nhận đổi- 
tượng danh-pháp Niêt-bàn siêu-fam-giới. 


* Pháp khác nhau: 


- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna là tri-tiệ 
thiên-tuệ đồng sinh với dục-giới thiện-tâm (đại-thiện- 
tâm) hợp với trí-tuệ có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối- 
tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-fam-giới, nhưng “tâm” 
biết đối-tượng vẫn còn là dục-giới thiện-tâm (đại-thiện- 
tâm) hợp với trí-iuệ, nên gọi là ekafo vuffhãna: Nghĩa là 
tâm vẫn còn là dục-giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ, về 
đối-tượng là danh-pháp Niễ-bàn siêu-tam-giới. Như 
vậy, chỉ giải-thoát được 1 phần đối-tượng mà thôi. 


* Trí-tuệ thiền-tuệ thứ I4 maggañãna là tri-tuệ thiên- 
tuệ siêu-tam-giới đông sinh với Thánh-đạo-tâm (Magga- 
cia) thuộc vê siêu-ftam-giới thiện tâm tiêp nhận đổi- 
tượng danh-pháp Niêf-bàn siêu-fam-giới, nên gọi là 
dubhato vufthãna nghĩa là giải thoát cả 2 phân: Tâm là 
Thánh-đạo-tâm siêu-tam-giới và đôi-tượng là danh- 
pháp Niêt-bàn siêu-tam-giới. 

Magøsañäana với Phalañäna 

Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 14 maggañãha với trí-tuệ thiên- 
tuệ siêu-tam-giới thứ I5 phalañapa có pháp giống nhau 
và khác nhau như sau: 

* Pháp giống nhau: 


- Maggañaụua và phalañaụa phát sinh cùng trong 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
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- Maggañana đồng sinh với Thánh-đạo-tâm Và 
phalañana đông sinh với Thánh-quả-fâm đêu thuộc vê 
siêun-fam-giới-tâm tiêp nhận đổi-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-ftam-giới. 

* Pháp khác nhau: 


- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 14 maggañaãpa đồng sinh với 
Thánh-đạo-tâm thuộc về siêu-ftam-giới thiện-tâm. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 15 phalañãpa đồng sinh với 
Thánh-quả-tám thuộc về siên-fam-giới quả-tâm. 

- Thánh-đạo-tâm và Thánh-quả-tâm phát sinh cùng 
trong Thảnh-đạo lộ-trình-tâm, Thánh-đạo-tâm nào phát 
sinh l sát-na-tâm làm xong phán sự rồi diệt, làm duyên 
cho quả Thánh-quả-tâm áy phát sinh 2 hoặc 3 sảf-na- 
tâm, không có thời gian ngăn cách, nên gọi là “akäÏiko ”. 

Vị dụ: Nhập-lưu Thánh-dgạo-tâm phát sinh Ì sảft-na- 
tâm làm xong phán sự rồi diệt, làm duyên cho Nhập-lưu 
Thánh-guả-tâm liên phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tâm làm 
xong phận sự rồi dit. 

- Mỗi Thánh-đạo-tâm (maggacifa) chỉ phát sinh ï 
sáf-na-tâm l lân duy nhất trong mỗi Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm (maggavifhicitfa) và một kiếp duy nhầt mà thôi. 

- Mỗi Thánh-quả-tâm (phalacifta) có thể phát sinh 2 
hoặc 3 sáf-na-tâm trong môi Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(maggavithicit/q). 

- Nếu khi bậc Thánh-nhân nhập Thánh-quả (phala- 
samapafi) thì Thánh-quả-tâm phát sinh vô sô trong suôt 
thời gian nhập Thánh-quả ây. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ I5 phalañãna này làm nền tảng, 
làm nhân-duyên đê #rí-uệ thiển-tuệ thứ l6 gọi 
paccavekkhananana phát sinh tiêp theo. 
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16- Trí-tuệ-thứ 16 Paccavekkhanañaäna 


Sau khi 7ánh-đạo lộ-trình-tâm (maggavihicit4) 
châm dút, nghĩa là frí-ftuệ thiên-tuệ siêu-fam-giới thứ I5 
phalañana chầm dút, hành-giả đương nhiên trở thành 
bậc Thánh-nhán trong Phát-giáo. 

Sau khi trở thành bác Thánh-nhân, theo định luật tự 
nhiên, tiêp theo frí-£wệ thứ 16 gọi là paccavekkhaua- 
ñang: Trí-tuệ làm phận sự quản triệt răng: 

Maggam paccavekkhaln, phalam paccavekkhatli, 
pahimakilese paccavekkhatf, avasifthakilese paccavekkhati, 
Nibbãnam paccavekkhati. 

Trí-tuệ thứ l6 paccavekkhanaHana: Tri-tuệ làm 
phán sự quán triệt 5 pháp mà môi pháp môi lộ-trình-tâm 
như sau: 

1- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc 
Thánh-đạo này rồi. 

2- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc 
Thánh-quả này rồi. 

3- Tr1-tuỆ quản triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận được 
các phiên-não này rồi. 

4- Tr1-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Chưa diệt tận được 
các phiên-não còn lại kia. 

5- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng ngộ Niết- 
bản rồi. 

Trí-tuệ thứ l6 paccavekkhanañana là trí-tuệ cuối 
cùng của môi bác Thánh-nhán. 


* Trí-tuệ thứ I6 paccavekkhanahana của bậc Thánh 
Nhập-lưu, quán triệt 5 pháp, mà môi pháp băng môi lộ- 





' Bộ Visuddhinagsa, phần Sotãpannapuggalakathä. 
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trình-tâm gọi là dục-giới ý-môn lộ-trình-tâm đơn thuần 
(suddhamanodvaravithicita) với dục-giới tác-hành 
thiện-tâm (kãmaqjavanakusalacifa) (Không tuỳ thuộc vào 
ngũ-môn lộ-trình-tâm) như sau: 

1- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo này rồi. 

2- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-quả này rồi. 

3- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận được 2 
loại phiên-não là tà-kiên và hoài nghỉ rồi. 

4- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Chưa diệt tận được 
ổ loại phiên-não còn lại là tham, sân, sỉ, ngã-mạn, buôn- 
chán, phóng-tâm, không biệt hồ-thẹn tội-lôi, không biết 
ghê-sợ tội-lôi. 

5- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng ngộ Niết- 
bản rồi. 

Trí-tuệ thứ l6 paccavekkhanañana là trí-tuệ cuối 
cùng của bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanmd). 


Cũng như vậy, 


* Đối với bậc Thánh Nhắt-lai và bậc Thánh Bắt-lai, 
trí-tuệ thứ 16 paccavekkhanañana quán triệt § pháp hầu 
như giống bậc Thánh Nhập-lưu, chỉ có khác về bậc 
Thánh-nhán và đã diệt tận được phiên-não nào rồi và 
phiên-não nào còn lại.chưa diệt tận được. 


* Đối với bậc Thánh A-ra-hán, tri-tuệ thứ 16 pacca- 
vekkhanañana quán triệt chỉ có 4 pháp mà thôi. 

Trí-tuệ quán triệt biết rõ A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hản Thánh-quả, đã diệt tận được các phiên-não còn lại 
không còn dự sót nữa (không có chưa diệt tận được 
phiên-não còn lại). 
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Như vậy, fØrí-tuệ thứ 16 paccavekkhanañana của 4 
bậc Thánh-nhân gồm có 19 loại. 

Tuy nhiên, frí-fuệ thứ 16 paccavekkhanañana của 3 
bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, bác Thánh 
Nhắtlai, bậc Thánh Bấrlai quán triệt pháp thứ 4 và 
pháp thứ 5 có vị Thánh-nhân đầy đủ, có vị Thánh-nhân 
không đây đủ. 


Ví dụ 16 loại trí-tuệ thiền-tuệ 


* Một người đi bắt cá, mang chiếc nơm lội xuống ao 
chụp chiếc nơm xuống nước, biết có con cá đụng mạnh 
chiếc nơm, nên người ấy thò tay vào miệng nơm, năm 
bắt ngay cái đầu cøn rắn cực độc ở dưới nước. Người 
ấy phát sinh tâm vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: Tø đã bắt 
được con lươn. Thận trọng năm chặt nó đưa lên khỏi 
mặt nước, thì mới biết sự thật không phải là con lươn, 
mà là con rắn cực độc căn chết người ngay tức khắc, cho 
nên người ấy thấy rõ, biết rõ con rắn ấy thật đáng kinh- 
sợ, đây tội-chướng, đáng nhàm-chán, không còn có 
tâm hoan hỷ như trước nữa. 

Người ấy chợt nghĩ rằng: Thả nó ra bằng cách nào để 
ta thoát khỏi chết đây! 

Giữ bình tĩnh sáng suốt tìm phương pháp, người ẫây 
dùng hết sức mình bóp mạnh đầu con rắn ây làm cho nó 
mất sức, đưa tay lên cao, tay kia liền năm cái đuôi, 
buông thả cái đầu, nhanh nhẹn đưa tay lên khỏi đầu, 
quay quanh nhiều vòng, để làm cho con rắn ấy đuôi sức, 
đồng thời lẫy trớn vừa buông vừa ném nó ra xa. 

Sau khi ném con rắn cực độc ấy, người ấy vội bước 
lên bờ ao, mới hoàn hồn, đứng nhìn vê hướng con rắn 
ấy, vô cùng vui sướng thốt lên rằng: 7ø đã thoát chết 
khỏi chất độc của con rắn quải ác kia! 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 16 Loại 487 





Ví dụ này xét tâm trạng của người bắt cá qua từng các 
giai đọan với các loại trí-tuệ thiên-tuệ như sau: 

* Người bắt cá năm bắt được con rắn cực độc mà 
tưởng lầm rằng: 7ø đã bắt được con lươn, nên người ấy 
phát sinh tâm vui mừng hoan hỷ trong con lươn ấy. 

Cũng như người trí có được sắc-thân này, khi chưa 
gặp bậc thiện-trí, chưa nghe chánh-pháp, họ luôn luôn 
cảm thấy vui mừng wei mê trong sắc-thân này. 


Khi người bắt cá năm chặt cái đầu con rắn cực độc 
ấy đưa lên khỏi nước, thì biết rõ rằng: “Không phải là 
con lươn, mà là con rắn cực độc căn chết người ngay 
tức khắc ”. Cho nên, người ây thấy rõ, biết rõ con rắn ấy 
thật đáng kinh sợ. 

Cũng như khi người frí ây gặp bậc thiện-trí, có cơ hội 
lắng nghe chánh-pháp, nên hiểu biết rõ rằng: Thân tâm 
này chỉ là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là pháp-vô- 
ngã mà thôi, không phải ta, không phải của ta. 

Sau khi lắng nghe chánh-pháp, học hỏi pháp-hành 
thiền-tuệ, hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, khi 
trí-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ £hậf-tánh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) này đúng là pháp-vô-ngã. 

Đó là frí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañänna. 

* Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- tuệ, 
trí-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp. 

Đó là #ứf-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggeahanana 

* Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiển- tuệ, 
trí-tuỆ thiển- -fuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự điệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

Đó là frí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasanafñiäna. 
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* Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tri-tuệ thiên-tuệ phát sinh thây rõ, biệt rõ sự sinh, sự diệt 
của môi săc-pháp, môi danh-pháp hiện-tại, hiện rõ ở 
trạng-tháúi chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thải khô, 
trạng-thái vô-ngã của săc-pháp, của danh-phảp. 

Đó là frí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäna. 

* Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- tuệ, 
trí-tuỆ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của ngũ-uân, của 
sắc-pháp, của danh-pháp trong tam-giới. 

Đó là frí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanañãna. 

* Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tri-tuệ thiên-tuệ thầy rõ, biệt rõ săc-pháp, danh-pháp hát 
đáng kinh-sợ. 

Đó là rí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatuipatthãnañana. 

* Người bắt cá biết rõ con rắn cực độc ấy thật đáng 
kinh-sợ, đấy tội chướng chắc chăn gây tai hại đên sinh 
mạng của mình. 

Cũng như khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh thây rõ, biệt rõ ngũ- 
uân, săc-pháp, danh-pháp trong tam-giới (hát đảng kinh- 
Sợ, đây những tội-chướng. 

Đó là rí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 Ädimavãnupassanäñäna. 

* Người bắt cá biết rõ con rắn cực độc ấy đây những 
tội-chướng, thật đảng nhàm-chán tột đó, không còn có 
vui mừng như trước nữa. 

Cũng như khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh thây rõ, biệt rõ ngũ- 
uân, săc-pháp, danh-pháp trong tam-giới đáy những tội- 
chướng, thật dáng nhàm-chún tột độ. 

Đó là frí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãänupassanafñaäna. 
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* Người bắt cá biết rõ con rắn cực độc này chắc chắn 
sẽ gây tai hại đên sinh mạng của mình, nên chỉ muôn tìm 
phương pháp ném con răn ây ra thật xa mà thôi. 

Cũng như khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh chỉ rong muốn tha 
thiết giải thoát khỏi các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới thát đảng nhàm-chản tột độ mà thôi. 

Đó là frí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna. 

* Người bắt cá muốn tìm phương pháp ném con rắn 
Ấy, ra thật xa, bằng cách bóp chặt cái đầu răn làm cho nó 
mất sức, đưa tay lên cao, tay kia liền nắm cái đuôi, 
buông thả cái đầu, nhanh nhẹn đưa tay lên khỏi đầu quay 
quanh nhiêu vòng. 

Cũng như khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, băng phương pháp thực-hành trí-tuệ thiên-tuệ 
tháy rõ, biệt rõ trở đi trở lại nhiêu lán đáy đủ trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã của các 
pháp-hữu-vi trong tam-giới. 

Đó là frí-tuệ thiên-tuệ thứ 10 Patisankhãnupassanana. 


* Người bắt cá nắm chặt cái đuôi quay quanh nhiều 
vòng cốt đề làm cho con rắn độc ấy đuôi sức, không thê 
quay đầu cắn, không thê gây tai hại đến sinh mạng của 
mình được nữa, nên /đm đặt trung-dung. 

Cũng như khi hành-giả tiếp, tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đối theo thấy rõ, biết rõ nhiễu lân trạng-thái 
vồ-fhường, trạng-thái khổ, trạng-thái vồ-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp, cốt để làm cho mọi phiền-não yếu dân, diệt 
được #ccasañna, sukhasañna, attasanna, subhasanna, 
không thấy sai, không tưởng lâm cho rằng: Sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới là thường, lạc, ngã, tịnh, nên tâm 
đặt trung-dung giữa tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp. 
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Đó là frí-tuệ thiền-tuệ thứ II sankhãrupekkhäñana. 

* Người bắt cá biết rõ con rắn độc ấy đuối sức, nên 
lây trớn vừa buông vừa ném nó ra thật xa. Đứng nhìn 
theo hướng con răn độc ây rơi chỗ xa, người bắt cá vô 
cùng sung sướng thốt lên rằng: 7a chắc chắn đã thoát 
chết khỏi con rắn độc quái ác kia rồi! 

Cũng như khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đối theo thấy rõ, biết rõ ràng trạng-thải vồ- 
thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng-thái vồ-ngã, sắp 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để. 

Đó là frí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañina. 

* Người bắt cá sau khi ném con rắn cực độc ấy, vội 
bước lên bờ ao được an toàn. 

Cũng như khi hành-giả đang buông bỏ đối-tượng 
danh-pháp hoặc sắc-pháp, đang chuyển dòng, tiếp nhận 
đối-tượng Niết-bản. 

Đó là #rí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufñiana. 

* Người bắt cá đứng nơi an toàn trên bờ ao. 

Cũng như khi hành-giả đã chứng đắc Thánh-đạo-tuệ. 

Đó là frí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ l4 magea- 
nang. 

* Người bắt cá đứng an hưởng an-lạc tại nơi an toàn 
trên bờ ao. 

Cũng như khi hành-giả đã chứng đắc Thánh-quả-tuệ. 

Đó là frí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 phala- 
nang. 

* Người bắt cá đứng nhớ lại những sự việc đã xảy ra. 

Cũng như bậc 7hánh-nhán quán triệt Thánh-đạo, Thánh- 
quả đã chứng đác, phiên-não đã bị diệt tận, phiên-não 
côn lại chưa bị diệt được, Niêt-bàn đã chứng ngộ. 
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Đó là fØrí-tuệ thứ 16 paccavekkhanafana. 


Để trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo, trong 
thời quá-khứ, trong thời hiện-tại, và trong thời vỊ-laI, tất 
cả mọi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đều phải 
trải qua 16 loại frí-tuệ thiên-tuệ này. 


Bậc Thánh Nhất-Lai (Sakadägãmn) 


Để trở thành bậc Thánh Nhất-lai (Sakadägäm)), 
hành-giả phải là bác Thánh Nhập-lưu (Sotäpanna) đã 
từng tạo đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 
pháp-chủ (indriva), 3 pháp-lực (bala), 7 pháp-giác-chi 
(bojjhaiga) có nhiễu năng lực hơn bậc Thánh "Nhập-lưu, 
để chứng ngộ chân-lý tử Thánh-đề, chứng đắc Nhất-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, và Niễt-bàn. 


* Hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanãaliãna: Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi danh pháp, mỗi sắc 
pháp hiện-tại, do nhân-đduyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 

Và tiếp theo #í-tuệ thiên-tuệ phát triển theo tuần tự 
phát sinh như sau: 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhangãnupassananana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayatupa†thanañana. 

- lri-ftuệ thiên-tuệ thứ 7 aãđinavãnuDassanañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassanañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 mufñcituhamyatan-na. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupassananana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 1 sankharupekkhanana. 
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Tiếp theo Nhát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sakada- 
gãmimagsavithicitta) có 7 sáf-na tác-hành-tâm (javana- 
cifia) phát sinh theo tuần tự, thì 3 sát-na-tâm đầu gọi là 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomafñana làm 3 phận sự: 


1- Sảát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: Tâm chuẩn 
bị cho Nhát-lai Thánh-ẩqo-tâm phát sinh T sát-na-tâm làm 
phận sự xong rôi diệt, làm duyên cho sđf-na-iâm sau là: 


2- Sảt-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: Tâm cận Nhất- 
lai Thánh-đạo-tâm phát sinh T sát-na-tâm làm phận sự 
xong trôi diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 


3- Sáf-na-tâm thứ ba gọi là qnHloma: Tâm thuận- 
dòng theo 8 tri-tuệ thiên-tuệ phân trước và thuận dòng 
theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phân sau, để chứng 
ngộ chân-l) tứ Thánh-để, chứng đắc Nhấtlai Thánh- 
đạo-tâm, phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi 
diệt, đồng thời buông bỏ đồi-tượng sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới, có Ï trong 3 trạng-thái-chung: Trạng- 
thái vô-thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng-thái 
vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp, làm duyên cho 
sảf-na-tâm sau là: 


4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu:“)Tâm chuyển- 
dòng từ bậc Thánh Nhập-lưu lên dòng bậc Thánh Nhất- 
lai gọi là trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñãpa phát 
sinh I sát-na-tâm có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối- 
tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong 
phận sự rồi diệt, làm duyên cho sđí-na-fãm sau là: 

5- Sáf-na-tâm thứ 5 gọi là magga: Thánh-đạo-tâm 
(maggacitta) đó là Nhấắt-lai Thánh-đạo-tâm (Sakadä- 
gãmimaggacifta) thuộc về siêu-tam-giới thiện-tâm phát 





' Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là “Vodãna”. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 16 Loại 493 





sinh chỉ có 7 sả/-na-tâm tiếp nhận đối-tượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới. 

Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm cô trífuệ gọi là trí-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ l4 maggaiana: Thánh-đạo- 
tuệ này đó là Nhất-lai Thánh-ấạo-tuệ (Sakadagami- 
maggañäna) tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn 
siêu-tam-giới, làm phận sự diệt tận được (samucchedap- 
pahãna) được 1 loại phiên-não là sân (dosa) loại thô 
(trong 2 sân-tâm) (chưa diệt tận được sân loại vi-fể). 


6-7- Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là phala: Thánh- 
quả-tãm (Phalacif4a) đó là Nhắt-lai Thánh-qguả-tâm 
(Sakadägamiphalaciffa) thuộc về siêu-tam-giới quả-tâm 
phát sinh 2 hoặc 3 sá-na-tâm tiêp nhận đối-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu- tam-giới. 


Nhắt-lai Thánh-quả-tâm có trí-tuệ gọi là trí-tuệ thiên- 
tuệ siêu-ftam-giới thứ 1Š Phalanana: Thánh-quả-tuệ 
này đó là Nhất-lai Thánh-quả-tuệ (Sakadägãmiphala- 
ñãna) tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam- 
giới, làm phận sự an-tịnh phiên-não (patippassaddhip- 
pahaãna). 

Chấm dứt Nhá¡-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sakadä- 
gãmimagsavithicita), hành-giả trở thành bậc Thánh 
Nhắt-lai (Sakadãgäm]) là bậc Thánh-nhân thứ nhỉ trong 
Phật-giáo. 

Sau khi trở thành bác Thánh Nhá¡-lai, theo định luật tự 
nhiên, tiếp theo frí-uệ thứ 16 gọi là paccavekkhana- 
ñanag: Trí-tuệ làm phận sự quán triệt 5 pháp mà mỗi 
pháp mỗi lộ-trình-tâm như sau: 

1- Tri-tuệ quán triệt biết rõ răng: Đã chứng đắc Nhất- 
lai Thánh-đạo này rồi. 
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2- Trí-tuỆ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc 
Nhắt-lai Thánh-quả này rồi. 


3- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận được l 
loại phiên-não là sân (dosa) loại thô (trong 2 sân-tâm), 
(chưa diệt tận được sân loại vi-fê). 


4- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Chưa diệt tận được 
8 loại phiên-não còn lại là tham, sân, sỉ, ngã-mạn, buôn 
chán, phóng-tâm, không biết hồ-thẹn tội-lôi, không biết 
ghê-sợ lội-lôi. 

5- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc Niết- 
bản rồi. 

Trí-tuệ thứ I6 gọi paccavekkhanañana là trí-tuệ cuối 
cùng của bậc Thánh Nhát-lai (Sakadagam]). 


Bậc Thánh Bắt-Lai (Anãgãmn) 


Để trở thành bậc Thánh Bắt-lai (Anägämï), hành-giả 
phải là bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadägamï) đã từng tạo 
đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 pháp-chủ 
(ndriya), 5 pháp-lực (bala), 7 pháp-giác-chi (bojjhangq) 
có nhiều năng lực hơn bậc Thánh Nhắtlai, để chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Bắt-lai Thánh-đạo, 
Bát-lai Thánh-quả và Niễt-bàn. 


* Hành-giả là bậc Thánh Nhắr-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanaidta. Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp hiện-tại, do nhân-đduyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 
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Và tiếp theo #í-tuệ thiên-tuệ phát triển theo tuần tự 
phát sinh như sau: 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhangãnupassanañäna. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa†thanañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ađinavãnuDassanañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassanañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 mufñcituửamyatanana. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanäñäna. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 1 sankharupekkhanana. 


Tiếp theo Bár-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Anagami- 
maggavithicitta) có 7 sáf-na tác-hành-tâm (avanacitfa) 
phát sinh theo tuân tự, thì 3 sát-na-tâm đầu gọi là #rí-fuệ 
thiỀn-tuệ thứ 12 saccanulomañana làm 3 phận sự: 


1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikanuna: Tâm 
chuẩn-bị cho Bắt-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na- 
tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên cho sá/-„- 
tâm sau là: 


2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacära: Tâm cận-Bắt-lai 
Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong 
rôi diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 


3- Sdf-na-tâm thứ ba gọi là qnHÌoma: Tâm thuận- 
dòng theo 8 tri-tuệ thiên-tuệ phân trước và thuận dòng 
theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phân sau, để chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Bất-lai Thánh-đạo- 
tâm, phát sinh l sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, 
đồng thời buông bỏ đồi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp 
tam-giới, có Ï trong 3 trạng-thải-chung: Trạng-thảái vô- 
thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng-thái vồ-ngã, làm 
duyên cho sđí-na-fâm sau là: 


4- Sáf-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: Tâm chuyển- 
dòng từ bậc Thánh Nhát-lai lên dòng bậc Thánh Bát-lai 
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gọi là frí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufiãna phát sinh 1 
sát-na-tâm có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-ượng 
danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự 
rồi diệt, làm duyên cho sáí-wa-tâm sau là: 

3- Sdf-na-tâm thứ 5 gọi là magga: Thánh-đạo-tâm 
(maggacif4a) đó là Bắn-lai Thánh-dạo-tâm (Anagami- 
magsaciffa) thuộc về siêu- tam-giới thiện-(ám phát sinh 
chỉ có 7 sá/-na-tâm tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới. 

Báắt-lai Thánh-đạo-tâm có trí-tuệ gọi là trí-tuệ thiền-tuệ 
siên-tam-giới thứ 14 maggañata: Thánh-đạo-fuệ này đó 
là Bát-lai Thánh-đạo-tuệ (Anägãmimaggañana) tiếp nhận 
đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giởi, làm phận 
sự điệt tận (samucchedappahana) được Ï loại phiên-não 
là sân (dosa) loại vi-tỄ (trong 2 sân-tâm) không còn dư 
sót, và tham (lobha) (trong 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kiến) trong cõi dục-giới. (chưa diệt được phiên não 
tham loại vi-tễ trong cõi sắc-giới, cõi vồ-sắc-giới). 

6-7- Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là phala: Thánh- 
quả-dâm (phalacita) đó là Bấtlai Thánh-quả-tâm 
(Anägamiphalacita) thuộc về siêu-tam-giới quả-tâm 
phát sinh 2 hoặc 3 sá-na-tâm tiêp nhận đổi-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Bát-lai Thánh-quả-tâm có trí-tuệ gọi là trí-tuệ thiền- 
tuệ siêu-tam-giới thứ I5 phalañaa: Thánh-quả-fuệ này 
đó là Bár-lai Thánh-quả-tuệ (Anägãmiphalañaäna) tiếp 
nhận đổi-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới, làm 
phận sự an-tịnh phiên-não (patippassaddhippahäna). 

Chấm dứt Bát-lai-Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Anägämi- 
maggavithicitta), hành-giả trở thành bậc Thánh Bắt-lai 
(Anagam]) là bác Thánh-nhán thứ ba trong Phật-giáo. 
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Sau khi trở thành bậc Thánh Báắ¡-lai, theo định luật tự 
nhiên, tiếp theo f#rí£uệ thứ l6 gọi là paccavek- 
khanaRaud: Tri-tuệ làm phận sự quản triệt 5 pháp mà 
mỗi pháp mỗi lộ-trình-tâm như sau: 

1- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc Bắt- 
lai Thánh-đạo này rồi. 

2- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đặc Bất- 
lai Thánh-quả này rồi. 

3- Trí-tuỆ quản triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận 
(samucchedappahäna) được 1 loại phiên-não là sân 
(dosa) loại vi-tễ (trong 2 sân-tâm) không còn dư sót, và 
tham (lobha) (trong 4 tham-tâm không hợp với tà- kiến) 
trong cõi dục-giới (chưa điệt được phiến não tham loại 
vi-fÊ trong cõi sắc-giới, cối vồ- sắc-giới) 


4- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Chưa diệt tận được 
7 loại phiên-não còn lại là tham (rong cõi trời sắc-giới, 
vô-sắc-giới), SỈ, ngã-mạn, buôn-chán, phóng-tâm, không 
biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi. 

5- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đặc Niết- 
bàn rồi. 

Trí-tuệ thứ l6 gọi paccavekkhanafñana là trí-tuệ cuỗi 
cùng của bậc Thánh Bát-lai ((Anägaäm]). 


Bậc Thánh A-Ra-Hán (Arahanta) 


Để trở thành bậc Thánh A-ra-hán hành-giả phải là 
bậc Thánh Bắt-lai (Anägämï), đã từng tạo đẩy đú 10 
pháp-hạnh ba-la-mát, đặc biệt 5 phảáp-chủ (indriyq), 5 
pháp-lực (bala), 7 pháp-giác-chỉ (bojjhanga) có nhiều 
năng lực hơn bậc Thánh Bắt-lai, để chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn. 
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* Hành-giả là bậc Thánh Bắr-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassaniHaäna: Trí-tuệ thiển-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp hiện-tại, do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Tï rạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 


Và tiếp theo ứ#ri-fuệ thiển-tuệ phát triển theo tuần tự 
phát sinh như sau: 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhangãnupassanafñna. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayatupa†thanañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 aãđinavãnuDassanañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassanañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 mufñcituửamyatan-na. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupassananana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 1 sankharupekkhanana. 


Tiếp theo 4-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Arahatta- 
maggavithicita) cô 7 sáf-na tác-hành-tâm (javanaciq) 
phát sinh theo tuân tự, thì 3 sát-na-tâm đầu gọi là #rí-fuệ 
thiền-tuệ thứ 12 saccanulomañana làm 3 phận sự: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikanuna: Tâm 
chuẩn-bị cho A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát sinh l sát-na- 
tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên cho sá/-na-tâm 
sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacaãra: Tâm cận -ra- 
hán Thánh-đạo-tám phát sinh T sát-na-tâm làm phận sự 
xong rồi diệt, làm duyên cho sđí-na-fâm sau là: 

3- Sdf-na-tâm thứ ba gọi là qnHÌoma: Tâm thuận- 
dòng theo 8 tri-tuệ thiên-tuệ phân trước và thuận dòng 
theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phân sau, để chứng 
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ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
đạo-tâm, phát sinh I sát-na-tâm làm phận sự xong rồi 
diệt, đồng thời buông bỏ đồi-tượng sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới, có Ï trong 3 trạng-thải-chung: Trạng- 
thái vồ-thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng-thái vồ- 
ngã, làm duyên cho sđf-na-fâm sau là: 


4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: Tâm chuyển- 
dòng từ bậc Thánh-Bắt-lai lên dòng bậc A-ra-hán gọi là 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñãpa phát sinh 1 sát- 
na-tâm có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-fượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-fam-giới mở đầu xong phận sự tồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 

5- Sdf-na-tâm thứ 5 gọi là magga: Thánh-đạo-tâm 
(maggacitfa) đó là A-ra-hán Thánh-dạo-tâm (Arahatta- 
maggaciffa) thuộc về siêu-tam-giới thiện-tâm phát sinh 
chỉ có 7 sf-na-tâm tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới. 

A-ra-hản Thánh-đạo-tâm có trí-ftuệ gọi là trí-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 maggañaãua: Thánh-đạo- 
tuệ đó là A4-ra-hán Thánh-đạo-tuệ (Arahafttamagga- 
ñãna) tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam- 
giới, làm phận sự diệt tận (samucchedappahana) được 
tất cả 7 loại phiển-não còn lại là tham (lobha), sỉ 
(moha), ngã-mạn (mãna), buôn-chán (tha), phóng- 
tâm (uddhacca), không biết hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika), 
không biết ghê-sợ tội-lỗi (anotfappa), tất cả mọi tham- 
ái, mọi ác-pháp không còn dư sót. 

6-7- Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là phala: Thánh- 
quả-tâm (Phalacifta) đỗ là A-ra-hdn Thánh-quả-tâm 
(Arahattaphalacifa) thuộc về siêu-tam-giới quả-tâm 
phát sinh 2 hoặc 3 sá-na-tâm tiêp nhận đổi-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới. 


500 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





A-ra-hán Thánh-quả-tâm có trí-ftuệ gọi là trí-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 phalañãna: Thánh-quả- 
tuệ đó là A-ra-hẳn Thánh-quả-tuệ (Arahattaphalanñana) 
tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới, 
làm phận sự an-tịnh mọi phiên-não (patippassaddhip- 
pahand). 


Chấm dứt 4-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Arahatta- 
maggavithiciia), hành-giả trở thành bậc Thánh 4-ra- 
hẳn (Arahanfa) là bác Thánh-nhân thứ tư cao thượng 
nhất trong Phật-giáo. 


* Sau khi trở thành bác Thánh A-ra-hán, theo định 
luật tự nhiên, tiếp theo frí-fuệ thứ 16 gọi là paccavek- 
khanaRanua: Tri-tuệ làm phận sự quản triệt 4 phấp mà 
mỗi pháp mỗi lộ-trình-tâm như sau: 


1- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo này rồi. 


2- Trí-tuệ quán triệt biết rõ răng: Đã chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-quả này rồi. 

3- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận được 7 
loại phiên-não còn lại là tham, sỉ, ngã-mạn, buôn-chản, 
phóng-tâm, không biêt hô-thẹn tội-lôi, không biêt ghê-sợ 
tội-lôi không côn dự sói. 

4- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc Niết- 
bản rồi. 

Trí-tuệ thứ l6 paccavekkhananñana là trí-tuệ cuối 
cùng của bậc Thánh A-ra-hản (Arahami4). 
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Bậc Thánh-Nhân (Ariyapuggala)“ 
Trong Phật-giáo có 4 bậc Thánh-nhân: 


1- Bác Thánh Nháp-lưu (Sotãpannd). 
2- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadägäml]). 
3- Bậc Thánh Bắt-lai (Anägäm]). 

4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahan14). 


1- Bậc Thánh Nhập-Lưu (Sotãäpanna) 


Bậc Thánh Nhập-lưu là bậc Thánh-nhân thứ nhất đã 
diệt tận được (samucchedappahana) 2 loại phiên-não là 
tà-kiên (trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến) và hoài-nghỉ 
(trong s¡-fđm hợp với hoài-nghi), gôm có 5 bát-thiện-tâm 
không còn dư sót nữa. 

Bác Thánh Nhập-hưu đã nhập vào dòng Thánh-nhân 
chỉ có tiên triên lên đên bậc Thánh A-ra-hán mà thôi, chắc 
chăn không còn thóai hóa trở lại hạng phàm-nhân nữa. 

Bậc Thánh-Nhập-lưu có 3 hạng: 

- Saftakkhattuparamasotäpanna. 


- Kolamkolasotäpanna. 
- Ekabijisotäpanna. 


1- SafIAqkkhafttuparamasoftapanna: Bậc Thánh Nhập-lưu 
có 5 phảp-chủ (indriya) bậc hạ. Sau khi bác Thánh Nháp- 
hưu chết, chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm 
cho quả #ong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có đại-qguả-tâm gọi là pafisandhicifta: Tải-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới, nhiều nhất 7 kiếp nữa mà 
thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-hưu chắc chắn sẽ 





' Bộ Visuddhimagga, Pã|i Ähuneyyabhävädisiddhikathã. 
* Chú-giải Samyuttanikãya, Mahãvagga, Kinh EkabTjïsuttavannanã. 
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trở thành bác Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

2- Kolaimkolasotäpanna: Bác Thánh Nhập-lưu có 5 
pháp-chủ (indriya) bậc trung. Sau khi bậc Thánh Nhập- 
lưu chết, chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm 
cho quả #ong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có đại-gud-tâm gọi là pafisandhiciftta: Tải-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới chỉ từ 2 kiếp, 3 kiếp cho đến 
6 kiếp mà thôi, rồi bậc Thánh Nhập-lưu chắc chăn sẽ trở 
thành bác Thánh A-ra-hán. rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


3- EkabIsotapanna: Bậc Thánh-Nhập-lưu có 5 pháp- 
chủ (indriya) bác thượng. Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu, 
chết, chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho 
quả ong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-qud-tâm gọi là pafisandhicita: Tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới / &zếp nữa mà thôi. Trong 
kiếp ấy bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Sở đĩ bác Thánh Nhập-lưu có 3 hạng khác nhau, là vì 
mỗi vị 7hánh Nhập-lưu có năng lực của 5 pháp-chủ 
(indriya) khác nhau. 


Bậc Thánh Nhập-lưu đặc biệt 


Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt ngoại lệ, có các bậc 
Thánh Nhập-lưu Sotãpannaf? tái-sinh kiếp sau quá 7 
kiêp như sau: 





' Chú giải Samyuttanikãya, Mahãvagsa, kinh Ekabïjïsuttavannanä. 
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- Ông phú hộ Anäthapindika. 
- Bà Visakhä upasika. 

- Đức vua trời Sakka. 

- VỊ thiên-nam Claratha. 

- VỊ thiên-nam Maharatha. 

- VỊ thiên-nam Anekavanua. 
- VỊ thiên-nam Nagadafa. 


Các bậc Thánh Nháp-lưu này phát nguyện thích 
hưởng sự an-lạc các tầng trời dục-giới cho đến các tầng 
trời săc-giới phạm-thiên tột đỉnh 4Akamiftha: Sắc-cứu- 
cánh-thiên, mới trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 

Các bậc Thánh-nhân ấy gọi là vaftäbhiratä sotäpannã: 
Bậc Thánh Nhập-lưu thích hưởng sự an-lạc trong các 
tầng trời dục-giới và các tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 


2- Bậc Thánh Nhắt-Lai (Sakadägãmn) 


Bậc Thánh Nhắt-lai là bậc Thánh-nhân thứ nhì đã 
diệt tận được (samucchedappahäna) các phiền-não loại 
thô trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, trong 2 
sán-tám và trong Ï si-tâm hợp với phóng-tám (chưa diệt 
được các phiên-não loại vi-fÊ). Sau khi bậc Thánh Nhất- 
lai chết, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
quả-tâm gọi là pafisandhicitta: Tái-sinh-fâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau làm người tam-nhân hoặc hóa-sinh 
làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời 
dục-giới chỉ có 7 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy bác 
Thánh Nhất-lai chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 
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3- Bậc Thánh Bắt-Lai (Anãgãmn) 


Bậc Thánh Bất-lai là bậc Thánh-nhân thứ ba đã diệt 
tận được (samucchedappahãna) phiền-não sân vi-tỄ 
trong 2 sân-tâm không còn dư sót và phiền-não tham 
trong 4 fham-tâm không hợp với tà-kiến trong cõi dục- 
giới. Sau khi bậc Thánh Bắt-lai không còn tái-sinh trở 
lại trong cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong 
bậc thiển sắc-giới thiện-taâm nào cho quả trong thời-kỳ 
tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có bậc thiên sắc-giới 
quả-tâm áy gọi là pafisandhicitta: Sắc-giới tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên /rên tầng trời sqc-giới phạm-thiên tương xứng 
với bậc thiên sắc-giới quả-tâm áy. 


Bậc Thánh Bắt-lai có 5 hạng: 


1- Antarãparinibbãyï: Vị phạm-thiên Thánh Bắt-lai 
sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán lúc chưa đến một nửa 
tuổi thọ trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIớI. 

2- UpahaccaparinibbãyT: Vị phạm-thiên Thánh Bất- 
lai sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán lúc một nửa tuôi thọ 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Ấy, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bản, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

3- Asankhãraparinibbãyï: Vị phạm-thiên Thánh Bắt- 
lai không cần phải tinh-tấn nhiều cũng sẽ trở thành bác 
Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Sankharaparinibbayi: Vị phạm-thiên Tì hánh-Bất- 
/ai cần phải tinh-tấn nhiều mới trở thành bác Thánh 4- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 
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3- Uddhamsoto AkanifthagamIl Vị phạm-thiên 
Thánh Bárlai khi hết tuôi thọ tại tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên bậc thấp, tuần tự hóa-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời săc-giới phạm-thiên bậc 
cao cho đến tầng sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh 4kaniffha, 
mới trở thành bậc 7hánh A-ra-hán, tôi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


4- Bậc Thánh A-Ra-Hán (Arahanta) 


Bậc Thánh-A-ra-hún là bậc Thánh-nhán thứ tư cao 
thượng nhất trong Phát-giáo, Ngài đã điệt tận được 
(samucchedappahäna) tất cả mọi phiền-não còn lại, mọi 
tham-ái còn lại không dư sót nữa. 

Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại, đến khi hết 
tuổi thọ, đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Bậc Thánh A-ra-hán có nhiều hạng: 

- Bác Thánh A-ra-hán Saddhavimutta: Bậc Thánh A- 
ra-hán giải thoát bằng đức-tin siêu-việt. 

- Bác Thánh A-ra-hán PaRifavunutta: Bậc Thánh A- 
ra-hán giải thoát bằng trí-tuệ siêu-việt. 

- Bậc Thánh A-ra-hản Ubhafobhagavimutta: Bác 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng 2 pháp: Đệ tứ thiên vô- 
sắc-giới và A-ra-hản Thánh-quả-tâm. 

- Bậc Thánh A-ra-hản Tevjjä: Bậc Thánh A-ra-hản 
chứng đắc Tam-minh: 

„2 F1 tên-kiếp-mìinh (pubbenivasanussaftiñana) tri-tuệ 
nhớ rõ những tiên kiếp của mình. 

2. Thiên-nhãn-mìinh (dibbacakkhuñana) tri-tuệ thấy 
rõ, biết rõ như mắt của chư-thiên, phạm-thiên. 
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3. Trâm-luân tận-minh (äsavakkhayañana) tri-tuệ 
thiên-tuệ siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ điệt tận 
được 4 loại phiên-não trâm-luân (ãsava): 

- Kãmãsava: Ngũ-dục trâm-luân. 
- Ditthäsava: Tà-kiến trâm-luân. 
- Bhaväsava: Kiếp trâm-luân. 

- Avjjjãäsava: Vô-minh trâm-luân. 


- Bậc Thánh A-ra-hản Chalabhinfa: Bậc Thánh 4- 
ra-hán chứng đắc lục thông: 

- lddhividhañäna: Đa-dạng thân-thông. 

- Dibbacakkhufñana: Thiên-nhãn-thông. 

- Dibbasotafana: Thiên-nhĩ-thông. 

- Cefopariyafana: Tha-tâm-thông. 

- Pubbenivãsänussatiñäna: Tiên-kiếp-thông. 

- Äsavakkhayañãna: Trâm-luân tận-thông. 


- Bậc Thánh A-ra-hẳản PafIlsambhidappabhedappdtita: 
Bậc Thánh A-ra-hán chứng đắc tử tuệ phân-tích: 

- Atthapatisambhidä: Tri-tuệ phân-tích biết rõ pháp- 
quả từ pháp-nhân. 

- Dhammapdfisambhidä: Tri-tuệ phân-tích biết rõ 
pháp-nhân từ pháp-quả. 

- Nưuttipatisambhidä: Tri-tuệ phân-tích biết rõ bằng 
danh từ ngôn-ngữ Pali của attha, của dhammg. 

- Pafibhanapafisambhida: Trií-tuệ phân-tích biẾt rõ 
thấu suốt 3 pháp: Attha, dhamma, nïruffi trên. 


* 16 trí-tuệ thiền-tuệ liên quan với 5 pháp Visuddhi” 


- Tri-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañana đạt đến 
pháp-thanh-tịnh thứ 3 gọi là difhivisuddhi: Chánh- 
kiên-thanh-tịnh. 





' Bộ Visuddhimagga. 
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_~ Trí-tuệ thứ nhì nãmarHpapaccayaparigsahañana đạt 
đên pháp-thanh-tịnh thứ 4 gọi là kankhaviftaraụa- 
visuddhi: Thoái-ly hoài-nghi-thanh-tịnh. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana và 

`: ri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana 
gôm có 2 loại írí-fuệ thiến-ftuệ này đạt đên pháp-thanh- 
tịnh thứ 5Š gọi là maggãmaggaiatadassanavisuddhi: 
Chánh-đạo phi-đạo tri-kiên thanh-tịnh. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassananana 
đã thoát ra khỏi 70 pháp bán (vipassanupakkilesa). 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhangãnupassanañäna. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayaftupa†thanañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 aãđinavãnuDassanañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassanañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 mufñcituhamyatan-na. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanäfñäna. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ I1 sankharupekkhanana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna. 

9 loại í-tuệ thiên-tuệ này đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 6 gọi là pafipadafianadassanavisuddlhi: Pháp-hành 
tri-kiến thanh-tịnh. 

- Tri-tuệ thiển-tuệ siêu-tam-giới thứ l4 maggañãna 
đạt đên pháp-thanh-tịnh thứ 7 gọi là ñãnadassana- 
visuddhi: Tri-kiên thanh-tịnh. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna ở khoảng 
giữa pháp-thanh-tịnh thứ 6 và pháp-thanh-tịnh thứ 7. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 phalañana và 

- Tri-tuệ thứ l6 paccavekkhanafiana gồm có 2 loại trí- 
tuệ này không thuộc vê pháp-thanh-tịnh nào. 
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* 16 trí-tuệ thiền-tuệ liên quan với 3 pháp Pariññã ” 


1- ÑãtapariRRã là tri-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của săc-pháp, của danh-pháp, có 2 loại trí-tuệ là: 

- Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna. 

- Tri-tuệ thứ nhì nãmaripaDaccayapariggahañana. 

2- Tiranapariñiñä là tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung- Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trạng-thái vô-ngã của sqc-pháp, của danh-pháp tam-giới 
không chỉ có tri-tuệ thiêntuệ thứ 4 udayabbaya- 
HuDaSsanafñana, mà còn liên quan các trí-tuệ thiên-tuệ 
bậc cao khác cho đên tri-tuỆệ thiêntuỆ thứ I2 
Saccanulomañana nữa. 

3- Pahãnapariiiia là các tri-tuệ thiên-tuệ điệt mọi 
pháp đổi nghịch với thật-tánh của các săc-pháp danh- 
pháp tam-giớï, có I0 loại trí-tuệ thiên-tuệ, bắt đâu là: 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhangãnupassananana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 bhayaftupaf†thanañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 aãđĩnavãnuDassanañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassanañana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 mufñcituửamyatan-na. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanafñäna. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ I1 sankharupekkhanana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gofrabhunana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 maggañäna. 


* 16 trí-tuệ thiền-tuệ liên quan với 3 pháp Pahãna 


- Trị-tuệ thứ nhát naãmaripaparicchedanana,... đến 
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- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 12 anulomañäna gồm có 12 
loại trí-tuệ thiền-tuệ có khả năng điệf-từng-thời (tadan- 
gappahãma) các tà-kiển, tham-ái trong sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 maggañäna cô 
khả năng đặc biệt điệf tận được (samucchedappahand) 
các phiên-não, các tham-ái tuỳ theo năng lực của mỗi 
Thánh-đạo-tuệ (Maggañana). 

- Tri-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 phalañãna cô 
khả năng đặc biệt làm an-fịnh (pafIpassaddhippahana) 
các phiên-não, các tham-ái tuỳ theo năng lực của mỗi 
Thánh-quả-tuệ (naggañain). 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gofrabhunana và trí-tuệ thứ 
16 paccavekkhanañäna không làm phận sự diệt phiền- 
não, tham-áI. 

Bốn Thánh-Đạo-Tuệ (Maggañäna) 

Thánh-đạo-tuệ (maggañãna) có 4 bậc, mà mỗi bậc 
Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt điệt tận được 
(samucchedappahäna) tham-ái, phiên-não, ác-pháp theo 
năng lực của mỗi Thánh-đạo-tuệ như sau: 

s Ba loại tham-ái (tanhä) 

Tham-ái (tanha) đó là tham tâm-sở (lobhacetasiRaq) 
đồng sinh với 8 /ham-tâm (lobhacitta) là nhân sinh khố- 
để dẫn dắt tái-sinh kiếp sau trong ba giới bốn loài. 

Tham-ái có 3 loại: 

1- Kamatanhã: Dục-ái là tham-ái trong 6 đồi-tượng: 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

2- Bhavatanhã: Hữu-ái là tham-ái trong 6 đối-tượng 
hợp với thường-kiến, và tham-ái trong thiên sắc-giởi, 
thiên vô-săc-giới; cối trời sắc-giới, cối trời vồ-sắc-giới. 
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3- Vibhavatanhä: Phi-hữu-ái là tham-ái trong 6 đối- 
tượng hợp với đọan-kiÊn. 


* Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 loại 
tham-ái là: 

- Vibhavatanha: Tham-di hợp với đọan-kiễn, và 

- Bhavatanhã: Tham-di hợp với thường-kiến. Đó là 
tà-kiên tâm-sở (dithicefasika) đông sinh với 4 tham-tâm 
hợp với tà-kiên không còn dư sót. 

* Nhắt-lai TÌ hảnh-ẩqo-tuệ diệt tận được T loại tham-ái là: 

- Kamatanha: Tham-di trong 6 đối-tượng loại thô 
trong cối dục-giới. Đó là tham tâm-sở (lobhacefasika) 
đông sinh với 4 /ham-tâm không họp với tà-kiên trong 
cối dục-giới không còn dư sót. 

* Bắt-lai T háảnh-ấgqo-£uệ diệt tận được T loại £ham-áI là: 

- Kamatanhä: Tham-ái trong 6 đối-tượng loại vi-tể trong 
cối dục-giới. Đó là tham tâm-sở (lobhacefasika) đồng sinh 
với 4 fham-tâm không hợp với tà-kiến trong cối dục-giới 
không còn dư sót. 


* A-ra-hin Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 loại fham- 
ái còn lại là: 

- Bhavatanha: Tham-ái trong thiên sắc-giới, thiển vô- 
sắc-giới; trong cối trời sắc-giới, Cối trời vồ-sãc-giới, và 


- Kamatanha: Tham-di trong đối-tượng loại vi-fẾ 
trong cối sắc-giới, cõi vô-săc-giới. Đó là tham tâm-sở 
(lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kiến không còn dư sót. 

Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi tham- 
ái là nhân sinh khổ Thánh-đề, cho nên bậc Thánh A-ra- 
hán không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 
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‹ Bốn pháp trầm-luân (ãsava) 


Pháp trầm-luân (ãsava) là pháp làm cho tất cả mọi 
chúng-sinh bị chìm đăm trong ba giới bôn loài, không 
thê vươn lên trở thành bác Thánh-nhân được. 

Pháp trâm-luân có 4 pháp: 

1- Kñmãsava: Cõi-dục trầm-luân là chìm đắm trong 6 
đôi-tượng cõi dục-giới. Đó là /ham fâm-sở đông sinh với 
8 tham-tám. 

2- Bhaväsava: Kiếp trâm-luân là chìm đắm trong cõi 
trời săc-glới, cõi trời vô-săc-giới. Đó là ham tâm-sở 
đông sinh với 4 /ham-tâm không hợp với tà-kiên. 

3- Diffhãsava: Tà-kiến trâm-luân là chìm đắm trong 
mọi íả-kzên. Đó là fà-kiến tâm-sở đông sinh với 4 tham- 
tâm hợp với tà-kiên. 

4- Avijjãsava: Vô-minh trâm-luân là chìm đắm trong 
vô-minh không biệt chân-lý  Thánh-để. Đó là sỉ tâm-sở 
đông sinh với 72 bát thiện-táâm. 


* Nhập-lưu Thánh-ấgo-tuệ diệt tận được TÌ pháp- 
trâm-luân là: 

- Difthãäsava: Tà-kiến trâm-luân là chìm đắm trong 
mọi tà-kiến. Đó là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham- 
tâm hợp với tà-kiến không còn đư sót. 


* Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 pháp-trâm- 
luận là: 

- Kãmäãsava: Cõi-dục trâm-luân là chìm đắm trong 6 
đối-tượng loại thô trong cõi dục-giới. Đó là tham tâm-sở 
đồng sinh với 4 /ham-tâm không hợp với tà-kiếễn trong cõi 
dục-giới không còn dư sót. 


* Bất-lai Thánh-đạo-tfuệ diệt tận được I pháp-trâm- 
luần là: 
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- Kãmäsava: Cõi-dục trâm-luân là chìm đắm trong 6 
đối-tượng loại vi-tỄ cõi dục-giới. Đó là tham tâm-sở 
đồng sinh với 4 /ham-tâm không hợp với tà-kiến trong 
cối dục-giới không còn dư sót. 

* 4-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận 2 pháp trâm-luân là: 

- Bhaväsava: Kiếp trầm-luân là chìm đắm trong cối trời 
sắc-giới, cõi trời vô-sắc-giới. Đó là ham tâm-sở đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

- Avjjäsava: Vô-minh trâm-luân là chìm đắm trong 
vồ-rminh không biết chân-lý # Thánh-để. Đó là sỉ tâm-sở 
đồng sinh với báï-thiện-tâm không còn dư sót. 

s 10 loại phiền-não (kikesa) 

Phiền-não (kilesa) là pháp làm tâm ô nhiễm, nóng 
nảy khổ tâm, phiền-não có 10 pháp: Tham, sân, sỉ, tà- 
kiến, ngã-mạn, hoài-nghi, buôn-chán, phóng-tâm, không 
biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội- -lỗi. 

10 pháp phiên-não này là 10 bất-thiện tâm-sở đồng 
sinh với 12 bár-thiện-tâm. 


* N»hập-lưu Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 loại 
phiền-não là: 7à-kiển (điffhi) và hoài-nghỉ (vicikicchä) 
không còn dư sót. 

* Nhất-lai T' hánh-đqo-tuệ diệt tận được T loại phiền- 
não là: Sản (dosa) loại thô không còn dư sót. 

* Bấtlai Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 1 loại phiền- 
não là: Sân (dosa) loại vi-tễ không còn dư sót. 

* A-ra-hún Thánh-đgo-fuệ diệt tận được 7 loại 
phiền-não là: Tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mãng), 
buôn-chán (tha), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika) không biết ghê-»sợ tội-lỗi 
(anoffappa) không còn dư sót. 
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‹ 12 bắt-thiện-tâm (Akusalacitta) 

Bắt-thiện-tâm gọi là ác-tâm có 12 tâm là 8 tham-tâm, 
2 sán-tâm, 2 si-tâm. Sở dĩ gọi là bát-thiện-tâm hoặc ác- 
tâm là vì 14 bát-thiện tâm-sở đông sinh với T2 bát-thiện- 
tâm này. 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 5 bất-thiện- 
tâm là: 

- 4 tham-tâm hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

- l si-tâm hợp với hoải-nghi không còn dư sót. 

* Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bấr-thiện- 
tâm là: 

-_2 sân-tâm loại thô không còn dư sót. 

* Bát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bất-thiện- 
tâm là: 

-_2 sán-tâm loại vi-tế không còn dư sót. 

* 4-ra-háún Thánh-đạo-tuệ diệt tận 5 bất-thiện-tâm 
còn lại là: 

- 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

- Si-tâm hợp với phóng-tâm không còn dư sót. 

» 14 bắt-thiện-tâm-sở (akusalacetasika) 

14 bắt-thiện tâm-sở như sau: 

- 3 tâm-sở nhóm tham đó là tham tâm-sỏ, tà-kiến tâm- 
Sở, ngã-mạn tâm-sở. 

- 4 tâm-sở nhóm sán đó là sán tâm-sở, ganh-ty tâm- 
Sở, keo-kiệt tâm-sở, hồi-hận tám-sở. 

- 4 tâm-sở nhóm sĩ đỗ là sỉ tâm-sở, không biết hồ-thẹn 
tội-lôi tâm-sở, không biết ghê-sợ tội-lôi tâm-sở, phóng- 
tâm tâm-sở. 
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- 2 tâm-sở nhóm buốn-chản đó là buôn-chản tâm-sở, 
buốn-ngủ tâm-sở. 

- Hoài-nghi tâm-sở. 

Gôm có 14 loại Đđí-(hiện-fâm-sở đông sinh với 12 
bât-thiện-tâm. 


* Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 4 bắt-thiện 
tâm-sở là tà-kiến tâm-sở, hoài-nghi tâm-sở, ganh-ty tâm- 
Sở, keo-kiệt tâm-sở không còn dư sót. 


* Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bắt-thiện 
taâm-sở loại thô là sân tâm-sở và hôi-hận tâm-sở không 
còn dư sót. 


* Bát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bất-thiện- 
tâm-sở vi-tê là sân tâm-sở và hồi-hận tâm-sở không còn 
dư sót. 


* A-ra-hún Thánh-đạo-tuệ diệt tận 8 bất-thiện tâm- 
sở còn lại là /ham tâm-sở, ngã-mạn tâm-sở, sỉ tâm-Sở, 
buôn-chán tâm-sở, buôn-ngủ tâm-sở, không biết hồ-thẹn 
tội-lỗi tâm-sở, không biết ghê-sợ tội-lỗi tâm-sở, phóng- 
tâm tám-sở không còn dư sót. 


Trên đây trình bày một phần Đá7-:hiện-pháp mà mỗi 
Thánh-đạo-tuệ (Maggañana) có khả năng đặc biệt diệt 
tận được (samucchedappahandg). Thật ra, Thánh-đạo-tuệ 
nào đã diệt tận được bắt-thiện-pháp nào tồi, thì bất- 
thiện-pháp ấy có liên quan đến trong các phần bá7-fhiện- 
pháp khác cũng đều bị diệt tận được (samucchedap- 
pahana) không còn dư sót, trong kiếp hiện-tại và kiếp 
vị-lai nêu còn tái-sinh kiếp sau trong các cõi-giới khác. 
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Quả Báu Của Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Pháp-hành thiỀn-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Ti hánh-đê, chứng đặc 4 7 hánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niêt-bàản, diệt tận được mọi phiên-não, mọi tham-áI trở 
thành 4 bác Thánh-nhán. 

Quả báu của pháp-hành thiên-tuệ có nhiều: 

- Quả báu đặc biệt là chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để. 

- 4 Thánh-đạo-tuệ diệt tận được mọi phiên-não. 

- 4 Thánh-đạo-tâm liên cho quả là 4 Thánh-quả-tâm 

tương xứng không có thời gian ngăn cách. 
- Nhập Thánh-quả-tâm hưởng Niễt-bàn an-lạc. 
- Nhập diệt-thọ-tưởng giải thoát khô thân, khổ tâm,... 


* Chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề 

Pháp-hành thiển-tuệ là pháp-hành chỉ có trong Phật- 
giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo, hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý # Thánh-để đó là: 

1- Khổ Thánh-đề đó là ngũ-uẩn chấp-thủ, sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới là pháp mà bậc Thánh-nhân đã biết. 

2- Nhân sinh khổ Thánh-để đó là tham-ái là pháp mà 
bậc 7Thánh-nhân đã diệt. 

3- Diệt khổ Thánh-đễ đó là Niết-bàn là pháp mà bậc 
Thánh-nhân đã chứng ngộ. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-đễ đó là bái- 
chánh-đạo là pháp mà bậc Thánh-nhân đã tiễn hành. 


* Bốn thánh-đạo-tâm cho quả là bốn thánh-quả-tâm 


Hành-giả chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm và Niêt-bản. 


516 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





4 Thánh-đạo-tâm thuộc về 4 siêu-tam-giới thiện-tâm 
liền cho quả tương xứng là 4 Thánh-guả-tâm thuộc về 4 
siêu-tam-giới quả-tâm sau l sát-na-tâm sinh tồi diệt, 
trong cùng 7hánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavithicitta) ấy, 
không có thời gian ngăn cách (akaÏ¡ka) như sau: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm diệt, liền cho quả là 
Nhập-lưu Thánh-quả-ftâm sinh trong cùng Nhập-lưu 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- Nhất-lai Thánh-đạo-tâm diệt, liền cho quả là Nhất- 
lai Thánh-quả-tâm sinh trong cùng Nhất-lai Thánh-đạo 
lồ-trình-tám. 

- Bắt-lai Thánh-đạo-tâm diệt, liền cho quả là Bắt-lai 
Thánh-quả-tâm sinh trong cùng Bắr-lai Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm diệt, liền cho quả là 4-ra- 
hẳn Thánh-quá-fâm sinh trong cùng 4-ra-hán Thánh- 
đạo lộ-trình-tám. 

Hành-giả chứng đắc 7hánh-đạo-tâm nào hoàn toàn 
tuỳ thuộc vào 70 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya) của mỗi hành-giả ấy. 

Thiện-tâầm và quả-tâm 

Kusalacitta: Thiện-tâm, vipakacitta: Quả-tâm 

Trong Phật-giáo có đầy đủ 4 loại thiện-tâm: 

- Kamavacarakusalacitta: Dục-giới thiện-tâm. 

- Rũpavacarakusalacitta: Sắc-giới thiện-tâm. 

- Arũpavacarakusalacitta: Vô-sắc-giới thiện-tâm. 

- Lokuftarakusalacitta: Siêu-tam-giới thiện-tám. 

1- Dục-giới thiện-tâm 


Dục-giới thiện-tâm có  đại-thiện-tâm. 
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Người thiện nào có giới-hạnh trong sạch, tạo đại-thiện- 
nghiệp trong 6 đại-thiện tâm có cơ hội cho quả an-lạc 
trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi người thiện ấy chết, đại-thiện-nghiệp trong 8 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có 9 guả-tâm đó là 8 đại-guả- 
tâm và I suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện- nghiệp gọi là /đi-sinh-tâm (pafisandhicita) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới 
là cõi người và 6 cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc cho đến 
khi hết tuổi thọ trong cõi thiện dục-giới ấy. “ 

2- Sắc-giới thiện-tâm 

Sắc-giới thiện-tâm có 5 tâm. 

Hành-giả nào thuộc về hạng người fam-nhân 
(tiheftukapuggala) có giớihạnh trong sạch làm nơi 
nương nhờ, thực-hành pháp-hành thiền-định có khả năng 
chứng đắc 5 bác £hiên sắc-giới thiện-tâm, hành-giả ấy có 
khả năng nhập bác thiển sắc-giới thiệntâm (jhãna- 
samapafiï), hưởng an-lạc trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn sắc-giới thiện- 
nghiệp trong thiển săc-giới thiện-tâm nào bậc cao có 
quyên ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikäla) có (hiển sắc-giới quả-tâm bậc cao ấy 
gọi là sữc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicit:a) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với thiển sắc-giới 


quả-tâm bậc cao ấy. VỊ phạm-thiên hưởng an-lạc cho 
đên hết tuôi thọ tại tâng trời sắc-giới phạm-thiên ây. 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV: Nghiệp Và Quả 
Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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3- Vô-sắc-giới thiện-tâm 

Vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 tâm. 

Hành-giả nào thuộc về hạng người fam-nhân (tihetuka- 
puggala) có giới-hạnh trong sạch làm nơi nương nhờ, 
thực-hành pháp-hành thiền-định có khả năng chứng đặc 
5 bậc thiên sac-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vô- sãc-giới 
thiện-tâm., hành-giả ấy có khả năng nhập bác (hiển vồ-sắc- 
giới thiện-tâm (jhãnasamäpatii), hưởng an-lạc trong kiếp 
hiện-tại. 

Sau khi hành-giả ây chết, chắc chắn vồ-sắc-giới 
thiện-nghiệp trong thiển vô-sắc-giới thiện-tâm nào bậc 
cao có quyên ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikala) có thiển vồ-săc-giới quả-tâm bậc 
cao ấy gọi là vô-săc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicitia) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tằng trời vồ-sắc-giới phạm- (hiên tương xứng 
với thiển vô- săc-giới quả- -tam bậc cao ấy. VỊ phạm- thiên 
hưởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên ấy. “ 


4- Siêu-tam-giới thiện-tầm 

Siêu-tam-giới thiện-tâm có 4 tâm liền cho quả là 4 siêu- 
tam-giới quả-tâm. 

4 siêu-tam-giới thiện-tâm đó là 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
siêu-tam-giới quả-tám đó là 4 Thánh-quả-tám. 


Chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, 
hành-giả thuộc về hạng người như thê nào? 





; Tìm hiểu rõ trong bộ Nêền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IX: Pháp-Hành 
Thiên-Định, cùng soạn giả. 
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Hành-giả nào thuộc về hạng người fam-nhân (iihetuka- 
puggala) đã từng tích-lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật từ vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại. 


Kiếp hiện-tại hành-giả ấy là người có giới-hạnh trong 
sạch, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có duyên lành đi đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo nào, 
Thánh-quả ấy tuỳ theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ là tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị thanh- 
văn Bồ-tát như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là /à-kiến 
và hoải-ngh¡ không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

- Chứng đắc đến Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh- 
quả, Niễt-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loại 
thô không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 


- Chứng đắc đến Bár-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh- 
quả, Niễr-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sản loại 
vi-fZ không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 


- Chứng đắc đến 4-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là /ham, sĩ, ngã-mạn, buôn-chán, phóng-tâm, 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lôi 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 


4 Thánh-quả-tâm thuộc về 4 siêu-tam-giới quả-tâm 
không làm phận sự cho quả tải-sinh kiếp sau, mà trái lại 
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có khả năng đặc biệt làm giảm dân sự tái-sinh kiếp sau 
tuỳ theo mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 

* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, tuyệt đối không 
còn tái-sinh trong 4 cối ác-giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối 
thiệ -dục-giới là cõi người, cõi trời dục-giới nhiều nhất 7 
kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, chắc chắn bác Thánh 
Nhập-hưu sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch điệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Bắt-lai chết, không còn tái-sinh 
trở lại trong cối fhiện dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiên sắc-giới thiện-tâm nào cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với bác /hiển sắc- 
giới quả-tâm ấy. vị phạm-thiên Thánh Bắt-lai ấy sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hôi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại đến khi hết 
tuổi thọ, đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Như vậy, trong 4 loại thiện-tâm, dục-giới thiện-tâm, 
sắc-giới thiện-tâm, vô-săc-giới thiện-tâm có trong Phật- 
giáo và ngoài Phật-giáo, vẫn còn luân quân tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài. Còn siêu-fam-giới thiện-tâm 
dẫn đến tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, 


* Nhập Thánh-quả hưởng an-lạc Niết-bàn 


Mỗi bậc Thánh-nhân có khả năng nhập Thánh-quả 
(phalasamapdafii) của mình, đê hưởng vị giải thoát an-lạc 
Niêt-bản (vừnuffirasa) trong kiêp hiện-tại. 
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- Bậc Thánh Nhập-lưu nhập Nhập-lưu Thánh-quả. 

- Bậc Thánh Nhắt-lai nhập Nhắt-lai Thánh-quả. 

- Bậc Thánh Bát-lai nhập Bắt-lai Thánh-quả. 

- Bậc Thánh A-ra-hẳn nhập A-ra-hản Thánh-quả. 

Nếu "bậc Thánh-nhân nào đã chứng đắc Thánh-quả 
nào cuỗi cùng thì có thể nhập Thánh-quả ấy. 


Bậc Thánh-nhán bậc thấp không thê nhập 7hánh-quả 
bậc cao, vì chưa chứng đãc, và bác T hành-nhân bậc cao 
cũng không nhập Thánh-quả bậc tháp. 

Bậc Thánh-nhân nếu đã chứng đắc 5 bậc thiển sắc- 
giới liên quan siêu-tam-giới, khi nhập Thánh-quả với 
bậc thiên nảo tuỳ theo ÿ muôn của mình. 

Phương pháp nhập Thánh-quả 

Bác Thánh-nhân có ý nguyện muốn nhập Ti hánh-quả 
(phalasamapatfi), đề hưởng vị giải thoát an-lạc Niêi-bàn 
(Vimutfirasa) trong suôt thời gian ân định theo lời phát 
nguyện, bậc Thánh-nhân ây cân phải có đủ 3 chi pháp 
như sau: 

- Phát nguyện thời gian nhập Thánh-quả và quy định 
thời gian xả Thánh-quả. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ không dõi theo đối-tượng sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ chỉ hướng đến đồi-tượng Niễt-bàn. 

Bác Thánh-nhán nhập Thánh-quả có 2 giai đọan: 

- Trước tiên, bậc Thánh-nhân phát nguyện bằng lời 
chơn thật răng: 

Nguyện xin nhập Thánh-quả trong suốt thời gian I 
giỏ, 2 giỏ, 3 giờ,.... l ngày, 2 ngày, 3 ngày, ... (nhưng 
không đên 7 ngày). Xin Thánh quả-tâm phát sinh liên tục 
không ngừng trong suốt thời gian áy. 


ˆ5/ PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





- Khi nhập Thánh-quả, bậc Thánh-nhân quán triệt 2 

pháp răng: 

- Quán triệt về Thánh quả-tâm bậc cao đã chứng đắc. 

- Quán triệt về bậc thiên siêu-tam-giới đã chứng đắc 

Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Ví dụ: Bậc Thánh Bất-lai đã chứng đắc 5 bậc thiên 
sac-giới liên quan siêu-fam-giới, muôn nhập Bárlai 
Thánh-quả (Anagamiphalasamapatii) với bậc thiên siêu- 
tam-giới nào có đôi-tượng Niết-bàn, tuỳ theo ý muốn. 


Sau khi phát nguyện xong, bậc Thánh Bấr-lai thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu từ #-uệ thiển-tuệ 
thứ 4 udayabbayñnupassanaññãna thây rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc- -pháp, của danh-pháp, và 
trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh theo tuần tự đến #í-fuệ thiển- 
tuệ thứ 12 saccänulomafñäna trong Bắt-lai Thánh-quả 
lộ-trình-tâm (Anagamiphalasamapafttivithicifa) như sau: 


Đồ biểu nhập Bắt-lai Thánh-quả lộ-trình-tâm 


Đối-tượng danh-sắc — đối-tượng Niết-bàn 


pha pha pha pha.. Ä& 





Đại-thiện-tâm hợp với trí tuệ 4 Thánh-quả-tâm 
Đại-duy-tác-tâm hợp với trí tuệ 

Giải thích nhập Thánh-quả lộ-trình-tâm 

1- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm trước viết tắt (bha) 
2- Bhavangacalana: Hộ-kiêp-tâm rung động vf (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiêp-tâm bị cất đứt vf (da) 
4- Manodvaravajjanacitta: Y-môn-hướng-tâm ví (ma) 
5-ổ- Anuloma: Thuận-dòng-tâm vf (an) 
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9- Ánãgãämiphalacitta: Bắt-lai Thánh-quả-tâm vt (pha) 
10- Bhavangacitta: Hộ-kiêp-tâm sau ví (bha) 


Nhập Thánh-quả lộ-trình-tâm (phalasamapattivithi- 
citia) có điểm đặc biệt khác với nhập thiên lộ-trình-tâm 
(hanasamapattivthicitta) và nhập diệt-thọ-tưởng lộ- 
trình-tám (mirodhasamapaftivifthicifía) như sau: 

* Nhập Thánh-quả lộ-trình-tâm trong tác-hành-tâm 
(avanaciffa) có 4 sát-na-tâm cùng làm phận sự aréwloma 
rồi diệt, liền tiếp theo sau Bá-lai Thánh-qguả-tâm sinh 
rồi diệt liên tục, có đối-tượng Niết-bàn, trong suốt thời 
gian đã phát nguyện. 

* Nhập thiên lộ-trình-tâm và nhập diệt-thọ-tưởng lộ- 
trình-tâm trong tác-hành-tâm (avanaciffa) có 4 sát-na- 
tâm, mà mỗi sát-na-tâm làm mỗi phận sự parikamưmna, 
uHpacära, qnHlÏoma, gotrabhu. 


Niết-bàn là đối-tượng của Thánh-quả lộ-trình-tâm 


Niết-bàn là đối-tượng của Thánh-quả lộ-trình-tâm có 
3 loại Niếr-bàn, tuỳ theo năng lực của pháp-chủ 
(ndriya) của bậc Thánh-nhân như sau: 

1- AnimiHtanibbana: Vô-hiện-tượng Niết-bàn là đỗi- 
tượng của 7hánh-qguả lộ-trìinh-tâm đỗi với bậc Thánh- 
nhân có tín-pháp-chủ (saddhindriya) có nhiều năng lực 
hơn 4 pháp-chủ còn lại. 

Giai đọan đầu, bậc 7hánh-nhân có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ /rạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của danh-pháp hoặc của sắc-pháp. 

Đến khi nhập Thánh-quả lộ-trình-tâm chỉ có đối-tượng 
trạng-thái vô-thường của danh-pháp mà thôi, khi 
Thánh-quả-tám sinh rồi diệt liên tục, có aniữmifa- 
nibbãna: Vồ-hiện-tượng Niết-bàn làm đỗi-tượng. 


524 PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 





2- Appanihitanibbäna: Jô-ái Niễt-bàn là đôi-tượng 
của 7hánh-quả lộ-trimh-tâm đôi với bậc Thánh-nhán có 
định-pháp-chủ (samadhindriya) có nhiêu năng lực hơn 4 
pháp-chủ còn lại. 

Giai đọan đầu, bậc 7hánh-nhân có trí-tuệ thiền-tuệ 
thây rõ, biệt rõ /Ørgng-fhải vô-thường, trạng-thải khó, 
trạng-thái vô-ngã của danh-pháp, hoặc săc-pháp. 

Đến khi nhập Thánh-quả lộ-trìnhtâm chỉ có đối- 
tượng trạng-thái khô của danh-pháp mà thôi, khi Thánh- 
quả-fám sinh trôi diệt liên tục, có appanihitanibbana: 
Vô-ái Niếf-bàn làm đôi-tượng. 

3- Suñfñatanibbãna: Chơn-không Niế-bàn là đỗi- 
tượng của Thảánh-qguả lộ-trình-tám đôi với bậc Thánh- 
nhân có tuệ-pháp-chủ (paññindriya) có nhiêu năng lực 
hơn 4 pháp-chủ còn lại. 

Giai đọan đầu, bậc 7hánh-nhân có trí-tuệ thiền-tuệ 
thây rõ, biệt rõ /Ørgng-fhái vô-thường, trạng-thải khó, 
trạng-thái vô-ngã của danh-pháp, hoặc săc-pháp. 

Đến khi nhập Thánh-quả lộ-trìnhtâm chỉ có đối- 
tượng trạng-thái vô-ngã của danh-pháp mà thôi, khi 
Thánh-quả-tám sinh rôi diệt liên tục, có sưfññafa- 
nibbana: Chơn-không Niêt-bảàn làm đôi-tượng. 

Phương pháp xả Thánh-quả lộ-trình-tâm 

Bậc Thánh-nhán đang nhập Thánh-quả lộ-trình-tâm, 
nêu muôn xả Thánh-quả lộ-trình-tâm thì cần phải có 2 
chi pháp như sau: 

- Tri-tuệ thiển-tuệ hướng đến đối-tượng danh-pháp 
hoặc săc-pháp. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ không dõi theo đỗi-tượng Niết-bàn. 
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Khi bậc 7hánh-nhân có đủ 2 chi pháp ấy, Thánh- 
quả-tâm cuỗi cùng diệt, làm nhân-duyên cho hồ-kiếp- 
tâm (bhavangacitfa) phát sinh, chấm đứt Thánh-qguả lộ- 
trình-tám. 

Nhập Thánh-quả là quả báu của pháp-hành thiển-tuệ 
đối với bậc Thánh-nhân hưởng Niết-bàn an-lạc tuyệt đối. 


* Nhập diệt-thọ-tưởng (Nirodhasamäpatti) 


Nhập diệt-thọ-tưởng (mrodhasamapaffi) trong nhập 
diệt-thọ-tưởng lộ-trình-tâm (nirodhasamapaftivthicitta) 
diệt thọ và trởng có nghĩa là diệt tâm với tâm-sở và sắc- 
pháp phát sinh từ tâm, suốt thời gian 7 ngày, không ăn 
uống, tiêu tiện, đại tiện, . ..giồng như tịch diệt Niết-bản, 
an-lạc tuyệt đối, hoàn toàn giải thoát khỏi khổ thân, khổ 
tâm, khổ của sắc-pháp, của danh-pháp trong suốt 7 ngày. 


Vấn: Bậc Thánh-nhân nào có khả năng nhập diệt-thọ- 
tưởng được? 


Đáp: Chỉ có 2 bác Thánh-nhân có khả năng đặc biệt 
nhập điệt-thọ-tưởng (mirodhasamapati) đó là bậc Thánh 
Bát-lai và bậc Thánh A-ra-hán đã chứng đắc đây đủ 5 
bậc thiên sắc-giới và 4 bậc thiên vô-sắc-giới mà thôi, 
bởi vì, nhập diệt-thọ-tưởng cần phải nhờ đến 2 năng lực: 

- Năng lực của thiên-định (samathabala): Bậc Thánh 
Bánrlai hoặc bậc Thánh 4-ra-hán chứng đặc đến đệ tứ 
thiên vô-sắc-giới: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên. 

- Năng lực của thiên-tuệ (vipassanabala): Bậc Thánh- 
nhân chứng đắc Bátlai Thánh-quả hoặc A-ra-hán 
Thánh-quả. 

Ngoài 2 bác Thánh ấy ra, bậc Thánh Bátlai, bậc 
Thánh A-ra-hán không chứng đắc đây đủ 5 bậc thiên 
sắc-giới và 4 bậc thiên vô-săc-giới, và bậc Thánh Nhắt- 
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lai và bậc Thánh Nhập-lưu, dù đã chứng đắc đây đủ 5 
bậc thiên sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới, cũng 
không có khả năng nhập diệtthọ-tưởng được, bởi vì 
không đủ 2 năng lực cân thiết. 


Phương pháp nhập diệt-thọ-tưởng 


Bậc Thánh Bár-lai hoặc bậc Thánh A-ra-hán có khả 
năng nhập diệt-thọ-tưởng (nirodhasamapati) “cần phải 
có đây đủ 5Š chi pháp như sau: 

1- Phải có đây ẩủ 2 năng lực (bala). 

2- Phải có khả năng chế ngự 3 pháp-hành (sankhara). 

3- Phải có 16 pháp-hành thiên-tuệ (ñanacariyd). 

4- Phải có 9 pháp-hành thiên định (samadhicariy). 

3- Phải có 5 pháp thuần thục trong 9 bác thiên 

(vasibhavai4). 

Đó là Š chi pháp cần thiết hỗ trợ nhập diệt-thọ-tưởng 
(mirodhasamapdfi). 

Giải thích 

1- Hai năng lực (bala) 

- Năng lực thiền-định (samathabala): Bậc Thánh Bắ- 
lai, bậc Thánh A-ra-hản có đủ 5 bậc thiền săc-giới và 4 
bậc thiên vô-sắc-giới, đến đệ tứ thiển vô-sắc-giới "phi- 
trởng-phi-phi-tưởng xử-thiển ” mới cô đủ năng lực thiển- 
định vi-tế diệt thọ, tưởng. 

- Năng lực thiền-tuệ (vipassanäbala): Bậc Thánh 
Bátlai, bậc Thánh A-ra-hán cô đủ 7 loại anHpassanã: 
Aniccanupassana, dukkhänupassana, anaffãnupassana, 
nibbidanupassana, virãganupassana, nirodhãnupassana, 
pafinissageanupassana mới cô đủ năng lực thiên-tuệ điệt 
thọ, tưởng. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Nirodhasamãpattikathã. 
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2- Khả năng chế ngự 3 pháp-hành (saäkhärä) 


- Kãyasankhara: Thân-hành đó là hơi thở vào, hơi thở ra. 

- Vacsankhära: Khẩu-hành đó là hướng-tâm tâm-sở 
(vitakkacetasika) và quan-sát tâm-sở (vicaäracetasiÑa). 

- Cidasankhara: Ý-hành đô là thọ tâm-sở (vedanä- 
cefasikq) và tưởng tâm-sở (safñfiacetasikq). 

- Đệ nhị thiên sắc-giới có khả năng diệt được 2 chỉ 
thiển vifakka, vicära, nên chế ngự được khẩu-hành 
nghĩa là khẩu không nói năng được nữa. 

- Đệ ngũ thiên sắc-giới” có khả năng điệt được hơi 
thở vào, hơi thở ra, nên chễ ngự được fhân-hành: Tịnh 
thân nghĩa là thần không còn hơi (hở vào, hơi thở ra nữa. 

- Bậc Thánh Bắtlai, bậc Thánh A-ra-hán khi nhập 
phi-trởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên thì thọ tâm-sở và 
tưởng tâm-sở trở nên vô cùng vi-tễ, tưởng như không 
có, nên bậc thiền này có khả năng diệt được /họ fâm-sở 
và tưởng tâm-sở, chễ ngự được ÿý-hành: Tịnh ý nghĩa là 
tâm như không còn biết rõ các đối-tượng nữa. 


3- 16 pháp-hành thiền-tuệ (ñãnacariyã) 


Bậc Thánh Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán đã thuần thục 
thực-hành 16 pháp-hành thiên-tuệ: 

1- Thực-hành aniccaänupassand. 

2- Thực-hành dukkhaänupassand. 

3- Thực-hành anaftãnupassand. 

4- Thực-hành nibbidaänupassana. 

5- 1ực-hành viraganupassana. 

6- Thực-hành nirodhänupassana. 

7- Thực-hành pa[{inissaggãänupassanä. 

6- Thực-hành vivaffänuDassana. 





! Trường hợp nếu thiền sắc-giới có 4 bậc thiền, thì đệ tứ thiên. 
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9- Sofapaftinagsa. 

10- Nhập Sotapattinhalasamapdfti. 
1I- Sakadagamimagsa. 

12- Nhập Sakadagamiphalasamapdtti. 
13- ủAnägamimagga. 

14- Nhập Anagamiphalasamapdfti. 
15- Arahattamagsa. 

16- Nhập Arahattaphalasamapdtti. 


Bậc Thánh Báắt-lai, bậc Thánh A-ra-hán đã thuần thục 
thực-hành l6 pháp-hành thiền-tuệ từ trí-tuệ thiền-tuệ 
tam-giới đến trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới. 

4- Chín Pháp-hành thiền-định (samädhicariyã) 

1- Nhập đệ nhất thiên sắc-giới. 

2- Nhập đệ nhị thiên sàc-giới. 

3- Nhập đệ tam thiên sắc-giới. 

4- Nhập đệ tứ thiển săc-giới. 

5- Nhập đệ ngũ thiên sắc-giới. : 

6- Nhập không-vô-biên-xứ-thiên. 

7- Nhập thức-vô-biên-xú-thiên. 

8- Nhập vô-sỏ-hữu-xú-thiên. 

9- Nhập phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiên. 

Bậc Ti hánh Bắnlai, bậc Thánh A-ra-hắn thuần thục 
nhập Š bậc thiên săc-giới và 4 bậc thiên vô-sắc-g1ới. 

5- Năm pháp thuần thục (vasTbhävatä) 


1- Ävajjanavasr: Thuần thục quán triệt chỉ thiên với 
ý-môn-hướng-tâm. 

2- Samäpajjanavas: Thuần thục nhập các bậc thiên. 

3- Adhitthäanavar: Thuần thục phát nguyện ấn định 
thời gian nhập các bậc thiển. 

4- Vufthänavas: Thuần thục ấn định thời gian xả các 
bậc thiển. 
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5- Paccavekkhanavasr: Thuần thục quản triệt chỉ 
thiên với tác-hành-tám. 

Bậc Thánh Bấtlai, bậc Thánh A-ra-hản có đầy đủ 5 
pháp thuân thục cân thiệt hỗ trợ nhập điệt-thọ-tưởng 
(mirodhasamapdffi). 


* Nhập diệt-thọ-tưởng nhờ 2 năng lực 


Bậc Thánh Báất-lai, bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt-thọ- 
tưởng cần phải nhờ 2 năng lực: Năng lực thiên-định 
(samathabala) và năng lực thiên-tuệ (vipassanabala). 

Hai bậc Thánh-nhân ấy nhập thiền rồi xả thiên, tiếp 
theo Ør/-fuệ thiên-tuệ thây rõ, biệt rõ sự diệt của danh- 
pháp của bậc thiên ấy theo tuân tự như sau: 

A- Bậc Thánh Bắt-lai nhập diệt-thọ-tưởng 

Bậc Thánh Bắt-lai thực-hành theo tuần tự như sau: 

1- Nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. 

- Xả đệ nhát thiên săc-giới thiện-táâm. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh- 
phúp nơi đệ nhát thiên sắc-giới thiện-tâm, hiện rõ trạng- 
thái vô-thưởng, trạng-thái khó, trạng-thải vô-ngã. 

2- Nhập đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm. 

- Xả đệ nhị thiên săc-giới thiện-tâm. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biệt rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi đệ nhị thiên săc-giới thiện-tám, hiện rõ trạng- 
thái vô-thưởờng, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã. 

3- Nhập đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm. 

- Xả đệ tam thiên săc-giới thiện-tâm. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thảy rõ, biệt rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi đệ tam thiên săc-giới thiện-tâm, hiện rõ trạng- 
thải vồ-thưởng, trạng-thải khô, trạng-thái vô-ngã. 
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4- Nhập đệ tứ thiển sắc-giới thiện-tám. 

- Xả đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biẾt rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm, hiện rõ trạng- 
thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã. 

5- Nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm. 

- Xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, hiện rõ trạng- 
thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã. 

6- Nhập không-vồô-biên-xư-thiện-tâm. 

- Xả không-vô-biên-xứ thiện-tâm. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biẾt rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi không-vô-biên-xứ-thiện-tám, hiện rõ trạng-thải 
vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã. 

7- Nhập thức-vô-biên-xứ-thiện-tâm. 

- Xả thức-vô-biên-xư-thiện-tâm. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biỄ! rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi thức-vô-biên-xứ-thiện-tâm, hiện rõ trạng-thải 
vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã. 

ổ- Nhập vô-sỏ-hữu-xú-thiện-tâm. 

- Xả vô-sở-hữu-xưứ-thiện-tám. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi vô-sỏ-hữu-xứ-thiện-tâm, hiện rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vồ-ngã. 


Bồn phận sự trước khi nhập diệt-thọ-tưởng 


Bậc Thánh Báấrlai phát nguyện 4 phận sự (pubba- 
kicca) trước khi nhập diệf-thọ-fzởng như sau: 

1- Nanabaddha avikopana: Bậc Thánh Bárlai phát 
nguyện răng: Trong suốt 7 ngày đêm nhập diệt-thọ- 
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tưởng, tất cả mọi thứ vật dụng nhự y, bái, chỗ ở,.... 
không bị hư hại do lửa, nước, trộm CWÓp, ... 

Do nguyện lực này, tất cả mọi thứ vật dụng hoàn toàn 
không bị hư hại. 

2- Samghapatimanana: Bác Thánh Bárlai phát 
nguyện răng: ?7ong suốt 7 ngày đêm nhập diệt-thọ- 
tưởng, nêu chư tÈ-khưu Tăng hội họp hành Tăng-¬sự nào, 
cân đến tôi thì tôi sẽ xả diệt-thọ-tưởng ngay tức khắc, 
không để vị tb-khưu nào đến gọi. 

Do nguyện lực này, khi chư ty-khưu Tăng hội họp, 
bậc Thánh Bắt-lai xả diệt-thọ-tưởng, đến trình diện ngay. 

3J- Safthupakkosana: Bác Thánh Bát-lai phát nguyện 
rằng: Tì rong suốt 7 ngày đêm nhập diệt-thọ-trởng, nêu 
Đức-Thế- Tôn truyền hội họp chư t)-khưu-Tăng, để ban 
hành giới điêu, ... cần đến tôi thì tôi sẽ xả diệt-thọ-tưởng 
ngay tức khắc, bảng để vị tỳ-khưu nào đến gọi. 

Do nguyện lực nảy, khi Đức-Thế-Tôn có việc cần, 
bậc Thánh Bắt-lai xả diệt-thọ-tưởng, đến trình diện Đức- 
Thế-Tôn ngay. 

4- Addhänapariccheda: Bậc Thánh Bất-lai phát nguyện 
rằng: Sinh mạng của tôi còn tôn tại quá 7 ngày đêm hay 
không? Nếu biết sinh mạng sẽ hết trong vòng 7 ngày thì 
bậc Thánh Bất-lai phải xđ điệ-thọ-tưởng trước khi 
chuyền kiếp (cuti), bởi vì sự chết không thể xảy ra trong 
lúc đang nhập diệt-thọ-tưởng. 

Do nguyện lực này, nên bậc Thánh Bắt-lai biết rõ tuổi 
thọ, để chuẩn bị trước khi chuyên kiếp (cuti). 

Sau khi phát nguyện 4 øubbakicca xong, bậc Thánh 
Bắt-lai trở lại tiếp tục Nhập phi-trưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thiện-tâm cuỗi cùng trong diệt-thọ-tưởng lộ-trình-tâm 
(mirodhasamapdaffivifthiciffa) như sau: 
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Đồ biểu diệt-thọ-tưởng-lộ-trình-tâm 


Đối-tượng thiền định đối-tượng Niết-bàn 






Đại thiện tâm hợp với trí tuệ 


NevasaññãnãsaññãyatanaJJhãna 
Anägamiphalacitta 


Giải thích: 

Bậc Thánh Bất-lai đã trải qua quá trình diễn tiến đi 
đôi giữa 2 năng lực: Năng lực thiên-định và năng lực 
thiên-tuệ, bắt đầu từ đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho 
đến đệ £ứ thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm, phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xú-thiện tâm, trong diệt-thọ-tưởng lộ-trình-tâm 
(nirodhasamäpafivithicifa) cuối cùng phát sinh như sau: 


- Bhavangacitta: Hộ-kiép-tâm trước ví (bha) 
- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động ví (n4) 
- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị căt đít ví (da) 
- Manodväravjjana: Ý-môn-hướng-tâm ví (ma) 
- Parikamma: Tâm-chuẩn-bị nevasaññä... ví (pari) 
- Upacara: láâm-cận nevasafna ... ví (Mp4) 
- Anuloma: Tâm-thuận-dòng nevasafna ... ví (ma) 
- Gotrabhu: Tâm-chuyển từ dục-giới-tâm 

sang vô-sắc-giới-tâm nevasaññä... ví  (gof) 
- NevasafñfianasañnayatanaqJjhãnakusalacitfa: 

(2 sát-na-tâm) diệt ví (ha) 


- Diệt cifta+cetasika-+ciftaruipa suốt 7 ngày 
đêm không còn biết khô thân, khô tâm nữa. 


- Đến ngày thứ 8 
- Anägämiphalacita: Bát-lai Thánh-quả-tâm 

phái sinh (2 sát-na-táam) ví (0h) 
- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm sau ví (bha). 
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Nhập diệt-thọ-tưởng lộ-frình-tâm (mirodhasamapatii- 
vifhicia) suốt 7 ngày đêm, điệt tâm với tâm-sở, sắc- 
pháp phát sinh từ tâm, bác Thánh Bárlai không ăn 
uông, cũng không đi tiêu tiện, đại tiện, không biết khổ 
thân, khổ tâm nào cả. 

Đến ngày thứ 8 hết kỳ hạn, xả diệt-thọ-tưởng lộ-trình- 
tâm của bậc Thánh Bắt-lai, thì Bár-lai Thánh-quả-tâm 
có đối-tượng Niết-bàn phát sinh 2 sá/-na-fâm tồi diệt, tiếp 
theo hó-kiếp-tâm phát sinh, chấm dứt điệf-thọ-tưởng lộ- 
trình-tâm, trở lại đời sông bình thường. 

Bậc Thánh Bắt-lai suốt 7 ngày đêm không ăn uống, 
đến ngày thứ 8, để duy trì sinh mạng, nên bậc Thánh 
Bắt-lai đi khất thực. Những thí chủ nào để bát cúng 
dường đến bác Thánh Bấr-lai sau khi xả diệt-thọ-tưởng, 
chắc chăn sẽ được quả báu cao quý vô lượng. 


B- Bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt-thọ-tưởng 


Về phương pháp nhập diệt-thọ-trởng đối với bậc 
Thánh Bár-lai như thê nào, thì đôi với bậc 7ánh A-ra- 
hán cũng như thê ây. 

Nhưng xét về £âm bậc Thánh Bắt-lai với bậc Thánh 
A-ra-hán là hoàn toàn khác nhau: 

* Đối với bậc Thánh Bát-lai có các loại tâm thuộc về 
thiện-tâm (Wusalacifa) như dục-giới thiệntâm, săc-giới 
thiện-tâm, vô-săc-giới thiện-tám, Bát-lai Thánh-quả-tâm. 

* Đối với bậc Thánh A-ra-hán có các loại tâm thuộc 
vê duy-fác-tám (kiriyacifa) như dục-giới đại-duy-tác- 
tâm, săc-giới duy-tác-tâm, vô-săc-giới đuy-tác-tâm, Ả- 
ra-hản Thánh-quả-tâm. 

Nhập diệt-thọ-tưởng là quả báu của pháp-hành thiền- 
tuệ đôi với bậc Thánh Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán giải 
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thoát khổ thân, khổ tâm, khổ của sắc-pháp, của danh- 
pháp trong suốt thời gian 7 ngày đêm. 

Bậc Thánh Bắrlai, bậc Thánh A-ra-hán chỉ cô thể 
nhập diệt-thọ-tưởng trong cõi dục-giới, cõi sắc- giới mà 
thôi, không thê nhập diệt-thọ-tưởng trong cõi vô-săc-giới, 
bởi vì không thê nhập 5 bậc thiền sắc-giới. 


Người chết khác với bậc Thánh nhập diệt-thọ-tưởng 


Trong kinh Mahävedallasutta”? Ngài Đại-trưởng-lão 
Sãriputta dạy Ngài Trưởng-lão Mahäkofthika rằng: 

- Này hiển đệ! Người chết rồi thì thân-hành đó là hơi 
thở bị diệt, khẩu-hành đó là hướng-tâm tâm-sở (vitakka- 
cefasika) và quan-sát tâm-sở (vicäracetasikq) bị diệt, ý- 
hành đó là thọ tâm-sở (vedanacetasika) và tưởng tâm-sở 
(sañhacetasika) cũng đêu bị diệt, hết tuổi thọ, không còn 
hơi ấm, các tịnh-sắc đều bị tan rã. 


Còn bậc Thánh Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hản nhập 
diệt-thọ-tưởng rồi, thì cũng diệt thân-hành đó là diệt 
hơi thở vào, hơi thở ra, khẩu-hành đó là diệt hướng- 
tâm tâm-sở và quan-sát tâm-sở, diệt ý-hành đó là diệt 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở, (giống như người chết). 
Nhưng bậc Thánh Bắt-lai, bậc Thánh A-ra-hán khi nhập 
điệt-thọ-tưởng, tuổi thọ vẫn còn, hơi ấm trong sắc- -thân 
vẫn còn, các tinh- -sắc (nhãn-tịnh- ¬sắC, nhĩ- tịnh- -sắc, tÿ- 
tịnh-sắc, thiệt-tịnh-sắc, thân-tịnh-sắc, 7- sắc- -cãn) ván 
côn nguyên vẹn, không bị tan rã. 

Đó là điều giống nhau và khác nhau giữa người chết 
với bậc Thánh Bátlai, bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt- 
thọ-tưởng. 





Bộ MaJjjhimanikaya, Mũilapannasa, kinh Mahäavedallasutta. 
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Tóm lược kết-quả của pháp-hành thiền-tuệ 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ nếu có 
saddhindriya: Tin-pháp-chủ có nhiều năng lực hơn 4 
pháp-chủ là tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ, đến khi Thánh-đạo lộ-trình-tâm phát 
sinh, ứrí-tuệ thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañana thì chỉ 
thấy TỐ, biết rõ aniccalakkhapa: Tì rạng-thái vô-thường 
của săc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới cuối cùng, dẫn 
đến anừmifavimokkha: Vô-hiện-tượng giải-thoát, chứng 
ngộ anừmifanibbãna: Vô-hiện-tương Niếr-bàn chứng 
đắc 7, hánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo thuộc về nhóm 
SaddhãnusärT: Bậc Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng 
đức-tin trong sạch. 


- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhắt-lai Thánh-đạo, 
Nhắt-lai Thánh-quả, Bárlai Thánh-đạo, Bár-lai Thánh- 
quả, A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả gồm có 
7 bậc Thánh-nhân này thuộc về nhóm Saddhãvimufa: 
Bậc Thánh-nhân giải thoát bằng đức-tin trong sạch. 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ nếu có 
samadhindriya: Định-pháp-chủ có nhiều năng lực hơn 4 
pháp-chủ là tin-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ, đến khi Thánh-đạo lộ-trình-tâm phát sinh, 
trí-tuệ thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañana thì chỉ thấy TỐ, 
biết rõ dukkhalakkhana: Trạng-thải khổ của sắc-pháp 
hoặc danh-pháp tam-giới cuối cùng, dẫn đến appapihifa- 
vimokkha: Vô-tham-di giải-thoát, chứng ngộ appatthffa- 
nibbãna: Vô-tham-ái Niếtr-bàn, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả gồm có § bậc 
Thánh-nhân đều thuộc về nhóm Kãyasakkhi: Chư bậc 
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Thánh-nhân trước có các bậc thiên sắc-giới làm nên 
tảng, sau thực-hành pháp-hành thiên-fuệ, dân đên chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 


- Nếu hành- giả trước đã chứng đặc 5 bậc thiên sắc- 
giới và 4 bậc thiên vô- sắc-giới, sau thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc 4- -ra-hắn Thánh-đạo, A-ra- 
hản Thánh-quả thì thuộc về nhóm Ubhafobhäga- 
vùnufta: Bậc Thánh A-ra-hản giải-thoát cả 2: Tứ thiên 
vồ-sắc-giới và A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ nếu có 
paññindriya: Tuệ-pháp-chủ có nhiều năng lực hơn 4 
pháp-chủ còn lại là tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, đến khi Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm phát sinh, frí-tuệ thiên-tuệ thứ 12 saccãnulomaRñana 
thì chỉ thấy rõ, biết rõ anaffalakkhana: Trạng-thái vồ- 
ngã của sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới cuối cùng, 
dẫn đến suññafavinokkha: Chon-không vô-ngã giải- 
thoát, chứng ngộ suññatanibbana, chơn-không vô-ngã 
Niễt-bàn, chứng đắc 7; hánh-đạo, Thánh-quả như sau: 


- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo thuộc về nhóm 
DhammãnusãrT: Bậc Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng 
frí-tHuỆ siẾu-ViỆt. 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhắt-lai Thánh- 
đạo, Nhất-lai Ti hánh-quả, Báắtlai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả, A-ra-hản Thánh-đạo gồm có 6 bậc Thánh- 
nhân này thuộc về nhóm Difhipafta: Bậc Thánh-nhân 
giải thoát bằng trí-tuệ siêu-việt. 

- Chứng đắc 4-ra-hán Thánh-quả thuộc về nhóm 
Pahiavinutta: Bậc Thánh 4-ra-hản giải-thoát bằng trí- 
tuệ siêu-việt (không có bậc thiên nào làm nên tảng). 
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7 nhóm Thánh-nhân theo 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 


Phân loại 7 nhóm Thánh-nhân tương xứng với ổ bậc 
Thánh-nhân như sau: 


]1- Nhóm Ti háảnh-nhân SaddhanusarT có l bậc Thánh 
Nhập-lưu chứng đặc băng đức-tin trong sạch. 


2- Nhóm Thánh nhân DhammanusarƯ[ có l bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng tri-tuệ siêu-việt. 


3- Nhóm Thánh-nhân Difthipada gốm có 6 bậc 
Thánh-nhân giải thoát bằng tri-tuệ siêu-việt, đó là 
Nhập-lưu Thánh-quả, Nhắtlai Thánh-đạo, Nhất-lai 
Thánh-quả, Báắt-lai T, hảnh-đạo, Báắt-lai Ti hánh-quả, A-ra- 
hẳn Thánh-đạo. 


4- Nhóm Thánh-nhân Saddhãvinufta gôm có 7 bậc 
Thánh-nhân giải thoát bằng đức-tin trong sạch, đó là 
Nhập-lưu Thánh-quả, Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắtlai 
Thánh-quả, Bất-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả, A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả. 

J- Nhóm Thánh-nhân Kãyasakkhi gồm có ð bác 
Thánh-nhân trước có các bậc thiển sắc-giới làm nên 
tảng, sau thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

6- Nhóm Thánh-nhân Ubhafobhagavimutta có Ì bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng cả 2 pháp: Tứ thiên vô- 
sắc-giới và A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 

7- Hạng Thánh-nhân PaRRavunufta có l bậc Thánh 
A-ra-hán giải thoát bằng tri-tuệ siêu-việt (không có bậc 
thiên nào làm nên tảng). 


(Xong phân II, pháp-hành thiên-tuệ) 
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Pháp-Hành Thiền-Định Và Pháp-Hành Thiền-Tuệ 
Giáo-pháp của Đức-Phật Gotama có 2 pháp-hành: 
1- Pháp-hành thiền-định (Samathabhävanä). 

2- Pháp-hành thiền-tuệ (Vipassanäbhävan3). 


1- Pháp-hành thiền-định (samathabhävanä) có 40 
đề-mục thiền-định, một số đề-mục thiển-định có trong 
Phật-giáo và cũng có ngoài Phật-giáo; đặc biệt một số 
đề-mục thiền-định chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Pháp-hành thiên-định là pháp-hành dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm, sắc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, và chứng đắc 4 bậc thiên vô-săc-giới thiện- 
tâm, vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm cho quả có 4 bậc thiên vô-sắc-giới quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Săc-giới thiện-nghiệp trong 5Š bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm và vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên vồ-sắc- 
giới thiện-tâm của pháp-hành thiền-định vẫn còn luân 
quân trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Pháp-hành thiên-định đã được trình bày trong quyền 
IX: Pháp-Hành Thiên-Định của bộ  Nên-Tảng-Phật- 
Œiáo cùng soạn giả. 


2- Pháp-hành thiền-tuệ (vipassanäabhãvan3) là pháp- 
hành chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có 
ngoài Phật-giáo. Pháp-hành thiên-tuệ là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ châản-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi 
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phiên-não, mọi tham-di, mọi ác-pháp, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, Tôi sẽ tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô 
tử sinh luân-hôi trong tam-gIới. 


Thật vậy, pháp-hành thiển-tuệ có từ khi Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian, và được các hàng thanh-văn đệ- 
tử có đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ có 
khả năng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngô chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử có trí-tuệ kế thừa theo 
truyền thống thực-hành pháp-hành thiền-tuệ giữ gìn, duy 
trì tồn tại cho đến nay. 


Khi giáo pháp của Đức-Phật Gotama bị suy đổi dần 
dần, bị tiêu hoại dần dần thì pháp-hành thiền-tuệ sẽ bị 
suy đồi, bị tiêu hoại trước, bởi vì trí-tuệ của các hàng 
thanh-văn đệ-tử không có khả năng giữ gìn duy trì được 
pháp-hành thiển-tuệ nữa. 

Tuổi thọ của Phật-giáo có khoảng 5.000 năm, sau 
5.000 năm, giáo pháp của Đức-Phật Gotama bị tiêu hoại 
hoàn toàn không còn trên thế gian này. 

Tìm hiểu những điểm khác biệt nhau giữa pháp-hành 
thiền-định (trong quyền IX) với pháp-hành thiền-tuệ 
(trong quyền X nảy), để giúp cho hành- -giả phân biệt rõ 
pháp-hành thiên-định với pháp-hành thiển-tuệ. 


Điểm Khác Biệt Giữa Thiền-Định Với Thiền-Tuệ 


Tìm thấy những điểm khác biệt giữa pháp-hành thiển- 
định và pháp-hành thiên-tuệ như sau: 
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I- Ý nghĩa (Attha) 


- Thiên-định: Thiền-định nghĩa là định-tâm trong 
đối-tượng thiên-định duy nhát, đề chứng đặc 5Š bậc thiên 
săc-giới, 4 bậc thiên vô-săc-giới. 

- Thiên-tuệ: Thiên-tuệ nghĩa là trí-tuệ thiền-tuệ thây 
rõ, biệt rõ sự sinh, sự diệt của mỗi săc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thải khó, trạng-thái vô-ngã của 
săc-pháp, danh-pháp tam-giới, dân đên chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niêt-bản. 

2- Chi-pháp (Anga) 

- Thấ: Chỉ-pháp của thiền-định là ekaggatãcetasika: 
Nhát-tâm tâm-sở đông sinh với tam-giới thiện-tâm, tam- 
giới duy-tác-tâm. 

- Thí: Chi-pháp của thiền-tuệ là paññindriyacetasika: 
Tuệ-chủ tâm-sở đồng sinh với tất cả tam-giới thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ, tam-giới duy-tác-tâm họp với tri-tuệ. 

3- Trạng-tháï-riêng (Lakkhana) 

- Thẩ: Trạng-thái-riêng của thiền-định là không 
phóng-tâm, định-tâm trong đôi-tượng thiên-định. 

- Thí: Trạng-thái-riêng của thiền-tuệ là thấy rõ, biết 
rõ £h@f-tánh của tât cả sắc-pháp, danh-pháp. 

4- Phận sự (Rasa) 

- Thä: Phận sự của thiền-định là gom các pháp đồng 
sinh lại với nhau. 


- Thi: Phận sự của thiền-tuệ là điệt vô-minh che phủ 
thật-tánh của tât cả săc-pháp, danh-pháp. 
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5- Quả hiện-hữu (Paccuppatthäna) 

- Thấ: Quả hiện-hữu của thiền-định là an trú trong 
một đôi-tượng thiên-định duy nhât. 

- Thi: Quả hiện-hữu của thiền-tuệ là trí-tuệ thiền-tuệ 
thây rõ, biệt rõ £hậf-fánh của tât cả săc-pháp, danh-pháp, 
không có si mê lâm lạc. 

6- Nguyên nhân gần (Padaf{thäna) 

- Thả: Nguyên nhân gắn của thiền-định là thọ lạc. 

- Thí: Nguyên nhân gần của thiền-tuệ là sáf-na định- 
tâm trong môi đồi-tượng thiên-tuệ. 

7- Đồi-tượng (Ärammana) 

- Thả: Đối-tượng của thiền-định là 40 đề-mục-thiền- 
định thuộc vê chề-định-pháp (paññatidhamma). 

- Tht: Đối-tượng của thiền-tuệ là tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp, hoặc thân, thọ, tâm, pháp là đôi-tượng 
của pháp-hành tứ-niệm-xứ, thuộc vê chản-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma). 

S- Sinh-diệt ( Udaya-Vaya) 

- Thả: Sự sinh, sự diệt của đỗi-tượng thiền-định 
không có. 

- Thí: Sự sinh, sự diệt của đối-tượng thiền-tuệ đó là 
sự sinh của môi sắc-pháp do nhân-duyên-sinh, sự điệi 
của môi săc-pháp do nhân-duyên-dIiệt; sự si" của môi 
danh-pháp tam-giới do nhân-duyên-sinh, sự đ/¿/ của mỗi 
danh-pháp tam-giới do nhân-duyên-diệt. 

9- Trạng-tháï-chung (Sãmaññalakkhana) 


- Thả: Trạng-thái-chung của đôi-tượng thiền-định 
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không có, bởi vì đối-tượng thiền-định thuộc vẻ chế-định- 
pháp (paññattidhamma), không có sự sinh, sự diệt, nên 
không có 3 trạng-thái-chung. 

- Thí: Trạng-thái-chung của đỗi-tượng thiền-tuệ là 
trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô- ngã 
của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, bởi vì đối- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới thuộc về chẩn- 
nghĩa-pháp (paramafthadhamma), có sự sinh, sự diệt 
của săc-pháp, của danh-pháp, nên có 3 trạng-thái-chung. 


10- Thời gian (Kãla) 


- Thả: Thời gian của đối-tượng thiền-định thuộc về 
chế-định-pháp (paññattidhamma) là kãlavimutta: Ngoại 
3 thời, không thuộc về quá-khứ, hiện-tại, vị-lai. 

- Thị: Thời gian của đối-tượng thiền-tuệ thuộc về 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) là tekalika: Có 3 
thời: Quá-khứ, hiện-tạI, vỊ-la1. 


11- Bản tính (Carita) 


- Thả: Bản tính của hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định phân chia ra 6 loại tính, để phù hợp với 40 
đối-tượng thiền-định. 

- Thí: Bản tính của hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ phân chia 2 loại tính (tham-ái và tà-kiến), mỗi 
loại có 2 hạng hành-giả, để phù hợp với 4 đối-tượng tứ- 
niệm-xứ hoặc đối-tượng thiền-tuệ. 


12- Hiện-tượng (Nimitta) 


- Thả: Hiện-tượng của đối-tượng thiền-định có 3 giai 
đọan: Đối- -tượng parikammanimiita, đối-tượng uggaha- 
nimita, đối-tượng palibhäganimira, bởi vì đối-tượng 
thiền-định thuộc về chế-định-pháp (paññattidhamma). 
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- Thi: Hiện-tượng của đỗi-tượng thiền-tuệ hoàn toàn 
không có nimitta nào, bởi vì đôi-tượng thiên-tuệ thuộc 
vê chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


13- Định-tâm (Samaädhi) 


- Thấ: Định-tâm của pháp-hành thiền-định có 3 loại: 
Parikammasamadhi: So-định ban đâu, upacaärasamadhi: 
Cán-định, appanasamadhi: An-định trong Ì đề-mục 
thiền-định. 

- Thí: Định-fâm của pháp-hành thiền-tuệ chỉ có 1 loại 
là khanikasamadhi: Sát-na-định nơi mỗi đối-tượng thiền- 
tuệ, sắc-pháp, danh-pháp. 


14- Chứng đắc (Adhigama) 


- Thấ: Sự chứng đắc của pháp-hành thiền-định là đạt 
đến appanäsamadhi: An-định-tâm có đối- -tượng 0đƒi- 
bhaganimifía, chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới, 4 bậc 
thiển vô-sắc-giới. 

- Thí: Sự chứng đắc của pháp-hành thiền-tuệ là 
chứng ngộ chân-lý  Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 


15- Diệt Phiền-não (Pahãna) 


- Thả: Diệt phiền-não: Pháp-hành thiền-định, đệ nhất 
thiển săc-giới thiệntâm diệt phiên-não loại trung (5 
pháp-chướng-ngại nĩvarana) băng cách chế-ngự, đè-nén 
phiên-não (vikhambhanappahäna). 

- Thi: Diệt phiền-não: Pháp-hành thiên-tuệ có 12 loại 
tri-tuệ thiên-tuệ tam-giới từ trí-tuệ thứ nhất naãmarupa- 
paricchedañana cho đến tri-tuệ thiên-tuệ thứ 12 saccä- 
nulomanana diệt phiên- -_não từng-thời (tadangappahana) 
theo khả năng của mỗi loại fr/-tuệ thiên-tuệ. 
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Đến øí/-iuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ I4 đó là 4 
Thánh-đạo-tuệ mà mỗi Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc 
biệt diệt tận được phiên-não (samucchedappahana) theo 
năng lực của môi Thánh-đạo-tuệ, tiếp theo tri-tuệ thiên- 
tuệ siêu-tam-giới thứ 15 đó là 4 Thánh-quả-tuệ mà mỗi 
loại Thánh-quả-tuệ có khả năng đặc biệt làm an-tịnh 
phiên-não (patippassaddhippahäna) theo năng lực của 
môi Thánh-quả-tuệ, và đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới 
giải thoát khổ (nissaranappahäna). 


16- Tâm (Citta) 


- Thả: Tâm của các bậc thiền-định là 15 sắc-giới tâm, 
và 12 vồ-sắc-giới-tâm, thuộc về 27 mahaggatacitta: Tâm 
bậc cao hơn dục-giới-tâm. 

- Thí: Tâm của thiền-tuệ thuộc về siêu-tam-giới-tâm 
đó là 4 hoặc 20 Tháảnh-đạo-tám, và 4 hoặc 20 Thánh- 
quả-tâm gồm có 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

17- Đối-tượng - Chủ thể (Arammana - Ärammanika) 

- Thả: * Đối-tượng thiền-định thuộc về chế-định- 
pháp (paññattidhamma) diễn biên qua 3 giai đoan từ thô 
đến vi-tế như sau: 

- Giai đọan ban đâu: Parikammanimita: Đối-tượng 
thiên-định thực-hành ban đấu của đề mục thiên-định 
diễn biến đến 

- Giai đọan giữa: Uggahanimidta: Đối-tượng thô 
ảnh tương tự của đề-mục thiên-định, diễn biễn đến 

- Giai đọan cuối: Patibhaganimitta: Đối-tượng 
quang ảnh trong sáng của đê-mục thiên-định. 

* Chủ-thể thiền-định là tâm hành trong đối-tượng 
thiền-định cũng tiến triển theo 3 giai đọan theo đối- 
tượng thiền-định như sau: 
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- Giai đọan ban đâu: Parikammabhaävanä: Tâm-hành 
ban đâu của đê mục thiên-định có parikammasamadlhi: 
Sơ-định trong đối-tượng parikammanimita, và đối-tượng 
ugøahanimit/a. 

- Giai đoan giữa: Upacarabhavana: Tâm-cận-hành 
gân bậc thiên sắc-giới có upacärasamadhi: Tâm-cận-định 
trong đối-tượng patibhäganimitta gân bậc thiên sắc-giới. 

- Giai đọan cuối: Appanäbhävanäa: Tâm-an-hành 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới có appanäsamadhi: Tâm- 
an-dinh vững chắc trong đối-tượng palibhäganimitta 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới. 


- Thi: * Đối-tượng thiêền-tuệ thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) có thật-tánh của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới, có sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp tam-giới, có 3 trạng-thái-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giỏi, 


* Chủ-thể thiền-tuệ là trí-tuệ thiền-tuệ diễn tiễn qua 
3 giai đọan: 

- Giai đoan ban đâu: Tri-tuệ thứ nhất thây rõ, biết 
rõ, phân biệt rõ fhậf-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới. 

- Giai đọan giữa: Trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới gồm có 
9 loại thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
duyên-diệt, hiện rõ 3 frạng-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới, V.V... 

- Giai đọan cuối: Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 
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18- Quả báu (Anisamsa) 


- Thả: Quả báu của 5 bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thiên 
vồ-sắc-giới có nhiều quả báu như sau: 
a) Kiếp hiện-tại của hành-giả 

- Nhập thiên để hưởng sự an-lạc trong bậc thiển ấy. 

- Có khả năng luyện phép ngũ-thông (abhinna). 

- Làm nên táng, làm đối-tượng để thực-hành pháp- 

hành-thiên-tuệ. 

- Hỗ trợ bậc Thánh-nhân nhập Thánh-quả-tâm. 

- Nếu chứng đặc đủ 9 bậc thiền (5 bậc thiển sắc- 
giới và 4 bậc thiển vô-sắc-giới) thì hỗ trợ bậc Thánh 
Bán-lai, bậc Thánh A-ra-hản nhập điệt-thọ-tưởng, ... 

b) Kiếp vị-lai của hành-giả 

- Nếu hành-giả nào chứng đắc các bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm và các bậc thiển vồ- sắc-giới. thiện-tâm giữ 
gìn duy trì đến lúc chết, sau khi hành-giả ây chết, thì chỉ 
có thiên thiện-tâm bậc cao nào CÓ quyên tu tiên cho quả 
là thiên quả-tâm bậc cao ấy làm phận sự tải-sinh kiếp 
kế-tiếp, hóa-sinh làm vị _phạm-thiên trên tầng trời sắc- 


giới phạm-thiên, hoặc tầng trời vô- sắc-giới phạm-thiên, 
tương xứng với thiên quả-tâm bậc cao ấy mà thôi. 


Các thiên thiện-tâm bậc thấp còn lại đêu trở thành vô 
hiệu quả. 

- Tht: Quả báu của 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả 
tương xứng là 4 Thánh-quả-fâm trong cùng Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm (Maggavihicifa) ây, không có thời gian 
ngăn cách (akal¡ka) như sau: 

- Nháp-lưu Thánh-đạo-tâm Ï sáf-na-tâm diệt, liền 
cho quả là Nhập-lưu Thánh-quả-tâm sinh 2 hoặc 3 sát- 
na-tâm trong cùng Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tám. 
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- Nhất-lai Thánh-đạo-tâm l sáf-na-tâm diệt, liền 
cho quả là Nhár-lai Thánh-qguả-tâm sinh 2 hoặc 3 sát-na- 
tâm trong cùng Nhát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- Bắt-lai Thánh-đạo-tâm 1 sát-na-tâm diệt, liền cho 
quả là Đáf-lai Thánh-quả-tâm sinh 2 hoặc 3 sắt-na-tâm 
trong cùng Bái-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm ] sát-na-tâm diệt, liền 
cho quả là 4-ra-hán Thánh-qguả-tâm sinh 2 hoặc 3 sát- 
na-tâm trong cùng 4-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 


a) Kiếp hiện-tại của 4 bậc Thánh-nhân 


- Nhập Thánh-quả-tâm để hưởng sự an-lạc tịch-tịnh 
Niết-bàn. 

- Nếu bậc Thánh Bắrlai, bậc Thánh A-ra-hán 
chứng đắc đủ 9 bậc thiên thì nhập diệt-thọ-tưởng, ... 


b) Kiếp vị-lai của 4 bậc Thánh-nhân 


- Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, tuyệt đôi không 
tái-sinh trong 4 cõi ác-giới, đại-fhiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục- 
giới là cõi người, hoặc cõi trời dục-giới, nhiều nhất 7 kiếp 
nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu ấy chắc 
chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niết- 
bản, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Sau khi bậc Thánh Nhắt-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện dục-giới là cõi người, hoặc cõi trời dục-giới, l kiếp 
nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai ấy chắc 
chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Sau khi bậc Thánh Bất-lai chết, tuyệt đối không tái- 
sinh trở lại cõi dục-giới, mà chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp 
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trong bậc thiên sắc-giới thiện-tâm nào cho quả bậc thiên 
sắc-giới quả- -tâm ấy làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tương xứng với Đác thiên săc-giới quả-tâm ây. VỊ 
phạm-thiên Thánh Bái-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

- Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại, đến khi 
hết tuổi thọ đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


19- Người (Puggala) 

- Thđ: Dù hành-giả chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới và 
4 bậc thiển vô-sắc-giới cũng vẫn còn là hạng người 
phàm-nhân (puthujjana). 

- Thí: Hành-giả chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả 
trở thành bác Thánh Nhát-lai. 

- Chứng đắc Bắt-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả 
trở thành bác Thánh Bát-lai, 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả trở thành bậc Thánh 4-ra-háản. 

Đó là 4 bậc 7hánh-nhán (ariyapugga/a) trong Phật-giáo. 

20- Pháp-hành (bhãvanä) 


- Thä: Pháp-hành thiền-định (samathabhãvan3) là 
pháp-hành có trong Phái-giáo và ngoài Phậí-giáo, là 
pháp-hành có thể dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm, 4 bậc thiển vồ- saăc-giới thiện-tám. 
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Nếu hành-giả nào có khả năng chứng đắc 5 bậc fhiên 
sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, 
sau khi hành-giả ây chết, thì chắc chắn đệ #ứ (hiển vô- 
sắc-giới thiện-nghiệp gọi là phi- trởng-phi-phi-tưởng-xứ 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột 
đính gọi là Phi-tưởng phi-phi-tưởng-xư-thiên. VỊ phạm- 
thiên trên tầng trời ấy có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái 
đất lâu dài nhất, hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ 
tại tầng trời ấy, rồi đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm 
cho quả tái-sinh kiếp sau xuống cối thiện dục-giới là cõi 
người hoặc cối trời dục-giới. 

Năm bậc thiển sắc-giới thiện-tâm và 3 bậc thiển vô- 
sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại đêu trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ hội cho 
quả được nữa. 

- Thi: Pháp-hành thiền-tuệ (vipassanabhävanä) là 
pháp-hành chỉ có trong Phđï-giáo mà thôi, hoàn toàn 
không có ngoài Phár-giáo, là pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Chứng đắc Bắt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện dục-giới là cõi người và cõi trời dục-giới, nhiều 
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nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Kiếp thứ 7 ấy, bậc Thánh 
Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

* Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới chỉ I kiếp nữa mà thôi. 
Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Sau khi bác Thánh Bắtlai chết, không tái-sinh trở 
lại cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm nào cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng 
với Đác thiên săc-giới quả-tâm áy. VỊ phạm-thiên Thánh 
Bátr-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành bác Thánh A-ra- -hản, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại đến khi hết 
tuổi thọ đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Như vậy, pháp-hành thiền-định và pháp-hành thiền- 
tuệ là 2 pháp-hành có những điểm khác biệt nhau tìm 
thấy được bấy nhiêu! Chắc chắn còn có điểm khác nữa. 


Tuy nhiên, * hành-giả nào trước thực-hành pháp- 
hành thiền-định, có khả năng chứng đắc bậc thiển sắc- 
giới thiện-tâm nào, sau hành-giả ấy sử dụng chỉ-thiền 
lạc hoặc tâm-thiền làm đối-tượng thiên-tuệ danh-pháp, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chán-Hý tứ Tỉ hánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân. 
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Hoặc * hành-giả nào không thực-hành pháp-hành 
thiền-định, hành-giả ấy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễ-bàn, trở thành bậc 
Thánh-nhân. 


Trong 2 hành-giả ấy, khi Thánh-đạo-tâm nào phát 
sinh, ắt có bái-chánh-đạo hợp đu 8 chánh đông sinh với 
Thánh-đạo-tâm ây. 


Bát-chánh-đạo có đủ 8 chánh là chánh-kiến, chánh- 
t-duy, chẳnh-ngữ, chẳảnh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có đối-tượng Niễt-bàn 
siêu-tam-giới. Trong 8 chánh ấy, chánh- kiến thuộc về 
thiền-tuệ, và chánh-định thuộc về thiền-định cùng có 
chung đối-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giỏi. 


Như vậy, nếu trường hợp ðáí-chánh-đạo có đủ 8 
chánh đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm 
có đối- -tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới, thì thiền-tuệ đó là 
chánh-kiễn và thiên-định đó là chánh-định có đổi- -fưọng 
giống nhau là Niễt-bàn siêu-tam-giới. 
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Nghi Thức Thọ Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Lễ thọ pháp-hành thiên-tuệ là việc làm theo truyền 
thống từ thời-kỳ Đức-Phật cho đến nay. Khi Đức-Phật 
còn trên thế gian, các tỳ-khưu đền hầu đảnh lễ Đức-Phật 
kính xin thọ pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành thiển- 
tuệ, rồi tìm nơi thanh văng để thực-hành, hoặc đến xin 
thọ pháp-hành nơi Ngài Đại-trưởng-lão, hoặc Ngài 
Trưởng-lão, hoặc Ngài Thiền-sư, v.v... 


Trước khi làm /Ê /họ pháp-hành thiển-tuệ, nêu hành- 
giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên làm lê thọ fqm-quy và 
chúnh-mạng đệ-bdf-giới (8qjndafthamakasila) nghĩa là 
giới thứ 8 là giới-chảnh-mạng từ vị Thiên-sư. 

Trước khi thọ tam-quy, hành-giả nên làm lễ sám hối 
lỗi lâm của mình trước sự hiện diện vị Thiên-sư chứng 
minh, đê tránh mọi sự trở ngại, trong khi thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ như sau: 

1- Nghi thức sám hối 

Hành-giả nên thành tâm sám hối rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, xin phép Ngài, con xin 
thành tâm sám hối những lôi lầm do cô ý hoặc vô ý 
phạm đến Đức-Phật, Đức-Pháp. Đức-Tăng, Tam-bdo, 
cùng với các bậc Thầy lô, cha mẹ, ... từ trước cho đến 
hiện-tại này. Kế từ nay về SaMu, COI hết sức cỗ gắng cẩn 
trọng giữ gìn không để tái phạm. 

Kính xin Ngài chứng mình cho con, và nhận biết 
những lôi lâm của con. Bạch Ngài. 

Do tác-ÿ thiện-tâm này, nên tất cả mọi điều tai hại 
không xảy đên với con, và nguyện vọng thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ cho được thành tựu. (Đảnh lê 3 lần) 

Ngài Thiền-sư khuyên dạy: 
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- Này hành-giả! Con đã nhận biết những lôi lầm do 
cô ý hoặc vô ÿ phạm đến Đức-Phật, Đúc-Pháp, Đức- 
Tăng, Tam-báo, cùng với các bác Tháy tó, cha mẹ,... fừ 
trước cho đên hiện-tại này. 

Sư chứng mình và nhận biết sự thành tâm sám hồi, 
sửa chữa những lôi lâm của con. 

Vậy, kể từ nay về sau, con phải nên cô găng cần trọng 
giữ gìn thân, khẩu, ý tránh không để tải phạm. Người 
nào đã nhận biết được lôi lâm của mình, rồi biết sảm 
hồi, sửa chữa đúng theo pháp luật của Đức-Phật, thì 
người ấy chặc chăn sẽ tiên hóa trong mọi thiện-pháp 
trong giáo pháp của Đúc-Phát. 

Hành-giả bạch rằng: “Sadhu! Bhante, Sadhu! Lành 
thay! Lành thay! Bạch Ngài. 

2- Lễ thọ tam-quy và chánh-mạng đệ bát-giới 

Hành-giả đảnh lễ vị Thiền-sư xong, rồi hành nghi lễ 
theo tuân tự như sau: 

Lễ sám hối Tam-bảo 

* Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande "ham, padapansum varuftamam. 

Buddhe yo khaliko doso, Buddho khamafu tam maạma. 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phậi. 

Lôi lám nào con đã phạm đên Phật-bảo, 

Cui xin Phát-bảo xá tội ây cho con. (đánh 1©) 

* Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 


Uitamangenavande ham, Dhammafñica duvidhamụ varam. 
Dhamne yo khaliko doso,Dhammo khamadfu tan mama. 
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Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-báo: Pháp-học và pháp-hành, 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lễ) 

* Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uiamangena vande ham, Sarnghañca duvidhuttama. 
Samghe yo khaliko doso, Sangho khamafu tam mama. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Hai bậc Tăng-báo: Phàm-Tăng và Thánh-Tăng, 

Lôi lâm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lê) 


Bài kệ cầu nguyện 


Trmìna puñnñakammena, sabbe bhaya Vvinassanfu. 
Nibbanam adhieamtum hi, sabbadukkhaä pamuccämi.) 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cấu xin mọi tai hoạ hãy đều tiêu diệt, 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 


* Lễ thọ tam-quy và ãjTvat(hamakasTla 

Nếu một hành-giả (số ít) thì đọc như sau: 

Aham Bhame, tisaranena saha đjậva{thamakasilam 
dhammam yãcãmi anugøaham katva, silam detha me. 
Bhante. 

Dutiyampi, ahamn Bhame, tisaranena saha đjivafthamaka- 
silan dhamma1mn yãcãmi anuggaham kafva, silam detha 
me. Bhante. 

Tatiyampi, aham Bhamte, tisaranena saha đjivafthamaka- 


silan dhamma1mn yãcãmi anuggaham kafva, silam detha 
me. Bhante. 
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* Nếu nhiều hành-giả (số nhiều) thì đọc như sau: 

Mayam Bhamte, tisaranena saha aj1vafthamakasilam 
dhammam yäcãäma anugeaham katva, silam detha no 
Bhan1. 

Dutiyampi, mayam Bhamte, tisaranena saha đjivaftha- 
makasilan dhammam yäcãma anuggaham kafva, silam 
detha no Bhanfe. 

Tatiyampi, mayarn Bhamte, tisaranena saha đj1vaftha- 
makasilan dhammam yäcãma anuggaham katva, silam 
detha no Bhanfe. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Con xin thọ phép? quy-y 
Tam-bảáo và thọ-trì chẳnh-mạng đệ-bát-giới. 

Kinh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì chẳảnh-mạng đệ-bảf-giới cho 
con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Con xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ-trì chành-mạng đệ-bát-giới. 

Kinh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ-trì chánh-mạng đệ-bát-giới cho 
con, lân thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Con xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ-trì chành-mạng đệ-bát-giới. 

Kinh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì chánh-mạng đệ-bát-giới cho 
con, lân thứ ba. Bạch Ngài. (đảnh lô). 

Ths: Yamaham vadãmi, tam vadehi. 

(Sư hướng dẫn từng câu nào, con nên đọc theo đúng 
từng câu áy). 


Hg: ma. Bhante. (Dạ, xin vâng. Bạch Ngài). 
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Ths: No fassa Bhagavato ArahatoO Sammasam- 
buddhassa. 
Con đem-hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 
* Thọ phép quy-y Tam-bảo 
- Buddham saranan gacchđmi., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhamaụ saranan gacchđmi., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- Sgmgha1ụ saranam gacchaãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranan gacchđmi., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhaman saranan gaccham. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samgham saranam gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-¬y Tăng, lân thứ nhỉ. 
- Tafiyampi Buddham saranan gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
- Tafiyampi Dhamam saranam gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-¬y Pháp, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Samghamụ saranam gaccham. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 
Ths: 77saranagamanam pariDunIa1. 
(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu). 
Hg: ma. Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 
* Thọ trì äjTvatthamakasrla 
1- Pandatipata veramaiisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ trì điễu giới, có tác-ÿ tránh xa sự sá- sinh. 
2- Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điều giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 
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3- Kamesu micchacara veramainisikkhapadam 
samadiyami.) 

Con xin thọ trì điểu giới, có tác-ÿ tránh xa sự tà-dâm. 

4- Musavada veramaisikkhapadam samadiyami., 

Con xin thọ trì điểu giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói-dồi. 

5- Pisunavacäa veramanisikkhäpadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điêu giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời chia rễ. 

6- Pharusavaca veramatnisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điều giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời thô tục. 

7-Samphappalapa veramaisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điêu giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời vô ích. 

ổ- Micchajva veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điều giới, có tác-ÿ tránh xa cách sống tà mạng. 


Tisaranena saha đjvafthamakasiam dhammam 
sadhukam katva, appamadena sampadetha. 

(Các con đã thọ phép quy-y Tam-bảo và. thọ-trì 
chánh-mạng đệ-bát-giới (4jValthamakasila) xong, các 
COI HÊN CÔ gắng giữ gìn cho được trong sạch và trọn 
vẹn, để làm nên tảng cho mọi thiện-pháp được phát 
triển, bằng pháp không dễ duôi, thực-hành pháp-hành 
tưứ-niệm-xư. 

Hg: 4ma, Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 


Ths: Silena sugatim yamii, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 

Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh giải thoát Niết-bàn, nhờ giữ giới, 

Vậy, các con nên giữ giới, cho trong sạch! 

Hg: Sưädhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo vả thọ-trì äJTvaf- 
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thamakasTla xong, tiếp theo hành-giả nên đọc 3 bài kệ 
khẳng định quy-y Tam-bảo rằng: 


Natthi me saranam añnam, Buddho me saranan varan. 
Etena saccavajjena, hofu me jayanangala1m. 


NaHhi me saranamn añfam, l)hamno me saranan vara. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangala1m. 


Natthi me saranam aññam, Saingho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 
Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 
Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 
Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong /Ê /họ qguy-y Tam-bảo và thọ-trì 
—j1va†thamakasila: Chánh-mạng đệ-bát-giới. 


Nhận xét về giới äjTvatthamakasTla 


Hành-giả là bậc xuất gia sđ-đi, )-khưu hoặc người tại 
gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều có giới-hạnh theo phạm- 
hạnh của mình và còn phải nghiêm chỉnh thực-hành 
qjnvaffhqamakasila: Chánh-mạng đệ-báf-giới này nữa, 
bởi vì giới này còn có tên là ãđibrahmaecariyakasila:“ 
Giới-hành phạm-hạnh phân đâu. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Sĩlaniddesa. 
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Chánh-mạng đệ-báf-giới nghĩa là chánh-mạng là 
giới thứ 8. Giới này gôm có 8 điêu-giới như sau: 

m Điểu-giới CÓ tác-ý trảnh xa sự sát-sinh. 

= Điểu-giới CÓ tác-ý trảnh xa sự trộm- -CẤp. 

- Điểu-giới có tác-ÿ tránh xa sự tà-dâm. 


Ba điêu-giới này thuộc vê chánh-nghiệp. 

- Điêu-giới có tác-ÿ tránh xa sự nói-đôi. 

- Điểm-giới có tác-ÿ tránh xa sự nói lời chia rễ. 
- Điểu-giới có tác-ÿ tránh xa sự nói lời thô tục. 
- Điểu-giới có tác-ÿý tránh xa sự nói lời vô ích. 
Bôn điêu-giới này thuộc vê chánh-ngữ 


ổ- Điểu-giới có tác-ÿý trảnh xa cách sống tà-mạng 
thuộc về chánh-mạng. 

Ajnaltthamakasila: Chánh-mạng đệ-bát-giới còn gọi là 
ädibrahmacariyakasila: Giới-hành phạm-hạnh phân đâu 
có 3 chánh là chánh-nghiệp, chánh-ngữ, chánh-mạng 
thuộc về phẩn-giới trong pháp-hành bát-chánh-đạo. 

- Nếu pháp-hành bát-chánh-đạo thuộc về tam-giới thì 
3 chánh này gọi là aniyafayogrcefasika: 3 bát-định tâm- 
sở còn thuộc về nãnãkadãcicetasika: Mỗi bắt-định tâm- 
sở này riêng rẽ động sinh với 8 đại-thiện-tâm có mỗi 
đối-tượng khác nhau. 

- Nếu pháp-hành báf-chánh-đạo thuộc về siêu- tam- 
giới thì 3 chánh này gọi là nịyafa ekato cefasika: 3 cố- 
định tâm-sở chắc chắn đồng sinh với nhau trong 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có đối-tượng Niết- 
bàn siêu-tam-giới. 

Cho nên, hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
đến khi chứng đắc Thánh-đạo-tâm nào Thánh-đạo-tâm 
ấy có đối-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới, thì bát-chánh- 
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đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiển, chánh-tr-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chàảnh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh- 
niệm, chàảnh-định đồng sinh với Thánh-đạo-tâm, Thánh- 
quả-tâm ây, nên chánh-nghiệp, chánh-ngữ, chánh-mạng 
thuộc về phân-giới trong bát-chánh-đạo siêu-tam-giới. 


3- Lễ hiến dâng sinh-mạng 
* Lễ hiến dâng sinh mạng lên Đức-Phật 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ ở một mình nơi thanh văng, phát sinh sợ 
hãi, hoặc các hàng phi nhân đến quấy nhiễu, hoặc các 
loài thú đữ có thể làm hại đến sinh-mạng của mình. 

Đề tránh khỏi những trở ngại cho việc thực-hành 
pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành thiền-tuệ, hành- 
giả nên làm lễ hiến dâng sinh-mạng của mình lên Đức- 
Phật, trước khi thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-TỊịnh-Đạo hướng 
dẫn đọc lời hiến dâng sinh mạng lên Đức-Phật rằng: 

“mã ham  Bhagaväa, attabhavam tumhakam 
pariccajãmi. "2 (3 lần, rồi đánh lễ Đức-Phật) 

- Kính bạch Đưực-Ïi hé-Tôn, con xin thành kính hiến 
dáng sinh-mạng của con lên Ngài. 

Sau khi đã làm lễ hiến dâng sinh-mạng của mình lên 
Đức-Phật rồi, hành-giả nên phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, đó là 
thiện- pháp phát sinh hộ trì hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định hoặc pháp-hành thiền-tuệ được thuận 
lợi, tiễn hóa trong mọi thiện-pháp. 

Đức-Phật dạy rằng: 





' Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthãnaggahana niddesa. 
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“Dhammo have rakkhat dhammacärim, ... ”Ó) 


Thật vậy, thiện-pháp hộ trì người hành pháp. 
* Lễ hiến dâng sinh-mạng đến thiền-sư 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiên-định 
hoặc pháp-hành thiên-uiệ cần phải nương nhờ nơi vị 
Thiến-sưr thông hiệu rành rẽ vê pháp-học Phát-giáo và 
có đây đủ kinh nghiệm vê pháp-hành Phậi-giáo, nhật là 
pháp-hành thiên-định và pháp-hành thiên-tuệ. 

Để cho vỷ 7Ùiên-sư tận tâm chỉ dạy tỉ mỉ các đối-tượng 
thiền-tuệ mà hành- -giả có ý nguyện muốn thực-hành, và 
giảng giải rành rẽ tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
thuộc vê chán-nghia-pháp (paramafthadhamma) mà 
hành-giả cần phải hiểu biết rõ để thực-hành đúng theo 
pháp-hành-tuệ. 

Hành-giả nên làm lễ hiến dâng sinh-mạng của mình 
đên vị 7hiến-sư. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo hướng 
dân đọc lời hiên dâng sinh-mạng đên vị 77ển-s răng: 

“ma ham Bhante, attabhãvam tumhakam 
pariccajãmi. ”“) (3 lần, rồi đảnh lễ Ngài) 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thành kính hiến 
dáng sinh-mạng của con đến Ngài. 


Sau khi đã làm lễ hiến dâng sinh-mạng của mình đến 
vị Thiển-sư rồi, hành-giả là người đệ-tử dễ dạy, biết vâng 
lời dạy dỗ của vị Thiên-sư ấy”, trong suốt thời gian 
thực-hành. 





' Dhammapadatthakatthä, tích Sambahulabhikkhuvatthu. 

* Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthãnaggahana niddesa. 

3 Nếu hành-giả xét thấy pháp-hành của mình không phát triển thì có thể 
thay đổi vị Thiền-sư khác, đó là việc bình thường. 
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* Lễ thọ pháp-hành thiền-tuệ 

Phật-giáo gồm có 3 pháp: 

- Pháp-học Phái-giáo đó là theo học Tam-tạng Pali 
và Chú-giải Päji gồm tất cả lời giáo huấn của Đức-Phật. 

- Pháp-hành Phật-giáo đó là pháp-hành-giới, pháp- 
hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

- Pháp-thành Phật-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niêt-bản. 

Đề tỏ lòng tôn kính P#áp-bảo, hành-giả cần phải làm 
“Lê câu pháp-hành ” với vị Thiến-sự, nên đọc câu: 

“SNibbanasa me  Bhante, sacchikaranatthaya 
vipassanakammafthanam detha. ` (3 lần, rồi đảnh lê) 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn, chỉ dạy cho con pháp-hành thiên-tuệ, 
để con thực-hành hẳu mong chứng ngộ Niễt-bàn, giải 
thoát khổ sinh. Bạch Ngài. 

Sau khi hành-giả lễ cầu pháp-hành thiền-tuệ xong, vị 
Thiên-sự tận tâm chỉ dạy về pháp-hành thiên-tuệ cho 
hành-giả. 

* Cúng-dường Tam-bảo và lời phát-nguyện 


Cung đường Tam-bảo là cũng dường Đức-Phát-bảáo, 
Đức-Pháp-bảdo, Đức-Tăng-bảo là nơi quy-y nương nhờ 
đối với các hàng thanh-văn đệ-tử, để tỏ lòng tôn kính 
ngôi Tam-bảo, hăng ngày đêm, các hàng thanh-văn đệ-tử 
thường lễ bái, cúng dường đến ngôi Tam-bảo. 


Đức-Phật dạy cách cúng-dường: 

- Amisapijä: Cúng dường bằng phẩm vật,.... 

- Patipattipija: Cúng dường băng pháp-hành: Pháp- 
hành-giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, ... 
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Trong 2 cách cúng dường, Đức-Phật tán dương ca 
tụng ?aƒipaffipw7a là cao thượng hơn cả. 

Đề lòng tôn kính Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, nhân dịp may, cơ hội tôt hy hữu này, hành-giả 
thành kính cúng-dường băng pháp-hành thiên-tuệ lên 
ngôi Tam-bảo, đọc băng lời như sau: 

- tmãya dhammanudhammapafipattiya 

Buddham pijemi., 

Con đem hết lònh thành kính cúng dường Đức-Phát- 
bảo băng pháp-hành thiên-tuỆ này. 

- tmãya dhammanudhammapafipattiya 

Dhammam pujemi. 

Con đem hết lònh thành kính cúng dường Đức-Pháp- 
bảo băng pháp-hành thiên-tuỆ này. 

- tmãya dhammanudhammapafipattiya 

Saưmghưm pHJemi. 

Con đem hết lònh thành kính cúng dường Đức-Tăng- 
bảo băng pháp-hành thiên-tuỆ này. 

Lời phát nguyện 

- Addha imaya pafipafttiya Jjãti-jara-maranamha 

DAaTiInMCCISsami. (3 lân). 

Chắc chắn, con sẽ giải thoát khỏi khổ sinh, lão, tử 

băng pháp-hành thiên-tuệ này. 


Như vậy, mục đích cứu cánh của hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ cốt yếu là chứng đắc Niết-bàn giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


(Xong nghỉ thức thọ pháp-hành thiên-tuệ) 


Đoạn Kết 


Pháp-hành-thiền-tuệ là pháp-hành chỉ có trong 
Phát-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Pháp-hành thiền-tuệ có từ khi Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian, khi giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama được phát triển, được lưu truyền trên thế gian, 
rồi sẽ bị mai một dẫn dân theo thời gian thì pháp-hành 
thiền-tuệ bị mắt trước, còn tuổi thọ Phật-giáo đến 5000 
năm sẽ bị suy đổi hoàn toàn trên cõi người này. 

Pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành dân đến giải 
thoát khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài, đối với 
chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác đã từng tích luỹ đây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mát (parami) và 5 pháp-chủ (indriya) 
từ vô số kiếp quá-khứ được lưu trữ ở trong tâm sinh rôi 
diệt, từ kiếp này sang kiếp kia, cho đến kiếp hiện-tại. 

Kiếp hiện-tại chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác có duyên 
lành đến hầu đảnh lễ Đức-Phật hoặc chư bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp 
của Đức-Phát, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 

Chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác ấy là hành-giả có giới- 
hạnh trong sạch làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dân đến chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để y 
theo Đức-Phật, chứng đắc Tì hánh-đạo nào, Thánh-quả 
ấy trở thành bác Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
bậc nào tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mát 
và 5 pháp-chủ của mỗi vị Bầ-tát thanh-văn-giác. 

Thánh thanh-văn đệ-tử có 4 bậc, mà mỗi bậc Thánh 
thanh-văn giảm dân được sự khổ tâm trong kiếp hiện-tại 
và kiếp vị-lai như sau: 
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1- Bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt tận được 2 loại phiển- 
não là tà-kiến trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và đã 
diệt tận được hoài-nghi trong si-tâm hợp với hoài-nghi 
không còn dự sói. 

- Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhập-lưu không còn khổ 
tâm do 2 loại phiên-não tà-kiến và hoài-nghiỉ trong 5 
bắt-thiện-tâm (ác-tâm) là 4 tham-tâm hợp với tà- kiến và 
1 si-tâm hợp với hoài-nghi ấy nữa, chỉ còn khổ tâm do 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến, 2 sân-tâm và 1 si-tâm 
hợp với phóng-tâm mà thôi. 

- Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, tuyệt 
đối không tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, mà chỉ có 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp 
sau đấu thai làm người hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam, 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, nhiễu nhất 7 kiếp nữa 
mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niế¡- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giởi. 


2- Bậc Thánh Nhắt-lai đã diệt tận được 1 loại phiên- 
não sân loại thô trong 2 sán-tâm không còn dự sói. 

- Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhất-lai không còn khổ 
tâm do phiên- -_não sân loại thô rong 2 sản-tâm ấy nữa, 
chỉ còn khổ tâm do 2 sân-tâm loại vi-tễ, 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến, 1 si-tâm hợp với phóng-tâm mà thôi. 

- Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, chỉ có 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện tâm cho quả tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm người hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam, vị thiên-Hữ trên cối trời dục-giới, Ï kiếp nữa mà 
thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


ĐOẠN KÉT 3 





3- Bậc Thánh Bắt-lai đã diệt tận được 1 loại phiên- 
não sân loại vi-tÊ trong 2 sân-tâm không còn dư sói. 

- Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Báắt-lai không còn khổ tâm 
do phiên-não sân trong 2 sân-tâm ấy nữa, chỉ còn khổ 
tâm do 4 tham-tâm không hợp với tà-kiễn và 1 si-tâm 
hợp với phóng-tâm mà thôi. 

3 Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Bát-lai chết, không 
còn tải-sinh trở lại cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiên săc-giới thiện-tâm nào cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiên sắc- 
giới quả-tâm ấy. Vị phạm-thiên Thánh Bắt-lai ấy chắc 
chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, rôi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Bậc Thánh A-ra-hún đã diệt tận được 7 loại phiên- 
não còn lại là tham, ngã-mạn, buôn-chán, sỉ, phóng- 
tâm, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi 
trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, 1 si-tâm hợp với 
phóng-tâm không còn dự sót. 

- Kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn không 
còn khổ tâm do phiên-não trong bắt-thiện-tâm nào nữa, 
chỉ còn khổ thân mà thôi. Bậc Thánh A-ra-hán đến khi 
hết tuổi thọ, đông thời tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hôi trong tam-giỏi. 

Sở đĩ người nào chịu nỗi khổ tâm là vì phiên-não 
trong bắt-thiện-tâm (ác-tâm) của người ấy. 

Vẻ phân khổ thân là do tứ đại không điều hòa, hễ 
chúng sinh có thân thì ắt có nỗi khổ thân đó là điễu dĩ 
nhiên khó tránh khỏi được. 
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Vị Bồ-tát thanh-văn-giác nào thuộc vê hạng người 
tam-nhân (tihetukapuggala) đã từng tích lũy đây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ từ vô số kiếp quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại, có duyên lành gặp được Phát- 
giáo đang được lưu truyền trên thể gian. 


Vị Bồ-tát thanh-văn-giác ấy đến hấu đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão thiên sư, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phát, có đức-tin trong sạch nơi Tam-báo: Đức-Phát-bảo, 
Đức-Pháp-bdo, Đức-Tăng-bảo, có giới-hạnh trong sạch 
làm nơi nương nhờ, là hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dân đến chứng ngộ chán-J) tứ Thánh¬ để y theo 
Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ádi, mọi phiền-não không 
còn dự sói, trở thành bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn 
không có khổ tâm nữa, chỉ còn có khổ thân mà thôi. 


Bậc Thánh A-ra-hán kiếp hiện-tại đến khi hết tuổi thọ 
gọi là tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khỏi khổ thân, đồng 
thời giải thoát khỏi mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. Đó là quả-báu đặc biệt của pháp-hành 
thiên-tuệ trong Phật-giáo. 


Patthanä 


Tminã puññakammena,  sukhTi bhavãma sabbada. 
Ciram tifthatu saddhammo, loke saftã sumangala. 


Vietnam-rafthika sabbe ca, janä paDponfu sãsane. 
Vuddhimn virulhivepullam, patthayaãmi nirantaram. 


Do nhờ phước thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Câu mong chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật giáo. 
Bần sư câu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram ti†thatu saddhammo lokasmim. 
Ciram ti†thatu saddhammo Vietnam-ratthasmim. 


Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên thể gian. 
Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên Tô quốc 
Việt Nam thân yêu. 
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Rừng Núi Viên Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành 
Tĩnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(ggamahapandiia) 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Vinayaptfakapdli và Vinayafthakathapadl]i. 

- Suttantapitahapali và Suttanta†thakathapäd]i. 

- Abhidhammmnapitakapadli và Abhidhanmafthakathapdli. 

- Bộ Visuddhimagsa và Bộ Visisuddhimagsamahafia. 

- Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại-Trưởng- 

Lão Bhaddamta Anuruddha. 

- Toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại-Trưởng- 
Lão Bhaddamta Vicitasarabhivamsa (Visifhatipitakadhara, 
Mahatipitakakovida, Tipitakadharadhammabhandagarika). 

- Toản bộ sách giáo khoa “Paramafthajotika” của 

Ngài Đại- Trưởng-Lão Bhaddamta SaddhammajotiNa. 

- Các bộ sách của Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddamta 

Ledi Sayadqw, v.v... 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu 
Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahapandita) 
là bộ sách gôm có 9 chương, chia ra làm 10 quyên được 
sắp xếp theo thứ tự từ quyên I đến quyền X. Quyền I: 
Tam-Bảo làm nên tảng cho quyền II: Quy-Y Tam-Bảo, 

.. cho đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
vân cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa 
và bổ sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang 
web “trungtamhotong.org”. Nếu quý độc-giả nào có nhu 
cầu tìm hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, 
vào mục “thư viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp, sẽ thấy tên các file sách bằng pdf. 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì click vào 
tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động 
tải về máy. Còn với hệ điều hành android thì quý độc-giả 
có thê tải phần mềm đọc file pdf như Adobe Aecrobat 
Reader, sau khi tải về sách sẽ năm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), 
dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó 
sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách 
theo thứ tự thì quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách 
như bình thường. 

Mỗi quyền sách file ebook được trình bảy có số trang 
hoàn toàn giống hệt như số trang quyên sách bên ngoài, 
cho nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyên 


sách nào rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v... 
không biết ở trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần 
đánh tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ 
tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này đến quý 
vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả quan tâm, chân 
thành biết ơn quý độc-giả. 





CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 





Đã xuất bản: 


TÌM HIỂU PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ (Tái Bản) 

8 SỰ TÍCH PHẬT LỰC 

Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 

GƯƠNG BẬC XUẤT-GIA 

TÌM HIỂU PHƯỚC BÓ-THÍ (Tái Bản) 

Hạnh Phúc An Lành: HIỂU NGHĨA 

Hạnh Phúc An Lành: NHÂN NẠI 
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Pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo 
TA. NON (04.01...) .006./ 14/00 0/(/..( 5...1... 


hUT,s5/01/1/821/1:)25/0111/ R1/0127111112ã4/5 1/1:1§/7:111-8f 7/17/1154 
P.01! SìY TẾ (111/01: :2E 171/15: (2158/1/178Y/111 


- Nếu chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
lựu Thánh-quả, Niễ-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, thì chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong cỗi 
(0121 Ề7(1T158511/8/1/072TR 1/1 NYẤ x127Ề/11/1Ñ,)72Ñ7/12)/8 X2) 12 
JJ191/111/1/0141 4 Ñ(1/1/1/19,I042///1/1/1 

- Nếu chứng đắc đến Nhắt-lai Thánh-đạo, 
IN/1:15//TERN/T/1/1/57117/TREN (127211772 7/7111, 2775 
Ñ//1/1/\ (1111/12? Ñ7/1.Y1/,R 172:EY/7111277-4 
cõi thiện dục-giới 1 kiếp nữa mà thôi, rồi sẽ trở 
IJ/111/1/180/41455 Ñ(141/1/TPr 42/0/1711 

- Nếu chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
VỊ/T101/5717/RỂN (1201/71, Ế1x2087/171/1/ 2177555 7/101, 217) 511:1Á 
| UTẾ 4/1911 1Ä 6109) /21011/1, 0N (A50 (211 6.918 1/112, (7145541911 
DìnN//1511/1/8/412,§Y/11N(12/Ñ//1/1-Ẵ 1x21 81:125541)8.7/1,15 
thiên, rôi sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

- Nếu [g (171/154 L.15Ê:/2118:1077177/171/TẾ I/ /1/1/012//105, Es 
ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Vš/T/1.1/E: 505/11, NT/TN T40) tÍ22Ế112115//1R12ã1/4/ 7112) 
D1271 NE-+¡:TNT/12/1/R +/1L7/-Y1,1, T(1//1117/12187171-4 


- tam-gởi. 
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